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CHƯƠNG 16 


HAI ĐẠO SĨ UPATISSA VÀ KOLITA ĐÉN DƯỚI CHÂN ĐỨC 
PHẬT TOÀN GIÁC 


(Nghe tin Đức Phật đã đến tại Vương xá thành (RajJagaha), Tịnh Phạn 
vương (Suddhodãna) cử một số vị quan, mỗi vị dẫn theo một ngàn tùy 
tùng, để thỉnh Đức Phật về kinh đô của vị ấy. Sự kiện này xảy ra vào 
hạ huyền tháng Phussa. Điều cần lưu ý là nếu chúng tôi mở đầu 
chương này bằng đoạn này thì sẽ khó bao gồm được câu chuyện về 
hai vị Thượng thủ Thinh văn đương lai. Do đó, bài miêu tả tóm tắt về 
hai vị Thượng thủ Thinh văn đương lai sẽ được nêu ra ở đây như là 
phần mở đầu của chương nảy). 

Vào khoảng mồng một tháng Mãgha, Đức Phật đến Rãjagaha 
và trú ở nơi đây khoảng nửa tháng. Lúc bấy giờ vị đạo sư của các đạo 
sĩ hành cước là Sañjaya, ông ta sống ở Rãjagaha cùng với hai trăm 
năm mươi đạo sĩ. Suốt thời gian ấy, hai đạo sĩ hành cước Upatissa và 
Kolita, là hai vị Thượng thủ Thinh văn đương lai - SãrIputta và 
Moggallăna, đang hành đạo dưới sự hướng dẫn của đại giáo chủ 
SañJaya. 

Upatissa và Kolita là đôi bạn thân từ lúc thiếu thời, sau khi đã 
năm vững toàn bộ giáo lý của Sañjaya trong vòng hai hoặc ba ngày, 
họ nhận ra rằng giáo lý của giáo chủ Sañjaya không dẫn đến Niết bàn 
bắt tử. 

“ Này bạn, giáo lý của vị giáo chủ này không có quả, nó không 
có thực chất. Chúng ta hãy giao ước rằng: từ nay trở đi, nêu người nảo 
trong chúng ta giác ngộ Niết bàn bất tử trước thì nên báo cho người 
kia biết.” 

Rồi vào một buổi sáng của thượng tuần trăng tháng Phagguna, 
Đại đức A-xà-Chí (Assaji), vị tỳ khưu của nhóm năm anh em Kiều 
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trần Như (Pancavaggi), sau khi mặc y, mang bát và đắp Tăng-già-lê 
lên đường đi đến Rãjagaha để khất thực. Oai nghi và diện mạo của vị 
ây trông thật trang nghiêm, đáng kính trọng, dù đi tới hoặc đi lui, nhìn 
tới trước hoặc nhìn sang một bên, đôi mắt Ngài nhìn xuống xa không 
quá bốn hắc tay. 

Khi đạo sĩ Upatissa - Sãriputta tương lai trông thấy đại đức 
Assaji đang đi vào RãJagaha với oai nghi diện mạo trang nghiêm và 
sáng chói, vị ấy khởi lên ý nghĩ: 

“Ta tin chắc vị tỳ khưu này phải là một trong những người trên 
thế gian này đã chứng đắc đạo quả A-la-hán (arahafta-magga-phala). 
Lành thay nếu ta đi đến vị ấy và hỏi rằng: “Này hiền giả, hiền giả đã 
xuất gia theo ai? Ai là đạo sư của hiền giả? Hiền giả đã thực hành giáo 
pháp của ai?” Nhưng vị ấy lại tiếp tục suy nghĩ thêm: 

“Bây giờ chưa phải lúc để hỏi vị tỳ khưu này, vị đang bận khất 
thực. Đôi bạn chúng ta đã rất mong mỏi Niết bàn bất tử, sau khi đã 
luận ra rằng: “ Nếu có chết ắt phải có trạng thái bất tử.” Về phần ta là 
người đang tầm cầu mục tiêu Niết bàn bất tử, ta nên theo sát vị Sa- 
môn này.” 

Do đó, vị ấy theo sát phía sau đại đức Assaji. 

Khi đại đức Assaji đã đi khất thực xong, Upatissa nhận biết 
ngài muốn ngồi xuống để thọ thực. Do đó, vị ấy bày ra một cái giá có 
chân ngắn mà vị ấy đã mang theo bên mình rồi cúng dường một ít 
nước từ cái bình nước khi đại đức đã thọ thực xong. Sau khi đã làm 
xong những phận sự cần thiết của một người đệ tử đối với ông thầy, 
Upatissa bắt đầu cuộc đàm đạo thân mật với vị trưởng lão và nói rằng: 

“ Thưa hiền giả, các căn của hiền giả hoàn toàn trong sáng và 
thanh tịnh, nước da của hiền giả tươi sáng thuần khiết. Thưa hiền giả, 
chăng hay ngài xuất gia theo ai? Ai là đạo sư của ngài? Hiền giả thọ 
trì giáo pháp của a1?” 

Đại đức Assaji đáp lại rằng: “Này hiền giả, bần Tăng xuất gia 
theo Đức Phật Chánh biến tri, một hậu duệ của dòng dõi Thích ca, đã 
từ bỏ thế gian và trở thành Sa-môn. Ngài là đạo sư của bần Tăng. Bần 
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Tăng là người thọ trì giáo pháp của Ngài.” Rồi Upatissa lại hỏi: “ 
Thưa tôn giả, Đức Phật đạo sư của tôn giả thuyết giảng pháp gì?” 

Đại đức Assaji nghiền ngẫm: “ Những vị đạo sĩ hành cước này 
thường chấp theo tà kiến, và ta phải chỉ cho đạo sĩ hành cước này thấy 
rõ bản chất thậm thâm và vi diệu của giáo pháp.” Rồi trả lời rằng: “ 
Này hiền giả, bần Tăng chỉ là một thành viên bậc thấp trong Tăng 
chúng, mới đi vào giáo pháp đây thôi. Bần Tăng không có khả năng 
giảng rộng giáo pháp. Bần Tăng sẽ nói tóm tắt ý nghĩa nòng cốt của 
giáo pháp.” 

Đạo sĩ Upatissa định nói với đại đức Assaji rằng: “ Tôi là 
Upatissa, một đạo sĩ hành cước là người có trí tuệ, hãy giảng giải cho 
tôi theo hết khả năng của ngài dù ít dù nhiều. Trách nhiệm của tôi là 
có găng hiểu bài pháp của ngài bằng cách giải rộng nó với một trăm 
hoặc một ngàn cách.” Nhưng Upatissa chỉ nói rằng: 

“ Cứ vậy đi, thưa hiền giả. Hãy giảng cho tôi dầu ít dầu nhiều, 
chỉ cần giảng giải ý nghĩa cốt lõi. Tôi chỉ muốn nghe ý nghĩa cốt lõi 
của giáo pháp ấy.” 

Do đó, đại đức Assaji thuyết một câu pháp cô đọng, hàm chứa 
ý nghĩa cốt lõi về Tứ Diệu Đề: 


Ye dhamma hetuppabhava 
Tesam hetum Tathagato aha 
Tesañca yo mrodho 

Evam vadi \Mahäsamano. 

“Này hiền giả, năm uẫn nói theo cách khác là Khổ đề (Dukkha 
saccca), có nguyên nhân của chúng là ái dục hay Khổ tập để 
(Samudaya sacca). Đức Phật, bậc đạo sư của bần Tăng đã giảng dạy 
về Dukkha saccca và Samudaya sacca. Ngài cũng giảng dạy về Khô 
diệt đề (Nirodha sacca) và Khô diệt đạo đề (Magga sacca). Đó là giáo 
pháp của bậc Đại Sa-môn, đạo sư của chúng tôi, bậc thuyết giảng Tứ 
Thánh Đề này một cách chỉ tiết.” 

Sau khi nghe qua nửa phần đầu của câu pháp trên, đạo sĩ 
Upatissa chứng đắc quả thánh Nhập lưu (soZpanna), khi nghe nốt nửa 
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câu pháp còn lại khi vị ấy đã trở thành bậc thánh Nhập lưu 
(sofapanma). 
Rồi Sãriputta đương lai ứng khâu câu kệ này: 


Eseva dhammo yadl tãvadeva, 
paccavyyatha padamnasokarn; 
adiftham abbhafItam, 
bahukehi kappanahutehi. 

Đây chính là Giáo pháp, là chân lý mà đôi bạn chúng con đã 
tầm cầu, dầu Giáo pháp ấy đã giúp con tự thân chứng đắc và giác ngộ 
chỉ sơ quả thôi (sofãpaffi-phala). Kính bạch đại đức, ngài đã chứng 
đắc và giác ngộ trạng thái nơi không có sầu muộn, đó là Niết bàn. Vì 
đã không nhận thấy được chân lý này, chúng con đã chịu sự mất mát 
to lớn trải qua vô số kiếp luân hồi. 

Ngay trước khi vị ấy chứng đắc các tầng thánh cao hơn, đạo sĩ 
Upatissa chợt nghĩ rằng chắc phải có những điều đặc biệt hơn trong 
pháp siêu thế này. Do đó, vị ấy thỉnh cầu với đại đức Assaji: “Xin cứ 
để yên các pháp khác như vậy; đừng giảng thêm các tầng cao hơn của 
giáo pháp. Cầu xin ngài hãy nói cho con biết hiện giờ Đức Phật, đạo 
sư của chúng ta đang ở đâu?” “Này hiền giả, Đức Như Lai (Tathãgata) 
hiện đang trú ngụ tại tịnh xá Ve|uvana,” đại đức Assaji đáp lại. Nhân 
đó, đạo sĩ Upatissa nói rằng: “Nếu vậy, bạch đại đức xin hãy đi trước. 
Con có một người bạn mà với người ấy con phải hoàn thành lời cam 
kết là nói cho vị ấy biết pháp Bất tử mà con đã chứng đắc. Sau khi 
hoàn thành lời cam kết với vị ấy, con và bạn của con sẽ đến yết kiến 
Đức Phật.” Rồi đạo sĩ Upatissa đảnh lễ vị Trưởng lão và đi quanh vị 
ấy ba vòng để bày tỏ lòng biết ơn rồi ra đi đến nơi ngụ của các đạo sĩ 
hành cước. 


Đạo sĩ Kolita chứng đắc tầng thánh Nhập lưu (Sotäpanna) 


Khi đạo sĩ Kolita trông thấy đạo sĩ Upatissa đang đến từ xa, ý 
nghĩ sau đây chợt khởi lên trong tâm của vị Ấy: “ Nét mặt của bạn ta 
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hoàn toàn khác hắn so với mấy ngày trước đây. Chắc vị ấy đã giác ngộ 
Niết bàn bất tử.” Thế nên, vị ấy hỏi đạo sĩ Upatissa rằng: “ Này hiền 
hữu, các căn của hiền hữu hoàn toàn tươi sáng và thanh tịnh. Nước da 
của hiền hữu trong sáng và thuần khiết. Lý do thế nào? Phải chăng 
hiền hữu đã chứng đắc trí tuệ thông đạt Niết bàn bất tử?” “ Đúng vậy, 
hiền hữu, tôi quả thực đã giác ngộ Niết bàn bất tử.” Rồi sau khi được 
hỏi rằng vị ấy đã chứng ngộ Niết bàn bất tử trong hoàn cảnh nào, 
Upatissa bèn kể lại đầy đủ chỉ tiết những điều đã xảy ra suốt cuộc gặp 
Øỡ của vị ẫy với đại đức Assaji và đọc lại câu kệ: “ Ye đhammaã 
hefuppabhava..., V.V... ` 

Sau khi nghe hết câu kệ, Kolita chứng đắc so/ãpaffi-phala và 
hỏi rằng: “* Này bạn Upatissa, Đức Phật, bậc đạo sư của chúng ta hiện 
giờ đang ở đâu?” Upatissa đáp lại: “ Theo lời của đại đức AssajJI, Đức 
Phật, đạo sư của chúng ta hiện đang trú ở tịnh xá Veluvana.” Nhân 
đó, Kolita (là người nôn nóng) bèn nói rằng: “ Nếu vậy, này bạn, 
chúng ta hãy đi ngay đến Đức Tathãgata, bậc Chánh đẳng Chánh giác, 
bậc Giác ngộ, là bậc đạo sư của chúng ta, bậc Ân nhân của chúng ta.” 


Upatissa và Kolita đến gặp giáo chủ Sañjaya 


Upatissa, đương lai là Sãriputta, bản tánh thích giúp đỡ, hằng 
quan tâm đến cảm nghĩ của các đồ đệ với tâm nhẫn nại và lo xa, đã đề 
nghị với Kolita rằng: “ Này bạn, hai trăm năm mươi đạo sĩ hành cước 
đã sống nương tựa vào chúng ta, luôn luôn kính trọng chúng ta, hằng 
nhìn vào phâm hạnh và tánh tình của chúng ta. Chúng ta hãy thông 
báo cho các vị ấy. Chỉ khi chúng ta thông báo đến họ, họ mới có thể 
thực hành đúng theo ước muốn của họ,” và là người có lòng tôn kính 
sâu sắc đối với vị thầy nên vị ấy tiếp tục đề nghị rằng: “ chúng ta cũng 
nên chỉ cho đạo sư Sañjaya của chúng ta biết về pháp mà chúng ta đã 
giác ngộ, là Niết bàn bất tử. Nếu vị ấy có trí tuệ, vị ấy sẽ tin chúng ta 
và chắc chắn sẽ đi với chúng ta đến yết kiến Đức Tathãgata. Nhờ nghe 
pháp do Đức Phật thuyết giảng, vị ấy có thể chứng ngộ đạo quả nhờ 
thông đạt tuệ.” Khi nói vậy, hai người bạn trước hết đi đến hai trăm 
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năm mươi môn đệ và nói với họ rằng: “Chúng tôi sẽ đi đến Đức 
Tathagata, Đức Phật, bậc Giác ngộ, là đạo sư của chúng tôi, bậc ân 
nhân của chúng tôi.” 

Tất cả hai trăm năm mươi đệ tử đồng thanh đáp lại: “ Tất cả 
chúng tôi đã từng sống nơi đây chỉ nương nhờ vào hai sư huynh và noi 
theo phâm hạnh, tính tình của hai sư huynh. Nếu hai sư huynh quyết 
định đi đến Đức Tathagata và thực hành phạm hạnh dưới sự chỉ đạo 
của Đức Phật thì tất cả chúng tôi sẽ đi theo hai sư huynh.” 

Rồi hai người bạn đi đến đại giáo chủ Sañjaya và ba lần ra sức 
thuyết phục vị ấy đi đến Đức Tathãgata cùng với họ. Cuối cùng vị đại 
giáo chủ nói rằng: “ Này hai bạn trẻ, trên đời này, kẻ ngu có nhiều hay 
bậc trí có nhiều?” Khi họ đáp lại rằng: “ Thưa thầy, trên thế gian này, 
kẻ ngu thì nhiều, còn bậc trí thì ít,” đại giáo chủ Sañjaya bèn kết luận: 
“ Này các bạn trẻ, nếu thế thì những người có trí sẽ đi đến Sa-môn 
Gotama, bậc trí tuệ. Còn những người ngu sỉ sẽ đi đến với người ngu 
s¡ như ta. Các ngươi cứ đi đi, còn ta dù thế nào chăng nữa cũng không 
thể đi theo các ngươi.” Thế nên đôi bạn cùng với hai trăm năm mươi 
môn đệ lên đường đi đến tịnh xá Veluvana, nơi mà Đức Phật đang trú 
ngụ. 

Vì hai người bạn Upatissa và Kolita đã dẫn đi hai trăm năm 
mươi đồ đệ đến tịnh xá Veluvana nên ân xá của đại giáo chủ Sañjaya 
trở nên hoàn toàn vắng lặng và trống rỗng. Các đệ tử của vị ấy đã ra 
đi, và khi nhìn thấy cảnh hoang vắng, đạo sư Sañjaya cảm thấy cô 
đơn, buồn bã khiến cho ngọn lửa phẫn nộ, ưu sầu dồn nén bên trong 
làm cho máu sôi sục và trảo ra khỏi miệng. 

Lúc bấy giờ, Đức Tathãgata đang ngồi thuyết pháp giữa chúng 
Tăng. Khi Ngài trông thấy từ xa đôi bạn đi đến tịnh xá Veluvana, Ngài 
hướng sự chú ý của các vị tỳ khưu đang nghe pháp đến các vị đạo sĩ 
ấy và nói rằng: 

“Này các tỳ khưu, đăng kia là đôi bạn Kolita và Upatissa; hai 
người này sẽ trở thành hai vị Thượng thủ Thinh văn bên phải và bên 
trái của Như Lai.” 
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Hai người bạn và hai trăm năm mươi đồ đệ của họ đi đến trước 
mặt Đức Phật và thành kính đảnh lễ dưới chân Ngài. 


Trở thành những vị Thiện lai tỳ khưu (Ehi-bhikkhu) 


Sau khi đã đảnh lễ Đức Phật, tất cả họ thỉnh cầu rằng: “ Bạch 
Đức Thế Tôn! Bạch Đức Thế Tôn! Cầu xin Ngài truyền phép xuất gia 
bậc hạ và bậc thượng cho chúng con.” Đức Phật duỗi cánh tay màu 
vàng ròng và gọi đến như vầy: “ E/ha Bhikkhave v.v... - Này các tỳ 
khưu, hãy đến! Hãy thọ lãnh phép xuất gia bậc hạ và bậc thượng mà 
các ngươi đã thỉnh cầu, các con của Như Lai. Pháp đã được Như Lai 
khéo thuyết giảng, hãy có gắng thọ trì ba pháp học ngõ hầu chấm dứt 
luân hồi sanh tử.” Khi Đức Phật vừa nói ra như vậy thì hai người bạn 
và hai trăm năm mươi đồ đệ của họ tức thì trở thành những vị tỳ khưu 
cụ túc, như những vị trưởng lão đã trải qua sáu mươi hạ lạp, với y 
phục đầy đủ và tám món vật dụng do thần thông hóa ra, mỗi thứ ở 
đúng chỗ của nó, đang thành kính đảnh lễ Đức Phật. Tướng mạo thế 
tục của họ biến mất một cách kỳ diệu vì họ đã được biến thành những 
vị bhikkhu. 


Hai trăm năm mươi đồ đệ chứng đắc đạo quả A-la-hán 


Sau khi họ đã trở thành những vị thiện lai tỳ khưu (ehi- 
bhikkhu), Đức Phật bèn thuyết pháp thích hợp với trình độ và căn tánh 
của hai trăm năm mươi đồ đệ của hai người bạn kia (ngoại trừ hai vị 
Thượng thủ Thinh văn — 4ggz sãvaka). Kết quả là hai trăm năm mươi 
vị tỳ khưu này chứng đắc đạo quả A-la-hán trong oai nghi ngồi. 

Còn hai vị Thượng thủ Thinh văn, họ chưa thành đạt ba đạo 
bậc cao, bởi vì trong ba loại Thinh văn trí (szyaka-ñana), những điều 
kiện để chứng đắc Tối thắng thinh văn Ba-la-mật trí (Agga-sãvaka 
pãramï-ñãna) sâu rộng hơn, vượt trội hai Thinh văn trí, đó là Đại 
thính văn Ba-la-mật trí (Maha-sãvaka pãramĩ-ñãna) và Phô thông 
thinh văn Ba-la-mật trí (Pakafi-savaka pãrami-ñan). 
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Đại đức Mahã Moggalläna chứng đắc đạo quả A-la-hán 


Sau khi trở thành vị thiện lai tỳ khưu, đại đức Mahä 
Moggallãna thực hành đời sống phạm hạnh một cách tinh tấn trong 
một khu rừng, nuôi sống bằng cách khất thực ở một ngôi làng nhỏ có 
tên là Kalavalaputta, thuộc xứ Magadha. Trong khi tinh tấn đi kinh 
hành suốt bảy ngày, vị ấy cảm thấy mệt và đuối sức vào ngày thứ bảy 
và ngồi xuống ở cuối con đường kinh hành ngủ gật, do bị hôn trầm. 
Đức Phật hướng dẫn vị ấy thoát khỏi cơn hôn trầm và cuối cùng vị ấy 
vượt qua được. Khi nghe Đức Phật giảng dạy pháp thiền về các 
nguyên chất (Dhãtu-kammaffhäna), vị ây chứng đắc ba đạo bậc cao và 
thành đạt Thinh văn Ba-la-mật trí (sãvaka pãrami-ñana). 


Đại đức Sãriputta chứng đắc đạo quả A-la-hán 


Sau mười lăm ngày kể từ ngày thọ cụ túc giới (vào ngày rằm 
tháng Mapgha), Đại đức Sãriputta, khi đang trú ngụ với Đức Phật trong 
hang động Sukarakhata (do những con heo rừng đào nên) trên núi 
GiJjhakuta (Linh thứu sơn) thuộc xứ RãJagaha đã nghe Đức Phật 
thuyết bài kinh Vedãnapariggaha, cũng được gọi kinh Dighanakha 
(huộc Phẩm Paribhajaka Vagga, Maijjhima Paññãsa, Majjhima 
Nikãya) bài pháp được thuyết đến người cháu trai của đại đức 
SãrIputta, là đạo sĩ hành cước Dighanakha. Trong khi chú tâm theo dõi 
bài pháp, đại đức Sãriputta thực hành pháp thiền niệm thọ (veđanä 
kammafthãna), nhờ đó mà phát triển tuệ quán thông đạt. Kết quả là vị 
ấy trở thành bậc A-la-hán sau khi chứng đắc giai đoạn cao nhất của 
Thinh văn Ba-la-mật trí (sưvwaka parami-ñana). VỊ ẫy có thể ví như 
người thọ hưởng vật thực được dọn sẵn dành cho một người khác. Vị 
ấy cũng thông đạt 16 loại trí. 

(Ở đây, một câu hỏi có thể được nêu ra là: Tại sao đại đức 
Sãriputta có trí tuệ to lớn như thế mà lại chứng đắc đạo quả A-la-hán 
sau đại đức Mahã Moggallãna? Câu trả lời tóm tắt là: Những bước 
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chuẩn bị để đi vào pháp thiền của đại đức Sãriputta rộng hơn hoặc to 
lớn hơn những bước thực hành của đại đức Maha Moggallana. Đây là 
một ví dụ minh chứng: Khi những người thường dân thực hiện một 
chuyến đi xa, thì thời gian chuẩn bị của họ rất ngăn vì họ chỉ cần đem 
theo chút ít hành trang và tư lương, trong khi các vị vua không thê 
chuẩn bị ngay được, họ còn phải sắp xếp nào là tượng binh, xa binh, 
bộ binh, ky binh, v.v... với số lượng lớn. Do đó, thời gian chuẩn bị 
của các vị vua cho một chuyến đi lâu hơn so với những người thường. 
Giải rộng: Các vị Sanmmna-Sambodhisafia hay chư Phật đương 
lai, các vị Paccekabodhisaffa hay chư đương lai Bích chi Phật, và các 
vị Săvakabodhisarta hay chư đương lai Thinh văn đệ tử Phật, đều lấy 
danh sắc uân làm đề mục thiền. Loại uẫn này, hình thành đề mục của 
thiền quán được gọi là Sømznãsanacara, có nghĩa là chỗ thực hành để 
phát triển tuệ quán về vô thường, khổ và vô ngã (amicca, dukkha, 
anaffa). Nó cũng được gọi là Quán Địa (Vipassana-bhiữmì), nghĩa là 
tập hợp các danh sắc hình thành nền tảng cho sự phát triển quán trí 
(Vipassana-ñana). 
Trong các loại Bồ-tát: 

(1) Các vị đương lai Phật quán các đặc tánh anicca, dukkha, anafta 
của các nội pháp; tức là các danh sắc đang khởi sanh liên tục trong 
chúng sanh cũng như những đối tượng vô tri trong một ngàn triệu 
thế giới. 

(2) Các vị Paccekabodhisata (Bích chỉ Bồ tát) quán các đặc tánh 
anicca, dukkha, anafta của các danh sắc pháp xảy ra trong chính 
mình, trong chúng sanh ở vùng Majjhima cũng như những đối 
tượng vô tri ở bên ngoài. 

(3) Các vị SZvakabodhisafa (Thinh văn Bồ tát) quán các đặc tánh 
anicca, dukkha, anatfa của các danh sắc pháp mà không có sự 
phân biệt là đang xảy ra trong chính mình hoặc trong kẻ khác, xem 
chúng là toàn thể ngoại pháp. 

Đại đức Mahä Mogsallana không quán trọn vẹn các đặc tánh 
anicca, dukkha, anaffa của từng pháp hữu vị đang xảy ra trong dòng 
sanh diệt của chính mình và của kẻ khác, Ngài chỉ chọn một số pháp 
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hữu vi để quán. Tuy nhiên, đại đức Sãriputta khi quán ba đặc tánh của 
các pháp hữu vi đã phát triển tuệ minh sát một cách toàn điện, khi chú 
ý vào riêng từng pháp. 

Đại đức Mahã Moggallãna có thể ví như người chạm vào đất 
chỉ bằng đầu của cây gậy khi vị ấy đang đi. Vị ấy chỉ chạm vào một 
phần nhỏ không đáng kể trên mặt đất. Điều này ám chỉ răng trong thời 
gian vị ấy quán đối tượng của thiền quán và chứng đắc đạo quả A-la- 
hán sau bảy ngày, vị ấy chỉ quán một phần tập hợp các pháp hữu vi. 
Trái lại, đại đức SãrIputta, suốt mười lăm ngày trước khi chứng đắc 
arahatta-phala đã thực hành đầy đủ pháp thiền (sammasana) dành 
cho các vị Thinh văn bồ tát (không chú ý đến những pháp đạo hành 
dành cho các vị Đương lai Chánh giác Phật (Sarmmasambodhisaffa) và 
đương lai Bích chỉ Phật (Paccekabodhisarra) để không có pháp nào bị 
bỏ sót trong việc quán các đặc tánh nổi bậc của các pháp hữu vi. Sau 
khi chứng ngộ araharfa-phala, vị ây nhận biết với niềm tin vững chắc 
rằng, ngoài chư Phật Toàn giác và chư Phật độc giác, không ai khác 
có thê sánh ngang vị ấy về trí tuệ. 

Đây là ví dụ so sánh: Có hai người đi kiếm cho họ mỗi người 
một cây gậy. Người thứ nhất sau khi tìm thấy bụi tre, nghĩ rằng phải 
mắt thời gian để phát những lùm bụi để chặt một cây tre tốt làm gậy. 
Bởi vậy, anh ta chặt một cây tre tốt ở bụi tre. Dầu người này có được 
cây gậy, nhưng cây gậy của anh ta không được thắng và chắc cho lắm. 
Người thứ hai cũng tìm thấy một bụi tre; anh ta nghĩ rằng sẽ không 
kiếm được một cây gậy tốt nhất như ý muốn nếu không dọn sạch 
những đám bụi và những dây leo chẳng chịt. Rồi anh ta xăn quần vén 
áo và với cây rựa bén, phát dọn những đám bụi cây và dây leo chẳng 
chịt, chặt một cây tre thẳng và chắc như ý muốn, rồi ra đi. Tuy người 
này có được một cây gậy tre với thời gian lâu hơn, nhưng anh ta có 
được cây gậy tốt, thắng và chắc. Đại đức Mahã Moggallãna có thê 
được ví như người thứ nhất làm công việc chặt cây tre và có được cây 
gậy thứ nhất, là cây gậy không được tốt, thắng và chắc lắm. Đại đức 
Moggallãna cũng chứng đắc đạo quả A-la-hán trước nhưng không ở 
mức cao nhất của Thinh văn Ba-la-mật trí. Đại đức Sãriputta có thê 
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được ví như người thứ hai, phải mắt thời gian lâu hơn, chịu nhiều lao 
nhọc để đốn được cây thắng và chắc. Đại đức Sãriputta kiên trì, 
chuyên tâm vào pháp thiền trong mười lăm ngày để chứng đắc đạo 
quả A-la-hán nhưng vị ấy đạt đến đỉnh cao nhất của Thinh văn Ba-la- 
mật trí (sãvaka parami-ñana). 


Những khác biệt về sự hành đạo nhanh chậm và sự chứng đắc 
giữa hai vị Tối thắng Thinh văn 


Pháp đạo hành (pa/ipada) đối với ba đạo bậc thấp của đại đức 
Mahã Moggallana thuộc loại Lạc hành đạo trí thông đạt - 
Sukhapatipadãädandabhiñña (sau khi đã đoạn trừ năm triền cái 
(mivarana) một cách dễ dàng, các quán trí (vipassanã-ñãna) được tu 
tập một cách chậm chạp để chứng đắc ba đạo trí bậc thấp — magga- 
ñãng). Sự đạo hạnh (pafipad4) của vị ẫy đề chứng đắc arahatia- 
magga thuộc loạ Khổ hành đạo tốc thông đạt 
(Dukkhapafipadakhippabhiñña) (sau khi đã có khả năng đoạn trừ năm 
triền cái (wiyarana) một cách tinh tấn, không chướng ngại, các quán trí 
(vipassana-ñaãna) được tu tập một cách nhanh chóng vả sắc bén để 
chứng đắc A-la-hán đạo — arahafta-magga). 

Sự đạo hành (0z/i2aaa) của đại đức Sãriputta đối với ba đạo 
bậc thấp là Lạc hành đạo trí thông đạt (sukhapafipadadandbhinna) 
(giống đại đức Mahã Moggallãna). Nhưng paf/ipadãä của vị ấy để 
chứng đắc arahafa-magga là Lạc hành đạo tốc thông đạt 
(Sukhapatipadäkhippäbhiññana) (sau khi đoạn trừ năm triền cái 
(mvarana) một cách dễ dàng, không chướng ngại, các quán trí 
(vipassana-ñana) được tu tập một cách nhanh chóng và sắc bén để 
chứng đắc A-la-hán đạo (arahafIa-magga). 


Đại hội Thánh Tăng (Sannipäta) duy nhất 


Sau khi thuyết bài pháp có nhan đề “Vedanäpariggha Sutta hay 
Dighanakha Sutta', Đức Phật bước xuống từ núi Kỳ-xà-quật 
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(Gijjhagutta) trước khi trời tối và đi đến tịnh xá Veluvana. Một sự 
kiện quan trọng là Đại hội Thánh Tăng - Sưnnipđía, đại hội này có 
bốn đặc điểm: 

1. Đại hội diễn ra vào đêm rằm tháng Magha, 

2. Chư Tăng tự cu hội đến không có lời thỉnh mời, vì đó là quy 
luật tự nhiên, số lượng 1250 vị tỳ khưu (gồm có một ngàn vị tỳ 
khưu đo ba anh em Kassapa dẫn đầu, và hai trăm năm mươi vị 
tỳ khưu thuộc nhóm của hai vị Thượng thủ Thinh văn). 

3. Tất cả 1250 vị tham dự đều là những vị ehi-bhikkhu. 

4. Tất cả những vị tỳ khưu tham dự này đều là những bậc đã 
chứng đắc Lục thông (Chajabinna). 

Tại Đại hội Thánh Tăng này, Đức Phật đã ban danh hiệu Tối 
thắng Thinh văn (Agga-sãvaka) cho hai vị đệ tử dẫn đầu, là đại đức 
SãrIputta và đại đức Mahã Moggallana. Vào dịp này, Đức Phật đã ban 
lời giáo huấn về các phận sự của vị tỳ khưu, @vada Pafimokkha là 
truyền thông của tất cả chư Phật. 


Ba thắng thời thuyết pháp của Đức Phật (Dhanmunäbhisamaya) 


Như đã mô tả ở trước (trong cuốn ]), trong Chương nói về hai 
mươi bốn vị Phật, chư Phật quá khứ có ba thắng thời thuyết pháp. Ba 
thắng thời này cũng diễn ra trong thời Đức Phật Gotama, đó là: 

I. Như đã trình bày ở trước, Đức Phật, sau khi thành đạo, lần đầu 
tiên đã thuyết giảng bài kinh Dhammacakka-pavattana ở tại 
rừng Nai, nơi đại đức Kondañña cùng với 180 triệu vị Phạm 
thiên được an trú trong sofapaffi-phala. 

(Đây là Thăng thời - Dhammmabhisamaya thứ nhất, lúc ấy Tứ 
diệu để được thuyết giảng lần đầu tiên đến nhân loại, chư thiên và 
Phạm thiên) . 

2. Vào ngày đại kiết tường, Đức Phật thuyết giảng bài kinh 
Mangala giữa hội chúng nhân loại và chư thiên từ khắp mười 
ngàn thế giới; vô số nhân loại và chư thiên tỏ ngộ Tứ diệu đề và 
chứng đắc giải thoát. 
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(Đây là Thăng thời - Dhammnabhisamaya thứ hai, Tứ diệu để 
được thuyết giảng đến nhân loại, chư thiên và Phạm thiên). 

3. Lần nữa, khi Đức Phật thuyết bài kinh Cũla Rãhuloväda 
(Majjh-3, 324 và Sam-2, 324) đến đại đức Rãhula, hằng ngàn 
chư thiên cùng với đại đức Rãhula được tỏ ngộ Tứ Diệu Đề và 
chứng đắc giải thoát. 

(Đây là Thăng thời - Dhamưnäbhisamaya thứ ba Tứ điệu để 
được thuyết giảng đến nhân loại, chư thiên và Phạm thiên). 


Kỳ Đại hội Thánh Tăng duy nhất (Sãvaka sannipäta) 

Như đã giải thích ở trên, Đức Phật Gotama của chúng ta, bậc 
Chánh đăng Chánh giác, chỉ có một lần chủ trì Đại hội Thánh Tăng, 
một đại hội có bốn đặc điểm. 

Chính trong dịp ấy, Đức Phật đã ban lời giáo huấn liên quan 
đến phận sự của vị tỳ khưu, Ovzda Päfimokkha. 


Hai loại Pä{imokkha 


Những lời giáo huấn tóm tắt và bộ luật do Đức Phật ban ra 
được gọi là PZƒimokkha (Giới bốn). Vì chúng giúp những vị tỳ khưu 
thọ trì và thực hành theo chúng khỏi bị đọa vào các khổ cảnh, 
Patimokkha có hai loại: (a) Ovãda patimokkha, (b) Änã patimokkha. 

Trong hai loại pã/#mokkha đề giáo giới này, Oväda 
pätimokkha, đặc biệt do chư Phật Chánh biến tri thuyết giảng. Ovzđa 
pãtimokkha gồm có ba câu kệ bắt đầu bằng: “ Khamti Paramam tapo 
titikkhãä.” Mỗi vị Phật đều ban lời giáo huấn chỉ trong ba câu kệ ấy; 
không có sự sai khác. Tuy nhiên, nói về các trường hợp và những lần 
ban lời giáo huấn thì có những khác biệt như sau: 

Đức Phật Vipassĩ dạy Ovzda Pätimokkha bảy năm một lần. 
Đức Phật Sikhi và Đức Phật Vessabhui dạy @vada Pafimokkha sáu 
năm một lần. Đức Phật Kakusandha và Đức Phật Konägamana dạy 
Oväda Pätimokkha hăng năm; còn Đức Phật Kassapa ban lời giáo 
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huấn sáu tháng một lần vì những lời giáo huấn của Ngài kéo đài trong 
sáu tháng. 

Liên quan đến Ovzda Pãtimokkha, chúng tôi sẽ mô tả những gì 
được nói đến trong phần giới thiệu chương nói về Verañja ở cuốn I 
của bộ Chú giải về Vinaya. 

Tất cả chư Phật quá khứ chỉ thuyết giảng Ovãda Pätimokkha. 
(Nhưng Ovzda Pãfimokkha lúc bẫy giờ không được dạy một lần trong 
mỗi nửa tháng) Nói rõ hơn là, Đức Phật Vipassi dạy Ovãđa 
Pãtimokkha sáu năm một lần và Ngài đích thân tụng lấy. Các vị tỳ 
khưu đệ tử không tụng pz/imokkha trong khu vực tịnh xá của họ. Tất 
cả các vị tỳ khưu trong toàn thể xứ Jømbudïpa đều tụ hội để làm lễ 
Uposatha trong khu vực của tịnh xá, nơi Đức Phật Vipassĩ đích thân 
tụng p#imokkha. Tịnh xá ấy nằm trong khu vườn Khema, gần nước 
Bandhumat. 

Trong suốt những năm của Đức Phật Vipassĩ, từng có tám 
mươi bốn ngàn tịnh xá và trong mỗi tịnh xá có từ mười ngàn đến hai 
chục ngàn vị tỳ khưu trú ngụ, các ngài sống cuộc đời trong sạch băng 
cách tránh xa những nhân vật dị tánh (wisabhãga puggala); các ngài 
cũng thọ trì nhiều pháp đầu đà. Chư thiên làm nhiệm vụ thông báo 
những ngày Uposarha thường đi quanh các tịnh xá mỗi năm một lần 
để nói với các vị tỳ khưu rằng: “ Thưa chư đại đức, những bậc có đời 
sống thanh tịnh, một năm đã qua, hai năm, ba năm, bốn năm, năm 
năm đã qua. Đây là năm thứ sáu và ngày rằm sắp tới sẽ là ngày mà các 
vị nên đi đến Đức Phật để đảnh lễ Ngài và làm lễ Uposarha. Đã đến 
lúc tất cả các ngài quy hội về nơi Đức Phật hiện diện.” 

Các vị tỳ khưu có thần thông, bay đến tịnh xá trong vùng đất 
thiêng nơi Đức Phật VipassT đang trú ngụ. Những vị tỳ khưu không có 
thần thông sống ở những tịnh xá gần các bờ biển Đông, Tây, Nam và 
Bắc: trước khi đi đến đại hội, họ làm các phận sự xếp dọn giường 
chiếu và chỗ ngụ ngăn nắp, sạch sẽ. Rồi họ đắp y, mang bát và nguyện 
rằng: “ Xin cho chúng tôi rời khỏi chỗ này,” và tức thì họ thấy mình 
đang ngôi dưới chân Đức Phật Vipassĩ trong sảnh đường làm lễ phát 
lồ, rồi họ đảnh lễ Ngài. 
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Khi các vị tỳ khưu đã tụ hội đầy đủ thì Đức Phật VipassT tụng 
Ovada Patimokkha như sau: 


(1) KhanH paramam tapo titikkha 
Nibbanam paramam vadanti Buddha 
Na hi pabbqjïto paripagháii 
Na Samano hoti pararh vihe††hayamio. 

Nhẫn nại (Km?) là pháp thiêu đốt tối thắng nhất. Chư Phật 
hằng dạy rằng: “Niết bàn thoát khỏi ái dục, là Pháp tối thượng.” 
Người gây thương tích, giết hại chúng sanh khác thì không phải bậc 
xuất gia. Kẻ làm hại chúng sanh khác thì không phải là vị tỳ khưu cao 
quý đã diệt tắt tất cả phiền não. 


(2) Sabbapapassa akaranamn 
Kusalassa Upasampada 
Sacitta pariyodapanam 
Etam Buddhana Sasanam. 

Không làm tất cả điều ác, trau dôi tất cả việc thiện, thanh lọc 
tâm bằng cách loại bỏ năm triền cái. Đây là giáo huấn mà mỗi vị Phật 
đều giảng dạy. (Người nên cố găng tránh những điều ác bằng cách thọ 
trì giới, nên làm các việc thiện bằng pháp thiền Chỉ và Quán thuộc 
lãnh vực hợp thế lẫn siêu thế, và thanh lọc tâm cho được thanh tịnh 
hoàn toàn qua sự chứng đắc đạo quả A-la-hán (araharta-phala). Đây 
là lời giáo huấn của tất cả chư Phật đã được diễn giải). 


(3) Anuipavado anipaghafo 
patHmokkhe ca sanvaro 
mattannuta ca bhaffasmin 
pantañca sayanasanam 
qdhicitle ca ãyog0 
ctam Buddhana sasanam. 
Không chỉ trích kẻ khác hoặc bảo kẻ khác chỉ trích (nghĩa là 
thu thúc về khâu nghiệp); không làm hại kẻ khác hoặc bảo người ta 


18 Đại Phật Sử - Táp 3 


làm hại kẻ khác (nghĩa là thu thúc về thân nghiệp); thọ trì các học giới 
và phòng hộ không để giới bị lắm nhơ (nghĩa là sự thọ trì Biệt biệt giải 
thoát giới - Pafimokkhasanvara-sila, và Lục căn thu thúc giới - 
Indriyasanvara-si1a). 

Biết độ lượng trong vật thực (liên quan đến Chánh mạng thanh 
tnh giới - 4jwaparisuddhisia và Tư cụ y chỉ giới - 
Paccayasannissita-sila), trủ ngụ ở những nơi vắng vẻ (sappäya 
senäsana), thường xuyên cô gắng tu tập tám pháp chứng (samãpaffi) 
để làm nền tảng cho Tuệ quán (Vipassana-ñãna). Toàn bộ sáu pháp 
(dhamma) này tạo thành giáo huấn của tất cả chư Phật. 

(Câu kệ này mô tả tóm tắt về ba học pháp, đó là Tăng thượng 
giới - adh¡ sa, Tăng thượng tâm - ađh¡ ca và Tăng thượng tuệ - 
adhi pañña). 

Đức Phật Sikh và tất cả các vị Phật khác đều giảng dạy và tụng 
đọc Óväaa Pafimokkha, không có sự khác biệt nào khác. Như đã giải 
rõ ở trên, bộ Chú giải Pháp cú chỉ nêu ra những khác biệt về yếu tố 
thời gian. 

Chỉ ba câu kệ này hình thành Ovađa Pãtfimokkha và được tất cả 
Chư Phật tụng đọc. Chư Phật có thọ mạng lâu dài thường tụng đọc 
@vada Patimokkha trong suốt cuộc đời. Chư Phật có thọ mạng ngắn 
hơn thường tụng ở thời kỳ đầu trong cuộc đời của các Ngài (Paf/hama 
Bodhi), từ lúc các Ngài bắt đầu ban hành các học giới thì các Ngài 
ngưng không tụng Óvada Patimokkha nữa. Chỉ những đệ tử của các 
Ngài mới tụng giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa - nã Pafimokkha, mỗi nửa 
tháng một lần. (Chư Phật không bao giờ tụng Ẩnã Pãfimokkha). 

Do đó, Đức Phật Gotama của chúng ta, bậc Chánh đăng Chánh 
giác, dạy Ovãda Pätimokkha chỉ trong thời gian hai mươi năm đầu sau 
khi Ngài thành Phật, thời kỳ ấy được gọi là Sơ giác thời - Pafhama 
Bodhi. (Chú giải Vinaya, cuốn 1) 


Vua Suddhodana sai các quan đi thỉnh Đức Phật về kinh đô 
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Vào hạ tuần trăng của tháng Phussa, năm thứ I03 của lịch 
Mahã Era, Đức Phật đang ngụ ở tịnh xá Veluvana tại Rãjagaha, thuyết 
pháp Bất tử đến nhân loại, chư thiên và Phạm thiên đang cu hội ở 
quanh Ngài. Ngài đã tiếp độ cho nhiều chúng sanh: một số được an trú 
trong Tam quy, số khác chứng đắc các tầng Thánh, trong khi đó nhiều 
người ở hai nước Añga và Magadha thì được xuất gia trở thành Sa- 
môn và thành tựu các Đạo Quả. Trong khi lễ hội Giải thoát vĩ đại đang 
diễn ra mỗi ngày, vua Suddhodana nghe tin con trai của vị ấy đã 
chứng đắc Phật quả sau sáu năm khô hạnh, thuyết bài pháp đầu tiên là 
kinh Chuyển pháp luân (Dhamnacakka) và hiện Ngài đang trú ngụ ở 
tịnh xá Veluvana, thuộc kinh đô RãJagaha, Ngài rực rỡ sáng chói như 
trăng rằm xuất hiện giữa các vì sao. 

Sau khi nghe được những tin này, vua Suddhodana cho gọi một 
vị quan đến và nói với ông ta răng: “Này khanh ! Hãy dẫn theo một 
ngàn tùy tùng đến Rãjagaha và nói với con trai của ta, bậc Chánh đẳng 
giác, bằng những lời như vây: “Bạch Đức Thế Tôn, phụ vương 
Suddhodana của Ngài muốn đảnh lễ Ngài,' sau đó hãy thỉnh Đức Phật 
về đây.” 

“Thưa vâng, tâu bệ hạ,” vị quan đáp lại rồi ra đi không chậm 
trễ, dẫn theo một ngàn tùy tùng và bức thông điệp của đức vua, trải 
qua quãng đường đài sáu mươi do tuần từ Kapilavatthu đến Rãjagaha. 
Vị ấy đến tại tịnh xá Veluvana trong khi Đức Phật đang thuyết pháp 
giữa hội chúng. 

Vị quan tự nghĩ: “Ta nên nghe pháp trước khi chuyên giao bức 
thông điệp của đức vua.” Khi đứng và thính pháp từ xa, ở cuối hội 
chúng, vị quan cùng với một ngàn tùy tùng được chứng đắc đạo quả 
A-la-hán ngay tại đó. Do vậy, họ đến trước Đức Phật, và thỉnh 
cầu : “Bạch Đức Thế Tôn, xin cho phép chúng con được xuất gia 
trước mặt Ngài.” Nhân đó Đức Phật đưa cánh tay của Ngài ra và nói 
rằng: “Etha bhikkhu”, v.v... Ngay khi Đức Phật vừa gọi “Etha bhikkhu 
thì vị quan kia cùng với một ngàn tùy tùng đều trở thành những vị tỳ 
khưu cụ túc, như những vị trưởng lão đã trải qua sáu mươi hạ, có đầy 
đủ tám món vật dụng do thần thông tạo ra, mỗi thứ ở đúng vị trí của 
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nó, và những vị tỳ khưu ấy đang ở tư thế đảnh lễ Đức Phật. Tướng 
mạo thế tục của vị quan và các tùy tùng đã biến mắt vì họ đã trở thành 
những vị tỳ khưu. 

(Chú thích: Từ lúc chứng đắc đạo quả A-la-hán, các bậc thánh 
nhân thường không quan tâm đến các vấn đề thế tục, vì thế, vị quan 
này đã không chuyền lời nhắn của đức vua đến Đức Phật khi sống thọ 
hưởng hạnh phúc của đạo arahaffa-phala). 

Nhận thấy vị quan được phái đi đã không trở về đúng thời và 
không có tin gì được nhắn lại, đức vua nóng lòng muốn biết lý do về 
sự 1m lặng của họ. Thế nên, đức vua lại sai một vị quan khác ra đi với 
sứ mạng như trước. Vị quan này cũng vậy, sau khi đến Trúc Lâm tịnh 
xá (Veluvana) ở Rãjagaha cùng với một ngàn tùy tùng, đã chứng đắc 
đạo quả A-la-hán sau khi nghe thời pháp do Đức Tathãgata thuyết 
giảng, và trở thành những vị thiện lai tỳ khưu (ehi-bhikkhu). Họ không 
chuyên lời nhắn của đức vua đến Đức Phật, cũng không nhắn về 
hoàng cung để đức vua hay tin. Họ ở lại đó thọ hưởng hạnh phúc của 
đạo quả A-la-hán. 

Vua Suddhodana đã phái đi chín vị quan, mỗi vị có một ngàn 
tùy tùng đi theo. Tất cả chín vị quan ấy và những tùy tùng của họ đều 
chứng đắc đạo quả A-la-hán sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng diệu 
pháp và tất cả họ đều trở thành những vị ehi-bhikkhu. Tất cả những vị 
tỳ khưu ẫy đã ở lại với Đức Phật, thọ hưởng an lạc của đạo quả A-la- 
hán, mà không chuyên bức thông điệp của đức vua đến Đức Phật, 
cũng không nhắn tin về hoàng cung để đức vua hay tin. Họ ở lại đó 
thọ hưởng hạnh phúc của đạo quả A-la-hán. 


Kãludäyi, người bạn sanh cùng ngày với Thái tử Siddhattha 


Khi vua Suddhodana nhận ra chẳng có vị quan vả tùy tùng nào 
của họ trở về để báo tin, đức vua bèn suy nghĩ: “Quá nhiều, đến chín 
vị quan và chín ngàn tùy tùng không trở về bâm báo với ta về điều gì 
vì họ không quan tâm và gắn bó tình cảm với ta một chút nào cả.” Vị 
ây tự hỏi: “Ai sẽ thực hiện mệnh lệnh của ta một cách mau lẹ và 
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không chậm trễ.” Tâm vị ấy bắt đầu xem xét một cách kỹ lưỡng, cuối 
cùng vị ấy thấy vị quan Kãludãyi - một vị quan giữ trọng trách sắp xếp 
mọi công việc triều chính, là người rất gần gũi với hoàng gia, một 
người đang tin cậy, một người bạn sinh cùng ngày và cũng là bạn thời 
thơ ấu của Thái tử Siddhattha. 

Do đó, vua Suddhodana bảo với Kãludäyi rằng: “Này 
Kãludãyi, ta rất muốn tỏ sự tôn kính đến người con trai thân yêu của 
ta, Đức Tathãgata, nên đã phái đi chín vị quan, mỗi vị có một ngàn tùy 
tùng đi theo, nhưng chăng có một người nào trong bọn họ đem tin về 
cho ta. Không ai có thể chắc chắn những nguy hiểm gì xảy đến cho 
cuộc sống của mình. Ta muốn được gặp và làm lễ đứa con trai của ta 
khi ta vẫn còn sống. Này con thân Kãludãy¡, con có thể nào cố gắng 
hết mình nhận lãnh trọng trách này để ta có thể gặp được con trai của 
ta chăng?” Kãludãyi đáp lại: “Tâu bệ hạ, điều ấy có thê được nếu thần 
được bệ hạ cho phép xuất gia Sa-môn.” 

Đức vua nói rằng: “Này con thân Kãludãyi, dù con xuất gia hay 
không, hãy cố gắng hết sức để làm tròn sứ mạng ta giao phó để ta có 
thể gặp được con trai của ta” “Thưa vâng.” Kaludäyi nhận nhiệm vụ 
rồi lên đường cùng với một ngàn tùy tùng, mang theo bức thông điệp 
của đức vua đi đến Đức Tathãgata. Khi Kãludãyi cùng tùy tùng đến tại 
tịnh xá Veluvana thì Đức Phật đang thuyết pháp. Họ đứng ở cuối hội 
chúng và lắng nghe Đức Phật thuyết pháp, kết quả là Kãludãy¡ cùng 
với một ngàn tùy tùng của vị ấy được chứng đắc đạo quả A-la-hán và 
trở thành những vị ehi-bhikkhu. 


Kãludãyi đọc lên 60 câu kệ để thỉnh Đức Phật về thăm kinh đô 
Kapilavatthu 


(Sau khi thành đạo, Đức Phật trải qua mùa an cư kiết hạ đầu 
tiên tại Isipatana, Migadãya. Cuối mùa an cư, Ngài làm lễ Tự tứ - 
Paväranä rồi lên đường đi đến khu rừng trúc Veluvana nơi Ngài đã 
ngụ suốt ba tháng và thuyết pháp tế độ cho ba huynh đệ đạo sĩ cùng 
với một ngàn đệ tử của họ, cho đến khi tất cả họ đều chứng đắc đạo 
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quả A-la-hán. Sau đó, cùng với một ngàn vị A-la-hán này, Đức Phật 
lên đường đi đến Vương xá thành (Rãjagaha) và đến đó vào ngày rằm 
tháng Phussa, rồi ngụ ở đó trong hai tháng. Đức Phật đã thuyết pháp tế 
độ cho trên mười ngàn thiện nam tử đến từ hai nước Aiga và 
Magadha, khiến tất cả họ đều trở thành những bậc A-la-hán và xuất 
gia tỳ khưu. Như vậy, năm tháng đã trôi qua từ khi Đức Phật rời khỏi 
xứ Bãranãsi. Những tháng mùa đông đã trôi qua và lúc bấy giờ trời đã 
vào tiết Xuân, đúng ngày rằm tháng Phagguna. Và cũng được một 
tuần lễ sau khi trưởng lão Kaludayi đến yết kiến Đức Phật). 

Vào ngày rằm hôm ấy, Trưởng lão Kaludayi tự nghĩ răng: 
“Mùa lạnh đã qua, mùa xuân đến, nhà nông đã thu hoạch xong các vụ 
mùa và họ đã khai mở và trùng tu những nẽo đường đi đến các nơi. 
Mặt đất xanh tươi màu cỏ non, cây đâm chồi nảy lộc với muôn vàng 
kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc. Thời tiết không quá lạnh cũng 
không quá nóng, là thời điểm thích hợp để đi đây đó, nên đáng để Đức 
Phật về thăm lại xứ Kapilavatthu và ban phúc lạc cho những quyến 
thuộc của Ngài.” Sau khi đã suy nghĩ như vậy, Trưởng lão 
Kapilavatthu đi đến Đức Phật và nói lên sáu mươi câu kệ để thỉnh 
Ngài về thăm kinh đô Kapilavatthu. 


(1) Angarino dani duna bhadanfe 
phalesino chadanam vippahaya 
ta acchữmantova pabhãsayanfi 
samayo Mahavĩra angirasanam 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, mùa đông đã qua và mùa 
xuân đã đến. Lá vàng trên cây đã rụng và chuẩn bị ra trái. TẤt cả cây 
cối đều đâm chồi non và ra những nụ hoa đỏ rực. Do tiết trời thay đối, 
tất cả cây cối đều khoe sắc thắm tươi. 
Bạch Đức Thế Tôn có thân sắc sáng chói rực rỡ, đây là dịp để 
Đức Thế Tôn về thăm Kaplavatthu, nơi chôn nhau cắt rốn của Ngài. 


(2) Duma vicitã dan! dưmna bhadanfte 
rattafñkureheva ca pallavehi 
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ratanuJJalamantdapasannibhasa 
samayo Mlahavữa angirasanam 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, tất cả cây cối đang ra 
những chồi non màu san hô đỏ và lá mềm màu xanh lục bảo, xinh đẹp 
diệu kỳ và khả ái giống như những lâu đài chiếu sáng lấp lánh những 
loại ngọc và bảo trân. 
Bạch Đức Thế Tôn có thân sắc sáng chói rực rỡ, đây là dịp để 
Đức Thế Tôn về thăm xứ Kalipavatthu, nơi chôn nhau cắt rốn của 
Ngài. 


(3) Supupphitagsea kusumehi bhusita 
manunnabhuta sucisadhu gandha 
rukkhU virocanfi Iubhosu passesu 
samayo Mahavira angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, ở hai bên đường cây cỏ 
san sát rậm rạp, hoa nở đầy tới ngọn, cảnh vật thật vui tươi khả ái, 
không khí, trong lành, thoang thoảng hương thơm, mọi thứ trông thật 
xinh đẹp lạ thường. 

Bạch Đức Thế Tôn có thân sắc sáng chói rực rỡ, đây là dịp để 
về thăm xứ Kalipavatthu, nơi mà Ngài đã sanh ra. 


(4) Phalehi nekehi samiddhibhuta 
vicitIarukkhaa ubhatovakase. 
khuddam pipasampi vinodayqnfi 
samayo Mahavira angirasanam 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, ở hai bên đường, tất cả 
cây cối đều ra đủ loại quả, khách bộ hành, cả chư tỳ khưu lẫn cư sĩ 
đều được thoải mái về đồ ăn và thức uống. 
Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói rực rỡ, đây là dịp để 
về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã sanh ra. 


(S)Vicitamala sucipallavehi 
usajJita morakalapasannibha 
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rukkha virocanfi Ubhosu passesu 
samayo Mahavira angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, xét thấy rằng ở mỗi bên 
đường, các bụi cây và dị thảo được tô thắm bởi những cành non mơn 
mởn với lá mềm óng ánh không dính bụi đất, trông như những chùm 
lông đuôi của con chim công, cảnh vật càng tươi đẹp hơn. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói rực rỡ, đây là dịp để 
Đức Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương của Ngài. 


(6)Virocamana phalapallevehi 
usaJJ]itavasanivasabhuta 
tosenti aqddhanakilanasatte 
samayo Mahavira angirasanan. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, cây cối trong mùa xuân 
này đầy trái non và lá xanh tươi, mọi thứ không chỉ làm đẹp mắt người 
xem mà giống như những ngôi nhà nghỉ và những chỗ đón khách. 
Chúng làm cho các vị tỳ khưu và những người cư sĩ đi đường được dễ 
chịu và khỏe khoắn. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói rực rỡ, đây là dịp để 
Đức Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi chôn nhau cắt rốn của 
Ngài. 


(7) Suphullitagøa vanagur banissitã 
lata aneka suvirajamana 
fosenfi safte manimandhapava 
samayo Mlahavira angirasanam 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, nhiều loại cây leo nở đầy 
hoa đan chéo trên những bụi cây tạo ra một cảnh quang thật tươi đẹp. 
Mang hình thù những lâu đài tráng lệ với nhiều loại châu ngọc, chúng 
làm đẹp lòng khách vãng lai, chư tỳ khưu cũng như hàng cư sĩ. 
Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói rực rỡ, đây là dịp để 
Đức Thế Tôn về thăm xứ Kalipavatthu, quê hương thời thơ ấu của 
Ngài. 
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(8) Lata anekä đumanissaftãva 
DpÙehi saddhữn sahita vadhuva 
palobhayamfi hi sueandhagandha 
samayo Mahavira angirasana. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, giống như những đứa con 
gái và những nàng dâu đài cát gia phong đang ôm lẫy những người 
chồng của họ, cũng vậy nhiều loại cây leo xinh đẹp đang quấn các bụi 
cây và những cây cô thụ, tỏa ra những mùi hương thơm ngát tạo ra sự 
dễ chịu cho các vị tỳ khưu và hàng cư sĩ. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói, đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kalipavatthu, quê hương thời thơ ấu của Ngài. 


(9)Vicitaniladimamrfna vanha 
Dựa sarnanta abhikujamana, 
fosenfi mañjussarataratthi 
samayo Mahavira angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, từ khắp mọi hướng nhiều 
loại chim lạ xinh đẹp với bộ lông màu xanh sâm óng ánh, đang múa 
hát líu lo với giọng du dương, từng cặp từng cặp đang vui nhộn với 
nhau, đem lại nhiều hân hoan cho các vị tỳ khưu và hàng cư sĩ đang đi 
xa. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương thời ấu thơ của Ngài. 


(10) Miga ca nãnã suviraäjamana 
uftungakaa ca manuñnianetta 
disa samamta mabhidhavayanti 
samayo Mlahavĩra angirasanam 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, người ta có thê trông thấy 
nhiều loại thú đang chạy nhảy và tụ lại thành từng đàn hoặc từng cặp 
với đôi tai vênh lên và đôi mắt mở rộng duyên dáng. 
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Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi chôn nhau cắt rỗn của Ngài. 


(11) Manuffiabhiuta ca mahT somantã 
virajamana haritãva saddala 
supupphirukkha molinivalanñkata 
samayo Mahavĩữra angirasana1n. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, trên đất mẹ, khắp mỌI nơi, 
đâu đâu cũng được phủ đầy cỏ xanh tươi tốt làm cho cảnh vật trở nên 
đáng yêu. Cây cối nở rộ, những bông hoa khả ái giống như tóc của 
nàng trinh nữ mà đầu ngọn của chúng tự xoắn lên. 

Mỗi dãi đất là một khung cảnh khả ái. Những dãi đất này được 
phủ kín loại cỏ Bermuda. Những cây có hoa nở đầy tới ngọn, giống 
như nàng trinh nữ duyên dáng có mái tóc xoắn được khéo trang điểm. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi mà Ngài đã từng sanh ra. 


(12) SusaJJ11a mufftamayava valukaã 
susanđita carusuphassadata 
vifocayanteva disã samanta 
samayo Mahavira angirasanam 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, những hạt cát mịn màu 
trăng bạc, giống như những viên ngọc trai màu sắc rực rỡ tròn nhăn 
đều đặn, tạo vẻ đẹp cho môi trường được sắp xếp một cách trật tự bởi 
những người thợ khéo léo để du khách bước đi một cách dễ dàng và 
thoải mái. 
Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi mà Ngài đã từng sanh ra. 


(13) Samam supassam sucibhumi bhavam 
manuññapupphodayagandhavatsitam 
virajamanam sucimañja sobham 
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samayo Mahavĩra angirasanam 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, đất mẹ giờ đây đã được 
sạch sẽ không bụi bậm, trên đường đi không có gò, hào, đất bằng 
phẳng và liền lạc, đường sá bằng phăng và tươm tất. Không khí trong 
lành, thoang thoảng hương thơm của các loài hoa. Quang cảnh thật 
xinh xắn, khắp nơi đều sạch sẽ và dễ chịu khiến khác bộ hành cảm 
thấy khoan khoái, hân hoan. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi chôn nhau cắt rốn của Ngài. 


(14) Ssajj1tamn„ nandanakananam va 
vicittananaädwmasandamandgitam 
sugandhabhữfam paYvanan surammam 
samayo Mahavira angirasanam 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, do sự hiện diện của cây 
cối bạt ngàn đầy quyến rũ và không khí tràn ngập hương thơm của các 
loài hoa, miền sơn cước nằm giữa hai nước Rãjagaha và Kapilavatthu 
có dáng vẻ của khu vườn Nandana tựa như được chư thiên hóa ra đề tô 
chức lễ hội chư thiên. 
Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi mà Ngài đã từng sanh ra. 


(15) Sarä viciffa vividhä manorama 
usaJj1tã pañkqJapandarika 
pasannasitodakacarupuna 
samayo Mahavira angirasanam 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, những cái hồ nằm dọc hai 
bên đường sạch sẽ, trong và mát, và được tô điểm bởi năm loại sen 
mọc lên từ đất bùn phù sa, trông xinh đẹp diệu kỳ và đầy thỏa thích. 
Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi mà Ngài đã từng sanh ra. 


(16) SaphullananavidhapenkaJehi 
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virajamanag sucigandhagandha 
pamodayqnteVva narämara nam 
samayo Mlahavira angirasanam 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, những loại hoa súng nở rộ 
nhớn nhơ trên mặt hồ làm cho cảnh vật thêm xinh tươi, lại thơm dịu 
do mùi hương tỏa ra từ hoa. Những chiếc hồ khả ái khiến cho chư 
thiên và loài người đến đó cảm thấy vui thích. 
Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi mà Ngài đã từng sanh ra. 


(17) Suphallapankeruhasannisinna 
đa samanta abhinadayanta 
modanfi bhariyahi samangino te 
samayo Mlahavira angirasana1. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, những con chim có nhiều 
sắc màu rực rỡ, say sưa hút mật trên những bông hoa súng đang nở rộ, 
hót líu lo vang khắp, cùng với uyên ương chúng tung tăng bay nhảy 
vui nhộn. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(18) Suphullapupphehi raja gahetva 
aÏ1 vidhavamfi viktjamana 
maduhami gandho vidisam pavaydfti 
samayo Mlahaviữra angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, các loài ong đủ loại vo ve 
inh ỏi liên hồi khi chúng xúm quanh để hút mật của những bông hoa. 
Những con ong này, lớn có nhỏ có, bay quanh khắp vùng tỏa ra mùi 
hương của mật hoa. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi chôn nhau cắt rỗn của Ngài. 


(19) Abhiñnfñanada madavarana ca 
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girthi dhavanfi ca vãridhara 
VaVanfH ngJJO SuViraJ1ftava 
samayo Mahavira angirasanam. 
Bạch Đức Thế Tôn, Đẳng Đại Hùng, những con voi lớn với cái 
VÒI to của chúng, ré lên lanh lảnh như tiếng hót của con chim sến. 
Tiếng thác đỗ ào ào và những con sông chảy xiết. Quang cảnh thật 
hùng vĩ, xinh tươi. 
Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(20) Girr samanftaãva padissamana 
mayuraga iva nÌavanna 
disarajindava virocayamii 
samayo Mlahaviữra angirasanan. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, trong tất cả tám hướng mà 
chúng ta nhìn thấy những rặng núi cao chót vót, xanh rì và hiển hiện 
như vòng tạp sắc quanh cổ con chim công, trông như những con voi 
chúa DIsagaJa. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(21) Mayurasangha girimuddhanasamim 
naccanfi narihi samangibhuta 
kuJanfi nãnamadhurassarehi 
samayo Mahavira angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, ở trên tất cả ngọn đổi nằm 
dọc hai bên đường, nhiều chim công có đôi có cặp, đi tới lui với đôi 
cánh xòe ra như cái quạt, đầu ngẵng lên, nhảy múa để góp vui với loài 
người bằng những giọng hót du dương, tại xứ Magadha chúng reo 
mừng hót “Oway, Oway'. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 
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(22) Suvadikanekadl jä manunna 
vicittapattehi virajamana 
garihmi thatva abhiñadayanti 
samayo Mahavira angirasanam 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, nhiều loại chim khả ái với 
những bộ lông sặc sỡ, đang đậu trên các đỉnh đồi dọc hai bên con 
đường và trỗi lên những tiếng hót du dương. 
Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(23) Suphullapupphakaramabhikkinna 
sugandhananadalakafa ca 
gtrvirocanti disã samanta 
samayo Mahavĩra angirasanam 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, ở hai bên con đường có 
những rặng núi, với những cây đầy hoa thuộc loại quý hiếm tỏa ra các 
loại hương thơm ngát và tạo nên khung cảnh khả ái. 
Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(24) Jalasayanekasugandhagandha 
urindauyyanaqjalasayava 
SaVanfi nqJJO suVvira Jamana 
samayo Mahavira angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, tất cả những hồ nước, 
giống như những hồ trong các khu vườn của thiên vương Đề Thích, 
tràn ngập những mùi hương dịu dàng và những con sông chảy xiết tạo 
nên quang cảnh thật tuyệt vời. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kalipavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(25) Vicitatitthehi alankatã ca 
manuñanananãmigapakkhipasa 
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nao Vvirocanfi susandamana 
samayo Mahavĩa angirasanam 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, những phố chợ nằm ở ven 
sông làm tăng thêm vẻ đẹp của nó và giống như những chiếc bẫy, 
chúng hấp dẫn nhiều loại chim bay ngang qua đó. Nước chảy xiết, 
miên trường, trông thật xinh đẹp. 
Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương thời thơ ấu của Ngài. 


(26) Ubasu passesu jalãsayesu 
upupphita carusugandharukkha 
vibhiusitagơa surasundava 
samayo Mlahavira angirasanam 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, cây cối trên các bờ hồ và 
hai bên đường đều ra hoa, khắp nơi tràn ngập các loại hương thơm 
cộng thêm chồi non và lá xanh tươi, chúng trông duyên dáng như các 
tiên nữ ở cõi chư thiên. 
Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương thời thơ ấu của Ngài. 


(27) Sugandhananadumajalakinnam 
vang vicitam suranandanarnva 
manobhiraämam satfata gafinarn 
samayo Mahavĩra angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, những mảnh đất thuộc 
vùng rừng ở hai bên đường tràn ngập hương thơm từ những cây dạ 
hương, kỳ diệu như vườn Nandana ở cõi chư thiên. Đó là nguồn hi lạc 
bắt tận, là chốn an lành và thanh tịnh dành cho các vị tỳ khưu và hàng 
cư sĩ đi qua đó. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương thời thơ ấu của Ngài. 


(28) Sampañiña nanãsuciannapanaã 
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Savyanjana sadurasena yutta 
pathesu gãme sulabha mannunñña 
samayo Mahavĩra angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, đoạn đường nằm giữa 
Rãjagaha và Kapilavatthu có những dãy làng mạc nơi đó nhiều loại 
thực phẩm hợp vệ sinh, những món đồ ngọt, những đặc sản quý của 
mùa đều dễ dàng kiếm được trong mùa thu hoạch này. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương thời thơ ấu của Ngài. 


(29)Virajita asi mah1 saman1a 
viciftavanua kusunäsanassa 
raftindagopehi alankatava 
samayo Mahavira angirasanam 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, vùng đất trên khu rừng 
quả thật xinh đẹp. Vào lúc lúc đêm thâu, tựa như có bản tay phụ giúp 
của Indra, cảnh vật tráng lệ, tuyệt vời được tạo ra, dãi đất rực ánh sáng 
hồng do những côn trùng màu đỏ đang bay trong không trung phát ra. 
Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương thời thơ âu của Ngài. 


(30) Visuddhasaddhadigunehi yutta 
sambuddharajam abhipatthayanta 
bahuhi tattheva janã samanta 
samayo Mahavira angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, dọc theo con đường từ 
Rãjagaha đến Kapilavatthu, ở những nhà nghỉ nằm giữa các chặn 
đường, tất cả những người giới đức từ các vùng lân cận, với tâm tịnh 
tín, đang chờ đợi với tâm mong ước rằng: “Đức Thế Tôn của ba cõi, 
Bậc Chánh biến tri, Đắng Pháp vương, chắc chắn sẽ đi qua khu vực 
của chúng ta, dọc theo chính con đường này.” 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương thời thơ ấu của Ngài. 
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(31) Vicitraramasupokkharanno 
viciftrananapadumehi channã 
bhisehi khirarn va rasarn pavayä tỉ 
samayo Mahavia angirasana1. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, những hồ nước trong và 
sạch bên trong những khu vườn xinh xắn được phủ đây bởi những loại 
hoa súng đẹp nhất, nước thơm ngon từ thân và củ của những cây súng 
này, tuyệt điệu như sữa và khắp vùng đều tràn ngập hương thơm của 
chúng. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương thời thơ ấu của Ngài. 


(32) Vicitranilaticcha menalanhata 
manunñarukkha ubhatfovakase 
samugodafä saftasamuhabhurta 
samayo Mahavira angirasana1. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, ở hai bên đường tất cả cây 
cối được che phủ, dày đặc bởi những tán lá màu xanh mướt um tùm và 
xinh đẹp lạ thường, vươn cao chót vót trông giống như con người. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương thời thơ ấu của Ngài. 


(33)VicitaramilabbhanaivayaIan vanam 
surindaloke iva nandãngm vanam 
sabbotukam sadhusugandhapuppham 
samayo Mahavira angirasana1. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, giống như một vệt dài của 
những đám mây màu nâu thâm, con đường rừng dải và hẹp từ 
Rãjagaha đến Kapilavatthu xanh tươi giống như một đoạn đường đầy 
ngọc lục bảo, giống như vườn Nandavana trong cõi chư thiên của 
Sakka. Khí hậu ôn hòa trong tất cả các mùa và rừng hoa tỏa ra hương 
thơm ngào ngạt. 
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Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương thời thơ ấu của Ngài. 


(34) Subhanjasarmn yojanayojanesu 
subhikkhagama sulabhaq manuñna 
Janabhikinna sulabhannapana 
samayo Mahavĩra angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, mỗi do tuần của con 
đường đều xinh đẹp và khả ái, có những ngôi làng dồi dào vật thí để 
các vị tỳ khưu đến khất thực. Ở đầu mỗi ngôi làng này, dân chúng 
đứng sẵn với đồ ăn và thức uống để cúng dường các vị tỳ khưu đi qua. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương thời thơ ấu của Ngài. 


(35) Pahutachayudakarammabhura 
nivasinam sabhasukhappadata 
visalasala ca sabha ca bahu 
samayo Mahavira angirasanan. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, suốt cả con đường, có 
những nhà nghỉ thông thoáng, và những hội trường cung cấp chỗ nghỉ 
mát và nước cho các vị tỳ khưu và những cư sĩ vào nghỉ chân, khiến 
họ cảm thấy thoải mái và dễ chịu thân tâm. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương thời thơ ấu của Ngài. 


(36) ViciftIAananaduma sandamandita 
manuññayyanasupakkharanno 
sumapita sadhusnugandhasandha 
samayo Mahavira angirasanamm. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, dọc theo con đường từ 
Rãjagaha đến Kapilavatthu, những người có thiện tâm đã đào hồ, lập 
vườn và trồng những loại cây quí, khắp vùng đều tràn ngập các loại 
hương thơm ngát. 
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Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương thời thơ ấu của Ngài. 


(37) Vatomudusitalasadhurupo 
nabha ca abbha vigafaã samanta 
disa ca sabbđtve virocayanfi 
samayo Mahavira angirasana. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, làn gió nhẹ thối hiu hiu 
thật mát mẻ, trời cao không có những đám mây đen sâm tối muốn đồ 
mưa mà cảnh vật đâu đâu cũng quang rạng, tươi đẹp. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(38) Pathe raJonuggamanatthameva 
raftin pavassanfi ca mandavuthT 
nabhe ca suro mmudukava tãpo 
samayo Mahavĩữra angirasana1. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, dọc theo con đường giữa 
RãJagaha và Kapilavatthu, có những làn gió nhẹ thoảng đưa, chỉ vào 
ban đêm mới có những cơn mưa rào, vừa đủ để ngăn ngừa bụi bậm ; 
và ban ngày trời chiếu ánh năng nhạt âm áp và sáng sủa. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương của Ngài. 


(39) Madappabaha madahatthisangha 
karenusanghehi sukilayanti 
disa vidhävamfi ca øgajjavanta 
samayo Mahavira angirasana1. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, những con voi đực trưởng 
thành đang cùng bạn tình của chúng chạy tung tăng và ré vang trong 
vui sướng như tiếng của những con chim sếu đang vui vẻ. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, quê hương của Ngài. 
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(40)Vanam sumilarni abhidassaniyam 
nilabbhakutam iva ramưnabhutam 
vilokitanarn afivinhamiya. 
samayo Mahavĩữra angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, con đường rừng có cây 
cối sum suê, một màu xanh đậm, nằm giữa Rãjagaha và Kapilavatthu 
thật sự là một cảnh hấp dẫn tuyệt đẹp, như tập hợp những đám mây 
màu nâu nhạt trên bầu trời. Đối với những vị tỳ khưu và hàng cư sĩ đi 
qua đó, vẻ đẹp và nét duyên dáng của nó, đem lại sự ngạc nhiên và 
thỏa thích. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(41)Vissuddhamabbham gaganam surammarn 
mainmayehi samalanhatava 
disaã ca sabbä afirocayanfi 
samayo Mahavira angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, bầu trời đầy những đám 
mây bạc tươi sáng, trông thật tươi vui. Như được tô điểm bởi những 
chùm ngọc lục bảo, cảnh vật trông cực kỳ xinh đẹp. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi mà Ngài đã từng sanh ra. 


(42) GandhabbaviJadharakinnara ca 
ugitiyanta madhurassarena 
CarqnfI f4smứ DaVan€ Suramme 
samayo Mahavira angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, khu rừng khả ái này có 
con đường chạy dài từ Rãjagaha đến Kapilavatthu thường có nhiều vị 
càn-thát-bà (gzndhabba), những chúng sanh có thần thông 
(vjadhara) và những chúng sanh có đôi cánh thần, loài Kinnara (có 
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thân chim nhưng mặt người) trồi lên tiếng hát du dương khi chúng di 
chuyên hoặc bay nhảy. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi mà Ngài đã từng sanh ra. 


(43) Kiesasamghassa bhitãsaktehi 
fapassisanghehi visevifain vanan 
vihara aãrãmasamiddhibhutamn 
samayo Mahavĩra angirasanamn 
Bạch Đức Thế Tôn, Đáng Đại Hùng, con đường rừng giữa 
Rãjagaha và Kapilavatthu có nhiều chỗ trú ngụ thích hợp cho những vị 
ân sĩ và Sa-môn đã ghê sợ sự bức bách của phiền não. 
Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi mà Ngài đã từng sanh ra. 


(44) Samiddhinanaphalino vananta 
anäkula niccamnanobhiramma 
samadhiprtim abhivaddhayanii 
samayo Mahavira angirasanamm. 

Bạch Đức Thế Tôn, những rừng cây ra trái bụ bẫm, không gian 
nh lặng, đầy thỏa thích. Sự an tịnh của lục căn làm phát sanh hỉ lạc 
(prr¡) và sự định tâm (sưmadJ¡) dành cho những vị tỳ khưu và hàng cư 
sĩ đến đó. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(45) Nisevitam nekadlJehi niccam 
gamena gamam saíafa1n vasanta 
DUFe€ pur€ gãmavard ca sanfi 
samayo Mahavĩra angirasana1. 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, nhiều loại chim đủ màu 
sắc tìm về nương trú trong vùng núi rừng giữa Rãjagaha và 
Kapilavatthu. Mỗi thị trấn đều có thôn xóm riêng với dân làng đi lại 
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rộn rịp theo sở thích của họ, nơi đó các vị tỳ khưu có thể đến khất 
thực. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(46) Vatthannapanam sayanasananca 
gandhanca malanca vilebananca 
tah1m samiddha janataã bhahu ca 
samayo Mahavĩữra angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, suốt con đường ấy có 
nhiều ngôi làng mà nơi đó những hàng hóa như vật thực và y phục, 
cũng như nơi ở và vật thơm, nước hoa các loại, thơm dịu hoặc thơm 
nồng đều có sẵn. Toàn vùng có nhiều thương nhân giàu có nhất nước. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi mà Ngài đã từng sanh ra. 


(47) Puffiddhiya sabbayasaggapaftta 
Jjana ca tasmin sukhita samiddha 
pahữtabboga vividha vasanti 
samayo Mahavĩra angirasana1. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đẳng Đại Hùng, dọc con đường miền sơn 
cước, nhiều ngôi làng có những người giới đức đang thọ hưởng quả 
báu từ phước quá khứ của họ với tài sản và danh vọng to lớn, sống 
cuộc đời thoải mái và sung sướng. Nhờ có nhiều tài sản và đầy đủ tiện 
nghi, họ có cuộc sống cao sang và phong phú. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(48) Nabe ca abbhñ suvisuddhavanna 
disã ca cando suvirajitova 
rattiñca vato mudusitalo ca 
samayo Mahavira angirasanam. 
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Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, mây trên bầu trời trong 
xanh, mặt trăng sáng dịu soi tỏ khắp vạn vật, ban đêm gió thôi qua nhẹ 
và mát dịu khác hắn với ngọn gió đông lạnh lẽo. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(49) Canduggame sabba jana pahatha 
sakangane cittarakata vandanta 
pÙehi saddhữn abhinodayanfi 
samayo Mahavira angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, khi trăng lên, mọi người 
vui vẻ ngôi trước cửa nhà chuyện trò thân mật trong thanh bình và 
hoan lạc. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(50) Candassa ramsthi nabham viroci 
mahT ca sarnsuddhamanuffavanua 
disaã ca sabbaä parisuddharupa 
samayo Mahavira angirasandam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, những tia sáng ánh bạc 
của mặt trăng làm cho bầu trời quang rạng. Mặt đất cũng sạch sẽ khả 
ái, và khắp nơi đều trong lành, mát mẻ. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(S1) Dure ca disvã varacandaramsin 
pupphimsu puphãn! mahữtfalasmim 
samanto gandhagunatthikanam 
samayo Mahavira angirasanam. 
Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, vì lợi ích của những 
người yêu thích các loại hương thơm, nhiều loại hoa trên khắp mặt đất 


40 Đại Phật Sử - Tập 3 


đều nở rộ do tiếp xúc với những chùm tia sáng của mặt trăng đang 
chiếu rọi trên trời cao. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(52) Candassa rarnsthi vilimpitava 
mahT samamta kusumen lankata 
viroci sabbangasumalinrva 
samayo Mahavira angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, khắp mặt đất đều rực rỡ 
như được tưới lên bởi những chùm tia sáng bạc, trong mát của mặt 
trăng, lại được tô điểm xinh đẹp bởi những loài hoa nở vào ban đêm, 
giống như nàng tiên nữ trang điểm trên người những bông hoa xinh 
xắn. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi mà Ngài đã từng sanh ra. 


(S3) Kucanti hatthipi madena matfta 
viciIapiñcha ca gã samanta 
karonfi nadam pavane suraimmne 
samayo Mahavira angirasana1m. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, suốt con đường từ 
Rãjagaha đến Kapilavatthu, những con voi đang thời kỳ động đực cất 
lên tiếng rỗng nghe như tiếng kêu ngọt ngào của những con chim sếu. 
Có rất nhiều loại chim mang những bộ lông kỳ diệu của chúng đang 
hót líu lo với giọng ngọt ngào, du dương. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(54) Pathancha sabbam patipajjanakkhamam 
Iddham ca rathamn sadhanam sabhogam 
sabbathutari sabbasukhappadanam 
samayo Mahavira angirasanam. 
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Bạch Đức Thế Tôn, Đẳng Đại Hùng, mùa đông đã đi qua và 
mùa xuân mới bắt đầu. Đây là thời gian tốt đẹp nhất để khởi hành đi 
xa. Miền quê trở nên giàu có vả thịnh vượng, đầy đủ bảy đặc tính, có 
khả năng đem lại an lạc cho cả thân lẫn tâm. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(S5)Vanañneca sabbarn suvicittarupam 
Sumnapitar nandãnakãnananva 
yafina pifim satatam Jenefi 
samayo Mahavira angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, đoạn đường ở đẳng trước 
thật là xinh đẹp lạ thường giống như khu vườn Nandana được tạo ra 
do oai lực của chư thiên. Đối với các vị tỳ khưu đi qua miền rừng núi 
này, nó mãi là nguồn hỉ lạc trong sạch trong vẻ đẹp của núi rừng và 
cây cối, trái ngược với những người say đắm ngũ trần. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(56) Alankatamụ deVaDuram va rammam 
Kapilavatthum it namameyyam 
kulangagaram Idha sassirikam 
samayo Mahavira angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, kinh đô Kapilavatthu, trú 
quán của phụ vương Ngài, quyến thuộc và con cháu, sở đĩ có tên như 
vậy là vì nó được tạo dựng trên mảnh đất có ẩn xá của đạo sĩ Kapila, 
mảnh đất khả ái như Đạo lợi thiên (7ãvyarizsa), chỗ ở xinh đẹp của 
chư thiên. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi mà Ngài đã từng sanh ra. 


(57) Manufña aiavicittaripam 
suphullapañkeruhasandamanditam 
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vicittaparikhahi puran surammam 
samayo Mahavira angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, kinh đô Kapilavatthu rất 
huy hoàng tráng lệ với những tháp nhọn cao chót vót, những thành lũy 
và những dãy cung điện. Những hồ nước có hoa súng nở đầy và 
những hào rãnh tô điểm cho cung điện thêm uy nghi, diễm lệ. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(S8) Vicifapakarañca toranafca 
subanganarn devanivasabutam 
manunnavithi suralokasannitam 
samayo Mahavira angirasanam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, kinh đô Kapilavatthu có 
tường thành uy nghi bao quanh, có công ra vào kiên cố, và mặt đất 
bằng phẳng như mặt cái trống. Nơi của con cháu những vị hoàng đế 
với đường sá rộng rãi và sạch sẽ, giống như thành phố chư thiên ở cõi 
TavafImsa. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(59) Alankata sakiyara japutta 
virajamana varabhusanehi 
surindaloke iva devaputta 
samayo Mahavira angirasandam. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, các thái tử là con cháu 
dòng dõi để vương không bị gián đoạn của kinh thành Kapilavatthu, 
ăn mặc lễ phục quý báu rực sáng, oai nghi giống như các vị thái tử ở 
cõi Tãvaririisa, nơi mà Đề Thích Thiên vương đang ngự trị. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra 


(60) Suddhodano munivaram abhidassanaya 
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amaccapufte dasadha apesayi 
balenarh saddhim mahatfa muninda 
samayo Mahavira angirasanan. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, đẳng chúa tÊ tôn kính của 
các bậc MumI. Phụ vương của Ngài, vua Suddhodana đang mong mỏi 
được gặp để bày tỏ sự tôn kính đến Ngài, chúa tế của các bậc thánh 
Muni, vì sự chia ly đã lâu và do tuổi tác của đức vua cũng đã già, đã 
phái đi mười đoàn quan binh trong mười lượt, mỗi vị quan dẫn theo 
một ngàn tùy tùng nhận trách nhiệm đi thỉnh Ngài về hoàng cung. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(61) Nevãgafarn passafi neva vacarn 
Sokabhibhutam naravirasettham 
tosetumicchami naradhipafan 
samayo Mahavira angirasana1. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng, dầu cố gắng hết sức 
nhưng vua Suddhodana, người cha già nua của Ngài, vẫn không gặp 
được Ngài, thậm chí cũng không được tin rằng liệu Ngài sẽ về thăm 
hay không. 

Phụ vương của Ngài, vị hoàng để cao cả anh đũng, rất sầu 
muộn vì mong nhớ. Lời thỉnh cầu tha thiết của con là ước muốn của 
đức vua được trông thấy Ngài sẽ sớm được thành tựu. 

Bạch Đức Thế Tôn có sắc thân sáng chói. Đây là dịp để Đức 
Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng sanh ra. 


(62) Tarndassanenabbhulapitirasi 
udikkhamanamn dvipadanamindam 
fosehi tam muninda gunasetharn 
samayo Mahavĩra angirasanam. 
Bạch đức Chúa tế Muni tôn kính, điều chắc chắn là phụ vương 
của Ngài, vua Suddhodana, sẽ vô cùng vui sướng vì sự hiện diện của 
Ngài. Mong rằng ước muốn tha thiết của đẳng trị vì nhân đức, vua 
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Suddhodana, đắng bảo hộ của muôn dân, đang mong mỏi chờ gặp 
Ngài, sớm được thành tựu bằng Sự viễng thăm của Ngài. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng có sắc thân sáng chói. Đây 
là dịp để Đức Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng 
sanh ra. 


(63) Asãya kassate kheitam 
bam ãsãya vappdafi 
aãsaya va11Ja yanfi 
samuddam dhanaharaka 
yaãya ãsãya tifthami 
Sã me ãsä sam1Jjha1u. 

Bạch Chúa tế Muni tôn kính, người nông dân cày ruộng nhiều 
lần với mong mỏi thâu hoạch hoa màu và ngũ cốc. Sau nhiều lần cày 
xới, ông ta tiếp tục gieo hạt với mong mỏi trúng được vụ mùa. Những 
người trong giới buôn bán lên đường, chở theo hàng hóa trong những 
chiếc thuyền lớn đi xuyên qua đại dương bất chấp mọi nguy hiểm về 
cá dữ, rùa không lồ, bạch tuột v.v... có thể gây nguy hiểm đến tính 
mạng của họ với mong mỏi kiếm được của cải. Cũng thế con, là 
Kãludãyi, người sanh ra cùng lúc với Ngài, đã đến và quì dưới chân 
Ngài (trong tịnh xá Veluvana) với ước nguyện tốt lành là Đức Thế 
Tôn sẽ viếng thăm kinh đô và ban phước cho hoàng gia để họ tôn kính 
đảnh lễ. Mong rằng ước nguyện chân thành của con sớm được thành 
tựu không chậm trễ. 

Bạch Đức Thế Tôn, Đắng Đại Hùng có sắc thân sáng chói. Đây 
là dịp để Đức Thế Tôn về thăm xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đã từng 
sanh ra. 

(64) Natisitam nafidhnam 
natidubbhikkhachatakan 
saddala harita bhumi 
esa kalo Mahamun. 

Thưa bậc Đại Muni tôn kính, vào thời kỳ quá độ này từ mùa 
đông sang hạ, thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng. Trong 
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thời kỳ thu hoạch và thời tiết tốt đẹp này, vật thực sung mãn và không 
có cảnh thiếu thốn hay nạn đói. Khắp mặt đất đều tươi thắm màu lục 
bảo với cỏ bermuda mềm mại và thời kỳ đặc biệt sau đông trước hạ 
này là thời gian thuận tiện nhất để lên đường về thăm Kapilavatthu, 
nơi Ngài đã sanh ra. 

Đây là sáu mươi câu kệ do Trưởng lão Kãludãyi sáng tác rất 
hoa mỹ để tán dương và thuyết phục Đức Phật về thăm kinh đô 
Kapilavatthu. 

(Chú thích: đặc biệt lưu ý rằng số câu kệ thực sự là sáu mươi 
bốn, các bộ Chú giải và Phụ chú giải tính là sáu mươi. Như vậy có 
chút khác biệt về bốn câu kệ như trong trường hợp của bộ Atthasalini 
Mula Tika, ở đó những phiền não (kilesa) được tính theo cách như 
vậy, cho phép bỏ qua những con số không đáng kể dựa vào câu Pãli 
trong Tam tạng “a?pakarh hi unam adhikqụn va gananupagadm na hofi 
- sự thiếu sót nhỏ như vậy hoặc con số trội hơn chút ít nên được bỏ 
qua”). 

Qua sự trình bày như vậy của đại trưởng lão Kaludayl, Đức 
Đức Thế Tôn đáp lại: “Này con Kaludäyl, tại sao con thúc dục Như 
lai về thăm kinh đô Kapilavatthu bằng những lời tán dương với giọng 
nói ngọt ngào như vậy?” Trưởng lão Kãludãyi trả lời : “Bạch Đức Thế 
Tôn, người cha giả nua của Ngài, vua Suddhodãna, rất mong mỏi 
được đảnh lễ Ngài và chúng Tăng.” Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu 
của trưởng lão bằng những lời sau: “Này con Kãludãyi, lời thỉnh cầu 
của con đã được chấp thuận. Con có thể thông báo với chúng Tăng 
rằng Như lai sẽ lên đường viếng thăm kinh đô Kapilavatthu để đem 
vinh quang đến các hoàng thân quốc thích, và họ sẽ tổ chức những 
nghi lễ trang trọng để đón tiếp Như lai.” “Lành thay, bạch Đức Thế 
Tôn,” Trưởng lão Kaludäyi đáp, rồi thông báo đến 2000 vị tỳ khưu. 


46 Đại Phật Sử - Tập 3 


KÉT THÚC CHƯƠNG l6 
HAI ĐẠO SĨ UPATISSA VÀ KOLITA ĐÉN DƯỚI CHÂN ĐỨC 
PHẬT TOÀN GIÁC 


‹>—<© 
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CHƯƠNG 17 


CHUYÉN ĐI CỦA ĐỨC PHẬT ĐÉN KAPILAVATTHU 


Đức Phật rời khỏi tịnh xá Veluvana ở Rãjagaha để lên đường đi 
đến Kapilavatthu, tháp tùng có hai chục ngàn vị la-hán, gồm mười 
ngàn vị xuất thân từ những gia đình phạm hạnh thuộc hai nước Añga 
và Magadha và mười ngàn vị A-la-hán còn lại xuất thân từ những gia 
đình ở Kapilavatthu. (Vào thời kỳ hạ tuần trăng của tháng Phagguna, 
103 Mahã Era), đi với nhịp độ một do tuần mỗi ngày với hy vọng sẽ 
đến Kapilavatthu trong vòng hai tháng, trải qua chặng đường dài sáu 
mươi do tuần. Nhịp độ đi không quá nhanh như vậy được gọi là 
'aturita `. 


Đức vua Suddhodana cung cấp vật thực đến Đức Phật 


Khi Đức Phật lên đường đi đến kinh đô Kalipavatthu với nhịp 
độ có tên gọi là a/uriza thì Trưởng lão Kaludäy! tự nghĩ: “ Ta phải đi 
trước đề báo tin với vua Sudhodana về sự lên đường đến Kalipavatthu 
của Đức Phật,” rồi vị ấy vận thần thông đi đến kinh đô bằng con 
đường hư không và đáp xuống hoàng cung. Vua Suddhodana lây làm 
vui sướng khi trông thấy trưởng lão Kaludãyi và tiếp đón vị ấy bằng 
những lời thăm hỏi ấm cúng: “ Xin chào, hỡi Kaludãyi yêu quí, hãy an 
tọa (trên chỗ ngồi dành cho những nhân vật quí tộc).” Rồi đức vua 
dâng đến trưởng lão một bát vật thực gồm những món ăn thượng vị 
được sửa soạn dành cho chính đức vua. 

Khi trưởng lão Kaludäy! tỏ dấu hiệu chuẩn bị ra đi, vua 
Suddhodana bèn nói rằng: “Xin hãy thọ thực trên bảo tọa,” trưởng lão 
đáp lại: “ Tâu bệ hạ, bần Tăng chỉ độ món vật thực này trước mặt Đức 
Thế Tôn.” Rồi đức vua đò hỏi: “ Này Kaludãyi yêu quí, Đức Phật hiện 
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giờ đang ở đâu?” Trưởng lão đáp lại: “ Đức Phật với hai chục ngàn vị 
A-la-hán tháp tùng đang trên đường đến thăm bệ hạ,” đức vua vô cùng 
vui sướng khi nghe tin kiết tường này và nói răng: “ Vậy trẫm thỉnh 
Ngài hãy độ thực tại đây và đem vật thực đến Đức Thế Tôn mỗi ngày 
cho đến khi Đức Thế Tôn đến đây.” Trưởng lão Kaludäyi nhận lời 
bằng cách làm thinh. 

Sau khi chờ đến khi trưởng lão Kaludãyi độ thực xong, đức vua 
cho người rửa sạch bát bằng bột thơm trước khi bỏ đầy vào đó một bát 
vật thực thượng vị loại cứng và loại mềm, rồi trao nó đến trưởng lão 
và nói răng: “Xin ngài hãy dâng bát vật thực này đến Đức Phật.” 
Trưởng lão Kaludäy! làm cho cái bát bay lên không trung đi trước vị 
ấy rồi chính trưởng lão cũng bay lên đi theo cái bát trước sự ngạc 
nhiên và thán phục của các quan thần. Rồi trưởng lão dâng bát vật 
thực đến Đức Phật và Ngài độ lấy nó. Mỗi ngày trưởng lão Kaludãyi 
đều đi đến hoàng cung và đem vật thực về dâng lên Đức Phật. Như 
vậy suốt chuyến đi, Đức Phật được hộ độ bằng vật thực do vua 
Suddhodana gởi đến. 

Mỗi ngày sau bữa ăn tại hoàng cung, đại đức Kaludãyi thường 
công bồ tin tức về Đức Phật như vây: “ Ngày hôm nay, Đức Thế Tôn 
đã đi được chừng này chặn đường.” Qua lời công bồ này, trưởng lão 
đã cho mọi người trong hoàng cung biết về các ân đức kỳ diệu của 
Đức Phật. Sở dĩ trưởng lão làm như vậy là để gieo niềm tin vào các 
quyến thuộc trong hoàng cung trước khi họ được tận mắt nhìn thấy 
Ngài. 

(Vì lý do này mà Đức Phật đã công bố trước chúng Tăng là: 
“Eladagoa, cíadaggarn„ bhikkhave mama savakanam bhikkhuHnam 
kulappasadakanarh yadidam Kaludayi - Này các tỳ khưu, Kãludäy! 
vượt trội những vị khác về việc làm gia tăng niềm tin trong các quyền 
thuộc hoàng tộc đối với Như Lai.”) 

Đây là cách Đức Thế Tôn và hai chục ngàn vị La-hán đi đến 
kinh đô Kapilavatthu trong an lạc, trải qua hai tháng, vào ngày mông I 
tháng Vesakha, năm 104, Đại lịch, suốt lộ trình đài sáu mươi do tuần 
với nhịp độ a/uria là đi một do tuần trong một ngày. 
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Đức Phật thị hiện song thông 


Tất cả mọi người trong bộ tộc Thích ca do vua Suddhodãna dẫn 
đầu đã tụ họp để bàn bạc nên tỏ sự tôn kính đến Đức Phật, người 
quyến thuộc cao quý của họ, như thế nào khi Ngài đến tại kinh đô 
Kapilavatthu. (Điều đầu tiên trong chương trình nghị sự) là chỗ ăn ở 
dành cho Đức Thế Tôn, và cuối cùng họ đi đến kết luận nhất trí rằng 
khu vườn Nigrodha là địa điểm thích hợp và khả ái nhất, đầy đủ mọi 
tiện nghi như cây to bóng mát, nguồn nước, gần thị trấn, dễ liên lạc và 
trên hết là sự thanh tịnh vắng vẻ. Có đầy đủ năm thứ dự phòng cần 
thiết làm hài lòng chư Phật. Và họ đã xây dựng giả lam ấy với đầy đủ 
mọi tiện nghi dành cho Đức Phật. Khi tất cả mọi thứ đều sẵn sàng, họ 
đi thành đoàn, mỗi người trên tay cầm những bông hoa, để cung đón 
Đức Phật. 

a) Những bé trai và bé gái ăn mặc xinh đẹp (là con cái của thường 
dân trong kinh thành) dẫn đầu đoàn người. 

b) Theo sau chúng là các hoàng tử và công chúa mặc lễ phục rực rỡ. 

C) Tiếp theo là những người còn lại trong bộ tộc Thích Ca, họ mang 
theo những cành hoa và bột thơm đề làm lễ vật cúng dường Đức 
Phật. Đoàn người cung rước đi đến khu vườn Nigrodha. 

Khi đến khu vườn Nigrodha cùng với hai chục ngàn vị la-hán, 
Đức Phật vào ngôi trên pháp tọa đã được sắp sẵn dành cho Ngài. 

Vốn mang bản tánh kiêu mạn về dòng tộc, những vị Thích ca tự 
nghĩ: “Thái tử Siddhattha về tuôi tác thì rất nhỏ so với chúng ta, chỉ 
đáng vai em, vai con hoặc cháu của chúng ta.” Bởi vậy họ bảo các vị 
hoàng tử trẻ rằng: “Này các con, các con hãy đánh lễ. Về phần chúng 
ta, chúng ta sẽ ngồi sau các con.” Trông thấy vậy, Đức Thế Tôn nhận 
ra cảm nghĩ trong lòng về sự kiêu mạn mạnh mẽ của dòng tộc đang 
trôi dậy trong các vị Thích ca và Ngài khởi quyết định: “Những quyền 
thuộc đầy cao ngạo của Ta về tuôi tác đã già đi một cách vô ích và vì 
thế mà không tỏ sự tôn kính đến Ta. Những quyền thuộc đầy ngã mạn 
ấy họ hoàn toàn không biết “Thực tánh của một vị Phật Chánh đẳng 
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Chánh giác; uy lực của chư Phật. Họ không biết bản tánh của vị 
Chánh biến tri và thế nào là uy lực của chư Phật.” Bây giờ Ta sẽ cho 
họ thấy uy lực của một vị Phật bằng cách thị hiện Song thông gồm 
nước và lửa, đồng loạt phun ra từ các nơi trên thân của Ta, và đồng 
thời sẽ hóa ra một con đường kinh hành trong hư không chạy dài qua 
mười ngàn thế giới và Ta sẽ đi kinh hành trên đó, trút xuống cơn mưa 
Pháp đến những chúng sanh đã tụ họp nơi đây tùy theo căn tánh của 
họ.” Vì quyết định này của Đức Phật mà chư thiên và Phạm thiên 
khắp mười ngàn thế giới đồng thanh hô vang “Szđhw! Sadh„! Lành 
thay ! Lành thay! để tán dương Đức Phật. 

Ngay sau khi suy nghĩ và quyết định, Đức Phật nhập vào tứ 
thiền lấy màu trắng (odZứa kasina) làm đề mục. Khi bay lên không 
trung, Ngài tác nguyện “Mười ngàn thế giới hãy sáng rực lên” và mười 
ngàn thế giới trở nên sáng rực trước sự hoan hỉ vô cùng của nhân loại, 
chư thiên và Phạm thiên. Trong khi họ đang hân hoan như vậy thì Đức 
Phật đi lên không trung bằng thần thông xuất phát từ tứ thiền và thị 
hiện Song thông gồm nước và lửa phát ra từ mười hai chỗ khác nhau 
trên thân: (1) phần trên và phần dưới, (2) đằng trước và đăng sau của 
thân, (3) ở mắt phải và mắt trái, (4) ở hai tai, (5) ở mũi, (6) ở hai vai, 
(7) ở hai tay, (8) ở các mặt của thân, (9) ở hai chân (10) ở các ngón 
tay, ngón chân và kẽ giữa của chúng, (11) ở mỗi sợi lông trên thân, 
(12) ở các lỗ chân lông. 

Song thông gồm nước và lửa, phát ra từng cặp từ những phần 
ấy trên thân, và tạo ra những kiểu khác nhau bằng sự hoán chuyên là 
đối tượng của sự ngưỡng mộ và những lời tán dương bất tận. Song 
thông ấy trông giống như những đám bụi từ dưới hai bàn chân của 
Đức Thế Tôn rải xuống đầu của những người trong bộ tộc Thích ca. 
Một cảnh tượng kỳ diệu trước sự chứng kiến của nhân loại, chư thiên 
và Phạm thiên. 


Đức vua Suddhodãna đảnh lễ con lần thứ ba 
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Khi trông thấy cảnh thị hiện Song thông rất kỳ diệu, vua 
Suddhodãna cúi đầu đầy kính cân và bạch với Đức Phật rằng: “Hỡi 
con trai tôn kính, vinh quang, vào ngày sanh của con, khi ta cố gắng 
đưa lên hai bàn tay chấp lại hướng đến đạo sĩ Kaladevila để tỏ sự tôn 
kính đến vị ấy, ta trông thấy đôi chân của con được nâng lên và được 
đặt vững chắc trên đầu của vị đạo sĩ. Lần ây là lần đầu tiên ta cúi đầu 
đảnh lễ con. Và vào ngày diễn ra lễ hạ điền, chúng ta để con ở một 
chỗ thù thắng dưới bóng mát của cây trâm (dầu bóng râm của những 
cây khác đã bị lệch đi theo thời gian), bóng râm của cây trâm ấy vẫn 
tiếp tục che mát cho con mà không thay đổi bóng che của nó dù thời 
gian đã qua đi, đó là lần thứ hai ta đảnh lễ con. Giờ đây, sau khi đã 
chứng kiến cái cảnh tượng Song thông kỳ diệu khác thường mà trước 
kia ta chưa từng thấy, lần thứ ba ta đảnh lễ dưới chân.” 

Khi vua cha Suddhodãna đảnh lễ dưới chân Đức Phật, thì tất cả 
những người trong bộ tộc Thích ca không trừ một ai, đều đảnh lễ Đức 
Phật. 

Đức Phật hóa ra con đường châu báu và thuyết pháp 


Sau khi nhiếp phục tánh ngã mạn của các quyến thuộc trong 
hoàng gia bằng sự thị hiện Song thông ở trên không trung và sau khi 
xem xét những vận hành trong tâm của họ, vì Đức Phật muốn thuyết 
pháp đến họ tùy theo căn tánh của họ, trong khi Ngài đang đi kinh 
hành, Ngài tạo ra con đường châu báu bằng tất cả các loại ngọc trải 
rộng từ đông sang tây xa đến mười ngàn thế giới. 

Sau đây là bài mô tả tóm tắt về quy mô của con đường kinh 
hành. Lẫy vũ trụ này làm trung tâm, mười ngàn ngọn núi Tu đi (Meru) 
của mười ngàn thế giới hình thành chỗ dựa chính của toàn bộ cấu trúc 
của con đường và các dãy cột đều lấp lánh màu vàng như những cái 
cột bằng vàng. Phía trên là mặt đường châu báu, rộng rãi và sạch sẽ. 
Viền ngoài phía đông của con đường năm ở rìa phía đông của thế giới 
xa nhất. Cũng thế, viền ngoài phía tây năm ở rìa phía tây của thế giới 
xa nhât. 
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Bề mặt hai bên lề đường có màu vàng ròng. Phần giữa của con 
đường được chứa đầy các loại hồng ngọc, và những rui mè, xà, đều 
được làm bằng các loại ngọc lấp lánh. Mái che bằng vàng và những 
trụ ngăn ở hai bên đường đều bằng vàng. Hồng ngọc và ngọc trai phủ 
kín mặt đường giống như rải cát. Con đường rực rỡ như mặt trời đang 
chiếu sáng khắp các hướng. 

Đức Phật với uy lực vô song bước đi chậm rãi trên con đường 
châu báu. Chư thiên và Phạm thiên từ khắp mười ngàn thế giới đã hội 
về mang theo những bông hoa Mandãrava, hoa sen và hoa san hô của 
Ấn độ và rải chúng trên con đường kinh hành để làm lễ vật cúng 
dường. 

(Chú thích: nói về cây san hô Ấn độ, điều cần nêu ra ở đây là 
trong khi ba mươi ba chàng trai có giới đức, dẫn đầu là chàng trai 
Magha, đang làm các việc phước ở cõi người, họ đã trồng một cây để 
đem bóng mát cho mọi người. Do kết quả của việc phước ấy, một cây 
san hô xuất hiện ở cõi Tữwafi:sa, nơi mà họ tái sanh đến, mùi hương 
thơm ngát từ những bông hoa nở theo mùa của nó tràn ngập khắp 
mười ngàn đo tuần trong cõi chư thiên ấy). 

Khi Đức Phật đang đi kinh hành trên con đường châu báu thì 
chư thiên từ chỗ ngụ của họ hướng đến đảnh lễ Ngài, trong khi chư 
thiên khác do vui sướng đã tụ họp ở nhiều nơi khác nhau. Tất cả nhân 
loại, chư thiên, Phạm thiên, rồng (naga), kim-xí-điều (garuda) và 
Thích-đề-hoàn-nhân (kiønara) đều hân hoan đảnh lễ cúng đường đến 
Đức Thế Tôn khi Ngài đang đi kinh hành trên con đường châu báu, 
như trăng rằm trên cao. (Ngoại trừ các vị Phạm thiên Vô tưởng và Vô 
sắc) tất cả Phạm thiên trong mười lăm cõi Phạm thiên hữu sắc 
(rupävacara) với y phục trắng tỉnh khiết đã chấp tay đảnh lễ và thốt 
lên những lời tán dương như: “Bậc chiến thắng ngũ ma, Bậc đem lại 
phúc lạc cho tất cả chúng sanh, Bậc bảo vệ hạnh phúc của tất cả chúng 
sanh, Bậc có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh.” Những bông hoa 
màu nâu, đỏ, trăng, vàng, xanh cùng với bột chiên đàn được tung vào 
không trung để cúng dường. Giống như những cờ xí phất phơ trong 
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không trung, họ cũng tung vẫy những chiếc khăn của họ như là hành 
động tôn vinh. 


Đại đức Sãriputta cùng 500 vị A-la-hán đi đến 


Sau khi thị hiện Song thông và tạo ra con đường châu báu, khi 
Đức Phật đang đi kinh hành trên con đường ấy trước sự tôn kính lễ 
bái cúng dường của chư thiên và Phạm thiên, thì đại đức Sãriputta và 
năm trăm đệ tử của vị ấy đang ngụ ở trên sườn núi Kỳ-xà-quật 
(Gijakutta) ở Rãjagaha. Đại đức Sãriputta bằng thiên nhãn thông 
(dibbacakkhUu abhiñña), trông thây Đức Phật đang đi kinh hành trên 
con đường châu báu giữa bầu trời của kinh thành Kapilavatthu. Vị ấy 
nghĩ sẽ đi ngay đến Đức Phật và thỉnh cầu Ngài kể lại đầy đủ về các 
kiếp quá khứ khi Ngài còn làm vị Bồ tát. Đại đức liền triệu tập năm 
trăm vị A-la-hán đồng cư và nói với họ rằng: 

“Thưa chư đại đức, Đức Phật đang thị hiện Song thông cùng 
với Thế giới khai hiện thần thông (/okavivarana abhiñña) để thê gian 
kính ngưỡng và tôn kính. Chúng ta sẽ đến xem sự thị hiện của những 
năng lực thần thông này và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nào, thưa chư đại 
đức, tất cả chúng ta sẽ đến yết kiến Đức Phật và thỉnh cầu Ngài kê lại 
quá trình thực hành các pháp Ba-la-mật dẫn đến giác ngộ trong những 
kiếp quá khứ làm Bồ tát để diệt trừ hoài nghi mà chúng ta có lẽ có về 
vấn đề này.” 

(Chú thích: Về câu nói của đại đức Sãriputta: “để diệt trừ hoài 
nghỉ - kankham vinodayussama” có thể được hỏi rằng: “Tại sao đại 
đức Sãriputta lại nói như vậy, vì sự thật là các vị A-la-hán là những 
bậc đã đoạn diệt tất cả các lậu hoặc (Zsavz), các ngài đã hết hoài 
nghĩ?” Câu trả lời: Mười sáu loại hoài nghi (yicikiccha) đã bị đoạn tận 
ở tầng thánh Nhập lưu (sø/ãäpafi-magga). Do đó các vị A-la-hán 
không còn bất cứ hoài nghi nào (về Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng 
hoặc về các kiếp quá khứ, hiện tại và vị lai của họ). Hoài nghi 
(kankha) được đại đức Sãriputta nêu ra, không phải chỉ về hoài nghi 
đặc trưng (vicikicchä). Đại đức muốn đề cập là sự thiếu hiểu biết về 
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những kiếp sống quá khứ của vị Bồ tát - vị Phật Chánh đăng giác, trải 
qua bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, về những chỉ tiết liên 
quan đến đại kiếp mà các Ngài xuất hiện, tên, dòng dõi, thứ tự vỀ sự 
xuất hiện của các Ngài, và thời gian tồn tại của giáo pháp của các 
Ngài, v.v... Giải rõ hơn: Đại đức Sãriputta muốn hỏi Đức Phật về 
Phật sử (Buddhavarhsa) mà chỉ có Đức Phật mới có khả năng kê lại, 
chư Độc giác Phật và Thinh văn Phật không có khả năng như vậy. Vì 
không nằm trong sự hiểu biết của đại đức Sãriputta nên vị ấy mới nói 
rằng: “Chúng ta hãy loại trừ hoài nghi bằng cách đi đến Đức Phật và 
nêu lên thỉnh cầu này.” (Phần giải thích này được trích từ bộ Chú giải 
Buddhavamsa). 

Sau khi đại đức Sãriputta nói như vậy, năm trăm vị La-hán 
đồng cư đã nhanh chóng kéo đến quanh vị ấy, mang theo y và bát. 

Rồi đại đức Sãriputta cùng năm trăm vị A-la-hán đồng cư vận 
dụng thần thông bay xuyên qua hư không và đảnh lễ Đức Phật khi 
Ngài đang đi kinh hành trên con đường châu báu. Ngoài ra, cũng có 
các vị trưởng lão Mahã Moggallana, Mahã Kassapa, v.v... họ cũng ở 
trên hư không và đang đảnh lễ Đức Phật. 


Đức Phật thuyết giảng về những ân đức tối thắng của Ngài 


Vì Đức Thế tôn biết rõ nhiệt tâm mạnh mẽ và tịnh tín đang 
khởi sanh trong năm trăm vị A-la-hán do đại đức Sãriputta dẫn đầu, 
Ngài tiếp tục thuyết giảng về những ân đức tối thắng và những pháp 
chứng của Ngài, bắt đầu bằng câu kệ: 


Cattaãro te asancheyyä 
Kofi yesam na naydf1... 

Này con, Sãriputta, có bốn pháp bất khả tư nghì, vô lượng, vô 
biên; sự khởi đầu và kết thúc của chúng không thể nào biết được, 
không thể dò hết được. Đó là: (1) chúng sanh, (2) hư không bao la, (3) 
các thế giới, (4) Nhất thiết trí (sabbañfuta-ñãna) của chư Phật Chánh 
đăng Chánh giác. 
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(Vào lúc này, tâm của chư thiên và nhân loại đầy kinh ngạc về 
sự biến hóa kỳ diệu của Đức Phật. Tựa như Ngài muốn công bố với 
chư thiên và nhân loại rằng: “Vẫn còn những điều khác vượt trội các 
phép lạ này. Hãy lắng nghe Như Lai tiết lộ những điều kỳ diệu ấy.”) 

“ Này Sãriputta, ngoài những phép lạ này, còn có nhiều điều rất 
kỳ diệu mà trước kia chưa bao giờ xảy ra và khi được phơi bày ra chắc 
chắn sẽ làm cho lông tóc của con phải dựng đứng. 

“ Khi Như Lai mạng chung ở kiếp sanh làm vua Vessantara, 
sau khi đã thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật (param?), các pháp 
đại thí (czøga) và những hạnh đức khác (cariy4), trong khi đang chờ 
đợi thời gian để chứng đắc Phật quả, Ta là vị thiên mang tên Sanfusifa, 
đang thọ hưởng lạc thú ở cõi 7ãva/ữnsa trải qua năm trăm bảy mươi 
sáu triệu năm (theo cách tính ở cõi người); chư thiên và Phạm thiên từ 
khắp mười ngàn thế giới đến trước mặt Ta và nói lời thỉnh cầu: 

Thưa Đức Bồ tát thiên (Bodhisatta Deva), Bậc đã thoát khỏi tất 
cả đau khổ, Ngài đã thực hành viên mãn mười pháp pãrzm được mở 
rộng thành ba mươi pháp, ba hạnh (cariya) và mười pháp xả ly (cãga), 
mà không mong cầu đạt được hạnh phúc của vị Chuyên luân vương, 
hay ĐỀ Thích - vua của chư thiên, hoặc Ma-vương hay Phạm thiên; 
Ngài đã thực hành viên mãn các pãram7 với ước nguyện duy nhất là 
thành Phật để độ thoát phần đông chúng sanh. Thưa Đức Bodhisatra 
Deva, Bậc đã thoát khỏi tất cả đau khô, thời gian thích hợp mà Ngài 
mong mỏi để chứng đắc Phật quả đã đến! 

Thưa Đức Bodhisatta Deva, thời gian đã chín muỗi để Ngài trở 
thành vị Phật toàn giác. Ngài có lẽ thọ sanh vào lòng của hoàng hậu 
Maya. Vì để cứu vớt tất cả chúng sanh bao gồm chư thiên thoát khỏi 
luân hồi, cầu chúc Ngài chứng ngộ Niết bàn bất tử. Như vậy, chư 
thiên và Phạm thiên đã nói lời thỉnh cầu Bồ tát. 

Tuy nhiên, Như Lai chưa đồng ý ngay lời thỉnh cầu của họ. 
Trước hết Như Lai thực hiện năm điều suy xét trọng đại như sau: 

(1) Thời gian thích hợp cho sự xuất hiện của một vị Phật, 

(2) Châu đảo thích hợp cho sự xuất hiện của một vị Phật, 

(3) Quốc độ thích hợp cho sự xuất hiện của một vị Phật, 
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(4) Dòng dõi để Bồ tát tái sanh vào, 

(5) Thọ mạng của mẹ Bồ tát. 

Sau khi thực hiện năm điều suy xét trọng đại, Như Lai mới cho 
lời đồng ý đến họ như vây: “Này các bạn chư thiên và Phạm thiên, 
thời gian quả thật đã chín muôi để ta thành Phật (như các bạn đã nói).” 
Sau khi sống hết thọ mạng ở cõi 7Zwz/isa, Ta nhập vào bào thai của 
mẫu hậu, là hoàng hậu Maha Maya, một người con cháu của dòng dõi 
Thích ca không bị gián đoạn. 

Khi Ta thọ sanh vào lòng của mẫu thân với chánh niệm và giác 
tỉnh, mười ngàn thế giới đã chấn động rung chuyên. 

Không từ bỏ chánh niệm và giác tỉnh, Ta ra khỏi bảo thai của 
mẹ, đứng thắng, hai tay và hai chân duỗi thăng, giống như vị pháp sư 
đang đi xuống từ pháp tòa hay như người đi xuống bậc thang của ngôi 
chùa, không hề có chút bất tịnh nào dính trên thân Ta (vào ngày rằm, 
tháng vesakha, năm 68 Đại lịch). Vào lúc ấy, mười ngàn thế giới cũng 
chấn động, rung chuyên. 

“Này con Sãriputta, không có ai ngang bằng với Ta, vị Bồ tát 
về tư cách thọ sanh và ra khỏi lòng mẹ. (Vào lúc đi vào lòng mẹ, suốt 
mười tháng ở trong bào thai của mẹ, và vào lúc sanh ra, trong cả ba 
trường hợp ấy, Ta đều trú trong chánh niệm và giác tỉnh, cho nên Đức 
Phật mới nói như vậy) (A-la-hán đạo tuệ (arahaffta-magga-ñaina) của 
một số vị Thinh văn chỉ dẫn đến kết quả arahaffa-magga-ñäna. 
Arahatta-magga-ñäna của một số Thinh văn chỉ làm sanh khởi ba 
minh (vÿ/z) hay sáu thắng trí (abiifña) đối với số thinh văn khác. 
Trong khi đó một số Thinh văn khác thì chứng đắc Vô ngại giải trí 
(pafisambhida-ñana) qua A-la-hán đạo (arahaffa-maga), một số khác 
thì chỉ đắc Thanh văn Ba-la-mật trí (sãvaka pãrami ñãna) ; và những 
vị Độc giác Phật thì chứng đắc Bích chi Phật trí (Pacceka bodhi-ñana) 
qua arahafta-magsa-ñana của các Ngài. Tuy nhiên, arahafIa-magga- 
ñãna của tất cả chư Phật thì đem lại lợi ích là thành tựu tức khắc tất cả 
những ân đức tối thắng của bậc Chánh đắng Chánh giác). Do đó, về 
vấn đề chứng đắc arahafta-magga-fñäna, không có ai bằng Ta cả. Về 
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thuyết thị trí (desanä ñãna), Ta giữ địa vị tỗi cao.” Như vậy, Đức Phật 
đã phơi bày rốt ráo những ân đức tối thắng của Ngài. 

Lúc bấy giờ, có sự rung chuyền dữ đội của quả đất giống như 
lúc Bồ-tát thọ sanh. Mười ngàn thế giới đã rung chuyền theo sáu cách 
sau đây. 

(1) Mặt đất nâng cao ở hướng đông và chìm xuống ở hướng tây. 
(2) Mặt đất nâng cao ở hướng tây và chìm xuống ở hướng đông. 
(3) Mặt đất nâng cao ở hướng bắc và chìm xuống ở hướng nam. 
(4) Mặt đất nâng cao ở hướng nam và chìm xuống ở hướng bắc. 
(5) Mặt đất nâng cao ở trung tâm và chìm xuống ở viền quanh. 
(6) Mặt đất nâng cao ở viền ngoài và chìm xuống ở trung tâm. 





Sự chiếu tỏa vĩ đại của ánh sáng với sự rực rỡ vô song, vượt xa 
năng lực của chư thiên và Phạm thiên. 

Chư thiên và Phạm thiên chứng kiến hiện tượng kỳ diệu và biết 
được qua sự thuyết giảng của Đức Phật là những hiện tượng này, chỉ 
diễn ra trong một sỐ trường hợp như lúc Bồ tát thọ sanh, họ đọc lên 
câu kệ tán dương như sau: 


Aho acchariyam loke 
Buddhanam gunamahantatfa 
dasasahassi lokadhafu 
chappakaran pakampatha 
obhatso ca Mahassi 
accheram lomaham sanam. 

HỡiI các bạn chư thiên và Phạm thiên! Uy đức của chư Phật đã 
khiến cho địa cầu rung chuyền làm chân động mười ngàn thế giới và 
mặt đất nâng lên chìm xuống luân phiên ở khắp các hướng : Đông, 
Tây, Bắc, Nam, trung tâm và viên ngoài. Hào quang rộng lớn vượt trội 
năng lực của chư thiên và Phạm thiên cũng chiếu sáng khắp mười 
ngàn thế giới này. Cảnh tượng kỳ diệu đầy kinh cảm này khiến chúng 
ta thán phục, võ tay khen ngợi và tóc lông của chúng ta dựng đứng. 
Ôi, những ân đức tối thắng của Đức Phật quả thật khiến chúng ta vỗ 
tay trong kinh ngạc và ngưỡng mộ. 
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Lúc bấy giờ, Đức Phật đang thị hiện Song thông và đi kinh 
hành trên con đường châu báu. Và khi Ngài đang đi kinh hành như 
vậy, Ngài ngôi trên tảng đá bằng hồng ngọc, thuyết pháp như sư tử 
chúa hùng mạnh cất lên tiếng gầm của nó, như bầu trời đang sắm sét, 
như người đàn ông đang bơi qua con sông giữa bầu trời. Bằng giọng 
nói mang tám đặc tánh, bằng nhiều phương cách thiện xảo, Ngài 
thuyết pháp về Tứ Diệu Đề dẫn đến các đặc tánh nồi bậc là vô thường, 
khổ và vô ngã. 

Dù con đường châu báu chạy dài đến mười ngàn thế giới, 
nhưng Đức Phật đi hết con đường và trở lại chớp nhoáng tựa như Ngài 
đang đi kinh hành trên con đường mòn chỉ dài 4 hắc tay, Ngài thực sự 
đã đi hết con đường châu báu, từ đầu này đến đầu kia, không quay lại 
khi chưa đi hết con đường. 

[Ở đây có thể nêu ra câu hỏi rằng: Có phải Đức Phật đang dùng 
thần thông của Ngài để thâu ngăn con đường quá dài ấy? Hay Ngài đã 
hóa thân của Ngài thật to lớn cho tương xứng với con đường kinh 
hành ấy? (Nghĩa là, có phải đó là sự vận dụng thần thông cảnh (¡4đhi 
visaya) không? 

Câu trả lời: Không, đó không phải là sự vận dụng thần thông - 
iddhi visaya Năng lực của một vị Phật, Phật cảnh giới 
(Buddhavisaya) thì không thể nghĩ bản, vượt ngoải sự tưởng tượng 
của con người. Đúng vậy, Đức Phật đi kinh hành trên con đường châu 
báu tựa như Ngài đang đi trên một lối đi nhỏ chỉ dài 4 hắc tay. 

Chính do năng lực bất khả tư nghì của chư Phật mà toàn bộ 
cảnh tượng kỳ diệu có thê thấy được từ những vị Phạm thiên ở cõi Sắc 
cứu cánh (zkani/ha) đến những chúng sanh ở cõi A-tỳ (avici), địa 
ngục thấp nhất mà không bị bất cứ cái gì ngăn che. Tất cả các thế giới 
đều thông suốt như một dãi đất bằng phẳng bao la, đến nỗi loài người 
có thê trông thấy chư thiên, Phạm thiên và ngược lại. Tất cả đều có thê 
trông thấy Đức Phật đang đi kinh hành trên con đường châu báu ấy 
như thấy Ngài đang đi trên con đường ở trước nhà của họ vậy. Đức 
Phật thuyết pháp khi Ngài đang đi kinh hành, và sau khi đạt đến tâm 
tự tại hoàn toàn (ciissariya), Ngài nhập vào thiền quả (phala- 
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samapaffi) trong khi thính chúng nói lời hoan hỉ: “Sadhu!l Sadhu! 
Lành thay! Lành thay!”]. 


Đại đức Sãriputta thỉnh cầu Đức Phật thuyết giảng về Phật sử 
Buddhavamsa 


Đại đức Sãriputta, sau khi đảnh lễ Đức Phật bằng tất cả lòng 
thành kính khi Ngài đang đi kinh hành trên con đường châu báu với 
oai lực vô song, thuyết pháp Tứ Diệu Đề trước hội chúng đông đảo 
gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên đến từ mười ngàn thế giới, đại 
đức Sãriputta tự nghĩ: 

“ Một cuộc hội họp hòa hợp như vậy gồm nhân loại, chư thiên 
và Phạm thiên từ khắp mười ngàn thế giới là một đại hội chưa từng 
thấy trước kia. Một thời pháp trọng đại nên được thuyết vào dịp này. 
Một thời pháp về Buddhavamsa đặc biệt sẽ có lợi ích to lớn làm gia 
tăng tịnh tín đối với Đức Phật. Lành thay nếu ta thỉnh cầu Đức Thế 
Tôn kể lại câu chuyện về cuộc đời của Ngài và những pháp Ba-la-mật 
mà Ngài đã thực hành kế từ khi Ngài được thọ ký thành Phật.” Rồi đại 
đức Sãriputta đi đến Đức Phật sau khi đắp y vai trái và chấp tay, nói 
lời thỉnh cầu bằng ba câu kệ bắt đầu là: 'Kediso te mahãvira, v.v... đê 
thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết giảng đầy đủ về Buddhavamsa (Phật 
sử) cùng với các pháp hành mà Ngài đã tu tập trong quá khứ. 


Kediso te Mahavira 

abhinihäro naruttama 
kamhi kale taya dhữa 
paHtita Bodhimuttama. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, Bậc đã thực hành bốn pháp tinh tấn vĩ 
đại (samnappadhana), Bậc cao quý hơn nhân loại, vượt trội chư thiên 
và Phạm thiên, bậc Chí tôn của tam giới! Ở đại kiếp nào Đức Thế Tôn 
đã phát nguyện thành Phật, vượt trội cả Bích chi bồ đề (Pacceka- 
bodhi) và Thanh văn bồ đề (S#vaka-bodhi)? 
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Danam Silanca nekkhamam. 

pañña viriyañca kidisam 

khanfI saccamadhitthanam 

mettupekkha ca kidisa 

Kính bạch Đức Chánh biến tri Ứng cúng, Đức Thế Tôn của ba 

cõi, làm sao chúng con hiểu và biết được những pháp Ba-la-mật của 
Ngài như Bồ thí, Trì giới, Xuất gia, Trí tuệ, Tỉnh tấn? Làm sao chúng 
con hiểu và biết được những pháp Ba-la-mật của Ngài như Nhẫn nại, 
Chân thật, Quyết định, Từ ái và Xả? 


Dasa Parami taya dhĩra 
kidisi lokanayaka 

kathan upaparamI punna 
paramatthaparamI katham. 

Bạch Đức Chánh biến tri Ứng cúng, Đức Thế Tôn của ba cõi, 
cầu mong Ngài soi sáng để chúng con biết được cách thực hành các 
pháp Ba-la-mật của Ngài, cách Ngài đạt đến chỗ thành tựu viên mãn 
các pháp này? Tương tự vậy, với các pháp Ba-lamật bậc cao 
(upaparam7) và các pháp Ba-la-mật bậc thượng (paramaftha-parami), 
Ngài đã tu tập các pháp ấy như thế nào đề đạt đến chỗ viên mãn? 

Chú thích: (về Bồ thí Ba-la-mật (đãna-päram), bỗ thí những 
của cải ngoài thân là bố thí Ba-la-mật bậc thường (đãna-päram?) ; bố 
thí các chi thể lớn nhỏ trong thân là bố thí Ba-la-mật bậc cao (đãna- 
upaparami), bô thí mạng sông là bố thí Ba-la-mật bậc thượng (đãna- 
paramattha-parami). Cách phân loại tương tự áp dụng cho chín pháp 
Ba-la-mật còn lại. Như vậy sự thọ trì giới cho dù phải hy sinh của cải 
ngoài thân là Giới Ba-la-mật thông thường (si/a-param), sự thọ trì 
giới phải đánh đổi các chi thể trong thân là Giới Ba-la-mật bậc cao 
(sila-upaparami) và sự thọ trì giới phải hy cả mạng sống là Giới Ba- 
la-mật bậc thượng (s?la-paramaftha-parami). Đây là cách phần loại 
các pháp Ba-la-mật thành ba-bậc : thường, cao và thượng). 
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Trong vô số kiếp, Bồ tát đã tu tập Bồ thí Ba-la-mật, và những 


pháp Ba-la-mật khác trong số đó những sự thực hành Ba-la-mật sau 


đây là đáng chú ý nhất. 
(1) Khi Ngài sanh làm con thỏ trí tuệ, trông thấy Sakka trong tướng 


mạo một vị Bà-la-môn, Ngài tưởng đó là vị Bà-la-môn thật sự 
đang đi xin ăn. Bởi vậy, Ngài bảo ông Bà-la-môn đốt lên đóng lửa, 
rồi nhảy vào đồng lửa để bố thí mạng sống đến ông ta. Sự bố thí 
như vậy là Bồ thí Ba-la-mật bậc cao thượng, Dãna-paramafIha- 
parami. (7- Sasa Pandita Jataka, 2-PucIimanda Vagsa of Catuka 
Nipäata). 


(2) Khi Ngài sanh làm Long vương Sañkhapäla, Ngài nhẫn nại chịu 


đựng những thương tích đau đớn do mười sáu người thợ săn dùng 
lao đâm vào tám chỗ trên thân Ngài, sau khi đâm xuyên Ngài bằng 
một cây cọc. Ngài không hè thê hiện chút thù hận nào, Ngài đã hy 
sinh mạng sống để giữ gìn giới Ba-la-mật của Ngài. Sự trì giới như 
vậy là Giới Ba-la-mật bậc cao thượng, S?la-paramaftha-param1. 
(Sankhapala Jataka of Catalisa Nipatta). 


(3) Khi Ngài sanh làm vua Cula Sutasoma, Ngài đã từ bỏ ngôi vua của 


nước Sudassana (xưa kia là Baranäsi) mà không sợ mối nguy hiểm 
đến tánh mạng của Ngài và không vương vấn chút nảo về sự xa 
hoa của ngôi vị đế vương và với tâm từ bỏ cả chính Ngài. Hành 
động xuất gia như vậy được gọi là Xuất gia Ba-la-mật bậc cao 
thượng, Nekhama-paramattha-parami (Culasoma Jataka, Cattalisa 
NIpata). 


(4) Khi Ngài sanh làm bậc trí tuệ mang tên là Senaka, Ngài đã cứu 


mạng cho một vị Bà-la-môn bằng cách chỉ cho ông ta thấy con rắn 
độc đang nằm trong cái túi da đựng vật thực của ông, tựa như 
chính mắt Ngài đã nhìn thấy con rắn. Sự phơi bày trí tuệ như vậy 
đem lại sự cứu mạng cho chủ nhân của cái túi da, là Trí tuệ Ba-la- 
mật bậc cao thượng, Pañña-paramafttha-paramïr (Sattubhasthe 
Jataka of Sattaka Ñipäta). 


(5) Khi Ngài sanh làm thái tử Janaka, sự tinh tấn ngoan cường của 


Ngài khi bơi vượt qua đại dương đối mặt với nhiều hiểm nguy và 
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không thối chí, trong khi những kẻ đồng hành với Ngài trên chiếc 
thuyền bị đắm, thì phải đối mặt với cái chết làm môi cho cá tôm. 
Sự tỉnh tấn vĩ đại ẫy của thái tử Janaka là Tinh tấn Ba-la-mật bậc 
cao thượng, V7riya-paramaftha-parami (Mahä Janaka of Mahaä 
NIpata). 

(6) Trong kiếp sanh ra làm vị ấn sĩ tên Khantivadi, vua Kalabu nước 
Kasi đã chặt tay chân của Ngài bằng thanh gươm sắc bén. Ngài 
không hề dao động và chịu đựng những cơn đau kinh khủng tựa 
như Ngài là khúc gỗ vô tri vô giác. Ngài cũng không biểu lộ thái 
độ phần uất đối với đức vua. Sự nhẫn nại như vậy được gọi là 
Nhẫn nại Ba-la-mật bậc cao thượng, Khanmii-paramattha-päramï 
(3-Khantivada Jataka. 2-Pucimanda Vagga of Catuka NiIpata). 

(7) Khi Ngài làm vua Sutasoma, Ngài đã đưa ra lời nói chân thật: “ Ta 
chắc chắn sẽ trở lại vào ngày mai” đến kẻ ăn thịt người Porisada. 
Ngài đã giữ đúng lời hứa, bất chấp của mạng sống, nhờ vậy cuối 
cùng Ngài đã cứu sống được một trăm lẻ một vị vua. Sự chân thật 
về lời nói như vậy (vacisacca) là Chân thật Ba-la-mật bậc cao 
thượng, Sacca-paramaftha-parami (Mahã Sutasoma Jataka, Asit 
Nipäata). 

(8) Khi Ngài sanh làm thái tử Temi, Ngài đã giả điếc và câm và kiên 
trì với pháp hành này bất chấp cả mạng sống cho đến khi Ngài 
xuất gia. Hành động cương quyết như vậy được gọi là Quyết định 
Bailamật bậc cao thượng, Addithana-paramaftha-päramT 
(Musapakkha (Temiya) Jataka, Maha NiIpata). 

(9) Khi Ngài làm vị ấn sĩ Suvannasama, Ngài tu tập pháp từ ái (mefã) 
bắt chấp cả tánh mạng. Hành động từ ái như vậy được gọi là Từ ái 
Balamật bậc cao thượng - Mfeff4-paramaftha-päramï 
(Suvannasama Jataka Nipata). 

(10) Khi Ngài là vị đạo sĩ tu tập các pháp khổ hạnh, (như đã được mô 
tả trong bổn sanh Lomahãmsa, 10 Litta Vagga of Ekakanipata), 
Ngài không để cho tâm của mình bị dao động theo sự lăng nhục, 
hành hạ của bọn trẻ trong làng hoặc hành động tôn kính, cúng 
dường của những người trí. Nhờ vậy, Ngài giữ được tâm bình thản 
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giữa hai pháp tham và sân. Thái độ bình thản như vậy của Bồ tát 
được gọi là Xảá ly Ba-lamật bậc cao thượng, Upekkha- 
paramafttha-paramI. 
(Muốn biết chỉ tiết về loại Ba-la-mật bậc cao thượng này, hãy 
tìm đọc bộ Chú giải Hạnh Tạng hoặc những Chú giải Bồn sanh khác 
có liên quan). 
Khi đại đức Sãriputta thỉnh cầu như vậy, Đức Phật nói lên hai 
câu kệ như thể Ngài đang trút xuống cơn mưa pháp bắt tử khiến cho 
tâm của tất cả chúng sanh được mát mẻ hân hoan và nhắc nhở họ rằng: 
(1) Trước hết hãy thành kính chú tâm lắng nghe thời pháp về Phật sử, 
có khả năng đem lại hoan hỉ và tịnh tín cho thính chúng gồm nhân 
loại và chư thiên, đoạn trừ sầu khổ trong tâm đầy rối ren của họ và 
khiến họ đắc được các pháp chứng, và 

(2) Hãy nhiệt tâm tính tấn thực hành theo con đường của bậc thánh 
dẫn đến Phật quả, tiêu diệt tất cả mọi hình thức ngã mạn công cao, 
đoạn trừ các sầu não, ưu bi, cứu vớt chúng sanh ra khỏi vòng sanh 
tử và dập tắt tất cả mọi khổ đau. 

Sau đó, để khuyến khích thính chúng gồm chư thiên và nhân 
loại tha thiết khởi tâm mong cầu địa vị Chánh đắng Chánh giác, Đức 
Phật bèn thuyết giảng về lịch sử của chư Phật, với chín trăm năm 
mười mốt bài kệ bắt đầu bằng: 


Kappe ca satasahasse 
cafuro ca asankhiye 
qaram nãma nagaram 
đaSsaneyyqm manoramadn. 

Bài pháp được chư thiên và nhân loại hoan hỉ tín thọ. 

Vào lúc kết thúc thời pháp về Phật sử, một trăm triệu nhân loại, 
chư thiên và Phạm thiên chứng đắc đạo quả A-la-hán sau khi đã đoạn 
tận các lậu hoặc; và vô số chúng sanh được an trú trong các tầng thánh 
thấp hơn. 

(Ở đây, điều cần chú ý là có chín trăm năm mười mốt câu kệ 
hoàn toàn nói về Buddhavamsa. Trong bộ Nidanakatha, có chín mươi 
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mốt câu kệ tông hợp những lời của các vị đại trưởng lão (Mahathera), 
những lời của đại đức Sãriputta và những lời của Đức Phật, và mươi 
tám câu kệ trong phẩm Pakinnaka và Dhatubhãjaniya kathã và những 
lời của các vị Đại trưởng lão tham dự cuộc kiết tập (Sangitikaraka 
Mahã Thera), như vậy tổng cộng có một ngàn bảy mươi câu kệ trong 
bộ Buddhavamsa bằng tiếng PalI). 


KÉT THÚC CHƯƠNG 17 
CHUYÉN ĐI CỦA ĐỨC PHẬT ĐỀN KAPILAVATTHU 


‹>—«© 


PHỤ LỤC CỦA CHƯƠNG 17 
Bài giải thích liên quan đến Gotama Buddhavamsa 


Như vậy, chúng tôi đã mô tả tên, họ, dòng tộc, v.v... của hai 
mươi bốn vị Phật, từ Đức Phật Dipankara đến Đức Phật Kassapa trong 
bộ Buddhavamsa bằng tiếng Pã|i và những bộ Chú giải có liên quan 
theo thứ tự về lịch sử. 

Về lịch sử của Đức Phật Gotama (Gotama Buddhavamsa) 
chúng tôi hiện đang bàn đến, chúng tôi đã cố gắng biên soạn nó một 
cách đầy đủ nhất dựa vào bộ Budhavamsa bằng tiếng Pã]i và Chú giải 
cũng như những đoạn trích dẫn có liên quan rút ra từ những bộ kinh 
Pa|i và những bộ Chú giải khác. 

Nói về lịch sử Đức Phật Gotama, độc giả nếu muốn có thê đọc 
phần nguyên gốc do chính Ngài thuyết ra. Do đó, chúng tôi sẽ diễn 
nghĩa hai mươi bốn câu kệ ấy. 

Theo lời thỉnh cầu của Đại đức SãrIputta, Đức Phật Gotama đã 
thuyết giảng cặn kẽ phần Buddhavamsa liên quan đến hai mươi bốn vị 
Phật từ Đức Phật Dĩpañkara đến Đức Phật Kassapa; Ngài đã tưới 
xuống cơn mưa pháp như dòng sông trên trời đang chảy tràn, rồi tiếp 
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tục thuyết giảng về những sự kiện liên quan đến chính Ngài bằng hai 
mươi bốn câu kệ khi Ngài đang đi kinh hành trên con đường châu 
báu : 


Thắng thời thuyết pháp lần thứ nhất 


1) Ahametarahi Sambuddho 
Gofarno Sakyavaddhano 
padanam padahitvana 
pafto Sambodhimuitamam. 
Này Sãriput(a, Ta, con cháu của dòng tộc Gotama, một dòng tộc đã 
làm cho hoàng triều Thích ca hưng thịnh, sau sáu năm tinh tấn hành 
thiền (oadhãna) đã chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 


2) Brahmuna yãcito sanfo 
Dhammacakkam pavaftayin 
a{tharasannam RofInam 
palthamabhisamayo ahu. 

Này con, Sãriputta, theo lời thỉnh cầu của Phạm thiên Sahampati 
vào tuần lễ thứ tám sau khi Ta thành Phật, Ta đã thuyết bài Chuyên 
pháp luân ở tại khu rừng nai, ở Isipatana, Baranasĩ. Trong địp ấy, lần 
đầu tiên có một trăm tám chục triệu (mười tám koti) Phạm thiên, dẫn 
đầu là Trưởng lão Kondañña, đã giác ngộ Tứ Diệu Đề và chứng đắc 
giải thoát. 


Thắng thời thuyết pháp lần thứ hai 


3) Tatho parañca desente 
naradevasamasame 
gananaya na vafftabbo 
dutiyabhisamayo ahu. 
Này con, Sãriputta, sau thời pháp về bài kinh Dhammacakka, khi 
Ta thuyết bài pháp về Mangala sutta, trong hội chúng gồm nhân loại, 
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chư thiên và Phạm thiên đang tranh luận với nhau về những điều hạnh 
phúc, thời pháp ấy sẽ là Thắng thời lần thứ hai của vô số nhân loại, 
chư thiên và Phạm thiên để giác ngộ Tứ Diệu Đề và thành đạt giải 
thoát. 

(Thắng thời thuyết pháp lần thứ hai này sẽ xảy ra sau thời pháp về 
Buddhavarhsa. Điều này cũng áp dụng cho những câu kệ sau). 


Thắng thời thuyết pháp lần thứ ba 


4) ladhevaham etarahi 
ovadin mama atrajarm 
gananaya na vaftabbo 
tatiyabhisamayo ahu. 

Mười ba năm sau khi Ta thành đạo, Ta sẽ giáo giới đứa con trai 
của ta là vị tỳ khưu trẻ Rãhula, bằng cách thuyết thời pháp Cula 
Rahulovada tại khu rừng Andhavana ở Sãvatthi. (Vào lúc ấy cũng 
vậy), vô số nhân loại, chư thiên và Phạm thiên đến để giác ngộ Tứ 
diệu đề và thành đạt giải thoát). 


Đại hội Thánh Tăng lần thứ nhất (Savaka Sannipãta) 


5) Ekosi Sannipafo me 
savakanam mahesinam 
addhatelasasatanam 
bhikkhunasỉ samagamo. 

Này con Sãriputta, một đại hội Thánh Tăng lần thứ nhất đã được tô 
chức (vào ngày rằm tháng Magha), đó là một cuộc hội họp gồm một 
ngàn hai trăm vị tỳ khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. 

(Sự kiện này nói về sự thuyết pháp của Đức Phật về Ovada 
Pãtimokkha - những lời giáo huấn về phận sự của vị tỳ khưu tại đại 
hội Thánh Tăng, có bốn đặc điểm. Đó là ngày đại đức Sãriputta đắc 
được đạo quả A-la-hán). 
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Những lợi lạc do Đức Phật đem lại 


6) Virocamano vimalo 
bhikkhusanghassa majjhago 
dadami pafitam sabbam 
maniva sabbakamado. 

Này Sãriputta con, Ta cũng giống như chư Phật quá khứ, đầy đủ 
các ân đức vô lượng của chư Phật, và thoát khỏi mọi phiền não, chiếu 
sáng rực rỡ giữa chúng Tăng và như ngọc Cintamam có khả năng làm 
thành tựu tất cả mọi ước muốn, làm thành tựu mọi ước muốn của nhân 
loại, chư thiên và Phạm thiên về những hạnh phúc trong thế gian và 
xuất thế gian. 


7) Phalamakankhamananam 
bhavacchanda jahesinan 
cafusaccar pakäãsemi 
anukampaya paãninam. 

Này con Sãriput(a, vì lợi ích của nhân loại, chư thiên và Phạm 
thiên muốn chứng đắc bốn tầng Thánh đạo và đoạn trừ luyến ái đối 
với dục hữu. Vì lòng bi mẫn, Ta đã thuyết giảng Tứ Diệu Đề (để giúp 
họ thành tựu ước muốn). 

(Đây là bằng chứng về cách mà Đức Phật đem lại lợi ích cho tất cả 
chúng sanh bằng cách thuyết giảng Tứ Diệu Đế). 


8) Dasavisasahassãnam 
Dhammabhisayo ahu 
ekaddvinnam abhisamayo 
gananafo asankhiyo. 

Này con Sãriputta, (do kết quả của sự thuyết giảng về Tứ Diệu Đề 
như vậy) những chúng sanh có trí, số lượng từng mười ngàn hoặc hai 
mươi ngàn, lượt này đến lượt khác, đã được giải thoát số lượng vô số 
kê. 
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9) Viitharikam bahujanñam 

Iddham phitam suphullitam 

Idha mayharh sakydnunino 

Sãsanar suvisodhitarn 

Này con Sãriputta, Ta - hậu duệ của hoàng tộc Thích ca, đã từ bỏ 

thế gian để trở thành vị Sa-môn và thuyết pháp, Giáo pháp này, 
sãsana, sẽ tỏa rộng khắp ba cõi (gồm nhân loại, chư thiên và Phạm 
thiên) rồi nhiều chúng sanh giác ngộ, Pháp sẽ hưng thịnh vô cùng, 
thanh tịnh và rực rỡ. 


10) Anasava vitaraga 
sanfacitta samahita 
bhikkhunekaasata sabbe 
parivarenfi man sadã. 

Này con Sãriput(a, Ta luôn luôn được vây quanh bởi đông đảo 
các vị tỳ khưu đã thoát khỏi các lậu hoặc, đã đoạn diệt tham ái (rãga), 
với tâm an tịnh có định tâm trong sáng như ngọn đèn dầu cháy sáng 
vững chắc giữa không trung lặng gió. 


11) !dami ye etarahi 
jahanti mãnusam bhavam 
appafamanasa sekha 
te bhikkhu vinnugarahiia. 
Này con Sãriputta, trong lúc Ta còn tại tiền, có những vị tỳ 
khưu đã phải mạng chung với thân phận của những bậc hữu học 
(sekha) chưa chứng đắc đạo quả A-la-hán. Họ bị các bậc trí chê trách. 


12) AriyafJasam thomayanta 
sada dhammaraftäa janã 
buJJhIssanfi satmanfo 
Samsarasaritam gafa. 
Này con Sãriputta, những người có chánh niệm hằng tán dương 
những ân đức của Bát Thánh Đạo và vui thích trong pháp cả ngày lẫn 
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đêm, sẽ có thể vượt qua đại dương luân hồi trong vòng một số kiếp 
nhất định, và thành đạt giải thoát qua sự giác ngộ Tứ Diệu Đề. 


Nơi ra đời v.v... 


13) Nagaramm Kapilavatthu me 
Raja Suddhodano pita 
mayham janettika Mata 
Mayadeviti cuccafi. 


Này con Sãriputta, Ta ra đời tại Kapilavatthu, cha là vua 
Suddhodana và mẹ là hoàng hậu Mayã. 


14) kkunafim savassani 
agararn ajjhahar" vasim 
rammo surammo subhako 
fayo paãsãdamuftama. 

Này con Sãriputta, ta đã từng là người cai trị vương quốc 
Kapilavatthu trọn hai mươi chín năm, sống trong ba cung điện : Rama, 
cung điện mùa đông với ngọn tháp chín tầng; Suramma, cung diện 
mùa hè với tháp nhọn có năm tầng: và Subha, cung điện có tháp nhọn 
bảy tầng dành cho mùa mưa. 


15) Caftarisasahassani 
nariyo samalankhatã 
Bhaddakancana nãma nãri 
Rahulo nãma airqjo. 
Này Sãriputta con, suốt thời gian Ta trị vì, thường có bốn chục 


ngàn cung nữ trang điểm xinh đẹp, chánh hậu là Bhadda Kaccãnã và 
con trai tên là Rahula. 


16) Nimiffe caturo đisvã 
assayanena nikkhamim 
chabbassam padhacaram 
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acarir duhkkaram aqham. 

Này Sãriputta con, sau khi trông thấy bốn điềm tướng (một 
người già, một người bịnh, một người chết và một vị Sa-môn), Ta đã 
ra đi trên con tuấn mã Kandaka. Tại khu rừng Uruvela xa xôi, Ta đã 
trải qua sáu năm thực hành các pháp khô hạnh, sự khổ hạnh ẫy VƯỢt 
ngoài khả năng của những kẻ bình thường. 


17) Baranasiyam lsipatane 
cakkam pavaftinam maya 
qhamn Œotamasambuddho 
saranam sabbapaninam. 

Này Sãriputta con, tại Isipatana, khu rừng Migadaya của xứ 
Baranasi, Ta đã quay bánh xe Pháp (Ta đã thuyết bài kinh Dhamma- 
cakkapavaffana); thật vậy, Ta đã là nơi nương tựa của tất cả chúng 
sanh, là vị Phật Chánh đăng Chánh giác với danh hiệu Gotama. 


18) Kolito Upatfisso ca 
dve bhikkhu agøasavaka 
Anando namupathako 
sanftikãvacaro mama 
Khema Uppalavanna ca 
bhikkhunI agøasavika 
Này Sãriputta con, hai vị Thượng thủ Thinh văn là Kolita (đại 
đức Moggallana) và Upatissa (đại đức Sãriputta). VỊ tỳ khưu thị giả 
luôn luôn ở bên cạnh ta (trên hai mươi năm) để chăm lo mọi nhu cầu 
của ta là Ananda. Hai vị nữ Thượng thủ Thinh văn tỳ khưu ni Khema 
Theri và Upalavanna Ther1. 


19) Cito hatthalavaRo ca 
qaggupathakupasaka 
Nandamaia ca Uttara 
aggupathakupasika. 
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Này Sãriputta con, hai vị cận sự nam hằng hộ độ cho ta là Citta, 
một vị trưởng giả trú ngụ ở Macchi-Kasanda của nước Kosala, và 
Hatthalavaka (đứa con trai rất mộ đạo của vua Alavi, nước Alav!) ; hai 
cận sự nữ của ta là Nandamata (vị Anagami trú ngụ ở Velukandaka, 
một thị trấn ở tỉnh Dakkhinagiri của nước Rãjagaha) và tín nữ bậc 
thánh KhuJJattara (vị Sotapanna, người thông thuộc Tam tạng và có 
danh hiệu Etadagga, sinh ra từ một nữ hầu của trưởng giả Ghosaka 
của xứ Kosambi, và khi đến tuổi trưởng thành, trở thành nữ hầu của 
hoàng hậu SamävatI). 


20) Aham assatthamulamhi 
pafto sambodhimuttamam 
vyamappabha sada mayham 
Solasanatthamugsa1a. 

Này Sãriputta con, Ta đã chứng đắc A-la-hán đạo trí và thành 
đạt Nhất thiết trí ở dưới cội cây bồ đề (cao 100 hắc tay). Hào quang từ 
thân của Ta (tỏa rộng tám mươi hắc tay) luôn luôn chiếu sáng rực rỡ. 
Chiều cao của Ta là mười sáu hắc tay. 


21) Ápbam vassasafan ãyu 
ldhanetarahi vijati 
tavafã tithamanoham 
taremi janatam bahumn 
Này Sãriputta con, thọ mạng hiện tại của loài người rất ngắn, 
chỉ một trăm năm. Ta sẽ sống bốn phần năm của thọ mạng này (80 
năm) và trong suốt 45 năm Ta sẽ cứu độ chúng sanh (thoát khỏi đại 
dương luân hồi) đưa họ đến bờ bên kia của Niết bàn. 


22) Thapayifvana Dhammukkam 
pacchimam janabodhanam ` 
qahampDi nacirasseva 
saddhim savakasanghato 
Idheva parimibbissam 
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agg1vaharasankhayaä. 

Này Sãriputta con, Ta thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp để 
những thế hệ về sau có thê tri ngộ Tứ Diệu Đế. Vào một ngày không 
xa, trong hội chúng các đệ tử tỳ khưu, Ta sẽ viên tịch như ngọn đuốc 
bị diệt tắt vì nhiên liệu đã hết, ở thế gian này tại Kusinara, thả xuống 
bức màn đóng lại các kiếp sanh hữu. 


Hai câu kệ về Sarnvega (Kinh cảm kệ) 


23) Tam! ca afulatejani 
man ca dasabalani 
ayanca gunadharano deho 
dvafttih savaralakkhanavicitto. 


24) Dasa disã pabhasetva 
Safaram siva sappabha 
sabbam tamantarahissanfi 
nanu rita sabbasankharaä. 

Này Sãriputta con, oal lực vô song của Ta, mười lực và con 
người của Ta trông rực rỡ kỳ diệu, được tô điểm như ngọn núi vàng 
bởi ba mươi hai hảo tướng của bậc đại trượng phu cùng với sáu bất 
cộng trí (asadharana-ñãna) và mười loại tâm lực (đasabala-ñana), 
hảo quang sáu màu chiếu ra từ thân Ta và chiếu sáng khắp các hướng 
như ánh sáng của mặt trời, tất cả đều diệt mất. Đó không phải là tất cả 
các pháp hữu vi, có mạng sống hoặc không có mạng sống, tất cả đều 
phù phiếm và không thường tồn, không có hạnh phúc chân thật và 
thực chất? (Đúng vậy, Ta khuyên các con hay trau dồi pháp thiền quán 
(vipassan8) quán về ba đặc tướng của các pháp hữu vi và cô găng để 
thành đạt Niết bàn. Đó là giáo huấn dành cho tất cả các con, mà chư 
Phật Chánh đăng Chánh giác thường khuyên dạy, bằng sự tỉnh cần, 
hãy tự mình nỗ lực để thành đạt những lời giáo huấn này). 

(Ở đây kết thúc phần trình bày về những biến cô trọng đại như 
đã được truyền lại trong bộ Buddhavamsa, nguyên bản tiếng Pãli và 
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bộ Chú giải của nó. Nhưng U Nu, thủ tướng của nước Miến điện, vào 
lúc yêu cầu tôi viết ra truyện dải về chư Phật, đã nói rằng : 

“Hãy giám sát việc biên soạn chuyên luận về lịch sử của chư 
Phật. Trong quá trình biên soạn, hãy thâu thập mọi chuyện liên quan 
đến Đức Phật, đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào. Nếu một cuốn 
không đủ, thì hai cuốn. Nếu hai cuốn không đủ thì làm bốn cuốn, tám 
cuốn hoặc nhiều hơn. Điều quan trọng là tác phẩm phải đầy đủ rốt ráo. 

Xét thấy lời thỉnh cầu đầy thành khẩn của ông ta, chuyên luận 
về Mahãbuddhavamsa sẽ không kết thúc ở đây. Quy mô của chuyên 
luận sẽ được mở rộng để gồm hết những biến cô xảy ra từ lúc Đức 
Phật thuyết giảng thời pháp về Buddhavamsa và bộ sách sẽ có nhan đề 
là “Đại Phật Sử'. 

Vì mục đích này, tôi phải cố gắng hết mức để biên soạn những 
chương về các biến có có ý nghĩa liên quan đến Đức Phật. 


KÉT THÚC PHỤ LỤC CỦA CHƯƠNG 17 
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CHƯƠNG 18 


NHỮNG CƠN MƯA “LÁ SEN? RƠI XUÓNG HỘI CHÚNG 
HOÀNG GIA 


Đức Phật đi xuống khỏi con đường châu báu ở gần kinh thành 
Kapilavatthu, sau khi nhiếp phục tánh cống cao ngã mạn của những 
quyến thuộc trong hoàng tộc Thích ca bằng cách thuyết giảng thời 
pháp về Buddhavamsa, rồi ngôi trên pháp tọa đã được sửa soạn dành 
cho Ngài. 

Lúc bấy giờ tất cả những trong hoàng gia Thích ca đã hội về 
trước Đức Phật và tự ngồi xuống với tâm nhu nhuyễn và có tập trung. 
Khi ấy bỗng nhiên mưa “lá sen- pokkharavassa, rơi xuống (1). 

Khi con mưa lớn đồ xuống, những dòng nước mưa có màu 
hồng ngọc đang chảy mạnh trên đất, trong khi đó nước mưa chỉ thắm 
ướt những người muốn được ướt, còn những người không muốn ướt 
thì chăng có giọt nước mưa nào rơi xuống trên người họ. 


(1)Theo tác giả......pokkharavassa, dựa vào bộ Phụ chú giải, 
có nghĩa là mưa có màu lá sen. Những vị A-xà-lê khác thì giải thích 
rằng đó là cơn mưa rơi xuống từ khối mây mà lúc đầu kích thước 
bằng ngọn lá sen xuất hiện giữa bầu trời, tạo thành hằng ngàn lớp 
như vậy rôi đổ xuống. 


Tất cả những người Thích ca đều kinh ngạc trước cảnh tượng 
kỳ diệu như vậy và thốt lên răng: “ Ôi, điều kỳ diệu như vậy quả đáng 
được tán dương! Đây quả thật là một hiện tượng mà trước kia chưa 
bao giờ có!” Khi nghe những lời tán thán như vậy, Đức Phật nói lời 
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nhận xét: “ Đây không phải là lần đầu tiên có mưa “pokkharavassa' 
rơi xuống giữa hội chúng quyến thuộc của hoàng gia. Trong quá khứ, 
mưa như vậy cũng đã rơi xuống.” Rồi Đức Phật kế lại câu chuyện 
Vessantara bằng một ngàn câu kệ. 

Sau khi nghe câu chuyện về Vessantara, tất cả những quyến 
thuộc trong hoàng gia đều ra đi, không ai đến thỉnh mời Đức Phật như 
“ Xin Đức Thế Tôn hãy đến thọ nhận vật thực vào ngày mai.” 

Vua Suddhodana suy nghĩ và đoan chắc rằng: “ Không có nơi 
nào ngoài cung điện của ta để Đức Thế Tôn, con trai ta đến viếng, 
Ngài chắc chắn sẽ đến cung điện của ta.” Khi tin chắc như vậy, đức 
vua trở về hoàng cung mà không nói lời thỉnh mời đặc biệt nào. Tại 
hoàng cung, đức vua truyền lịnh cho sửa soạn mọi thứ như món cơm 
đẽo, v.v... và thức ăn dành cho hai chục ngàn vị A-la-hán do Đức Phật 
dẫn đầu. 


Đức Phật vào thành Kapilavatthu khất thực 


Vào ngày hôm sau khi Đức Thế Tôn đi vào kinh thành cùng 
với hai chục ngàn vị A-la-hán, không một người Thích ca nào trong 
hoàng tộc đến chào đón Ngài. Không ai đến ôm bát giúp Ngài. 

Khi Đức Phật đặt chân đến công vào thành Kapilavatthu, Ngài 
bắt đầu suy xét về cách mà chư Phật quá khứ thường đi khất thực 
trong kinh thành của phụ hoàng các Ngài răng: Ngài nên khất thực ở 
những nhà người giàu, có địa vị, hay đi khất thực từng nhà, bất chấp 
giàu nghèo? Ngài đã dùng đến Túc mạng thông (pubbenivasa- 
abhiñña) đề dò xét những kiếp quá khứ. Nhờ vậy, Ngài đã khám phá 
ra rằng: không một vị Phật nào trong quá khứ chỉ đi khất thực ở những 
nhà của các trưởng giả; không vị Phật nào đi chệch khỏi pháp hành 
trong việc đi khất thực từng nhà. Vì thế Ngài quyết định giữ truyền 
thống thực hành đi khất thực từng nhà cao quý ấy. Ngài suy nghĩ: 
“Hãy lấy chính Ta làm gương, các đệ tử sẽ bắt chước theo pháp hành 
của Ta và làm tròn phận sự truyền thống của vị tỳ khưu là đi khất thực 
từng nhà mà không bỏ sót nhà nào.” Khi đã quyết định như vậy, Ngài 
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bắt đầu khát thực từ ngôi nhà gần nhất ở công thành, lần lượt nhà này 
đến nhà khác. 

[Sau đây là bài mô tả tóm tắt về cảnh Đức Phật viếng thăm 
hoàng cung, trích từ bộ Chú giải MaJjhimapaññasa, trang 16-17]: 

Khi Đức Thế Tôn đi vào kinh thành, thì quả đất rung chuyển dữ 
dội. Ngài đi khoan thai, không giẫm lên dầu một con côn trùng bé nhỏ 
nhất như kiến, v.v... Trước hết, Ngài bước chân phải có tướng “lòng 
bàn chân bằng phăng như đôi giày chỉ vàng - suparifthita lakkhana ); 
hai bàn chân mềm của Ngài, bằng phẳng và mịn nhẫn, chạm đều 
xuống đất, vuông vức và tròn đầy mà không dính một hạt bụi nhỏ nhất 
nào. Khi Ngài đang đi những chỗ đất thấp thì đất tự nâng lên cao cho 
băng phẳng, liền lạc và những mô đất thì tự hạ xuống cho băng với 
mặt đường: tất cả sỏi đá, gốc cây, hay gai nhọn đều tự dời đi khỏi con 
đường. Ngài đi với bước đi bình thường, không quá nhanh cũng không 
quá chậm, sải bước của Ngài không quá dài cũng không quá ngắn, và 
khi đi hai mắt cá chân và hai đầu gối không bao giờ chạm vào nhau. 
Là bậc có định tâm cao, Ngải nhìn thẳng về phía trước với tầm nhìn 
chỉ trong bốn hắc tay, không nhìn lên, không nhìn xuống cũng không 
nhìn qua hai bên. Ngài đi với oai phong của con voi Chaddanta (hai 
ngà phát ra hào quang sáu màu). 

Khi Đức Thế Tôn đang đi khất thực từng nhà trong kinh thành, 
những người sống ở trong những ngôi nhà hai và ba tầng bèn đi ra ở 
balcon nhà, tựa trên những đầu cột có hình sư tử, để đảnh lễ Đức Phật, 
thốt lên: '“ Chúa thượng cao quý của chúng ta, Thái tử Siddhattha đang 
nhận khất thực.” 

Hoàng hậu Yasodharä, mẹ của Rãhula tự nghĩ rằng: “ Ngày 
xưa, vị chúa oai phong của ta thường đi đó đây trong vẻ cao sang và 
uy nghi của vị đế vương, được khiêng đi trong chiếc kiệu vàng. 
Nhưng giờ đây, người ta nói rằng, Ngài đi vào kinh thành để khất thực 
với râu tóc đã được cắt ngăn, trong y phục đã nhuộm, với bình bát 
trong tay. Điều ấy có thích hợp hay không?” Khi nghĩ vậy, bà mở cửa 
số trên balcon mà trên đầu cột có hình đầu sư tử và tận mắt nhìn thấy, 
những con đường chính cũng như những lối đi nhỏ đều được chiếu 
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sáng rực rỡ bởi những chùm ánh sáng phát ra từ thân của Ngài, và 
Đức Phật đang rảo bước một cách oai vệ, với ba mươi hai hảo tướng 
và tám mươi tướng phụ, thêm hào quang sáu màu ở quanh Ngài. (Đưa 
ngón tay về phía Đức Phật), nàng lôi cuốn sự chú ý của Rahula và nói 
lên mười câu kệ “Warasiha' đề tán dương nhân cách rực rỡ của Đức 
Phật từ trán xuống đến chân của Ngài. 


Mười câu kệ “ Narasiha? 
(Tán dương những hảo tướng trên thân của Đức Phật) 


(1) Simiddhanmila tmruwdukufcitta Reso 
suriyanimmalabhinalafo 
yuftatungamudukäayatanaso 
rarnsalavitato narasiho. 

Tóc của Ngài đen nhánh và bóng như màu của con ong nghệ 
với ngọn tóc uyên chuyên xoắn lại theo chiều kim đồng hồ; trán bóng 
loáng như mặt trời đang mọc trong suốt; mũi mềm, mảnh khánh nhô 
lên một cách cân đối như chiếc gậy hích; thân sáng chói rực rỡ, Bậc 
phạm hạnh cao quý nhất trong nhân loại, và thật là một nhân vật phi 
thường, đáng kính! 


(2) Cakkavarankitasurattapado 
lakkhanamandgita ayatapanhi 
cãmarachattavibhusitapado 
esa hï tuyha pita narasiho. 

Thật là vui sướng cho đôi mắt của ta, này con thân Rahu, Bậc 
phạm hạnh cao quý nhất trong loài người! Đôi bàn chân của Ngài có 
màu đỏ của hồng ngọc cùng những đặc tướng khác; tướng cao quý 
trang sức cho hai gót chân và đôi bàn chân của Ngài In hình những 
chiếc lọng trắng và những cái phất trần màu vàng. Con người đáng 
kính ẫy đang đi khất thực, giữa hai chục ngàn vị La-hán, như mặt 
trăng tròn đầy chiếu sáng giữa các vì sao, đó chính là cha của con khi 
Ngài còn ở thể tục. 
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(3) Sakyakumnaravaro sukhumalo 
lakkhanacitiửapunnasariro 
lokahitafya gato naraviro 
esa hï tuyha pita narasiho. 

Này Rahula con thân yêu, Ngài là vị thái tử cao quý thanh lịch, 
hậu duệ của dòng dõi Thích ca vô địch, bao đời không bị gián đoạn; 
Ngài có thân tuyệt hảo vẹn toàn với các tướng chánh và tướng phụ cao 
quý; Ngài đã sanh ra trong thế gian này vì lợi ích cho ba cõi, người có 
pháp tinh tấn vượt trội tất cả những kẻ khác, con người phi thường, 
Bậc cao quý nhất trong nhân loại, con người đáng kính ấy đang đi 
khất thực cùng với hai chục ngàn vị A-la-hán như mặt trăng tròn đầy 
chiếu sáng giữa các vì sao, đó chính là cha của con khi Ngài còn ở thế 
tục. 


(4) Ayatayuttasuta sandhitasoto 
ø@opakhumo abhinilasunetto 
Indadhanu abhimilabhamuko 
esa hi tuyha pitã narasiho. 

Này Rahula con thân yêu, đôi tai xinh đẹp của người có kích 
thước cân đối, lông mi mềm như lông mi của con bê mới sanh, đôi 
mắt đậm như mã não, và hai hàng lông mày màu nâu sẵm cong như 
cây cung của vua trời Đề Thích. Con người đang kính ấy đang đi khất 
thực cùng với hai chục ngàn vị La-hán như mặt trăng tròn đầy chiếu 
sáng giữa các vì sao, đó chính là cha của con khi Ngài còn ở thể tục. 


(5) Punnasasankanibho mukhavanno 
devanarana DO naranago 
maftagajindavilasitagami 
esa hï tuyha pita narasiho. 
Này Rahula con thân yêu, gương mặt trong sáng của vị tỳ khưu 
tôn kính, như mặt trăng tròn đầy đặn trong ngày rằm, người xứng đáng 
được tôn kính nhất và được sự yêu mến chân thật của tất cả chúng 
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sanh trong ba cõi nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. Ngài có thế ví 
như con voi chúa hùng mạnh với dáng đi oal vệ của con voi chúa 
cường tráng. Con người đáng kính ấy đang đi khất thực cùng với hai 
chục ngàn vị La-hán như mặt trăng rằm chiếu sáng giữa các vì sao, đó 
chính là cha của con khi Ngài còn ở thế tục. 


(6) Simiddhagambhiramafisagoso 
hingulabandhukaratthasujJiwho 
visafi visafi sefasundanfo 
esa hi tuyha pita narasiho. 

Này Rahula con thân yêu, người có giọng nói sâu lắng êm ái và 
cực kỳ thanh tao, lưỡi đỏ như màu của hoa hồng, hai hàm răng trăng 
bóng, mỗi hàm có hai mươi cái, là con người phi thường và là bậc 
phạm hạnh cao quí nhất trong nhân loại. Con người đáng kính ấy đang 
đi khất thực cùng với hai chục ngàn vị A-la-hán như mặt trăng tròn 
chiếu sáng giữa các vì sao, đó chính là cha của con khi Ngài còn ở thế 
tục. 


(7) Khattiyasambhava aggakulino 
Devamanussanamassitapado 
Silasamadhipatifthitacitto 
esa hi tuyha pita narastho. 

Này Rahula con thân yêu, người thuộc dòng dõi hoàng gia, thật 
sự cao quý, chúng sanh trong ba cõi đều cúi mình tôn kính dưới chân 
người, người có giới định vững chắc và trạng thái tâm an tịnh, điềm 
tĩnh, bậc cao quý nhất trong nhân loại. Con người đáng kính ấy đang 
đi khất thực cùng với hai chục ngàn vị A-la-háắn như mặt trăng tròn 
chiếu sáng giữa các vì sao, đó chính là cha của con khi Ngài còn ở thế 
tục. 


(8) faffasuvaffasusandifagrvo 
sihahanu migarqJa sariro 
kafñcanasucchavi uffamavanno 
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esa hï tuyha pita narasiho. 

Này Rahula con thân yêu, người có cổ tròn đầy như hình của 
cái trồng vàng mayo; hàm tròn cân đối như hàm của sư tử chúa và tựa 
như sắp mĩm cười, như mặt trăng trong đêm 12; thân có ngực đầy như 
phần trước của con sư tử, chúa tế của muôn thú; da sáng bóng có màu 
của vàng thuần khiết, và tướng mạo cao quý vô song; bậc cao quý 
nhất trong nhân loại. Con người đáng kính đang đi khất thực cùng với 
hai chục ngàn vị A-la-hán như mặt trăng tròn chiếu sáng giữa các vì 
sao, đó chính là cha của con khi Ngài còn ở thế tục. 


(9) 41ñcanavannasun1lasukeso 
kañcanapaffavisuddhanalato 
osadhipandarasuddhasunno 
esa hï tuyha pita narastho. 

Này Rahula con thân yêu, người ấy có tóc đen huyền sáng 
bóng, trán sáng như đĩa bằng vàng và như sao mai, và một sợi lông 
thuần trắng xoắn lại nằm giữa hai hàng chân mày, bậc cao quý nhất 
trong nhân loại. Con người đáng kính ấy đang đi khất thực cùng với 
hai chục ngàn vị A-la-hán như mặt trăng tròn chiếu sáng giữa các vì 
sao, đó chính là cha của con khi Ngài còn ở thế tục. 


(10) Gacchafin nilapathe viyq cando 
taãragana parivethitariipo 
svakamajjhagato samanindo 
esa hi tuyha pita narasiho. 

Này Rahula con thân yêu, như chiếc xe mặt trăng du hành một 
cách rực rỡ theo con đường xuyên qua hư không, cũng vậy vị chúa tế 
của các Sa-môn, vua của các Pháp, đi một cách oai vệ giữa các đệ tử 
A-la-hán; bậc cao quý nhất trong nhân loại. Con người đáng kính ấy 
đang đi khất thực cùng với hai chục ngàn vị A-la-hán như mặt trăng 
tròn chiếu sáng giữa các vì sao, đó chính là cha của con khi Ngài còn 
ở thế tục. 
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Sau khi chỉ cho con trai Rahula, thấy sự rực rỡ, nét duyên dáng 
về con người của Đức Phật; bà đi đến vua Suddhodana và nói rằng: k 
Tâu phụ hoàng, nghe tin răng con trai của người, Đức Phật, đang đi 
khất thực cùng với hai chục ngàn vị A-la-hán.” 


Vua Suddhodana chứng đắc Sơ đạo (Sotäpatti-magga) 


Vua Suddhodana bàng hoàng xúc động khi vị ấy nghe công 
chúa Yasodhara nói, vị ấy hối hả chạy ra khỏi cung điện và đi nhanh 
đến gặp Đức Phật, đứng trước Ngài và nói rằng: “ Thưa Đức Phật, tại 
sao Ngài đi khất thực để làm nhục chúng ta? Tại sao Ngài lại nghĩ 
rằng lượng vật thực đầy đủ cho số đông đến hai chục ngàn vị A-la-hán 
mà không thể được cung cấp bởi phụ vương của Ngài?” Đức Phật đáp 
lại rằng: “ Thưa phụ hoàng, pháp hành đi khất thực từng nhà 
(sapadanacarika) là thông lệ của tất cả chư Phật.” Vua Suddhodana 
đáp lại bằng những lời này: “ Này con, há không phải rằng chúng ta là 
con cháu của dòng dõi Sát-đề-ly (Kharriya) những nhà cai trị vĩ đại kế 
tục nhau, không gián đoạn từ lúc khởi đầu của thế giới, và trong số 
những vị Khaífiya vĩ đại này, chưa có vị nào đi đây đó xin ăn.” Rồi 
Đức Phật đáp lại: “ Thưa phụ hoàng, dòng dõi của những nhà cai trị 
Khatrtiya là đồng đõi của phụ hoàng: tổ tiên của Như Lai là chư Phật, 
theo thứ tự nối tiếp của Buddhavamsa từ Đức Phật Dipankara, 
Kondañña, Mangala đến Đức Phật Kassapa. Bắt đầu từ Đức Phật 
Dipankara và kết thúc là Đức Phật Kassapa, những vị Phật xuất hiện 
trước Như Lai tổng cộng là hai mươi bốn vị, thậm chí hằng ngàn vị 
Phật nhiều như cát sông Hằng, cũng luôn đi khất thực tuần tự từng nhà 
như thế. Chính pháp hành đi khất thực tuần tự từng nhà luôn là 
phương tiện kiếp sống của các vị Phật chúng ta.” Và trong khi đừng 
lại trên đường trong chốc lát, Đức Phật bèn tuyên kệ : 


Uttithe nappamdjjeyya 
Dhammam sucaritarm care 
Dhammacari sukham seti 
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asmim loke paramihi ca. 

“ Thưa phụ hoàng, vị tỳ khưu đi khất thực đứng trang nghiêm ở 
trước cửa nhà mỗi gia chủ, nên chánh niệm khi thọ lãnh vật thực; vị ây 
không nên thọ lãnh hoặc tìm kiếm vật thực bằng phương tiện bất 
chánh; vị ấy nên thực hành pháp đi khất thực bằng cách đáng khen 
ngợi như vậy. Vị tỳ khưu trau dồi pháp hành này không sai sót trong 
phương cách như vậy, sẽ sống an lạc trong kiếp sống này cũng như 
kiếp mai sau.” 

Vào lúc kết thúc câu kệ, vua Suddhodana chứng đắc quả thánh 
Nhập lưu — Sofapaffi-phala. 


Vua Suddhodãna trở thành bậc thánh Anãgämi và di mẫu 
Mahäpajapati Gotami chứng đắc quả Sotäpanna 


Sau khi trở thành bậc thánh Sø/ãpanna, vua Suddhodana lãnh 
bình bát từ tay của Đức Phật và thỉnh Đức Phật cùng hai chục ngàn vị 
A-la-hán đến hoàng cung của vị ấy về nơi đã chuẩn bị sẵn những chỗ 
ngôi cao quý. Khi đến tại hoàng cung, Đức Phật tuyên thuyết câu kệ 
sau đây: 


Dhammam care sucaritam 
na nam ducaritam care 
dhammacari sukham sefi 
asmim loke paramhi ca. 

Thưa phụ hoàng, cách tìm kiếm vật thực không đúng pháp cần 
phải được kiên tránh và cách thọ lãnh vật thực đúng pháp nên được 
thực hành theo. (Chỗ ngụ của người bán nam bán nữ, quán rượu, kỹ 
nữ, đàn bà góa hoặc đã ly dị với chồng, tỳ khưu ni... là những nơi 
không thích hợp để đi khất thực (agocara-thana), cần phải tránh xa). 
Vị tỳ khưu trau dỗi pháp hành này không sai sót sẽ sông an lạc trong 
kiếp này và kiếp sau.” 
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Vào lúc kết thúc câu kệ thứ hai này, vua Suddhodana chứng 
đắc quả thánh A-na-hàm (AzãgzZmi), còn bà di mẫu Mahãpajapati 
Gotami thì chứng đắc quả thánh Nhập lưu (So/ãpanmna). 

Rồi vua Suddhodana dâng cúng nhiều vật thực thượng vị, loại 
cứng và loại mềm, vốn đã được chuẩn bị trước dành cho Đức Phật và 
hai chục ngàn vị A-la-hán. 


Đức Phật kế lại truyện Bốn sanh Candakinnari 


Khi lễ cúng dường vật thực đã kết thúc, tất cả triều thần và các 
công nương danh cao vọng tộc (ngoại trừ mẹ của Rahula, tức hoàng 
hậu Yasodhara), tất cả đều quỳ phục dưới chân Đức Phật và đảnh lễ 
Ngài. 

Dầu các cung nữ đã nhắc nhở hoàng hậu rằng: “Thưa hoàng 
hậu, xin hãy ra khỏi cung phòng và đảnh lễ Đức Thế Tôn.” Hoàng hậu 
Yasodhara đáp lại rằng: “ Nếu ta đã từng làm một việc đặc biệt nào đó 
đáng ghi nhớ, thì Ngài sẽ tự thân đến với ta. Khi ấy và chỉ khi ấy ta sẽ 
đảnh lễ Ngài,” và bà ta điềm nhiên ở lại trong cung phòng của bà. 

Đức Thế Tôn để vua Suddhodana ôm bát của Ngài, và với hai 
vị Thượng thủ Thinh văn, Ngài đi vào cung phòng của hoàng hậu. ( 
Lúc bẫy giờ, có bốn chục ngàn cung nữ đang hầu hạ bà, trong số đó có 
một ngàn chín chục công chúa). Khi được báo tin rằng Đức Thế Tôn 
đang đi đến cung phòng, bà truyền lịnh cho bốn chục ngàn cung nữ tất 
cả đều mặc y vàng và tất cả họ đều làm y theo lịnh truyền (Chú giải 
Candakinnarl). 

Khi đến cung phòng của hoàng hậu Yasodharä, Đức Thế Tôn 
phán dạy: “ Không ai được phép nói bất cứ lời nào để cản ngăn công 
chúa Yasodhara khi nàng trút hết nỗi niềm để đảnh lễ Như lai,” và rồi 
Ngài ngôi vào chỗ đã được sửa soạn đành cho Ngài. 

Hoàng hậu Yasodhara nhanh chóng đi đến trước mặt Đức Thế 
Tôn, hai bàn tay ôm lấy hai bàn chân của Ngài và bằng tất cả sức 
mạnh của bà, bà ôm ghì hai bàn chân ấy thật chắc. Bà đặt trán của bà 
xuống trên hai mu bàn chân ấy, chân trái rồi chân phải, và nhiều lần 
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bày tỏ sự tôn kính sâu sắc đến Ngài. Thấy vậy, vua Suddhodana bạch 
với Đức Thế Tôn rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, con gái của trẫm đã mặc 
chiếc y vàng kể từ khi nàng nghe tin Đức Thế Tôn đang mặc y vàng. 
Khi nàng nghe rằng Đức Thế Tôn sống chỉ độ một bữa ăn trong một 
ngày, nàng ăn một bữa ngọ. Từ khi nàng nghe rằng Đức Thế Tôn đã 
từ bỏ giường nằm cao sang, thì nàng đã ngủ trên giường tre; từ khi 
nàng nghe rằng Đức Thế Tôn đã từ bỏ tràng hoa và vật thơm, thì nàng 
cũng không đeo tràng hoa và thoa các loại dầu thơm. 

Khi Ngài từ bỏ thế gian thì nhiều vị thái tử đã đến cầu hôn với 
nàng, nhưng nàng chẳng chút động lòng dù đáp lại chỉ một cái liếc 
nhìn. Những đức hạnh phi thường kỳ diệu và đáng ca ngợi như vậy 
con gái trầm đều có đủ.” 

Như vậy, vua Suddhodana đã kế với Đức Phật về những đức 
hạnh và tánh kiên định trong tình yêu của công chúa Yasodhara đối 
với Ngài. Nhân đó, Đức Thế Tôn đáp lại rằng: 

“ Thưa phụ hoàng, thật không lấy gì làm kinh ngạc rằng bây 
giờ Yasodhara, mẹ của Rahula, đã giữ được đức tánh trung thành và 
tiết hạnh của nàng; xa rời sự bảo vệ của phụ hoàng, mẹ của Rahula giờ 
đã trưởng thục về trí tuệ và có khả năng tự bảo vệ mình. Điều đáng 
ngưỡng mộ hơn nữa là trong một kiếp quá khứ nọ, Yasodharä, mẹ của 
Rahula, đã tự bảo vệ mình khi nàng rảo đi một mình dưới chân núi 
Canda khi trí tuệ của nàng chưa được trưởng thục và không có người 
bảo vệ.” 

Sau khi kề lại những biên cố trong quá khứ bằng câu chuyện về 
Canda KinnarI (câu chuyện bổn sanh thứ hai của Pakinnaka NIpata), 
Đức Phật trở về tịnh xá Nigrodha cùng với hai chục ngàn vị A-la-hán. 


Sự xuất gia của thái tử Nanda 


(Vài nét thú vị liên quan đến thái tử Nanda, Di mẫu 
Mahapajapati Gotami của thái tử Siddhattha hạ sanh thái tử Nanda sau 
hai ngày. (Vào ngày thứ ba sau đó), vì hoàng hậu Mahä Maya đã hạ 
sanh thái tử Siddhattha nên bà MahapaJapati GotamI đã g1ao con ruột 
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của bà cho các vú nuôi chăm sóc và chính bà lãnh trách nhiệm chăm 

nom Bồ tát (cháu của bà) bằng cách cho Ngài bú bằng chính sữa của 

bà. Thái tử Nanda nhỏ hơn thái tử Siddhattha chỉ hai hoặc ba ngày 
tuôi và thấp hơn khoảng bốn ngón tay). 

Vào ngày thứ ba sau khi Đức Thế Tôn đến kinh thành 
Kapilavatthu, vua Suddhodãna tổ chức năm loại nghỉ lễ kiết tường để 
tôn vinh thái tử Nanda. 

(1) Lễ buông xõa kiểu tóc thanh xuân để mở đường cho một kiểu tóc 
khác, phù hợp với người thừa kế ngai vàng (Kesavissajjana 
Mangal4). 

(2) Lễ đặt quanh trán của thái tử một dải băng bằng vàng mang biểu 
tượng của vị thái tử sẽ kế vị (Pattabandha Mangala). 

(3) LỄ ban cung điện thường trú cho vị thái tử sẽ kế vị 
(Gharappavesana Mangala). 

(4) Lễ kết hôn với nàng công chúa (chị em họ) là công chúa 
Janapadakalyani (4vãha Mangala). 

(5) Lễ ban tặng và dựng lên cái lọng trắng của vị thái tử thừa kế ngôi 
(Chaftussapana Mangala). 

Trong dịp ấy, Đức Phật đi đến hoàng cung và sau khi thuyết 
pháp về những ân đức của các việc phước, vì Ngài muốn thái tử 
Nanda xuất gia, nên Ngài cô ý trao bình bát của Ngài cho Nanda và đi 
về tịnh xá. 

Thái tử Nanda vốn rất tôn kính Đức Phật, người anh của vị Ấy, 
nên thái tử chắng dám nói một lời nào về việc cái bát được đặt trước 
mặt, dầu vị ẫy đã có ý định muốn nói rằng: “ Thưa anh đáng kính, xin 
anh hãy cầm lấy bát,” vị ấy đã miễn cưỡng đi theo Đức Thế Tôn đến 
đỉnh cầu thang với ý nghĩ rằng vị ấy sẽ được trút bỏ gánh nặng ở đó, 
nhưng Đức Thế Tôn đã không làm như vậy. 

Tay ôm lẫy bát, vị ấy đi theo Đức Phật đến chân cầu thang 
nhưng Đức Thế Tôn cũng không lấy lại cái bát của Ngài. Thái tử phải 
miễn cưỡng đi theo Đức Thế Tôn với ý nghĩ và hy vọng rằng cái bát 
sẽ được lấy lại và cuối cùng vị ấy đi đến chỗ trống ở bên ngoài hoàng 
cung. Đức Phật vẫn tiếp tục đi mà không lấy lại bình bát của Ngài. 
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Thái tử Nanda đi theo Đức Thế Tôn mà trong lòng nôn nóng muốn 
quay về, nhưng vì lòng tôn kính sâu xa đối với Đức Thế Tôn khiến vị 
ấy lặng lẽ đi theo Ngài. 

Vào lúc ấy, các nữ hầu của công chúa Janapadakalyani đến báo 
tin với nàng rằng: “ Thưa công chúa, Đức Phật đã dẫn thái tử Nanda đi 
để chia cách Thái tử với công chúa. (Khi ấy Janapadakalyani đang gội 
đầu), nàng vội vàng chạy ra cửa ở trên lan can của cung điện, tóc của 
nàng ướt nhỏ giọt và chưa chải xong, nàng tha thiết gọi theo “ Thái tử, 
chàng hãy quay lại mau,” câu nói này khiến lòng thái tử Nanda nặng 
nề. 

Đức Phật tiếp tục đi mà không lấy lại bát từ tay thái tử Nanda 
và khi đến tịnh xá, Ngài hỏi Nanda rằng: “Này Nanda, ngươi có muốn 
xuất gia và trở thành tỳ khưu không?” Do sợ hãi và tôn kính, Nanda 
không thê nói rằng: “ Không, con không thẻ, ” mà phải miễn cưỡng 
đồng ý rằng: “ Lành thay, thưa anh kính mến, em muốn xuất gia.” 

“Nếu vậy, này các tỳ khưu, các người nên lo việc xuất gia cho 
đứa em trai của Như Lai.” Đức Thế Tôn nói vậy và các vị tỳ khưu đã 
làm y như lời dạy của Đức Thế Tôn. 


Sự thâu nạp Rãhula vào đời sống sa di 


Bảy ngày sau biến cố này, Đức Phật, có hai chục ngàn vị A-la- 
hán theo cùng, đi đến cung điện phụ vương Ngài để thọ thực. Hoàng 
hậu Yasodharacho cho con trai bà là Rahula ăn mặc xinh đẹp vả nói 
với con trai rằng: “ Này con yêu, hãy nhìn vào vị tỳ khưu tuyệt vời 
kia, được hầu cận bởi hai chục ngàn vị tỳ khưu, có nước da vàng ròng 
và thân toàn hảo như thân của Phạm thiên, vị ây là cha của con. Trước 
khi vị ấy xuất gia và trở thành vị tỳ khưu, thường có bốn hầm châu 
báu, đó là Sangha, Ela, Uppla, Pundharika. Chúng đã biễn mất ngay 
khi vị ấy từ bỏ thế gian. Vì vậy con hãy đi đến bên cha con và xin của 
thừa tự, nói rằng: “ Thưa cha kính yêu, con là một hoàng tử trẻ và đến 
đúng lúc, con sẽ lên ngôi làm vị Chuyển luân vương cai trị bốn châu, 
và vì thế, con cần của cải và châu báu phù hợp với vị vua, xin hãy cho 


S8 Đại Phật Sử - Tập 3 


con bốn hầm châu báu ấy để làm của thừa tự, để duy trì truyền thống 
là đứa con được thừa hưởng tài sản của cha.” Rồi bà bảo vị hoàng tử 
trẻ đi đến bên Đức Phật. 

Khi hoàng tử Rahula đến gần Đức Phật, cậu ta cảm nhận tình 
yêu nồng ấm của người cha, đầy vui sướng, hoàng tử nói rằng: “ Thưa 
cha kính yêu, không gian trong sự bảo vệ của cha quả thật rất an lạc, 
thanh tịnh và dễ chịu” và sau những lời ríu rít vui tươi, cậu bé ngồi 
xuống gần bên Đức Phật. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật thuyết về 
quả phước của sự bố thí vật thực, rồi Ngài rời khỏi hoàng cung và đi 
về tịnh xá Nigrodha, dẫn theo hai chục ngàn vị A-la-hán. 

Hoàng tử Rãhula liền theo sau Đức Thế Tôn và nói lời cầu xin: 
“Thưa cha kính yêu. Xin hãy cho con của thừa tự.” Cậu bé cứ lập đi 
lập lại câu nói ấy suốt con đường đi đến tịnh xá. Đức Phật không hề 
nói một lời nào với hoàng tử rằng: “ Này con yêu, hãy về nhà đi ” và 
không một vị quan nào dám ngăn cản cậu ta (vì đó là chuyện đứa con 
đi theo cha). Theo cách này, hoàng tử Rãhula đã đi đến tịnh xá cùng 
với Đức Phật để xin Ngài của thừa tự. 

Khi đến tịnh xá, Đức Phật chợt nghĩ: “ Hoàng tử Rahula muốn 
thừa kế tài sản của cha. Tài sản trong thế gian chỉ dẫn đến đau khổ vì 
chúng được xem là những điều khổ của luân hồi. Ta sẽ cho cậu con 
trai Rahula của ta của thừa tự là bảy thánh sản (đó là: đức tin 
(saddha), giới (sia), tàm (hír7), quý (offappa), nghe nhiều học rộng 
hay kiến thức (suía), xả ly (cãga) và trí tuệ (paña) mà ta đã đạt được 
nhờ đánh bại ngũ ma. Ta sẽ làm cho hoàng tử Rahula con trai của ta 
sở hữu di sản siêu thế này.” Sau khi đã quyết định như vậy, Đức Phật 
gọi đại đức Sãriputta đến và nói: “ Sãriputta, hoàng tử Rãhula xin của 
thừa tự từ Như lai. Hãy truyền phép xuất gia sa-di cho Rãhula.” 

Bảy thánh sản mà Đức Phật thuyết giảng là: 


Saddhadhanam, sila dhanam 
hirI oftappiyarmn dhanam 
sutadhanañca cago ca 
pañna ve safamam dhanam. 
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Trong bài Kokhan pyo (Những câu kệ trong chín phẩm) đại 
đức Mahã Ratthasara đã so sánh bảy thánh sản này với bảy loại tài sản 
trong thế gian như sau: 


(1) Tàm (Hri) Bạc 

(2) Quý (Ó/appa) Vàng 

(3) Văn (Sưfa) San hồ 

(4) Đức Tin (Saddha) Ngọc lục bảo 
(5) Giới (S14) Ngọc trai 

(6) Xả ly (Caga) Đá quý 

(7) Trí tuệ (Pañna) Kim cương 


Y theo lời dạy của Đức Phật, đại đức Sãriputta giữ vai trò “thầy 
tế độ” (pajjhãya), đại đức Mahã Moggallãna làm thầy hướng dẫn 
xuất gia (pabbajjhãcariya) trông coi việc cạo đầu, truyền y bát và 
truyền Tam quy. Trong khi đó, đại đức Mahã Kassapa làm thầy cô vấn 
(ovadãäcariya). Như vậy hoàng tử Rãhula được thâu nhận vào đời sống 
sa-di và trở thành vị sa-di (sãmanera). Dầu ba vị đại trưởng lão giữ ba 
vai trò khác nhau trong quá trình truyền phép xuất gia nhưng thầy tế 
độ („pajjhäya) có vai trò nổi bật trong việc truyền phép xuất gia cho 
hoàng tử Rahula; hai vị pabbajjhacariya và ovãdäcariya có phận sự 
đại diện cho thầy tế độ („»pajjhãya) như là những vị phó. Do đó, 
trong Kinh tạng có đoạn răng: “ A?ha kho Äyasmã Sãriputto Rãhulaih 
Kumarari pabbäjesi - Rồi đại đức Sãriputta truyền phép xuất gia sa- 
di cho hoàng tử Rãhula, dường như vị ẫy đã thực hiện tất cả công việc 
cần thiết trong cuộc lễ xuất gia.” 


Điều luật được Đức Phật ban hành theo yêu cầu của vua 
Suddhodãna 


Vua Suddhodãna rất phiền muộn khi nghe tin “Hoàng tử 
Rahula đã được thâu nhận xuất gia làm sa-di.” 

(Ở đây có điểm cần giải thích cho sáng tỏ: Như các nhà tiên tri 
nổi tiếng đã tiên đoán chắc chắn răng: “ Vị thái tử này sẽ trở thành 
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Chuyên luân vương” sau khi thái tử Siddhattha sinh ra, và họ cũng 
đưa ra lời tiên đoán y vậy trong những ngày lễ sinh nhật của hoàng tử 
Nanda và hoàng tử Rahula. 

Với niềm hy vọng là được nhìn thấy sự uy nghi và vinh quang 
của thái tử Siddhattha trong địa vị Chuyển luân vương, vua 
Suddhodanan chỉ chứng kiến việc thái tử Siddhattha từ bỏ thế gian và 
trở thành Sa-môn, đức vua đầy thất vọng và đau xót, phiền khổ lần thứ 
nhất. 

Rồi vị ấy lại nuôi hy vọng răng: “ Chỉ khi đứa con nhỏ Nanda 
của ta trở thành vị Chuyên luân vương, ta sẽ thấy vẻ uy nghỉ và vinh 
quang của nó.” Nhưng Nanda cũng được Đức Phật cho xuất gia làm 
tỳ khưu. Lần thứ hai, vị ấy vô cùng sầu não. 

Tuy nhiên, vị ấy đã nhẫn nại chịu đựng hai trường hợp này khi 
tự nhủ rằng: “ Hy vọng cuối cùng của ta là được chứng kiến với sự 
mãn nguyện viên mãn về sự uy nghỉ và vẻ vinh quang của cháu nội 
Rãhula khi nó trở thành Chuyển luân vương.” Nhưng Rãhula cũng 
được Đức Thế Tôn thâu nhận cho xuất gia làm vị sa-di và ý nghĩ sau 
đây khởi lên trong tâm của vua Suddhodãäna: “ Như vậy là dòng dõi 
hoàng để của các vị Thích ca đến đây đã chấm dứt. Sự vinh quang và 
vẻ uy nghi của vị Chuyển luân vương còn đâu nữa?” Vua Suddhodãna 
buôn khổ trong tuyệt vọng hơn bao giờ hết (Lúc bấy giờ, đức vua mới 
đạt đến từng thánh Tư đà hàm - sakadãgãmin ariya nên sân phiền não 
trong vị ẫy chưa được đoạn tận). 

Nỗi đau đớn của thân và tâm khởi sanh quá sức chịu đựng và 
khốc liệt đến nỗi vị ấy đi đến Đức Phật và sau khi đảnh lễ Ngài, ngồi ở 
chỗ thích hợp, đức vua bạch rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, trằm muốn 
thỉnh cầu Đức Thế Tôn một đặc ân.” Nhân đó, Đức Thế Tôn đáp lại 
rằng: “ Thưa phụ hoàng của dòng dõi Gotama, chư Phật Chánh đắng 
Chánh giác bỏ qua giai đoạn ban đặc ân.” 

(Chú thích: Ban đặc ân và ban thưởng không phải là công việc 
của các vị Sa-môn, bản thân sống nhờ vào vật thực nhận được từ các 
thí chủ hào phóng. Đúng vậy, nếu có người đến xin đặc ân từ họ thì 
quả thật không thích hợp để các Ngài trả lời răng: “ Hãy xin bất cứ 
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đặc ân nào mà thí chủ mong muốn”. Đây không phải là pháp hành của 
chư Phật). 

Nhân đó đức vua nói rằng: “ Trẫm chỉ có một yêu cầu vừa phải, 
đúng pháp cũng như trong sạch.” Chỉ khi ấy Đức Phật mới cho phép 
đức vua nói lời yêu cầu, Ngài nói rằng: “ Thưa phụ hoàng thuộc dòng 
dõi Gotama, phụ hoàng có thể yêu cầu bất cứ điều gì mà phụ hoàng 
muốn.” 

“ Này con kính yêu, khi con xuất ly thế gian lần đầu tiên ta vô 
cùng phiền muộn và ta lại càng khổ đau khi con trai, hoàng tử Nanda 
xuất ø1a, và cuối cùng, cháu nội Rahula trở thành sa-di, nỗi thống khổ 
của ta không thê lường được. 

Này con kính yêu, tình yêu của bậc làm cha mẹ và của ông bà 
đối với con cháu thấm sâu vào da thịt đến tận cốt tuỷ.” 

Sau khi nghe thuyết pháp, vua Suddhodana rời khỏi tịnh xá. 
Đức Phật xem xét lời yêu cầu của vua Suddhodana và công bố điều 
học trước chúng Tăng. 

*“ Na bhikkhave qnanunnatfo mãtapithhi pulto pabbqjefabbo; yo 
pabbäjeyya ãpatti dukkafassa - Này các tỳ khưu, nếu một cậu bé chưa 
được sự đồng ý của cha mẹ nó thì không được thâu nạp cho xuất gia. 
Vị tỳ khưu nào cho phép một đứa bé như vậy xuất gia thì phạm tội tác 
ác.” 

Vua Suddhodãäna chứng đắc quả thánh A-na-hàm 
(Anagämi-phala) 


Vào một ngày nọ sau biến cố này, khi Đức Thế Tôn đi đến 
hoàng cung để độ thực cùng hai chục ngàn vị A-la-hán, vua 
Suddhodãna cúng dường Đức Thế Tôn và các vị A-la-hán món cháo 
và bánh ngọt trước bữa ăn chính. Và trong khoảng thời gian ấy, vua 
Suddhodãna kế lại chuyện xảy ra giữa vị ấy với chư thiên như vầy: “ 
Này con kính yêu, khi con miệt mài trong các pháp tu khổ hạnh, một 
số chư thiên xuất hiện trong không trung và nói với trằm rằng: ““ Con 
trai của bệ hạ, thái tử Siddhattha, đã chết vì không có đủ vật thực.” 
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Nhân đó, Đức Thế Tôn bèn hỏi đức vua: “ Thưa phụ vương, khi ấy 
phụ vương có tin những lời của chư thiên không?” Đức vua đáp lại: “ 
Không, trầm không tin. Trầm phủ nhận lời của chư thiên đang đứng 
trên không trung, nói rằng: “Con ta không thể nào nhập Niết bàn khi 
chưa chứng đắc Vô thượng dưới cội cây bồ đề khả ái.” 

Rồi Đức Phật nói rằng: “ Thưa phụ vương ( không chỉ trong 
kiếp này), trong một kiếp quá khứ nọ, phụ vương sanh làm trưởng 
làng Maha Dhammapala, phụ vương cũng đã phủ nhận lời nói của một 
giáo sư nổi tiếng, khi ông ta nói với phụ vương rằng: “ Con trai của 
ông, chàng trai Dhammapala, đã chết rồi. Đây là xương cốt của con 
trai ông.” Và đưa ra mớ xương dê để làm bằng chứng. Khi ấy phụ 
vương đã phản bác lời nói của ông ta rằng: “ Dòng tộc Dhammapala 
của tôi, không ai chết khi còn trẻ cả.” Phụ vương hoàn toàn không tin 
ông ta. Giờ đây trong kiếp cuối cùng của phụ vương, làm sao phụ 
vương có thể tin những lời của chư thiên cho được? Chắc chắn phụ 
vương sẽ không tin.” Sau đó theo sự thỉnh cầu của vua Suddhodãna, 
Đức Phật thuyết giảng bài pháp về Mahã Dhammapala Jataka (Dasaka 
Nipata- Truyện Bồn sanh số 9). 

Sau khi kể lại Bổn sanh, Đức Phật tiếp tục thuyết giảng Tứ 
Diệu Đề (Cafusacca Dhamma kathä). Vào lúc kết thúc thời pháp này, 
vua Suddhodãna an trú vững chắc trong quả thánh Anagãmin. 


Di mẫu Mahä Pajapati Gotami dâng cúng Đức Phật bộ y do chính 
tay bà dệt 


Như đã trình bày ở trên, vào ngày sau khi Đức Phật và các vị 
A-la-hán đến kinh thành Kapilavatthu, vua Suddhodãna sau khi bảy tỏ 
cảm nghĩ khó chịu và không tán thành Đức Phật và các vị A-la-hán đi 
khất thực, đã thỉnh mời Đức Thế Tôn và các vị A-la-hán về hoàng 
cung thọ thực. 

Di mẫu Mahã Pajapati Gotami chứng kiến tướng hảo rực rỡ và 
trang nghiêm của Đức Phật khi Ngài đến hoàng cung, bà ta không thê 
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tưởng rằng: “ Tướng mạo của con trai ta tuyệt hảo như thế ” và tâm 
của bà tràn đầy vui sướng. Rồi bà tiếp tục suy xét: 

“ Suốt 29 năm khi con trai của ta còn ở thế tục, chính ta đích 
thân chăm lo sự an lạc cho người, chăm sóc miếng ăn, y áo và chỗ 
ngụ, thậm chí đến việc bóc vỏ chuối sẵn cho người. Bây giờ con trai 
của ta đã là vị Phật Toàn giác, điều thích hợp và nên làm là ta hãy tự 
tay dệt nên một bộ y để dâng cho người.” 

Bà sai người dựng lên một ngôi nhà dệt vải ở trong khuôn viên 
của hoàng cung và mua từ chợ về loại bông vải phẩm chất thượng 
hạng. Công việc tách hột khỏi bông vải và se chúng thành những sợi 
chỉ mịn do chính tay bà tự làm. Bà cho mời những người thợ dệt lão 
luyện đến hoàng cung và bảo họ đệt một tâm vải để làm một bộ tam y; 
bà cung cấp cho họ vật thực thượng vị loại cứng và loại mềm của bà 
đang dùng và ban thưởng cho họ rất hậu hỉ. Thỉnh thoảng bà đến thăm 
chỗ dệt vải, đi cùng các công nương tôn quý trong hoàng cung, và 
chính bà cũng tham dự vào công việc dỆt vải y. 

Khi tắm vải mịn đã dệt xong và các thợ dệt được trả công hậu 
hỉ, bà đặt tắm vải trong chiếc hộp đựng hương đề khi đem ra nó sẽ tỏa 
hương thơm và khi mọi việc đã xong, bà đến gặp đức vua và tâu rằng: 

“ Tâu bệ hạ, thần thiếp muốn dâng tắm y mới dệt này đến đứa 
con trai tôn quý của thần thiếp và thiếp sẽ tự tay mang tắm y đến tịnh 
xá.” 

Đức vua truyền lịnh dọn dẹp con đường từ hoàng cung đến tịnh 
xá cho được sạch sẽ. Mọi con đường đều được quét dọn, những cái 
chum đựng đầy nước mát được đặt dọc theo đường, và hai bên đường 
được trang hoàng cờ xí vui tươi. Từ công hoàng cung đến tịnh xá 
Nigrodha, khắp mặt đường được rải đầy hoa. 

Với sự lộng lẫy và vẻ kiểu cách, bà Maha PaJapati GotamIi, mặc 
lễ phục trang nghiêm và trang sức rực rỡ, đội trên đầu chiếc hộp trầm 
hương có chứa xấp vải y; bà đi đến tịnh xá với đoản tùy tùng gồm 
những công nương tôn quý và các nữ hâầu, và khi đến nơi, bà tác bạch 
với Đức Phật: 
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“ Hõi con trai đáng kính nhất, Ta, di mẫu của con, với ý định 
dâng bộ tam y cho con nên đã tự tay bóc hột, xe chỉ và đệt nên tắm 
vải. Ta mong con vì lòng bi mẫn đối với ta, hãy nhận xấp vải do ta đệt 
để dâng đến con.” 

[ Câu chuyện chi tiết về bà di mẫu dệt tắm vải để làm bộ tam y 
và dâng nó đến Đức Phật được nêu ra ở 12. Dakkhina-vibhanga. 4. 
Vibhanga Magga Uparipaññãsa, bảng dịch tiếng Miến]. 

Điểm đặc biệt: Chú giải của bài kinh Dakkhina Vibhanga giải 
thích rằng: “ Di mẫu của Đức Thế Tôn đã có ý định dâng cúng bộ tam 
y đến Đức Phật khi Ngài viếng thăm Kapilavatthu lần đầu tiên.” Trong 
kinh tạng Pãli, đề cập rằng Đức Phật đã khuyên bà nên dâng nó đến 
chư Tăng (thay vì dâng đến một cá nhân) để bà đạt được phước báu 
nhiều hơn. Rồi đại đức Änanda thay mặt chư Tăng nhận lễ vật cúng 
dường. 

Ở đây có điểm cần xem xét. Đại đức Änanda chưa phải là tỳ 
khưu trong thời gian Đức Phật đến Kapilavatthu; vị ấy xuất gia tại khu 
rừng xoài Anupiya, nước Malla trong chuyến từ Kapilavatthu trở về. 
Chú giải của bộ Jataka chỉ nêu ra sự kiện Đức Phật từ Kapilavatthu trở 
về, sau khi an trú cho vua Suddhodãna trong ba quả Thánh bậc thấp. 

Do đó, để giải quyết điểm mâu thuẫn này, sẽ thích hợp nếu cho 
rằng Maha Pajapati Gotamĩ nuôi dưỡng ý định sẽ dệt một tắm vải may 
bộ tam y cúng dường Đức Phật và thực hiện ý định ấy trong lần Đức 
Phật viếng thăm Kapilavatthu lần đầu tiên, và bà đã dâng bộ tam y ấy 
với nghi lễ long trọng trong dịp Đức Phật trở lại Kapilavatthu lần thứ 
hai. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 18 
NHỮNG CƠN MƯA “LÁ SEN' RƠI XUÔNG HỘI CHÚNG 
HOÀNG GIA 
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CHƯƠNG 19 


MỘT NGÀN VỊ HOÀNG TỬ THÍCH CA THỌ PHÉP XUẤT 
GIA TỪ ĐỨC THẺ TÔN 


Sau khi đã an trú cho phụ thân, vua Suddhodana trong ba quả 
thánh bậc thấp (sotãpatti-phala, sakadägämi-phala, và anagämi- 
phaÏla), Đức Phật rời khỏi Kapilavatthu cùng với hai chục ngàn vị A- 
la-hán và đi đến Rãjagaha. Khi đến tại khu rừng xoài Anupiya ở nước 
Malla, Đức Phật tạm dừng chuyên đi để nghỉ ngơi. 

Trong thời gian ấy, vua Suddhodana triệu tập tất cả mọi thành 
viên trong dòng tộc Thích ca và nói với họ rằng: 

“Này các vị trong hoàng tộc Thích ca, nếu con trai của ta chọn 
cách ở lại để làm vị hoàng để thì bảy báu ắt đã xuất hiện và vị ấy sẽ 
trở thành Chuyển luân vương trị vì bốn châu thiên hạ, và đứa cháu nội 
Rahula của ta, phù hợp với kho báu của Trưởng nam (trong bảy báu) 
cũng sẽ đi theo vị Chuyển luân vương cùng với tất cả những nhà cai 
trị Khattiya trên quả đất, chăm lo những vấn đề hành chính ở bất cứ 
nơi nào mà xe báu lăn đến (1). Tất cả những nhà cai trị Thích ca các 
người biết rõ điều này. 





Khi một đại đề thọ trì ngũ giới để làm tròn các phận sự cao quý 
cần thiết của vị Chuyên luân vương, thì sẽ có xe báu xuất hiện đến 
phục vụ vị ấy; vị ấy sẽ có bảy báu, đó là: Xe báu, Voi báu, Ngựa báu, 
Ngọc báu, Hoàng hậu báu, Phú hộ báu và báu thứ bảy là Trưởng nam 
báu. Sau khi trở thành vị Chuyên luân vương, vị ấy cầm cái bình đựng 
nước bằng vàng trong bàn tay trái, dùng bàn tay phải tưới nước lên xe 
báu, phát nguyện: “ Xin xe báu hãy quay và lăn đi. Mong rằng xe báu 
được đắc thắng khải hoàn.” Xe báu lăn đi đến bốn châu, ở bốn hướng. 
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Chuyên luân vương đi theo xe báu với đại binh do Trưởng nam báu 
chỉ huy. Nơi nào xe báu đừng nghỉ thì Chuyển luân vương cẩm trại 
nơi đó với đại binh. Các vị vua đối địch chung quanh đều đi đến đảnh 
lễ vị ấy và trở thành chư hầu của vị ấy. 

“ Xét thấy rằng người con trai cao quý của trẫm đã trở thành 
Đức Phật, đắng tối cao của ba cõi (vị ấy là Đức Phật của dòng dõi để 
vương) nên các vị hoàng tử thuộc dòng dõi đế vương hãy đến hầu hạ 
vị ấy. Do đó, trẫm muốn khuyên các người rằng mỗi gia đình của 
hoàng gia hãy dâng hiến một vị hoàng tử (trẫm sẽ sắp xếp cho họ xuất 
gia trước mặt Đức Phật). ” 

Tất cả đều đồng ý nói rằng: “Thưa vâng, Hoàng thượng” và 
ngay lập tức một ngàn hoàng tử của mỗi gia đình hoàng gia đi theo 
nhà vua đến khu rừng Anupiya Mango và nhận sự xuất gia từ Đức 
Phật. 


Sáu vị hoàng tử không xuất gia 


Trong buổi lễ xem chỉ tay, sau khi Bồ tát đản sanh, tất cả các 
thành viên của tám mươi ngàn gia đình của hoàng tộc đã hứa rằng: 
“Dù vị ấy trở thành Chuyền luân vương hay Đức Phật, chúng ta cũng 
lo liệu thế nào để các vị hoàng tử được hầu hạ vị ấy.” Tuy có số lớn 
hoàng tử Thích ca đã thọ phép xuất gia, nhưng sáu vị hoàng tử không 
làm đúng như đã cam kết, đó là: 

I. Hoàng tử Bhaddiya (người đang cai trị lúc bấy giờ); 2. 
Hoàng tử Anuruddha; 3. Hoàng tử Änanda; 4. Hoàng tử Bhagu; 5. 
Hoàng tử Kimila; 6. Hoàng tử Devadatta. 

Các gia đình Thích ca đã chỉ trích và bày tỏ thái độ bất bình 
rằng: “ Tất cả con trai của chúng ta đã đi xuất gia, nhưng sáu vị hoàng 
tử này thì đã cư xử như là những người xa lạ và không phải là quyến 
thuộc; làm thế nào họ dám ở lại mà không thọ phép xuất gia ?” 

Nhân đó, Hoàng tử Mahãnãma đến gặp em trai, Anuruddha, và 
khuyên vị ấy rằng: “ Này em Anuruddha, không có thành viên nào 
trong gia đình của chúng ta mà chưa thọ phép xuất gia, và điều thích 
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hợp duy nhất cho chúng ta là thọ phép xuất gia.” Kinh sách giải thích 
rằng hoàng tử Anuruddha là người rất thanh nhã, sanh ra và lớn lên 
trong xa hoa và sung túc. Anuruddha chưa bao giờ nghe tiếng: “chưa 
hoặc không” và không biết gì về ý nghĩa của nó. 


Hoàng tử Anuruddha, người không biết tiếng “chưa, không? 


Chuyện kê lại như vầy: Một ngày nọ, sáu vị hoàng tử này chơi 
trò chơi Gon-nyin ở một cái cọc mà người thua phải cung cấp bánh. 

Và cuối cùng Anuruddha bị thua cuộc và theo đúng cam kết, vị 
ấy bắt buộc phải sai người hầu về nhà và xin mẹ của cậu ta cho bánh. 
Mẹ của Anuruddha đã sắp xếp để cung cấp bánh theo yêu cầu. 

Sáu vị hoàng tử thích thú ăn bánh và tiếp tục chơi trò chơi này 
đến trò chơi khác. Anuruddha lại bị thua trong cuộc chơi lần này đến 
lần khác. Mẹ của cậu ta đã cung cấp bánh cho cậu đến ba lần liên tục. 
Nhưng đến lần thứ tư, khi câu ta sai người hầu về nhà lẫy bánh thì mẹ 
cậu buộc lòng phải trả lời rằng: “ Puva naffh¿ - không còn bánh”. 

Vì hoàng tử Anuruddha không hiểu ý nghĩa của tiếng “không”, 
cậu ta nghĩ chắc đó là một loại bánh nào đó, bởi vậy cậu ta bảo người 
hầu về lại với mệnh lệnh là hãy đem đến “không còn bánh” ấy. Mẹ 
của cậu, hiểu rằng con trai của bà hoàn toàn không biết tiếng “ không” 
nên nghĩ rằng sẽ dạy cho cậu ta hiểu ý nghĩa của tiếng “không”. Bà 
đặt một cái tô bằng vàng trống rỗng úp trên một cái tô khác và gởi 
chúng đến con trai. 

Chư thiên của thành phố nhớ lại việc làm phước thiện của 
Anuruddha trong một kiếp quá khứ: “Khi là Annabara, một người 
nghèo khổ, khi cúng dường bữa ăn mà kiếm được rất khó khăn đến 
Paccekabuddha - Bích chi Phật tên Uparittha, rồi nói lên lời nguyện 
ước: “ Nguyện cho tôi thoát khỏi khó khăn, không bao giờ phải nghe 
từ “chưa hay không”, không nghe ngay cả trong thực phẩm.” Chư 
thiên nhận ra rằng họ không được để cho Anuruddha nhìn thấy bát 
không; đầu của họ có thể vỡ thành bảy mãnh vì hành động thiếu sót 
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như vậy. Thế nên, họ đặt đầy bánh chư thiên trong bát rỗng bằng vàng 
Ấy. 

Ở sân chơi, khi bát đầy bánh được mở ra, không khí cả thành 
phố tràn ngập mùi hương bánh và khi Anuruddha đặt miếng bánh vào 
miệng thì mùi hương bánh như thâm nhập vào bảy ngàn dây thần kinh 
lưỡi của vị ấy. 

Anuruddha tự nghĩ: “Cho đến hôm nay, chưa bao giờ mẹ ta nâu 
cho ta loại bánh “không còn bánh. Dường như mẹ không yêu quí ta. 
Kế từ hôm nay, ta sẽ không ăn bất cứ loại bánh nào khác ngoài thứ 
bánh này.” Trở về lâu đài, vị ấy hỏi mẹ: “Thưa mẹ, mẹ có yêu quý con 
không?” Mẹ vị ây trả lời: “ Con thân yêu, Anuruddha, mẹ yêu con hơn 
bất cứ điều gì khác trên đời.” Rồi Anuruddha hỏi lại: “Thưa mẹ, tại 
sao mẹ yêu con như thế mà chưa bao giờ mẹ nấu cho con thứ bánh 
như vậy?” Mẹ của vị ây ngạc nhiên, bà hỏi: “ Con trai của mẹ, có món 
gì trong cái bát?” “ Thưa mẹ, trong bát đầy loại bánh thơm ngon mà 
trước kia chưa bao giờ con nhìn thấy!” Người mẹ hiểu rằng con trai 
mình ắt hắn là một con người uy lực và vinh quang, một người đã tích 
lũy nhiều phước báu trong kiếp quá khứ. Bà xét đoán sự thật rằng chư 
thiên đã đặt loại bánh ngọt ngào ở cõi thiên và gởi cho hoàng tử. 

Rồi Anuruddha nói với mẹ rằng: “ Thưa mẹ, từ nay trở đi con 
sẽ không ăn bất cứ món ăn nào ngoại trừ loại bánh “không còn bánh” 
này. Hãy nấu duy nhất món bánh “không còn bánh' này.” Kê từ đó, 
mẹ của hoàng tử chỉ việc gởi đến cái bát rỗng được đậy trên một cái 
khác, bất cứ khi nào Anuruddha đòi bánh. Trước khi Anuruddha xuất 
gia, trong suốt cuộc đời tại gia vi ấy sống bằng món bánh do chư thiên 
cung cấp. Như vậy, làm sao Anuruddha có thể hiểu được thế nào là 
xuất gia hay đời sống xuất gia khi mà cậu ta không hiểu ngay cả từ 
“không có" ? 

Đúng vậy, Anuruddha hỏi anh trai Mahãnãma rằng: “Thưa anh, 
anh nói xuất gia là gì, nó như thế nào?” Mahanäma đáp lại rằng: “ Này 
em, người xuất gia cần phải cạo sạch râu tóc, mặc y nhuộm màu vàng, 
ngủ trên giường cây hoặc giường tre, thường ngày đi đến các cửa nhà 
để xin vật thực bố thí. Đây là đời sống của người xuất gia.” Rồi 
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Anuruddha đáp lại: “ Thưa anh, em là người thanh mảnh nên em 
không thể sống cuộc đời của người xuất gia.” 

Mahanäma đáp lại rằng: “ Này em Anuruddha, nếu vậy thì em 
nên học kinh doanh và ở lại để lo mọi việc trong gia đình của chúng ta 
vì điều bắt buộc là một người trong hai anh em chúng ta phải xuất 
gia.” Rồi Anuruddha dò hỏi: “ Thưa anh, kinh doanh là gì?” Làm thế 
nào một người thuộc gia đình thượng lưu như Anuruddha, không hiểu 
về nguồn gốc của bữa ăn hằng ngày mà hiểu được sự lao động của 
người khác? 


Anuruddha và các hoàng tử khác không biết về nguồn gốc 
của vật thực 


Chuyện như thế này: Ba vị hoàng tử là: Kimila, Bhaddiya và 
Anuruddha đã bàn luận về nguồn gốc của vật thực. Hoàng tử Kimila 
cho rằng kho thóc là nguồn gốc của vật thực”). Hoàng tử Bhaddya phủ 
nhận câu nói kia và đưa ra ý kiến của mình rằng: “ Bạn quả thực 
không biết nguồn gốc thực sự của vật thực. Hãy nhớ rằng cái nồi cơm 
mới chính là nguồn gốc của vật thực. ” '' Tới phiên Anuruddha đưa ra 
ý kiến: “ Cả hai bạn đều không biết nguồn gốc của vật thực, nguồn 
gốc của nó là cái bát vàng có nạm ngọc.” !® 

Ba vị hoàng tử này hoàn toàn không biết về nguồn gốc của vật 
thực (cơm) và vì thế Anuruddha đã hỏi anh của cậu ta rằng: “ Thưa 
anh, sự lao động là thế nào?” 





(1) Vị hoàng tử này chỉ thấy thóc được lây ra từ kho thóc của vua, vỊ 
ấy chưa bao giờ thấy ruộng lúa. 

(2) Vị hoàng tử này chỉ thấy vật thực đang được nấu ở trong nồi, vị 
ây chưa bao giờ thấy lúa được gặt ở ruộng về, hoặc lây ra từ vựa 
thóc. 

(3) Hoàng tử Anuruddha chưa bao giờ thấy thóc được lấy ra từ vựa 
thóc hay gạo được nấu trong nôi và xới ra từ đó. Vị ấy chỉ thấy 
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cái bát vàng đựng cơm được xới ra từ cái nôi. Do đó vị ây khăng 
định răng “vật thực xuât hiện ngay lập tức trong cái bát khi vị ây 
muốn ăn.” 


Hòang tử Anuruddha cảm thấy buôn chán thế gian 


Người anh Mahãnãma nói rằng: “ Này em Anuruddha, bây giờ 
anh sẽ giải thích cho em hiểu công việc lao động của con người: 
Người ta phải cày đất lúc trời bắt đầu mưa; 

Tiếp theo là gieo hạt; 

Sau khi gieo hạt, ruộng phải được tưới nước vảo lúc thích hợp; 
Nước phải được xả bớt vào lúc cần thiết; 

Sau khi xả nước, tiếp theo là công việc nhồ cỏ; 

Sau khi làm sạch cỏ, đến lúc lúa chín phải được gặt hái; 

Gặt lúa rồi, những bó lúa phải được gánh đến sân đập lúa; 

& 9. Những bó lúa phải được trải ra và chất lên để bò giẫm lên 
cho rời hạt lúa ra; 
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10. Sau khi lúa được đạp rời khỏi cây lúa, những cọng rơm được 
lây đi; 

11.Rồi những hạt lúa lép được tách ra; 

12. Sau công việc lấy lúa lép là công việc quạt sảy; 

13. Sau công việc quạt sảy, lúa được đồ vào kho chứa: 

14. Sau khi mọi việc đã được làm xong như đã được mô tả ở trên, 
công việc tương tự lại được tiếp tục như cũ. 

Khi nghe qua những lời mô tả như vậy, Anuruddha bèn nói với 
anh rằng: “ Thưa anh, tất cả những công việc lao động này thật nhiêu 
khê và không bao giờ kết thúc. Biết bao giờ tất cả những công việc thế 
gian này mới cạn hết. Biết bao giờ chúng ta mới thấy sự kết thúc của 
tất cả những công việc này? Khi nào chúng ta mới có thể ung dung, 
thanh thản thọ hưởng ngũ dục, mà không phải đối mặt với những lo 
toan của thế gian?” Cậu ta lắm bâm trong nỗi chán nản ê chè. 
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Rồi Mahãnãma nói với Anuruddha rằng: “Đúng vậy, này em 
Anuruddha, những công việc ở thế gian quả thật nhiêu khê và bắt tận, 
cha và ông của chúng ta đã chết trước khi những công việc của con 
người được kết thúc.” Nhân đó Anuruddha bèn nói rằng: “Thưa anh, 
nếu là như vậy, vì anh biết rõ những công việc lao động của con 
người. Vậy tốt hơn anh nên ở lại để đảm đương mọi việc của thế tục; 
còn em sẽ từ bỏ đời sống gia đình và sống cuộc đời không nhà của 
một vị Sa-môn.” Và như vậy là Anuruddha đã đồng ý đi xuất gia. 

Rồi Anuruddha đến xin phép mẹ: “ Thưa mẹ, con muốn xuất 
gia, xin mẹ cho phép con xuất gia.” Rồi bà mẹ đáp lại: “Anuruddha 
con thân, mẹ thương cả hai con, thương hai anh em con với tình 
thương vô bờ. Ngay khi cái chết chia lìa chúng ta, cũng không được 
phép nếu không có sự đồng ý của mẹ. Huống hồ trong khi vẫn còn 
sống, làm sao mẹ có thể cho phép các con đi xuất gia (đó là chuyện 
không thê được).” Anuruddha lại nhẫn nại xin phép lần thứ hai, nhưng 
chỉ nhận được câu trả lời tương tự. Lần thứ ba, cậu ta lại xin phép mẹ 
đi xuất gia. 

Lúc bấy giờ, vị hoàng tử Thích ca Bhaddiya đang nắm giữ 
quyền cai quản bộ tộc Thích ca (vua Suddhodana lúc bấy giờ đã gần 
chín mươi tuổi nên là Thái thượng hoàng). Vị vua cai trị Bhaddiya là 
bạn thân của hoàng tử Anuruddha, bà mẫu hậu tự nghĩ rằng: “ Hiện 
bạn của Anuruddha là vua của bộ tộc Thích ca, Bhaddiya, vẫn đang 
cai trị bộ tộc Thích ca. Vị vua Bhaddhiya ấy sẽ không lý nào mà đi 
xuất gia, ít nhất là trong lúc này.” Bởi vậy bà nói với Anuruddha rằng: 
“ Này Anuruddha con thân, mẹ đồng ý cho con đi xuất gia nếu bạn 
thân của con là vua Thích ca Bhaddiya cũng xuất gia.” 

Rồi Anurddha đến gặp người bạn của cậu và yêu cầu: “ Này 
bạn thân Bhaddiya, sự xuất gia của tôi có liên quan đến bạn.” Khi ẫy 
Bhaddiya đáp lại: “ Này bạn thân Anuruddha, nếu có mối liên quan 
giữa sự xuất gia của bạn và của tôi thì đừng nên kéo dài. Bạn và tôi... 
(ở đây điều mà Bhaddiya muốn nói một cách sẵn sàng bằng tình yêu 
đối với bạn của vị ấy là “ cả bạn và tôi sẽ cùng đi xuất gia” nhưng vì 
còn vương vấn sự xa hoa của đời sống đề vương nên vị ấy chỉ nói đến 
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“ bạn và tôi” và đã nói rằng) Bạn hãy vui vẻ mà đi xuất gia theo sở 
thích.” Tuy nhiên, Anuruddha lại yêu cầu: “ Này bạn thân, chúng ta 
hãy cùng nhau đi xuất gia.” Nhân đó Bhaddiya bèn trả lời dứt khoát: “ 
Này bạn thân Anuruddha, tôi không thể xuất gia được, nhưng tôi có 
thể làm bất cứ điều gì vì bạn, ngoài việc đi xuất gia, xin bạn hãy tự đi 
một mình.” 

Nhân đó, Anuruddha nói lời quả quyết: “ Này bạn, mẹ của tôi 
đã nói răng: “Nếu bạn của con, vua Bhaddiya sẵn sảng đi xuất gia thì 
con được phép làm như vậy.” Này bạn Bhaddiya, bạn đã nói rằng: 
“này bạn Anuruddha, nếu có mối liên quan giữa sự xuất gia của bạn và 
của tôi thì đừng nên kéo dài. Bạn và tôi...bạn hãy vui vẻ mà đi xuất 
gia theo sở thích. Bạn đã nói loanh quanh và bạn đã nói lời tránh né để 
thoát tội. Này bạn Bhaddiya, chúng ta hãy đi... cả hai chúng ta hãy 
xuất gia.” Như vậy, Anuruddha đã kiên trì làm vô hiệu lời từ chối của 
Bhaddiya. 

(Con người thời bấy giờ luôn nói lời chân thật. Họ chấp nhận 
sự thật. Họ được xem là tốt như những lời nói của họ. Họ trung thành 
với lời nói của họ). 

Vua Bhaddiya nói răng: “Này bạn Anuruddha thân mến, hãy 
chờ trong bảy năm rồi chúng ta sẽ cùng đi xuất gia.” “Này bạn 
Bhaddiya, bảy năm quả thật quá lâu, tôi không thể chờ lâu như vậy.” 
Anuruddha trả lời và Bhaddiya đáp lại: “ Vậy hãy đợi sáu năm”, rồi 
năm năm, bốn năm, ba, hai, một năm - vua Bhaddiya mỗi lần trả lời 
lại giảm xuống một năm như vậy. “Hết một năm, chúng ta sẽ cùng 
nhau đi xuất gia.” Nhưng Anuruddha vẫn kiên quyết: “ Bạn thân 
Bhaddiya ơi, một năm quả thật quá lâu, tôi không thê chờ đợi một thời 
gian lâu như vậy.” 

Rồi Bhaddiya bảo Anuruddha hãy đợi bảy tháng rồi họ sẽ cùng 
xuất gia. Anuruddha lại trả lời rằng bảy tháng là một thời gian dài. Vị 
ấy không thể chờ đợi một thời gian dài như vậy. Cuối cùng Bhaddiya 
giảm lần thời gian xuống sáu, năm, bốn, ba, hai, một và cuối cùng là 
nửa tháng (mười lăm ngày). Nhưng Anuruddha không nhượng bộ vả 


T) khưu Minh Huệ 103 


nói rằng mười lăm ngày vẫn là một thời gian rất dài và vị ấy không thể 
chờ đợi lâu như thế. 

Cuối cùng Bhaddiya (như một lời đề nghị cuối cùng) đã đưa ra 
thời hạn bảy ngày để vị ấy có thể thu xếp giao quyền hành lại cho con 
trai. Anuruddha thỏa mãn với đề nghị ấy và nói rằng: “ Này bạn thân 
Bhaddiya, bảy ngày không phải là thời gian quá lâu, tôi sẽ đợi.” Và họ 
thỏa thuận với nhau. 


Sáu vị hoàng tử Thích Ca cùng với người thợ cạo Upali trở thành 
những vị tỳ khưu 


Nhóm sáu vị hoàng tử gồm có: 

(1) Vua Bhaddiya, 

(2) Hoàng tử Anuruddha, 

(3) Hoàng tử Ananda, 

(4) Hoàng tử Bhagu, 

(5) Hoàng tử Kimila, 

(6) Hoàng tử Devadatta (em vợ của Đức Phật) và thợ cạo 
Upali. Họ thọ hưởng lạc thú của chư thiên, suốt bảy ngày trước khi họ 
ra khỏi kinh thành tựa như ra đi để vui chơi trong lạc viên, được theo 
hầu bởi những đoàn tượng binh, ky binh, xa binh và bộ binh. Khi đến 
biên giới, bốn đoàn binh được lệnh quay lại, còn sáu vị hoàng tử thì 
tiếp tục đi vào nước láng giềng Malla. 

Một hôm nọ trong nước Malla, sáu vị hoàng tử cởi bỏ tất cả đồ 
trang sức, mặc vào những chiếc áo khoác và trao tất cả đồ trang sức 
cho Upali, gọi là quả tặng chia tay, và nói rằng: “ Này bạn Upali, bạn 
hãy về nhà. Bấy nhiêu đây sẽ giúp bạn sống đến tuổi già.” 

Thợ cạo Upali khóc, lăn mình trên đất dưới chân sáu vị hoàng 
tử vì không muốn xa rời các chủ nhân của mình nhưng không dám 
không tuân theo mệnh lệnh. Thế nên, vị ấy phải về nhà mang theo tất 
cả vật tặng. Khi thợ cạo Upali từ giã chủ nhân của mình thì có một 
tiếng vang lớn đầy ghê sợ, tựa như khu rừng rậm, rộng lớn cất tiếng 
kêu than và đại địa rung động trong nỗi thương tiếc. 
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Một lát sau khi thợ cạo Upali đã ở xa các vị hoàng tử, vị ây 
dừng lại và suy nghĩ: “ Những người trong hoàng tộc Thích ca đều tàn 
nhẫn và thô bạo. Họ có thê xử sai và quyết định sai lầm rằng: “ Người 
thợ cạo Upali này đã giết chết sáu vị hoàng tử” và họ có thê hạ lịnh tử 
hình ta. Nếu như ngay cả các vị hoàng tử này có thể từ bỏ những xa 
hoa của vương quyền, vứt bỏ những vật trang sức vô giá như nhồ ra 
những bãi nước bọt, để đi xuất gia, thì tại sao một tiện nhân thấp hèn 
như ta lại không thê đi xuất gia.” Khi suy nghĩ và nhận rõ, vị ấy lấy 
những vật quí báu mà vị ấy đã mang trên mình và treo chúng trên một 
nhánh cây, nói rằng: “ Ta từ bỏ những của cải này để làm vật bó thí. 
Bắt cứ ai thấy chúng thì có thể tự do lẫy đi tùy thích.” 

Khi các vị hoàng tử trông thấy người thợ cạo Upali, từ xa đang 
đi đến, họ hỏi: “ Này bạn Dpall, tại sao bạn trở lại với chúng ta?” Rồi 
vị ấy nói ra tất cả những suy nghĩ của mình và điều mà vị ấy đã làm. 
Rồi các vị hoàng tử bảo vị ấy: “ Này Upali, bạn không trở về kinh 
thành, bạn trở lại với chúng ta, điều ấy quả thật rất tốt! Như bạn đã 
nghĩ, những người trong hoàng tộc Thích Ca đều thô bạo và tàn nhẫn. 
(Giả sử bạn trở về) họ có thể tử hình bạn vì nghi ngờ rằng bạn đã giết 
chết sáu vị hoàng tử.” 

Sáu vị hoàng tử bèn dẫn Upali đi theo họ đến khu rừng xoài nơi 
mà Đức Phật đang ngụ. Đến nơi, họ cung kính đảnh lễ Đức Phật, ngồi 
ở nơi phải lẽ tránh khỏi sáu khuyết điểm và bạch với Ngài như vầy: “ 
Bạch Đức Thế Tôn, chúng con những người của hoàng tộc Thích ca, 
có tánh thô bạo và đầy ngã mạn về dòng dõi; người đàn ông này, 
Upali đã từng là người hầu của chúng con trong nhiều năm qua. 
Chúng con cầu xin Ngài cho anh ta quyền ưu tiên được xuất gia trước 
chúng con. (Truyền phép xuất gia cho vị ấy theo cách này), những 
người còn lại trong chúng con sẽ phải đảnh lễ và cúi chào vị ấy khi vị 
ấy đến, và chấp tay bày tỏ sự tôn kính của chúng con. Nhờ làm như 
vậy, những vị hoàng tử Thích ca chúng con, khi đã trở thành những vị 
tỳ khưu sẽ nhiếp phục được ngã mạn về dòng dõi Thích Ca.” 

Rồi Đức Thế Tôn cho thợ cạo Upali xuất gia trước (theo như 
sự thỉnh cầu của họ) kế đến là sáu vị hoàng tử. 
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Lần an cư kiết hạ thứ hai của Đức Phật 


Đức Phật được tháp tùng bởi trên hai mươi ngàn vị tỳ khưu, rời 
khỏi khu rừng xoài Anupiya, gần ngôi làng Anupiya ở xứ Malla, và đi 
đến tịnh xá Veluvana ở Rãjagaha, nơi Ngài sẽ an cư kiết hạ lần thứ hai 
cùng với hai mươi ngàn vị tỳ khưu. 


Liệt kê thứ tự về những mùa an cư kiết hạ mà Đức Phật đã trải 
qua 
Đức Phật không có nơi an cư kiết hạ cô định suốt hai mươi năm 
đầu sau khi Ngài thành Phật (pahama bodhi - sơ giác thời), Ngài 
thường đi từ nơi này đến nơi khác, ở bất cứ nơi đâu có chúng sanh đau 
khổ cần được tế độ giải thoát khỏi vòng luân hồi. 

(1) _ Sau khi thuyết giảng bài kinh Chuyên pháp luân đến nhóm năm 
vị tỳ khưu, dẫn đầu là đại đức Kondañña cùng với 18 koti Phạm 
thiên tại Isipatana, Migadãya gần Baranäsi, Đức Phật trải qua 
mùa an cư kiết hạ đầu tiên tại Migadäya, khất thực ở xứ 
BaranasI. 

(2-4) Đức Phật nhập hạ lần thứ hai đến thứ tư tại tịnh xá Ve|uvana, 
khất thực ở Rãjagaha, 

(5) Hạ thứ năm của Ngài tại một tịnh xá có tháp nhọn (kufagara), 
trong rừng Mahãvana, khất thực ở Vesali. 

(6) Hạ thứ sáu Ngài an cư ở tại tịnh xá trong khu rừng Chaya, ở 
vùng lân cận của núi Makula. 

(7) Hạ thứ bảy Ngài an cư ở trên bảo tọa bằng ngọc lục bảo dưới 
cội cây san-hô ở cõi Đao lợi thiên (7TZvafinsa), thuyết giảng 
Abhidhamma. 

(8) Hạ thứ tám Ngài an cư trong khu rừng hoang, do một nữ dạ xoa 
cai quản, khất thực ở xứ Bhagga. 

(9) Ngài trải qua hạ thứ chín ở tịnh xá Ghositarama và khất thực ở 
xứ KosambI. 

(10) Vào hạ thứ mười, Đức Phật an cư ở khu rừng Plileyyaka, nơi có 
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voi chúa Palale tự nguyện hầu hạ Ngài. 
Hạ thứ mười một Ngài an cư ở tịnh xá Nalikarama, và nơi khất 
thực là ngôi làng của Bà-la-môn Nala. 
Ngài nhập hạ thứ mười hai ở gần cây Tragacanth, do đạ xoa 
Naleru trú ngụ, và khất thực trong nước Veranjja. 
Rồi Ngài an cư kiết hạ lần thứ mười ba ở tịnh xá trên núi Caliya, 
và khát thực ở ngôi làng Jantu, trong nước Caliya. 
Hạ thứ mười bốn Ngài an cư ở tịnh xá Jetavana, và khất thực ở 
thành Sävatthi trong nước Kosala. 
Hạ thứ mười lăm Ngài an cư ở tịnh xá Nigrodha và khất thực 
trong kinh thành Kapilavatthu của bộ tộc Thích ca. 
Hạ thứ mười sáu Ngài an cư ở đền Aggalava và khất thực trong 
nước AlavI. 
Hạ thứ mười bảy Ngài an cư ở tịnh xá Veluvana, và RãJagaha 
của xứ Magadha là nơi đi khất thực mỗi ngày. 


(18-19) Hai mùa mưa liên tục (tức là hạ thứ 18 và 19), Đức Phật an cư 


ở sơn tự Caliya, ngôi làng Jantu, trong nước Caliya là nơi Ngài 
thường đi khất thực. 


(20) Hạ thứ 20 Ngài an cư ở tịnh xá Veluvana, và RãJagaha trong 


(21- 


nước Magadha là nơi Ngài thường đến khát thực. 

(Trong hai mươi nắm đầu sau khi thành đạo, Đức Phật thường an 
cư ở nhiều nơi khác nhau). 

44) Từ hạ thứ 21 đến hạ thứ 44 Đức Phật thường an cư kiết hạ ở 
một trong hai tịnh xá, là Jetavana và Pubbarama, tại Savatthi 
trong nước Kosala và đó cũng là nơi Ngài thường đến khất thực. 


(45) Rồi Đức Phật an cư hạ cuối cùng, hạ thứ bốn mươi lăm, ở ngôi 


làng Veluva, trong nước Vesali khi Ngài sắp viên tịch Đại Niết 
bàn. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 19 


MỘT NGÀN VỊ HOÀNG TỬ THÍCH CA THỌ PHÉP XUẤT GIA 


TỪ ĐỨC THÊ TÔN 
‹-«© 
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CHƯƠNG 20 
SỰ CHỨNG ĐẮC KHÁC NHAU CỦA SÁU VỊ HOÀNG TỬ 


Như đã giải thích ở trước, Đức Phật an cư mùa mưa thứ hai ở 
tịnh xá Veluvana, tại RãJagaha. Chính trong thời gian này, đại đức 
Bhaddiya trở thành vị 7evjja Arahar, thành tựu Tam mình — 
pubbenivasa-nana, dibbacakkhu-ñana, asavakkhaya-Tñana. 

Đại đức Anuruddha chứng đắc tám thiền chứng (/hãna- 
sampaffi) trong suốt mùa an cư đầu tiên sau khi xuất gia. Dựa vào các 
pháp chứng này, vị ấy phát triển Thiên nhãn thông, có khả năng trông 
thấy mười ngàn thế giới Sa-bà. Một hôm vị ấy đi đến đại đức Sãriputta 
và nói rằng: 

(1) “ Thưa tôn giả Sãriputta, trong giáo pháp này của Đức Phật, bằng 
thiên nhãn thông (dibbacakkhu-abhiññä), tôi có thê trông thấy 
mười ngàn thế giới sa-bà; 

(2) Sự tinh tấn của tôi dũng mãnh và kiên định, không suy giảm. 
Chánh niệm của tôi trong sáng và tập trung, hoàn toàn thoát khỏi 
sự thất niệm; thân của tôi cũng được an tịnh, hoàn toàn thoát khỏi 
trạo hồi; tâm của tôi tĩnh lặng, kiên định trên đề mục. 

(3) Tuy vậy, cho dù tâm của tôi không có ái dục và tà kiến (aphã và 
dith¡) vẫn không thoát khỏi sự kèm kẹp của các lậu hoặc (nghĩa là 
vị ấy chưa chứng đắc đạo quả A-la-hán).” 

Nhân đó, đại đức Sãriputta đáp lại rằng: 

“ Này hiền giả Anuruddha, (1) Khi hiền giả phóng tâm theo ý 
nghĩ như đã được mô tả ở câu nói đầu tiên, đó là trường hợp ngã mạn 
(mãna) đang sanh khởi trong dòng tâm của hiền giả, (2) Xét về câu 
nói thứ hai của hiền giả, đó là trường hợp phóng đật (uddhacca) đang 
sanh khởi trong dòng tâm của hiền giả. (3) Về câu nói thứ ba của hiền 
giả, nó có nghĩa rằng hiền giả đang bị tấn công bởi nỗi băn khoăn về 
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những nghiệp phước và tội trong quá khứ, đó là trạng thái hối 
(kukkucca). Này hiền giả Anuruddha, tôi mong rằng hiền giả hãy đoạn 
trừ ba trạng thái này là mạn, phóng dật và hối, chỉ hướng tâm đến Niết 
bàn, trạng thái bất tử (amafa-dhä0n). 

Rồi vị ấy thuyết giảng đến đại đức Anuruddha một bài pháp về 
pháp hành của thiên. 

Sau khi hiểu được phương pháp hành thiền từ đại đức 
Sãriputta, đại đức Anuruddha cáo từ Đức Phật và đi đến xứ Ceti và tại 
khu rừng trúc, nằm về hướng đông nơi Đức Phật đang ngụ, vị ấy bắt 
đầu hành thiền. Đại đức Anuruddha bắt đầu bằng pháp đi kinh hành 
suốt mười lăm ngày liên tục (không nằm). Sự căng thăng mãnh liệt 
đến nỗi vị ấy trở nên mệt lả và đuối sức. Vị ấy không thê không ngồi 
xuống dưới rừng cây trúc nơi vị ấy tiếp tục pháp thiền, quán về tám tư 
duy của bậc đại nhân (mahãpurisa-vifakka) (xem 10. Anuruddha 
Mahavitakka Sutta, 3. Gahapati vagga, Atthaka NiIpata, Anguttara 
Nikãya). Sau khi đạt được 7 trong số tám tư duy ấy, vị ấy bị kiệt sức 
vì sự căng thăng ở giai đoạn thứ tám. Khi Đức Phật biết rõ sự kiệt sức 
của đại đức Anurddha, Ngài đích thân đi đến khu rừng trúc và giúp vị 
ấy hoàn thành giai đoạn thứ tám, bằng cách thuyết giảng bài kinh 
Mahãpurisa vitakka cùng với bài kinh về Bốn Ariyavamsa. Do biết 
trước rằng chính khu rừng trúc này sẽ cận y duyên (upanissaya 
paccaya) cho sự chứng đắc đạo quả A-la-hán của đại đức Anuruddha, 
Đức Phật bèn khuyên dạy vị ấy rằng: “ Này Anuruddha, hãy tiếp tục 
công việc của con trong suốt mùa an cư kế tiếp tại nơi này.” Sau đó 
Đức Thế Tôn rời nơi đó bằng thần thông (iddhividha-abhiñña) và 
đồng thời đến khu rừng Bethakala, gần thị trấn Susumagira thuộc 
nước Bhagga. Khi đến đó, Đức Thế Tôn thuyết bài pháp về tám tư duy 
của bậc đại nhân (mahãpurisa-vitakka) đến các vị tỳ khưu đang trú 
ngụ trong khu rừng ấy. 

Đại đức Anuruddha đã an cư hai mùa mưa tiếp theo tại khu 
rừng trúc theo đúng lời dạy của Đức Phật và tiếp tục hành thiền và đến 
đúng lúc, đại đức đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. 
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Sự chứng đắc của đại đức Ananda 


Đại đức Ananda nghe thời pháp của đại đức Pumna, con trai của 
nữ bà la môn Mantani - thời pháp ấy nói về sự khởi sanh của “ngã 
kiến” dựa vào năm uẫn (khandha) bằng sự minh họa sự phản chiếu 
của khuôn mặt chính mình từ mặt kính hoặc mặt nước trong cái ly. VỊ 
ấy cũng giảng dạy cho đại đức Änanda về feparivata dhamma liên 
quan đến ba đặc tính, vô thường, khổ và vô ngã (amicca, dukkha và 
anaffa) của năm uân. Sau khi nghe xong hai thời pháp từ đại đức 
Punna và quán xét về chúng, đại đức Änanda chứng đắc Dự lưu quả 
(sofãpaffi-phala) và trở thành bậc thánh Tu-đà-hườn (Sam, 2, 86-87) 


Sự chứng đắc của đại đức Bhagu và đại đức Kimbila 


Sau khi tất cả các vị trưởng lão đã chứng đắc đạo quả A-la-hán, 
như đã mô tả ở trên, hai vị đại đức Bhagu và Kimbila cũng thực hành 
thiền minh sát và đến đúng lúc, họ trở thành các bậc A-la-hán. 


Sự chứng đắc của đại đức Devadatta 


Đại đức Devadatta cũng chuyên tâm hành thiền nhưng vị ấy chỉ 
có thể chứng đắc các tầng thiền hợp thế với thần thông (i4đJi) của kẻ 
phàm phu (pwihujjänika-iddhi). (Vị ấy không phải là Thánh Tăng 
(ariya-bhikkhu) mà chỉ là phàm Tăng có thần thông). 


Đức Phật thuyết giảng bài kinh Ambalatthika Rahulovada 


Đức Phật quả thực đã thuyết giảng đến sa-di Rahula một số bài 
kinh, đó là (1) Samanera panhã, (2) Rahula Sarnyutta, (3) Abhinha 
Rahulovada Sutta, (4) Maha Rahulovada Sutta, (5) Cũla Rahulovada 
Sutta và (6) Arnbalatthika Rahulovada Sutta. 

Giải rõ: Sau khi cho Rahula xuất gia sa-di, Đức Phật suy xét: 


110 Đại Phật Sử - Tập 3 


“ Những đứa trẻ thường hay nói chuyện mà không quan tâm đến tánh 
chất đáng tin cậy và sự đúng đắn trong lời nói của chúng; đúng vậy, 
Rãhula vẫn còn nhỏ, cần được giáo huấn.” Do đó, Ngài cho gọi 
Rahula đến và nói răng: “ Này con Rahula, các vị sa-di nên tránh nói 
những điều đi ngược với Thánh Đạo và Thánh Quả. Này con Rahula, 
con nên nói những điều liên quan đến Đạo và Quả.” 

Rồi Đức Thế Tôn tiếp tục thuyết giảng bài pháp về “Sãmanera 
panhã,” theo đúng truyền thống của chư Phật quá khứ. Bài pháp ở 
dưới dạng giáo lý vẫn đáp, bao gồm các pháp đơn giản phù hợp với 
các vị sa-di, được sắp xếp theo thứ tự thuận tiến với những chi pháp từ 
1 đến 10 (Khu, 1,3). 

Lại nữa, Đức Thế Tôn suy xét: “Ïlrẻ con ưa nói dối, chúng 
thường nói: “ Tôi đã thấy những điều như vậy" (sự thật là chúng chưa 
thấy) và “Tôi chưa thấy những điều ấy' (nhưng sự thật chúng đã thấy). 
Do đó, Rãhula ắt phải được khuyên dạy không nên nói dối.” Khi nêu 
ra những ví dụ chứng minh chỉ cần nhìn bằng mắt đã hiểu được, như 
bốn ví dụ về các tô nước, hai ví dụ về tượng binh và một ví dụ về 
chiếc gương soi, Ngài đã thuyết giảng bài kinh Ambalatthika 
Rahulovada (Ma, 2,77). 

Rồi Đức Thế Tôn dạy Rahula bài kinh “ Abhinha Rãhuloväda” 
chỉ cách đoạn trừ luyến ái đối với bốn món vật dụng, cách đoạn trừ 
tham muốn đối với năm loại dục lạc và những lợi ích lớn lao do thân 
cận với bạn lành (Khu, 1, 328). 

Hơn nữa, Đức Thế Tôn dạy Rahula nhóm Pháp có nhan đề là 
“Rãhula Samyutta' để giúp Rahula có thê loại trừ luyến ái đối với bất 
cứ thứ gì trong ba cõi (Sam, 1,439). 

Sau đó, bài kinh Mahã Raãhuloväda được thuyết giảng để 
khuyên dạy Rãhula không nên nuôi dưỡng những ý nghĩ tham ái về 
sắc đẹp nơi thân của chính mình (gehassita chandaraga - thế tục dục 
tham) khi nghĩ rằng: “ Ta có sắc thân rất đẹp, nước da của ta trong 
sáng” (Ma, 3,83). 
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Và bài kinh “Cũla Rãhuloväda° được thuyết giảng ngay sau khi 
Rãhula thọ tỳ khưu giới trước khi hết thúc mùa an cư kiết hạ đầu tiên, 
để giúp Rãhula chứng đắc đạo quả A-la-hán (Ma, 3,424/ Sam, 2,324). 

Cần chú ý rằng trong số những bài kinh này, thời gian và nơi 
chốn chính xác diễn ra sự thuyết giảng bài kinh Abhinha Rãhulovada 
không thể quả quyết chắc chắn được vì Đức Phật thuyết giảng bài 
kinh ấy đến Rãhula nhiều lần, lập đi lập lại khi có cơ hội, bất chấp nơi 
chốn và thời gian. 

Đức Thế Tôn bắt đầu thuyết những thời pháp về bài kinh 
Rãhula Samyutta từ lúc sa-di Rahula được bảy tuổi cho đến khi vị ấy 
thọ cụ túc giới và bắt đầu mùa an cư đầu tiên. 

Mahã Rahula Sutta được giảng dạy khi sa-diI (sữmanera) 
Rãhula lên 18 tuổi. 

Cũla Rãhula Sutta được thuyết giảng khi vị ấy thọ cụ túc giới 
và bắt đầu mùa an cư đầu tiên 

Samanera panhã và bài kinh Ambalatthika Rahulovada được 
thuyết giảng khi Rãhula là vị Sa-di bảy tuổi. 

Trong tất cả những bài kinh này, bài kinh Abhinha Rãhuloväda 
được giảng dạy là một bài giáo huấn tâm niệm mà Rãhula phải thực 
hành theo trọn đời. Những bài pháp về Rãhula Sarnyutta được thuyết 
giảng để làm cho tâm của Raãhula thấm nhuần Tuệ minh sát 
(Vipassanä-ñãna). Bài kinh Mahä Rãhuloväda được thuyết giảng để 
loại bỏ gehassita chandarasga (thế tục dục tham). Cũla Rahula được 
thuyết giảng ngay sau khi Rãhula thọ cụ túc giới, trước khi kết thúc 
mùa hạ đầu tiên, để giúp vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán sau khi đạt 
được sự thuần thục trong mười lăm yếu tố giải thoát 
(vinutftiparipäcaniya). Sãmanera Panha được thuyết giảng để kiên 
tránh việc nói những lời không thích hợp (những vấn đề không đem 
lại lợi ích cho việc chứng đắc Đạo Quả). Bài kinh Ambalatthika sau 
đây được thuyết giảng để kiên tránh sự nói đối có cố ý (những đoạn 
trích dẫn từ Mattha, 3/8889). 

Lúc bấy giờ Đức Phật đang trú ngụ ở tịnh xá Veluvana, ở 
Rãjagaha mùa an cư thứ hai, và Rãhula (bấy giờ là vị sa-di) đang trú 
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ngụ ở thiền thất Ambalatthika, sở dĩ được gọi như vậy vì nó được xây 

dựng gần một cây xoài, ở góc xa của tịnh xá Veluvana, và vị ấy đang 

sống ấn dật (viveka). 

(Như cái gai có điểm nhọn ở đầu gai từ khi bắt đầu sự phát 
triển, cũng vậy sa-di Rãhula thực hành thân viễn ly (kãya viveka) và 
tâm viễn ly (cia viveka) từ khi vị ấy còn là vị sa-di bảy tuổi mà 
không ai giáo huấn). 

Lúc bấy giờ, vào một buổi chiều mát trời, Đức Phật, sau khi 
xuất khỏi thiền quả định (phala-samapari), Ngài đi đến thiền thất 
Ambalatthika của sa-di Rãhula. Khi Rãhula trông thấy Đức Thế Tôn 
đi đến từ xa, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi dành cho Đức Thế Tôn và đặt sẵn 
nước để rửa chân cho Ngài. Đức Phật ngôi vào chỗ đã soạn sẵn sau 
khi đã rửa chân (chỉ là sự chứng thọ việc phước của Rahula, của một 
đệ tử làm đúng phận sự đối với thầy, vì bàn chân của Ngài không hề 
bị dính bụi). Sa-di Rãhula ngồi ở nơi phải lẽ tránh khỏi sáu khuyết 
điểm, rồi cung kính đảnh lễ Đức Phật. 

(1) Đức Phật chừa lại một ít nước trong cái chậu sau khi rửa chân, 
rồi hỏi: “Con trai Rãhula, con có thấy ít nước mà Như lai đã chừa 
lại trong cái chậu chăng?” “ Dạ thấy, bạch Đức Thế Tôn,” Rãhula 
đáp lại. Rồi Đức Thế Tôn giáo huấn: “Cũng như lượng nước ít ỏi 
còn lại trong chậu, cũng vậy thiện pháp của Sa-môn cần được thọ 
trì để đoạn tận phiền não, thiện pháp quả thật ít ó1 trong thân và tâm 
của những người cô ý nói dối mà không chút hỗ thẹn.” Đó là giáo 
huấn đầu tiên do Đức Thế Tôn ban ra. 

(2) Rồi Đức Phật đỗ bỏ lượng nước ấy và hỏi: “ Này con Rãhula, 
con có thấy Như Lai đã đồ bỏ hết lượng nước ấy chăng?” “ Dạ thấy, 
bạch Đức Thế Tôn,” Rahla đáp lại. Rồi Đức Thế Tôn ban lời giáo 
huấn thứ hai: “ Giống như việc Như lai bỏ đi lượng nước trong 
chậu, cũng vậy những người cố ý nói dối, không chút hỗ thẹn, họ đã 
vứt bỏ thiện pháp và thánh pháp của bậc Sa-môn là pháp đoạn tận 
phiền não.” Đó là lời giáo huấn thứ hai của Đức Thế Tôn. 

(3) Rồi Đức Phật úp cái chậu và hỏi Rahula: “ Con có thấy Như Lai 

lật úp cái chậu không?” “Dạ con thấy, bạch Đức Thế Tôn.” 
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Rãhula đáp lại. Rồi Đức Thế Tôn giáo huấn: “ Này con Rãhula, 
cũng như cái chậu đã bị lật úp, dường thế ấy, những người cố ý nói 
dối mà không chút hỗ thẹn đã từ bỏ thiện pháp và thánh pháp của 
bậc Sa-môn, là pháp đoạn tận phiền não.” Đó là lời giáo huấn thứ 
ba của Đức Phật. 

(4) Rồi Đức Phật lại lật ngửa cái chậu lên (nhớ rằng lúc bấy giờ 
không có giọt nước nảo trong chậu) và nói với Rãhula rằng: “ Này 
Rãhula, con có thấy chăng cái chậu này không còn một giọt nước 
nào cả và hoàn toàn không chủ định gì?” “ Dạ con có thấy, bạch 
Đức Thế Tôn,” Rãhula đáp lại. Rồi Đức Thế Tôn ban lời giáo huấn 
thứ tư: “ Giống như chậu nước này, không còn giọt nước nào và 
hoàn toàn không chủ định, cũng vậy, trong những con người cô ý 
nói dối, tất cả đều vô hiệu, và không có một giọt nước thiện pháp 
và thánh pháp nào của bậc Sa-môn, là pháp đoạn tận phiền não.” 

(5-6) Sau đó Đức Thế Tôn tiếp tục thuyết giảng bài pháp như sau: 
“Này con Rãhula, hãy xem một thí dụ trong thế gian về cách hành 

xử của con voi chiến của vua. Ở ngoài chiến trận, nó chiến đấu bằng 

hai chân trước cũng như hai chân sau (nó giết chết tất cả kẻ thù đến 
gần nó bằng cách dùng hai chân trước để giẫm nát hoặc dùng hai chân 
sau để đá, để hất tung). Nó chiến đấu bằng phần trước hoặc phần sau 
của thân. (Khi có cơ hội, nó phá tan những chiến lũy có mái bằng gỗ 
của kẻ thù với sức mạnh của thân trước hoặc thân sau của nó). Nó 
cũng chiến đấu bằng trán của nó (tức là chuẩn bị xông lên hoặc chạy 
ào về một hướng nào đó mà nó đã phán đoán và lẫy tư thế còn lại để 
tập trung sức mạnh, và rồi phát ra cái nhìn rực lửa. Chính cái cảnh con 
voi chiến to lớn đang nhìn trừng trừng như vậy, đã làm cho hàng ngàn 
kẻ thù kinh sợ và bỏ chạy tán loạn). Nó cũng sử dụng hai cái tai của 
nó (nghĩa là nó gạt đỡ những cây tên của kẻ thù bằng hai tai làm cho 
những cây tên ấy rơi xuống đất). Nó cũng chiến đấu bằng cặp ngà của 
nó (nó dùng cặp ngà của nó húc vào những con voi, ngựa của kẻ thù, 
kế cả những quan binh cỡi vol, cỡi ngựa và bộ binh). Nó sử dụng cả 
cái đuôi (nó dùng đuôi quất ngã kẻ thù). Tuy nhiên nó vẫn bảo vệ cái 
VÒI của nó bằng cách cuộn nó lại và đặt vào trong miệng). 
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“ Khi quán xét về những hành động chiến đấu này của con voi 
chiến, ý nghĩ khởi sanh trong tâm của người cỡi trên nó như sau: ' 
Con voi chiến này của đức vua, khi ở ngoài chiến trận, nó hoạt động 
băng cả hai chân trước và hai chân sau, dùng cả sức của phần thân 
trước cũng như phần thân sau. Nó cũng sử dụng cái trán, đôi tai, cặp 
ngà và đuôi của nó. Tuy nhiên, nó bảo vệ cái vòi của nó bằng cách 
đưa vòi vào trong miệng.” Con voi chiến này không có ý định hy sinh 
tánh mạng của nó.” 

“ Này con Rahula, vào lúc khác, con voi chiến vĩ đại của đức vua ở 
ngoài chiến trường (như đã nói ở trên) hoạt động bằng hai chân trước 
cũng như hai chân sau của nó...Nó cũng chiến đấu bằng cái đuôi của 
nó. Cái vòi của nó cũng thế (đưa cao những cây lao bằng sắt hoặc 
bằng gỗ, rồi đánh tan những mục tiêu ở độ cao mười tám hắc tay). Khi 
trông thấy những hành vi của con voi chiến này, ý nghĩ sau đây khởi 
sanh trong tâm của người cỡi voi: “Con voi chiến vĩ đại của đức vua 
khi ở chiến trận, nó đã chiến đấu bằng hai chân trước cũng như hai 
chân sau ...Nó đã hoạt động bằng cái đuôi của nó. Nó cũng hoạt động 
băng cái vòi của nó. Con voi chiến của đức vua đã từ bỏ cả tánh mạng 
của nó. Xét thấy rằng không có điều gì mà con voi chiến đũng mãnh 
không làm." Này con Rahula, Như Lai nói với con răng, cũng giống 
như vậy đối với người cô ý nói dỗi mà không hỗ thẹn không có việc 
ác nào mà người ấy không dám làm.” 

“Do đó, này Rahula, con nên khởi quyết tâm rằng: “ Ta sẽ không 
nói đối, dù để cho vui? và hãy cô gẵng thọ trì Tam học (sikkha).” 

Như vậy Đức Phật đã nhắn mạnh một cách sâu sắc tầm quan trọng 
của việc kiên tránh nói dối. 

Đức Thế Tôn dạy tiếp: “ Này con Rãhula, con nghĩ thế nào về điều 
Như lai sắp hỏi con? (nghĩa là con có thể trả lời Như Lai tùy ý). Cái 
gương soi có những lợi ích nào?” Rãhula đáp lại: “ Người ta có thể có 
được lợi ích từ nó bằng cách làm cho da mặt của họ đẹp hơn, khi họ 
nhìn thấy những nốt ruồi và mụn phản chiếu ở trong gương.” 

“ Cũng vậy, này Rãhula, những hành vi về thân, khẩu và ý nên 
được thực hiện sau khi đã suy xét đúng đắn bằng con mắt trí tuệ của 


T) khưu Minh Huệ 115 


người ấy.” Băng lời nói mở đầu tóm tắt này, được dùng làm nội dung, 
Đức Thế Tôn thuyết giảng thời pháp nói chỉ tiết như thế nào người ta 
nên thực hành bằng thân, bằng lời nói và dụng tâm với sự cần trọng 
như thế nào và chỉ thực hiện sau khi suy xét kỹ lưỡng bằng cách sử 
dụng tuệ căn. 

(Muốn biết đầy đủ chỉ tiết của bài kinh, hãy tìm đọc trong kinh 
tạng hay bản dịch của nó. Dưới đây chỉ là phần tóm lượt của bài kinh). 

Khi khởi sanh ý định muốn làm một hành động về thân, ngữ hoặc 
ý, trước khi làm đầu tiên nên cân nhắc kỹ lưỡng như vây: “ Hành động 
về thân, ngữ hoặc ý của tôi có hại cho tôi, cho người khác hoặc cho cả 
hai hay không? Chúng có phải là những việc ác khiến gia tăng đau 
khổ hay không?” Nếu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thấy rằng những 
hành động định làm có hại cho mình, cho người khác hoặc cho cả hai, 
hoặc sẽ trở thành những nghiệp ác khiến đau khổ gia tăng, thì ta nên 
có găng tránh, không tạo những nghiệp về thân, ngữ và ý như vậy. Nói 
cách khác, nếu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thấy rằng những hành động 
định làm này không hại cho ta, cho người khác hoặc cho cả hai, hoặc 
sẽ trở thành những thiện nghiệp làm gia tăng hạnh phúc (sukha) thì 
những hành động về thân, ngữ và ý như vậy cần nên làm. 

Cũng vậy, khi đang tạo nghiệp thân, ngữ hoặc ý, ta nên suy xét kỹ 
lưỡng như vây: “Điều mà ta đang làm, đang nói, đang nghĩ có hại cho 
ta, người khác hoặc cho cả hai hay không? Chúng có phải là những 
nghiệp ác làm gia tăng đau khổ hay không?” Nếu, sau khi cân nhắc 
kỹ, thấy đúng như vậy, thì với tâm ghê tởm điều ác ta nên ngừng lại, 
không làm (không tiếp tục thêm nữa). Nói cách khác, nếu sau khi suy 
xét kỹ lưỡng thấy răng chúng không hại cho mình, cho người khác 
hoặc cho cả hai, đấy là những việc phước làm gia tăng hạnh phúc, thì 
ta nên cô gắng thực hành, đeo đuổi, thực hiện nhiều lần. 

Khi một hành động về thân, về lời nói hoặc về ý nghĩ đã được làm 
xong, ta nên suy kỹ (theo cách trên) như vầy: “ Hành động về thân, 
ngữ và ý đã được thực hiện rồi ấy có hại cho ta, cho người khác hoặc 
cho cả hai hay không? Chúng có phải là những ác nghiệp làm gia tăng 
đau khổ hay không?” Nếu đúng như vậy, ta phải sám hối bằng cách 
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khai rõ, không giấu giếm chút ít về những tội mà ta đã làm, sám hối 
trước Đức Phật hoặc một bậc trí tuệ hay một vị Sa-môn có trí. Rồi tự 
mình phải thu thúc không để tái phạm những tội như vậy nữa. 

Nếu đã vi phạm những tội thuộc về ý nghĩ, ta nên khởi tâm yêm ly 
những ý nghĩ bắt thiện như vậy, nên có tâm hồ thẹn và ghê tởm chúng. 
Ta cũng nên thúc liễm tâm ý và nguyện rằng sẽ không tái phạm những 
ác nghiệp như vậy nữa. 

Nếu sau khi hồi tưởng và suy xét kỹ lưỡng như vậy, ta thấy rằng 
những hành động về thân, ngữ hoặc ý của ta không làm hại chính 
mình hoặc người khác hoặc cả hai; ngược lại chúng làm gia tăng hạnh 
phúc và lợi ích, thì cả đêm lẫn ngày ta nên trú trong hoan hỉ và thỏa 
mãn kết hợp với những việc phước ấy và ta phải cố gắng hơn nữa 
trong việc thọ trì ba điều học (sikkhã). 

Tất cả chư Phật, chư Bích chi Phật (Paccekabuddha) và chư Thinh 
văn đệ tử Phật (Ariya Savaka) trong quá khứ, hiện tại và tương lai đã 
sống, đang sống và sẽ sống theo cách này, hồi tưởng và suy xét kỹ 
những hành vi về thân, ngữ và ý của họ và đã thanh lọc, đang thanh 
lọc và sẽ thanh lọc tất cả những nghiệp thân, ngữ và ý của họ. 

Đức Phật kết luận bài kinh này bằng những lời khuyến tấn: “ Này 
con Rahula, con hãy ghi nhớ trong tâm là luôn làm thanh tịnh thân 
hành, khâu hành và ý hành bằng cách hồi tưởng và suy xét chúng, và 
tu tập ba điều học.” 

(Ở đây có một câu hỏi cần nêu ra là khi nào và ở đâu những hành 
động về thân, ngữ và ý như vậy có thể xảy ra và bằng cách nào để 
thanh lọc chúng). 

Đây là câu trả lời: Bất cứ lúc nào. Những hành động về thân và lời 
nói đã thực hiện vào buổi sáng, nên được tây sạch và làm cho thanh 
tịnh ngay sau bữa ăn, khi ngồi xuống ở chính chỗ mà người ấy trải qua 
thời gian của ngày. 

Giải rõ: Vị tỳ khưu cần xem lại hành động phạm tội về thân và lời 
nói mà vị ấy đã xúc phạm một người nào đó từ sáng sớm đến lúc vị ấy 
đến nơi mà vị ấy đang ngồi đề trải qua thời gian còn lại của ngày. Nếu 
VỊ ây nhớ lại rằng mình đã làm một tội nào đó chống lại một người 
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nào đó, bằng hành động nơi thân hoặc lời nói, vị tỳ khưu ấy nên thú 
tội với một vị tỳ khưu đồng phạm hạnh, bằng cách nói rõ tội của mình 
ra. Trong trường hợp vị tỳ khưu ấy không phạm những tội như vậy, vị 
ấy sẽ thực sự cảm thấy hoan hỉ và thỏa mãn và trú trong trạng thái an 
lạc. 

Về những hoạt động về tâm ý, vị ấy nên tìm cách thanh lọc chúng 
trong khi đang đi khất thực, bằng cách hồi tưởng như vây: Trong khi 
đang đi khất thực ngày hôm nay, do bởi cảnh sắc, v.v... có loại tham, 
sân hoặc sỉ nào đã khởi sanh trong ta chăng? Nếu vị ấy thấy rằng răng 
một ý nghĩ nào đó như vậy đã khởi sanh trong tâm thì vị ấy nên 
nguyện rằng: “ Ta sẽ không cho phép những ý nghĩ tham, sân hoặc sĩ 
như vậy khởi sanh trở lại.” Nếu không có những ý nghĩ bất thiện đã 
khởi sanh trong tâm của vị ấy (vị ấy nên cảm thấy hoan hỉ và hài lòng 
cho chính mình) và vị ấy nên tiếp tục trú trong trạng thái thanh tịnh 
của tâm. 

Kết thúc bài pháp về bài kinh Ambalathka Rahulovada 


Câu chuyện về Trưởng giả Anäthapindika (Cấp-cô-độc) 


Đức Phật cho phép các vị tỳ khưu được thọ dụng tịnh xá để làm 
chỗ ngụ theo đúng lời thỉnh cầu của một vị trưởng giả ở kinh thành 
Rãjagaha. Ông ta đã nhờ các vị tỳ khưu chuyên lời thỉnh cầu lên Đức 
Phật trong khi Ngài đang trú ngụ ở đó trong mùa an cư kiết hạ lần thứ 
hai. 

VỊ trưởng giả của kinh thành Rãjagaha và trưởng giả 
Anäathapindika của kinh thành Savatthi là anh em rễ cột chèo, cả hai 
kết hôn với hai chị em. Khi nào vị trưởng giả của kinh thành Rãjagaha 
thấy giá cả của hàng hóa ở Rãjagaha thấp hơn giá cả ở Sãvatthi thì ông 
ta mua hết số hàng hóa ấy và chất lên năm trăm cỗ xe bò rồi đi đến 
Sãvatthi để bán chúng. Khi đoàn xe cách Sãvatthi khoảng một do tuần, 
thì ông ta cho người đi trước để báo tin với trưởng giả Anäthapindika 
rằng mình sắp đến và trưởng giả Anãthapindika khi ấy sẽ lo sắp xếp 
mọi thứ đề tiếp đón người anh em rễ của mình và hai người sẽ đi vào 
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thành phố trong cùng một chiếc xe kéo. Nếu thị trường ở Sãvatthi đã 
có sẵn người mua thì vị trưởng giả của thành Rãjagaha sẽ bán ngay số 
hàng hóa ấy. Nếu chưa tìm thấy người mua thì ông ta gởi chúng trong 
nhà của em gái ông ta rồi trở về. Trưởng giả Anäthapindika cũng làm 
như thế. 

Vào lúc Đức Thế Tôn đang trong mùa an cư thứ hai, thì truởng 
giả Anathapindika của thành Sãvatthi đã cho chất đầy hàng hóa vào 
năm trăm cỗ xe và lên đường đi đến Rãjagaha. Ông ta gởi thư báo về 
việc đi đến của ông ta đến vị trưởng giả của thành Rãjagaha từ một 
khoảng xa một do tuần (giống như những lần trước). 

Tuy nhiên, vị trưởng giả của thành Rãjagaha không thể quan 
tâm đến lời thông báo của ông ta, vì vị ấy vừa mới trở về từ tịnh xá 
Sitavana nơi vị ấy đã nghe pháp do Đức Thế Tôn thuyết giảng và đã 
thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng về nhà để thọ thực vào ngày 
hôm sau, ông ta đang bận rộn lo sắm sửa lễ vật và vật thực cúng 
dường. 

Trưởng giả Anãthapindika đi vào thành phố với ý nghĩ răng 
một sự đón tiếp lớn sẽ chờ đón ông ta như những trường hợp trước, 
nhưng ông thấy rằng không có sự tiếp đón nào ngay cả khi ông ta đến 
cửa nhà của ông trưởng giả thành Rãjagaha, là khi vào nhà cũng 
không có nhiều lời chào hỏi nồng hậu của chủ nhà, chỉ là những câu 
như “ Này ông trưởng giả của thành Sävatthi, con gái của ông có khỏe 
không? Tôi hy vọng ông đi đường được bình an và thuận lợi.” Và ông 
ta lại bận rộn thu xếp công việc. 

Như đã giải thích ở trên, vị trưởng giả của thành RãJagaha chỉ 
có thể nói vài lời chào hỏi trưởng giả Anäthapindika. Ông ta phải ưu 
tiên cho những phận sự trong cuộc lễ cúng dường trai Tăng. Và ông ta 
tiếp tục ban những lời hướng dẫn đến những người trong nhà: “ Hãy 
nhớ dậy sớm vào ngày mai và lo nấu nước dùng, nấu cơm và món cả- 
ri, và chuẩn bị những đĩa rau trộn, tất cả phải sẵn sàng trước khi Đức 
Phật và chư Tăng đến.” 

Trưởng giả Anäathapindika chợt nghĩ rằng: “ Vị trưởng giả của 
thành Rãjagaha thường gác bỏ tất cả những công việc khác và nói 
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chuyện nhiệt tình với ta vào những trường hợp trước, nhưng bây giờ 
ông ta bận rộn tổ chức một buổi tiệc lớn vì một lý do nào đó. Phải 
chăng ông ta cùng với những người hầu làm những điều này để cưới 
vợ cho con trai (đvaha) hoặc gả con gái của ông ta cho con trai của 
một người nào đó (virãha), hay ông ta mời vua Bimbisära và quân 
thần của vị ấy đến dự tiệc vào ngày mai?” 

Khi mọi việc đã được sửa soạn xong, vị trưởng giả của thành 
RãJagaha gặp Anäthapindika và trò chuyện thân mật với ông ta như 
trước. Nhân đó, trưởng giả Anathapindika hỏi trưởng giả của thành 
Rãjagaha rằng: 

“Này ông trưởng giả, trong những trường hợp trước, ông 
thường đẹp bỏ tất cả công việc và nói chuyện vui vẻ với tôi. Nhưng 
bây giờ xem ông bận chăm lo tổ chức một buổi lễ cúng dường vật 
thực, chỉ quan tâm sắp xếp mọi việc cùng với những người hầu của 
ông để chuẩn bị cho cuộc lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai. Có phải đó 
là lễ Aväha, là gả cưới con gái? Hay ông đang sửa soạn cho một cuộc 
lễ cúng dường vật thực to lớn hoặc ông đã mời vua Bimbisãra và triều 
thần của vị ấy đến dự tiệc vào ngày mai?” 

Vị trưởng giả của thành Rãjagaha đáp lại rằng: 

“ Này ông trưởng giả, tôi không tổ chức lễ avzha hay viväha, 
cũng không mời vua Bimbisära và triều thần của vị ẫy đến dự tiệc. 
Thực ra, tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho một lễ cúng dường vật 
thực to lớn. Tôi đã thỉnh Đức Phật và chư Tăng để làm phước vào 
ngày mai.” 

Khi trưởng giả Anathapindika nghe từ “Đức Phật — Buddha” 
được nói ra một cách thành kính bởi ông trưởng giả của thành 
Rãjagaha, thì toàn thân của ông tràn ngập năm loại hỉ (p7) đó là tiêu 
hỉ (khuddakä pïi), sát na hỉ (khanikã pïfi), kế khởi hỉ (okkantika pñiì), 
dũng được hỉ (wbbegä pi) và biễn mãn hỉ (pharanäpii. 

Trưởng giả Anäthapindika trải qua năm loại hỉ lạc này từ đầu 
xuống chân và từ chân lên đầu, chúng lan tỏa từ ngoài thân vào giữa 
thân và từ giữa thân lan khắp thân. Trong trạng thái sung sướng hỉ lạc 
không ngừng nghỉ như vậy, ông ta hỏi vị trưởng giả của thành 
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Rãjagaha: “Này ông trưởng giả, có phải ông vừa thốt ra tiếng “Đức 
Phật” đó chăng?” Ông ta hỏi đến ba lần và cả ba lần ông ta đều nhận 
được câu trả lời “Vâng, tôi đã nói “Đức Phật.'” 

Rồi trưởng giả Anãthapindika dò hỏi về Đức Phật: “ Trong thế 
gian này quả thật hy hữu ngay khi được nghe tiếng “Đức Phật”, có thê 
nào để tôi đi ngay bây giờ và đảnh lễ Đức Phật, bậc Ứng cúng, Chánh 
đăng giác?” 

Vị trưởng giả của thành Rãjagaha suy nghĩ: “Đến gặp Đức Phật 
thật khó như đi đến gần một con rắn độc. Tịnh xá xa vắng nơi Ngài 
đang ngụ nằm gần bãi tha ma mộ địa và việc ông ta đi đến đó vào lúc 
chiều tối thì không thê được.” Do đó, trưởng giả của thành Rãjagaha 
đáp lại rằng: 

“Này ông trưởng giả, bây giờ không có thời gian để ông đi 
đảnh lễ Đức Phật, bậc Ứng cúng, Chánh đăng giác. Ông chỉ có thể đi 
đảnh lễ Ngài vào sáng sớm ngày mai.” 

Nghe qua lời này, trưởng giả Anathapindika tự suy nghĩ: “ Ta 
chỉ có thể đảnh lễ Đức Phật vào sáng sớm ngày mai ” và ông ta đi ngủ 
mà trong tâm không nghĩ gì khác ngoài Đức Phật. 

Giải thích: Ông Anathapindika không còn vui thích với hàng 
hóa mà ông ta đã mang đến và những người hầu phục vụ cho ông ta từ 
lúc ông ta nghe từ “Đức Phật”. Không quan tâm đến bữa ăn tối, ông ta 
đi lên phòng ngủ cao nhất của toà nhà bảy tầng và đặt mình xuống 
chiếc giường sang trọng, lộng lẫy và ngủ thiếp, miệng lầm thầm tiếng 
“Đức Phật! Đức Phật!” 

Khi qua canh đầu của đêm, trưởng giả Anãthapindika ngồi dậy 
và quán các ân đức của Phật nhiều lần. Tâm tịnh tín sâu đậm của ông 
ta đối với Đức Phật trở nên vô cùng mạnh mẽ (bz/avasaddhäa) đến nỗi 
thân của ông phát ra hào quang nhờ hỉ lạc (07). Tựa như một ngàn 
cây đèn dầu được thắp sáng hay như mặt trời, mặt trăng hiện lên bầu 
trời xua tan bóng tối của đêm. Rồi ông ta tự nghĩ: “ Ta đã quên không 
chú ý đến thời gian đã qua đi. Ngay cả khi mặt trời đã lên, ” ông ta thì 
thầm như vậy và ra khỏi giường. Nhưng ông ta thấy trên bầu trời mặt 
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trăng vẫn còn, ông ta nhận ra rằng còn hai canh nữa trời mới sáng. 
Thế nên, ông ta trở lại giường và nằm xuống. 

Như vậy ông ta đã trải qua hai canh giờ của đêm, ngồi dậy vào 
cuối của mỗi canh. Gần canh cuối ngay trước khi mặt trời mọc, ông ta 
bước đọc theo hàng song của hành lang cho đến khi ông ta đến cửa 
chính của lối vào. Ông ta thấy những cánh cửa vào của toà lầu bảy 
tầng đã tự mở sẵn. Ông ta đi xuống bảy tầng lầu và đi dọc theo con 
đường chính trong thành phó. 

Khi ông ta đến gần công thành có tên là Sivaka, thì chư thiên 
bảo vệ (họ là những bậc thánh ariya) đã mở săn cánh cửa. Họ Suy 
nghĩ: “ Vị trưởng giả này đến với ý định đảnh lễ Đức Phật và hầu hạ 
Ngài. Vị trưởng giả này khi đảnh lễ Đức Phật lần đầu tiên sẽ được an 
trú trong quả Thánh nhập lưu (so/ãpaffi-phala) và sẽ trở thành vị đệ tử 
Cao quý nhất vượt trội tất cả những kẻ khác về việc phục vụ Tam bảo, 
Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Ông ta sẽ xây dựng tịnh xá lộng lẫy, 
vô song và ông sẽ mở cửa cửa để đón tiếp tất cả chư thánh Tăng từ 
khắp bốn phương. Đóng cánh cửa ngăn chặn ông ta thì thật không 
thích hợp.” 

Khi trưởng giả Anãthapindika ra khỏi thành phố thì hào quang 
phát ra từ thân của ông ta biến mất và bóng tối trở lại khiến sự sợ hãi 
khởi sanh trong ông ta khiến tóc lông trên thân dựng đứng. Do đó ông 
ta muốn rút lui ngay từ chỗ đó. (Rãjagaha là một kinh đô đa sắc tộc 
với dân số 180 triệu người, 90 triệu ở bên trong kinh đô và 90 triệu ở 
bên ngoài kinh đô. Các công thành được đóng lại sau hoàng hôn và 
những thi thể của những người chết vào những giờ xấu trong đêm thì 
được quăng ra ngoài những bức tường ở quanh công thành. Do trời 
tối, trưởng giả Anäthapindika đã vô tình giẫm lên một xác chết đã bị 
quăng bỏ còn tươi và lại giãm phải thêm một xác chết khác. Điều này 
đã khiến bọn ruồi nhặng trên các tử thi bay ào lên phát ra âm thanh 
đáng sợ trong đêm vắng và mùi hôi thối từ các tử thi bốc lên đi vào 
mũi của ông ta. Bởi vậy niềm tịnh tín của ông ta đối với Đức Phật bắt 
đầu yếu đi dẫn đến kết quả là hào quang đã từng phát ra từ thân của 
ông ta do hỉ lạc biến mắt. Bóng tối ập đến, nỗi kinh hãi khởi lên và tóc 
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lông của ông ta dựng đứng. Do đó, ông ta cảm thấy muốn rút lui ngay 
từ chỗ ấy. 

Một vị dạ xoa thiên với ý định động viên trưởng giả can đảm 
lên để tiếp tục chuyến đi, bèn đi đến trưởng giả Anäthapindika mà 
không hiện ra hình tướng và nói với ông ta bằng giọng nói ngọt ngào 
như tiếng của cái chuông vàng nhỏ: 


Satam hatthi satam assã 
safam assatariratha 
safam kañna sahassani 
aãmukkamanikundala 
ekassa padavifi harassa 
kalan nagghanfi solasim. 

Này ông trưởng giả có danh tiếng to lớn, dù một trăm ngàn con 
voi hoàng gia quý báu của các vị vua, một trăm ngản long xa do 
những con tuấn mã thuần chủng kéo (øssarara), và một trăm ngàn 
cung nữ của vua trang sức những nữ trang vô giá cũng không băng 
1/256 của thiện tư (cefan3) theo sau mỗi bước chân đưa ông tiếp tục đi 
đến tịnh xá để đảnh lễ Đức Tathãgata, nghe pháp và phụng sự chúng 
Tăng. 

Này ông trưởng giả Anäathapindika, hãy đi về phía trước. Hãy 
tiến về phía trước. Chỉ việc tiến về phía trước của ông là cao quý và 
đáng ca ngợi. Sự rút lui của ông là hèn nhát và không đáng ca ngợi. 

Khi nghe qua những lời này, trưởng giả Anathapindika suy xét: 
“'Ta nghĩ ta cô đơn một mình nhưng giờ đây ta nhận thấy có một số 
bạn đồng hành đi chung với ta. Tại sao ta phải sợ hãi?” Ông ta trở nên 
can đảm và tự tin. Tâm tịnh tín mạnh mẽ của ông ta đôi với Đức Phật 
bắt đầu lấy lại sức mạnh của nó. Do đó, bóng tối biến mất và ánh sáng 
xuất hiện, nỗi kinh hãi cũng được xua tan. 

Ông ta lại tiếp tục bước đi trên con đường đây kinh hãi xuyên 
qua bãi tha ma, với những tử thi đủ dạng năm ngồn ngang khắp nơi. 
Những tiếng sủa của những con chó nhà và những con giả can làm dao 
động tâm can của ông ta, ánh sáng biến mắt và bóng tối lại tràn ngập 
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như trước. Vị dạ xoa Sivaka lại đến động viên và ông lại tiếp tục 
chuyến đi. 

Lần thứ ba, giống như những trường hợp trước, ông ta đối mặt 
với những hoàn cảnh làm thối chí khiến ánh sáng biến mất, dạ xoa 
Sivaka khiến ông nuôi dưỡng và duy trì tâm tịnh tín với Đức Phật 
nhiều lần lập đi lập lại, giúp ông vượt qua mọi nguy hiểm. 

Trưởng giả Anãthapindika tiếp tục đi và cuối cùng ông đến tại 
khu rừng Sitavana. Khi ấy trời sắp sáng và Đức Phật đang đi kinh 
hành trên một lối đi. 

Khi trưởng giả Anathapindika đang bước đi như vậy thì một ý 
nghĩ chợt nảy lên trong tâm của ông ta: “Trong thế gian này, Purãna 
Kassapa và những giáo chủ khác đã tự cho mình là những vị Phật 
Toàn giác. Làm sao ta có thể biết Đức Phật phải chăng là một vị Phật 
Toàn giác thật sự? Rồi một ý nghĩ khác lại nảy lên trong tâm của ông 
ta: “ Tất cả mọi người đều biết ta là Anathapindika vì tánh hào phóng 
trong việc bồ thí giúp đỡ những người nghèo khổ đơn độc. Nhưng cái 
tên của ta do cha mẹ đặt cho là Sudatta thì không ai biết ngoài chính 
ta. Nếu Ngài thực sự là vị Phật Toàn giác, thì Ngài sẽ gọi ta bằng cái 
tên do cha mẹ đặt là Sudatta.” 

Khi thấy Anäthapindika đang đi đến từ xa thì Đức Phật quay lui 
trên con đường kinh hành và ngồi xuống trên chỗ ngồi dành sẵn cho 
Ngài. Khi Anathapindika đi đến gần hơn, Đức Phật biết được tâm của 
ông ta, bèn nói với ông ta rằng: “ Hãy đến đây, này Sudatta.” 
Anäthapindika cảm thấy vui sướng khi nghe Đức Thế Tôn gọi ông 
bằng cái tên do cha mẹ đặt cho. Ông ta đi đến Đức Phật và đảnh lễ 
bằng cách phủ phục dưới chân Ngài rồi bạch với rằng: “ Bạch Đức 
Đức Thế Tôn, Ngài ngủ ngon không?” Đức Thế Tôn đáp lại: 


Sabbada ve sukhan sefi 
brahmano parinibbuto 
yo na limpati kamesu 
siHbhuto niripadhi. 
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(Này trưởng giả Anäthapindika), vị A-la-hán không bị ô nhiễm 
bởi tham muốn dục trần, thoát khỏi những ái dục thiêu đốt, được văng 
lặng và an tịnh. Vị ấy cũng thoát khỏi ba sanh y („pzđi), đó là phiền 
não sanh y (k/lesa), hành tác sanh y (abhisankhara), diệu dục sanh y ( 
kamaguna). Sau khi đoạn trừ tất cả điều ác và mọi phiền não, tất cả 
sầu khổ đều chấm dứt và như thế vị A-la-hán ấy, cả ngày lẫn đêm, 
trong mọi thời gian, ngủ và sống với thân tâm an lạc. 


Sabbq ãsaftiyo sefva 
vineyya hadaye daram 
upasamto sukham seti 
Santin paDDuyya cefasä. 

(Này trưởng giả Anäthapindika), vị A-la-hán đã cắt đứt năm 
dục lạc bằng tứ phần A-la-hán đạo (arahaffa-magga), và đã dập tắt 
những ngọn lửa phiền não, đã thường xuyên nhập vào trạng thái an 
tịnh của Niết bàn bằng A-la-hán quả định (Arahatta-phala-samäpafiì). 
Sau khi dập tắt ngọn lửa phiền não, vị ấy ngủ và sống trong an lạc 
thanh tịnh. 

Sau khi đã giải thích cách sống trong an lạc của Đức Phật như 
vậy, trong tất cả bốn oai nghi, Đức Phật bèn thuyết giảng đến trưởng 
giả Anathapindika về pháp tuần tự dẫn đến Đạo Quả (như đã giải thích 
ở trước), đó là (1) Dãna-kathä - Bồ thí thoại, (2) Sila-kathä - Trì giới 
pháp, (3) Sagga-katha - Sanh thiên thuyết, (4) Mlagga-katha — Đạo 
luận, kamanamadinava, nikkhame-änisana-kathä — Xuất ly ngũ dục. 
Khi Đức Phật biết rằng tâm của trưởng giả đã trở nên nhu nhuyến, dễ 
thích nghi và thoát khỏi các triền cái, có nhiệt tâm, hân hoan, thanh 
tịnh và trong suốt, Ngài thuyết bài pháp đầu tiên Ngài giác ngộ 
(Sammukkamsila-dhamma-desana - Tử Diệu Đê). Khi ấy trưởng giả 
Anathapindika được an trú trong quả thánh Nhập lưu (so/ãpaífi- 
phala). 

Rồi trưởng giả Anãthapindika bạch Đức Thế Tôn như vây: 

“ Thật vui sướng thay, bạch Đức Thế Tôn! Thật vui sướng 
thay, bạch Đức Thế Tôn. Giống như vật bị úp xuống đã được lật lên, 
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như vật bị đậy kín đã được giở ra. Như người bị lạc đường được 
hướng dẫn đi đúng hướng, như cây đèn dầu được thắp sáng trong đêm 
tối, với ý nghĩ răng: 'những người có mắt sẽ thấy được các hình dạng 
của các đồ vật”, cũng thế Đức Phật đã giảng dạy rõ ràng cho con về 
pháp bằng nhiều cách. Bạch Đức Thế Tôn, con chấp nhận quy y Đức 
Phật, đức Pháp và đức Tăng. Cầu xin Đức Thế Tôn hãy nhận con là 
thiện nam đã quy y Tam bảo, từ nay cho đến trọn đời.” 

Sau khi quy y Tam bảo, trưởng giả Anäthapindika nói lời thỉnh 
cầu Đức Phật và chúng Tăng thọ thực vào ngày mai như sau: “ Bạch 
Đức Thế Tôn, để con được phước và sự hoan hỷ, cầu xin Đức Thế 
Tôn thọ lãnh sự cúng dường vật thực của con vào ngày mai, cùng với 
chúng Tăng.” 

Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của trưởng giả Anäthapindika bằng 
cách làm thĩnh. 

Nhân đó, trưởng giả Anathapindika vui sướng đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi và sau khi tỏ sự tôn kính đến Đức Phật bằng cách đi quanh 
Ngài ba vòng theo chiều kim đồng hồ, bèn trở lại chỗ ngụ là nhà vị 
trưởng giả của thành RãJagaha. 


Trưởng giả của thành Rãjagaha tập họp các vị thương nhân và 
vua Bimbisära đề nghị được hùn phước 


Tin Đức Phật nhận lời thỉnh cầu thọ thực của trưởng giả 
Anãthapindika tức thì lan truyền khắp thành phố. Vị trưởng giả của 
thành Rãjagaha, khi nghe tin ấy, đã đề nghị được hùn phước với 
những lời như vây: “ Tôi nghe tin rằng ông đã thỉnh mời chư Tăng, có 
Đức Phật dẫn đầu, đến thọ thực vào ngày mai để ông tạo phước. Ở đây 
ông là một vị khách; xin cho tôi được phụ giúp ông về vật thực và tiền 
chi trả cho các công việc.” Anathapindika từ chối lời đề nghị, nói rằng 
ông ta có thê lo liệu mọi thứ bằng tất cả những gì ông ta có được. 

Những thành viên trong hội các thương nhân của thành 
Rãjagaha cũng đi đến giúp đỡ bằng cách cung cấp vật thực và tiền chỉ 
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trả cho các công việc như cách đề nghị của trưởng giả thành Rãjagaha. 
Nhưng sự đề nghị của họ cũng bị từ chối như trường hợp trước. 

Vua Bimbisãra cũng đề nghị được phụ giúp giống như những 
người kia, và lời yêu cầu của ông ta cũng bị từ chối như những trường 
hợp trước: “Tâu bệ hạ, tôi không cần sự giúp đỡ như vậy. Tôi có thê tổ 
chức lễ cúng dường vật thực bằng những gì mà tôi có.” 

Vào ngày hôm sau, Anãthapindika tổ chức lễ cúng dường vật 
thực tại chỗ ngụ của người anh vợ, vị trưởng giả của thành Rãjagaha, 
cúng đường vật thực thượng vị, quý báu. Rồi ông ta ngồi ở chỗ ngồi 
thích hợp và thành kính đưa ra lời thỉnh mời về thị trấn quê nhà của 
ông ở Sãvatthi: “Bạch Đức Thế Tôn, con xin thành kính thỉnh mời 
Đức Thế Tôn hoan hỉ đến an cư kiết hạ ở thị trấn Sãvatthi của chúng 
con cùng với tất cả các vị tỳ khưu.” Đức Phật đáp lại : “ Này thiện 
nam Anathapindika, chư Phật Chánh đăng Chánh giác vui thích trú ở 
những nơi thanh vắng.” Anathapindika đáp lại : “ Đức Phật là bậc 
luôn nói lời thiện (sugz/a), người thiện nam của Ngài hiểu rõ, người 
thiện nam của Ngài hiểu rõ.” Rồi sau thuyết Pháp đến Anãthapindika, 
Đức Phật trở về tịnh xá. 


Xây dựng những tịnh xá tạm thời cách nhau mỗi do tuần (yojana) 
giữa Räãjagaha và Sävatthi 


Thời bấy giờ, trưởng giả Anäthapindika là người có đông đảo 
bạn bè, và lời nói của ông ta được nhiều người kính nể. Ông ta vội vã 
gởi lại hàng hóa và trở về Sãvatthi. Trên đường về nhà ông ta hối thúc 
những cư dân ở những trạm giữa đường như sau: 

“ Hãy trồng những vườn cây, xây dựng những nhà nghỉ và chỗ 
ngụ. Hãy xây dựng lên những tịnh xá và tích trữ những vật thực dự 
phòng để bố thí. Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian. Ngài sẽ đi đến 
khu vực của các bạn theo con đường này đo lời thỉnh cầu của tôi.” 

Đáp lại lời kêu gọi của trưởng giả Anäthapindika, tất cả những 
thương nhân trong hội đoàn và những người bạn thời thơ âu của ông, 
đã xây dựng nhà nghỉ, công viên và vườn hoa, tích trữ lương thực dự 
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phòng để bố thí bằng chi phí của họ mà không nhận bất cứ sự phụ 
giúp nào từ vị trưởng giả, trong khi những người có thu nhập thấp thì 
lãnh trách nhiệm xây dựng chỗ trú ngụ và tịnh xá, và cũng tích trữ 
lương thực dự phòng để bố thí bằng số tiền họ nhận được từ trưởng 
giả Anathapindika. 

Trưởng giả Anãthapindika đóng góp một lakh tiền mặt (tiền Ấn 
Độ xưa) và băng hiện vật như gỗ và vật liệu xây dựng trị giá một lakh 
để hoàn thành công trình xây dựng chỗ trú ngụ và vườn cây ở mỗi do 
tuần, dọc theo con đường giữa Rãjagaha và Sãvatthi, dài bốn mươi 
lăm do tuần. Vị ấy trở về thị trấn quê nhà ở Sãvatthi sau khi hoàn 
thành công việc. 


Trưởng giả Anäthapindika tìm chọn và mua đất để xây dựng tịnh 
xá Jetavana 


Khi về đến Sãvatthi, trưởng giả Anäthapindika dò tìm các khu 
vực chung quanh để chọn một vị trí thích hợp xây dựng tịnh xá, vị trí 
này phải hội đủ năm điều kiện sau: (1) không quá xa thành phó, (2) 
không quá gần thành phó, (3) có những con đường lưu thông dễ liên 
lạc, (4) mọi người dễ dàng đi đến bất cứ lúc nào cần thiết, (5) không bị 
tiếng ồn của phố chợ, làng mạc và những người vui say náo nhiệt với 
năm loại dục lạc. Ông ta thấy rằng khu vườn của thái tử Jeta (Kỳ đà) 
hội đủ năm điều kiện kể trên và vì vậy ông ta đến gặp thái tử và đề 
nghị mua nó: “ Thưa thái tử, tôi mong Ngài bán cho tôi khu vườn của 
Ngài với một giá nào đó.” Thái tử Jeta đáp lại: “ Này ông trưởng giả, 
ta không thể cho ông khu vườn của ta dù ông lát đầy những đồng tiền 
vàng khắp cả khu vườn.” 

(Hãy lưu ý rằng nếu thái tử Jeta nói rằng: “Ta không thể bán 
khu vườn của ta.` thì nó sẽ không được là một sự định giá. Nhưng vị 
ấy nói rằng: “Ta không thể cho ông khu vườn của ta cho dù ông đem 
những đồng tiền vàng được lát giáp mí cả khu vườn." Đó là câu nói 
hàm ý không những là sự định giá mà còn là sự định giá cắt cổ quá 
mức). 
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Trưởng giả Anathapindika lợi dụng sự hứa hẹn trong lời nói 
của thái tử và yêu cầu rằng: “ Thưa thái tử, ngài đã nói ra những lời 
chịu bán khu vườn.” Thái tử phủ nhận: “ Ta đã không nói một lời nào 
về việc bán khu vườn của ta.” 

Trưởng giả Anäthapindika khẳng định răng thái tử phải bán 
khu vườn trong khi thái tử thì tranh cãi rằng vị ấy chưa bao giờ nói 
một lời nào về việc bán khu vườn. Và cuối cùng hai người đồng ý 
nghe lời phán quyết của quan toà. Các vị quan tòa đã đưa ra lời phán 
quyết răng: “ Thưa thái tử điện hạ, vì thái tử điện hạ đã vô tình nói ra 
sự định giá bằng những từ: “cho dù những đồng tiền vàng được lát 
giáp mí” thái tử đã tự mình mặc cả việc bán khu vườn của thái tử.” 
(Đây là một câu nói rất tế nhị trong thế gian và vì thế, nó đòi hỏi nhiều 
trí tuệ để nghiền ngẫm và diễn giải mới thấy ra được). 

Sau khi đã thăng vụ kiện ở toà, Anäthapindika sai người chất 
đầy những đồng tiền vàng vào những cỗ xe bò và chở đến khu vườn 
của thái tử Jeta để lát đầy chúng trên khắp bề mặt của khu vườn. Đối 
với những chỗ không thê đem tiền vàng lát lên được như chỗ bị choán 
bởi cây cối và hồ nước, ông ta cho người đo kích thước của những chỗ 
ấy, và lát tiền vàng trên những chỗ khác tương đương với chỗ ấy. 
Bằng cách này, trưởng giả Anäthapindika đã bỏ ra 1§ koti đồng tiền 
vàng mà ông đã cất giữ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, trong 
việc mua vị trí xây dựng tịnh xá. 

Số lượng tiền vàng được chất đầy trong những cỗ xe đầu tiên 
đủ để lát giáp mí khắp khu vườn. Ngoại trừ một khoảnh đất nhỏ được 
chừa lại để xây dựng lối đi có cổng vòm. Anãthapindika truyền lịnh 
cho những người hầu: “ Này các vị, hãy đi và lấy thêm những cỗ xe 
vàng để lát vào khoảng trống được dùng để xây dựng lối đi có cổng 
vòm.” 

Thái tử Jeta cúng dường cái công vòm cho tịnh xá 


Khi nhìn thấy nét mặt của trưởng giả Anäthapindika mỗi lúc 
một rạng rỡ hơn khi ông ta tiếp tục cho đi số tài sản không lô, thái tử 
bèn suy nghĩ: “ Việc một trưởng giả đứt bỏ khối tài sản không lồ bằng 
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những đồng tiền vàng vì nguyên nhân cao quý thế này, chắc hắn phải 
một hành động bó thí thánh thiện.” Với ý nghĩ này, thái tử yêu cầu 
trưởng giả: “ Đủ rồi...đủ rồi...hãy đừng lát thêm đồng tiền vàng nào 
trên chỗ đất đấy. Hãy vui lòng để nó lại cho ta để ta bố thí cổng vòm 
cho tịnh xá .” Anathapindika tự nghĩ: “ VỊ thái tử Jeta này là một thái 
tử vang danh, nổi tiếng đối với dân chúng. Sự thể hiện tâm tịnh tín 
đối với giáo pháp của Đức Phật bởi một nhân vật nỗi tiếng như vậy sẽ 
đem lại lợi ích to lớn.” Bởi vậy ông ta nhượng lại chỗ đất ấy cho thái 
tử Jeta, vị ấy xây dựng công tịnh xá với những tầng mái. 


Trưởng giả Anäthapindika xây dựng Jetavana (Kỳ viên) tịnh xá 


Sau khi có được khu vườn của thái tử Jita với giá 18 koti đồng 
tiền vàng, trưởng giả Anathapindika bỏ ra 18 koti đồng tiền vàng nữa 
để xây dựng một tịnh xá nguy nga lộng lẫy. Trước hết, vị ấy cho đốn 
hạ những cây không cần thiết, để lại những cây cho bóng mát và có vẻ 
đẹp tự nhiên, Hương phòng (gandhakuzi) đặc biệt dành cho Đức Phật 
được bao quanh bởi những chỗ ngụ dành cho các vị tỳ khưu, cùng với 
cái công vòm bảy tầng được xây dựng ở nơi được chọn. Những hội 
trường với những tầng mái dành cho chư Tăng, những toà nhà nhỏ 
dùng để chứa những vật cho phép, những nhà vệ sinh, những lối đi 
nhỏ có mái che, những giếng nước có mái che, những phòng tắm nước 
lạnh và nước âm trong những tòa nhà riêng biệt, những bể nước hình 
vuông và những giả ốc được xây dựng bên trong khuôn viên của tịnh 
xá, không thiếu sót bất cứ thứ gì cần thiết. 


Đặc điểm khu vực xây dựng tịnh xá 


Khu đất của Jetana tịnh xá không chỉ là địa điểm để xây dựng 
tịnh xá dành cho Đức Phật Gotama hiện tại này, nó cũng là địa điểm 
đã từng có những tịnh xá dành cho chư Phật quá khứ trước đó, như 
Đức Phật Kassapa, sẽ được nói rõ dưới đây: 
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(1) Trong thời kỳ của Đức Phật Vipassl, một vị trưởng giả tên là 
Punabba Sumitta đã mua mảnh đất ngay vị trí này. Khi ấy diện tích 
của nó rộng một do tuần, kinh phí tính bằng những viên gạch bằng 
vàng được giáp mí trên đó, và xây dựng một tịnh xá đồ sộ ở trên 
mảnh đất ấy; rồi ông cúng dường đến chúng Tăng. 

(2) Trong thời kỳ của Đức Phật Sikhi, một vị trưởng giả tên 
Sirivattha đã mua mảnh đất ngay vị trí này, bằng cách lát trên đó 
những lưỡi cày bằng vàng giáp mí với nhau (theo Chú giải Jãtaka), 
hoặc những cây gậy bằng vàng giáp đầu với nhau (theo Chú giải 
bộ Vinaya) và sau khi đã xây dựng những tịnh xá trên đó thì dâng 
đến chư Tăng. 

(3) — Trong thời kỳ của Đức Phật Vessabhi, một vị trưởng giả tên 
Sotthiya, đã mua mảnh đất ấy có kích thước 3 gãvuta, bằng cách 
trả những khối vàng được đem đúc thành những cái chân voi (Chú 
giải Jãtaka), hay những lưỡi cày bằng vàng (Chú giải Vinaya) được 
đặt san sát nhau và dâng cúng nó với những tòa nhà được xây dựng 
trên đó. Khu đất ấy có kích thước nửa do tuần hoặc 2 gãvuta. 

(4) — Trong thời kỳ của Đức Phật Kakusandha, một vị trưởng giả tên 
Iccuta, đã mua mảnh đất ấy, khi đó kích thước là I gãvuta, bằng 
cách trả những viên gạch bằng vàng (theo Chú giải Jãtaka) hay 
những khối vàng được đúc thành hình những chân voi (theo Chú 
giải Vinaya) được đặt nói liền với nhau khắp khu đất ấy và dâng 
cúng nó đến Tăng đoàn với tất cả những toà nhà ở trên đó. 

() Trong thời kỳ Đức Phật Konaguna, một vị trưởng giả tên Ugøa 
đã mua chỗ đất ấy băng cách trả những con rùa vàng (theo bộ Chú 
giải Jãtaka) hay những viên gạch bằng vàng (theo Chú giải 
Vinaya) được đặt liền lạc với nhau trên mảnh đất ấy, khi ấy kích 
thước là nửa gãvuta, và dâng cúng cùng với tất cả những toà nhà 
được xây dựng trên đó đến Tăng đoản. 

(6) Trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa, một vị trưởng giả tên 
Sumangala đã mua mảnh đất bằng cách trả những khối vàng (theo 
Chú giải bộ Jataka) hay những con rùa vàng (theo chú giải bộ 
Vinaya) được đặt giáp mí với nhau trên khắp mảnh đất, kích thước 
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của mảnh đất lúc bấy giờ là 2 pais (đơn vị đo lường đất đai lúc bây 
ø1Ò) và dâng cúng nó cùng với những tịnh xá được xây dựng trên 
đó đến Tăng đoản. 

(7) Trong thời kỳ của Đức Phật Gotama của chúng ta, một vị trưởng 
giả tên Sudatta, tức là Anathapindika, đã mua mảnh đất ở cùng địa 
điểm ấy, kích thước là § pais, bằng cách trả những đồng tiền vàng 
được lát giáp mí với nhau trên mảnh đất ấy và dâng cúng đến Tăng 
đoàn sau khi xây dựng tịnh xá Jetavana (Kỳ viên). 


Sự kinh cảm 


Khi quán xét sâu sắc về những khu đất lớn nhỏ khác nhau và 
kinh phí trả cho khu đất để xây dựng tịnh xá vào thời kỳ của bảy vị 
Phật, ta nên khởi tâm kinh cảm rằng “tất cả những thành tựu và sự 
thịnh vượng trong thế gian đều phải chịu sự hoại diệt” và như vậy, 
giờ là thời điểm thích hợp để tự mình cô gắng thoát ra khỏi sự luyến ái 
đối với những thành tựu của thế tục bằng cách phát triển tâm nhàm 
chán và không còn ảo mộng đối với chúng. 


Chuyến đi của Đức Phật đến Sãvatthi 


Khi tịnh xá Jetavana lộng lẫy và khả ái đã được xây dựng xong 
với phí tôn 18 koti đồng tiền vàng, trên vị trí xinh đẹp với giá 1§ koti 
đồng tiền vàng, trưởng giả Anathapindika sai một sứ giả đặc biệt đi 
đến Đức Tathãgata với lời thỉnh mời đầy thành kính của vị ấy. Nhận 
lời mời thông qua sứ giả, Đức Thế Tôn quyết định đi đến Sãvatthi 
(một phần do Ngài thấy trước rằng Sãvatthi sẽ trở thành một trong 
những nơi trú ngụ trong phần lớn cuộc đời của Ngài, và một phần vì 
nó cũng sẽ là “vùng đất chiến thăng” để Ngài tế độ hằng triệu nhân 
loại, chư thiên và Phạm thiên, thoát khỏi vũng lầy đau khổ). Với mục 
đích ấy, Đức Thế Tôn rời khỏi tịnh xá Veluvana ở Rãjagaha để đi đến 
Sãvatthi, có Tăng chúng theo cùng. Ngài dừng lại ở những nơi trú ngụ 
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của mỗi trạm dựng, nằm cách nhau một do tuần đọc theo con đường, 
do trưởng giả Anäthapindika đã sắp xếp trước. 

Trên đường tới Sãvatthi, khi đến Vesali, Đức Thế Tôn trú ngụ 
ở tịnh xá có mái tầng trong khu rừng Đại Lâm (Ä⁄ahãvana). Lúc bẫy 
giờ Đức Tathãgata ban hành điều luật để chỉ định một vị tỳ khưu, với 
sự đồng ý của Tăng đoàn (n0akammavaca) chịu trách nhiệm việc trùng 
tu (mayakamma) cần thiết các chỗ trú ngụ của Tăng do tín thí dâng 
cúng. 

Rời Vesali và đi đến Sãvatthi, những đệ tử của nhóm lục sư, 
Chabaggï, đi trước chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu chiếm lấy những 
chỗ trú ngụ tốt, những chỗ ngủ tốt, họ nói rằng : “ Chỗ này sẽ dành 
cho các vị thầy của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các vị đạo sư của 
chúng ta.” 

Bất cứ khi nào Đức Thế Tôn đang trên đường đi, có Tăng 
chúng theo cùng, đại đức SãrIputta, là đại đệ tử cánh tay phải của Đức 
Phật, vị ấy có thể tự cho mình cái vinh dự được ở gần Ngài, nhưng đại 
đức không làm như vậy hay bỏ lại các vị tỳ khưu đề họ tự xoay xở lấy. 
Đại đức thường đi cuối cùng của Tăng đoàn để chăm lo cho các tỳ 
khưu lớn tuổi và bịnh hoạn. 

Trong trường hợp này cũng thế, sau khi đi theo ở cuối của đoàn 
chúng Tăng, vị ấy đến trễ. Tất cả giường ngủ và chỗ ngụ bị nhóm lục 
sư chiếm hữu, đại đức không còn chỗ đề ngủ và phải trải qua suốt đêm 
dưới cội cây. Đức Phật, khi biết được chuyện này, Ngài suy xét: “ Khi 
Như Lai còn sống mà các vị tỳ khưu cư xử không tôn kính nhường 
nhịn lẫn nhau, thì khi Như Lai viên tịch Đại Niết bàn họ sẽ làm gì 
nữa !” 

Với sự quan tâm đặc biệt to lớn (dhamma samvega), Ngài cho 
triệu tập tất cả chư Tăng vào buổi sáng và hỏi: “ Này các tỳ khưu, có 
thật chăng các vị tỳ khưu trong nhóm lục sư (chabaggi) khi đi trước 
các vị tỳ khưu khác đã chiếm hữu những chỗ ngụ tốt cho riêng mình, 
không nhường những chỗ nghỉ thích hợp cho các tỳ khưu trưởng lão?” 

Khi nghe lời đáp lại rằng đó là sự thật, Đức Phật quở trách 
nhóm chabaggi và, sau khi tuyên thuyết Pháp thoại thích hợp, Ngài 
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hỏi các vị tỳ khưu: “ Này các tỳ khưu, ai xứng đáng được ưu tiên về 
chỗ ngụ, nước (tắm rửa) và vật thực ?” 

Một số vị tỳ khưu đáp lại rằng: “ Các vị tỳ khưu xuất thân từ 
hoàng tộc được ưu tiên về chỗ ở, nước tắm và vật thực”; số khác nói 
rằng: ““ Các vị tỳ khưu xuất thân từ giai cấp Bả-la-môn được ưu tiên về 
chỗ ngụ, nước tắm rửa và vật thực”; số khác nói rằng: “ Các vị tỳ 
khưu xuất thân từ giai cấp giàu có được ưu tiên về chỗ ngụ, nước tắm 
rửa và vật thực”; một số khác thì cho rằng: “ VỊ thông suốt về Vinaya 
hay tỳ khưu thuyết pháp (Dhammakarhika), vị đắc sơ thiền...nhị 
thiền... tam thiền...tứ thiền...thì xứng đáng được ưu tiên về chỗ ngụ, 
nước tăm rửa và vật thực.” Cuối cùng, có nhiều vị đề nghị rằng: “NI 
tỳ khưu là bậc thánh Nhập lưu (sofãpanna)... sakadagamir.... bậc A 
na hàm (anagđmi)... bậc A-la-hán (sukha vipasana arahar) không có 
thắng trí (abh¡¿ññã)...bậc A-la-hán tam minh (evjjja arahat)...bậc Lục 
thông (chalabhiññä) đáng được chỗ ngồi tốt nhất, nước rửa tốt nhất và 
vật thực tốt nhất.” 

Đức Phật nói với các vị tỳ khưu rằng: “ Này các tỳ khưu, trong 
giáo pháp của Như Lai, khi bàn về quyền ưu tiên về chỗ ngụ, nước rửa 
hoặc vật thực thì dòng dõi, giai cấp, địa vị xã hội không quan trọng, 
cũng không phải người thông thuộc tạng Luật (Vinaya), hay tạng Kinh 
(Suttana) hoặc tạng Abhidhamma; cũng không phải người chứng đắc 
sơ thiền. ..cũng không phải bậc Nhập lưu (sofãpamna ), V.V... 

“Thực ra, này các ty khưu, những vị tỳ khưu trong giáo pháp 
của Như Lai nên sống có sự tôn kính, đứng dậy chào đón, chấp tay 
đảnh lễ, có sự tôn kính đúng mức đối với những vị tỳ khưu cao hạ; 
chỗ ngồi tốt nhất, nước rửa tốt nhất, vật thực tốt nhất nên được ưu tiên 
cho những vị tỳ khưu cao hạ. Về vấn đề thọ lãnh chỗ ngồi tốt nhất, 
v.v... chỉ những vị tỳ khưu thâm niên về tuổi tác, thâm niên về hạ lạp 
mới được ưu tiên. Cho nên vị tỳ khưu có sự thâm niên như vậy mới 
xứng đáng được quyền ưu tiên.” 

“ Trong thời hiện tại này, này các tỳ khưu, Sãriputta là vị 
Thượng thủ Thinh văn bên phải của Như Lai. Vị ấy gìn giữ bánh xe 
pháp do Như Lai thuyết giảng. Vị ấy là người xứng đáng được chỗ 
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của Như Lai khi Như Lai không còn nữa. Sãriputta ấy đã phải trải qua 
suốt đêm hôm qua, đi lui đi lại hoặc ngôi dưới cội cây (vì không có 
chỗ nghỉ). Này các tỳ khưu, khi có những hành động thiếu kính trọng 
như vậy và sự thiếu suy nghĩ của các vị ngay khi Như Lai còn tại tiền, 
về sau khi Như Lai đã viên tịch, các vị trong Tăng chúng sẽ cư xử với 
nhau như thế nào?” 

Rồi Đức Phật, để khuyến giáo các vị tỳ khưu, đã kể lại câu 
chuyện (ba người bạn, con gà gô, con khỉ và con voI). Bồn sanh Tittira 
Jãtaka của phẩm Kulavaka Vagga trong phần Ekakanipäta. “Này các 
tỳ khưu, vào những thời xa xưa, ngay cả loài vật cũng hiểu biết : “Thật 
không thích hợp để tỏ sự bất kính với nhau, chúng ta sẽ quyết định 
trước tiên ai là bậc trưởng lão trong chúng ta, rồi chúng ta sẽ bày tỏ sự 
tôn kính và đảnh lễ vị ấy.” Rồi sau khi đã chọn ra bậc trưởng lão nhất, 
chúng tôn trọng và vâng lời vị ấy, như vậy, chúng tu tập pháp hành 
“Tôn kính bậc trưởng lão” (Vuddhapaccayana) là pháp đưa chúng tái 
sanh vào cõi chư thiên.” 


Ye vuddhapapacaäyanH 
narä Dhammassa kovida 
difthe Dhamme ca pãsamsa 
Samparäy€ ca sugsdii. 

Những người có trí hiểu biết về pháp hành tôn kính bậc giới 
đức và trưởng lão, chọn ra trong số ba hạng là dòng tộc, giới đức và 
trưởng lão, những người mà cả giới đức và thâm niên về tuổi tác để 
tôn kính cúng dường. Những người như vậy đáng được tấn dương 
ngay cả trong kiếp sống này và được nhiều thịnh vượng khi trở thành 
chư thiên trong kiếp sau. 

“Này các tỳ khưu, ngay cả ba con vật ấy, là khi, voi và gà gô 
cũng có thể sống chung với nhau, vì lợi ích lẫn nhau, ôn hòa, nhã nhặn 
và lịch sự với nhau. Nếu các ngươi là những người đã xuất gia và thọ 
cụ-túc-giới qua niềm tin (sưddhapabbajiia) trong giáo pháp của Như 
Lai với những lời chỉ dạy chân chánh, mà sống không vì lợi ích của 
nhau, không nhã nhặn, không quan tâm lẫn nhau thì hạnh kiểm như 
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vậy có thể xem là đúng đắn hay không? (Quả thực không thể). Hành 
vi như vậy, thiếu sự tôn kính đúng đắn và sự khiêm cung không thê 
khơi lên sự kính trọng đối với giáo pháp này trong những người vẫn 
còn ở bên ngoài của giáo pháp, v.v...” 

Sau khi tuyên thuyết những thời pháp nhắn mạnh tầm quan 
trọng của việc tôn kính lẫn nhau. Do duyên cớ về cách hành xử của 
nhóm chabaggi, Đức Phật ban hành điều luật sau đây: 

“ Như Lai cho phép các vị tỳ khưu bày tỏ sự tôn kính đúng 
mực, đứng dậy và chảo đón, chắp tay đảnh lễ, tôn kính đúng theo sự 
thâm niên về hạ lạp; chỗ ngồi tốt nhất, nước rửa tốt nhất, vật thực tốt 
nhất nên được ưu tiên dành cho các vị trưởng lão trong chúng Tăng. 
Này các tỳ khưu, về chỗ ngụ và nơi nghĩ ngủ thuộc về toàn thể Tăng, 
vị tỳ khưu không nên dành chiếm của các vị trưởng lão. Vị tỳ khưu 
nào làm như vậy thì phạm tội tác ác (dukkafa ãpaffi).” 


Không nên đảnh lễ mười hạng người 


Sau khi đã ban hành hai điều luật, một liên quan đến điều được 
phép - anuñziz, và điều kia liên quan đến điều không cho phép - 
patikhita, Đức Phật tiếp tục dạy các vị tỳ khưu rằng: “ đasayửne 
bhikkhave, avandiyä, v.V... - có mười nhân vật được kế sau đây là 
những vị không nên được đảnh lễ: 

(1) Vị tỳ khưu thọ giới trước không đảnh lễ vị tỳ khưu thọ giới sau. 

(2) Vị tỳ khưu không đảnh lễ bất cứ ai không phải là tỳ khưu. 

(3) VỊ tỳ khưu không đảnh lễ bất cứ ai thuộc tôn giáo khác 
(sanasa) là những người thuyết giảng điều gì không phải 
chánh pháp (zdhamnavađi), cho đù người ẫy cao hạ hơn. 

(4) Vị tỳ khưu không đảnh lễ người nữ. 

(5) Vị tỳ khưu không đảnh lễ đến người bị hoạn. 

(6) Vị tỳ khưu trong sạch (pakz/a) không đảnh lễ vị tỳ khưu đang 
lãnh hình phạt treo (parivasa) hay biệt trú. 

(7) Vị tỳ khưu trong sạch (pakz/a) không đảnh lễ vị tỳ khưu đã bị 
tuyên phạt phải trải qua những thời kỳ hành phạt sám hồi bắt 
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đầu băng thời kỳ thứ nhất là biệt trú (parivãsa) vì đã phạm một 
trong 13 tội Tăng tàn (Sa#ghadisesa), tiếp theo là thời kỳ sám 
hối sáu ngày gọi là mãnat#za được sự chấp thuận của chư Tăng, 
sau thời gian sám hối mãnazfra là thời gian đã được phục hồi địa 
vị ty khưu trong sạch gọi là abbhana. 

(8) Vị tỳ khưu trong sạch không đảnh lễ vị tỳ khưu sau khi đã thọ 
trì hành phạt biệt trú, đã được tuyên ngôn hành phạt zmãnafa. 

(9) Vị tỳ khưu trong sạch không đảnh lễ vị tỳ khưu đang trải qua 
thời kỳ sám hồi mãnafa. 

(10) VỊ tỳ khưu trong sạch không đảnh lễ vị tỳ khưu sau khi thọ 
trì thời gian sám hối mãnatf1a, sắp được phục vị Thanh tịnh tỳ 
khưu (abbhãmna). 

Sau khi giải thích về mười hạng người không xứng đáng được 
tôn kính đảnh lễ, Đức Phật tiếp tục kế ra ba hạng người đáng được tôn 
kính đảnh lễ. 


Ba hạng người đáng được tôn kính, đảnh lễ 


Này các tỳ khưu, ba loại nhân vật sau đây đáng được tôn kính 
đảnh lễ: 
(1) VỊ tỳ khưu thọ giới trước đáng được vị tỳ khưu thọ giới sau tôn 
kính đảnh lễ. 
(2) VỊ tỳ khưu cao hạ thuộc nhóm đạo khác nếu vị ây thuyết giảng 
chánh pháp (Dhammavađï) thì đáng được tôn kính đảnh lễ. 
(3) Trong thế giới hữu tình gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên 
thì Đức Phật, Bậc Ứng cúng, Chánh biến tri đáng được tất cả 
chúng sanh tôn kính đảnh lễ. 


Điều luật khác liên quan đến việc cư ngụ dành cho các tỳ khưu 
trưởng lão ở các giả ốc, những chỗ ngụ tạm dành cho chư Tăng 
nhưng chưa được làm lễ tiếp nhận chính thức 
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Dọc theo con đường mà Đức Phật đi qua để đến Sãvatthi, có 
Tăng chúng đi cùng, người dân địa phương đã dựng lên những giả ốc, 
các chòi tạm được trang bị bằng những nguyên liệu thô và những nhà 
hội họp để chào đón sự viếng thăm của chư Tăng. Ở đây cũng vậy, các 
đệ tử của nhóm Lục sư (chabagg!) đi trước và chiếm những chỗ ngụ 
như lần trước và kết quả là đại đức Sãriputta do đi cuối đoản người, 
khi đến nơi, đã phải trải qua suốt đêm dưới cội cây. Đức Phật dò hỏi 
sự thật của vấn đề và khiến trách các vị tỳ khưu trong nhóm Lục sư và 
ban hành một điều luật phụ để chư Tăng thọ trì. 

“ Na bhikkhave udissakatampi yathavuddham paRpahitabbarm, 
yo pafibaheya apaffti dukkafassa - Này các tỳ khưu, (ngay trước khi 
chính thức làm lễ tiếp nhận), các giả ốc và những nhà chòi tạm thời, 
v.v... dành cho chư Tăng cư ngụ, không bị trở ngại theo thứ tự hạ lạp 
thâm niên. Bất cứ vị tỳ khưu nào ngăn cản sự cư ngụ như vậy theo thứ 
tự hạ lạp thâm niên thì phạm tội tác ác (dukkhafa apaffi).” 

(Chú thích: liên quan đến nhóm lục sư, bộ Vajirabuddhi Tika 
nói rằng nhóm lục sư chỉ xuất hiện khi Đức Tathãgata trải qua hai 
mươi năm đầu tiên của Ngài, và có câu nói trong bộ kinh Majjhima 
Nikaya 1, 175, “Aradhayimsu me bhikkhữ citam v.v...” nghĩa là: “ 
Suốt sơ giác thời, là hai mươi năm đầu tiên sau khi Đức Phật thành 
đạo, các vị tỳ khưu đã cư xử rất tốt, đem lại nhiều hoan hi cho Ngài.” 
Vẫn đề cần suy xét ở đây là vấn đề nêu ra về các vị tỳ khưu trong 
nhóm lục sư trong bộ Vajirabuddhi Tïka và bộ Majjhima Nikãya, bằng 
cách cho rằng câu chuyện nêu ra về hành vi của các vị tỳ khưu trong 
nhóm lục sư để làm nỗi bậc những điều luật do Đức Phật ban hành về 
một số loại tội). 


Điều luật liên quan đến vật được trang hoàng ở nhà phát thí 
trong làng 


Lúc bấy giờ, dân làng đã đặt vào những chỗ ngồi cao 
(wuccussayana) và những chỗ ngồi tôn quý (mahãsayana) trong ngôi 
nhà phát thí của làng, và trang hoàng bằng tắm thảm lông dài, tâm 


138 Đại Phật Sử - Tập 3 


khăn trải bằng vải len nhiều màu, tắm khăn trải bằng vải len trắng, tâm 
khăn trải bằng vải len có thêu hoa, tắm thảm bằng lông thú ở hai mặt, 
tắm thảm bằng lông thú một mặt, tắm khăn trải có thêu chỉ vàng, tắm 
khăn trải bằng vải lụa, tấm thảm len cỡ lớn, tắm thảm hình voi, tắm 
thảm hình ngựa, tấm thảm hình chiếc xe, những tắm thảm bằng đa con 
sơn đương đen, tấm khăn trải bằng da gấu, trần nhà màu đỏ đẹp rực 
rỡ, ghế ngồi có gối dựa màu đỏ ở ba mặt. Các tỳ khưu, vì không chắc 
chắn là có được phép hay không nên không dám ngồi. Khi vẫn đề 
được trình lại với Đức Phật, Ngài ban hành điều luật sau đây liên quan 
đến chúng: 

“ Anujanami, bhikkhave, thapefva tụi asandim pallankam 
thlikar..., v.v... Này các tỳ khưu, ngoại trừ ba vật, chiếc trường kỷ có 
chân rất dài, cái đi văng, chiếc mền bông, Như Lai cho phép các vị 
được ngồi trên các thứ khác dù được bày có tánh chất cao và quý báu, 
nhưng các vị không được năm ngủ trên đó.” 

Trong ngôi làng, tại nhà phát thí ấy, dân chúng đặt cái khung 
giường thấp, có tấm nệm độn bông vải ở mặt trên và mặt dưới. Các vị 
tỳ khưu vì cần thận, đã không dùng nó. Đức Phật cũng ban hành điều 
luật về vấn đề này. 

*Anujanami, bhikkhave, gihivikatamn qbhinisidilum na t†veva 
abhimi pajjitum - Này các tỳ khưu, Như Lai cho phép các tỳ khưu 
được ngồi trên khung giường có nệm độn bông vải ở cả hai mặt, do 
dân chúng cúng dường nhưng không được nằm ngủ trên đó.” 


Anäthapindika tổ chức buổi lễ đón tiếp long trọng Đức Phật đến 
Jetavana tịnh xá 


Như đã giải thích ở trên, Đức Phật cùng với nhiều vị tỳ khưu 
lên đường đi từ Rãjagaha đến Sãvatthi và lúc đến vùng lân cận của 
Sãvatthi. Trưởng giả Anäthapindika, sau khi đã chuẩn bị mọi thứ cần 
thiết cho cuộc lễ trọng đại để cúng dâng tịnh xá đến Đức Phật bằng 
biểu tượng rót nước, đã cung rước Đức Thế Tôn vào tịnh xá với nghi 
thức tôn nghiêm và trọng đại. 
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Công chúa Sumana 


Vua Pasenadi Kosala có một cô con gái tên là Sumana, vào thời 
của Đức Phật Vipass1, nàng là con gái của một vị trưởng giả và được 
mọi người gọi là Saddha Sumana. Vốn thông minh và mẫn tiệp, nàng 
có cơ hội cúng dường món cơm sữa Ghana, nấu băng sữa thuần khiết 
không pha trộn, đến Đức Phật Vipassĩ trước tiên hết. Sau khi nàng đã 
thực hiện sự cúng dường đến chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu, nàng 
phát nguyện rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, dù con sanh ra bất cứ ở đâu 
trong chuỗi luân hồi dài đăng đẳng này, xin cho con không bao giờ 
chịu túng thiếu và vất vả trong cuộc sống; và xin cho con được tái 
sanh làm một công nương yêu kiều và đuyên dáng do sự cúng dường 
tràng hoa lài và được mang tên là Sumana.” Ước nguyện của nàng đã 
được thành tựu; nàng không bao giờ tái sanh trong các cõi khổ. Nàng 
chỉ tái sanh trong cõi nhân loại và chư thiên suốt 91 đại kiếp. Trong tất 
cả những kiếp sống này, do những đám mưa hoa lài rơi xuống ngập 
đầu gối vào lúc nàng sanh ra, nên nàng luôn luôn được mang tên 
“Sumana” (muốn biết chỉ tiết đầy đủ, hãy xem bộ Chú giải Añguttara, 
cuốn 3). 

Vào thời hiện tại của Đức Phật Gotama của chúng ta, nàng trở 
thành con gái của vua Pasenadi Kosala, sanh ra từ chánh hậu của vị 
Ấy. 

Vào lúc nàng sanh ra, có một đám mưa hoa lài đồ xuống khắp 
hoàng cung ngập lên gần đầu gối. Vì thế đức vua đặt tên cho nàng là 
Sumana. Cũng có năm trăm cô gái sanh ra cùng lúc với công chúa. 
Công chúa Sumanã và năm trăm bé gái đồng sanh được nuôi dưỡng 
trong vinh hoa phú quý. Như là biểu tượng của tước vị, công chúa 
được cung cấp năm trăm xe ngựa và bất cứ khi nào nàng ra khỏi 
hoàng cung đều có năm trăm cô bạn đồng sanh theo hầu nàng, mỗi 
người trong một chiếc xe ngựa. 

Khắp cõi Diêm phù đề (JambudTpa), một trong bốn châu của 
cõi Sa-bà, chỉ có ba cô gái được cung cấp năm trăm xe ngựa với năm 
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trăm nữ hầu do cha của các cô ban tặng như là biểu tượng của tước vỊ. 
Ba cô gái ấy là (1) Công chúa Cundi, con gái của vua Bimbisãra, (2) 
Visakha, là con gái của trưởng giả Dhanancaya và (3) Sumana, con 
gái của vua PasenadI Kosala. 

Khi Đức Phật đến Sãvatthi để thọ lãnh Jetavana tịnh xá, công 
chúa Sumana lên bảy tuôi. Anathapindika đi đến vua Pasenadi Kosala 
và thỉnh cầu: “Tâu bệ hạ, việc Đức Phật đi đến thành phố Sãvatthi của 
chúng ta là phước đức cho chúng ta và cũng là phước đức cho bệ hạ. 
Thảo dân muốn thỉnh cầu bệ hạ đưa con gái của bệ hạ là công chúa 
Sumana cùng năm trăm nữ hầu của công chúa, mỗi người mang theo 
một cái hũ đựng đầy nước, những vật thơm và hoa, để tiếp đón Đức 
Phật.” Đức vua đồng ý nói rằng: “ Lành thay, này trưởng giả” và 
truyền lịnh sắp xếp những thứ cần thiết để đáp ứng thỉnh cầu của 
trưởng giả Anathapindika. 

Theo lịnh truyền của phụ vương, công chúa Sumana lên đường, 
có năm trăm tùy tùng theo hầu để chứng tỏ địa vị của công chúa, để 
tham dự trong buôi lễ cung đón Đức Phật. Công chúa và những người 
hầu của nàng đã cúng dường các vật thơm và hoa đến Đức Phật và 
ngồi xuống ở những nơi phải lẽ. Đức Phật thuyết pháp đến công chúa 
Sumana và kết quả là Sumana cùng năm trăm nữ hầu đều chứng đắc 
quả thánh nhập lưu (sofãpaffi-phala). Cùng lúc ấy, năm trăm thiếu nữ 
khác, năm trăm nữ nhân lớn tuổi và năm trăm cư sĩ cũng chứng đắc 
Sofapaffi-phala. 

Như vậy, có hai ngàn người đã chứng đắc tầng thánh nhập lưu 
(sotãpaffi ariya) trong khi Đức Phật vẫn đang trên đường đi đến 
Jetavana tịnh xá ngày hôm ấy. (từ bộ Chú giải Anguttara, cuốn 3). 


Những sắp xếp tiếp đón long trọng của trưởng giả Anäthapindika 


Trưởng giả Anãthapindika không chỉ sắp xếp để công chúa 
Sumana tham dự lễ cung rước Đức Phật vào Jetavana tịnh xá, mà còn 
sắp xếp cho con trai của ông và năm trăm người hâầu, là những đứa 
con trai của các vị trưởng giả trong thành Sãävatthi. Theo đúng ý của 
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cha, con trai của trưởng giả Anãthapindika cùng năm trăm người hầu 
trong bộ lễ phục năm màu, mỗi người cẦm một cây cờ, đứng phía 
trước Đức Phật và dẫn đoàn người đi vào tịnh xá. 

Hai người con gái của trưởng giả Anathapimdika - Cũla 
Subhadda và Mahã Subhadda, cùng với năm trăm tùy tùng nữ, đi theo 
sau người anh của họ, năm trăm tùy tùng ấy đều là những người con 
gái của các vị trưởng giả trong thành Sãvatthi, mỗi người mang theo 
một cái bình đựng đầy nước. 

Tiếp theo là vợ của trưởng giả Anathapindika, Punna 
Lakkhana, với lễ phục lộng lẫy và nữ trang sáng chói, cùng năm trăm 
người vợ của năm trăm vị trưởng giả, mỗi người cầm một cái bát bằng 
vàng hoặc bằng bạc đựng đầy nước thơm và những vật cúng đường 
khác. 

Ở cuối đám rước đề tiếp đón Đức Tathãgata là chính trưởng giả 
Anathapindika trong bộ y phục mới, cùng với năm trăm vị trưởng giả, 
tất cả đều mặc những bộ y phục mới của trưởng giả. 

Được hướng dẫn bởi đoàn người cung rước nối dài, Đức Phật, 
cùng nhiều vị tỳ khưu khiến cho khắp khu rừng bừng lên ánh sáng 
vàng do hào quang của Ngài. Rồi với oai lực vô song của một vị Phật 
Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài đi vào khuôn viên của Jetavana tịnh 
xá. 


Cúng dường Jetavana tịnh xá đến Tứ phương Tăng 


(Vào lúc kết thúc của cuộc lễ), Trưởng giả Anäthapindika đi 
đến Đức Phật và thành kính thỉnh mời Đức Thế Tôn cùng chúng Tăng 
đến dự lễ cúng dường vật thực tại nhà của ông vào ngày hôm sau. 

Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ cho buổi lễ cúng dường vật 
thực thượng vị loại cứng và loại mềm, vào sáng hôm sau, trưởng giả 
Anãäthapindika sai sứ giả đi đến tịnh xá và bạch với Đức Phật rằng: 

“ Bạch Đức Thế Tôn, đã đến giờ thọ thực, vật thực cúng dường đã sẵn 
sàng.” Đức Phật cùng chúng Tăng đến nhà của trưởng giả và ngồi vào 
chỗ ngồi đã bày sẵn. Trưởng giả Anäthapindika đích thân hầu hạ Đức 
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Thế Tôn và các vị tỳ khưu, dâng cúng vật thực thượng vị đến các ngài 
với tâm đây tịnh tín, rồi ngồi xuống ở chỗ thích hợp. Rồi trưởng giả 
bạch với Đức Phật rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cho con biết 
cách thức cúng dường Jetavana tịnh xá.” 

Đức Phật cho lời khuyến giáo đến ông: “ Điều thích hợp là ông 
nên dâng hiến tịnh xá đến tất cả các vị tỳ khưu Tăng, đã đến, đang đến 
và sẽ đến từ khắp bốn phương.” Theo lời chỉ dạy của Đức Phật, trưởng 
giả Anathapindika dâng hiến Jetavana tịnh xá đến chúng Tăng đã đến, 
đang đến và có thê đến từ khắp bốn phương (Agzfanagata catuddisa 
Sanghika), bằng cách làm lễ rót nước dâng như là dấu hiệu đã dâng 
cúng “tịnh xá”. 


Năm câu kệ Đức Phật tán dương sự dâng cúng tịnh xá 


Sau khi chính thức thọ lãnh Jetavana tịnh xá, Đức Phật thuyết 
pháp bằng cách nói lên năm câu kệ để bày tỏ sự cảm kích về việc dâng 
cúng tịnh xá. 

(1) Sifan unham pa{ihanti 
tato valÏamigani ca 
SarIsape ca mmakase 
sirire capi vithiyo. 

(Tịnh xá mà ngươi đã dâng cúng) đem lại đầy đủ điều kiện để 
ngăn ngừa tránh khỏi những nguy hại của cơn lạnh quá mức gây ra bởi 
tứ đại bất hòa trong cơ thể, hoặc khí lạnh bên ngoài; nguy hại của cơn 
nóng gây ra bởi những đám lửa rừng; nguy hại về thú đữ như cọp, 
beo, sư tử; nguy hại từ các loại côn trùng và bò sát như rận, rệp, rắn, 
rít, bò cạp; nguy hại do muỗi, mòng, và những côn trùng biết bay khác 
khi căn vào thì gây trở ngại cho việc định tâm hành thiền; nguy hại do 
lạnh buốt từ những cơn mưa bất thường kéo dài hằng tuần trong thời 
gian 2 tháng (sisirarzw) từ 16 tháng chạp đến rằm tháng hai; và nguy 
hại do những cơn mưa lũ trong suốt những tháng mùa mưa. 


(2) Tato vatfatapo ghoro 
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sa'ato palhandfi 
lenatthañca sukhattIanca 
JãyItunca vipassitum 
viharadanarn sanghassa 
qaggam buddhena vanHnitum. 

(Tịnh xá mà ngươi đã dâng hiến) đem lại đầy đủ điều kiện để 
ngăn ngừa khỏi những cơn cuồng phong đáng sợ và sức nóng mãnh 
liệt, nó giúp các vị tỳ khưu có thể sống trong chỗ thanh tịnh vắng vẻ, 
không bị phóng tâm, tán loạn; nó giúp các vị ấy sống không bị nguy 
hại, được an lạc; nó giúp họ phát triển thiền chỉ và thiền quán. (Những 
người dâng hiến tịnh xá nên suy xét những lợi ích như vậy, phát sanh 
đến chư Tăng do nhờ tịnh xá mà họ đã dâng cúng). Chư Phật trong 
quá khứ và hiện tại, tán dương sự cúng đường tịnh xá đến chư Tăng là 
việc làm cao quý. 


(3) Tasma hi pandifo poso 
Ssampassam atthamattano 
vihare kaãraye ramme 
vasayettha bahussute. 

Do đó, bậc trí suy xét kỹ và biết được những lợi ích dành cho 
mình trong cõi nhân loại và lợi ích Niết bàn giải thoát, thì nên xây cất 
tịnh xá cho chư Tăng để các Ngài sống được an lạc về thân và thanh 
tịnh về tâm. Sau khi xây dựng tịnh xá rồi, vị ấy nên cúng dường đến 
các vị tỳ khưu là những bậc có trí tuệ và giới đức, có những đức tánh 
cần thiết, và rành mạch trong việc kiểm soát và điều phục chính họ 
như là vị tỳ khưu trưởng, đó là: (I) VỊ tỳ khưu tròn đủ 10 hạ (vass4), 
(2) Vị tỳ khưu rành mạch hai phần giới luật, đó là Bhikkhu-vibhanga 
và Bhikkhunr-vibhanga, (3) VỊ tỳ khưu có khả năng đứng ra điều hành 
các Tăng sự theo đúng Luật (Sagha-kamma), (4) VỊ tỳ khưu thông 
hiểu về các uân, (5) Vị tỳ khưu rành mạch trong Tuệ phân tích về 
nama-rupa. Điều cần thiết là chọn ra một vị trưởng lão (/hera) có 
những phâm chất này để làm người chủ trì các tịnh xá. 
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(4) Tesam annafñica panñañca 
vafthq senasanam ca 
dadeyya uJubhutesu 
ViDDaSannena cefasa. 

Đối với các vị tỳ khưu chánh trực, có giới đức và trí tuệ đang 
trú ngụ trong tịnh xá, người thí chủ nên dâng cúng vật thực, nước giải 
khát, y áo và chỗ ngụ với tâm tịnh tín đối với Tam bảo và tin tưởng 
vào kết quả của các việc thiện. (Qua câu kệ này, Đức Phật khuyên 
người thí chủ dâng cúng tịnh xá nên hộ độ bốn món vật dụng đến vị tỳ 
khưu đang trú ngụ ở trong đó). 


(5) Te assa Dhammam desenfi 
sabbadukkhapanuidanam 
yam so Dhammam idhanñaya 

Parinibbainasavo. 

Đề đáp lại, có vị tỳ khưu đa văn trú ngụ trong các tịnh xá nên 
có tâm từ ái bi mẫn mà thuyết pháp dẫn đến giải thoát mọi đau khổ 
của vòng sanh tử vì lợi ích của các thí chủ đã dâng cúng bốn món vật 
dụng này. Trong giáo pháp có tám điều kỳ diệu của Như Lai, thí chủ 
dâng cúng tịnh xá có tâm tịnh tín, nghe Pháp từ những vị tỳ khưu trú 
ngụ trong tịnh xá ấy và thực hành theo đúng những lời chỉ dạy của họ, 
sẽ được giác ngộ, và bằng sự đoạn tận các lậu hoặc (Zsavøz) và chấm 
dứt đau khô đắc thành những bậc A-la-hán. 

Đức Phật sau khi thuyết giảng bài pháp này về lợi ích của sự 
dâng cúng tịnh xá (vihãranisamsa), để tùy hỉ với sự dâng hiến của 
trưởng giả Anathapindika, Ngài trở về Jetavana tịnh xá. 


Buổi lễ kéo dài chín tháng mừng việc dâng cúng 
tịnh xá thành công 


Buổi lễ được tổ chức cho việc dâng cúng tịnh xá thành công bắt 
đầu từ ngày thứ hai (sau ngày Đức Phật đến) và kéo dài chín tháng. 
Buổi lễ do tín nữ Visakhã (vợ của một vị trưởng giả) tổ chức vào địp 
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dâng cúng Đông phương tịnh xá (Pubbarama) chỉ kéo dài bốn tháng. 
Chi phí của chín tháng làm lễ bao gồm sự cúng đường vật thực lên đến 
18 koti (180 triệu). 

Như vậy, nói về mức độ hộ trì giáo pháp (szsana) trưởng giả 
Anathapindika đã sử dụng hết năm trăm bốn chục koti (năm trăm bốn 
chục triệu đồng tiền vàng) gồm có: 18 koti cho chi phí về chỗ đất, 1§ 
koti cho công trình xây dựng tịnh xá và 1§ koti cho việc tô chức các 
buổi lễ dâng cúng tịnh xá. 

Chấm dứt câu chuyện về trưởng giả Anäthapindika 


Việc trợ giúp tỳ khưu Nanda chứng đắc Arahatship 


Khi Đức Phật ngụ ở Jetavana tịnh xá, em trai của Ngài là tỳ 
khưu Nanda vì không hoan hỉ để làm vị tỳ khưu, đã nói với những vị 
tỳ khưu đồng cư răng: “ Thưa các hiền hữu, tôi không hoan hỉ sống 
cuộc đời của vị tỳ khưu trong giáo pháp này, thực hành ba điều học 
một cách miễn cưỡng. Tôi không thể tiếp tục thọ trì các điều học cao 
quý. Tôi định từ bỏ pháp hành và trở lại đời sống của người tại gia cư 
sĩ.” 

Đức Phật khi nghe tin ấy, Ngài cho gọi tỳ khưu Nanda đến và 
hỏi: “ Này Nanda, có phải con đã nói với nhiều vị tỳ khưu đồng cư 
của con rằng “Thưa các hiền hữu, tôi không hoan hỉ sống cuộc đời của 
vị tỳ khưu trong giáo pháp này, thực hành ba điều học một cách miễn 
cưỡng. Tôi không thẻ thọ trì những điều học này. Tôi định từ bỏ pháp 
hành và trở lại đời sống của người tại gia." Nhân đó, tỳ khưu Nanda 
nhận rằng: “ Bạch Thế Tôn, đúng như vậy.” 

Đức Phật lại hỏi vị Ấy: “ Này em Nanda, tại sao em miễn cưỡng 
thọ trì ba điều học của bậc thánh? Tại sao em không thể tiếp tục thọ trì 
ba điều học này? Tại sao em muốn từ bỏ đời sống của vị tỳ khưu và 
trở lại đời sống của người cư sĩ?” 

“ Thưa anh cả tôn kính, khi em rời khỏi hoàng cung cầm trên 
tay cái bát của anh, người em gái đã hứa hôn của em, nàng công chúa 
Janapada Kalyani của dòng Thích Ca, đã chạy ra đứng bên cửa số với 
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mái tóc hãy còn ướt chưa chải xong, đã gọi em rằng: ° Thái tử điện hạ, 
hãy nhanh lên quay lại.” Em luôn nghĩ đến những lời nói này của vị 
hôn thê kế từ khi em rời khỏi hoàng cung và đó là lý do tại sao em 
phải thực hành những điều học trái với ước muốn và sở thích, và em 
không thể thọ trì những điều học này nữa. Bây giờ em sẽ từ bỏ đời 
sống của vị tỳ khưu và trở lại đời sống của người tại gia.” Nanda đã 
đáp lại một cách đơn giản và trung thực. 

Đức Thế Tôn dẫn tỳ khưu Nanda đi lên cõi trời Ba-mươi-ba 
(Tãvatirisa) băng thần thông của Ngài, tựa như dùng hai cánh tay để 
nhắc bồng vị ấy lên. Trên đường đi, Đức Phật chỉ cho tỳ khưu Nanda 
xem một con khỉ cái già nua đang ngồi trên một gốc cây đã bị cháy 
đen, với đôi tai, mũi, đuôi và các phần khác trên thân lớn nhỏ của nó, 
đều bị cháy lem luốt. Khi đến tại cõi Tzvz/iisa, Đức Phật hướng sự 
chú ý của tỳ khưu Nanda vào năm trăm tiên nữ có đôi chân mềm đỏ 
hồng như chân chim bồ câu, các tiên nữ ấy đến để hầu Đề Thích thiên 
vương và đang đứng đảnh lễ Đức Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn hỏi 
Nanda: 

“ Này em Nanda, em nghĩ gì về câu hỏi mà anh sắp hỏi đây? Ai 
trông xinh đẹp và yêu kiều hơn khi cô em gái của em, vị hôn thê đã 
đính hôn của em, nàng công chúa Janapada Kalyäm! của bộ tộc Thích 
ca được đem so sánh với năm trăm nàng tiên nữ có đôi chân đỏ mềm 
như đôi chân của chim bồ câu?” 

(Đôi chân xinh đẹp của những nàng tiên nữ thướt tha, có màu 
sắc như màu chân của chim bồ câu này là quả phước do việc cúng 
dường loại dầu làm mềm da chân đến các vị tỳ khưu là đệ tử của Đức 
Phật Kassapa). 

(Có một câu hỏi cần nêu lên ở đây là, tại sao Đức Phật lại khơi 
dậy dục ái trong tâm của tỳ khưu Nanda bằng cách chỉ cho vị ấy trông 
thấy những nàng tiên nữ khi tâm của vị ây đã bị dục tình chế ngự?) 

Câu trả lời là: “Đức Phật làm như vậy với mục đích đoạn trừ 
những ô nhiễm trong tâm của tỳ khưu Nanda.” 

Giải thích: Một vị lương y tài giỏi, khi cố găng chữa trị cho 
một bịnh nhân bị chứng bịnh do đàm mật và gió quá vượng, thường 
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cho những loại thuốc có chất dầu để kích thích cơn bịnh, rồi sau đó 
cho loại thuốc nôn để tống đàm ra khỏi miệng một cách đễ dàng và 
nhanh chóng, hoặc cho xô nó ra bằng loại thuốc xổ. Cũng vậy, vị 
lương y vĩ đại nhất, bậc mà không ai sánh băng trong việc điều phục 
những chúng sinh đáng được điều phục, đã chỉ cho tỳ khưu Nanda 
trông thấy những nàng tiên nữ trong khi tâm của vị ấy đang bị phiền 
trược thôi thúc, để khiến uế trược trong tâm của vị ấy khởi dậy và 
dâng cao tột đỉnh để rồi đoạn diệt nó bằng thánh đạo (ariya-magga) 
như là loại thuốc nôn, tống khứ các phiền não (kilesa) ra ngoài, như 
liều thuốc xô trục xuất sạch các phiền não). 

Nhân đó, trưởng lão Nanda đáp lại: 

“Thưa anh cả tối kính, con khi cái già nua mà anh đã chỉ cho 
em trên đường đi với đôi tai, mũi, đuôi và các phần lớn nhỏ trên thân 
của nó đều bị cháy lem luốt, không thê nào được xem là xinh đẹp và 
yêu kiều. Tương tự vậy, công chúa Janapada Kalyãni của dòng tộc 
Thích Ca khi được đem so sánh với năm trăm tiên nữ xinh đẹp thì 
không thể được xem là mẫu người xinh đẹp. Quả thật vậy, năm trăm 
tiên nữ xinh đẹp, diễm kiều nhiều hơn so với công chúa.” 

Rồi Đức Phật cho Nanda lời hứa khả: 

“ Này em Nanda, hãy vui thích trong pháp hành về ba điều học; 
hãy vui thích trong pháp hành của bậc thánh về các điều học mà Như 
lai đã chỉ dạy. (Nếu em thực sự vui thích trong pháp hành của bậc 
thánh) Như lai bảo đảm em sẽ có được năm trăm tiên nữ có đôi chân 
xinh xắn, đỏ mềm như chân của chim bồ câu.” 

Khi được Đức Phật cho lời hứa khả như vậy, tỳ khưu Nanda 
đáp lại rằng: 

“ Thưa anh cả tối kính, nếu anh bảo đảm rằng em sẽ có được 
năm trăm tiên nữ có đôi chân mềm đỏ như chân của chim bồ câu, thì 
em sẽ thọ trì ba điều học của bậc thánh trong giáo pháp (szsana) này 
với tâm hoan hỉ ngay dưới chân anh.” 

(Có thể nêu lên câu hỏi ở đây răng tại sao Đức Phật hứa khả 
với Nanda rằng vị ấy sẽ có được năm trăm tiên nữ để thỏa mãn dục ái 
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mà vốn là lỗi sống thấp hèn, phi phạm hạnh (abrahmacariyavasa) 
trong khi Ngài muốn Nanda thọ trì ba pháp phạm hạnh? 

Câu trả lời là: Dục tình của tỳ khưu Nanda đối với công chúa 
Janapada Kalyãni vốn rất mãnh liệt và vì thế Đức Phật đã chuyên sự 
chú ý của Nanda đến các nàng tiên nữ, như là một phương cách xoa 
dịu tạm thời trước khi vị ấy có thê đoạn tận phiền não ban đầu bằng 
thánh đạo (ariya-magga) cho nên Ngài đã sử dụng mẹo 
abrahmacariyavasa). 

Rồi Đức Phật cùng với tỳ khưu Nanda biến mất khỏi cõi trời 
Tãvatirisa và xuất hiện ở Jetavana tịnh xá. Khi tỳ khưu Nanda đi về 
cốc của vị Ấy, Đức Phật giải thích tất cả mọi điều đến các vị tỳ khưu 
đến hội họp đề nghe Ngài thuyết pháp. 

Sau khi báo cho các vị tỳ khưu đến hội họp biết chuyện đã xảy 
ra, Đức Phật hướng dẫn họ rằng: “ Này các tỳ khưu, các vị hãy đi quở 
trách tỳ khưu Nanda, bằng cách gọi rằng: 'Ö, ngươi là kẻ đại nô lệ 
(người muốn một cái gì đó để phục vụ mình). Người là một nhà lái 
buôn lớn (mua một cái gì đó với giá nhất định để trao đổi).°” 

Bằng cách ban ra những lời chỉ dạy này, Đức Phật đang sử 
dụng một phương pháp thực tiễn được ứng dụng trong thế gian. Một 
người tài giỏi rút ra một cây đinh dính chắc trong cái cột hay tắm ván 
bằng cách đóng vào nó một cây đỉnh mới nhỏ hơn, để khiến cho nó 
lung lay trước khi nó có thể được làm cho lỏng lẻo bằng tay và được 
lấy đi. Cũng vậy, tâm luyến ái mãnh liệt của tỳ khưu Nanda đã sâu 
đậm với công chúa Janapada Kalyãni, trước hết phải được làm vơi 
giảm tạm thời bằng sự chuyên hướng đến các tiên nữ hấp dẫn hơn. Rồi 
để đoạn trừ luôn cả dục lạc mới và đưa tỳ khưu Nanda trở lại con 
đường thực hành phạm hạnh, Đức Phật đã cho những lời khuyến dạy 
trên đến các vị tỳ khưu đến hội họp. 

Làm đúng theo lời khuyên dạy của Đức Phật, những vị tỳ khưu 
ây đi tung tin rằng, con trai của bà mẹ kế Mahã Pajapati Gotami và em 
trai của Đức Phật, tỳ khưu Nanda đã thọ trì các điều học của bậc thánh 
vì năm trăm tiên nữ, và Đức Phật cũng đảm bảo rằng vị ấy sẽ có được 
năm trăm tiên nữ có đôi chân đỏ mềm như chân của chim bồ câu. Khi 
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nghe tin này, những người bạn của tỳ khưu Nanda đến và trách cứ vị 
ấy xôi xả. 

“Mọi người nói răng “Tỳ khưu Nanda là một đại nô lệ, tỳ khưu 
Nanda là một lái buôn lớn. Vị ấy đã thọ trì các điều học vì vị ây muốn 
năm trăm thiếu nữ xinh đẹp trong cõi chư thiên và Đức Phật đã đảm 
bảo cho vị ẫy về việc có được năm trăm tiên nữ có đôi chân đỏ mềm 
như chân của chim bồ câu.” 

BỊ các vị tỳ khưu đồng cư gọi là “đại nô lệ”, “người lái buôn 
lớn”, tỳ khưu Nanda lấy làm xấu hồ không thể chịu nỗi. Vị ấy rút vào 
nơi vắng vẻ và nỗ lực bằng chánh niệm và nhiệt tâm chuyên cần trong 
việc thọ trì các điều học của vị tỳ khưu với tâm hướng đến Niết bàn, 
và chăng bao lâu thanh lọc tất cả lậu hoặc (Zsava), chứng đắc đạo quả 
A-la-hán với đầy đủ lục thông. Vị ấy được công nhận là một trong tám 
mươi vị đại thình văn (as7i mahaã sãvaRa). 

Nhân đó, một vị Phạm thiên A-la-hán đi đến Đức Phật vào lúc 
đêm khuya và khi đứng ở nơi thích hợp hoan hỉ báo tin với Ngài về sự 
chứng đắc đạo quả A-la-hán của tỳ khưu Nanda. Ngay sau khi nghe 
tin ấy, Đức Phật suy xét: “Vị ấy như thế nào rồi?” và nhận thấy sự 
chứng đắc đạo quả A-la-hán của tỳ khưu Nanda qua Nhất thiết trí. 


Sự thỉnh cầu của tỳ khưu Nanda đến Đức Phật 


Như đã trình bày ở trên, do bị những lời quở trách và chế nhạo 
dồn dập bởi các vị tỳ khưu đồng cư, tỳ khưu Nanda đã khởi tâm khẩn 
trương trong pháp do xấu hồ và ân hận: “ Khi đi vào giáo pháp với 
Pháp và Luật, Dhamưna-vinaya được khéo thuyết giảng, ta đã cho rằng 
Đức Phật chịu trách nhiệm về việc đảm bảo cho ta có được năm trăm 
nàng tiên nữ; vì thế ta đã phạm một lỗi lầm trầm trọng.” Do đó, vị ẫy 
đã phân đấu hết sức cho đến khi chứng đắc đạo quả A-la-hán. Rồi vị 
ấy suy nghĩ rằng thật tốt là đi đến Đức Phật và xóa bỏ lời bảo đảm mà 
Ngài đã hứa. Do đó, vị ấy đi đến Đức Phật vào sáng sớm hôm sau và 
tác bạch: 
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“ Thưa anh cả tôn kính, anh đã đảm bảo với em về việc có được 
năm trăm nàng tiên nữ có đôi chân đỏ mềm như chân của chim bồ 
câu. Thưa anh cả tôn kính, bây giờ em xin xóa bỏ lời hứa ấy của anh.” 

Đức Phật đáp lại: 

“ Này em Nanda, qua sự dò xét và phân tích trạng thái tâm của 
em, anh đã biết rõ rằng em đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Một vị 
Phạm thiên A-la-hán cũng đã báo tin trước cho anh biết về sự chứng 
đắc trạng thái ứng cúng A-la-hán của em rồi. Anh đã được xóa bỏ 
trách nhiệm về lời hứa khả ngay khi tâm của em được thoát khỏi các 
lậu hoặc.” 

Đức Phật rất hoan hỉ và thốt lên câu kệ cảm hứng sau đây: 


Yassa nitInno pañko 

maddito kamakanuko 
mohakkhaydn anuppafto 
sukhadukkhesu na vedhati bhikkhU. 

Bậc thánh nhân đã vượt qua vũng lầy của tà kiến, nói đúng hơn, 
vũng lầy của luân hồi (sazsära) bằng chiếc cầu Thánh đạo để đến bờ 
Niết bàn. Cây gai dục ái đâm xuyên tim của tất cả chúng sanh đã được 
nghiền nát bằng cái chày trí tuệ. Bậc thánh như vậy đã đi qua con 
đường Tứ Thánh Đạo và đến Niết bàn, chứng đắc đạo quả A-la-hán, 
điểm chấm dứt si (moha). Vị tỳ khưu A-la-hán, bậc đã diệt tận bóng 
tối của phiền não, không còn bị ảnh hưởng bởi vui hay buôn, vị ấy bất 
động và bình thản trước các pháp thăng trầm của thế gian. 

Ngay sau đó, một số tỳ khưu đến hỏi tỳ khưu Nanda rằng: “ 
Này hiền giả Nanda, trước đây hiền giả đã nói rằng hiền giả không vui 
thích làm một vị tỳ khưu trong giáo pháp này. Những ngày gần đây, 
tâm của hiền giả như thế nào?” Tỳ khưu Nanda đáp lại rằng: “ Thưa 
các hiền giả, hiện tại tôi không có chút ý nghĩ nào muốn trở lại đời 
sống của người cư sĩ.” 

Khi nghe những lời này của Nanda, các vị tỳ khưu quở trách vị 
Áÿ ràng: 
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“Tỳ khưu Nanda nói dối. Vị ấy đang nói về quả thánh A-la- 
hán. Không bao lâu trước đây vị ấy đã nói rằng vị ấy không vui thích 
trong giáo pháp này. Còn bây giờ vị ấy nói rằng vị ấy không có chút ý 
nghĩ nào muốn trở lại đời sống của người tại gia cư sĩ.” 

Rồi họ đi trình lại vấn đề với Đức Phật. Đức Phật nói với họ 
rằng: 

“* Này các vị tỳ khưu, trước đây không bao lâu, con người của 
Nanda giống như căn nhà lợp vụng. Bây giờ nó giống như căn nhà 
khéo lợp. Quả thật, vị tỳ khưu Nanda đã phấn đấu đến sự thành tựu 
cao nhất của vị tỳ khưu sau khi vị ấy nhìn thấy những nàng tiên nữ 
xinh đẹp trong cõi chư thiên, kết quả là giờ đây vị ấy đã đạt đến pháp 
chứng tối cao ấy (là đạo quả A-la-hán).” 

Rồi Đức Phật tiếp tục thuyết pháp bằng cách thốt lên hai câu kệ 
sau đây: 

(1) Yathã agaãram ducchannamụ 
vu{fh1 samafivijhatfi 
evam abhäãvitam cittam 
rägo samativi}haHi. 

Này các tỳ khưu, cũng như nước mưa có thể thấm đột và chảy 
xuống trong căn nhà lợp vụng. Cũng vậy, tâm không được tu tập bằng 
thiền chỉ quán có thê bị phiền não xâm chiếm ngập tràn, tức là bị thắm 
ướt các loại nước mưa tình dục, ác tâm, si mê, ngã mạn, v.v... 


(2) Yathaä agaãranụ succhannamụ 
vufthT samafivijhati 
evam subhãvitam cittam 
rägo samafivi}haHi. 

Này các tỳ khưu, cũng như nước mưa không thê thấm đột và 
chảy xuống căn nhà khéo lợp, cũng vậy tâm đã được tu tập bằng thiền 
chỉ quán thì không thể bị các phiền não xâm chiếm ngập tràn, tức là 
không bị thấm ướt bởi các loại nước mưa tình dục, sân ác, si mê, ngã 
mạn, V.V... 
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Vào lúc kết thúc thời pháp, số đông tỳ khưu đã chứng đắc quả 
Thánh Nhập lưu (so/ãpaffi-magga). Như vậy bài pháp này đem lại lợi 
lạc to lớn cho nhiều người. 


Những bài pháp kế lại câu chuyện về Kappata 


Một thời gian sau, các vị tỳ khưu tụ họp tại chánh pháp đường 
để bàn luận chánh pháp và nói lời tán dương Đức Phật như vẫy: 

“Thưa chư hiền giả, chư Phật quả thật vĩ đại và đáng được vỗ 
tay khen ngợi. Ngay cả tỳ khưu Nanda là người hầu như đã mất thích 
thú trong đời sống của vị tỳ khưu cũng đã được tế độ bằng cách ứng 
dụng những tiên nữ xinh đẹp như là một sự quyến rũ.” 

Vào lúc ấy Đức Phật đi vào giảng đường và hỏi rằng: “ Này các 
tỳ khưu, các vị đang bàn luận điều gì khi Như Lai đi vào giảng 
đường?” “Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã hội họp ở đây để bàn luận 
về phương pháp kỳ diệu mà Đức Thế Tôn đã ứng dụng để điều phục 
tỳ khưu Nanda.” 

Nhân đó, Đức Phật nói rằng: “ Này các tỳ khưu, không chỉ 
trong kiếp này Như Lai mới sách tấn tỳ khưu Nanda bằng cách ứng 
dụng nữ giới để khuyến dụ. Như Lai đã thăng phục vị ấy cũng bằng kế 
sách như vậy trong kiếp quá khứ.” Và theo lời thỉnh cầu của các vị tỳ 
khưu, Đức Phật đã thuyết giảng bốn sanh Kappata như sau: 

Này các tỳ khưu, vào một thuở nọ, có một vị thương buôn tên 
là Kappata ở tại thành phố Bãrãnasĩ (Ba-la-nại) dưới triều đại của vua 
Brahmadatta. VỊ ẫy có một con lừa có thể kéo một chiếc xe chở đầy 
hàng nặng một kưznbha (đơn vị đo trọng lượng bằng một phần ba 
trọng tải của chiếc xe bò) và có thê đi bảy do tuần một ngày. 

Một hôm vị ấy cùng với đoàn thương buôn chở theo hàng hóa 
để bán đến Taxila. Trong khi hàng hóa được dở xuống, vị ấy thả con 
lừa kia cho nó đi ăn cỏ. 

Trong khi con lừa đang gặm cỏ trên một bãi cỏ non ở gần cái 
hào của hoàng cung, nó nhìn thấy một con lừa cái và đi đến nàng ta. 
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Cuối cùng nó đã bắt chuyện thân mật với nàng lừa cái và đôi bạn trao 
đổi những lời tình tứ: 

Lừa cái: Anh từ đâu đến vậy hả? 

Lừa đực: Anh từ Bãrãnasĩ đến. 

Lừa cái: Anh đến vì công việc gì? 

Lừa đực: Anh đến với mục đích buôn bán. 

Lừa cái: Anh đã phải kéo số hàng nặng bao nhiêu? 

Lừa đực: Anh phải kéo số hàng nặng một kưnbha. 

Lừa cái: Anh đã phải kéo số hàng nặng như vậy đi bao xa 
trong một ngày? 

Lừa đực: Anh đã phải đi hết bảy do tuần trong một ngày. 

Lừa cái: Có ai chăm sóc tử tế cho anh bất cứ nơi nào anh 

đi đến không? 

Lừa đực: Không, chẳng có ai cả. 

Lừa cái: Nếu vậy thì thật là tội nghiệp cho anh đã phải đi đây 
đó mà không được chăm sóc. Chắc anh phải chịu 
nhiều vất vả lắm nhỉ? 

(Nàng lừa nói những lời trăng gió để lấy lòng chàng). Khi nghe 
những lời quyến rũ này của nàng lừa cái, lừa đực không còn vui thích 
trong công việc của nó và trở nên bơ phờ, ủ rũ. 

Sau khi dở hàng xong, thương nhân Kappata đi đến con lừa của 
ông ta và nói răng: “ Nào, đi con.” Lừa trả lời: “ Ông hãy đi một mình 
đi, tôi không thể theo ông.” Khi người thương nhân đã dùng nhiều 
phương cách để thuyết phục con lừa vâng lời ông ta nhưng không 
thành, ông ta quyết định dùng những lời đe dọa để khiến nó vâng lời: 


1. Patodam te karissami 
solasangulikandakam 
safnchindissami te kaya 
evam janahi gadrabha. 
Này con lừa xấu xa, đê tiện, ta sẽ thọc và đánh mây bằng cây gậy 
dài 16 inches có gai nhọn bằng sắt. Ta sẽ phải làm cho thân của mây 
bị rách nát tả tơi. Hãy coi chừng đấy. 
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Khi con lừa nghe lời đe dọa này, nó cự lại băng cách nói răng: 
“Được thôi, nêu thê thì tôi cũng vậy, tôi sẽ biệt cách chơi lại.” 


2. Patodam me karissasi 
solasangulikandakam 
purato patitthahitvana 
wuddharitvana pacchafo 
dantam te palayissami 
evam JjanaH Kappdfa. 

Này thương nhân Kappata, nếu ông thực sự hích vào người tôi 
và đánh tôi bằng cây gậy đài 16 inches có đầu nhọn bằng sắt, thì tôi sẽ 
đứng vững bằng hai chân trước và dở hai chân sau của tôi lên, dùng 
hết sức mà đá vào miệng của ông khiến cho tất cả những cái răng của 
ông rụng xuống đất. Ông cũng nên biết điều ấy. 

Khi thương nhân Kappata nghe lời nói gan dạ và hung hăng 
của con lừa, ông ta tự hỏi: “ Nguyên nhân là thế nào?” và khi nhìn 
quanh, ông ta thấy con lừa cái ở gần đó. Rồi ông ta tự nghĩ: “ Con lừa 
cái này chắc đã dạy cho nó nói những lời như vậy. Phải khôn ngoan 
dụ nó mới được?” và ông ta nói: “ Này con, ta sẽ kiếm về cho con một 
nàng lừa cái như vậy.” 


3. Caftuppadirn sankhamukhim 
narin sabbangasobhinim 
bhariyam te änayissami 
evam Janahi gadraha. 

Này con yêu, ta sẽ kiếm một nàng lừa cái xinh đẹp trẻ trung, có 
khuôn mặt xinh đẹp như vỏ ốc xà cừ để làm vợ của con ngay sau khi 
chúng ta trở BaranasI. Này con, hãy ghi nhớ những lời của ta. 

Con lừa rất vui sướng khi nghe những lời động viên của ông 
chủ và đáp lại rằng: 


4. Catuppadirn sankhamukhim 
narữn sabbañgasobhinim 
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bhariyam me anayissami 
evam janahi Kappafa 
Kappafa bhiyyo gamissami 
yojanani catudddasa. 

Hỡi ông chủ Kappata, ân nhân của tôi... Nếu thật đúng là một 
nàng lừa cái xinh đẹp, trẻ trung, có khuôn mặt đẹp như vỏ ốc xà cừ 
được dành cho tôi sau khi trở lại Bãranasi, thì tôi, đứa con trai ngoan 
của ông, sẽ chuẩn bị làm việc với tinh tấn gấp đôi, sẽ đi mười bốn do 
tuần trong một ngày. Ông có thẻ tin vào lời nói của tôi. 

Rồi thương nhân Kappata dẫn con lừa theo ông ta trở về thị 
trần quê nhà tại Bãrãnasĩ. Vài ngày sau khi về BãrãnasI, con lừa đi đến 
Kappata và yêu cầu ông ta thực hiện lời hứa: “ Thưa ông chủ, ân nhân 
của tôi. Phải chăng ông đã hứa sẽ kiếm về một nàng lừa cái có thân 
hình xinh đẹp, trẻ trung để làm vợ của tôi?” Khi ấy thương nhân 
Kappata đáp lại rằng: 

“ Vâng, đúng thực là ta đã hứa như vậy. Ta sẽ không nuốt lời 
hứa. Ta sẽ kiếm về cho ngươi một nàng lừa cái trẻ đẹp, nhưng ta chỉ 
có thê cung cấp vật thực cho ngươi mà thôi (không cho vợ của ngươi). 
Người hãy suy nghĩ lại đi, xem vật thực mà ta cho ngươi có đủ hay 
không đủ cho cả hai; và một điều khác ta muốn nhắn mạnh rằng một 
ngày kia, người sẽ có nhiều đứa con để chăm sóc, và vì thế chính 
ngươi phải suy nghĩ xem vật thực mà ta cung cấp cho ngươi có đủ cho 
cả gia đình của ngươi khi đang trở nên đông đúc hay không (đó không 
phải là trách nhiệm của ta). Hãy nghĩ về điều ấy, này con thân.” 

Ngay khi thương nhân Kappata đang nói những lời khuyên bảo 
hợp lý thì tâm luyến ái của con lừa đối với con lừa cái bị cắt đút. 

Khi kể lại bổn sanh Kappata trong thời pháp của Ngài, Đức 
Phật nhận diện bồn sanh như sau: “ Này các tỳ khưu, nàng công chúa 
Janapada Kalyani của dòng Thích ca lúc bấy giờ là con lừa cái, Tỳ 
khưu Nanda là con lừa đực và Như Lai lúc bấy giờ là thương nhân 
Kappata. Như vậy, trong quá khứ xa xôi, Như Lai cũng đã điều phục 
tỳ khưu Nanda bằng cái bẫy của nữ giới.” Rồi Ngài kết thúc thời pháp 
của Ngài. 
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Kết thúc Bồn sanh Kappata 


Những câu chuyện liên quan đến mùa an cư thứ hai, thứ ba và 
thứ tư của Đức Phật 


Chú thích: Liên quan đến các mùa an cư (øassø) thứ hai, thứ ba và thứ 
tư của Đức Phật tại RãjJagaha, một bộ sách chuyên đề cổ xưa về 
“Wasozin" (một tải liệu trình bày những mùa an cư của Đức Phật) chỉ 
bàn đến ba câu chuyện được mô tả đưới đây: 

(1) Câu chuyện về một vị Bà-la-môn, bạn của đại đức Sãriputta 
(như đã được nêu ra trong bộ Chú giải Dhammapada, cuốn ]). 

(2) Câu chuyện về Cunda, người bán thịt heo (như đã được nêu ra 
trong bộ Chú giải Dhammapada, cuốn I). 

(3) Câu chuyện về trưởng lão Mahäã Kassapa (như đã được nêu ra 
trong bộ Chú giải Dhammapada, cuốn I). 

Bộ sách Wasozin kết thúc bài trình bày về hạ thứ hai, thứ ba và 
thứ tư với những lời sau đây: Như vậy, Đức Phật, để giữ lời hứa với 
vua Bimbisara, đã trải qua mùa an cư kiết hạ thứ hai, thứ ba và thứ tư 
tại Rãjagaha, thuyết giảng những bài pháp để chỉ cho vô số chư thiên 
và nhân loại thấy con đường đến Niết bản. 

Tuy nhiên, Sayagyi Sãya Lin, người đầu tiên được giao trách 
nhiệm biên soạn đại tác phẩm “Mahã Buddhavamsa' này, đã đưa vào 
trong bản mục lục những câu chuyện sau đây có liên đến hạ thứ hai, 
thứ ba và thứ tư của Đức Phật tại RãJagaha. 

(1) Bài trình bày về trưởng giả Jotika. 

(2) Bài trình bày về trưởng giả Jotila. 

(3) Bài trình bày về trưởng giả Mendaka. 

(4) Bài trình bày về trưởng giả Kakavaliya. 

(5) Bài trình bày về trưởng giả Punna. 

(6) Câu chuyện về người bán hoa Sumana. 

(7) Câu chuyện về Aggidatta và một ngàn ẩn sĩ. 
(8) Câu chuyện về Jambuka. 
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Chúng tôi sẽ nói đến năm vị trưởng giả đã được liệt kê ở trên 
trong “Chương về Tăng bảo”. Những câu chuyện về Sumana, 
Aggidatta và Jambuka sẽ được nêu ra trong kế tiếp. (Chương 21) 
KÉT THÚC CHƯƠNG 20 
SỰ CHỨNG ĐẮC KHÁC NHAU CỦA SÁU VỊ HOÀNG TỬ 
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CHƯƠNG 21 


CÂU CHUYỆN VÈ SUMANA, NGƯỜI BÁN HOA CỦA THÀNH 
RÃJAGAHA 


Đức Phật thuyết pháp bắt đầu bằng những từ “Tzñca Kammaimm 
katam sãdhu' về những lợi ích của phước báu, liên quan đến người 
bán hoa tên Sumana ở kinh thành RãJagaha trong thời gian Ngài lưu 
trú tại tịnh xá Veluana ở kinh đô ấy. 

Người bán hoa thường đem đến cho vua Bimbisãra tám kunza 
(đơn vị đo thể tích) hoa lài vào mỗi buổi sáng, đổi lại ông ta được ban 
tặng tám đồng mỗi ngày. 

Một ngày nọ khi Sumana đang đi vào thành phố với những 
bông hoa như thường lệ, Đức Phật được tháp tùng bởi các vị tỳ khưu 
cũng đang đi vào thành phố để khất thực với hào quang phát ra từ thân 
của Ngài, với oai lực, sự uy nghi và vinh quang của vị Phật Chánh 
đăng giác. 

(Chú thích: Thỉnh thoảng Đức Phật cũng đi khất thực như các 
vị tỳ khưu bình thường, hào quang sáu màu của Ngài được che giấu 
trong những chiếc y. (Ví dụ) Đức Phật cải trang làm vị tỳ khưu bình 
thường, đi xa khoảng ba mươi do tuần để gặp Añgulimäla, một tên 
cướp khét tiếng. Tuy nhiên, vào những dịp khác, Đức Phật thường đi 
với hào quang chiếu sáng, ví dụ, khi Ngài đi khất thực trong kinh 
thành Kapilavatthu. Vào ngày hôm nay khi Ngài sắp gặp Sumana, 
người bán hoa, Đức Phật đi vào kinh thành RãJgaha với hào quang 
phát ra từ thân của Ngài, với uy lực và vinh quang vĩ đại của vị Phật 
Chánh đắng Chánh giác. 

Khi Sumana trông thấy Đức Phật, với thân như cột trụ bằng bảy 
báu, đầy đủ ba mươi hai hảo tướng và tám mươi tướng phụ, hào quang 
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sáu màu tỏa ra từ thân của Ngài, đang đi vào kinh thành Rãjagaha để 
khất thực với uy nghi đường bệ và đầy oai lực của vị Phật Chánh đẳng 
Chánh giác, Sumana khởi lên niềm tịnh tín và tôn kính mãnh liệt đối 
với Đức Phật. Rồi vị ấy suy nghĩ: “ Ta nên cúng dường thứ gì để được 
phước?” và khi không thể nghĩ ra thứ gì để cúng dường Đức Phật, ông 
ta nghĩ đến vật cúng dường là những tràng hoa trong tay. Nhưng khi 
suy nghĩ lần thứ hai, thì ông ta nhận ra rằng: “Đây là những tràng hoa 
để dâng lên đức vua mỗi ngày như thường lệ. Nếu ta không làm đúng 
phận sự mỗi ngày của ta thì ta có thể bị tống giam vào ngục, bị trói 
bằng dây thừng và bị hành quyết hoặc bị trục xuất ra khỏi xứ sở. Ta 
nên làm gì đây?” Rồi một ý nghĩ dũng cảm khởi lên trong tâm của ông 
ta: ““ Cứ để đức vua giết chết ta nếu vị ấy muốn vậy, tống giam ta hoặc 
trục xuất ta ra khỏi nước. Ta có thể được đức vua ban thưởng vì đã 
làm đúng phận sự mỗi ngày của ta. Sự may mắn như vậy sẽ đủ để ta 
sống suốt cuộc đời hiện tại. Nhưng nếu vật cúng dường như vậy được 
dâng cúng đến Đức Phật thì chắc chắn ta sẽ gặt hái những quả phước 
trong nhiều kiếp về sau.” Do đó, ông ta quyết định hy sinh mạng sống 
của mình đề cúng dường đến Đức Phật. 

Đồng thời ông ta cũng chánh niệm rằng ông ta nên hành động 
khi tâm tịnh tín mãnh liệt đang dâng cao tột đỉnh, và ông ta bắt đầu 
cúng dường những bông hoa theo cách sau đây: 

(1) Trước hết ông ta cầm hai nắm hoa lài tung lên cao phía trên đầu 
của Đức Phật; và kỳ diệu thay, những bông hoa sắp lại thành hình 
cái lọng, nằm lơ lửng trong không trung ở ngay trên đầu của Đức 

Phật. 

(2) Rồi ông ta tung thêm hai nắm hoa nữa theo cách như vậy; những 
bông hoa đi xuống sắp thành hình bức màn hoa ở ngay bên phải 
của Đức Phật. 

(3) Ông ta lại tung thêm hai nắm hoa nữa; những bông hoa đi xuống 
sắp thành hình bức màn hoa ở sau lưng Đức Phật. 

(4) Cuối cùng, ông ta tung lên hai năm hoa theo cách như vậy. Những 
bông hoa đi xuống đứng thành hình bức màn hoa ở bên trái của 
Đức Phật. 
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Như vậy, tám kunza hoa lài lơ lửng quanh Đức Phật như cái 
lọng che, như những bức màn hoa ở bên trên, bên phải, bên trái và sau 
lưng, có một khoảng trồng vừa đủ để Đức Phật đi vào. Điều đáng chú 
ý là những bông hoa rơi đúng chỗ với những cuống hoa xoay vào bên 
trong và những cánh hoa xoay ra ngoài rất đều đặn. 

Bức màn hoa ở quanh Đức Phật như tấm màn bạc di chuyển 
theo cùng với Ngài tựa như vật có tri giác, không rả ra hoặc rơi xuống 
đất. Nó dừng lại bất cứ khi nào Đức Phật dừng nghỉ. Hào quang tỏa ra 
liên tục từ năm chỗ - phía trước và phía sau, bên phải và bên trái và 
trên đỉnh đầu của Đức Phật giống như hằng triệu tia sáng. Sau khi tỏa 
ra từ thân của Đức Phật, mỗi chùm tia sáng này trước hết đi ba vòng 
quanh Đức Phật, theo chiều kim đồng hỗ, hình thành một khối ánh 
sáng kích thước bằng cây thốt nốt non, trước khi phóng ra ở đằng 
trước của Đức Phật. 

Khắp kinh thành Rãjagahã (với dân số một trăm tám chục triệu 
người) háo hức vì kinh ngạc và xôn xao, đã đi ra ngoài trong náo 
nhiệt. Trong số một trăm tám chục triệu đàn ông và đàn bà, tất cả đều 
mang theo những cái hủ đựng đầy vật thực cúng dường. 

Tất cả dân cư tưng bừng hô vang như tiếng rống của con sư tử 
chúa, tung cao những chiếc khăn đội đầu đã được xoắn lại của họ, đi 
thành từng đám lớn thành đoàn người nối dài. Để làm nổi bật những 
đức tánh đặc biệt của Sumana - người bán hoa, Đức Phật đã đi dọc 
theo những con đường chính bên trong thành phố gần 3 gãvuta đoạn 
đường. Vì thế toàn thân của Sumana tràn ngập năm loại hỉ (p7). 

Sumana đi theo Đức Phật chỉ một khoảng xa, như người nhảy 
xuống tắm trong một dòng sông, ông ta đi vào vùng chiếu sáng phát ra 
từ Đức Phật và sau khi tôn kính đảnh lễ Ngài, ông đi về nhà với cái 
g1ỏ không. 

Về đến nhà, bà vợ bèn hỏi ông rằng: “ Hoa đâu rồi?” Ông ta 
đáp lại: “ Này em yêu, anh đã dâng cúng những bông hoa đến Đức 
Phật rồi.” Bà vợ lại hỏi: “ Còn việc dâng hoa đến đức vua thì sao?” 
Nhân đó, Sumana đáp rằng: “ Hãy đề đức vua giết tôi nếu vị ấy muốn 
như vậy, hoặc đuôi tôi ra khỏi xứ sở, vì tôi đã chấp nhận hy sinh mạng 
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sống của tôi để dâng những bông hoa ấy đến Đức Phật. Tám kunza 
hoa chỉ là tám nắm hoa, quả thật đã làm nên những điều kỳ diệu. (Ông 
ta kế lại chỉ tiết những điều đã thực sự xảy ra). Toàn thể một trăm tám 
chục triệu người bấy giờ đang đi theo đoàn người để tôn vinh Đức 
Phật, phát ra những lời tung hô vang dội, âm thanh mà em đang nghe 
là những lời khen ngợi của họ về việc phước của anh.” Như vậy, ông 
ta đã kê cho người vợ nghe câu chuyện với giọng nói hân hoan đầy 
mãn nguyện. 

Bà vợ của Sumana vì quá ngu đốt và vô minh, chăng khởi lên 
một chút vui thích nào trong sự thị hiện kỳ diệu về những oali lực của 
Đức Phật và đã mắng nhiếc chồng: “ Các vị vua vốn hung bạo và tàn 
nhẫn. Một khi ông chọc giận họ thời tay chân của ông sẽ bị chặt đứt. 
Tôi cũng có thể bị ảnh hưởng, bị họa lây bởi những việc làm của ông.” 
Vừa càu nhàu, bà ta dẫn theo những đứa con đến hoàng cung yết kiến 
đức vua. 

Đức vua hỏi bà ta: “ Ngươi muốn kêu nài điều gì?” Bà ta tâu 
rằng: “ âu bệ hạ, chồng của tôi là Sumana, người bán hoa, đã dâng 
cúng Đức Phật tất cả số hoa để dâng lên bệ hạ như thường lệ và trở về 
với tay không. Khi hạ dân hỏi ông ta: “ Hoa đâu rồi?” ông ta đã kế lại 
cho hạ dân nghe điều ông ta đã làm với số hoa ấy. Hạ dân đã mắng 
nhiếc ông ta bằng nhiều cách và nói rằng: “Các vị vua vốn rất thô bạo 
và nhẫn tâm, một khi ông đã chọc giận họ thì tay chân của ông sẽ bị 
chặt đứt. Tôi cũng có thể bị ảnh hưởng, bị họa lây bởi những việc làm 
của ông”. Sau khi cắt đứt quan hệ với ông ta, tôi đến đây cúi đầu dưới 
bệ rồng. Bắt cứ điều gì mà ông ta đã làm, tốt hoặc xấu, đó là việc của 
ông ta, là trách nhiệm của ông ta. Hãy để ông ta đi theo những việc 
làm của ông ta, tất cả đều do ông ta, tâu bệ hạ, hạ dân đã từ bỏ người 
chồng ấy và hạ dân xin trịnh trọng tâu lên bệ hạ.” 

Vua Bimbisära đã chứng đắc quả thánh Dự lưu khi vị ấy gặp 
Đức Phật ở khu rừng thốt nốt gần kinh thành Rãjagaha. Và vì thế, 
niềm tin của vị ấy đối với Đức Phật là bất động. Đức vua suy nghĩ: “ 
Người đàn bà này quả thật rất ngu dốt, bà ta không thể khởi tâm tịnh 
tín trú trong những oai đức kỳ diệu của Đức Phật” và giả bộ giận dữ, 
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đức vua hỏi bà ta rằng: “ Này người đàn bà kia, ngươi vừa nói rằng 
ông chồng Sumana của ngươi đã dâng cúng tất cả số hoa dùng để dâng 
lên trằm phải không?” “Đúng thế, hạ dân đã nói như vậy, tâu bệ hạ.” 
vợ của người bán hoa đáp lại. 

Đức vua truyền phán: “ Này người đàn bà kia, ngươi đã làm 
đúng khi cắt đứt quan hệ với chồng của ngươi, và bây giờ trẫm sẽ xem 
xét nên dùng loại hình phạt nào dành cho chồng của ngươi vì đã dâng 
cúng đến Đức Phật số hoa dùng để dâng lên cho trầm.” Rồi đức vua 
cho phép người đàn bà ra đi. Còn nhà vua thì vội vàng ra đi để đảnh lễ 
Đức Phật và nhập vào đoàn người đi theo Đức Phật suốt chặng đường 
Ngài đi qua. 

Thấy vua Bimbisãra với vẻ đầy tôn kính, Đức Phật quyết định 
đi theo những con đường chính đông người bên trong thành phố và 
cuối cùng đi đến cổng hoàng cung. Nhà vua Bimbisãra thỉnh lấy bình 
bát từ tay của Đức Phật và dẫn đường, thỉnh Ngài đi vào hoàng cung, 
vị ấy lưu ý những biểu hiện của Đức Phật rằng Ngài muốn dừng lại ở 
sân triều ngay bên ngoài cung điện. Ngay lập tức, đức vua truyền lịnh 
cho dựng lên một giả ốc ở sân triều. Và Đức Phật cùng chúng tỳ khưu 
ngồi vào chỗ ngồi đã sắp trong giả ốc mới được dựng lên. 

(Chú thích: có một câu hỏi cần nêu lên ở đây là “ Tại sao Đức 
Phật không đi vào cung điện?” Câu trả lời là: Đức Phật đã nghĩ rằng: 
Nếu Ngài đi vào cung điện thì 18 koti dân chúng sẽ không thể đảnh lễ 
Ngài và những đức tánh của Sumana, người bán hoa sẽ không được 
hiện bày. Đúng vậy, chỉ chư Phật mới có thể làm rạng rỡ những đức 
tánh của những người có giới đức. Những người bình thường thì cố 
găng tôn vinh ở nơi tôn vinh xứng đáng khiến những người khác có 
tâm ganh ty). 

Khi Đức Phật đi vào bên trong giả ốc và ngồi vào chỗ ngồi 
được dành sẵn cho Ngài, thì bốn bức màn hoa di chuyên đến chỗ sau 
cùng của đám đông ở bốn hương, mỗi bức màn hoa đứng như những 
vật hữu tình khác. Rồi mọi người kéo đến quanh Đức Phật để đảnh lễ 
Ngài. Và vua Bimbisära tự tay dâng cúng vật thực thượng vị loại cứng 
và loại mềm đến các vị tỳ khưu có Đức Phật dẫn đầu. Sau khi bữa ăn 
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đã xong, và Đức Phật đã thuyết pháp để tỏ sự tùy hỉ bởi phước bố thí 
vật thực Ấy, thì bốn bức màn hoa trở lại chỗ cũ bao quanh Đức Phật ở 
bốn phía. Được vây quanh bởi I8 koti dân chúng và giữa những âm 
thanh vang dội của đám đông, Đức Phật trở lại tịnh xá Veluvana. 

Trở về cung điện, sau khi tiễn Đức Phật ra về, vua Bimbisära 
cho triệu Sumana đến và hỏi rằng: “ Tại sao những bông hoa dành cho 
trầm lại được đem cúng đường đến Đức Phật?” Sumana đáp: “ Tâu bệ 
hạ, hạ dân đã dâng cúng những bông hoa ấy đến Đức Phật khi lập 
quyết tâm như vầy: Hãy để đức vua giết ta nếu vị ấy muốn như thế; 
hãy để vị ấy trục xuất ta ra khỏi xứ sở, ta sẽ dâng cúng những bông 
hoa này đến Đức Phật. Như vậy hạ dân đã hy sinh cả tánh mạng của 
mình đề thực hiện một sự cúng dường.” Nhân đó, vua Bimbisaara nói 
những lời khen ngợi sau đây: “ Ngươi quả là một con người cao quý.” 
Rồi đức vua ban tặng cho Sumana tám con voi của hoàng gia, tám con 
ngựa của hoàng gia, tám người hầu nam, tám người hầu nữ, tám bộ y 
phục, tám ngàn đồng tiền vàng, cùng với tám thiếu nữ trang phục xinh 
đẹp và tám ngôi làng, gọi là sự ban thưởng tám món (sabbafthaka). 


Lời tiên tri của Đức Phật 


Sự kiện to lớn này đã khiến đại đức Änanda tự hỏi là loại lợi 
ích nào Sumana sẽ có được từ việc phước của ông ta, được đánh dấu 
băng những âm thanh vang đội khắp không trung như những tiếng 
gầm sắm sét của con sư tử chúa và bằng sự tung lên cao hằng ngàn 
chiếc khăn đội đầu của dân chúng từ lúc sáng sớm. Do đó đại đức đi 
đến Đức Phật và thỉnh cầu Ngài cho biết loại lợi ích nào mà Sumana 
sẽ thọ hưởng. Đức Phật nói với Änanda răng: “ Này Änanda, con 
không nên nghĩ rằng người bán hoa Sumana đã thực hiện một sự cúng 
dường nhỏ nhoil Trong việc cúng dường những bông hoa đến Như 
Lai, ông ta đã thực hiện sự bố thí mạng sống của chính ông ta với tâm 
tịnh tín dũng mãnh.” 


Kappanarn satasahassam 
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duggatim na garmissafi 
thatfva deVamanussesu 
phalam etassa kammuno 
paccha Paccekasambuddho 
Sumuano nãma bhavissafi. 

Do việc phước này của ông ta, (suốt một trăm ngàn kiếp), ông 
ta sẽ không bị tái sanh trong các cõi khô. Ông ta sẽ luôn tái sanh trong 
các cõi chư thiên và nhân loại, thọ hưởng quả phước của ông ta và sẽ 
trở thành vị Bích Chi Phật trong tương lai. 

Đây là lời tiên tri của Đức Phật Gotama đề đáp lại lời thỉnh cầu 
của đại đức Ananda. 

(Chú thích: Khi về đến tịnh xá Ve|uvana, lúc Đức Phật đi vào 
hương phòng, thì những bông hoa lài rơi xuống ngập lối vào). 

Vào buổi chiều hôm ấy, các vị tỳ khưu tụ họp tại Chánh pháp 
đường và bày tỏ sự cảm kích của họ đối với việc phước của Sumana 
và kết quả của nó, nói răng: “ Thưa các hiền hữu, lợi ích mà Sumana 
đạt được do việc phước của ông ta làm quả thật là kỳ diệu, đáng được 
võ tay khen ngợi. Vị ấy đã dâng Đức Phật tám nắm hoa lài bất chấp 
đến mạng sống của mình, và vì thế ông ta đã được đức vua ban thưởng 
ngay thời điểm đó, phần thưởng tạo nên tám loại hữu hình lẫn vô 
hình.” 

Đức Phật rời khỏi hương phòng và đi đến chánh pháp đường, 
và sau khi ngồi trên pháp tọa, Ngài hỏi rằng: “ Này các tỳ khưu, các 
thầy đang bản luận đề tài gì vậy?” Tất cả họ đồng thanh trả lời về đề 
tài mà họ đang bàn luận. Rồi Đức Phật nói: “ Này các ty khưu, các vị 
đã nói đúng, không những làm một việc mà không cảm thấy hối tiếc 
thì nên thường xuyên thực hiện, mà còn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi 
trú tâm trong việc làm ấy. Một hành động có tánh chất như vậy quả 
thật nên làm.” Và liên quan đến vẫn đề này, Ngài nói lên câu kệ sau 
đây để làm phương ngôn cho điều mà Ngài đã nói: 


Tanca kammarn katam sãdhu 
yam katva nanufappafi 
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yaSsSa pafifO suunano 
vipakarn pa(sevdfi. 

Sau khi hành động, người thực hiện không ân hận hối tiếc về 
việc làm ; người này chỉ thọ hưởng những kết quả của việc làm ấy 
bằng sự vui sướng hoan hỉ. Hành vi như vậy hoàn hảo, thiện lành và 
đáng làm. 

Vào lúc kết thúc thời pháp, tám mươi bốn ngàn chúng sanh tỏ 
ngộ Niết bàn và chứng đắc giải thoát khỏi vòng đau khổ. 


Chám dứt câu chuyện về người bản hoa Sumana 
Việc đoạn trừ tà kiến của một ngàn ấn sĩ do Aggidatta dẫn đầu 


Bài pháp gồm năm câu kệ này, bắt đầu bằng những từ, bahumn 
ve yaranam yami, v.v... được Đức Phật thuyết giảng khi Ngài đang 
ngụ ở Jetavana tịnh xá, liên quan đến vị ân sĩ có tên là Aggidatta, 
(trước kia là quốc sư của vua Kosala), khi ấy đang sống gần một gò 
cát. 

(Chú thích : Ân sĩ Aggidatta đang sống gần một gò cát nằm 
giữa ba nước Anga, Magadha và Kuru, kế cận kinh thành Rãjagaha. 
Điều ấy dường như là lý do khiến Sayagyi U Lin, người đầu tiên nhận 
lãnh công trình phiên dịch, đã đưa câu chuyện Aggidatta này vào bảng 
mục lục gồm những biến cố xảy ra khi Đức Phật an cư kiết hạ tại 
thành phố Rãjagaha). 

Bà-lamôn Aggidatta là quốc sư của vua Mahã Kosala, phụ 
vương của vua Pasenadi Kosala. Khi vua cha băng hà, vua Pasenadi 
Kosala đã giữ lại Aggidatta ở địa vị cũ làm quốc sư cho vị ấy, tôn 
trọng vị ấy như vị quốc sư của cha mình. Khi Aggidatta đến hoàng 
cung để làm các phận sự, vị ây được đức vua đối đãi bằng sự tôn kính 
đúng mức và trao cho vị ấy cùng một địa vị trước kia. 

Một hôm nọ, Aggidatta khởi lên ý nghĩ rằng: “ Đức vua 
Pasenadi Kosala rõ ràng đã đối xử với ta bằng sự tôn kính đúng mức, 
nhưng không dễ gì để khiến nhà vua chấp nhận vị quốc sư lâu dài. 
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Điều tự nhiên là đức vua vốn thích các vị quan có vấn cùng tuổi tác. 
Ta giờ đã quá già, đã đến lúc để ta sống cuộc đời của vị ân sĩ.” 

Thế nên vị ấy xin phép đức vua và sau khi công bố quyết định 
của mình bằng cách cho người đánh trống rao truyền khắp kinh thành 
Sãvatthi, trong vòng bảy ngày vị ấy từ bỏ tất cả những sở hữu của 
mình đề trở thành một vị ấn sĩ ở ngoài giáo pháp của Đức Phật. 

Mười ngàn người nam cũng đi theo và trở thành đệ tử của vị 
ấy. Họ trú ngụ tại một vùng nằm giữa ba nước Aủga, Magadha và 
Kuru. Aggidatta với tư cách một đạo sư, đã ban lời giáo huấn đến 
hàng đệ tử như vậy: “ Này các đệ tử, nếu có ai khởi lên một trong 
những ý nghĩ sau: ý nghĩ về dục (kãma-virakka), ý nghĩ về sân nhuế 
(vyãpäda-viakka) và ÿ nghĩ làm hại kẻ khác (vihima-vifakka), người 
ấy phải mang một bụm cát từ đưới sông và bỏ xuống đây.” Các đệ tử 
đã hứa nguyện sẽ làm đúng điều luật của đạo sư của họ. Và cứ mỗi lần 
họ nhận thấy một bất thiện tầm nào đó như dục tầm (kãma-vifakka), 
v.v... khởi sanh trong tâm của họ, thì họ tự trừng phạt mình như đã 
hứa, bằng cách hốt một bụm cát từ dưới sông và bỏ xuống nơi đã định 
sẵn. Thời gian qua, đống cát trở thành một gò cát không lô. 

Gò cát sau đó bị chiếm hữu bởi con rồng chúa Ahichatta. Dân 
chúng từ ba nước Aủga, Magadha và Kuru mỗi tháng thường đi đến 
mang theo lễ vật dành cho các vị ấn sĩ. Rồi Ân sĩ Aggidatta giáo huấn 
các tín đồ: “ Này các đệ tử, hãy đi đến các đồi núi để nương tựa, hãy 
đi đến các rừng cây để nương tựa. Hãy đi đến các lâm viên để nương 
tựa. Hãy đi đến các đại thọ để nương tựa. Nếu các người nương tựa 
nơi đồi núi, nơi rừng cây, nơi lâm viên và nơi các đại thọ, thì các 
người sẽ thoát khỏi tất cả đau khổ.” Vị ấy cũng ban lời giáo huấn như 
vậy đến mười ngàn ẩn sĩ đệ tử. 

Aggidatta được nhiều người biết đến qua sự thuyết giảng các 
pháp hành sai trái vào lúc Bồ tát còn là Thái tử Siddhattha, sau khi từ 
bỏ thế tục rồi chứng đắc quả vị Phật và đang trú ngụ ở tịnh xá 
Jetavana tại Sãvatthi. Vào lúc sáng sớm, khi Ngài dò xét thế gian để 
xem những chúng sanh nào hữu duyên nên tế độ, Ngài nhìn thấy ấn sĩ 
Aggidatta cùng với mười ngàn đệ tử của vị ấy. Khi ấy Đức Phật biết 
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rằng tất cả họ đều có đầy đủ cận y duyên (upamissaya) để chứng đắc 
đạo quả A-la-hán. Bởi vậy Ngài chỉ dạy đại đức Moggallãna rằng: “ 
Này con Moggallãna, tại sao con không thấy ấn sĩ Aggidatta đang 
khiến mọi người đi theo tà đạo, là con đường không bao giờ dẫn họ 
đến bờ bên kia của Niết bàn. Nào, con hãy đi đến những vị ấn sĩ này 
để giáo hóa họ.” 

Đại đức Moggallana đáp lại: “ Bạch Đức Thế Tôn, số lượng 
những vị ấn sĩ này rất lớn. Họ có thể không sẵn sàng chấp nhận những 
lời giáo huấn của riêng con. Nếu Đức Thế Tôn cũng đi đến đó, thì họ 
sẽ sẵn sàng nghe theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn.” Nhân đó, Đức 
Thế Tôn đáp lại rằng: “Chúng ta sẽ đi đến đó. Nhưng con hãy đi trước 
để giáo hóa họ.” 

Đại đức Moggallãna làm theo lời chỉ dạy của Đức Phật và khi 
đang đi, vị ấy suy nghĩ: “ Số những vị ấn sĩ này rất đông và mạnh, mọi 
có gắng để giáo hóa họ khi họ ở chung một chỗ sẽ khiến họ đồng loạt 
chống lại ta.” Bởi vậy, đại đức dùng thần thông tạo ra một cơn mưa 
lớn trút xuống. Kết quả là các ân sĩ ra khỏi chỗ ngụ chung, chạy vào 
những chỗ ngụ riêng của họ. 

Rồi đại đức Mahã Moggallãna đứng trước lối vào chỗ ngụ của 


Là) 


Aggidatta và gọi vị ân sĩ bằng tên “Này Aggidatta.” Khi nghe giọng 
nói của đại đức Mahã Moggallãna, Aggidatta tự hỏi không biết ai đã 
gọi đích danh mình, vì không có ai trong thế gian này có thê gọi vị ấy 
như vậy. Tức giận vì tự ái, vị ấy gắt gỏng đáp lại: “Ai đang gọi ta 
băng tên của ta vậy?” Đại đức Mahã Moggallãna trả lời: “ Tôi đây, 
Bà-la-môn Aggidatta.” “ Người muốn nói gì?” Aggidatta đáp lại. Đại 
đức Maha Moggallana lịch sự đáp lại: “ Tôi muốn ông chỉ cho tôi một 
chỗ đề tôi có thê trú ngụ qua đêm.” Aggidatta trả lời cộc lốc: “Chăng 
còn chỗ trống nào dành cho ông. Mỗi phòng đều có người ở.” 

Rồi đại đức Moggallãna nói: “Này ông Aggidatta, theo lệ 
thường thì loài người đi đến chỗ ngụ của loài người, trâu bò đi về chỗ 
ngụ của trâu bò và Sa-môn đi đến chỗ ngụ của Sa-môn. Hãy đừng nói 
với tôi như thể. Hãy chỉ cho tôi một chỗ ngụ để nghỉ tạm qua đêm.” 
Rồi ân sĩ hỏi: “Ông có phải là Sa-môn chăng?” “Phải, tôi là Sa-môn, 
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“đại đức Mahã Moggallãna đáp lại. Rồi Aggidatta chất vấn : “Nếu ông 
là Sa-môn thì các vật dụng Sa-môn của ông đâu?” Đại đức Mahã 
Mogsallana đáp lại: “Này ông bà-la-môn, tôi có những vật dụng của 
Sa-môn, nhưng nghĩ rằng nó cồng kềnh không tiện mang theo trong 
lúc đi lại, nên tôi đã mang theo chúng ở trong người tôi.” Aggidatta rất 
bực tức khi thấy đại đức Mahã Moggallãna đi lại mà không có những 
vật dụng cần thiết của vị Sa-môn. 

Biết rõ tâm của vị ấn sĩ này, đại đức Mahã Moggallãna nói 
rằng:“ Này Aggidatta, đừng cáu giận với tôi. Hãy chỉ cho tôi một chỗ 
nghỉ.” Aggidatta trả lời cụt ngủn: “ Không có chỗ nào dành cho ông ở 
quanh đây.” Khi đưa ngón tay chỉ về đống cát, đại đức Mahã 
Mogsallãna nhẫn nại dò hỏi: “Ai sống ở đống cát kia vậy?” “Một con 
rồng chúa,” Aggidatta đáp. “ Vậy thì hãy cho tôi chỗ đó,” đại đức 
Mahäã Moggallãna nài nỉ. Vị ấn sĩ thận trọng đáp lại: “ Tôi không dám 
chỉ định chỗ đó cho ông. Con rồng chúa bản tánh hung dữ, đáng sợ.” 
Đại đức Mahã Mogsallana đáp lại: “Cứ vậy đi, đừng lo chuyện đó, 
ông chỉ cần cho tôi chỗ đó là được.” “Nếu vậy, ông hãy tự lo cho mình 
xem chỗ đó có thích hợp để trú ngụ hay không?” Aggidatta đáp. Rồi 
đại đức Mahã Moggallãna đi đến đống cát và khi con rồng chúa 
Ahichatta bắt gặp vị ấy, nó tự nghĩ: “ Vị Sa-môn này xem ra không 
biết sự hiện diện của ta ở đây. Ta sẽ tống khứ vị ấy đi bằng cách phun 
ra những luồng khói.” Với ý nghĩ này, rồng chúa bắt đầu phun ra 
những đám khói có hơi độc dày đặc. Đại đức Maha Mogsalläna suy 
nghĩ: “ Con rồng chúa này đã tự đánh giá mình quá cao, nghĩ rằng 
không ai khác có thể phun ra những luồng khói như vậy.” Do đó, vị ấy 
cũng bắt đầu phun ra những luỗng khói và khi những luồng khói của 
hai bên nhập lại, chúng bốc cao thấu đến cõi trời Phạm thiên. Những 
luồng khói khổng lồ do cả hai bên phun ra đã gây nhiều đau đớn và 
khó chịu cho rồng chúa Ahichatta trong khi đại đức Mahã Moggallãna 
vẫn bình an vô sự. 

Bị đau đớn do tác động của những luồng khói, rồng chúa trở 
nên hung dữ đến nỗi nó đã phun ra những luồng lửa đỏ rực. Bằng cách 
nhập vào tứ thiền đề mục lửa, đại đức Mahã Moggallãna cũng phun ra 


170 Đại Phật Sử - Tập 3 


những luồng lửa đữ dội hơn. Những đám lửa do cả hai bên tạo ra bốc 
cao thấu đến cõi trời Phạm thiên, nhưng chúng không tác hại chút nào 
đến đại đức Mahã Moggallãna trong khi rồng chúa Ahichatta thì chịu 
nhiều đau đớn. Toàn thân của nó tựa như đang bị khối lửa thiêu đốt. 
Khi thấy đám cháy không lỗ, ân sĩ Aggidatta và mười ngàn đệ tử của 
ông ta đã kết luận sai lầm rằng: “ Rồng chúa ắt đã đốt cháy vị Sa-môn 
rồi, vị ấy giờ đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn vì không nghe lời khuyên 
của chúng ta. Thật đáng đời vị ấy.” 

Sau khi đã chiến thăng rồng chúa và nhiếp phục tánh tự cao của 
nó, đại đức Mahã Moggallãna ngồi trên đống cát trong khi đó rồng 
chúa quấn mình quanh đống cát, mang của nó che trên đầu đại đức 
Maha Mogøgallana như căn nhà mái có đỉnh nhọn xinh đẹp. 

Vì muốn biết ngay số phận của vị Sa-môn, các vị ân sĩ đi đến 
đống cát và trông thấy đại đức Mahã Moggallãna đang ngồi ung dung 
trên đỉnh của đồng cát. Họ không thể nào không chấp tay để tỏ sự tôn 
kính đến đại đức Mahã Moggallãna và sau khi nói lời ca ngợi vị ấy 
băng nhiều cách, họ hỏi: “ Thưa ngài Sa-môn, phải chăng ngài không 
bị đau đớn gì do rồng chúa gây ra?” Rồi đại đức Mahã Moggallãna trả 
lời: “Các vị không thấy rồng chúa đang nằm bên cạnh với mang của 
nó giương ra như cái lọng trắng che trên đầu tôi đó chăng?” Các ân sĩ 
thốt ra những lời nói đầy kinh ngạc: “Này các bạn, đây quả là điều kỳ 
diệu đáng vỗ tay khen ngợi! Vị Sa-môn đã nhiếp phục rồng chúa hùng 
mạnh như thế. Thật là kỳ diệu!” Rồi họ đứng quanh đại đức Mahã 
Mogøsallana theo từng nhóm. 

Ngay khi ấy, Đức Phật đi đến, đại đức Mahã Moggallãna đứng 
dậy rời chỗ ngồi và đảnh lễ Ngài. Các vị ân sĩ hỏi vị ấy: “Có phải vị 
Sa-môn này nhiều oai lực hơn ngài?” “ Vị đại Sa-môn này có đầy đủ 
sáu lực, là đạo sư của tôi, tôi chỉ là đệ tử của người,” đại đức Mahä 
Mogøallana trả lời. 

Đức Phật ngồi vào đống cát; các vị ân sĩ vây quanh, chấp tay 
nói lời tán dương:“VỊ Sa-môn đã chinh phục rồng chúa chỉ là một đệ 
tử. Không biết đạo sư của vị ấy hùng mạnh đến dường nào?” Rồi Đức 
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Phật gọi Aggidatta và hỏi vị ấy: “ Ông đã giáo huấn các đệ tử và tín đồ 
của ông như thế nào?” 

Aggidatta đáp lại: “Kính bạch Đức Phật, con đã giáo huấn cho 
họ như thế này: “Này các đệ tử, hãy đi đến các đôi núi để nương tựa, 
hãy đi đến các rừng cây để nương tựa, hãy đến các lâm viên để nương 
tựa, hãy đi đến các đại thọ để nương tựa. Nếu các người nương tựa nơi 
đồi núi, nơi rừng cây, nơi lâm viên và nơi các đại thọ, thì các người sẽ 
thoát khỏi tất cả đau khổ.'” Khi nghe câu trả lời thành thật này, Đức 
Phật dạy rằng : 

“ Này Aggidatta, người nương tựa nơi đồi núi, rừng rậm, lâm 
viên, cây cối không thê thoát khỏi đau khổ. Thực tế thì người nương 
tựa nơi Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng mới thoát khỏi tất cả đau khổ 
của vòng sanh tử.” Rồi Ngài tiếp tục thuyết giảng con đường chân 
thực thoát khỏi đau khổ bằng năm câu kệ sau đây: 


(1) Bahum ve saranarn yanfi 
pabbafani vanđni ca 
aãrãnarukkhacefyyani 
manussaã bhayd1qJ711a. 

Này Aggidatta, con người do sợ hãi mà đến nương tựa nơi các 
núi cao như núi Isigili, núi Vepulla, núi Vebbara, v.v... hoặc trong các 
khu rừng như Mahavana, GŒosinga, rừng cây Chiên đàn, v.v... hoặc 
trong các khu lâm viên như Veluvana, vườn xoài Jivaka, v.v... và nơi 
các đại thọ như thọ miễu Udena, thọ miễu Gotama, v.v... Tất cả những 
chỗ này không thể được xem là nơi nương tựa và phương tiện bảo vệ 
tránh khỏi mọi điều nguy hại. 


(2) Netam kho saranam khemam 
nefam saranamuftamam 
nelarh sarananagamma 
sabbadukkha pamuccdti. 
Này Aggidatta, những núi cao, rừng rậm, khu vườn hoặc đại 
thọ không phải là những nơi nương tựa an toàn, vô hại. Chúng không 
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phải là nơi nương tựa tôt nhât, cao nhât. Băng việc nương tựa nơi núi 
cao rừng rậm, khu vườn hoặc đại thọ, người ta không thê có được sự 
giải thoát khỏi vòng đau khô triên miên. 


(3) Yo ca Buddhañca Dhammañca 
Sanghaïñcq saranarnga1o 
caffari Ariyasaccami 
Samnappannadya passaHi. 


(4) Dukkham dukkhasamuppadam 
dukkhassa ca atikkammam 
Ariyarh cafthañgikam maggam 
dukkhipasamagaminam. 

Này Aggidatta, bất cứ người nào dù xuất gia hay tại gia mà 
nương tựa nơi Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng như là nơi trú ẩn an 
toàn, (với đức tin thanh tịnh trong sáng nơi Tam Bảo, với tâm xuất thế 
gian - lokuffara saranagamana cituppada). Bắt cứ người nào, dù xuất 
gia hay tại gia mà qua tuệ quán giác ngộ đúng đắn Tứ thánh đề gồm : 
Khổ đế, Tập đé, Diệt đế và Đạo đế dẫn đến chấm dứt đau khổ, tức là 
Bát thánh đạo gồm : Chánh kiến, Chánh tư duy, v.v... 


(5) tam saranarn khemarn 
efan sarana muiftamam 
clah sarananägamma 
sabbadukkha pamuccdfi. 

Này Aggidatta, chỉ sự quy y của người có thánh căn với đức tin 
sâu đậm trong Tam Bảo, mới gọi là quy y an toàn, không nguy hại. 
Chỉ sự quy y của người có thánh căn như vậy, với đức tin sâu đậm 
trong Tam bảo, hình thành sự quy y tốt nhất, cao nhất. Chỉ sự quy y 
của người có thánh căn như vậy, với đức tin sâu đậm nơi Tam Bảo, 
mói có thể đem lại sự giải thoát khỏi vòng đau khổ triền miên.” 

Vào lúc kết thúc thời pháp, tất cả mười ngàn ân sĩ đều chứng 
đắc đạo quả A-la-hán với Tú-vô-ngại-giải trí. Họ đảnh lễ Đức Phật và 
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xin phép được thọ cụ túc giới. Nhân đó, Đức Phật đưa ra bàn tay vàng 
óng từ dưới chéo y của Ngài và gọi đến : “ Etha bhikkhave, caratha 
brahmacariyam...hãy đến, này các tỳ khưu, hãy cố gắng thọ trì các 
pháp hành của bậc thánh...” 

Ngay khi ấy, tất cả các ấn sĩ, vị lãnh đạo và những đệ tử của 
ông ta, tức thì trở thành những vị tỳ khưu cụ túc giống như những vị 
trưởng lão sáu mươi hạ, y vàng đủ bộ với đầy đủ tám món vật dụng, 
đang thành kính cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. 

Ngày hôm ấy tất cả các ấn sĩ đều trở thành những vị thiện lai tỳ 
khưu ngẫu nhiên đúng ngày mà dân chúng từ ba nước Anga, Magadha 
và Kuru quy tụ về chỗ ngụ của các vị ân sĩ mang theo các lễ vật đến 
cúng dường các vị thầy ân sĩ của họ. Khi họ trông thấy các vị ân sĩ 
mang tướng mạo các vị tỳ khưu, họ tự hỏi: “Làm sao thế, đạo sư 
Aggidatta của chúng ta lớn hơn đại Sa-môn Gotama hay đại Sa-môn 
Gotama lớn hơn đạo sư của chúng ta?” 

Đức Phật biết rõ những ý nghĩ khởi lên trong tâm của dân 
chúng và Ngài bảo Aggidatta: “Này con Aggidatta, con hãy đoạn trừ 
hoài nghi trong tâm của những tín đồ của con.” Aggidatta đáp lại: 
Bạch Đức Thế Tôn, con cũng có ý định như vậy.” Và khi nói vậy, vị 
ấy bay lên không trung rồi đáp xuống bảy lần như vậy. Và sau đó vị 
ấy đứng chấp tay tôn kính hướng về Đức Phật mà công bố rằng: “ 
Saffta me bhante Bhagava, savakohamasm - Bạch Đức Thế Tôn, Ngài 
là thầy của con, con chỉ là đệ tử của Ngài.” Nhờ đó mà đoạn trừ hoài 
nghỉ trong tâm của những tín đồ của vị ấy. 


& 


Chấm dứt câu chuyện về ẩn sĩ Aggidatta 
Câu chuyện về Đạo sĩ Lõa thể Jambuka 
Bài pháp này bắt đầu bằng những từ “Mase mase kusaggena”do 


Đức Phật thuyết giảng trong khi Ngài đang ngụ ở tịnh xá Veluvana ở 
Rãjagaha, liên quan đến đạo sĩ lõa thể Jambuka. 
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Những ác nghiệp trong quá khứ của Jambuka 


Vào thời kỳ của Đức Phật Kassapa, có một trưởng giả tại một 
ngôi làng xây dựng một tịnh xá cho một vị tỳ khưu. Ông thường 
xuyên cúng dường vật thực, y phục, tịnh xá và thuốc chữa bịnh, gọi là 
bốn món vật dụng của vị tỳ khưu, đến vị tỳ khưu thường trú ấy. Vị tỳ 
khưu thường trú ấy thường đến nhà vị trưởng giả để thọ thực mỗi 
ngày. 

Một hôm có một vị trưởng lão tỳ khưu là bậc A-la-hán, khi 
đang khát thực, đã đến tại cửa nhà của vị trưởng giả. Vị trưởng giả rất 
hoan hỉ với oai nghi tướng mạo của vị tỳ khưu này và vì thế ông ta đã 
mời trưởng lão vào nhà và dâng cúng vật thực với sự tôn kính sâu 
đậm, rồi ông ta nói rằng: “ Bạch ngài, xin hãy thọ nhận tắm vải này để 
làm y sau khi nhuộm và khâu may, tóc của ngài cũng đã dài cần được 
cạo, con sẽ đem đến một người thợ cạo và một cái giường dành cho 
ngài đến tại tịnh xá.” 

Vị tỳ khưu thường trú trông thấy cách cúng dường của ông thí 
chủ đến vị tỳ khưu A-la-hán rất mực tôn kính. Ngay tức thì bất thiện 
tâm khởi sanh trong vị ấy, vị ấy ganh ty với những vật cúng dường 
đến vị A-la-hán tỳ khưu (/Zbha-rmacchariya) và cũng ganh ty với dòng 
dõi cao hơn của vị ấy (kula-macchariya). Vị ấy cảm thấy bị thương 
tổn và nghĩ rằng: “ Vị trưởng giả này đã tỏ sự tôn kính nhiều hơn đến 
vị tỳ khưu mà ông ta mới gặp so với ta là người thường xuyên đến nhà 
ông ta để thọ thực mỗi ngày.” Vị tỳ khưu ấy trở về tịnh xá trong tâm 
trạng đầy sân hận. 

VỊ tỳ khưu khách, vốn là bậc A-la-hán, đi theo vị tỳ khưu 
thường trú đến tịnh xá. Vị ấy nhuộm và mang tắm vải do vị trưởng giả 
dâng cúng và ngồi xuống đắp nó vào người. Khi vị trưởng giả đi đến 
dẫn theo người thợ cạo để cạo tóc cho vị tỳ khưu A-la-hán, vị trưởng 
giả đặt xuống cái khung giường mà ông ta đã mang đến và thỉnh vị tỳ 
khưu A-la-hán nghỉ trên đó. Rồi sau khi thỉnh cả hai vị tỳ khưu đến 
nhà ông ta để thọ thực vào ngày hôm sau, ông ta trở về nhà. 
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Vị tỳ khưu thường trú khởi ác tâm với vị tỳ khưu khách đến nỗi 
vị ấy đi đến chỗ nghỉ của vị tỳ khưu A-la-hán và trút cơn giận của vị 
ấy bằng những lời rất xúc phạm. 

(1) Này ông khách kia, tốt hơn ông nên ăn phân hơn là ăn vật 
thực được dâng cúng tại nhà của vị trưởng giả, là thí chủ dâng cúng 
tịnh xá của tôi. 

(2) Tốt hơn ông nên nhỗ tóc của ông bằng vỏ ngoài của hạt thốt 
nốt hơn là cạo tóc bằng con đao của người thợ cạo do thí chủ dâng 
cúng tịnh xá của tôi đem đến. 

(3) Tốt hơn ông nên đi lại trong thân hình lõa thể hơn là mặc y do 
thí chủ dâng cúng tịnh xá của tôi dâng cho ông. 

(4) Tốt hơn ông nên ngủ trên đất hơn là nằm trên giường do thí 
chủ dâng cúng tịnh xá của tôi dâng cho ông. 

VỊ Đại trưởng lão A-la-hán (arahanr-bhikkhu) rời khỏi tịnh xá 
vào lúc sáng sớm đề tìm một chỗ ngụ an lạc, bỏ qua sự thỉnh mời thọ 
thực của vị trưởng giả, với ý nghĩ rằng: “Mong sao chăng có điều 
không hay xảy đến với vị tỳ khưu ngu sỉ.” 

Vị tỳ khưu thường trú đã thức dậy rất sớm để làm tất cả công 
việc thường ngày trong tịnh xá, và khi đã đến giờ đi khất thực, vị ấy 
suy nghĩ: “ Vị khách lười biếng vẫn còn ngủ, ta có thể gõ chuông để 
đánh thức vị ấy dậy.” (Nhưng vị ấy cảm thấy không muốn vị khách 
thức dậy khi nghe tiếng chuông), nên chỉ dùng móng tay gõ nhẹ vào 
cái chuông rồi bỏ đi vào làng để thọ lãnh vật thực. Sau khi bảy dọn 
tươm tất mọi thứ cho buôi lễ cúng đường vật thực, vị trưởng giả dâng 
cúng tịnh xá chờ đợi hai vị tỳ khưu đến. Khi trông thấy vị tỳ khưu 
thường trú đến một mình, ông ta hỏi răng: “Bạch đại đức, vị đại 
trưởng lão khách đâu rồi?” Vị tỳ khưu kia đáp lại: “Đừng nói về vị ấy, 
này ông chủ? Vị tỳ khưu của ông đã đi vào phòng để ngủ từ khi ông 
rời khỏi tịnh xá lúc chiều hôm qua và đã không thức dậy trong khi tôi 
quét đọn tịnh xá, và châm nước vào cái lu chứa. Vị ấy cũng không 
nghe tiếng chuông mà tôi đã đánh khi đến giờ đi khất thực.” 

VỊ trưởng giả thí chủ tự nghĩ: “Thật vô lý, là một nhân vật đáng 
kính như vậy với tác phong đáng ngưỡng mộ lại ngủ lâu như vậy. VỊ 
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tỳ khưu thường trú này, do ganh ty khi thấy ta tỏ sự tôn kính lớn và 
lịch sự đến vị tỳ khưu khách chắc đã nói những lời xúc phạm đến vị 
ấy.” Sau khi suy nghĩ như vậy, vì là người thông minh, có trí, ông ta 
duy trì những ý nghĩ ấy và cúng dường vật thực một cách tôn kính đến 
vị tỳ khưu. Sau khi bữa ăn đã xong, ông ta lấy cái bát không của vị tỳ 
khưu thường trú, sai người rửa sạch nó rồi bỏ đầy vật thực thượng vị. 
Sau đó ông ta trao bát vật thực cho vị tỳ khưu thường trú với lời yêu 
cầu: “Bạch đại đức, xin ngài hoan hỉ cho vật thực này đến vị tỳ khưu 
khách khi ngài gặp vị ấy.” 

Trở về tịnh xá mang theo vật thực dành cho vị tỳ khưu A-la- 
hán, vị tỳ khưu thường trú có tâm ganh ty đã khởi lên ý nghĩ tà vậy: “ 
Vị khách lười biếng sẽ tiếp tục ở lại tịnh xá nếu vị ấy được ăn vật thực 
ngon như thế này.” Bởi vậy vị ấy quăng bỏ số vật thực do vị thí chủ 
tịnh xá dâng cúng. Khi về đến chỗ mà vị tỳ khưu khách ở, vị ấy tìm 
kiếm vị tỳ khưu A-la-hán, nhưng ngài không còn ở đó nữa. 

Nghiệp ác của vị tỳ khưu ganh ty chống lại vị tỳ khưu A-la-hán 
(là sự huỷ hoại vật thực cúng đường dành cho bậc A-la-hán) trầm 
trọng đến nỗi những ảnh hưởng xấu của nó đã lẫn lướt những phước 
đức phát sanh suốt hai chục ngàn năm tu hành của vị tỳ khưu kia. Kết 
quả là sau khi chết, vị ẫy bị đọa xuống địa ngục A-tỳ ứmahã avici) đề 
thọ lãnh đau đớn cùng cực suốt thời gian dài giữa hai vị Phật, sau khi 
Đức Phật Kassapa nhập diệt cho đến khi Đức Phật Gotama xuất hiện. 
Sau khi trải qua thời gian khổ hình lâu dài như vậy, vị ấy tái sanh vào 
một gia đình có dồi dào vật thực tại RãJagaha trong thời kỳ của Đức 
Phật Gotama. 


Jambuka vẫn còn chịu đau khổ trong kiếp hiện tại 


VỊ ẫy được cha mẹ đặt tên là Jambuka. Jambuka không muốn 
ngủ trên giường từ khi cậu ta biết đi, và thay vì ăn vật thực như mọi 
người thì cậu ta tiếp tục ăn phân của chính mình. Cha mẹ và quyền 
thuộc của cậu ta đầu tiên nghĩ rằng sở dĩ cậu ta làm như vậy vì bản 
tánh ngu si của con nít và cố găng giúp cậu ta đi vào cuộc sống tốt 
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hơn, chịu khó hâu hạ cơm nước và tăm rửa cho cậu ta. Nhưng ngay 
khi cậu ta lớn khôn, cậu ta cũng không muôn mặc áo quân, sông trân 
truông như vậy, ngủ trên đât và ăn phân của chính mình. 


Jambuka được gởi đến tịnh xá của các vị Ajivaka 


Cha mẹ của Jambuka sau đó bắt đầu nhận ra rằng: “Cậu ta 
không thích hợp để sống trong một gia đình danh giá như gia đình của 
họ, cậu ta không biết hỗ thẹn và nên sống chung với các vị Ajivaka, 
một giáo phái ngoại đạo.” Bởi vậy, họ đưa cậu ta đến tịnh xá của các 
VỊ AJIvaka và giao cậu ta cho họ trông coI. 

Rồi các vị Ajivaka tiến hành việc xuất gia bước đầu cho 
Jambuka và sau đây là bài mô tả về cách thức xuất gia của Jambuka. 

Vị ẫy được đặt trong một cái hồ sâu ngang cô, rồi những tắm 
ván được đặt vào che lấp miệng hố, chỉ chừa lại cái đầu của vị ẫy (đề 
vị ấy không thể vùng vẫy thoát ra ngoài). Ngồi trên những tắm ván, 
các vị Ajivaka bắt đầu nhồ tóc của Jambuka (đây là cách thức mà các 
vị Ajivaka truyền phép xuất gia sa-di cho một chàng trai). Rồi cha mẹ 
của Jambuka ra về sau khi mời họ đến nhà để thọ thực vào sáng hôm 
sau. 

Ngày hôm say, các vị AJivaka bảo Jambuka: “Hãy ra đây, 
chúng ta sẽ đi vào làng.” Vị ấy đáp lại: “ Các ngài hãy đi đi, còn tôi sẽ 
ở lại tịnh xá.” Sau nhiều cố gắng để thuyết phục vị ấy đi theo nhưng 
thất bại, họ bỏ vị ấy ở lại một mình và đi vào làng. Một khi Jambuka 
biết rõ họ đã đi rồi, thì vị ấy dở những tắm ván đậy nhà xí lên, rồi đi 
vào hồ xí dùng hai bàn tay bốc lẫy phân đề ăn đến no bụng. 

Các vị Ajivaka (vì không biết rõ sự thực), đã gởi vật thực từ 
xóm về cho vị ấy. Nhưng vị ấy không thích vật thực và đã từ chối nó 
mặc cho các vị Ajivaka khuyên bảo, thuyết phục vị ấy. Câu trả lời của 
vị ấy là: “Tôi không muốn những thứ này. Tôi đã có đủ vật thực 
(vihara) dành cho tôi rồi.” Khi vị ấy được hỏi: “ Ngươi nhận chúng từ 
đâu?” Vị ấy đáp lại: “ Từ bên trong khuôn viên của tịnh xá này.” Ngày 
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thứ hai, thứ ba và thứ tư cũng trôi qua như thế, Jambuka từ chối lời 
mời đi ra ngoài để thọ lãnh vật thực, chỉ ở lại một mình trong tịnh xá. 

Các vị AjJivaka bắt đầu thắc mắc liệu Jambuka đã xoay xở như 
thế nào: “ Vị Jambuka này cứ từ chối mỗi ngày đi vào xóm, từ chối 
vật thực được gởi đến cho vị ấy, mà nói rằng vị ấy kiếm vật thực cho 
mình từ bên trong khuôn viên của tịnh xá. Vị ấy có khả năng gì 2 
Chúng ta sẽ phải điều tra.” Rồi họ quyết định để lại một hoặc hai vị 
đồng đạo đề thăm dò động tịnh của Jambuka. Khi họ đi vào thôn xóm, 
những vị được giao trách nhiệm điều tra họ giả bộ đi theo nhóm các vị 
Ajivaka, nhưng lén quay trở lại để thăm dò Jambuka. Khi cho răng tất 
cả những vị Ajivaka đã đi vào làng, Jambuka đi xuống hố xí giống 
như những ngày trước và ăn phân. 


Jampuka bị trục xuất ra khỏi tịnh xá của các vị Ajivaka 


Jambuka bị bắt quả tang bởi những người bí mật điều tra và 
vấn đề được trình lên các vị trưởng bối. Các vị trưởng bối sau khi 
nghe lời tường trình, họ xì xào: “Hành động của Jambuka thật là tệ 
hại. Nếu những đệ tử của Sa-môn Gotama biết được sự việc này, chắc 
chăn họ sẽ chê bai chúng ta là bộ lạc du cư gồm những kẻ ăn phần, lại 
tốn hại nhiều cho sự tôn nghiêm của chúng ta. Cậu ta không còn thích 
hợp để ở lại với chúng ta.” Khi nói vậy, họ nhất trí trục xuất cậu ta ra 
khỏi tập thê của họ. 

Vì bị các vị Ajivaka trục xuất, Jambuka đi đến sống Ở gần một 
tảng đá to bên cạnh chỗ mà dân cư của kinh thành Rãjagaha dùng làm 
hố xí công cộng. Cũng có một cái ống lớn dẫn chất thải nằm kế cận 
tảng đá to ấy. Dân chúng thường đến đại tiểu tiện ở sau tảng đá lớn 
che chắn ấy. Jambuka ăn phân vào ban đêm, và khi mọi người đến đại 
tiêu tiện vào ban ngày, thì vị ấy đứng với một tay vịn vào tảng đá và 
một chân gác trên đầu gối của chân kia, đầu thắng và miệng hả ra. 

Những người đến vệ sinh ở đó khi trông thấy vị ấy, họ đi đến 
và hỏi rằng: “Kính thưa ngài, tại sao ngài đứng như thế này với miệng 
hả ra vậy?” “Tôi sống bằng gió, không có vật thực nào khác dành cho 
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tôi ngoài gió.” Vị ấy mạnh đạn trả lời. Mọi người tiếp tục hỏi: “Kính 
thưa ngài, tại sao ngài chỉ đứng một chân, với chân này gác lên trên 
đầu gối của chân kia?” “Ta là người thực hành pháp khổ hạnh. Nếu ta 
đứng bằng cả hai chân chạm đất thì quả đất sẽ không thể chịu nổi 
những oai lực và đức độ của ta và sẽ rung chuyển dữ đội. Đó là lý do 
khiến ta đứng trong tư thế này. Sự thực thì, vì quả đất rung chuyển 
nên ta đã phải đứng một chân cả ngày lẫn đêm, không ngồi, không 
nằm ngủ.” Jambuka đáp lại với giọng điệu phô trương ngông cuồng. 

(Theo thói thường thì người ta sẵn sàng chấp nhận những gì kẻ 
khác nói, chỉ hơi thắc mắc một chút là liệu nó có thực không). Bởi vậy 
họ thán phục nói rằng: “ Ôi, kỳ diệu thật! Trong thế gian này có những 
nhân vật như thế thực hành các pháp khổ hành. Trước kia chúng ta 
chưa bao giờ thấy những nhân vật có những pháp hành khắc khe khổ 
hạnh như vậy.” Một số đông người từ Añga và Magadha lây làm cảm 
kích và kinh ngạc do nghe tin về những pháp hành khổ hạnh của 
Jambuka, đã lũ lượt kéo đến mang theo những lễ vật cũng dường vị ấy 
và tiếp tục lễ bái cũng dường vị ấy hằng tháng. 


Jambuka chịu khô suôt năm mươi lăm năm 


Jambuka tiếp tục từ chối vật thực tốt và ngon của mọi người 
dâng cúng, khăng khăng nói rằng: “Ta chỉ sống bằng không khí. Ta 
không dùng vật thực nào khác. Nếu ta ăn cái gì khác ngoài không khí 
tức là ta đã phá hỏng pháp hành của ta.” Mọi người van nải vị ấy, nói 
rằng: “Kính thưa ngài, xin ngài đừng từ chối cơ hội tạo phước của 
chúng tôi. Giá mà có một nhân vật như ngài, tiễn sâu trong các pháp 
hành khô hạnh, mà thọ lãnh vật cúng dường của chúng tôi, thì sự thịnh 
vượng và hạnh phúc của chúng tôi sẽ tăng trưởng lâu dải.” Jambuka 
không thích bắt cứ loại vật thực nào ngoài phân, nhưng bị nài ép bởi 
những lời cầu khẩn tha thiết của mọi TØƯỜI, VỊ ẫy bắt buộc nễm những 
vật thực như bơ và mật đường mà dân chúng đem đến, nhận lấy chúng 
bằng đầu của cọng cỏ Kusa, chỉ để làm thỏa mãn họ mà thôi. Rồi vị ấy 
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giải tán họ bằng cách nói rằng: “Bây giờ, các người có thể đi. Bấy 
nhiêu đây cũng đủ đề đem lại lợi ích to lớn cho các người rồi.” 

Như vậy Jambuka phải lãnh chịu hậu quả của ác nghiệp xúc 
phạm bậc A-la-hán, phải chịu khô suốt năm mươi lăm năm bằng bốn 
cách sau : 

(1) Vị ấy không mặc y phục. 

(2) Vị ấy không ăn gì khác ngoài phần. 

(3) Vị ấy phải dùng vỏ của trái thốt nốt để nhồ tóc mình. 
(4) Vị ấy ngủ trên đất. 


Sự giải thoát của đạo sĩ lõa thể Jambuka 


Vào lúc sáng sớm mỗi ngày, chư Phật thường dò xét khắp thế 
gian để xem ai có đủ căn duyên để giải thoát khỏi vòng luân hồi. Đức 
Phật của chúng ta cũng vậy, vào một buổi sáng sớm nọ, Ngài dò xét 
thế gian và trông thấy Jambuka. Khi suy xét thêm, Ngài nhận ra rằng 
Jambuka đã tích lũy những việc phước và chính những việc phước ấy 
làm cận y duyên cho sự chứng đắc đạo quả A-la-hán (arahaffa-phala) 
Của VỊ Ấy, kèm theo Tứ-vô-ngạIn-giải trí (pafisambhida-ñana). Ngài 
biết rằng Ngài sẽ phải thuyết một bài pháp bằng kệ đến đạo sĩ lõa thê 
Jambuka, và thời pháp của Ngài cũng sẽ đem lại sự tỏ ngộ Tứ Diệu Đề 
cho tám chục ngàn chúng sanh, giúp họ giải thoát khỏi vòng đau khổ. 
“Do con người Jambuka này mà hằng ngàn chúng sanh sẽ đạt được 
hạnh phúc.” Do vậy, sau khi đi khất thực quanh kinh thành RãJagaha, 
Ngài báo tin với đại đức Änanda rằng: “ Này con Änanda, Như Lai sẽ 
đi gặp Jambuka.” 

“Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng Ngài một mình đi đến đó,” đại 
đức Ananda hỏi. “ Đúng vậy, này Ananda, Như Lai sẽ đi một mình.” 
Đức Phật đáp lại rồi đi đến chỗ của Jambuka vào chiều hôm ấy. 

Các chư thiên chánh pháp suy xét: “Đức Phật đang viếng thăm 
đạo sĩ lõa thể Jambuka chiều hôm nay; nhưng chỗ ở của vị đạo sĩ lõa 
thể ấy là tảng đá lớn đầy phân hôi hám, dơ bản, lại thêm nước tiểu và 
đồ chà răng bị vất bỏ bừa bãi. Chúng ta sẽ tây sạch khối xú uế ấy bằng 
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đám mưa lớn.” Như vậy, họ đã dùng thần lực tạo ra đám mưa lớn, tây 
sạch tất cả vật dơ từ tảng đá lớn Ấy, làm cho nó trở nên sạch sẽ. Rồi 
chư thiên tạo ra đám mưa hoa ngũ sắc rơi xuống trên tảng đá. 

Khi đến chỗ của Jambuka vào lúc chiều tối, Đức Phật ĐỌI VỊ 
đạo sĩ lõa thê bằng cái tên “Jambuka' khiến cho vị ấy cảm thấy bị xúc 
phạm khi bị một người không rõ lai lịch gọi đích danh mình bằng cái 
tên Jambuka, vì vị ấy cho rằng đó chắc là một người thấp hèn. Vị ấy 
tức giận đáp lại: “Ai đang gọi ta bằng cái tên của ta vậy?” Đức Phật 
đáp lại: “Ta là vị Sa-môn cao quý.” Jambuka lại hỏi: “ Ông muốn gì 
đây?” Khi Đức Phật nói: “Ta muốn ngươi chỉ cho ta một chỗ để nghỉ 
lại qua đêm.” Jambuka trả lời cụt ngủn: “Ở đây không có chỗ nào 
dành cho ông cả.” Nhưng Đức Phật vẫn cương quyết: “ Này Jambuka, 
đừng nói thế. Hãy chỉ cho ta một chỗ để trú ngụ qua đêm. Theo lệ 
thường thì Sa-môn tìm nhờ Sa-môn, loài người tìm nhờ loài người vả 
thú vật tìm nương trú nơi đồng loại của chúng.” Nhân đó đạo sĩ lõa thê 
hỏi rằng: “ Ông có thật là Sa-môn chăng?” “ Phải, ta là Sa-môn cao 
quý,” Đức Phật trả lời. Rồi Jambuka dò hỏi: “ Nếu ông là Sa-môn, vậy 
thì những vật dụng của Sa-môn như trái bầu đựng nước, cái vá để khơi 
lửa, những sợi chỉ thiêng đâu?” Đức Phật đáp lại: “Fa có những vật 
dụng của Sa-môn mà ngươi hỏi đến. Nhưng thiết nghĩ mang theo 
chúng thì rất vướng víu trong khi đi lại, ta chỉ đem theo chúng ở bên 
trong con người của Ta.” Jambuka rất bực mình và trách Đức Phật: 
“Là Sa-môn, làm sao ông có thê đi lại mà không có những vật dụng 
của Sa-môn?” Đức Phật từ tốn đáp lại: “Này Jambuka, cứ vậy đi, 
đừng nổi nóng với Ta. Chỉ cần chỉ cho Ta một chỗ.” Nhưng Jambuka 
trả lời cộc lốc: “Không có chỗ nào dành cho ông ở quanh đây.” 

Có một thung lũng nhỏ ở gần chỗ ngụ của Jambuka và Đức 
Phật hỏi rằng: “Ai trú ngụ ở đó ?” Jambuka đáp lại: “Không có ai.” “ 
Nếu vậy, ta muốn trú ngụ ở đó,” Đức Phật nói. Nhân đó, Jambuka đáp 
lại: “ Tùy ông quyết định cho dù nó tốt hay xấu.” Ám chỉ rằng vị ấy 
không phản đối nhưng không chịu trách nhiệm gì cả. 

Đức Phật đặt tâm tọa cụ một nơi trong thung lũng và ngồi trên 
đó. Vào canh đầu của đêm, Tứ đại thiên vương từ cõi Carwnaharajika 
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đi đến, chiếu sáng bốn phương và đứng hầu Đức Phật. Khi Jambuka 
nhìn thấy sự chiếu sáng như vậy, vị ấy tự hỏi không biết chuyện gì xảy 
ra ở đó. Đến canh hai của đêm, Sakka, vua của chư thiên đến hầu Đức 
Phật. Và Jambuka vẫn ngạc nhiên tự hỏi như trước. Đến canh cuối của 
đêm khi Đại phạm thiên, bậc có năng lực chiếu sáng một thế giới chỉ 
băng một ngón tay của vị ấy, hai thế giới bằng hai ngón tay, mười thế 
giới bằng mười ngón tay, đến hầu Đức Phật, chiếu sáng toàn thể khu 
rừng, Jambuka lại nghiền ngẫm suy nghĩ: “ Sự chiếu sáng ấy có thê là 
gì?” 

Khi trời rạng sáng, Jambuka đi đến Đức Phật và sau những lời 
chảo hỏi lịch sự, vị ấy ngồi xuống ở chỗ thích hợp và thưa với Ngài 
rằng: “ Thưa ngài đại Sa-môn, ai mà đến với Ngài trong canh đầu của 
đêm, chiếu sáng bốn phương như vậy?” “Này Jambuka, họ là Tứ đại 
thiên vương ở cõi Ca/wmahärđ/ika,” Đức Phật đáp. “Tại sao họ đến? ” 
Jambuka hỏi. “Họ đến để đảnh lễ và hầu hạ Như Lai,” là câu trả lời. 
Jambuka lại hỏi: “Thưa đại Sa-môn, làm sao lại như thế, có phải Ngài 
lớn hơn họ ?” “Đúng vậy, này Jambuka. Như Lai lớn hơn họ,” Đức 
Phật trả lời. 

Đạo sĩ Jambuka lại hỏi: “ Thưa ngài đại Sa-môn, người đến vào 
canh giữa của đêm là ai vậy?” “ Vị ấy là Sakka, vua của chư thiên,” 
Đức Phật đáp lại. “Tại sao vị ấy đến?”, Jambuka hỏi. Đức Phật đáp : 
“Vị ẫy đến để đảnh lễ và hầu hạ Như Lai.” Jambuka lại hỏi: “ Thưa 
đại Sa-môn, làm sao lại như thế, có phải Ngài cũng lớn hơn Sakka? 
”“Đúng vậy, này Jambuka,” Đức Phật nói “Như Lai lớn hơn Sakka, 
Sakka chỉ giống như người hầu hạ Như Lai hoặc như vị sa-di thị giả 
của Như LaI.” 

Jambuka hỏi tiếp Đức Phật: “ Thưa ngài đại Sa-môn, ai mà đến 
vào canh cuối của đêm, làm ngập sáng toàn thê khu rừng bằng hảo 
quang từ thân của vị ấy?” “ Này Jambuka, người đến vào canh cuối 
của đêm không ai khác chính là Đại phạm thiên (Maha Brahma), là 
bậc mà tên của vị ẫy thường được các vị Bà-la-môn và những người 
khác thì thầm: “Con kính lạy đắng Đại phạm thiên” mỗi khi họ hách xì 
hoặc giật mình và mất tự chủ.” Jambuka lại hỏi: “ Thưa ngài đại Sa- 
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môn, làm sao có thể như thế? Có phải Ngài cũng lớn hơn Ä⁄4hã 
Brahma ?” “Phải, Ta là vua của các Phạm thiên, lớn hơn cả ÄMahã 
Brahma." 

Rồi đạo sĩ Jambuka nói lời nhận xét đầy phô trương: “Thưa 
ngài đại Sa-môn, Ngài quả thật xứng đáng được kính ngưỡng bằng sự 
võ tay hoan hô. Không có ai trong những nhân vật ấy đến đảnh lễ ta 
tại chỗ này, chỗ mà ta đang thực hành các pháp khô hạnh suốt năm 
mươi lăm năm. Quả thật vậy ! Suốt năm mươi lăm năm ròng rã, ta đã 
tự nuôi sống mình bằng không khí và suốt những năm ấy, những chư 
thiên, Sakka và các vị Phạm thiên chưa bao giờ đến đảnh lễ ta.” 

Nhân đó, Đức Phật nói lời rất thắng thắn: “Này Jambuka, ngươi 
là người đã từng chơi trò chơi bịp bợm với những kẻ dốt nát, lại nghĩ 
sẽ dối gạt với cả Như Lai ! Há không phải rằng người đã từng ăn phân 
suốt năm mươi lăm năm, ngủ trên đất, đi lại trần truỗng và nhồ tóc 
bằng vỏ của hạt thốt nốt đó chăng ? Vậy mà người đã lường gạt tất cả 
mọi người, nói với họ rằng “Ta chỉ sống bằng không khí, đứng bằng 
một chân mà không ngồi và nằm và bây giờ ngươi lại chơi trò dối gạt 
với một vị Phật Toàn giác Như Lai đây ! ” 

“ Này Jambuka, bởi vì đã theo tà kiến thấp hèn này mà ngươi 
phải ăn phần, ngủ trên đất, đi lại trần truồng, và nhỗ tóc bằng vỏ của 
hạt thốt nốt (suốt những năm này, chịu đau khổ cùng cực), thế mà bây 
giờ ngươi vẫn chấp giữ theo tà kiến thấp hèn, bịnh hoạn này”. 

Rồi Jambuka hỏi Đức Phật: “Thưa ngài đại Sa-môn, con đã 
phạm ác nghiệp nào?” Nhân đó, Đức Phật giải thích cho vị ây về 
những ác nghiệp trầm trọng mà vị ấy đã phạm phải trong quá khứ. Khi 
nghe Đức Phật thuyết giảng thì Jambuka đầy ân hận, hỗ thẹn và ghê 
sợ hậu quả của những ác nghiệp của vị ấy trong quá khứ. Vị ấy xúc 
động đến nỗi nằm bẹp xuống đất để che giấu những phần kín của cơ 
thể. 

Nhân đó, Đức Phật đưa đến cho vị ấy một chiếc y tắm mưa. 
Jambuka mặc ngay chiếc y và ngồi ở nơi thích hợp, đảnh lễ Đức Phật. 
Rồi Đức Phật thuyết pháp tuần tự liên quan đến Bồ thí luận (đãna- 
katha), Trì-giới-luận (sĩla-katha), v.v... và cuỗi cùng là Tứ Diệu Đề 
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Vào lúc kết thúc thời pháp, Jambuka chứng đắc đạo quả A-la-hán với 
đầy đủ Tứ-vô-ngại-giải trí (pafisambhida-ñãna). Vị ấy đứng dậy từ 
chỗ ngồi, đảnh lễ Đức Phật và xin Ngài được xuất gia trong giáo pháp 
của Đức Phật. 

(Chú thích: Như vậy, những quả xấu của các ác nghiệp mà vị 
ấy đã phạm phải trong kiếp quá khứ đã đến hồi kết thúc. Giải rõ: Vì 
tội của vị ấy xúc phạm vị tỳ khưu A-la-hán trong thời kỳ giáo pháp 
của Đức Phật Kassapa (như đã đề cập ở trên), vị ấy đã phải chịu khổ 
cùng cực, bị thiêu đốt trong địa ngục A-tỳ, suốt một thời gian đải đủ 
để quả đất nhô cao một do tuần và 3 gãvuta. Và sau đó, vì dư báo của 
ác nghiệp quá khứ vẫn còn đeo bám vị ấy, nên vị ấy phải trải qua một 
cuộc sống phi nhân tính hèn hạ, đáng ghê tởớm suốt năm mươi lăm 
năm mới hết nghiệp ấy. Sau khi trả hết món nợ ác nghiệp, những khô 
quả của ác nghiệp đã đến hồi kết thúc. Nhưng sự tích lũy công đức mà 
VỊ ây đã tạo được do sự thọ trì giới luật của vị tỳ khưu suốt hai chục 
ngàn năm vẫn không bị quấy nhiễu bởi những ác nghiệp của vị ấy). 

Do đó, khi Jambuka xin phép được xuất gia, thì Đức Phật duỗi 
ra cánh tay phải và gọi đến: “ Ehi bhikkhu, carabrahmacariyam 
samma dukkhassa amtakiriyaya — Hãy đến, này tỳ khưu, (hãy thực 
hành phạm hạnh mà ngươi mong ước), hãy cô gắng thọ trì ba pháp 
hành của bậc thánh ngõ hầu chấm dứt vòng sanh tử.” Ngay khi ấy, 
Jambuka trở thành vị tỳ khưu cụ túc như vị trưởng lão sáu mươi hạ 
với đầy đủ tám món vật dụng. 

Vào ngày hôm ấy khi Jambuka chứng đắc đạo quả A-la-hán, 
dân chúng từ hai nước Añga và Magadha đến mang theo lễ vật cúng 
dường vị ấy. Khi họ trông thấy Đức Phật, họ bắt đầu tự hỏi : “ Làm 
sao thế ? Đạo sư Jambuka của chúng ta lớn hơn đại Sa-môn Gotama 
hay đại Sa-môn Gotama lớn hơn đạo sư Jambuka của chúng ta?” Rồi 
họ kết luận sai lầm vì cho rằng vị đại Sa-môn đến gặp đạo sư của họ, 
như vậy đạo sư Jambuka của họ chắc chăn lớn hơn đại Sa-môn 
Gotama. 

Đức Phật biết được ý nghĩ đang khởi lên trong tâm của mọi 
người và Ngài bảo Jambuka: “ Này con Jambuka, con hãy đoạn trừ 
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hoài nghi trong tâm của những tín đồ của con.” Jambuka đáp lại: 
Bạch Đức Thế Tôn, đó cũng là ý định của con.” Và khi nói vậy, đại 
đức Jambuka nhập vào tứ thiền rồi đứng dậy và bay lên không trung 
cao một cây thốt nót, rồi đứng trên đó chấp tay hướng về Đức Phật 
bạch rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là thầy của con. Con 
chỉ là đệ tử của người.” Rồi vị ấy đáp xuống đất và sau khi đánh lễ 
Đức Phật, lại bay lên không trung. Vị ấy lập lại như vậy bảy lần cao 
đến bảy cây thốt nốt. Theo cách như vậy, vị ấy đã công bố đến hội 
chúng biết rõ là vị ấy chỉ là đệ tử của Đức Phật. 

Khi trông thấy những hiện tượng kỳ lạ này, mọi người ngạc 
nhiên nói rằng: “ Ôi, Chư Phật đáng được võ tay khen ngợi. Các Ngài 
quả thật là đẳng Chí Tôn và không ai sánh bằng các Ngài.” Đức Phật, 
vì muốn bàn luận giáo pháp với hội chúng, bèn nói với họ rằng: ““ Này 
các cư sĩ, Jambuka đã sống ở đây suốt năm mươi lăm năm, đã khoe 
khoang với các ngươi răng “ta đã thực hành pháp tiết chế, chỉ ăn cái gì 
dính trên đầu cọng cỏ, từ chối vật thực cúng dường mà các ngươi đã 
đem đến. Giả sử vị ấy thực hành pháp tiết chế này đến một trăm năm, 
và một số phước phát sanh từ đó; phước như vậy không băng 1/256 
lần phước của bậc thánh từ chối không ăn vật thực do hoài nghi liệu 
vật thực và thời gian dâng cúng có được phép hay không?” Rồi Đức 
Phật thuyết pháp bài kệ sau đây để đúc kết những gì mà Ngài đã nói 
VỚI MỌI ngƯỜI : 


Mase mase kusagsena 

balo bhuñJjeyya bhojanam 
na so sankhatadhammanam 
kalan agghaqHi solasm. 

Cho dù từ tháng này qua tháng nọ (hay mỗi tháng một lần) kẻ 
ngu (không biết Tứ diệu đề) thiên về đời sống khổ hạnh, ăn vật thực 
rất ít bằng cách nhặt nó lên bằng đầu của cọng cỏ suốt một trăm năm. 
Người ấy không bằng 1/256 của bậc thánh đã giác ngộ Tứ diệu đề. 

Câu kệ được thuyết giảng liên quan đến một nhân vật đặc biệt, 
tên là Jambuka. Khi được xét về ý nghĩa chung của nó thì : 
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(1) Có sự cổ ý hay Tư (cefana) khởi sanh khi vị Sa-môn ngoại đạo 
dốt nát thực hành khổ hạnh suốt một trăm năm. 
(2) Có sự có ý hay Tư khởi sanh khi bậc thánh liễu ngộ Tứ diệu đế, 
từ chối vật thực cúng đường do hoài nghi liệu vật thực 
cúng dường và thời gian có cho phép hay không. 

Trong hai loại Tư kê trên, những Tư được gieo tạo bởi vị Sa- 
môn ngoại đạo suốt một trăm năm thì không bằng 1/256 của Tư khởi 
sanh khi bậc thánh từ chối vật thực cúng dường do hoài nghỉ về vật 
thực và thời gian được dâng cúng. 

Giải rõ: Số phước phát sanh từ Tư (cetana) tình cờ khởi sanh 
chỉ do hoài nghi của vị Sa-môn bậc thánh về loại vật thực và thời gian 
được cúng dường khiến vị ấy phải bỏ bữa ăn, thì lớn hơn 256 lần so 
với SỐ phước mà vị Sa-môn ngoại đạo gặt hái được qua sự thực hành 
khổ hành tiết chế vật thực của vị ẫy suốt một trăm năm. 

Vào lúc kết thúc thời pháp, tám mươi bốn ngàn chúng sanh 
được giải thoát luân hồi do giác ngộ Tứ Diệu Đề. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 21 
CÂU CHUYỆN VỀ SUMANA, NGƯỜI BÁN HOA CỦA THÀNH 


RAJAGAHA 


‹>—«©ó 
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CHƯƠNG 22 
SỰ THÀNH LẬP VESALI 


Thuở xưa, chánh hậu của vua nước BaranasI có thai. Hoàng 
hậu báo tin này với đức vua và nhà vua chỉ định một số cung nữ chăm 
sóc hoàng hậu trong suốt thời gian mang thai. Hoàng hậu sống thoải 
mái nhàn nhã, chăm sóc cân thận bào thai, và đến đúng thời kỳ bà 
chuẩn bị sanh. 

Những phụ nữ có địa vị cao, khi thọ hưởng quả báu của những 
việc phước trong quá khứ thường sanh con vảo lúc rạng sáng. 

Hoàng hậu, vốn thuộc giai cấp quyền quý, vào một buổi sáng 
nọ, đã sanh ra một khối thịt đỏ như đoá hoa hồng hay chất sơn. Hoàng 
hậu tự nghĩ: '“ Đức vua chắc chắn sẽ cho rằng: “Những thứ phi sanh ra 
những đứa bé giống như những pho tượng vàng. Còn nàng chánh hậu 
của ta thì sanh một khối thịt và như vậy ta sẽ không còn được đức 
vua sủng ái.” Vì không muốn bị mắt sự sủng ái, hoàng hậu cho người 
đặt khối thịt vào trong một cái bát được đậy lại bằng một cái bát khác 
và thả trôi nó trên dòng sông Hằng. 

Những biến cố kỳ diệu đã xảy ra lúc cái bát chứa khối thịt rời 
khỏi tay của con người, nó được bảo vệ bởi chư thiên. Họ đặt vào 
trong cái bát một cái đĩa vàng, trên đó được ghi dòng chữ son: “ Đây 
là những đứa con trai được sanh ra từ bả chánh hậu của vua nước 
BaranasI.” Do được bảo vệ bởi chư thiên, cái bát trôi êm ả theo dòng 
nước, không gặp chướng ngại bởi những con sóng to và thủy triều. 

Lúc bấy giờ, một ân sĩ đang ngụ bên cạnh con sông Hằng, sống 
nhờ vào vật thực đi khất thực từ một ngôi làng của những người chăn 
bò. Khi vị ấy ra bờ sông vào một buôi sáng nọ, vị ấy trông thấy cái bát 
đang trôi xuôi theo dòng nước và nhận ra đó là vật bị quăng bỏ bởi 
một người nào đó ở trên dòng nước. Vị ấy nhìn thấy biểu tượng của 


188 Đại Phật Sử - Tập 3 


vua được 1n trên cái bát bọc ngoài và khám phá ra cái đĩa có chữ vàng 
và khối thịt ở trong cái bát nhỏ. Ngay khi ân sĩ trông thấy khối thịt, vị 
ấy nhận xét rằng khối thịt chắc đang ở thời kỳ của cái phôi vì nó 
không có mùi hôi. Vị ấy đem nó về thảo am và giữ nó trong một góc 
am sạch sẽ. 

Sau một thời gian khoảng mười lăm ngày, khối thịt được nhìn 
thấy tách ra hai phần riêng biệt. Ấn sĩ rất quan tâm đến khối thịt khi 
trông thấy những sự phát triển kỳ lạ này. Sau mười lăm ngày nữa, mỗi 
khối thịt nhú ra ở năm chỗ nơi mà cái đầu, hai tay và hai chân sẽ xuất 
hiện. Ấn sĩ chăm sóc chúng càng chu đáo hơn trước. Thêm mười lăm 
ngày nữa, một cái phôi tượng hình đứa bé trai với thân vàng ròng vả 
cái phôi kia thành bé gái với thân vàng ròng. 

Tình yêu của vị ân sĩ đối với hai đứa bé trai và gái rất mãnh liệt 
đến mức giống như tình yêu của cha mẹ đối với những đứa con ruột 
của chính họ. Hai ngón tay cái của vị ấn sĩ trở thành hai cột nước mà 
từ đó những dòng sữa tuôn ra. Từ đó trở đi, ấn sĩ thọ lãnh món cháo 
được nấu bằng sữa từ ngôi làng của những người chăn bò (do năng lực 
phước báu của hai đứa bé). Ấn sĩ ăn phần đặc của món cháo và nuôi 
hai đứa bé bằng nước lỏng còn lại. Bất cứ vật gì đi vào bên trong thân 
của chúng đều có thể thấy được như những vật đang đi qua một cái 
bình bằng thủy tinh. Thế nên, chúng được đặt tên là “Licchavi” vì 
nước da mỏng, mềm và tinh tế của chúng. 

Vì phải chăm sóc đứa bé, ân sĩ chỉ có thể đi vào làng rất muộn 
vào buổi sáng để khất thực và phải vội vàng trở về ân xá. Khi dân làng 
biết được những lo lắng của vị ấy, họ nói với ấn sĩ rằng: “ Kính thưa 
ngài, việc chăm sóc những đứa bé là chướng ngại lớn cho việc thọ trì 
những giới cấm vốn là phận sự của bậc Sa-môn. Xin ngài hãy trao 
những đứa bé để chúng con chăm sóc. Chúng con sẽ giúp ngài bớt đi 
gánh nặng chăm sóc chúng. Khi ấy ngài mới có thể chuyên tâm thực 
hành pháp mà không bị chướng ngại.” Ấn sĩ đồng ý với yêu cầu của 
họ và nói rằng: “ Được, cứ thế đi.” 

Vào ngày hôm sau, dân làng dọn đẹp, san bằng và làm sạch các 
con đường, rải hoa trên đó và sau khi dựng lên những cờ phướn ở hai 
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bên đường, họ kéo đến ấn xá và tấu lên các loại nhạc cụ để tiếp nhận 
hai đứa bé từ vị ân sĩ. Rồi ân sĩ căn dặn họ: “ Này các đệ tử, những 
đứa bé này có oai lực lớn (do nhiều phước báu của chúng đã tích lũy 
trong quá khứ). Hãy nuôi dưỡng chúng thật kỹ lưỡng cho đến khi 
chúng lớn khôn và khi chúng đến tuổi trưởng thành, hãy tổ chức lễ 
thành hôn cho chúng. Rồi các ngươi hãy đi đến đức vua Bãrãnasï và 
sau khi dâng lên vị ấy sữa, sữa đông, bơ lỏng, sữa bơ, bơ (năm loại 
sản phẩm của bò, gorasa) hãy cầu xin vị ấy ban cho các ngươi một 
vùng đất nào đó để thành lập kinh đô. Sau khi đã thành lập kinh đô 
rồi, hãy tôn vương chàng trai này và tô chức lễ đăng quang tại thành 
phố mới này.” Với những lời khuyên này, ân sĩ trao hai đứa bé cho 
dân làng chăm sóc. Dân làng hứa với ân sĩ sẽ làm đúng lời khuyên của 
vị ấy và bế chúng đi về làng. 

Khi lớn lên, chúng chơi chung với những đứa con của những 
người chăn bò. Nhưng bất cứ khi nào có xung đột trong cuộc chơi thì 
chúng đánh đá bạn bẻ. Cha mẹ trông thấy con kêu khóc, họ hỏi tại sao 
kêu khóc. Bọn trẻ đáp lại: “ Hai đứa bé do vị ấn sĩ đỡ đầu đã đánh đá 
tụi con.” Ngay cả cha mẹ nhận nuôi hai đứa trẻ cùng với dân làng đều 
nhận xét rằng: “Hai đứa trẻ này hăm dọa các con của chúng ta; chúng 
quá phiền phức. Chúng ta không nên chìu chuộng chúng; chúng ta nên 
tránh xa hai đứa bé này.” Kế từ đó, vùng đất rộng ba mươi do tuần nơi 
có ngôi làng của người chăn bò được gọi tên là “nước VaJJI.” 

(Chú thích : dựa vào những lời được thốt ra bởi những người 
dân làng bao gồm cha mẹ nuôi của hai đứa bé, câu nói ấy là: 
“Vajjetabba lme - chúng ta nên tránh xa hai đứa bé anh em này). Nên 
vùng đất rộng ba mươi do tuần có tên gọi là nước Vajj). 

Khi thời gian thích hợp đã đến, những người chăn bò đi đến 
đức vua, đúng theo lời hướng dẫn của vị ẩn sĩ, họ mang theo những lễ 
vật dâng tặng gồm năm sản phẩm của bò (gørasa) và thỉnh cầu đức 
vua cấp cho họ một vùng đất và thành lập kinh đô ở đó. 

Khi cậu bé trai đã đến tuôi mười sáu, cậu ta được tôn phong 
làm vua của kinh đô ấy. Sau đó là lễ đăng quang của hai người trẻ 
tuổi. Dân chúng của vùng đất ấy đồng ý lập ra một luật lệ rằng: 
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“Không người đàn bà nào từ nơi khác được làm hoàng hậu của họ, và 
không ai trong những người đàn bà của họ được phép gả cho những 
người ở ngoài nước của họ.” 

Về sau đức vua và hoàng hậu sanh ra một cặp song sinh đầu 
tiên, đó là một trai và một gái. Trải qua mười sáu lần, hoàng hậu đã 
sanh ra mười sáu cặp song sinh. Khi những đứa bé ấy đến tuổi trưởng 
thành, mỗi cặp song sinh ấy kết hôn với nhau và mỗi đôi vợ chồng 
cũng sanh ra mười sáu cặp song sinh. 

Dân số trong kinh thành gia tăng rất nhanh, nhiều đến nỗi trong 
kinh thành không còn đủ đất làm chỗ ở cho tất cả những vị hoàng tử 
và công chúa với đông đảo tùy tùng của họ cùng với những khu lạc 
viên. Do đó, kinh đô phải được mở rộng ở bốn mặt, mỗi mặt thêm I 
gãvuta, kéo theo sự xây dựng một thành trì thứ hai bao quanh toàn thê 
kinh đô. 

Sau một thời gian dài, sự tăng trưởng của dân số trong kinh 
thành đòi hỏi phải được mở rộng thêm để đáp ứng với số lượng đang 
gia tăng trong các thành viên của hoàng gia. Giống như trước, kinh đô 
lại được mở rộng thêm 1 gãvuta ở mỗi phía trong bốn phía. Đây là lần 
thứ ba kinh đô được mở rộng. Như vậy kinh đô lớn mạnh và hưng 
thịnh theo thời gian. Đến đúng lúc, nó được nồi danh là kinh đô Vesali 
khắp cả trời nam của cõi ta bà, đó là JambudTpa. 

Phần này nói về nguồn gốc của những tên gọi như các vị vua 
Licchavi, nước VaJji và kinh đô Vesali (như đã được nêu ra trong bộ 
chú giải Khuddakapatthavà bộ Sarattha Dipani TIka). 


Kết thúc bài mô tả về kinh thành Vesali 


Đức Phật dạy bài kinh Ratana để bảo vệ và sự an lành cho kinh 
thành Vesali 


Kinh thành Vesali phát triển và hưng thịnh giống như kinh 
thành Rãjagaha và Sãvatthi vào thời của Đức Phật. Lúc bấy giờ kinh 
thành có bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy vị vua trú ngụ với những vị thái tử, 
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nguyên soái và các vị quan thân khác. Số lượng của mỗi hàng tước vị 
cũng có bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy. Về cơ ngơi chỗ ở của họ, có bảy 
ngàn khu vực và cung điện với mái tầng có trang trí hoa văn và những 
tòa án, hội trường, vườn, lạc viên vả hồ cũng có sỐ lượng tương tự. 
Kinh thành có dân cư đông đúc và vật thực dỗi dào. 

Khi năm tháng trôi qua, các nhà cai trị và những người dân của 
họ đã không còn thọ trì những phận sự đúng pháp của họ 
(aparithaniya-dhamma). 

Kết quả là họ phải chịu những tai họa lớn như nạn hạn hán, mất 
mùa, thiếu lương thực, đói kém, v.v... 


Tai họa thứ nhất 


Tai họa này đã làm cho nhiều người nghèo bị chết. Nhưng xác 
chết bị vứt bừa bãi khắp kinh thành, làm bốc lên mùi hôi thối. Tình 
trạng như vậy tạo cơ hội cho những dạ xoa đi vào kinh thành và quấy 
phá dân chúng. 


Tai họa thứ hai 


Nạn đói và nạn phi nhân quấy nhiễu đem lại sự chết chóc và 
đau khổ nhiều hơn. Xảy ra nạn dịch của loại bịnh có tên là bịnh gió 
rắn (ahivafa roga) làm cho mọi việc càng trở nên tệ hại hơn, gây kinh 
sợ cho mọi người và thiệt hại nặng nề hơn trước. 


Tai họa thứ ba 


Dân chúng liên tục bị hoảng sợ do những cú sốc liên tiếp của 
ba loại tai họa, đó là : nạn đói, nạn phi nhân quấy nhiễu và nạn dịch, 
họ đi đến đức vua và tâu lên răng: “ Tâu bệ hạ, kinh thành Vesali đang 
gặp phải ba loại tai họa, không có tai họa nào như vậy từng xảy ra 
trong các triều đại của bảy vị vua trước. Ý kiến chung bây giờ là 
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những tai họa như vậy xảy ra do sự chênh mảng phận sự của các nhà 
cai trị.” 

Đức vua cho triệu tập dân chúng ở pháp đình và nói với họ 
rằng: “ Này các thần dân, các người có thê điều tra xem có sự thiếu sót 
vi phạm nào về các phận sự của trầm đối với chúng dân.” Khi điều tra 
xem xét những việc hăng ngày của đức vua, họ thấy rằng không có 
thiếu sót nào nơi vị hoàng đề trong việc trị dân. Rồi họ lại cùng nhau 
để tìm phương cách khắc phục những tai họa đã giáng xuống cho họ. 

Những đệ tử của sáu vị giáo chủ ngoại đạo cho rằng kinh thành 
Vesali sẽ được thoát khỏi ba tai họa ngay khi sáu vị giáo chủ đặt chân 
vào kinh thành. Nhưng một số cư dân (có niềm tin nơi Tam bảo) thì 
nói răng: “ Này các bạn, nghe nói rằng Đức Phật đã xuất hiện trong 
thế gian. Ngài đã thuyết giảng Chánh pháp để đem lại lợi lạc và sự 
hưng thịnh cho tất cả chúng sanh. Ngài là bậc có nhiều oai lực. Kinh 
đô của chúng ta sẽ được thoát khỏi tất cả tai họa một khi Ngài ở trong 
kinh đô của chúng ta.” 

Tất cả mọi người đều hoan hỉ với lời đề nghị này. Nhưng một 
số người muốn biết chỗ trú ngụ của Đức Phật và bảy tỏ sự ngờ vực 
của họ: “ Ngài có thể không quan tâm việc đi đến đây cho dù chúng ta 
thỉnh mời Ngài.” Nhân đó, một số người có trí bày tỏ ý kiến lạc quan 
của họ:““ Chư Phật luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ và có lòng bi mẫn đối 
với tất cả chúng sanh. Vì vậy, tại sao Ngài không đến nếu chúng ta 
cung thỉnh Ngài ? Tuy nhiên, có điều cần ghi nhớ: Đức Phật bây giờ 
đang ngụ ở Rãjagaha. Vua Bimbisära (bậc sofãpanna và là thí chủ 
dâng cúng tịnh xá) đang hộ độ Ngài với đầy đủ bốn món vật dụng. Có 
thê vị ấy đã cản trở Đức Phật đi đến kinh đô của chúng ta.” 

Dân chúng đồng lòng quyết định răng họ sẽ đi đến vua 
Bimbisära và cho vị ấy biết những hoàn cảnh đã xảy ra và với sự đồng 
ý của vị ấy, họ sẽ thỉnh Đức Phật đến viếng kinh thành Vesali. Họ 
phái hai vị hoàng tử Licchavï đi đến Rãjagaha với trách nhiệm yết 
kiến vua Bimbisãra, mang nhiều tặng vật để dâng lên vị ấy cùng lính 
hầu và quân đội đi theo. 
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Hai vị hoàng tử đi đến Rãjagaha và dâng những vật tặng quý 
giá lên vua Bimbisära. Rồi họ kế lại với đức vua về tình trạng ở kinh 
đô của họ và lý do họ đã được cử đến Rãjagaha, thỉnh cầu rằng:“ Cầu 
xin bệ hạ thay mặt chúng tôi mà thỉnh Đức Phật đến viếng kinh thành 
Vesali.” Đức vua không đáp ứng yêu cầu của họ, nhưng khuyên họ 
rằng: “Các ngươi nên tự thân đi đến Đức Phật và thăm dò ý định 
Ngài.” 

Hai vị hoàng tử LicchavI đi đến Đức Phật và thành kính bạch 
rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, kinh thành Vesali của chúng con đang gặp 
phải ba tai họa. Xin Ngài rủ lòng bi mẫn đến viếng kinh thành Vesali. 
Đó sẽ là vinh hạnh cho tất cả chúng con, những dân cư của kinh thành 
Vesali.” 

Khi suy xét về lời thỉnh cầu của họ, Đức Phật biết rằng: “Sự 
tụng đọc và thuyết giảng bài kinh Ratana tại kinh thành Vesali sẽ đem 
lại sự bảo vệ cho một trăm ngàn koti thế giới tránh khỏi các loại bệnh 
tật; và vào lúc kết thúc thời pháp, tám mươi bốn ngàn chúng sanh sẽ 
được giải thoát do giác ngộ Tứ Diệu Đế.” Do đó, Đức Phật chấp nhận 
lời thỉnh cầu của hai vị Licchavĩ. 


Sự chuân bị của vua Bimbisära cho buôi lễ tiễn đưa 


Khi nghe tin Đức Phật chấp nhận lời mời đến viếng Vesali, vua 
Bimbisãra truyền lịnh cho dân chúng trong kinh thành rằng: “Thưa 
dân chúng, hãy biết rằng Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh mời đến 
viếng kinh thành Vesali.” Rồi vị ấy đi đến Đức Phật và hỏi rằng: “ 
Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng Ngài đã nhận lời mời của dân chúng 
thành Vesali ?” Đức Phật đáp lại: “ Đúng vậy, tâu bệ hạ. Như Lai đã 
nhận lời.” “ Nếu vậy, cầu xin Đức Thế Tôn hãy chờ cho đến khi tất cả 
những sự chuẩn bị cần thiết cho lễ tiễn đưa hoàn tất.” 

Rồi vua Bimbisära truyền lịnh cho san bằng con đường giữa 
Rãjagaha và con sông Hằng dài năm do tuần, dựng lên những giả ốc ở 
mỗi do tuần dọc theo con đường. Khi Đức Phật được báo tin là mọi 
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việc đã sẵn sàng, Ngài bắt đầu lên đường cùng với đoàn tháp tùng 
gồm năm trăm vị tỳ khưu. 

Con đường dài năm do tuần được rải hoa đủ năm màu sắc cao 
ngập đầu gối, những cờ phướn màu sắc rực rỡ được dựng lên dọc theo 
con đường, những cái lu đựng đầy nước và những cây chuối được sắp 
đặt có thứ tự ở hai bên đường. Hai cái lọng trắng che Đức Phật tránh 
thời tiết năng mưa, cũng vậy mỗi vị tỳ khưu cũng được che bằng một 
cái lọng trắng. Đức vua và tùy tùng của vị ấy gồm quan thần và binh 
lính, cúng dường hoa và vật thơm dọc theo con đường và ở mỗi trạm 
dừng, giúp Đức Thế Tôn và chúng tỳ khưu có đủ thì giờ để nghỉ ngơi. 
Sau chuyến đi năm ngày rất thuận lợi, toàn thể đoàn người đến bờ 
sông Hằng. 

Trong khi chiếc thuyền rồng đang được trang hoàng, vua 
Bimbisära gởi bức thư báo đến các nhà cai trị Licchavi, nội dung nói 
rằng: “ Đức Phật đang trên đường đến Vesali, những sự sắp xếp cần 
thiết mà tất cả những nhà cai trị Licchavĩ nên làm là sửa sang con 
đường cho tốt đề tiếp đón Đức Phật và chúng tỳ khưu.” 

Khi các thành viên trong dòng dõi Licchav1 nhận được tin báo 
trọng đại, họ đồng lòng quyết định tổ chức lễ tiếp đón to lớn gấp đôi 
so với sự tôn kính được thể hiện bởi vua Bimbisära. Họ sửa sang bằng 
phăng các con đường từ Vesali đến bờ sông Hằng dài ba do tuần. Họ 
dành bốn cái lọng trăng cho Đức Phật và hai cái lọng trắng, mỗi cái 
dành cho các vị tỳ khưu theo hầu Đức Phật. Toàn thể kinh đô đi ra 
trong một đám rước trọng đại đến bờ sông Hằng để chờ Đức Phật đến. 

Trong khi đó, vua Bimbisãra cho kết hai chiếc thuyền lại với 
nhau làm thành một chiếc bè lớn. Bên trên của nó có dựng lên một giả 
ốc được trang hoàng lộng lẫy bằng những chùm hoa và các loại vật 
thơm, có treo những tràng hoa sắp hình cái quạt. Bên trong giả Ốc có 
đặt một bảo tọa được cần bằng bảy loại ngọc quý dành cho Đức Phật. 
Khi đến bờ sông Hằng, Đức Phật và các vị tỳ khưu bước lên thuyền 
rồng, Ngài ngôi trên bảo tọa còn các vị tỳ khưu ngôi vào những chỗ 
ngồi thích hợp của họ. 
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Sau khi đưa Đức Thế Tôn và các vị tỳ khưu lên thuyền, vua 
Bimbisära đi xuống nước đến ngang cô và vịn vào chiếc thuyền, vị ấy 
bạch với Đức Phật rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ chờ Ngài trở về 
từ bờ sông Hằng này.” Rồi vị ấy nhẹ nhàng buông tay khỏi thuyền rồi 
lội lên bờ. 

Chư thiên bao gồm cả những vị Phạm thiên ở cõi Akanittha 
Brahma đều đến đảnh lễ cúng dường Đức Phật. Cũng thế, các chúng 
sanh ở cõi thấp như long vương Kamhala và long vương Assatara 
cũng đến đảnh lễ Đức Phật. 

Như vậy, giữa lễ hội trọng đại tưng bừng, nhân loại và chư 
thiên tranh đua nhau bảy tỏ sự tôn kính đến Đức Phật, Ngài được đưa 
qua bên kia sông Hằng. Con sông rộng một do tuần từ bờ bên này đến 
bờ bên kia, cuối cùng chiếc thuyền cập bờ trên vùng đất của những 
nhà cai trị Licchav1. 

Đức Phật được tiếp đón từ bên kia bờ sông Hằng bởi các vị 
LicchavT đang chờ sẵn. Họ bày tỏ sự tôn kính đến Đức Phật nhiều gấp 
đôi so với vua Bimbisära bằng cách đi xuống nước đến ngang cô để 
đón tiếp Đức Phật với sự tôn kính sâu sắc. 


Đám mưa Pokkhravasa rơi xuống khi Đức Phật đặt chân xuống 
bờ bên kia 


Ngay khi chiếc thuyền rồng chở Đức Phật cập bờ bên kia thì 
những đám mây đen dồn dập kéo đến từ bốn phía, theo sau là những 
tia chớp và tiếng gầm vang của sâm sét, cuồng phong vần vũ. Việc 
Đức Phật đặt bàn chân phải của Ngài xuống bờ sông được đánh dấu 
bằng trận mưa Pokkharavasa - làm ướt những ai muốn được thắm ướt 
và không làm ướt những ai không muốn bị ướt. Dòng nước mưa tràn 
ngập với những độ sâu khác nhau, từ đầu gối đến ngang bụng, từ ngực 
đến ngang cô, dòng nước chảy len vào các ngõ ngách khắp kinh thành 
Vesali, cuốn đi tất cả những xác chết bốc mùi xú uễ xuống dòng sông 
Hằng. Toàn thể kinh đô trở nên sạch sẽ như trước. 
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Các vị Licchavĩ dẫn Đức Thế Tôn từ bờ sông Hằng vào thành 
Vesali, đoạn đường dài ba do tuần, giữa sự tung hô đón chảo tưng 
bừng, nồng nhiệt, dừng lại một đêm ở mỗi trạm dừng cách nhau một 
do tuần. Trên đường đi, những sự cúng dường được thực hiện nhiều 
gấp đôi so sới sự cúng đường về phía vua Bimbisãra. Cuối cùng, sau 
ba ngày, Đức Phật đến tại Vesali. 

Khi Đức Phật đến tại Vesali, Đế Thích cùng thiên chúng đến từ 
các cõi trời của họ để làm lễ cúng dường Đức Thế Tôn. Thiên chúng 
hùng mạnh hiện diện ở Vesali đã khiến cho tất cả dạ-xoa hốt hoảng bỏ 
chạy ra khỏi kinh thành. 

Đức Thế Tôn đứng ở cổng kinh thành và ban lời chỉ giáo đến 
đại đức Ananda: 

“ Này Ananda, sau khi học thuộc lòng bài kinh Ratana từ Như 
Lai, con nên tụng kinh trong ba vòng tường thành của kinh đô như là 
biện pháp ngăn ngừa, khi đi quanh kinh đô có các vị hoàng tử 
Licchavi đi theo, họ nên được hướng dẫn cách làm lễ vật cúng chư 
thiên.” 


Đại đức Änanda thực hiện những biện pháp ngăn ngừa bằng cách 
tụng kinh Paritta 


Sau khi nghe xong bài kinh Ratana từ Đức Phật tại công thành 
Vesali vào ngày vừa mới đến, đại đức Änanda đi quanh ba vòng thành 
Vesali tụng kinh Ratana có nhịp điệu, ngữ điệu, cách phát âm, cách 
nhân âm và chấm câu đúng chỗ. Khi đang đi quanh như vậy, vị ấy 
mang theo bình bát đựng đầy nước của Đức Phật để rảy khắp kinh 
thành. 

Ngay khi đại đức Änanda bắt đầu tụng câu kệ đầu tiên với 
những chữ “Yarn kiñci viffam ` thì các loại phì nhân như dạ-xoa, a-tu- 
la, quỷ sứ, v.v... mà chưa chạy ra khỏi kinh thành vẫn còn nán lại, núp 
vào những đống rác hay bám vào các bức tường, v.v... bèn vội vả bỏ 
chạy xuyên qua bốn công thành. Vì các công thành bị các phi nhân ác 
chen chúc nhau tìm đường thoát thân nên một số trong bọn chúng bắt 
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buộc phải mở đường đi xuyên qua các bức tường thành của kinh đô. 
Khi các phi nhân ác bỏ chạy ra khỏi thành thì những người bị sự hành 
hạ, quấy nhiễu của chúng được khỏe mạnh trở lại và tất cả bệnh dịch 
đều biến mất. Những người dân thành phố ra khỏi nhà của họ với 
những bó hoa và vật thơm, và tôn kính đảnh lễ đại đức Ananda. 


Đức Phật thuyết giảng bài kinh Ratana tại hội trường Lập pháp 
của kinh thành 


Đức vua và dân chúng trang hoàng hội trường Lập pháp ở trung 
tâm của thành phố băng những tràng hoa và vật thơm, dựng lên một 
cái trần che có đính các loại vật trang sức. Rồi họ đặt vào đó một bảo 
tọa dành cho Đức Phật ở một nơi thích hợp và cung dẫn Ngài đến hội 
trường. Đức Phật ngồi vào bảo tọa trong khi các vị tỳ khưu — các vị 
vua và các hoàng tử, và dân chúng ngồi vào những chỗ thích hợp của 
họ. Sakka dẫn theo thiên chúng ở hai cõi Cøz/wmahãräjika và 
Tavafimsa cũng như các vị Phạm thiên và chư thiên khác cũng đến để 
đảnh lễ Đức Phật. 

Đại đức Änanda, sau khi tụng kinh Paritta khắp kinh thành 
Vesali, đã đến tại hội trường với đám đông dân chúng và tất cả họ đều 
ngôi vào chỗ ngồi phải lẽ. 

Tại hội chúng đông đảo này gồm nhân loại, chư thiên và Phạm 
thiên, Đức Phật thuyết bài kinh Ratana (bài kinh mà Ngài dạy đại đức 
Ananda). 

(Chú thích: Bài kinh Ratana mà hàng Phật tử thấy, đọc và 
nghiên cứu ngày nay, gồm có ba phần: 

(a) Phần đầu bắt đầu bằng “Panidhãnato patthäya... ` đến 

“Paritam tam bhanãmahe` là đoạn mở đầu ở thê văn xuôi và 
kệ được biên soạn bởi các vị A-xà-lê trong quá khứ. 

(b) Mười lăm câu kệ, bắt đầu từ 'Yãnï4ha bhữtãn¡ Sanäagdq1q"i... ` 
đến 'Khinam puranam nava natthi sambhavam...` là kinh Pä]i 
gốc do Đức Phật thuyết giảng. 

(c) Ba câu kệ cuối cùng “Yanidha bhitãni samägafãmni ` v.V... được 
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nói ra bởi Sakka giữa hội chúng). 

Vào lúc kết thúc thời pháp về bài kinh Ratana vào ngày đầu 
tiên, những gia đình hoàng tộc Licchavĩ cùng tất cả dân cư của kinh 
thành Vesali thoát khỏi đau khổ và đạt được hạnh phúc. Tất cả các tai 
họa và bệnh dịch đều bị tiêu diệt và sự an bình được trở lại. Tám mươi 
bốn ngàn chúng sanh được giải thoát nhờ giác ngộ Tứ Diệu Đế. 

Khi ấy Sakka chợt hiểu ra rằng: “ Đức Phật đã đem hạnh phúc 
và sự thịnh vượng đến cho dân chúng kinh thành Vesali bằng cách 
thuyết ra những lời của chân lý về các ân đức của Tam bảo vì phúc lợi 
của dân cư thành Vesali.” Do đó, vị ây đứng dậy đọc lên ba câu kệ: 
“Vänidha bhữtãni samägatäni...” Đây là đoạn kệ cuối cùng của bài 
kinh. 


Đức Phật thuyết giảng bài kinh Ratana suốt bảy ngày 


Sau khi đọc lên ba câu kệ, Sakka nhiễu quanh Đức Phật ba 
vòng để tỏ sự tôn kính đến Ngài rồi trở về cõi chư thiên dẫn theo tùy 
tùng thiên chúng. Đức Phật tiếp tục thuyết bài kinh ấy trong ngày thứ 
hai, khi ấy có tám mươi bốn ngàn chúng sanh được giải thoát nhờ giác 
ngộ Tứ diệu đế. Theo cách này, Đức Phật tiếp tục thuyết giảng bài 
kinh trên trong bảy ngày liên tục, mỗi ngày giải thoát cho tám mươi 
bốn ngàn chúng sanh. 

Tổng số chúng sanh được giải thoát nhờ giác ngộ Tứ Diệu Đề 
là (54.000 x 7 = 588.000) chúng sanh. 


Nguyên tắc căn bản trong việc tụng đọc kinh Paritta 


Paria có nghĩa là “Kim ngôn của Đức Phật” hay nói cách khác 
là kinh - sz được dùng làm kinh hộ trì, xua tan tất cả tai họa từ bốn 
hướng, khiến cho những tai họa hiện đang sanh khởi phải chấm dứt và 
biến mất; ngăn ngừa những tai họa sắp xảy ra không cho sanh khởi. 

Bài Mangala Sutta, Ratana Sufía, v.v... là những bài kinh do 
Đức Phật thuyết giảng, và những bài kinh này có đủ năng lực bảo vệ 
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cho cả người tụng lẫn người nghe tránh khỏi tai họa sắp xảy ra, đồng 
thời đầy lùi và xua tan tai họa hiện đang xảy ra. Bài kinh có những 
năng lực đặc biệt là đem lại an lạc và sự thịnh vượng; do đó có tên đặc 
biệt là kinh Pari1a. 

Để có được những kết quả lợi ích như vậy, điều cần thiết là 
người tụng đọc phải có đủ bốn điều kiện và người nghe cũng thế. 

(a) Bốn điều kiện cần thiết của người tụng đọc là: 

I1) Người tụng phải có khả năng tụng đọc những đoạn kinh, những 
nhóm chữ, những mẫu tự của kinh Pä|i đúng cách phát âm và 
cách nhắn âm. 

2) Người ấy phải có sự hiểu biết đầy đủ và chính xác bài kinh Pa|i 
mà người đang tụng. 

3) Người tụng kinh Paria với tâm không mong cầu những vật tặng 
hay của bố thí cúng dường. 

4)_ Kinh Parirra nên được tụng với tâm thuần khiết, đầy đủ từ ái và 
bi mẫn. 

Kinh Paria nên được tụng với đầy đủ bốn điều kiện này để 
đem lại hiệu quả thiết thực trong việc ngăn chặn và đây lùi những tai 
họa sắp xảy ra cho người nghe. Nếu người tụng không có đầy đủ 
những điều kiện này thì sẽ không có những kết quả lợi ích phát sanh 
như mong muốn. 

Nhưng cách tụng và nghe kinh Paria ở trên được nêu ra trong 
bộ Chú giải của Trường bộ kinh. Sự nghiên cứu có hệ thống và sự 
xem xét tỉ mỉ những chữ và những nhóm chữ nên được thực hiện, sự 
chú ý đúng mức cần được vận dụng đề hiểu rõ những thuật ngữ tiếng 
Pãli. Cần chú ý nghiên cứu cách phát âm đúng và ý nghĩa của bài kinh 
Päli thì cơ hội đạt được kết quả mong muốn mới thành hiện thực. Chỉ 
có sự tụng đọc của những người đã nghiên cứu cân thận những cách 
tụng đọc mới có hiệu quả lớn. Sự tụng đọc kinh Paria của những 
người có ý định thọ lãnh những vật thí cúng dường sẽ không tạo ra kết 
quả thiết thực nào cả. Sự tụng đọc kinh Paria của những người có 
đầy đủ tâm từ ái và bi mẫn và có khuynh hướng muốn thoát khỏi luân 
hồi sẽ đem lại nhiều lợi ích. 


200 Đại Phật Sử - Tập 3 


(Chú thích: Do đó người chủ trì sự tụng kinh Paria trước tiên 
phải nghiên cứu kinh Pa]i cùng với những bộ Chú giải có liên quan 
dưới sự chỉ dạy của vị thầy có khả năng chuyên môn, phải có sự chú ý 
đặc biệt đến cách phát âm, dấu nhấn và cách chấm câu. Mọi sự đọc 
sót, thiếu chữ trong bài kinh khiến cho sự tụng đọc hoàn toàn trở nên 
vô nghĩa, cách tụng đọc chính xác với sự hiểu biết đầy đủ về ý nghĩa 
của kinh là những sức mạnh chính yếu của kinh Paria, đem lại kết 
quả mong muốn. 

Những lỗi lầm trong cách chủ xướng, sự thiếu chính xác trong 
phát âm và trong sự hiểu biết ý nghĩa chân thật của kinh, kèm theo 
ước muốn tài vật cúng dường đền đáp, sẽ làm giảm thiêu sức mạnh 
của kinh Parifa và không đem lại kết quả mong muốn. 

Do đó, cần nhắn mạnh răng điều cần thiết là chủ xướng kinh 
Paritra theo đúng những điều kiện đã nêu ra với tâm đây đủ từ ái và bi 
mẫn và khuynh hướng kiên định muốn giải thoát khỏi luân hồi và sự 
kiềm chế không cho ước muốn thọ lãnh lễ vật cũng dường sanh khởi. 


(A) Sự thất bại và thành công của người tụng kinh Paritta 


Sự thất bại của người tụng kinh Pari/a khởi sanh từ hai nguyên 
nhân, đó là Payoga vippaffi và AJjjhäãsaya vippdtfti. 
(1) Payoga vipparri nghĩa là sự thiếu khả năng diễn đạt những từ 
ngữ và những nhóm chữ trong bài kinh với sự chính xác và sự hiểu 
biết đầy đủ ý nghĩa của chúng, vì thiếu cô gắng và chuyên cần. 
(2) Ajjhãsaya vippaffi nghĩa là sự tụng kinh Pariffa với ước muốn 
được lợi lộc và danh tiếng. 


Sự thành tựu của người tụng kinh Paria phát sanh từ hai nguyên 
nhân, đó là Payoga sampaffi và Aj?haãsaya sampdtffi. 
(1) Payoga samparfi nghĩa là sự thành thạo trong việc tụng kinh 
Paritra do siêng năng, do học đúng cách phát âm, với đầy đủ 
hiểu biết về ý nghĩa. 
(2) 4jhasaya sampafii nghĩa là sự thành thạo trong việc tụng kinh 
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Pariffa do tâm từ ái và bi mẫn với khuynh hướng giải thoát và 
không có động cơ tư lợi. 


(Phần nói về Vippatfi và Samparri được trích ra từ Phụ chú giải 
của bài kinh Atanatiya). 


(B) Bốn điều kiện thành tựu của người nghe 


(1) Người nghe nên tránh không vi phạm năm trọng tội, là những 
tội cho quả nhãn tiền (pafñcanarariya kamma — ngũ vô gián 
nghiệp), đó là: (a) giết cha, (b) giết mẹ, (c) giết bậc A-la-hán, (d) 
cô găng làm cho Đức Phật bị chảy máu, (e) gây chia rẽ Tăng. 

(2) Người nghe không được chấp theo định kiến (niya/a- 

micchaditthi). 

(3) Người nghe nên có niềm tin vững chắc vào hiệu lực và những 

kết quả lợi ích của kinh Parifa. 





(4) Người nghe nên có sự chú ý, tôn kính và không giải đãi khi 
nghe tụng kinh Pari1a. 

Đây là những điều kiện cần thiết mà người nghe kinh Pazrira 
cần phải có, trong bộ kinh Milinda Pañha (chương Mendaka Pañha, 
Pasamatii Pañha) có nêu ra ba điều kiện đầu như sau: “ Tâu bệ hạ, 
những chướng ngại như (a) năm vô gián tội, (b) tà kiến, (c) và sự 
không tin tưởng vào kinh Paria, không thể đem lại sự hộ trì chống 
lại các tai họa.” Đây là những lời của đại đức Nãgasena nói với vua 
Milinda. Xét về vẫn đề này, nên có kết luận rằng: Những người không 
có ba chướng ngại này có khả năng hưởng được lợi ích của kinh 
Parima. 


Sự thất bại và thành công của người nghe tụng kinh Paritta 
Sự thất bại của người nghe kinh Paria xuất phát từ hai nguyên 


nhân, đó là Payoga vippaffi và AJjjhäãsaya vippdfti. 
(1) Payoga vippaffi nghĩa là nghe tụng kinh Par¡i/a mà không có 
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sự tôn kính đúng mức, không chấp tay, thiếu chú tâm vào kinh 
Parita do thiếu tỉnh tấn. 

(2) Ajÿhãsaya vippatfii nghĩa là nghe kinh Parirra thiếu nhiệt tình, 
không có niềm tin trong hiệu quả và kết quả lợi ích của kinh 
Paritra, nghe kinh Parirta do bỗn phận và để làm vui lòng 
người mời mình đến dự lễ cầu an. 


Sự thành tựu của người nghe kinh paritta xuất phát từ hai nguyên 
nhân, đó là Payoga sampaffi và Ajjhaãsaya sampdtffi. 

(1) Payoga sampatii nghĩa là có sự tỉnh tấn cần thiết khi nghe tụng 
kinh Paria bằng cách chấp tay với lòng thành kính sâu sắc, tâm 
chuyên chú vào kinh Paria, không phóng dật. 

(2) Ajhasaya sampaffi nghĩa là nghe kinh Pariifa với sự nhiệt tình, 
với sự tin tưởng đầy đủ trong hiệu lực và kết quả lợi ích của kinh 
Parita khi nghe, không phải vì bắt buộc và miễn cưỡng làm vui 
lòng người mời mình đến nghe kinh Pzria mà với ước muốn 
thiện là để tạo phước. 

Những người nghe kinh Pzzia nên tránh xa hai yếu tô Vippafri 
như đã nêu ra ở trên và cô gắng thành tựu cho được hai Sưnpaffi để 
đạt được lợi ích của sự hộ trì tránh khỏi những tai họa sắp xảy ra. 

Người tụng kinh Paria cũng phải tránh xa hai yếu tố thất bại 
và thành tựu cho được hai yếu tố thành công và người nghe cũng phải 
như vậy. 


Những bài kinh Paritta có oai lực lớn nhất 


1. Rafana Sufta - Kinh Châu báu cô oai lực tỏa rộng khắp một trăm 
ngàn koti thế giới. Bài kinh đem lại sự giác ngộ đạo quả trí 
(magga-phala ñãna) và sự chứng ngộ Niết bàn cho năm trăm (5 
lakhs) tám mươi ngàn nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. Do đó 
đây là bài kinh Paria có oai lực hay ảnh hưởng rất lớn. 
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2. Mangala Suta “Hạnh phúc Kinh có oai lực tỏa khắp một trăm 


ngàn koti thế giới. Vô số nhân loại, chư thiên và Phạm thiên đã 
giác ngộ đạo quả và chứng ngộ Niết bàn do nghe bài kinh này. 


3. Metta Sutta — Từ bỉ Kinh là bài kinh nỗi tiếng có oai lực to lớn. 


4. 


Oai lực của kinh tỏa khắp một trăm ngàn koti thế giới. Bài kinh đã 
giúp cho những vị tỳ khưu trú ngụ trong rừng sâu chứng đắc đạo 
quả A-la-hán do chấm dứt các lậu hoặc (Zsaw2). Bằng sự tu tập 
siêng năng và đầy đủ đúng theo những lời chỉ dạy trong bài kinh, 
người ta chắc chắn sẽ đạt được đạo quả giải thoát. Do đó, bài kinh 
có oal lực lớn. 

Khandha Sufa — Kinh Hộ trì uẩn là bài kinh có nhiều oai lực, ảnh 
hưởng của kinh tác động đến một trăm ngàn koti thế giới. Kinh có 
khả năng làm vô hiệu hóa chất độc trong mọi lúc. Bài kinh là 
những phần mô tả ân đức và oal lực của Đức Phật, đức Pháp và 
đức Tăng và những kết quả lợi ích của pháp từ ái (mera). Như 
vậy đây là bài kinh Paria đem lại những kết quả lợi ích lớn nhất. 


5. Dhajagga Suftta — Kinh Ngọn cở cũng là bài kinh có oai lực lớn, 


ảnh hưởng của kinh tỏa khắp một trăm ngàn koti thế giới. Sự quán 
niệm về các ân đức của Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng được tán 
dương trong bải kinh là phương tiện làm tăng trưởng năng lực trí 
tuệ, thọ hưởng hạnh phúc của chư thiên suốt ba ngàn đại kiếp, 
được tái sanh làm Sakka tám chục lần, làm Chuyên luân vương 
một ngàn lần, làm một vị vua hay hoàng đế một ngàn lần; luôn 
luôn giàu có và thịnh vượng trong mỗi kiếp sống, tài sản mà 
người sở hữu không thể bị mất, bị đánh cắp hoặc bị tiêu diệt. 
Trong một trăm ngàn đại kiếp thế giới, người ấy sẽ không tái sanh 
vào các khô cảnh cũng không bị sợ hãi khiến lông tóc dựng đứng 
và nổi da gà. Đó là oai lực hùng mạnh của bài kinh này mà cứu 
cánh là đưa người đến chỗ chứng đắc đạo quả A-la-hán. 

Bojjhañga Sutta - Hộ Kinh Thất giác chỉ là bài kinh có oai lực to 
lớn, tác động đến một trăm ngàn koti thế giới, có năng lực ngăn 
ngừa tai họa và bịnh tật. Sự tu tập đầy đủ các pháp Thất giác chỉ 
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được chỉ rõ trong bài kinh dẫn đến chứng ngộ Niết bàn ngay trong 
kiếp hiện tại này do nhờ giác ngộ đạo quả trí (magga-phala ñãna) 

1. Atãnätya Sutta — Kinh hộ trì Ätänãtiya đầu tiên được soạn ra bởi 
Tứ thiên vương ở cõi Cazfwmnahäräjika sau khi ngồi lại với nhau ở 
thành phố chư thiên Alanata. Trước hết họ đảnh lễ bảy vị Phật, 
tán dương ân đức của các Ngài. Rồi họ soạn ra bài kinh và công 
bố rằng: “ Những vị chư thiên ngang ngạnh và phóng đãng như 
dạ-xoa, là những kẻ không chịu nghe theo những lời dạy của Đức 
Phật, không chịu tuân theo những điều cấm ky do chính chúng tôi 
soạn ra sẽ bị trừng phạt theo những điều luật của chư thiên. Rồi 
Tứ thiên vương đi đến Đức Phật dẫn theo thiên binh thiên tướng 
và trình bày với Đức Phật về bài kinh rất oai lực này do họ soạn 
ra. Đức Phật dạy bài kinh này đến các vị tỳ khưu và như vậy nó 
trở thành bài Hộ kinh - Paria có quyền lực rất hùng mạnh. 

Bộ Chú giải tương ứng có nêu ra phương pháp tụng bài kinh 
này như sau: 

Trường hợp những người bị nhập bởi các loải dạ-xoa, quỷ và 
phi nhân ác, thì không nên tụng bài Ä/ãnã#iya Su#a đầu tiên. Trong 
bảy ngày liên tục, nên tụng các bài Me Sutta, Dhajagga Sufta và 
Ratana Suta. Nếu người bị nhập hết bịnh và bình thường lại sau khi 
tụng những bài kinh này, thì không cần thiết phải tụng thêm bài kinh 
Atanatiya Suta. 

Sau khi đã tụng đọc ba bài kinh đầu liên tục bảy ngày mà kết 
quả không đạt được thì tụng bài kinh 4/ãnãfiya Sufa. VỊ tỳ khưu tụng 
bài kinh 4/ãnãfiya Sufta không nên ăn các loại bánh làm bằng bột mì, 
thịt và cá. Vị ấy cũng không nên trú ngụ ở bãi tha ma. Sở dĩ như vậy 
vì nếu một vị tỳ khưu ăn bánh bột, thịt và cá và ở nơi bãi tha ma, vị ấy 
có thê bị phi nhân ác nhập vào. Chỗ được chọn để tụng kinh Parirra 
phải sạch sẽ, gọn gàng và nên rắc bột nghệ. 

Vị tỳ khưu tụng kinh Paria khi đi từ tịnh xá đến tư gia nên 
được hộ tống bởi một nhóm người bảo vệ có trang bị cung tên, khiên, 
gươm và giáo. VỊ tỳ khưu không nên tụng kinh Pari1a ở ngoài trời ; 
công, cửa số và cửa lớn của căn nhà phải được đóng kỹ và vị tỳ khưu 
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nên ngồi gần nhóm người hộ vệ. Rồi với tâm đây từ ái, vị ấy tụng kinh 
Paritfa đúng theo sự hướng dẫn sau đây: 

Điều chính yếu là người bị nhập trước hết phải thọ trì ngũ giới, 
tiếp theo là tụng kinh Paria. Nếu những biện pháp ngăn ngừa như 
vậy không đuổi được phi nhân ác đi thì người bị nhập nên được dẫn 
đến tịnh xá và để nằm trên cái bục cao của chùa. Cái bục nên được 
quét đọn sạch sẽ và đốt những ngọn đèn cúng. Rồi những bài kệ và 
văn xuôi băng tiếng Pã|i như “Diva rapari adicco”, v.v... được tụng 
lên để đem lại sự an lành. Sau đó công bố răng tất cả các vị tỳ khưu đã 
hội họp tại chỗ ấy. 

Rồi một người nào đó đi đến khu rừng gần đó, nơi có cây đại 
thọ và thỉnh mời vị hộ thần ấy với những lời như vây: “ Tất cả các vị 
tỳ khưu đều muốn mời ngài đến chỗ hội họp.” (Lời mời như vậy của 
các vị tỳ khưu không bao giờ bị chối từ). 

Rồi người bị nhập được hỏi: “ Ngươi tên gì?” (Ví dụ người ấy 
tên là Naradeva). Người ấy nên được gọi bằng cái tên ấy, “Này 
Naradeva, ông đã được phần phước từ sự cung cấp chỗ ngụ đến chư 
Tăng, phần phước từ sự cúng dường hoa và vật thơm, từ sự cúng 
dường vật thực đến chư Tăng; các vị tỳ khưu cũng đã tụng những bài 
kinh an lành như bài Mangala Sufa, v.v... như là món quà Pháp thí 
đến ông. Do vậy, khi suy xét những hành động thiện này và sự tôn 
kính đến chúng Tăng, chúng tôi nguyện cho ông được khỏi bịnh.” 

Nếu những biện pháp như vậy không đem lại sự giải thoát khỏi 
việc chiếm nhập của phi nhân, tình thế nên được công bố đến chư 
thiên thiện: “ Hỡi chư thiên thiện, các vị biết rõ rằng vị phi nhân ác, 
ngang bướng này không quan tâm đến yêu cầu của chúng tôi được 
thực hiện bởi lòng từ bị. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác 
ngoài việc cầu đến oai lực của Đức Phật.” Khi nói vậy, bài kinh 
Alanatiya Suifa nên được tụng lên. 

Phương pháp kề trên chỉ có thể áp dụng cho những người cư sĩ. 
Đối với vị tỳ khưu bị phi nhân nhập thì phòng của vị ấy nên được quét 
dọn sạch sẽ gọn gàng. Rồi thỉnh tất cả chúng Tăng đến tại nơi đó. Sau 
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khi chia sẻ những việc phước từ sự cúng dường hoa và vật thơm, 
v.v... thì bài kinh Ä/Znãfiya Sufía nên được tụng lên giống như trên. 

Như vậy cách tụng bài Ä/ãnãtiya Su#a được mô tả chỉ tiết 
trong bộ Chú giải về bài Ä/ãnãtiya Sufra. Một khi sự tụng đọc đúng 
phương pháp, có hệ thống như đã được mô tả trong bộ Chú giải thì bài 
tãnãtiya Suffa sẽ có oai lực, quyền lực và ảnh hưởng lớn. 

Cũng vậy, những bài kinh Paria khác cũng có oal lực và ảnh 
hưởng to lớn theo cách riêng của chúng. Nói tóm lại, những lời dạy 
của Đức Phật, như P//aka chứa năm bộ Nikãya, đều có oai lực to lớn, 
ảnh hưởng của kinh tỏa khắp một trăm ngàn koti thế giới, làm tăng 
trưởng hạnh phúc và sự thịnh vượng trong lãnh vực thế gian lẫn siêu 
thế gian. Kinh xua tan tất cả các loại tai họa và dẫn dắt chúng sanh đi 
vào con đường đến chứng ngộ Niết bàn do nhờ sự giác ngộ đạo quả trí 
(magga-phala ñãna). Những kim ngôn của Đức Phật được tôn trí 
trong các bộ Nikãya của kinh tạng Pifaka là những lời dạy cao quý 
nhất và những lời kinh được xem là có oai lực vô lượng, sức mạnh và 
ảnh hưởng lớn. 


Yam Buddho bhãsafte vãcam 
khemam Nibbanna paftiya 
dukkhassantakiriyaya 

Sĩ Vẻ Vãcãng1mufIama. 

Đức Phật Chánh đẳng Chánh giác, do lòng bi mẫn to lớn đã 
thuyết giảng năm bộ Nikãya, với mục đích chứng đắc Niết bàn, chấm 
dứt tất cả sầu khổ. Những lời do Đức Phật nói ra như được ghi lại 
trong các bộ Nikãya của tạng Kinh thắng trội hơn tất cả những ngôn từ 
khác, hoàn toàn trong sáng và dẫn đến an lạc. 

(Sagatha Vagga Sam yutta Pa]i Text) 


Tích chuyện Bồ tát Bà la môn Sankha 


Sau nửa tháng ngụ ở kinh thành Vesali, Đức Phật bảo các vị 
hoàng tử Licchavi rằng: “ Chúng tôi sẽ ra đi,” là cách nói lời tạm biệt. 
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Nhân đó các vị LicchavT tôn kính cúng dường Đức Phật gấp đôi so với 
sự tôn kính cúng dường của vua Bimbisära và trong ba ngày, họ cung 
tiễn Ngài đến bờ sông Hằng. 

Các vị rồng ở khu vực dưới sông Hằng bàn luận và nhất trí với 
nhau rằng: “ Loài người đã tôn kính cúng dường Đức Phật rất to lớn, 
tại sao chúng ta không làm như thế? Chúng ta cũng sẽ làm như vậy.” 
Họ bắt đầu tạo ra những chiếc thuyền bằng vàng, bằng bạc và những 
chiếc thuyền bằng ngọc lục bảo, phủ khắp mặt nước sông Hằng năm 
loại hoa sen. Rồi họ đi đến Đức Thế Tôn và tác bạch rằng: “ Bạch Đức 
Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn đối với chúng con 
mà cho chúng con đặc ân được tôn kính cúng dường Đức Thế Tôn và 
chúng Tăng.” 

Đức Thế Tôn nhận lời thỉnh mời của các vị long vương và 
bước lên chiếc thuyền do họ hóa ra, được trang hoàng bởi các loại 
châu báu. Mỗi vị tỳ khưu trong số năm trăm vị cũng được thỉnh lên 
một chiếc thuyền băng châu báu. Rồi các vị long vương đưa Đức Thế 
Tôn và năm trăm vị tỳ khưu đến cõi rồng. Đức Phật thuyết pháp suốt 
đêm để đem lại lợi ích cho chúng sanh ở cõi rồng. Sáng hôm sau, lễ 
cúng dường to lớn bằng vật thực của chư thiên được các vị long 
vương dâng cúng đến Đức Phật và năm trăm vị tỳ khưu. Sau khi 
thuyết pháp tùy hỉ công đức cúng dường của họ, Đức Thế Tôn lên 
đường từ giã cõi rồng. 

Các vị chư thiên địa cầu (bhumma deva) cũng thỏa thuận rằng: 
“ Loài người và loài rồng đã cúng dường to lớn đến Đức Phật, tại sao 
chúng ta không làm như thế? Chúng ta cũng sẽ làm giống như họ.” Họ 
bắt đầu cúng dường Đức Phật bằng cách dựng lên những cái lọng thù 
thắng quý báu khắp các ngọn đồi, khu rừng và cây cối. Tương tự như 
thế, những sự cúng dường được chư thiên thực hiện cho đến cõi Phạm 
thiên sắc cứu cánh (Akanittha). 

Vua Bimbisära lại cúng dường tôn vinh Đức Thế Tôn một cách 
trọng đại gấp đôi sự cúng dường của các vị Licchavĩ khi cung rước 
Đức Thế Tôn và chúng tỳ khưu đến tịnh xá Ve|uvana ở Rãjagaha suốt 
cuộc hành trình mắt năm ngày. 
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Khi Đức Thế Tôn về đến tịnh xá Ve|uvana ở RãJagaha, các vị 
tỳ khưu cu hội ở giảng đường chánh pháp vào buổi chiều để bàn luận 
các vấn đề liên quan đến thiền. Sự bàn luận của họ thường bị cắt 
ngang bởi những lời đàm thoại như: 

“ Oai đức của Đức Thế Tôn quả thật kỳ diệu! Dãi đất bên này 
sông Hằng đài năm do tuần và đãi đất bên kia sông Hằng đài ba do 
tuần, tổng cộng tắm do tuần. Mặt đất ở cả hai bên không bị lỗi lõm ở 
bất cứ chỗ nào. Mặt đường ở khắp nơi đều bằng phẳng, được phủ lên 
một lớp cát trắng và rải hoa các loại. 

Mặt nước sông Hằng, rộng một do tuần, phủ đầy các loại sen 
năm sắc. Khắp vùng được trang hoàng bởi những cái lọng trắng thấu 
đến cõi Phạm thiên Sắc cứu cánh.” Sự bàn luận của họ về pháp thiền 
thường bị gián đoạn bởi những lời như vậy đề tán dương ân đức của 
Đức Phật. 

Hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, Đức Phật rời Hương phòng đi 
đến giảng đường Chánh pháp và ngồi vào Phật tọa. Đoạn Ngài hỏi các 
vị tỳ khưu: “ Này các tỳ khưu, các vị đang luận bàn về đề tài gì vậy?” 
Khi nghe câu trả lời của họ, Đức Phật nói rằng: 

“ Cách thức tôn vinh kỳ diệu như vậy không phải do oai đức 
của một vị Phật, cũng không phải do năng lực của các vị rồng, chư 
thiên và Phạm thiên. Sự tôn vinh như vậy nên xem là những quả 
phước phát sanh từ một việc thiện nhỏ mà Như Lai đã làm trong quá 
khứ.” 

Khi Đức Thế Tôn gợi ý như vậy, các vị tỳ khưu bèn đến trước 
Ngài và thỉnh cầu răng: “ Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không biết gì 
về việc bố thí nhỏ trong quá khứ của Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế 
Tôn, chúng con mong rằng có thể biết rõ đầy đủ về hành động bồ thí 
ấy. Nhân đó, Đức Phật bắt đầu kể lại câu chuyện quá khứ như sau: 

“ Này các tỳ khưu, chuyện xảy ra trong quá khứ là thế này. Có 
một vị Bà-la-môn tên là Sañkha ở tại thành phố Takkasila. Vị ấy có 
một đứa con trai tên là Susima, mười sáu tuổi. Một hôm Susima đi đến 
cha với thái độ đầy tôn kính. Khi ấy cha của cậu ta hỏi răng: “ Này 
con thân, có chuyện gì với con vậy?” Susima đáp lại rằng: “ Thưa cha, 
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con muốn đi đến Bãrãnasï để học các môn học”. Cha của cậu ta nói 
rằng: “ Này con thân, có một vị giáo sư Bà-la-môn tại Bãrãnasĩ. Ông 
ấy là bạn thân thời thơ âu của cha, con có thê đi đến và học với vị ấy.” 
Rồi ông ta trao cho con trai một ngàn đồng để chi dụng cần thiết. 

Susima cúi lạy cha mẹ rồi cầm số tiền lên đường đi đến 
Barãnasï. Khi đến nơi, cậu ta đi đến vị giáo sư và làm lễ thầy với sự 
tôn kính sâu sắc. Cậu thưa với vị giáo sư rằng cậu ta là con trai của 
Bà-la-môn Sankha ở Takkasila. Vị giáo sư vui vẻ đón tiếp cậu ta và 
nói rằng: “ Như vậy con là đứa con trai của bạn ta.” 

Nghỉ ngơi một lúc, Susima đi đến vị giáo sư và đặt túi tiền dưới 
chân ông, cậu xin phép thầy truyền đạt kiến thức của các môn học. Vị 
thầy hoan hỉ nhận lời. Susima cô gắng hết sức mình để học hỏi càng 
nhiều càng tốt, trong thời gian ngăn nhất, bổ túc mọi thứ cho kiến thức 
vốn có của cậu ta, giống như mỡ quí báu của con sư tử được cất giữ 
trong cái bát bằng vàng. Vì cậu ta có sẵn các pháp Ba-la-mật nên cậu 
ta đã hoàn thành khóa học trong vài tháng thay vì phải mất mười hai 
năm đối với một cậu học sinh bình thường. 

Khi Susima đang học về kinh Phệ đà, cậu khám phá ra rằng chỉ 
có phần đầu và phần giữa của chủ đề được bàn đến, còn phần cuối thì 
không được tìm thấy ở trong đó. Cậu ta trình bày vấn đề ấy với vị giáo 
sư và nói rằng: “ Thưa thầy, bộ kinh Phệ đà này chỉ bàn đến phần đầu 
và phần giữa của chủ đề, còn phần cuối thì không tìm thấy.” Nhân đó, 
vị giáo sư thừa nhận rằng vị ấy cũng không tìm thấy nó. Rồi Susima 
hỏi vị giáo sư: “ Thưa giáo sư, có ai biết tất cả từ đầu đến cuối của chủ 
đề ấy không ạ?” Vị giáo sư đáp lại: “ Này Susima con, chư Độc giác 
Phật sống trong rừng Isipathana Migadaya chắc chắn có thê biết.” 
“Nếu vậy, xin thầy cho phép con đi hỏi những vị Độc giác Phật ấy về 
điều đó.” Chàng trai Susima yêu cầu. Vị giáo sư cho phép cậu ta và 
nói rằng: “ Này con Susima, con hãy làm theo ý con.” 

Susima vốn là người đã thành tựu các pháp Ba-la-mật, bèn đi 
vào khu rừng Isipathana, Migadaya, rồi đi đến các vị Phật Độc giác 
với tâm thành kính và hỏi rằng: “ Kính thưa chư đại đức, các ngài có 
biết các đề tài trong kinh Phệ đà từ đầu chí cuối không?” “Biết, chúng 
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tôi biết, này thiện nam Susima,” họ đáp lại. Rồi cậu ta thỉnh cầu họ: “ 
Xin vui lòng dạy cho con phần cuối của kiến thức mà không có trong 
kinh Phệ đà.” Chư Phật Độc giác nói với cậu ta rằng: “ Này thiện nam 
Susima, con sẽ phải từ bỏ thế gian và trở thành vị Sa-môn. Chỉ có vị tỳ 
khưu mới học được điều ấy.” Susima đồng ý và nói rằng: “ Lành thay, 
thưa chư đại đức. Xin hãy truyền phép xuất gia Sa-môn cho con. Các 
ngài có thể hướng dẫn con làm bất cứ điều gì cần thiết, miễn là nó 
giúp con học được phần cuối của kiến thức Phệ đà.” Cậu ta được 
truyền phép xuất gia tỳ khưu như đã yêu cầu và được dạy cách mặc y 
cho đúng và gọn gàng. Họ chỉ có thể dạy cậu ta về Đẳng chánh hành 
giới - Zbhisamäcärika sĩla, và không dạy pháp thiền nào (không giống 
như chư Phật Toàn Giác, họ không có khả năng chỉ dạy cách thực 
hành thiền Minh sát - Vipassan3). 

Vị tỳ khưu mới xuất gia Susima chuyên tâm thọ trì Đẳng chánh 
hành giới - ãbhisamäãcãrika sĩla theo đúng sự chỉ dẫn của chư Phật 
Độc giác. Vì những việc phước trong quá khứ tạo thành cận y duyên 
(upanissaya) cho việc chứng đắc Độc giác Phật trí (Paccekabuddha- 
ñana) nên thực hành sau một thời gian ngăn, VỊ ây trở thành Độc giác 
Phật. VỊ ẫy đạt đến đỉnh cao của sự vinh quang, đạt được nhiều danh 
tiếng và đông đảo đệ tử và đồ chúng. Nhưng vì những ác nghiệp trong 
quá khứ làm hạn chế tuổi thọ, vị ấy sống không lâu và nhập Niết bàn 
khi còn trẻ. Nhục thân của vị ẫy được chư Phật Độc giác và dân cư 
của kinh thành Baranasĩ đem hỏa thiêu. Xá lợi của vị ây được tôn trí 
trong một bảo tháp được xây ở gần công thành. 

Một hôm nọ, người cha già, vị Bà-la-môn Sankha, nghĩ đến 
đứa con trai của ông ta: “ Con trai của ta ra đi đã lâu mà không có tin 
tức gì từ nó cả.” Thế nên ông rời khỏi Takkasila lên đường với mong 
mỏi được gặp đứa con trai và cuối cùng ông ta đến cổng thành 
Bãranasĩ. Ông thấy đông người đang tụ tập gần một bảo tháp tại chỗ 
đó, và nghĩ rằng một người nào đó trong đám đông có thể sẽ biết một 
điều gì đó về con trai của ông, ông đi đến họ và dò hỏi: “ Thưa các 
bạn, có một chàng trai tên là Susima, đã đến Bãrãnasĩ để học, có lẽ 
một người nảo đó trong các bạn biết được nó?” 
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“Vâng, chúng tôi biết, thưa ông Bả-la-môn. Chàng trai Susima 
ấy sau khi học hết kiến thức của kinh Phệ-đà dưới sự chỉ dạy của một 
VỊ giáo sư ở kinh thành BãranasI, đã xuất gia Sa-môn ở chỗ của các vị 
Phật Độc giác. Và cuối cùng trở thành một vị Phật Độc giác do chứng 
đắc Độc giác Phật trí (Paccekabuddha-ñäna). Bây giờ vị ấy đã nhập 
Vô dư Niết bàn (Anupadisesa Nibbana). Đây là bảo tháp tôn trí Xá-lợi 
của vị ấy.” 

Sau khi nghe tin đầy xúc động này, ông lão Bà-la-môn đáng 
thương khóc lóc thảm thiết, lăn lộn và đập tay xuống đất nhiều lần. 
Sau khi than khóc thương tiếc vì sự mất mát đứa con trai yêu quí, ông 
đi vào khuôn viên của bảo tháp và nhồ có, lấy cát trắng ở gần đó và rải 
quanh bảo tháp. Ông dùng cái bình múc nước đồ xuống quanh nên của 
bảo tháp để bụi đất không dấy lên, rồi ông ta đi hái thật nhiều hoa dại 
dâng cúng bảo tháp. Cuối cùng ông ta lấy cái khăn đắp vai của mình 
xếp thành hình lá cờ, rồi buộc vào cái đù mà ông ta đã mang theo và 
dựng nó lên trên đỉnh của bảo tháp. Rồi ông ta ra đi. 

Sau khi đã kể lại câu chuyện quá khứ như vậy, Đức Phật chỉ ra 
mối tương quan giữa những biến cố trong quá khứ với những biến có 
trong hiện tại như sau: 

“ Này các tỳ khưu, các con ắt thắc mắc muốn biết vị Bả-la-môn 
Sañkha là ai. Các con không cần suy nghĩ nhiều về điều đó. Vị Bà-la- 
môn Sañkha chăng ai khác, đó chính là Như Lai. 

(1) Như Lai khi ấy, là một vị Bồ tát, đã quét dọn sạch sẽ khuôn 
viên của bảo tháp tôn trí xá-lợi của vị Phật Độc giác Susima. Do 
việc phước này cho quả lợi ích khiến dân chúng làm vệ sinh sạch 
sẽ và san bằng con đường dài năm do tuần ở bên này sông Hằng và 
ba do tuần ở bên kia sông. 

(2) Như Lai khi Ấy, là một vị Bồ tát, đã rải cát lên khuôn viên bảo 
tháp của Đức Phật Độc giác. Do kết quả lợi ích phát sanh từ việc 
phước ấy, nên mọi người đã rải cát suốt con đường đài tắm do 
tuần. 

(3) Như Lai khi ấy, là một Bồ tát, đã hái thật nhiều hoa dại cúng 
dường bảo tháp. Việc phước này của Như Lai cho kết quả là nhân 
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loại và chư thiên rải xuống nhiều loại hoa trên mặt đất và trên mặt 
nước xa khoảng chín do tuần. 

(4) Như Lai khi ấy, là một vị Bồ tát, đã tưới nước xuống sân nền 
bảo tháp của Đức Phật Độc giác để ngăn chặn bụi đất không bay 
lên. Do kết quả lợi ích của việc phước này khiến đám mưa 
Pokkharavasa rơi xuống khi Như Lai đặt chân đến vùng đất của xứ 
Vesall. 

(5) Như Lai khi ấy, là một vị Bồ-tát, đã dựng lên một lá cờ ở bảo 
tháp của Đức Phật Độc giác và dựng lên một cái dù ở trên đỉnh của 
bảo tháp ấy. Do nguyên nhân của việc phước ấy khiến những lá cờ 
được dựng lên khắp lối đi thấu đến cõi Phạm thiên Sắc cứu cánh 
và những cái lọng trắng cũng được dựng lên ở khắp nơi. 

Này các tỳ khưu, sự tôn kính cúng dường Như Lai một cách kỳ 
diệu như vậy không phải do những oal đức của Như Lai, là một vị 
Phật, cũng không phải do oai lực của các vị rồng, chư thiên và Phạm 
thiên. Sự cúng dường ấy được xem là những kết quả lợi ích phát sanh 
từ một việc phước nhỏ mà Như Lai đã thực hiện khi còn là Bồ tát, 
trong kiếp sanh làm Bà la môn Sañkha. Rồi để kết thúc thời Pháp, Đức 
Phật thuyết giảng câu kệ sau đây: 


MaHasukhapariccaägo 

Passe ce vipulam sukham 
caqje matIasukharn dhĩro 
Sarnpassarh vipulam sukham. 

Khi biết rằng một hành động xả ly bằng cách hy sinh những 
cảm thọ lạc thú mà chỉ cho một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, lại đem đến 
quả báu to lớn như hạnh phúc của Niết bàn, khi ấy người có trí chắc 
chăn sẽ từ bỏ lạc thú nhỏ nhoi ấy để mưu cầu hạnh phúc Niết bàn. 

Vào lúc kết thúc thời pháp, nhiều chúng sanh chứng đạo quả 
Nhập lưu (Sofapaffi-magga-phala), V.V... 

Kết thúc bài pháp về bà la môn Sankha 


Câu chuyện về một người nhào lộn tên Uggasena 
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Vào thời Đức Phật, có một đoàn nghệ sĩ sân khấu gồm năm 
trăm diễn viên, thường trình diễn giải trí cho vua nước Rãjagaha một 
năm một lần hoặc hai lần trong bảy ngày. Nhờ đó họ nhận được món 
tiền thưởng to lớn bằng vàng và bạc. Số tiền thưởng mà dân chúng ái 
mộ thưởng cho trong khoảng thời gian giữa buổi biểu diễn thì rất 
nhiều. Công chúng ngồi trên những hàng ghế, dãy sau cao hơn dãy 
trước, cứ thế nối dài. 

Buổi biểu diễn của họ thường bắt đầu bằng sự xuất hiện trên 
sân khẩu một cô gái trẻ đẹp, là con gái của diễn viên xiếc trưởng đoàn. 
Nàng trồ tài nhào lộn bằng nhiều cách trên một sợi dây bằng tre ở một 
độ cao nào đó cách mặt đất, nàng vừa múa vừa hát với giọng ca rất 
khả ái. 

Uggasena, con trai của vị trưởng giả 


Trong số những khán giả xem xiếc, có chàng trai Uggasena, 
con trai của vị trưởng giả. Cậu ta thưởng thức buổi trình diễn cùng với 
một người bạn. Cậu chăm chú nhìn ngắm nữ diễn viên đầy ấn tượng 
đang biểu diễn màn xiếc với nhiều kiểu cách và tư thế khác nhau. Sự 
uốn người một cách mềm dẽo, đưa người lên, duỗi tay và duỗi chân 
rất nhẹ nhàng của nàng. Cậu ta đi về nhà trong tâm trạng mê mẫn và 
luyến ái mãnh liệt đối với nàng diễn viên trẻ đẹp. Về đến nhà, cậu nằm 
dài trên giường, miệng lâm bâm: “ Ta chỉ có thể sống nếu ta lây được 
nàng, bằng không thì ta sẽ chết ngay trên chiếc giường này,” và nằm 
như vậy mà chẳng ăn uống gì cả. 

Cha mẹ của cậu thấy vậy mới hỏi rằng: “ Này con yêu, con bị 
bệnh gì vậy?” “Thưa cha mẹ, ... con chỉ sống được nếu con chiếm 
được đôi tay của nàng nghệ sĩ xiếc mà con đã xem trình diễn trong 
khuôn viên của hoàng cung. Nếu không con sẽ chết trên chiếc giường 
này,” câu trả lời của cậu rất đứt khoát. Cha mẹ của cậu an ủi rằng: “ 
Này con yêu, đừng có ủy mị như thế. Chúng ta sẽ kiếm cho con một 
cô gái xinh đẹp cùng giai cấp, địa vị giàu sang như chúng ta.” Nhưng 
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Uggasena chẳng động lòng chút nào. Cậu ta vẫn lập lại ước muốn của 
mình như trước, không hè thay đổi và vẫn nằm lì trên giường. 

Cha của Uggasena đã cố gắng nhiều lần để thuyết phục cậu ta 
thay đổi ý định, nói thỏ thẻ bên tai cậu ta bằng những lời xoa địu, 
nhưng không có kết quả. Cuối cùng cha mẹ của cậu cho mời người 
bạn của cậu đến và nhờ người kia thay mặt họ đi nói chuyện với người 
lãnh đạo gánh xiếc, là cha của cô gái kia, với lời căn đặn rằng: “ Này 
con, hãy cầm món tiền một ngàn đồng này và trao nó đến người cha 
của cô gái diễn viên xiếc, yêu cầu ông ta nhận lấy nó và gả con gái của 
ông ta cho đứa con trai Uggasena của ta.” 

Ông trưởng gánh xiếc trả lời với người đại diện như sau: “ Tôi 
chưa sẵn sàng nhận món tiền để trao đổi đứa con gái của tôi. Nếu cậu 
Uggasena, con trai của vị trưởng giả, không thể sống trừ khi cậu ta 
chiếm được đôi tay của con gái tôi thì cậu ta phải đi theo chúng tôi. 
Tôi sẽ gả con gái của tôi chỉ với điều kiện là cậu ta, phải theo chúng 
tôi bất cứ nơi nào chúng tôi đi đến.” 


Uggasena đi theo cô gái diễn viên xiêc 


Khi cha mẹ báo tin ấy đến Uggasena, thì cậu nói rằng: “Thưa 
cha mẹ, nếu vậy con sẽ đi theo họ,” và khi nói vậy, cậu đi đến chỗ của 
ông trưởng gánh xiếc, bất chấp lời nói của cha mẹ và quyến thuộc. 
Người trưởng gánh xiếc giữ lời, ông ta đã gả đứa con gái cho 
Uggasena và họ đi khắp thành thị và làng mạc để biểu diễn những 
màn xiếc của họ. 

Về sau người vợ của Uggasena sinh ra một đứa con trai. Người 
mẹ thường ru con, vỗ về bằng những lời như: 

“Hãy ngủ đi con... Hỡi con trai của người giữ các cỗ xe bò. 

Hãy ngủ đi con... Hỡi con trai của người xấu ác, người trông 
coi tiền thưởng. 

Hõi con trai của kẻ ngu sĩ... Hãy ngủ đi con.” 

Lời ru con như vậy ám chỉ đời sống của Uggasena. Khi nào 
nhóm biểu diễn dừng nghỉ trên đường đi lưu diễn thì Uggasena được 
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giao trách nhiệm đi kiếm vật thực cho bò ăn và bảo vệ trại. Anh ta 
cũng làm công việc cất giữ số tiền thu được từ các buổi diều diễn. 

Uggasena nhận ra rằng những lời ru con đầy khiêu khích và có 
tánh chất trêu chọc của cô vợ đang ám chỉ đến mình. Anh ta bèn hỏi 
cô vợ: “ Phải chăng em ru con như vậy là để miệt thị anh?” Nàng đáp 
lại: “ Đúng như vây.” Uggasena giận dữ quát: “ Vậy thì anh sẽ bỏ em 
và trở về với cha mẹ của anh.” Cô vợ không động tâm với lời đe dọa 
này và đáp lại rằng: “ Tôi không quan tâm việc anh đi hay ở,” và tiếp 
tục lập đi lập lại lời ru con như thế (dầu biết rằng nó đang chọc tức 
Uggasena). (Nàng diễn viên này rất cao ngạo về sắc đẹp và tài năng 
múa hát của mình vì nó giúp nàng kiếm sống dễ dàng). 


Uggasena trở thành diễn viên xiếc 


Uggasena suy nghĩ tại sao cô vợ của mình lại quá kiêu mạn như 
vậy và cuối cùng cậu ta nhận ra rằng: “ Sở dĩ nàng kiêu ngạo như vậy 
vì nàng là một diễn viên xiếc có tài.” Cậu quyết định học các ngón 
nghệ thuật xiếc. Gặp người cha vợ, bậc thầy của môn xiếc, cậu xin 
phép và được chấp thuận cho học đến khi trở thành diễn viên chuyên 
nghiệp. Cậu ta đi từ nơi này đến nơi khác biểu diễn nghệ thuật xiếc 
trong làng mạc và phố chợ, và cuối cùng cậu trở lại kinh thành 
Rãjagaha. Nơi đây, cậu cho công bố khắp kinh thành rằng “Sau bảy 
ngày, Uggasena, con trai của vị trưởng giả, sẽ biểu diễn những ngón 
xiếc và nhào lộn rất đẹp mắt và đầy kinh ngạc.” 

Dân chúng tranh nhau đặt những ghế ngồi có chân cao hơn để 
xem biểu diễn rõ hơn và họ kéo đến chỗ biểu diễn vào ngày ấn định. 
Cuối cùng, Uggasena xuất hiện và trèo lên một cái cột cao sáu mươi 
hắc tay được làm bằng nhiều đoạn tre, gắn chắc lại với nhau. Vị ây 
đứng trên đỉnh của cây sào và biểu diễn. 


Uggasena xuất hiện trong võng trí của Đức Phật 
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Vào ngày Uggasena biểu diễn, Đức Phật dò xét chúng sanh 
trong thế gian vào lúc sáng sớm và bằng Nhất thiết trí của Ngài, Ngài 
nhận thấy hình ảnh Uggasena đã lọt vào võng trí của Ngài, như con cá 
đi vào lưới, và khi quán xét điều gì sẽ xảy ra, Ngài thấy bằng Phật 
nhãn: 

Sáng hôm nay, Uggasena sẽ đứng trên đỉnh của cái sào cao sáu 
mươi hắc tay để biểu diễn và dân chúng sẽ xuất hiện để chứng kiến. 
Tại hội chúng ấy, Ta sẽ thuyết pháp gồm bốn câu kệ. Nhờ nghe bải 
pháp của ta, sẽ có tám mươi bốn ngàn chúng sanh, đạt đến giải thoát 
nhờ giác ngộ Tứ Diệu Đề và Uggasena sẽ chứng đắc đạo quả A-la- 
hán. 

Khi đến giờ khất thực, Đức Phật cùng chúng tỳ khưu đi vào 
kinh thành như thường lệ. Trước khi Đức Phật đi vào kinh thành, 
Uggasena đã ra hiệu với khán giả bằng cách chỉ ngón tay trỏ của vị ấy 
về phía họ rằng anh ra sẽ bắt đầu biểu diễn và tiếng vỗ tay vang lên từ 
phía khán giả. Uggasena khi ấy đang đứng trên đỉnh của cây sào, bèn 
nhảy vào không trung và nhào lộn bảy lần trong không trung trước khi 
vị ấy rơi xuống và đứng trên cây sảo. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật đã đi vào thành phố, Ngài dùng thần 
thông khiến khán giả chú ý đến Ngài. Như vậy Ngài đã hướng sở thích 
của họ đang nhắm vào Uggasena bỗng chuyên về phía Ngài. Khi đứng 
trên đỉnh sảo nhìn thái độ của khán giả, Uggasena lưu ý rằng sự chú ý 
của họ đang hướng đến vị ấy bỗng chuyên sang Đức Phật. Vị ấy thất 
vọng và nghĩ rằng khán giả đã không còn quan tâm đến vị ấy nữa. Vị 
ấy tự nghĩ: “ Ta có thể biểu diễn màn xiếc này chỉ một lần trong một 
năm. Thế mà khi Đức Phật đi vào thành phố, khán giả đã không còn 
chú ý đến ta, họ chỉ chú ý đến Ngài. Tất cả những cố găng để trình 
diễn tài năng xiếc đều trở thành vô nghĩa, chẳng kết quả gì.” 

Đức Phật biết được những ý nghĩ đang diễn ra trong tâm của 
Uggasena và bảo đại đức Moggallãna rằng: “ Này con Moggallana, 
con hãy đi đến với con trai của vị trưởng giả và nói với vị ấy rằng vị 
ấy nên tiếp tục biểu diễn.” Đại đức Moggallãna y theo lời dạy của Đức 
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Phật và đứng gân cây sào, đại đức nói lời động viên Uggasena băng 
câu kệ sau: 


lgha passa na‡apufta 
Uggasena mahabbala 
karohi rañgam parisaya 
hãsayassu mahajanam 

Này anh Uggasena, người diễn viên xiếc có sức mạnh to lớn, 
ta yêu cầu anh hãy tiếp tục biểu diễn màn xiếc của anh với tâm thoải 
mái. Hãy nhìn vào đám đông đã hội họp. Hãy cho mọi người thưởng 
thức sự biểu diễn phi thường của anh và đề họ tán dương tài nghệ của 
anh bằng tiếng reo hò vang đội. 

Khi nghe những lời khuyến khích, cổ vũ của đại đức 
Moggallãna, Uggasena cảm thấy rất phấn khởi và đầy can đảm. Vị ấy 
nghĩ rằng Đức Phật muốn xem tài nghệ của mình. Cho nên, khi đang 
đứng trên đỉnh của cột sào, vị ây đáp lại bằng câu kệ sau đây: 


lgha passa Mahanna 
Moggallana mahiddhika 
karomi rañgan parisaya 
hasayami mahajanam 
Thưa đại đức Mogøgallana, bậc có đại trí tuệ và đại thần thông! 
Hãy xem con sẽ biểu diễn tài nghệ của con trước đám đông đã hội họp 
ở đây với tâm trạng thoải mái. Con sẽ biểu diễn một pha xiếc ngoạn 
mục để khán giả reo hò nồng nhiệt và khen ngợi vang dậy. 
Khi nói vậy, vị ấy tung người lên và thực hiện mười bốn vòng 
nhào lộn trong không trung trước khi xuống đứng trở lại trên đỉnh của 
cột sào. 


Sự khuyến giáo của Đức Phật 


Ngay khi ấy, Đức Phật khuyến giáo Uggasena bằng những lời 
sau đây: “ Này con Uggasena, người có trí nên từ bỏ sự luyến ái đối 
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với năm uẫn đã sanh lên trước kia, đối với năm uẫn sẽ khởi sanh trong 
tương lai và đối với năm uẫn đang khởi sanh trong hiện tại. Do không 
chấp thủ năm uần, người ấy nên cô gắng giải thoát khỏi khô sanh, khô 
già, khổ chết.” Đức Phật tiếp tục thuyết pháp băng câu kệ sau đây: 


Muñgca pure muñca pacchafo 
majjhe muñsca bhavassa paragu 
sabbdaffa viuftamanaso 

na punam jãtjaratn upehisi. 

Này con Ugøasena, hãy từ bỏ, hãy đoạn trừ ái dục đối với năm 
uân gồm danh sắc trong quá khứ, ...trong tương lai, ...trong hiện tại. 
Một khi con đã hoàn toàn từ bỏ sự luyến ái đối với năm uân trong quá 
khứ, tương lai và hiện tại, con sẽ siêu thoát khỏi vòng đau khổ của tam 
giới. Đó là dục giới (kãma-bhava), sắc giới (rũpa-bhava) và vô sắc 
giới (arữpa-bhava), và đạt đến chỗ hoàn hảo, trở thành người rành 
mạch về thắng trí (abhiñña), biến tri (pariñña). sự trừ đoạn (pahana), 
tu tập (bhãvan3), và tác chứng (sacchikiriyä), con sẽ sông giải thoát 
hoàn toàn khỏi tất cả các pháp hữu vi và thoát khỏi sanh, già, bịnh và 
chết. 

Vào lúc kết thúc thời pháp, tám mươi bốn ngàn chúng sanh 
được giải thoát nhờ giác ngộ Tứ Diệu Đề. Uggasena, con trai của vị 
trưởng giả, chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng với Vô-ngại-giải-trí 
(pa{isambhida-fñana) trong khi còn đang đứng trên đỉnh của cột sào. 
Vị ấy xuống đất và đi đến Đức Phật, tôn kính đảnh lễ Ngài. Rồi vị ấy 
thỉnh cầu Đức Phật được thọ phép xuất gia. Ngài duỗi ra cánh tay ra 
và nói rằng “Ehi bhikkhu” để truyền phép thiện lai tỳ khưu cho vị ấy. 
Tướng mạo nghệ sĩ xiếc biến mất tức thì và Uggasena mang tướng 
mạo của vị đại trưởng lão sáu mươi hạ (tức tám mươi tuổi), đầy đủ 
tám món vật dụng của vị tỳ khưu. 


Các vị tỳ khưu hồi Uggasena có sợ hãi không 
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Các vị tỳ khưu đồng đạo bèn hỏi Uggasena: “Phải chăng hiền 
giả không cảm thấy sợ hãi khi đi xuống từ cây sào tre cao sáu mươi 
hắc tay?” Nhân đó, Uggasena đáp lại rằng: “ Thưa các hiền giả, tôi 
chăng chút sợ hãi.” Các vị tỳ khưu bèn đi đến Đức Phật và bạch với 
Ngài rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, Uggasena tự cho mình là bậc A-la- 
hán qua việc nói dối rằng “Vị ấy không cảm thấy sợ hãi chút nào khi 
vị ấy đi xuống từ đỉnh của cột sảo." ” 

Đức Phật cho lời giải thích tóm tắt để công nhận lời nói của 
Uggasena: “ Này các tỳ khưu, tất cả những vị tỳ khưu giống như con 
trai Ugøasena của Như Lai, do đoạn tận các lậu hoặc bằng cách cắt 
đứt mười kiết sử (samyojana), thì không còn sợ hãi.” 

Đức Phật tiếp tục thuyết giảng câu kệ sau đây, được bao gồm 
trong phẩm Brahimana vagga của Pháp cú kinh. 


Sabbasamyojanam chetvaã 
Yo ve naparitassaf 
Sangafigam Visamyuftam 
tamatam brumi brahmanam. 

Này các tỳ khưu, một vị tỳ khưu đã chứng đắc đạo quả A-la- 
hán đo đoạn tận các lậu hoặc (Zsava), quả thật đã cắt đứt mười kiết sử 
bằng lưỡi gươm của A-la-hán đạo (arahaffa-magga). Do đó, vị ây 
không thể bị dao động hay giật mình vì sợ hãi vốn có gốc rễ ở tham 
(lobha). Như Lai khen ngợi và công bố một vị A-la-hán như vậy, bậc 
đã khắc phục bảy loại nhiễm trước, đó là: tham dục, sân, mạn, tà kiến, 
thân, khẩu và ý bất thiện; và đã thoát khỏi bốn ách phược (kama, 
bhava, dirhi và avjja), là con người thực sự cao quý, thanh tịnh, 
Brahmana - người đã đoạn diệt tất cả mọi điều ác. 

Nhiều người đã chứng đắc Dự lưu đạo (sofãpaffi-magøa), 
v.v... vào lúc kết thúc thời pháp. 


Những nghiệp quá khứ của Uggasena 
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Một hôm, các vị tỳ khưu lại hội họp ở chánh pháp đường để 
bàn luận về cách chứng đắc đạo quả A-la-hán của Uggasena: “ Thưa 
các hiền giả, người ta thoạt tiên tự hỏi làm thế nào một người như đại 
đức Uggasena, có đủ căn duyên để chứng đắc đạo quả A-la-hán, lại vì 
một cô nữ diên viên xiếc mà phải theo đoàn xiếc đi đến bất cứ nơi nảo 
họ đến đề lưu diễn. Thứ hai là nguyên nhân của cận y duyên mạnh mẽ 
để chứng đắc đạo quả A-la-hán là gì?” Đức Phật đi vào chánh pháp 
đường và hỏi răng: “ Này các tỳ khưu, các vị đang bàn luận chuyện gì 
vậy?” Khi nghe câu trả lời của họ, Đức Phật giải thích tóm tắt với họ 
như vây: “ Này các tỳ khưu, chính Uggasena đã là nguyên nhân của 
hai vấn đề này, nguyên nhân khiến vị ấy gắn bó với đoàn xiếc và 
nguyên nhân dẫn đến kết quả là vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán.” 
Rồi Ngài tiếp tục kế lại đầy đủ câu chuyện như sau: 

Cách đây đã lâu trong quá khứ, khi một bảo tháp được xây 
dựng để tôn trí xá-lợi của Đức Phật Kassapa, cả đàn ông và đàn bà của 
thành phố Bãrãnasï, từng đoàn lũ lượt kéo đến khu vực bảo tháp để 
đóng góp công sức mang theo nhiều vật thực trong những cỗ xe của 
họ. Trên đường đi, họ gặp một vị đại trưởng lão đang đi vào kinh 
thành đề khất thực. 

Lúc bấy giờ một người đàn bà lưu ý đến vị đại trưởng lão và 
nói với người chồng rằng: “ Này anh ạ, vị trưởng lão vẫn còn đang đi 
khất thực; anh hãy đi thỉnh lấy bát của ngài để chúng ta có thể cúng 
dường cái gì đó đến ngài. Chúng ta đã mang theo nhiều vật thực trong 
cỗ xe.” Người đàn ông đi thỉnh lẫy bát từ vị tỳ khưu và sau khi bỏ đầy 
vật thực loại cứng và mềm đến ngang miệng bát, họ trao nó lại cho vị 
đại trưởng lão và cả hai vợ chồng cùng nói lên ước nguyện rằng: “ 
Bạch ngài đại trưởng lão, do việc phước mà chúng con đã làm đây, 
cầu xin cho chúng con có được trí tuệ siêu thế gian mà ngài đã giác 
ngộ.” 

Người thọ lãnh vật thực cúng dường của họ không phải là vị tỳ 
khưu bình thường. Vị ấy là bậc A-la-hán không còn các pháp ô nhiễm, 
bằng vị lai trí (anãgata-ñãna), vị ấy thây răng ước nguyện của họ sẽ 
được thành tựu và vì vậy trưởng lão mỉm cười hoan hỉ. Người đàn bà 
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thấy vậy, bèn nói khẽ: “ Anh ơi, vị đại trưởng lão này có thể làm diễn 
viên được đấy.” Người chồng cũng đồng ý nói rằng: “ Đúng, vị ấy có 
thể làm diễn viên.” Rồi họ đi khỏi chỗ ấy. Đây chính là nghiệp mà hai 
vợ chồng đã làm trong quá khứ. 

Đôi vợ chồng sống đến cuối cuộc đời của họ trong kiếp ấy và 
tái sanh vào cõi chư thiên. Sau khi thọ hưởng cuộc sống của chư thiên, 
người vợ tái sanh xuống cõi người làm con gái của người diễn viên 
trưởng gánh xiếc trong kiếp hiện tại, tức kiếp cuối cùng của nàng. 
Người chồng tái sanh làm con trai của vị trưởng giả trong kiếp cuối 
cùng của vị ấy. Mang cái tên là Uggasena. Dầu sanh làm con trai của 
vị trưởng giả, nhưng vì ác nghiệp đã đồng tình nói lời chế giễu bậc A- 
la-hán: “ Đúng, vị ấy có thế làm diễn viên” trong kiếp quá khứ, và 
cũng do thiện nghiệp đã cúng dường vật thực đến (bậc A-la-hán với 
tâm tịnh tín) nên vị ấy đã phải làm diễn viên xiếc rồi mới chứng đắc 
đạo quả A-la-hán. 


Nữ diễn viên cũng chứng đắc đạo quả A-la-hán 


Khi Uggasena chứng đắc đạo quả A-la-hán và trở thành vị 
thiện lai tỳ khưu thì vợ của vị ấy, nàng diễn viên trẻ, tự nghĩ: “ Chồng 
ta có bất cứ mức độ trí tuệ nảo thì ta cũng có mức độ trí tuệ y như 
vậy.” Khi suy nghĩ như vậy, nàng đi đến các vị tỳ khưu ni và thọ phép 
xuất gia từ họ. Và sau khi chuyên tâm thực hành pháp, đúng lúc nàng 
cũng chứng đắc đạo quả A-la-hán, sau khi đoạn tận tất cả các lậu 
hoặc. 

Chấm dứt về nghiệp quả khứ của Uggasena 


Chiến tranh giữa các vị Thích Ca ở Kapilavatthu và các vị Thích 
Ca ở Koliya do tranh chấp về nước của con sông Rohini 


Có một con sông nhỏ tên là RohinI, nằm giữa hai nước 
Kapilavatthu và Koliya. Hai vương quốc đã hòa thuận thay phiên nhau 
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đưa nước vào những dãi đất trồng trọt của riêng họ bằng cách kiểm 
soát dòng nước bởi một cái đập. 

Nước ở trong con kênh dẫn vào hạ xuống mức thấp nhất vào 
tháng Jetthamasa (tháng 6) và cây cối trồng trọt thường bị khô héo. 
Nhưng người nông dân của hai nước họp lại để bàn luận về vấn đề 
chia phần nước ở trong con kênh. Ở buổi họp, những người nông dân 
của nước Koliya nói rằng: 

“ Thưa các bạn, nếu lượng nước nhỏ nhoi trong con kênh được 
chia cho cả hai chúng ta, thì không ai trong chúng ta nhận được đủ 
lượng nước, để tưới cho đồng ruộng của chúng ta phải có thêm một 
lượng nước nữa mới đủ để tưới hết đồng ruộng của cả hai. Do đó, 
chúng tôi yêu cầu các bạn hãy để chúng tôi sử dụng lượng nước nhỏ 
nhoI này.” 

Những người nông dân của nước Kapilavattha cũng nói như 
vầy: 

“ Thưa các bạn, chúng tôi không thể đi từ cửa nhà này đến cửa 
nhà khác của các bạn mang theo những cái thúng và những túi đựng 
vàng bạc và đá quí để tìm mua thóc trong sự phiền não, trong khi các 
bạn thì ung dung với lúa thóc đầy bồ. Vụ mùa của chúng tôi cũng vậy, 
cũng sắp chín và cần được tưới nước như thế.” 

Những cuộc tranh cãi gay gắt xảy ra sau đó, một bên thì nói 
rằng: “ Chúng tôi sẽ không nhượng bộ.” Phe kia đáp lại y như vậy. 
Lời qua tiếng lại, cuối cùng dẫn đến đánh đấm, người nông dân ở phe 
này bắt đầu tắn công người nông dân ở phe kia và người kia cũng đáp 
trả như vậy. Cuộc âu đả diễn ra giữa những người nông dân của hai 
phe cuối cùng biến thành thù địch (giống như ngọn lửa nhỏ bốc cháy 
dữ đội và cuối cùng đốt cháy cả lâu đài) đến mức chỉ trích cả bộ tộc 
hoàng gia của cả hai phía. Những nông dân Koliyan chỉ trích rằng: “ 
Các người dựa vào những người trong hoàng tộc của nước 
Kapilavatthu để dọa chúng tôi hả. Những người trong hoàng tộc của 
nước Kapilavatthu này cư xử như những con chó tầm thường và 
những con giả can trong rừng, lấy em gái của mình làm vợ. Những 
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con voi, con ngựa và những chiếc áo giáp của họ có thể làm gì được 
chúng ta.” 

Những người nông dân của nước Kapilavatthu đáp trả bằng 
giọng điệu không kém gay gắt: “ Các người dựa vào những tên cùi bé 
nhỏ của các người đề dọa chúng ta, con cháu của bộ tộc Koliya mà các 
người nương tựa, chính họ đã rơi vào cảnh ngộ bị thảm kế từ khi họ bị 
đuôi ra khỏi kinh thành và sống như những con thú ở trong những 
bọng cây Kola. Những con voi, con ngựa và những chiếc áo giáp của 
họ có thể làm được gì chúng ta.” 

Những người nông dân của hai phe trở về thành phố của họ và 
trình lại vấn đề lên các vị quan phụ trách về nông nghiệp và những vị 
quan nảy trình lên các vị lãnh đạo. 

Kết quả là các vị Thích ca của nước Kapilatthu chuẩn bị tiến 
hành chiến tranh với các vị Koliya và đi ra khỏi kinh thành, hô vang 
khâu hiệu xung trận: “ Những người chồng của những chị em họ sẽ trỗ 
tài chiến đấu.” Những người hoàng tộc bên phe của những người 
Koliya cũng chuẩn bị chiến tranh và đi ra với khâu hiệu xung trận của 
họ là: “ Những kẻ trú trụ trong bọng cây Kola sẽ trổ tài chiến đấu.” 


Lúc bấy giờ, Đức Phật vẫn đang ngụ ở tịnh xá Jetavana tại 
Sãvatthi. Vào chính ngày mà hai phe đối địch Kapilavatthu và Koliya 
đã sẵn sảng ra trận, thì vào lúc rạng sáng Ngài quán sát thế gian và 
biết rằng một trận chiến đẫm máu sắp xảy ra giữa hai phe đối địch 
ngay chiều hôm ấy. Đức Phật còn biết thêm rằng Ngài sẽ có cách ngăn 
chặn chiến tranh bằng cách xuất hiện trước mặt họ và thuyết giảng ba 
câu chuyện bổn sanh, đó là Phandãna, Duddaba và Lathukika. Sự 
thuyết pháp này sẽ đem lại hòa bình cho họ. Rồi Ngài sẽ thuyết thêm 
hai bồn sanh Rukkha Dhamma và Vaffiaka, và cuối cùng là bài kinh 
Atriadania đề đem lại cho họ những lợi ích của sự hòa hợp và đoàn kết. 

Sau khi nhận rõ mọi việc như vậy, Đức Phật quyết định đi đến 
chỗ giáp mặt của hai phe và cứu nguy cho quyến thuộc của Ngài tránh 
khỏi tai họa tàn sát lẫn nhau. Vào buổi sáng, Ngài đi khất thực như 
thường lệ và ở trong hương phòng suốt ngày. Đến chiều, Ngài rời khỏi 
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hương phòng, mang theo y bát, một mình xuất hiện giữa chiến trường 
mà không báo cho bắt cứ ai biết. Tại chỗ ấy, Ngài ngồi kiết già trong 
hư không giữa hai phe đối địch và khiến cho những tia hào quang màu 
xanh đậm phát ra từ chân lông của Ngài làm cho bóng tối tràn ngập 
khắp nơi dù mặt trời chưa lặn. Sở dĩ Ngài làm như vậy là đỀ tạo ra sự 
ăn năn trong tâm của hai phe tham chiến. 

Trong khi tất cả mọi người đều kinh sợ trước hiện tượng kỳ lạ 
như vậy, thì Đức Phật phóng ra hào quang sáu màu từ thân của Ngài 
và hiện rõ thân tướng của Ngài trước mắt họ. 


Hòa bình 


Khi những thành viên của bộ tộc Thích Ca trông thấy Đức 
Phật, họ bắt đầu suy nghĩ như vây: “ Đức Phật thuộc dòng dõi của 
chúng ta đã đến rồi. Có lẽ Ngài đã biết rõ sự xung đột của chúng ta.” 
Họ bàn bạc với nhau và quyết định rằng: “ Chúng ta thật không đúng 
và không thích hợp để khí giới của chúng ta giáng xuống thân thể của 
kẻ khác trước mặt Đức Phật. Hãy để những người Koliya giết chết 
hoặc bắt trói chúng ta, nếu họ muốn như vậy.” Sau khi đã thỏa thuận 
với nhau, họ buông bỏ tất cả khí giới của họ và ngồi xuống tôn kính 
đánh lễ Đức Phật. 

Những người Koliya cũng đi đến quyết định giống như vậy. Họ 
cũng buông bỏ khí giới của họ và ngồi xuống đánh lễ Đức Phật trong 
khi Ngài trên không trung từ từ đi xuống và ngồi một nơi tôn nghiêm 
trên một bãi cát, với tất cả uy nghi và oal lực của một vị Phật. 


Thời pháp về sự chấm dứt xung đột 


Đức Phật có ý hỏi rằng: “ Tại sao tất cả các vị đến đây?” Vua 
của hai nước thưa rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không đến 
đây để nhìn con sông, cũng không phải để vui chơi; sự thật là chúng 
con đến đây đề tiến hành chiến tranh với nhau tại vùng cát này.” 
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Đức Phật lại hỏi: “ Thưa hai vị đại vương...nguyên nhân nào 
gây ra sự xung đột giữa các vị?” Họ đáp lại: “ Nước của dòng sông 
Rohimi là nguyên nhân.” 

Đức Phật lại hỏi: “ Thưa hai vị đại vương...nước của dòng 
sông Rohini này giá trị đến bao nhiêu?” Họ đáp lại: “ Bạch Đức Thế 
Tôn, giá trị của nó rất nhỏ.” Đức Phật lại hỏi thêm: “ Quả đất có giá trỊ 
bao nhiêu?” “Giá trị của nó là vô hạn,” là câu trả lời. 

Nhân đó, Ngài hỏi thắng vấn đề: “ Các vị đánh giá dòng dõi 
Sát-đế-ly cao quý như thế nào?” Họ đáp lại: “ Giá trị của dòng dõi 
Sát-đế-ly cao quý thật là vô hạn.” Rồi Ngài dạy rằng: 

“ Thưa các vị đại vương... một ít nước trong con kênh Rohini 
này có giá trị nhỏ như vậy, thế tại sao các vị muốn tiêu diệt dòng Sát- 
đế-ly vô giá bằng cách chiến đấu lẫn nhau. Không thể tìm thấy một 
chút an lạc nảo trong những cuộc xung đột đầy uống phí và không 
đáng giá. Thưa các vị đại vương...thù hận được gieo xuống bởi một vị 
thọ thần và con gẫu ngắm ngầm tôn tại suốt cả một hiền kiếp (bhadda 
kappa). 

Rồi Đức Phật thuyết giảng Bổn sanh Phandãna (trong phần 
Terasa Nipäta). Câu chuyện tóm tắt của nó như sau: 


Phandana Jataka 


'“Thưa các vị đại vương... Vào một thuở nọ, dưới triều đại của 
vua Brahmadatta ở Bãranasl, có một ngôi làng của những người thợ 
mộc ở bên ngoài kinh thành; và có một vị Bà-la-môn làm nghề thợ 
mộc. Ông ta đem gỗ từ rừng về và đóng thành những chiếc xe để kiếm 
sông. 

Lúc bấy giờ, có một cây Kyo (Melicoca trÿuna) trong vùng 
Himalaya. Một con gấu thường đến và ngủ thoải mái dưới cây ấy sau 
khi đã kiếm ăn no nê. Một hôm nọ, một nhánh cây bị gãy do bởi một 
cơn gió mạnh và rơi xuống trên lưng của con gấu làm nó bị thương 
nhẹ. Nó không nhìn thấy kẻ thù nào cả. 
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Bởi vậy nó tự nghĩ: “ Không có con thú nào như sư tử, hồ hoặc 
báo ở quanh đây để làm hại ta và không thể có ai khác ngoài vị thần 
cây, vì ganh ghét việc ta ngủ dưới gốc cây nên đã làm hại ta. Ta quyết 
sẽ trả thù vị ấy,” và như vậy chuyện nhỏ xé ra to. Con gấu húc vào cây 
và dùng móng vuốt cào vào cây và nói rằng: “ Ta đã không ăn những 
ngọn lá của ngươi, cũng không bẻ gãy các nhánh của ngươi. Ngươi 
không tỏ thái độ thù hận đối với những con vật khác đến nghỉ dưới 
gốc cây, nhưng người lại đỗ ky ta. Ta có lỗi gì? Ngươi cứ đợi đó, chỉ 
trong hai, ba ngày, ta sẽ làm cho cây của ngươi bị ngã tróc rễ và bị xẻ 
ra từng mảnh.” 

Sau khi đe dọa vị thọ thần, con gấu đi quanh vùng lân cận để 
tìm kiếm một người nào đó có khả năng gây tổn hại cho cây ấy. 

Ông Bà-la-môn thợ mộc cùng với vài người phụ việc đi vào 
khu rừng trong một chiếc xe nhỏ để tìm gỗ đem về đóng thành những 
chiếc xe. Họ bỏ chiếc xe tại một chỗ nọ và đi vào khu rừng mang theo 
những cái rìu và búa đẽo. Họ đi quanh để tìm kiếm loại gỗ thích hợp 
và cuối cùng họ đến gần cây Kyo (tiếng Miến). 

Khi con gấu trông thấy ông Bà-la-môn thợ mộc, nó nghĩ: “ 
Ngày hôm này, ta có thê rửa được mối thù với kẻ thù của ta,” và nó đi 
đến đứng dưới gốc cây. Khi người thợ mộc đi ngang qua cây ấy, con 
gấu tóm lấy cơ hội nói với ông ta như vầy: 

“ Này ông bạn, ông đã đi vào khu rừng với những búa rìu trong 
tay. Hãy nói thật cho tôi biết rằng ông định đốn hạ cây nào?” 

Khi người thợ mộc nghe những lời nói của con gấu, ông ta thốt 
lên trong kinh ngạc: “ Này các em, thật kỳ lạ thay, con gấu biết nói 
tiếng người. Một điều mà từ trước đến giờ ta chưa từng nghe hoặc 
thấy.” Rồi ông ta nghĩ một con gấu như vậy mà biết nói tiếng người sẽ 
biết loại gỗ nào thích hợp để làm ra những chiếc xe và vì vậy ông ta 
hỏi con gấu: 

“ Hỡi vua của loài gấu, người đã đi khắp nơi, lên đổi, xuống 
vực. Hãy thành thật nói cho tôi biết loại gỗ nào là thích hợp nhất để 
làm ra những chiếc xe?” 
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Khi con gấu nghe qua những lời này, nó cảm thấy răng nguyện 
vọng của nó sắp được thành tựu và nó đáp lại bằng câu kệ: 

“. Cây pferocarpus indicus không đủ chắc để dùng làm khung; 
cây acacia cafechu thì không thích hợp lắm. Cây shorea cũng vậy; và 
cây myaukngo cũng yếu. Chỉ có một loại cây như cây melicoca 
trijuga, gỗ của nó rất thích hợp cho việc đóng khung xe.” 

Người thợ mộc rất vui sướng khi nghe điều ấy và ông ta tự 
nghĩ: “ Ta đã đi vào khu rừng đúng ngày kiết tường và ngay cả một 
con thú như con gấu cũng đã chỉ cho ta loại gỗ thích hợp nhất để làm 
ra những chiếc xe. Thật là may mắn.” Và ông ta hỏi con gấu: 

“ Này gấu thân mến... những nhánh, lá và thân cây thì như thế 
nào? Này bạn tốt, hãy cho tôi biết mọi thứ để tôi có thê biết tất cả về 
cây ấy.” 

Con gấu trả lời bằng hai câu kệ : 

“ Này ông Bà-la-môn, có một cây nọ có nhánh và tán lá oăn xuống. 
Những thứ ấy bền, chắc, dễ uốn. Bây giờ tôi đang đứng ở dưới gốc 
của cây ấy. Nó có tên là Melicoca trÿuna. Gỗ của nó là thứ thích hợp 
để làm vành xe, trục xe và tất cả những phụ tùng khác của xe.” 

Sau khi nói lên hai câu kệ này, con gấu bỏ đi với tâm vui sướng 
và đến một nơi khác thích hợp để kiếm mồi. Rồi người thợ mộc bắt 
đầu sắp xếp công việc đốn hạ cây ấy. Vị thọ thần suy nghĩ: “ Dầu ta 
không ném bắt cứ vật gì trên lưng của nó, nhưng con gấu đã nuôi 
dưỡng thù hận với ta và gieo hạt giống hận thù không đâu. Giờ đây nó 
đã rắp tâm tiêu diệt chỗ ở của ta. Nếu chỗ ở của ta bị tiêu diệt, chắc ta 
cũng sẽ bị tiêu diệt. Ta sẽ dùng một mưu mẹo để tiêu diệt lại nó.” Rồi 
vị ấy biến thành một người lao động và đi đến người thợ mộc rồi hỏi 
ông ta rằng: “ Thưa ông, ông đã có được một cây xinh đẹp. Ông định 
làm gì một khi ông đã xẻ gỗ nó ?” Người thợ mộc đáp lại:“ Ta sẽ làm 
một khung xe.” “ Ai đã nói với ông rằng gỗ của cây này là tốt để làm 
chiếc xe?” vị thọ thần đò hỏi. “ Một con gấu đã nói với tôi như vậy,” 
là câu trả lời. Vị thọ thần bèn nói rằng: “Thế là tốt, con gấu đã cho ông 
lời khuyên tốt. Quả thật vậy, chiếc xe mà ông sẽ làm theo lời khuyên 
của con gấu sẽ là chiếc xe xinh đẹp; và tôi cũng muốn cho ông một lời 
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đề nghị rằng: để sườn xe của ông thêm chắc, cần phải có sợi dây đai 
lấy từ da ở quanh cổ của con gấu, và nhờ vậy chiếc xe của ông sẽ có 
giá.” 

Người thợ mộc hỏi: “ Này ông bạn, tôi có thể đi đâu để kiếm 
được da của con gấu?”. 

Vị thọ thần nói rằng: “ Này ông bạn, ông vẫn còn trẻ nên không 
biết rằng cây là vật vô tri ; nó sẽ ở đây và không bỏ chạy đi đâu. Chỉ 
cần nhanh chân đuôi theo con gấu đã nói cho ông biết về cây này và 
tôn kính hỏi nó rằng: “Thưa ngài, phần nào của cây mà ngài đã chỉ 
cho tôi là nên đốn? ” rồi thuyết phục nó trở lại cây này. Rồi chẳng 
nghi ngờ gì, nó sẽ đưa cái mõm dài của nó ra để chỉ cho ông: “ Hãy 
đốn ở chỗ này. Hãy đốn ở chỗ này.” Ngay khi ấy, ông hãy dùng cái rìu 
sắc bén của ông mà chém xuống và kết liễu cuộc đời của nó. Rồi hãy 
lột da của nó, ăn thịt của nó, xong xuôi hãy làm công việc đón hạ 
cây.” 

Như vậy hạt giống thù hận đã được gieo. Khi nghe những lời 
của vị thọ thần, ông Ba-la-môn thợ mộc bảy tỏ nỗi vui sướng mà nói 
rằng: “ Ôi, kỳ diệu thay. Đây là một ngày tốt cho ta.” Ông ta trở về 
nhà sau khi giết chết con gấu và đốn hạ cây ấy. 

Đức Phật kết thúc thời pháp của Ngài băng cách thuyết giảng 
Đăng Chánh giác kệ (Abhisambuddha) đề sách tấn và khuyên dạy 
những người quyến thuộc đang gây thù chuốc oán lẫn nhau. 


lccevan phandano issam 
lsso ca pana phandanamn 
qañfñamannam vivadena 
aññamaññamghatayum. 
Thưa các vị đại vương... Như vậy con gấu đã xung đột với vị 
thọ thần và vị thọ thần đáp trả lại con gấu. Sự thù hận của họ cuối 
cùng đã dẫn đến sự diệt vong cho cả hai. 


Evameva mmanussãnam 
Virado yattha jãyati 
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maYyuramaccam naccanfi 
yatha te issaphandana. 

Thưa các đại vương... Khi mọi người chiến đấu lẫn nhau, họ 
hành động giống như vị thọ thần và con gẫu theo cách của con công 
đang múa. Giống như con công nếu múa thì không tránh được việc 
phơi bày những phần riêng trên thân; cũng vậy, mọi người đánh nhau 
không thể nào che dấu điều gì cần được che dấu...(ám chỉ những lời 
chỉ trích liên quan đến nguồn gốc của những người Sakya và những 
người Koliya được nói ra bởi hai phe tham chiến). 


Tam vo vadami bhadam vo 
yãyamtettha samagafa 
samodatha mã vivadatha 
mã hotha issaphandana. 

Thưa các vị đại vương, chúc các vị có được sự vinh quang và 
uy nghi, các vị đã kéo đến đây ở hai bên bờ sông Rohini. Như lai 
khuyên các vị hãy hành động như những dòng nước của hai con sông 
Ganges và Jumna, hòa hợp với nhau bằng tình thân ái. Hãy tránh gây 
diệt vong cho nhau. Đừng theo gương của con gấu và vị thọ thần. 


S-maggimeva sikkhetha 
Buddhe hetam pasarnsitan 
samaggirato Dhammattho 
yogakkhema na dhansali. 

Thưa các vị đại vương, hãy phân đấu cho sự đoàn kết. Chư 
Phật đã từng khen ngợi những đức lành của sự đoàn kết. Người vui 
thích trong đời sống hòa hợp, an trú trong mười thiện hạnh chắc chắn 
sẽ đạt được trọn vẹn hạnh phúc của Niết bàn, là sự chấm dứt tất cả ách 
phược trói buộc con người trong vòng tử sinh. 

Hai phe đối địch, Sakya và Koliya thân ái đoàn kết nhau sau 
khi nghe thời pháp của Đức Phật. Để kết thúc thời pháp, Đức Phật 
nhận diện bồn sanh như sau: Ngài chính là vị hộ thần đứng đầu cả khu 
rừng, khi ấy đã chứng kiến sự xung đột giữa con gấu và vị thọ thần. 
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Kết thúc Bồn sanh Phandana 
Bài pháp về Bốn Sanh Duddubha 


Đức Phật tiếp tục sách tấn hội chúng: “ Thưa các đại vương, 
đừng tin vào những gì kẻ khác nói mà không suy xét kỹ lưỡng. Tất cả 
những con vật bốn chân của khu rừng Himalaya, rộng ba do tuần, có 
một thời sắp chìm vào đại dương do không suy nghĩ kỹ, mà tin vào lời 
nói của con thỏ đang bỏ chạy và kêu thét trong sợ hãi rằng: “ Quả đất 
đã tan vỡ ! Quả đất đã tan vỡ !? Các vị đừng bao giờ để mình trở thành 
người dễ tin theo lời nói của kẻ khác mà không suy xét cần thận.” Với 
những lời mở đầu này, Đức Phật thuyết pháp về Bốn sanh Duddubha 
trong phẩm Catukka Nipãta. 

Chú thích : Bổn sanh này kể lại câu chuyện về con thỏ sợ hãi 
không đúng chỗ do một chùm trái cây trên ngọn lá rơi xuống nơi nó 
đang nằm ngủ. Giật mình sợ hãi nó vừa chạy về phía biển vừa kêu la 
rằng: “Quả đất đã tan vỡ !° Tất cả những con thú bốn chân trong khu 
rừng Himalaya do không suy nghĩ kỹ, cũng sợ hãi không kém đã bỏ 
chạy cho đến khi chúng bị chặn lại bởi con sư tử chúa - kẻ cứu chúng 
thoát khỏi tai họa sắp xảy ra sau khi đã điều tra kỹ về khía cạnh của 
vấn đề. (Muốn biết thêm chỉ tiết, hãy xem Bồn sanh số 550). 


Bài pháp về Bốn sanh Lafukika 


Rồi Đức Phật tiếp tục giáo huấn họ rằng đôi khi một kẻ yếu có 
thể có cơ hội tiêu diệt một kẻ mạnh, trong khi vào những dịp khác thì 
kẻ mạnh thường đánh bại kẻ yếu. Khi cho ví dụ về con chim sơn ca 
gây ra cái chết cho một con voi mạnh khỏe, Đức Phật thuyết thời pháp 
sau đây về Bổn sanh Latukika trong phâm Pañcaka Nipäta. 

“Thưa các đại vương... Vào một thuở nọ, dưới triều đại của vua 
Brahmadatta ở Bãrãnasï, Bồ tát tái sanh làm một con voi. Khi lớn lên, 
con voi có tướng mạo xinh đẹp với thân hình khống lồ. Nó sống trong 
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những khu rừng của dãy núi Himalaya, lãnh đạo một đàn voi đông đảo 
đến tám chục ngản con. 

Lúc bấy giờ, một con chim sơn ca cái tình cờ ấp trứng ở trên 
dấu chân của những con voi. Voi Bồ tát đi trong đoàn voi tám chục 
ngàn con, đọc theo con đường ấy vào lúc những con chim sơn ca con 
chưa đủ khả năng để bay. Cuối cùng Bồ-tát và đàn voi của Ngài đến 
nơi của những con chim sơn ca đang ở. 

Khi sơn ca mẹ trông thấy voi chúa, nó lo âu về số phận của 
những đứa con. Nó suy nghĩ: “ Nếu ta không đến gặp voi chúa thì 
chắc chăn voi chúa sẽ giẫm lên những đứa con của ta và giết chết 
chúng. Ta phải mau đi đến vị ẫy và cầu xin sự bảo vệ cho con của ta.” 
Bởi vậy, với đôi cánh được khép lại để tỏ sự tôn kính, nó đứng ngay 
trước mặt voi chúa và nói lời cầu xin như sau: 


Vadami tam kuñncara sa††hihayanam 
ãrannakam yuthapatim yasassim 
pakkhehi tam pañcalikan karomi 
mà me vadhT puttake dubbalaya. 

Tâu bệ hạ, chúa tẾ của loài voi. Bậc có sức mạnh chỉ suy giảm 
ở tuổi sáu mươi, bậc lãnh đạo của đàn voi rảo đi trong khu rừng. Tôi 
xin đảnh lễ ngài, tôn kính ngài bằng hai cánh xếp lại của tôi. Tôi cầu 
xin cho những đứa con của tôi được an toàn tính mạng do không bị 
giẫm lên người của chúng. 

Nhân đó, Bồ tát nói lời an ủi chim sơn ca mẹ: “Hỡi nàng sơn ca 
trẻ trung, đừng lo buồn, ta sẽ bảo vệ các con của người để không có 
nguy hại nào xảy đến cho chúng.” Và vị ấy đứng che chở cho những 
chú chim con, với bốn chân được đặt ở quanh chúng. Tất cả những 
con voi đi qua và những con chim sơn ca con được cứu sống. Rồi Bồ 
tát gọi chim sơn ca mẹ đến và khuyên nó trước khi vị ấy ra đi : “Hỡi 
nàng sơn ca trẻ trung, có một con voi dữ to lớn, không đồng hành với 
ai, sẽ đến đây sau chúng tôi. Nó không chịu nghe lời chúng tôi. Khi nó 
đi đến, ngươi nên đi gặp nó vì sự an toàn của các con, cầu xin nó tha 
mạng cho các con của ngươi.” 
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Khi sơn ca mẹ trông thây con voi dữ đi đên, nó đi đên con voi 
ây với hai cánh xêp lại một cách thành kính và câu xin con voi theo 
như lời khuyên của voi chúa: 


Vandami tam kufjara ekqcarim 
aãrañnakam pabbafasaänugocaram 
pakkhehi tam pañcalikan Raromi 
mà me vadi puftake dubbaläya. 

Hỡi Tượng vương, người một mình rảo đi trong các khu rừng, 
ăn cỏ trong các thung lũng và đồi cát. Tôi xin đảnh lễ ngài, tôn kính 
ngài băng hai cánh được xếp lại của tôi. Tôi cầu xin cho những những 
đứa con của tôi được an toàn tính mạng nhờ không bị giẫm lên người 
của chúng. 

Khi nghe những lời đầy khiêm cung của chim sơn ca mẹ, con 
voi dữ đáp lại: 


Vadissami te lafukike puttakani 
kim me tuvam kahasi bubbalasi 
Satan sahassaniDi tqdisinam 
vamena padena papothayeyyam. 

Này con chim sơn ca kia...(Tại sao ngươi để những đứa con 
của ngươi giữa lối đi của ta? Ngươi thật là láo xược). Ta sẽ giẫm lên 
chúng và chà nát chúng. Ngươi làm sao có thể trả thù được ta khi 
ngươi yếu, còn ta đủ mạnh để giẫm nát một con sơn ca cỡ như ngươi 
bằng bàn chân trái của ta. 

Khi nói vậy, con voi dữ chà nát những con chim sơn ca con, 
tiêu trên lên chúng rồi bỏ đi, miệng phát ra những tiếng kêu băng 
giọng của con chim sếu. 

Ngồi trên nhánh cây, sơn ca mẹ nói lời đe dọa: “ Ê này, người 
quả là con voi ác độc. Lần này người thắng thế và bỏ đi, vui sướng ré 
lên bằng giọng của con chim sếu. Người hãy đợi đó! Trong vòng hai 
hoặc ba ngày, người sẽ thấy sức mạnh của ta. Ngươi không biết rằng 
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sức mạnh của trí tuệ hùng mạnh hơn nhiêu so với thê lực. Ta sẽ cho 
ngươi biêt sự thực trong vòng vài ngày thôi. 


Na heva sabbattha balena Kkiccam 
balam hỉ balassa vadhaãya hoti 
karissami te nagarđjä anaftham 
yo me vadhi puttake dubbalaya. 

Này voi chúa, không phải việc nào cũng dùng đến sức mạnh là 
xong đâu; dùng sức mạnh mà không có trí tuệ có thê là tự giết mình. 
Ngươi đã tàn nhẫn giẫm chết những đứa con của ta, ta sẽ tiêu diệt 
ngươi chỉ vài ngày thôi. 

Sau khi nói lời tuyên chiến như vậy, chim sơn ca mẹ xoay sở 
trong hai hoặc ba ngày để chiếm cảm tình của con quạ bằng cách hầu 
hạ nó. 

Hài lòng với hành vi khả ái của chìm sơn ca mẹ, con quạ hỏi 
nó: “Ta có thể làm được điều gì cho ngươi đây?” Sơn ca đáp lại: “ 
Điều tôi muốn yêu cầu bạn như một đặc ân là hủy diệt đôi mắt của con 
voi đữ mà nó dùng để đi nghinh ngang đây đó. Đó là sự giúp đỡ của 
bạn mà tôi cầu xin.” 

Con quạ trả lời: “ Ta sẽ làm điều đó.” Rồi sơn ca mẹ đi đến một 
con ruồi xanh cái và kết bạn với nó giống như với con quạ. Khi con 
ruồi hỏi sơn ca muốn øì, nó yêu cầu răng: “ Khi bạn quạ của tôi hủy 
hoại đôi mắt của con voi hung đữ, tôi muốn bạn hãy đẻ trứng vào hai 
hốc mắt của nó.” Khi con ruồi xanh hứa hợp tác và nói rằng: “ Được, 
tôi sẽ làm như vậy,” sơn ca mẹ bèn đi đến một con nhái và kết bạn với 
nó. Con nhái hỏi nó có thể làm gì để giúp và con chim đáp lại: “ Khi 
con voi hung dữ đã bị mù do hai người bạn của tôi, quạ và ruồi, và nó 
sẽ đi tìm nước để giải cơn khát, tôi muốn bạn hãy phát ra tiếng kêu từ 
trên đỉnh đồi. Khi con voi nghe giọng kêu của bạn, nó sẽ đi lên đồi, 
khi ấy bạn đi xuống dưới đáy của vách đá và phát ra tiếng kêu của bạn 
ở đó.” Con nhái cũng hứa sẽ giúp sơn ca mẹ. 

Vào ngày hôm sau, con quạ dùng cái mỏ của nó mô vào đôi 
mắt của con voi theo như lời yêu cầu của chim sơn ca; con ruồi xanh 
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đẻ trứng vào đôi mắt bị thương của nó. Đau đớn vì đôi mắt bị thương, 
phần thì bị dòi đục khoét, phần thì khát nước dữ đội, con voi hung dữ 
đi loạng choạng để tìm nước. 

Rồi con nhái bắt đầu kêu lên từ trên đỉnh đồi. Nghe tiếng kêu 
của con nhái và nghĩ rằng: “ Nơi nào có tiếng nhái kêu, nơi đó chắc có 
nước.” Con voi đi lên đỉnh đổi. Con nhái đi xuống dưới vách đá và cất 
lên tiếng kêu. Khi hướng đến vách đá nơi có tiếng kêu phát ra, con voi 
đi tới và lộn nhào xuống vực sâu, kết liễu cuộc đời của nó. 

Chim sơn ca lấy làm vui sướng khi nó biết được cái chết của kẻ 
thù và cất lên tiếng kêu: “ Ôi, ta đã thấy lưng kẻ thù của ta.” Khi nói 
vậy, nó khệnh khạng đi tới đi lui nhiều lần trên lưng của con voi rồi 
bay đi đến nơi nó thích. 

Đức Phật sách tấn hai nhóm vương gia, Ngài nói rằng: “ Thưa 
các vị vương gia, các vị không nên gây thù chuốc oán với bất cứ ai. 
Như câu chuyện trên, ngay cả con voi có sức mạnh to lớn cũng có thể 
bị hại bởi những sự cố găng hợp tác của những con vật nhỏ, không có 
sức mạnh như con quạ, con ruồi xanh và con chim sơn ca.” Rồi Ngài 
tiếp tục dạy Chánh Đẳng giác kệ (Abhisam Buddha) sau đây: 


Kalanca passa la†ukikan 
mangddhukam nillamaRkhikam 
cle naga1n aghafesum 

paSqa Verassa verinam 

tasama hi veran na kayiratha 
appiyenapDi kenact. 

Hỡi những người của bộ tộc Thích ca! Hãy nhìn vào những con 
vật bé nhỏ này: con quạ, chim sơn ca, con nhái và con ruôi xanh. Bốn 
con vật này, nhờ chúng đã đoàn kết lại, nên đã đánh hạ một con voi 
chúa hùng mạnh. Các vị có thê thấy hậu quả của sự sân hận phát sanh 
đến người muốn gây thù chuốc oán. Do đó, các vị không nên tiếp tục 
gây thù với bất cứ ai, ngay cả với người mà các người không thích.” 

Đề kết thúc thời pháp, Đức Phật nhận diện bồn sanh như sau: 
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“ Con voi đữ lúc bấy giờ là Devadatta hôm nay và con voi chúa đầu 
đàn cao quý lúc bấy giờ chính là Như Lai.” 


Kết thúc Bồn sanh Latukika 
Bài pháp về Bốn sanh Rukkha Dhamma 


Sau khi thuyết giảng Bổn sanh Phandãna, Duddhubha và 
Latukika, Đức Phật tiếp tục thuyết giảng thêm hai Bổn sanh nữa để 
đem lại những lợi ích của sự đoàn kết. 

“ Thưa các vị vương gia... Tất cả các vị đều có quan hệ máu mủ 
với nhau. Và đúng theo lẽ đạo thì những người quyến thuộc cùng 
huyết thống cần được đoàn kết gắn bó và sống với nhau trong hòa 
hợp. Không có kẻ thù nào có thể làm hại các vị khi các vị đoàn kết với 
nhau. Sự đoàn kết quả thật cần thiết ngay cả cây cối là vật vô tri, 
không kế đến loài hữu tình như loài người. Như Lai sẽ kể lại cho các 
vị nghe một câu chuyện có liên quan. 

Vào một thuở nọ, một rừng cây Sala ở trong dãy núi Himalaya 
bị bão lớn thôi ập đến. Nhưng chăng có một cây nào bị hư hại dù chút 
ít, vì chúng đứng san sát với nhau, giữ chắc với nhau bởi những bụi 
cây và những cây nhỏ ở xen kẽ. Cơn bão không thể luồn qua đám cây 
mà chỉ đi lướt qua trên ngọn cây rồi tiếp tục đi đến nơi khác. Ngược 
lại, một cây đơn độc có thân và nhánh to lớn, đã bị thôi ngã bởi một 
cơn gió mạnh do thiếu sự đoàn kết và sát cánh với những cây lớn, cây 
nhỏ và những bụi cây khác. Do đó, điều cần thiết là tất cả các vị phải 
đứng trong một khối đoàn kết qua sự hợp tác và liên kết.” 

Nhân đó, các vị vương gia thỉnh cầu Đức Phật thuyết giảng chi 
tiết hơn về Bốn sanh có liên quan. 

“ Thưa các vương gia... Vào một thuở nọ, dưới triều đại của 
vủa Brahmadatta, tại BãranasI, một vị thiên Vessavana mạng chung và 
Sakka chỉ định một vị thiên khác thế chỗ vị kia. Trong thời kỳ chuyển 
tiếp này, vị Vessavana mới đã ban ra một lịnh mới cho phép tất cả các 
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vị thiên được tự do tìm chọn lựa chỗ ở trong số những cây lớn, những 
cây nhỏ và những đám cây. 

Bồ tát lúc bấy giờ là một vị thần ở nông thôn trông coi rừng cây 
Sala ở tại Hymalaya. Vị ấy khuyên những quyến thuộc của mình như 
vầy: “Thưa bà con, quý vị không nên chọn những cây ở nơi đất trống 
làm chỗ ngụ. Điều tốt nhất là quý vị nên ngụ ở những cây mà vây 
quanh cái cây tôi đã chọn làm chỗ ngụ ở trong khu rừng.” 

Chư thiên có trí đã chiếm ngụ những cây ở quanh chỗ ngụ của 
Bồ-tát, y theo lời khuyên của Ngài. Những chư thiên kém trí thì thỏa 
thuận với nhau rằng: “ Trú ngụ tại những cây nằm giữa khu rừng, cách 
xa chỗ ở của loài người chẳng có lợi ích gì. Chỉ những kẻ sống ở gần 
những ngôi làng và phố chợ mới có thể khá lên được về cả lợi lộc lẫn 
danh vọng.” Sau khi quyết định vậy, họ chọn cách ngụ ở những cây 
dọc theo con đường chính trên những vùng đất trồng. 

Sau một thời gian, một trận bão mạnh dẫn theo trận mưa xối xả 
ập đến khắp vùng và tất cả cây cối bao gồm những cây to lớn cũng bị 
gãy nhánh và bị ngã sập trốc gốc. Khi cơn bão dữ đội thối đến rừng 
cây Sala do Bồ tát kiểm soát, chúng thổi cuồng loạn khắp khu rừng, 
nhưng không một cây nào bị ngã nhờ đan kết chặt chẽ với nhau. 

Chư thiên bị mất chỗ ở ra đi mang theo những đứa con của họ 
đến những người bạn trong rừng cây Sa-la ở Himalaya và kể cho 
những người bạn ấy biết cảnh ngộ bi thảm của mình. Những người 
bạn của họ đem chuyện ấy kê lại với vị thiên thủ lĩnh của họ, tức Bồ- 
tát. 

Nhân đó, Bồ-tát giải thích với họ rằng: “ Điều rất tự nhiên là 
những kẻ quyết định ngụ ở những nơi như vậy do không nghe theo lời 
khuyên của bậc trí, thì phải đối mặt với những điều tốn hại.” Và rồi 
nói lên câu kệ sau đây: 


Sadhu sambahula ñafi 

api rukkha arannaqja 

vafo vahafi ekaftham 
brahmahantampi vanappatim. 
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“ Hỡi những quyền thuộc chư thiên của tôi... Khi đông đảo bạn 
bè và quyền thuộc sống gần gũi nhau, nương tựa lẫn nhau, ngay cả cây 
cối mọc lên khắp khu rừng, sẽ sống an nhàn thoát khỏi sự áp bức của 
các loại kẻ thù. Nhưng cây mà mọc lên ở chỗ biệt lập nơi đồng trồng, 
dù có thân đồ sộ và nhiều nhánh dày đặc, cũng không thể chịu nổi bão 
táp, cơn bão sẽ bứng gốc của nó cùng với tất cả nhánh và lá.” 

Sau khi thuyết bài pháp này, Bồ tát mạng chung vì thọ mạng đã 
hết. 

Đức Phật kết thúc thời pháp bằng cách sách tấn họ như vây: “ 
Hỡi các vị vương gia... Tất cả quyến thuộc trước hết nên cố gắng 
đoàn kết với nhau. Sau khi đã đoàn kết rồi, hãy sống cuộc sống hòa 
bình, hạnh phúc, cư xử với nhau bằng tắm lòng từ ái.” Cuối cùng Đức 
Phật nhận diện Bồn sanh như sau: “ Thính chúng hiện nay là chư-thiên 
trong rừng cây Sala và Như Lai là vị thiên lãnh đạo chư thiên trong 
rừng cây Sala ấy.” 

Kết thúc Bốn sanh Rukkha Dhamma 
Bài pháp về Bốn sanh Vatttaka (hay Sammodamäãna) 


Rồi Đức Thế Tôn tiếp tục ban lời giáo huấn... “ Thưa các vị 
vương gia... Thật không hợp lý khi tranh chấp với quyến thuộc của 
chính mình. Có một ví dụ trong quá khứ, ngay cả những con thú cũng 
có thể chiến thắng những kẻ thù của chúng và sống hòa hợp với nhau 
nhờ đoàn kết, và chúng bị tiêu diệt do xung đột nội bộ.” Theo lời thỉnh 
cầu của quyên thuộc, Đức Phật thuyết giảng Bồn sanh Vattaka. 

“Thưa các vị vương gia...Cách đây đã lâu, dưới triều đại của 
vua Brahmadatta ở Bãrãnasi, Bồ-tát tái sanh làm con chim cút, sống 
chung với đồng loại số lượng hằng ngàn con trong một khu rừng. 

Một người săn chim nọ thường đi đến chỗ của những con chim 
cút và dụ chúng bằng cách giả tiếng kêu của chúng. Khi chim cút ở 
thành đàn tại một chỗ nào đó thì người thợ săn tung lưới bên trên 
chúng. Rồi ông ta đi quanh viền lưới và đuôi những con chim cút vào 
giữa lưới. Những con chim cút bị bắt, bỏ vào giỏ và đem đi bán. 
Người thợ săn đã kiếm sống bằng nghề bắt chim cút và đem đi bán. 


238 Đại Phật Sử - Tập 3 


Một hôm, Bồ-tát nói với những con chim cút cùng đàn dưới sự 
trông coi của vị ấy: 

“ Này các bạn cút thân mến, người thợ săn chim đã gây tốn thất 
trầm trọng cho đồng loại của chúng ta đã nhiều lần rồi. Bây giờ tôi đã 
nghĩ ra một kế để ngăn chăn nạn bị săn bắt bởi người thợ săn. Và đây 
là điều mà mỗi bạn trong chúng ta cần phải làm. Một khi chúng ta bị 
bắt dưới cái lưới của người thợ săn, mỗi bạn nên chun đầu ra chỗ 
những cái lỗ trong mắt lưới rồi đồng loạt nhắc cái lưới lên và bay đi. 
Tất cả các bạn nên đậu trên nhánh của những bụi cây ở chỗ an toàn, 
nơi cái lưới sẽ bị vướng vào những bụi cây ấy. Chúng ta có thê thoát 
ra ở bên dưới của cái lưới và bay đi.” 

Tất cả những con chim cút trong đàn đều nghe theo lời khuyên 
của vị ấy và nói rằng: “ Hay lắm.” Vào ngày hôm sau, tất cả những 
con chim cút đã đồng loạt nhắc cái lưới lên khi chúng bị bắt trong lưới 
của người thợ săn, và bay đi. Chúng thả cái lưới trên một bụi cây rồi 
bay đi các hướng. 

Người thợ săn chỉ có thể tháo xong cái lưới của ông ta ra khỏi 
bụi cây sau khi trời tối và đi về nhà với tay không. Ngày tiếp theo 
cũng vậy, những con chim cút đã thoát lưới bằng cách như thế. Người 
thợ săn đã phải mất một thời gian lâu mới lẫy ra được cái lưới và lại đi 
về nhà tay không. Nó cứ tiếp tục như thế trong một thời gian. Vợ của 
người thợ săn bắt đầu cáu kinh với chồng và hỏi rằng: “ Ông về nhà 
trễ mà chăng có gì ngày này qua ngày khác. Dường như ông bị một 
người đàn bà nào đó giữ lại có phải không.” 

“Này bà nó... Tôi chăng có ai để lưu luyến ngoài bà. Vấn đề là 
những con chim cút vẫn còn ở đó bay đi các nơi, nhưng chúng đã 
đoàn kết với nhau như trước. Ngay khi tôi tung lưới trên người chúng 
thì chúng nhấc lưới lên và mang cả cái lưới đi, rồi thả nó trên những 
bụi cây có gai. Nhưng này bà nó, chúng không thể đoàn kết hoài. Bởi 
vậy, đừng nghi ngờ gì tôi mà sanh buồn phiền. Chắc chăn sẽ có lúc 
những con chim cút xích mích với nhau. Rồi tôi sẽ bắt tất cả chúng và 
đem về cho bà để bà vui.” Rồi người thợ săn đọc lên câu kệ sau đây để 
an ủI bà vợ: 
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Sammodamagacchanfri 
Jalamadaya pakkhino 
yađa te vivadissanfi 
tađdã ehinfi me vasam. 

“ Này bà vợ yêu quý của tôi, do sự đoàn kết hòa hợp và sự hợp 
tác, những con chim cút đã mang đi cái lưới mà tôi đã bủa lên chúng, 
thả lưới trên những bụi cây có gai và trốn thoát. Sẽ có lúc chúng bắt 
đầu xung đột lẫn nhau, lúc ấy chúng sẽ phải theo ước muốn của tôi. ” 


Những con chim cút bị diệt vong do bất hòa 


Vài ngày sau, một con chim cút tình cờ giẫm trên đầu của một 
con chim cút khác khi nó đi vào bãi cỏ. Con chim bị giẫm hỏi bằng 
giọng đe dọa và thái độ nóng giận: “ Ai giẫm lên đầu của ta thế?” Con 
chim kia từ tốn đáp lại: “Cho tôi xin lỗi, này bạn, tôi lỡ chân như vậy 
vì bất cân, xin đừng giận tôi.” Nhưng chim cút nóng giận kia không 
thể nguôi ngoai được. Kê từ ngày hôm ấy, hai bên bắt đầu tạo ra sự 
công kích thô bỉ lẫn nhau. 

Khi chuyện hai con chim cút xung đột nhau được biết rõ, chúng 
thách nhau rằng ai có thể nhắc lên cái lưới của người thợ săn thì Bồ 
Tát tiên liệu kết quả như sau: 

“ Ở đâu có những sự xung đột gay gắt, ở đó sẽ không có hòa 
bình và hạnh phúc. Giờ đây, những con chim cút sẽ không tham gia 
trong việc nhấc lên và mang cái lưới đi. Mạng sống của nhiều con 
chim cút sẽ bị lâm nguy, người thợ săn chắc chắn sẽ lợi dụng tình thế 
này. Thật không thích hợp để ta ở lại chỗ này nữa.” 

Do đó chim cút chúa ra đi, dẫn theo tất cả những con chim cút 
gắn bó trong đàn của vị ấy, chỉ còn nhóm những chim cút do một con 
chìm mà sau này là Devadatta lãnh đạo thì ở lại trong rừng. 

Vài ngày sau, người thợ săn chim đi vào rừng đến tại chỗ ấy và 
giả tiếng kêu của con chim cút, và quăng lưới lên những con chim cút 
do Devadatta lãnh đạo. (Thay vì đoàn kết để nhắc lên cái lưới), những 
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con chim cút bắt đầu tìm lỗi nhau, cải vả nhau và thách thức nhau rằng 
ai mạnh hơn và có khả năng nhắc lên cái lưới. Người thợ săn chim 
không mất nhiều thời gian để bắt và đem chúng về nhà làm quà cho 
VỢ. 

Đề kết thúc thời pháp, Đức Phật dạy rằng: “ Thưa các vị vương 
gia, những sự xung đột giữa quyến thuộc với nhau chẳng phải lẽ chút 
nào, nó là nguyên nhân của sự diệt vong.” Và cuối cùng, Ngài nhận 
diện Bồn sanh: “ Devadatta là chim cút đầu đàn dốt nát và Như Lai 
chính là chim cút thông minh lãnh đạo nhóm kia lúc bấy giờ.” 


Bài pháp về Kinh Attadanda 


Sau khi đã thuyết giảng năm câu chuyện Bồn sanh, Đức Phật 
tiếp tục dạy bài kinh Attadanda trong kinh tập Sutta-NIpata, bài pháp 
cuối cùng. 

Các vị vương gia của hai nước cuối cùng nguôi ngoai, làm hòa 
với nhau, và với tâm tịnh tín cùng sự biết ơn sâu sắc, họ đồng ý với 
nhau rằng: “ Nếu Đức Phật không đến kịp thời và can thiệp thì chúng 
ta chắc chắn đã tiêu diệt lẫn nhau khiến cho máu chảy thành sông. 
Chúng ta chỉ thoát khỏi sự tiêu diệt lẫn nhau nhờ có Đức Phật. Trên 
hết, nếu Ngài không chọn con đường xuất gia từ bỏ thế gian thì ắt 
Ngài đã thọ hưởng đời sống của vị Chuyển luân vương, trị vì khắp 
bốn châu với hai ngàn tiểu đảo. Dẫn theo hằng ngàn đứa con trai có 
đại trí đại lực, Ngài sẽ đi khắp tất cả những lãnh thổ của Ngài với 
đông đảo tùy tùng. Nhưng người quyến thuộc cao quý thuộc dòng dõi 
đế vương của chúng ta đã từ bỏ tất cả dục lạc và xa hoa của một vị 
Chuyển luân vương để trở thành một vị Sa-môn và đắc thành bậc 
Chánh đẳng Chánh giác. Giờ Ngài đã thành Phật, điều thích hợp và 
đúng đắn là chúng ta nên có những vị tỳ khưu thuộc dòng dõi vương 
gia để hầu hạ Ngài.” Với quyết định nhất trí này, những vị vương gia 
của hai nước đã dâng hiến hai trăm năm mươi vị hoàng tử từ mỗi nước 
đến Đức Phật, để xuất gia Sa-môn. 
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Đức Phật tiếp nhận các vị hoàng tử và truyền phép xuất gia ehi- 
bhikkhu cho họ, rồi dẫn họ đến khu rùng Mahävana gần kinh thành 
Kapilavatthu. Những ngày kế tiếp, Đức Phật thọ lãnh vật thực luân 
phiên từ Kapilavatthu và Koliya trong hội chúng của năm trăm vị tỳ 
khưu ấy. Dân chúng của hai nước dâng cúng vật thực đến chư Tăng 
thật dồi dào. 


Năm trăm vị tỳ khưu không hạnh phúc trong giáo pháp 


Năm trăm vị tỳ khưu ấy bước vào đời sống Sa-môn không do 
tự nguyện, mà vì họ không thê từ chối yêu cầu của cha mẹ và quyến 
thuộc. Vì vậy, trong vòng vài ngày, năm trăm vị tỳ khưu cảm thấy đời 
sống của họ tẻ nhạt, buồn chán và vô vị. Tin tức từ gia đình của họ 
cũng không làm cho họ vui hơn trong đời sống ở tịnh xá: “ Thiếp xin 
chàng đừng vui thích với đời sống của vị tỳ khưu. Từ lúc chàng ra đi, 
công việc của chúng ta đang sụt giảm từng ngày.” Đó là nội dung của 
những bức thư mà những người vợ ở nhà gởi đến cho họ. 


Đức Phật thuyết giảng Bốn sanh Kunäla đến năm trăm vị tỳ khưu 


Đức Phật thường xuyên đích thân trông nom các vị ty khưu, 
một ngày ba lần và ban đêm ba lần, cả thảy sáu lần, như con chim trĩ 
trông coi những cái trứng của nó, như con bò Camar! gìn giữ cái đuôi 
của nó, như người mẹ chăm sóc đứa con duy nhất của bà, như người 
một mắt trông coi con mắt duy nhất của ông ta. Đức Phật đã biết rõ 
tâm trạng không an vui của họ và Ngải suy xét: “ Những vị tỳ khưu 
này cảm thấy bất mãn và buồn chán trong hội chúng của Như Lai, một 
vị Phật, loại pháp nào sẽ thích hợp với họ?” Ngài nhận thấy răng Bốn 
sanh Kunäla (kể về những yếu điểm và khuyết điểm trong bản tánh 
của người phụ nữ) sẽ là bài pháp tốt nhất dành cho họ. Do đó Ngài 
quyết định rằng: “ Trước hết Ta sẽ đưa những vị tỳ khưu này đến 
Himalaya, rồi kế lại Bốn sanh Kunälãä, Ta sẽ đoạn trừ tâm trạng bất 
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mãn và buồn chán mà đã khởi sanh trong tâm của họ và cho họ đạo 
tuệ, Dự lưu trí - sofãpaffi-ñana. 

Vào buổi sáng, như thường lệ Đức Phật đi vào kinh thành 
Kapilavatthu để khất thực, và đến chiều, Ngài hỏi năm trăm vị tỳ 
khưu: “ Các ngươi đã bao giờ trông thấy những khu rừng khả ái trong 
dãy núi Hymalaya chưa?”Họ đáp lại: “ Bạch Đức Thế Tôn, chúng con 
chưa từng trông thấy.” Đức Phật lại hỏi: “ Các ngươi có muốn viếng 
thăm khu rừng Hymalaya không?” “ Bạch Đức Thế Tôn, chúng con 
không có thần thông, làm sao chúng con đến đó được.” Nhân đó, Đức 
Phật hỏi rằng: “ Nhưng nếu một người nào đó có thần thông bằng lòng 
đưa các ngươi đến đó thì các ngươi có muốn đi theo người ấy không?” 
Các vị tỳ khưu trả lời: “ Thưa muốn, bạch Ngài.” 

Rồi Đức Phật vận dụng thần thông, đưa tất cả các vị tỳ khưu đi 
xuyên qua hư không đến Hymalaya, và trên lộ trình của chuyến đi, khi 
còn đang ở trên bầu trời, họ được chỉ cho thấy những ngọn núi vàng, 
núi bạc, núi ngọc lục bảo, núi châu sa và núi pha lê, v.v... năm con 
sông lớn và bảy hồ lớn. Dãy núi Hymalaya có kích thước đồ sộ cao 
năm trăm do tuần và rộng ba ngàn do tuần. Đức Phật dùng năng lực 
thần thông của Ngài cho họ thấy chỉ một phần nhỏ về những nét khả ái 
của dãy núi Hymalaya. Ngài cũng chỉ cho họ thấy những con thú bốn 
chân như sư tử, cọp, voi cũng như những khu vườn quyến rũ với nhiều 
loại thực vật và động vật, nhiều loại chim, hoa ở dưới nước và hoa 
trên mặt đất. Họ cũng được xem vách đá thăng đứng về phía đông của 
dãy núi, khắp bề mặt của nó là vàng và vách đá ở phía tây phủ trên bề 
mặt của nó toàn là châu sa. 

Từ lúc họ chứng kiến cảnh tượng hy hữu và những phong cảnh 
kỳ diệu của dãy núi Hymalaya, tất cả năm trăm vị tỳ khưu ấy hầu như 
đã cắt đứt sự luyến ái đối với những người vợ của họ. Rồi Đức Phật 
cùng với tất cả năm trăm vị tỳ khưu đáp xuống trên sườn núi phía tây 
của dãy Hymalaya, ở đó có một tảng đá châu-sa to lớn rộng sáu mươi 
do tuần, trên đó có một cây sa-la đại thọ (sẽ sống đến hết đại kiếp 
nảy), có bề cao và bề rộng bảy do tuần. Dưới bóng râm của cây ấy trên 
bề mặt bằng phẳng bằng châu sa, rộng ba do tuần, Đức Phật ngồi ở đó 
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giữa năm trăm vị tỳ khưu. Với hào quang sáu màu rực rỡ phát ra từ 
thân, Đức Phật ngồi nơi đó trông như mặt trời với muôn ngàn tia sáng 
được phản chiếu từ bề mặt của đại dương. Rồi Ngài nói với các vị tỳ 
khưu: “ Này các tỳ khưu, các người có thể hỏi Như Lai xem có điều gì 
trong vùng Hymalaya rộng lớn này, mà trước kia các ngươi chưa từng 
thấy.” 

Vào lúc ấy, một con chim cúc cu chúa ngồi trên một nhánh cây 
nhỏ, có hai con chim cúc cu trẻ khỏe dùng mỏ giữ lấy hai đầu của 
nhánh cây — đang đi xuống từ trên cao. Có một đản tùy tùng gồm 
những tốp tám con bay theo, tốp bay ở trên, tốp bay ở đưới, tốp ở bên 
phải và bên trái, tốp bay trước và tốp bay ở phía sau. Đầy ngạc nhiên 
trước cảnh tượng kỳ lạ, năm trăm vị tỳ khưu bèn hỏi Đức Phật: “ Bạch 
Đức Thế Tôn, những con chim kia thuộc loại chim gì?” 

“ Này các tỳ khưu, những con chim ấy là con cháu của những 
thế hệ chim cúc cu, có nguồn gốc từ một loại chim mà cách đây đã lâu 
Như Lai đã từng tái sanh vào. Những con chim cúc cu trẻ như vậy đã 
từng cư xử với Như Lai theo cách như vậy vào lúc ấy. Vào thời đó số 
lượng của chúng là ba ngàn năm trăm con. Số lượng ấy đã dần dần 
giảm đi theo thời gian và bây giờ chỉ còn vừa đủ để bảo tồn nòi 
giống.” 

Rồi các vị tỳ khưu thỉnh cầu Đức Phật kể lại cách thức mà ba 
ngàn năm trăm con chim cúc cu ấy hầu hạ Ngài như thế nào trong 
những khu rừng ấy. Nhân đó, Đức Phật thuyết giảng Bồn sanh Kunälã 
trong tập AsTti Nipãta băng ba trăm câu kệ để rút ra những bài học. 


Năm trăm vị tỳ khưu chứng đắc Sotãpanna 


Vào lúc kết thúc thời pháp, năm trăm vị tỳ khưu, là con cháu 
của bộ tộc Thích ca, chứng đắc quả thánh Nhập lưu (sø/ãäpafi-phalla). 
Vào lúc bước vào Nhập lưu đạo (sø/ãpaffi-magga), tất cả các vị tỳ 
khưu đều có được các pháp thần thông, như bay xuyên qua hư không, 
V.V... 
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(Chú thích: Một kẻ phàm phu phải tu tập thiền định đề mục 
Kasina đề chứng đắc các tầng thiền và các pháp thần thông (abh¡ñña). 

Có những bậc thánh (ariya-puggala), sau khi chứng ngộ Đạo 
Quả, phải thực hành thiền chỉ để chứng đắc các tầng thiền (hãna) và 
các pháp thần thông (bia). Những vị thánh (ariya) khác sau khi 
chứng đắc các tầng thiền (/hãna) và các pháp thần thông (abhiññä) 
ngay khi họ còn là phàm phu, không cần phải tu thiền chỉ; họ có thể 
thọ hưởng các tầng thiền (/hãna) và các pháp thần thông (abjhiñña) 
một cách dễ dàng và tùy thích. 

Vẫn còn có một dạng thánh Tăng (zriya) khác nữa, không có 
các tầng thiền (jhãna) và các pháp thần thông (zbjiññ2) khi còn phàm 
phu. Tuy nhiên vào lúc họ chứng ngộ Đạo Quả siêu thế gian, họ lại có 
được các tầng thiền và các pháp thần thông mà họ có thể thọ hưởng 
một cách dễ dàng tùy thích. Những thiền chứng như vậy được gọi là 
'magga-siddhi-jhãna `, nghĩa là thiền (jhãna) được chứng đắc do giác 
ngộ đạo (agga); và những năng lực thần thông như vậy được gọi là ' 
magga-siddhi-abhiñfñä', nghĩa là thần thông (abhiññaã) được chứng 
đắc do giác ngộ đạo (magg4). 

Năm trăm tỳ khưu ấy, do những việc phước mà họ đã gieo tạo 
và tu tập trong nhiều kiếp quá khứ nên đã đắc được magga-siddhi- 
Jjhăna và magga-siddhi-abhiññä mà không cần phải tu tập thêm về 
thiền chỉ đề mục Kasina. Họ thọ hưởng những thành quả này một cách 
tự do và tùy ý). 

Đức Phật xét thấy rằng đạo quả Nhập lưu (so/ãpzf?i) là tạm đủ 
cho năm trăm vị tỳ khưu trong thời gian ấy và Ngài cùng các vị tỳ 
khưu rời khỏi chỗ đó để trở về khu rừng Mahãvana bằng con đường 
hư không. Khi đi đến Hymalaya, các vị tỳ khưu phải nương tựa vào 
thần thông của Đức Phật; nhưng khi trở về khu rừng Mahavana, họ tự 
vận dụng thần thông bay theo Đức Phật đề trở về. 


Đại hội Thánh Tăng (Mahäsamaya) 
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Ngồi trên bảo tọa đã được chuẩn bị sẵn trong khu rừng 
Mahävana, Đức Phật khiến các vị tỳ khưu hội họp lại và nói với họ 
rằng: 

“ Này các tỳ khưu, hãy đến và ngồi xuống, Như lai sẽ dạy cho 
các con về pháp thiền dẫn đến ba tầng Đạo (magga) bậc cao, do đoạn 
trừ tất cả phiền não.” Rồi Ngài chỉ dạy họ về phương pháp thiền quán 
để chứng đắc ba Đạo bậc cao. 

Các vị tỳ khưu tự nghĩ: 

“ Đức Phật, do biết rõ rằng chúng ta không vui thích trong cuộc 
sống của vị tỳ khưu trong giáo pháp này, nên đã đưa chúng ta đến hồ 
Kunala, và sau khi đã giúp chúng ta đoạn trừ tâm trạng bất mãn và 
buồn chán, đã dẫn dắt chúng ta đạt đến tầng thánh Dự lưu (sø/ãpaffi- 
phala). Và bây giờ, trong khu rừng Mahaävana này, Ngài đã dạy chúng 
ta phương pháp hành thiền để chứng đắc ba magga bậc cao. Chúng ta 
không nên buông thả với ý nghĩ rằng: “Chúng ta là những bậc thánh 
Nhập lưu (sofãpamna-ariya)” mà phải cố gắng chuyên cần như những 
vị tỳ khưu đi trước chúng ta để chứng đắc thánh quả cao nhất.” 

Tất cả họ đánh lễ Đức Phật rồi lui về nơi vắng vẻ dưới những 
CỘI cây, mỗi vị trải ra một tắm tọa cụ và ngồi trên đó. 

Đức Phật nhận thấy răng: “ Những vị tỳ khưu này, là những 
bậc thánh Nhập lưu (so/ãpann4), sẽ biết rõ phương pháp thực hành để 
chứng đắc Đạo Quả và vì thế, họ sẽ không gặp khó khăn trong việc 
chứng đắc Đạo Quả bậc cao. Mỗi một vị tỳ khưu mà giờ đây đang 
thực hành thiền Minh sát sẽ trở về vào buổi chiều, để báo cho Ta biết 
về những ân đức của đạo quả A-la-hán mà họ đã đạt được. Tắt cả chư 
thiên và Phạm thiên từ khắp mười ngàn thế giới cũng sẽ cu hội về đây 
vào lúc ấy. Khi ấy sẽ có đại hội Thánh Tăng - Ä⁄ahãsamaya. Tốt hơn, 
ta nên chờ đợi Hội chúng như vậy.” 


Năm trăm vị tỳ khưu chứng đắc đạo quả A-la-hán 


Trong năm trăm vị tỳ khưu, vị đầu tiên ra đi hành thiền sau khi 
nhận được những lời chỉ dạy đã chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng với 
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Tứ-vô-ngại-giải trí (pafisarhbhidä-ñãna). Vị thứ hai cũng chứng đắc 
đạo quả A-la-hán cùng với Tứ-vô-ngại-giải trí (pa/isambhida-ñana) 
như vị đầu tiên. Vị tỳ khưu thứ ba cũng giống như thế. Như vậy tất cả 
năm trăm vị tỳ khưu đều lần lượt có được trí tuệ thông đạt Tứ diệu để 
bừng nở A-la-hán thánh quả như những hoa sen đua nhau nở trong hồ 
sen. 

Vị tỳ khưu chứng đắc đạo quả A-la-hán đầu tiên, đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, cầm lên chiếc tọa cụ rồi trở về với Đức Phật đề báo cho 
Ngài biết về sự chứng đắc của vị ấy. Vị tỳ khưu thứ hai, thứ ba và tất 
cả những vị còn lại đều làm như thế. Rồi tất cả họ đi đến chỗ mà Đức 
Phật đang ngồi chờ và họ đi đến thành một đoàn nối dài theo thứ tự, 
giống như một sự sắp xếp theo hạ lạp trong Tăng chúng. 

Vị tỳ khưu đến trước tiên đã ngồi xuống trên chiếc tọa cụ của 
vị ấy ở một nơi thích hợp và chuẩn bị bạch với Đức Phật về những ân 
đức của A-la-hán thánh quả mà vị ấy đã chứng đắc. Nhưng trước hết 
vị ấy nhìn quanh để xem có vị nào đến sau mình với cùng ý nghĩ như 
vậy không, và đã trông thấy vị tỳ khưu thứ hai, thứ ba, và tất cả những 
vị tỳ khưu còn lại đang xếp thành hàng nối tiếp sau vị ấy. 

Khi tất cả các vị tỳ khưu đã ngồi xuống ở những nơi thích hợp, 
mỗi vị đều nhìn nhau với con mắt đò xét xem ai có ý định giống như 
mình không và họ khám phá ra rằng mỗi vị đều cảm thấy ngại ngùng 
để bạch với Đức Phật về sự chứng đắc của mình. 


Hai đức tánh của những bậc Arahat 


(1) Những bậc A-la-hán luôn luôn quan tâm đến lợi lạc của tất cả 
chúng sanh và nguyện vọng tha thiết của các ngài là mong cho 
“nhân loại, chư thiên và Phạm thiên có được thông đạt tuệ mà các 
ngài đã chứng đắc.” 

(2) Các ngài không có ý muốn tiết lộ sự chứng đắc đạo quả A-la-hán 
của các ngài để người khác chú ý đến, không giống như người 
khám phá hũ vàng. 
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Đức Phật thuyết giảng bài kinh Mahãsamaya 


Đại hội gồm năm trăm vị tỳ khưu xảy ra vào buổi chiều mát mẻ 
của ngày rằm tháng Jetthamasa. Ngay khi năm trăm vị A-la-hán đã 
ngôi vào chỗ ngôi của các ngài, thì mặt trăng cũng vừa mọc lên trên 
đỉnh núi Yungandhara ở về phía đông, thoát khỏi năm chướng ngại, 
đó là: sương muối, sương lạnh, mây, nguyệt thực và khói. Mặt trăng 
tròn đầy như đĩa gương bạc hay như bánh xe bằng bạc tự xoay tròn, lơ 
lửng trên cao ở chân trời phía đông, chiếu sáng rực rỡ như báo hiệu 
thế gian có sự xuất hiện của vị Phật Chánh đẳng Chánh giác. Lúc bấy 
giờ, Đức Phật vẫn ở trong khu rừng Mahãvana gần kinh thành 
Kaplilavatthu của nước Sakka, giữa hội chúng năm trăm vị tỳ khưu. 


Sự hội họp của chư thiên và Phạm thiên 


Chư thiên trú ngụ quanh khu rừng Mahävana đầy cảm kích, đã 
gọi nhau rằng: “ Này các bạn, chúng ta hãy đi, đảnh lễ Đức Phật sẽ 
được phước, nghe pháp sẽ có lợi ích; tôn kính chư Tăng sẽ gặt hái 
phước lớn. Nào, các bạn, chúng ta hãy đi.” Khi gọi nhau như vậy, họ 
kéo đến trước Đức Phật, đảnh lễ Ngài và năm trăm vị tỳ khưu vừa mới 
chứng đắc đạo quả A-la-hán. 

Tiếng gọi của họ lan rộng và vang xa, đi từng khoảng, đầu tiên 
là nửa gavuta, rồi đến một gavuta, nửa do tuần rồi đến một do tuần và 
như vậy nó lan rộng từ trung tâm của thế giới này đến khắp mười ngàn 
thế giới chung quanh. Tất cả chư thiên và Phạm thiên ngụ trong mười 
ngàn thế giới này đều tụ hội ở thế giới này, ngoại trừ một số Phạm 
thiên như Phạm thiên vô tưởng (Asaññassa), Phạm thiên vô sắc 
(Aripa) và những vị Phạm thiên đã nhập định (samaãpaffi). 

Lúc bấy giờ, cõi vũ trụ này hoàn toàn chứa đầy chư thiên từ 
khắp các nơi, thấu đến các cõi Phạm thiên (như hợp kim được nhét 
đầy những cây kim không có khoảng hở) đến để tham dự đại hội. 
Khoảng cách giữa các cõi Phạm thiên và cõi nhân loại có thể tính 
băng cách thả một cục đá xuống từ trên cõi Phạm thiên phải mất bốn 
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tháng để cục đá ấy đến cõi người. Khoảng không gian giữa hai cõi bị 
nhôi nhét rất chật bởi chư thiên và Phạm thiên đến nỗi không còn chỗ 
trống nào cho dù hương của các loại hoa cũng không thê bay lên, hay 
hạt cải cũng không có kẻ hở để rơi xuống. 

Khi một vị Chuyển luân vương ngồi giữa hội chúng các vị 
hoàng để từ các nước chư hầu, thì những nhà cai trị hùng mạnh đến 
trước có thể tìm thấy chỗ ngồi của họ gần vị Chuyên luân vương (mà 
không quá chật chội). Nhưng những vị đến trễ chỉ có thể ngồi ở sau và 
chật chội, nhưng cũng có một chút thoải mái. Theo cách như vậy, 
khoảng không gian quanh Đức Phật, bậc giống như vị Chuyên luân 
vương, thì tương đối không quá chật. Tất cả những vị Phạm thiên 
nhiều oai lực, như các vị Đại phạm thiên Mahasakkha, có thể ngồi gần 
Đức Phật. Nhưng ngay cả tại chỗ đó, những vị Phạm thiên nhiều oai 
lực, có phước lớn cũng phải tự sắp xếp để được thoải mái, khi chiếm 
hữu một khoảng không bé nhỏ có cỡ bằng đầu mút sợi lông đuôi của 
con bò trong những nhóm mười, hai mươi, đến sáu mươi, bằng cách 
thu nhỏ thân của họ cảng lúc càng vi tế hơn. 


Việc đến muộn của bốn vị Tịnh cư Phạm thiên (Suddhãvãsa) 


Khi Đức Phật và năm trăm vị A-la-hán cùng với chư thiên và 
Phạm thiên từ mười ngàn thế giới đã hội họp (như đã giải thích ở trên 
), bốn vị Tịnh cư Phạm thiên (A-la-hán) xuất khỏi thiền diệt khi thời 
gian được chú nguyện đã hết. Khi nhìn quanh các cõi Phạm thiên, họ 
thấy khắp cõi đều không có sự sống (giỗng như phòng ăn trống sau 
giờ ăn trưa). Khi dò xét “các vị Phạm thiên đã đi đâu", họ lưu ý rằng 
có Đại hội đang diễn ra. 

Bốn vị Phạm thiên A-la-hán bàn luận với nhau rằng: “ Đây là 
Đại hội và chúng ta đang ở lại phía sau, và sẽ không có chỗ ngồi dành 
cho những người đến trễ. Chúng ta đừng đi tay không, mỗi vị chúng ta 
hãy chuẩn bị sẵn một câu kệ để dâng đến hội chúng. Những câu kệ 
làm quà tặng sẽ là lời thông báo về sự đi đến của chúng ta và cũng là 
thái độ tôn kính của chúng ta đối với Đức Phật.” Sau khi đã thỏa thuận 
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như vậy, mỗi vị Phạm thiên soạn ra một câu kệ trước khi họ rời khỏi 
cõi Phạm thiên và một vị Phạm thiên A-la-hán đi xuống ở mé của bán 
cầu phía đông của thế giới, một vị Phạm thiên khác đi xuống ở mé của 
bán cầu phía nam của thế giới, một vị khác đi xuống ở mé của bán cầu 
phía tây của thế giới, và vị cuối cùng đi xuống ở mé của bán cầu phía 
bắc của thế giới. 

(1) Vị Phạm thiên A-la-hán mà đã đi xuống ở mé của bán cầu 
phía đông đã nhập định đề mục xanh đậm (ø7ia kasina) và đề cho biết 
sự hiện diện của vị Ấy, đã chiều ra hào quang màu xanh thầm rực rỡ từ 
thân của vị Ấy, bao trùm tất cả chư thiên và Phạm thiên của mười ngàn 
thế giới tựa như họ được đắp lên tấm chăn màu lục bảo. Rồi vị ẫy đi 
theo con đường đến, Buddha vithr - Phật đạo lộ (thoát khỏi mọi 
chướng ngại và dành sẵn để dễ dàng đến gần Đức Phật) và đứng ngay 
trước Đức Phật, tôn kính cúng dường Ngài bằng cách dâng lên câu kệ 
mà vị ấy đã soạn ra: 


Mahasamayo pavamasamin 
devakaya samagafa 
aãgatamha Imam Dhamnasamyam 
dakkhitäye aqparajitasamgham 
“ Bạch Đức Thế Tôn...Hôm nay, một đại hội gồm chư thiên và 
Phạm thiên từ mười ngàn thế giới đang được triệu tập tại khu rừng 
Mahavana, để đảnh lễ tôn kính các bậc A-la-hán, những bậc đã chiến 
thắng ba loại Ma với niềm tịnh tín sâu sắc. Cũng như tất cả chư thiên 
này, chúng con cũng đã đến đây với niềm hoan hỉ to lớn tại hội chúng 
này, để bảy tỏ tôn kính đến những bậc chiến thắng bất khả bại, những 
bậc A-la-hán, với tâm tịnh tín sâu sắc.” 
Sau khi dâng lên câu kệ này, vị ấy trở về (vì thiếu chỗ ở vùng 
chung quanh Phật tọa) mé đông bán cầu của thế giới và đứng nơi đó. 
(2) VỊ Phạm thiên đi xuống ở mé nam bán cầu của thế gIiỚiI, 
nhập định đề mục màu vàng (pửa kasina). Và để cho biết sự hiện diện 
của vị ấy, đã phóng ra hào quang màu vàng từ thân của vị ấy bao trùm 
tất cả chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới tựa như họ được 
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đắp lên chiếc áo khoác bằng vàng. Rồi cũng giống như vị Phạm thiên 
đầu tiên, vị ấy đi đến Đức Phật và dâng lên câu kệ này: 


Tatra bhikkhuvo samadahamsu 
cittamattano ujukamakdnsu 
sãrath1va nettãni gahetva 
Tnadriyami rakkhanti pandi1a. 

“ Bạch Đức Thế Tôn... Tại hội chúng chư thiên và Phạm thiên 
này, năm trăm vị A-la-hán đã giữ tâm an tịnh và hoàn toàn vắng lặng 
do nhờ phát triển trạng thái định tâm siêu thế cao nhất, appana 
samadhi. Họ đã giữ tâm hoàn toàn chánh trực, thoát khỏi những trạng 
thái thiên lệch của tâm có thê ví như ba hình thức thiên lệch, đó là 
đường nước tiểu cong queo do con bò tiết ra, đường cong lưỡi liềm 
của mặt trăng và đường cong của cái cày. Cũng như một xa-phu thiện 
xảo điều khiến chiếc xe được kéo bởi những con ngựa Sindhara khéo 
huấn luyện, ông ta giữ dây cương một cách nhẹ nhàng mà không kéo 
chúng một cách thô bạo, để điều khiến cho xe lăn đi một cách khoan 
thai, năm trăm vị A-la-hắn này cũng vậy, bằng Đạo-Trí (magga- 
ñãnga) đã hộ phòng các căn môn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, ngăn 
chặn các phiền não đi vào tâm nhờ chánh niệm. Bạch Đức Thế Tôn... 
Chúng con đến khu rừng Mahävana này với mục đích tôn kính đảnh lễ 
năm trăm vị A-la-hán này. 

Rồi vị ẫy trở về chỗ của vị ẫy tại mé nam bán cầu của thế giới 
và đứng yên nơi đó. 

(3) Rồi vị Phạm thiên mà đến ở mé tây bán cầu của thế giới, 
nhập định đề mục màu đỏ (/ohira kasina). Và để cho biết sự hiện 
diện của vị ấy tại đại hội, bèn chiếu ra hào quang màu đỏ từ thân của 
vị ấy bao trùm tất cả chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới, 
tựa như họ được đắp lên những chiếc áo khoác màu đỏ. Rồi, cũng 
như những vị Phạm thiên trước, vị ấy đi đến Đức Phật và dâng lên 
câu kệ của vị Ấy: 


Chetva khilam chetva paligham 
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Tnảa khilam uhajJha maneja 
te caranti suddha vimala 
cakkhumata sudanfa susunaga. 

Bạch Đức Thế Tôn, những vị A-la-hán trẻ tuổi được khéo dạy 
dỗ, đã được nhiếp phục và thuần thục để chế ngự lục căn do nhờ Đức 
Phật, bậc có ngũ nhãn (Buddha-cakkhu: con mắt của vị Phật nhìn thấy 
tâm của chúng sanh ; Dhamna-cakkhu: pháp nhãn, con mắt của chân 
lý chỉ sự chứng đắc đạo trí. Samama cakkhu: con mắt của Nhất thiết 
trí. Mansa-cakkhu: nhục nhãn, con mắt thịt tỉnh tế và mạnh mẽ khác 
thường. Dibba-cakkhu: thiên nhãn thấy tất cả những gì diễn ra trong 
những thế giới bị che khuất. Những vị A-la-hán trẻ tuổi này đã đoạn 
trừ chiếc gai tham, sân và sĩ (Jobha, dosa và moha) bằng lưỡi gươm 
Tứ đạo trí magga-ñana). Họ đã bẻ gãy và phá tan những thanh ngang 
và những then cửa (trên cánh cửa của căn phòng của kiếp sống), là 
lobha, dosa và moha - chủng ngăn chặn sự giải thoát khỏi luân hồi. 
Bằng chính chiếc gươm Đạo Tuệ (magga-ñana), các vị đã nhô lên 
những chiếc cột trụ tham, sân, si ở công thành thân kiến (sakkaya) 
bằng bốn magga. Do không còn ái dục, hết ô nhiễm và dục vọng, các 
vị thong dong đi lại khắp bốn phương mà không gặp bất cứ chướng 
ngại phiền não nào. Chúng con đã đến đây để đảnh lễ những vị A-la- 
hán trẻ tuổi này. 

Rồi vị ấy trở lại mé tây bán cầu của thế giới và cũng như hai vị 
Phạm thiên trước, đứng yên nơi đó. 

(4) Rồi vị Phạm thiên mà đã đi xuống ở mé bắc bán cầu của thế 
giới, nhập định đề mục màu trắng (odzra kasina). Và đề cho biết sự 
hiện diện của vị ẫy tại đại hội, vị ẫây phát ra hào quang màu trăng từ 
thân của vị ấy bao trùm tất cả chư thiên và Phạm thiên của mười 
ngàn thế giới tựa như họ được đắp lên những chiếc y bằng hoa lài. 
Rồi, cũng như ba vị Phạm thiên trước, vị ấy đến trước Đức Phật và 
đọc lên câu kệ mà vị ẫy đã soạn ra : 


Ye keciL Buddharn saranan gafäse 
na te gamissanti apayabhumin 
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pahãya mãnasam deham 
devakayam pariDIressamn1i. 

Bạch Đức Thế Tôn, bất cứ ai đã quy y Đức Phật với niềm tin 
vững chắc sẽ không bị tái sanh vào bốn khổ cảnh, đó là : cõi địa ngục, 
ngạ qui, súc sanh và a-tu-la. 

Sau khi đã dâng lên câu kệ này, vị ấy trở về mé bắc bán cầu của 
thế giới giỗng như ba vị Phạm thiên trước. 

Đức Phật quan sát thấy rằng đại chúng gồm chư thiên và Phạm 
thiên đang diễn ra trong một không gian rộng lớn thấu đến các mé của 
thế giới về bề rộng và bề cao thấu đến cõi sắc cứu cánh Phạm thiên. 
Rồi Đức Phật suy xét: “ Đây quả thật là một sự hội họp vĩ đại gồm 
chư thiên và Phạm thiên. Năm trăm vị tỳ khưu không thê biết rõ sự 
thực này. Bây giờ ta sẽ cho họ biết rõ.” Do đó, Ngài nói với họ rằng: 

“ Này các tỳ khưu, tất cả chư thiên và Phạm thiên đã tụ hội về 
đây trong lúc này để tôn kính Đức Phật Chánh biến tri, mà việc xuất 
hiện của vị ấy, sugaro, cũng tối thắng như những vị Phật quá khứ, và 
cũng để tôn kính các vị tỳ khưu. Cũng như đại hội này, những đại hội 
tương tự gồm chư thiên và Phạm thiên (cũng vĩ đại như thế, không 
hơn không kém) đã diễn ra trong thời kỳ của các vị Phật quá khứ. 

Này các tỳ khưu, cũng như đại hội này, những đại hội tương tự 
gồm chư thiên và Phạm thiên (có cùng tầm cỡ, không hơn không kém) 
cũng sẽ diễn ra trong thời kỳ của những vị Phật trong tương lai.” 


Chư thiên và Phạm thiên cũng như Đức Phật đều có ý tưởng riêng 


Chư thiên và Phạm thiên tại hội chúng đều có ý kiến rằng, xét 
về số lượng không lồ của thiên chúng đang hiện diện, Đức Phật có thể 
chỉ kể ra tên của những chư thiên và Phạm thiên có quyền lực và 
những vị ít quan trọng có thê không được nêu ra. Đức Phật, khi xét về 
những gì mà chư thiên và Phạm thiên đang suy nghĩ, nhận biết được 
điều đang diễn ra trong tâm của họ, tựa như Ngài nằm giữ tâm của họ 
trong tay của Ngài trước khi chúng được thốt ra miệng của họ hoặc 
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như tên trộm bị bắt quả tang cùng với tang vật và do vậy Ngài quyết 
định: 

“ Ta sẽ tiết lộ tên và thị tộc của tất cả những chư thiên và Phạm 
thiên từ mười ngàn thế giới đang hiện diện tại Đại hội này, bất kế họ 
có quyền lực lớn hay nhỏ”. 

Chư Phật là những nhân vật vĩ đại và có nhiều oai lực. Không 
có điều gì ở ngoài phạm vi hiểu biết của Ngài. Tất cả sáu cảnh tiếp 
xúc với sáu căn của nhân loại và chư thiên để tạo ra nhãn thức, nhĩ 
thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức đều ở trong phạm vi hiểu 
biết của các Ngài mà không có bất cứ chướng ngại nào. Do đó, Đức 
Phật có khả năng phân biệt giữa những chúng sanh đã viên thục để sẵn 
sàng thoát khỏi luân hồi và những chúng sanh chưa sẵn sàng để thành 
đạt giải thoát. Trước hết Đức Phật bỏ qua tất cả những chúng sanh 
chưa sẵn sàng và tập trung chú ý đến những chúng sanh mà sẽ được 
lợi ích qua sự thuyết pháp của Ngài. 

Lại nữa, trong số những chúng sanh sẽ đạt được giải thoát luân 
hồi, Đức Phật chia họ thành sáu nhóm theo thiên hướng của họ, đó là: 
chư thiên và Phạm thiên có thiên hướng về tham (rãga-ciam), chư 
thiên và Phạm thiên có thiên hướng về sân (dosa-ciiam), chư thiên và 
Phạm thiên có thiên hướng VỀ Sỉ (moha-cifam), chư thiên và Phạm 
thiên có thiên hướng về suy tầm (viakka), chư thiên và Phạm thiên có 
thiên hướng về đức tin (saddha), và chư thiên, Phạm thiên có thiên 
hướng về trí tuệ (oza8ñai). 

Rồi trong sáu nhóm này, Đức Phật quyết định rằng đối với chư 
thiên và Phạm thiên có thiên hướng tham thì Ngài sẽ thuyết bài kinh 
Sammã Paribbãjaniya; những vị có thiên hướng sân thì Ngài sẽ thuyết 
bài kinh Kalahaviväda; những vị có thiên hướng về si thì Ngài sẽ 
thuyết bài kinh Mahãbyuha; những vị có thiên hướng suy tầm thì Ngài 
sẽ thuyết bài kinh Cũlabyuhã; những vị có thiên hướng đức tin thì 
Ngài sẽ thuyết bài kinh Tuvattakapatipadä và những vị có thiên hướng 
trí tuệ thì Ngài sẽ thuyết bài kinh Purabheda. 
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Tiếp theo, Đức Phật quyết định nên chọn cách nào trong bốn 
cách thuyết pháp mà thích hợp với hội chúng chư thiên và Phạm thiên. 
Bốn cách ấy là: 

(1) Thuyết theo tự ý của Đức Phật, A1⁄ajjhäsaya sutta nikkhepa. 

(2) Thuyết theo ước muốn của thính chúng, Pardjjhäsaya sutta 
nikkhepa. 

(3)Thuyết theo trường hợp hoặc hoàn cảnh đang diễn ra, 
Althuppatiika suita nikkhepa. 

(4) Thuyết pháp dưới dạng trả lời một câu hỏi đặc biệt, Pwcchãvasika 
sutta nikkhepa. 

Và Ngài thấy rằng chư thiên và Phạm thiên sẽ đạt được giải 
thoát nhờ giác ngộ Tứ Thánh Đế do nghe bài pháp được thuyết theo 
cách trả lời câu hỏi được nêu ra phù hợp với những thiên hướng của 
họ. Rồi Ngài tìm xem trong số năm trăm vị A-la-hán xem vị nảo có 
khả năng đặt ra câu hỏi như vậy, phù hợp với những thiên hướng của 
chư thiên và Phạm thiên, và nhận thấy rằng không có vị nào trong số 
đó. Ngài cũng thấy rằng tám mươi vị Đại thinh văn và hai vị Tối 
thượng Thinh văn cũng không có khả năng nêu lên câu hỏi như vậy. 

Ngài biết rằng một vị Bích chi Phật cũng không có khả năng 
nêu lên một câu hỏi như vậy. Rồi Đức Thế Tôn suy xét xem Sakka 
hoặc Suyãma Deva có thể đáp ứng nhu cầu của Ngài hay không, và 
Ngài thấy rằng họ cũng không có khả năng nêu lên một hỏi như vậy. 

Cuối cùng, sau khi nhận ra rằng chỉ có Đức Phật Toàn Giác 
giống như Ngài mới có khả năng nêu câu hỏi phù hợp với thiên hướng 
của chư thiên và Phạm thiên, Ngài nhìn vào vô số thế giới bằng khả 
năng vô định về sự nhìn thấu của Ngài để xem có một vị Phật Toàn 
Giác nào khác không, và Ngài khám phá ra rằng không có ai băng 
Ngài trong vô số thế giới ấy. 

(Chú thích: Không điều gì ngạc nhiên rằng Ngài không tìm 
thấy ai bằng Ngài lúc bấy giờ. Quả thật vậy, không có ai ngang hàng 
với Ngài, trong nhân loại và chư thiên, ngay cả trong thời gian của 
kiếp chót của Ngài. Khi còn là một vị hoàng tử Siddhattha mới sanh 
ra, Ngài đã thốt lên những lời đũng mãnh “Aggohamasmi lokassa- 
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Trong khắp thế gian, Ta là tối thượng.` Không cần thiết nói rằng 
không ai bằng Ngài khi Ngài đã thành một vị Phật Chánh đẳng Chánh 
giác). 

Sự hóa hiện thêm một vị Phật giống y vậy 


Sau khi nhận thấy rằng không có một vị Phật nào khác giống 
như Ngài, Đức Phật suy xét “Những vị chư thiên và Phạm thiên này sẽ 
không đạt được tuệ thông đạt pháp nếu Ta đặt câu hỏi và Ta lại trả lời 
câu hỏi ẫy. Chỉ khi nào một vị Phật khác nêu lên một câu hỏi và Ta trả 
lời câu hỏi ấy, đó mới là điều kỳ diệu và chư thiên cùng Phạm thiên sẽ 
đạt được tuệ quán thông đạt giáo pháp. Do đó, Ta sẽ hóa ra một hình 
tướng giống y hệt như Ta.” Với mục đích ấy, Đức Phật nhập vào Tứ 
thiền sắc giới (rupävacara kiriya jhãna) để làm nền tảng phát triển 
năng lực thần thông (abhiñña). Rồi sau khi xuất khỏi thiền, Ngài lập 
nguyện, qua sự vận dụng lộ tâm “Ä⁄ahãkiriya Ñãnasampayutta 
Adhitthan javana` đề một vị Phật hoàn toàn giống hệt như Ngài, về 
mọi phương diện như mang bát và y, nhìn thắng về phía trước và liếc 
nhìn hai bên, cúi người và duỗi tay chân, sẽ hiện ra. Như vậy Đức 
Phật đã tạo ra một vị Phật khác giống hệt như Ngài, tựa như hình 
tướng ấy hiện lên từ mặt trăng tròn đầy, vừa mới mọc lên trên đỉnh núi 
Yugandhara ở phía đông bán cầu. 


Những quan điểm khác nhau của chư thiên và Phạm thiên 


Nhìn thấy hình ảnh một vị Phật được tạo ra (Hiện tướng Phật - 
Ninmita Buddha), chư thiên và Phạm thiên bày tỏ những quan điểm 
của họ: “ Thưa các bạn, một mặt trăng khác đã xuất hiện bên cạnh mặt 
trăng đang hiện hữu.” 

Khi vị Nữnmita Buddha được nhìn thấy xuất hiện từ mặt trăng 
và đang tiễn gần họ, thì họ thay đổi ý kiến và nói rằng: “ Thưa các 
bạn, đó không phải là mặt trăng mà là sự xuất hiện của mặt trời.” Khi 
vị Nữnmita Buddha đến gần hơn, họ nói rằng: “Thưa các bạn, đó 
không phải mặt trời mà là lâu đài của chư thiên.” Khi vị Nimmira 
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Buddha đến càng lúc càng gần hơn thì họ lại nói rằng: “ Thưa các bạn, 
đó không phải là lâu đài mà là một vị thiên.” Và họ lại nói rằng: “ 
Thưa các bạn, đó không phải là vị thiên mà là vị Đại phạm thiên,” và 
cuối cùng khi vị Nưumita Buddha đến rất gần họ thì họ kết luận rằng: 
“ Thưa các bạn, đó không phải là Đại phạm thiên. Thực ra, đó là một 
vị Phật khác đang đi đến chúng ta.” 

Trong số chư thiên và Phạm thiên còn phàm phu tự nghĩ rằng: “ 
Khi chư thiên và Phạm thiên hội tụ đầy cả vũ trụ để tôn kính một vị 
Phật, thì số chư thiên và Phạm thiên đến tôn kính hai vị Phật thì quả 
thật ngoài sức tưởng tượng.” Nhưng chư thiên và Phạm thiên bậc 
thánh thì kết luận rằng không thể có hai vị Phật xuất hiện cùng một 
lúc, trong cùng một thế giới. Do đó, vị Phật kia có lẽ do Đức Phật tạo 
ra giống y hệt như Ngài. 

Trong khi đó, trước mặt chư thiên và Phạm thiên đang chăm 
chú nhìn thì vị Nimnia Buddha tiễn gần Đức Phật và ngồi đối diện 
với Ngài cũng trên chỗ ngồi ngang bằng được dành sẵn, nhưng không 
đảnh lễ Đức Phật. 

Có ba mươi hai hảo tướng của bậc đại nhân trên người của Đức 
Phật thì vị Nưmmia Buddha cũng có những tướng như vậy. Hào quang 
sáu màu phát ra từ thân của Đức Phật và Mimif1a Buddha cũng phát ra 
hảo quang sáu màu từ thân. Những luỗông hào quang cực mạnh của 
Đức Phật cũng như của Nữmia Buddha phóng đi đến tận cõi Phạm 
thiên cao nhất là cõi Sắc cứu cánh Phạm thiên (Akanitha Brahmä) và 
trở lại chiếu tỏa sáng trên đầu của chư thiên và Phạm thiên trước khi 
chúng rơi xuống các bờ mé của thế giới. Toàn thê thế giới giống như 
một hệ thống giàn giáo được đan chéo bởi những thanh cây bằng 
vàng, bao trùm một bảo tháp, trông rực rỡ, duyên dáng và uy ngh1. 

Tất cả chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới, đã cu hội 
trong thế giới này, được bao bọc bởi hào quang từ thân của Đức Phật 
và Nưnmita Buddha. 

Hiện tướng Phật, trong tư thế ngồi như vậy, nêu ra một câu hỏi, 
sau khi nói lên câu kệ tán dương Đức Phật chiến thắng các phiền não 
(kilesa) ở trên bồ đoàn giác ngộ dưới cội cây Bồ-đề. 
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Trước khi Đức Phật trả lời câu hỏi do Nữưưmita Buddha nêu ra 
(tức là trước khi thuyết giảng bài kinh Samnaparibbäjaniya ), đề làm 
cho tâm của chư thiên và Phạm thiên trở nên nhu thuận, dễ dạy, vững 
chắc, điềm tĩnh, Ngài quyết định nói lời chào hỏi họ bằng cách công 
bó tên, họ, bộ tộc, v.v... không phân biệt về địa vị hay chức tước của 
họ. Do đó, Đức Phật tiếp tục thuyết bài pháp *Mahãsamaya sufta` bắt 
đầu băng câu “acikkhissama bhikkhave devakäyanarn namämi` v.V... 
có nghĩa là: “ Này các Tỳ khưu, Như Lai sẽ tiết lộ đanh phận của thính 
chúng bằng cách công bố tên của họ, tên về gia tộc, bộ tộc của họ, 
XI y 

(Bài kinh Mahasamaya đã được bàn đến rất chi tiết bởi nhiều 
học giả nồi tiếng khi nêu ra trong kinh Pã{i và bản dịch (bao gồm bản 
dịch từng chữ 0ssaya, dựa trên bộ kinh Pali Mahavagga.) Đặc biệt 
cần phải kế ra một chuyên đề có đề tài là “Chú giải bài kinh 
Mahãsamaya gồm có nguyên bản Pãli và nghĩa của từ ngữ” do Đại 
đức Bhadanta Nandiya, vị trưởng lão chủ trì tịnh xá Mahävisutavama 
ở Pakokku. Có một phẩm ở đoạn cuối của chuyên đề bàn về sáu thiên 
hướng do Đức Phật thuyết trong sáu bài pháp như 
Sammaparibbajamiya theo sau bài kinh Mahãsamaya, nguyên bản Päli 
và bản dịch từng chữ cũng được dựa vào trong đó). 


Đông đảo chư thiên và Phạm thiên chứng đắc giải thoát 
Vào lúc kết thúc thời pháp M⁄4hãsamaya sufía, một trăm ngàn 
koti chư thiên và Phạm thiên chứng đắc đạo quả A-la-hán, và số lượng 
chứng đắc đạo quả so/ãpanna thì không thê kể hết. (Theo bộ Chú giải 
Mahävagsa). 


Lời giải thích của đại đức U Budh 


Khi chúng ta xem hết cả bài Mahãsamaya sutta, chúng ta thấy 
rằng điểm nhắn mạnh của bài pháp là phép đặt tên gọi của chư thiên 
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và Phạm thiên, sự nêu ra tên về gia tộc và bộ tộc của họ; và câu hỏi ở 
đây là: 

Nếu không có sự giảng dạy về chân lý rốt ráo thì làm sao chư 
thiên và Phạm thiên có thể giác ngộ Tứ Diệu Đề và thành đạt giải 
thoát (chứng đắc các tầng thánh sofãpamna, v.v...) do chỉ nghe tên về 
g1a tộc và bộ tộc của họ? 

Đây là câu trả lời (1) Đức Phật nhận rõ rằng do nghe bài pháp 
Mahasamaya sufífa, tầm của chư thiên và Phạm thiên đã trở nên điềm 
đạm, dễ dạy, thoát khỏi các triền cái, hân hoan và trong sáng, và do đó 
ngay vào lúc ấy, Ngài đã thuyết giảng Tứ Diệu Đề mà Ngài đã chứng 
ngộ. Sau khi đã nghe bài pháp về Tứ Diệu Đé, chư thiên và Phạm 
thiên được chứng đắc các tầng thánh. (2) Nói cách khác, do nghe bài 
kinh Mahasamaya, khởi sanh trong dòng tâm của chư thiên và Phạm 
thiên những trạng thái tâm liên tục nối tiếp nhau, trạng thái tâm đứng 
trước làm nhân để trạng thái tâm theo sau sanh khởi. Những trạng thái 
tâm ấy gồm có hỉ (p7), tịnh (passaddhi), lạc (sukha), định (samadhiì), 
như thật trí (yatthabhita-ñãna), yêm ly trí (trí nhàm chán đời sống của 
thế gian, nibbidã-ñãna); ly tham trí (virãga-ñãna), giải thoát trí 
(vữưmuñccana-ñana) hay Đạo trí (Magga-ñana), Quả trí (Phala-ñana), 
Giải thoát tri kiến trí (vửừnuffiñãnadassa) hay Quán sát trí 
(paccavekkhana-ñãna). Chính do sự phát triển những trạng thái này 
mà chư thiên và Phạm thiên được đắc thành những bậc thánh. 

Để cung cấp những lời giải thích này, Đại đức Sayadaw U 
Budh đã trích dẫn tài liệu từ các bộ Chú giải thích hợp. 


Bài kinh Mahãsamaya được chư thiên và Phạm thiên vô cùng 
kính trọng 


Bài kinh Mahasamaya rất được chư thiên và Phạm thiên kính 
trọng. Do đó người có trí mong cầu lợi lạc và sự thịnh vượng thuộc về 
thế gian cũng như siêu thế gian thì nên tụng bài kinh này trong những 
dịp lễ khởi công xây dựng và khánh thành nhà cửa, tịnh xá và làng 
xóm. 
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(Khi chúng ta suy nghĩ tại sao bài kinh Mahasamaya lại được 
chư thiên và Phạm thiên tôn trọng như vậy, chúng ta thấy rằng) Đức 
Phật hiển nhiên là nhân vật đứng đầu tại Đại hội bao gồm nhiều hạng 
chúng sanh từ chư thiên thấp nhất ở trên địa cầu cho đến những vị 
Phạm thiên Haria Brahma hùng mạnh nhất. Thực ra, bài kinh 
Mahãsamaya là bài nói mở đầu của Đức Phật với tư cách là người chủ 
tọa Đại hội). 

Đại hội được tham dự bởi ba loại chúng sanh thiên giới: những 
vị có địa vị và quyền lực cao nhất, những vị có địa vị bậc trung và 
những vị thuộc tầng lớp thấp nhất. Đối với một thính chúng với nhiều 
địa vị khác nhau, người chủ tọa phải hết sức tế nhị, tỏ ra quan tâm đến 
những thành viên thuộc địa vị thấp nhất bằng cách công bố trước tiên 
với hội chúng về sự hiện diện của họ, rồi đến những vị có địa vị bậc 
trung và cuối cùng là những vị chư thiên có quyền lực cao nhất. 
Những cố gắng nhằm giới thiệu trước tiên chư thiên có tước bậc và 
quyên lực cao nhất bằng cách công bồ tên về gia tộc và dòng tộc của 
họ, có thể gây ra sự buôn lòng và bất mãn trong những vị có địa vị 
thấp hơn. 

Đức Phật đã quan tâm đề cập đến chư thiên có tước vị thấp 
nhất, như chư thiên địa cầu, vào lúc bắt đầu nói lời chào đón, tiếp theo 
là phần giới thiệu chư thiên có địa vị bậc trung và cuối cùng là chư 
thiên có địa vị cao nhất. Như vậy, Đức Phật đã đem lại sự hoan hỉ cho 
tất cả thính chúng thuộc mọi tầng lớp, tầng lớp thấp cảm thấy vui 
sướng vì họ được đón chào trước tiên và chư thiên có địa vị và ảnh 
hưởng thì hài lòng vì họ được đề cao, được làm nỗi bật lên do được 
giới thiệu cuối cùng, là giai đoạn quan trọng và quyết định. Đây có thê 
được xem là tắm gương điển hình của Đức Phật để hướng dẫn cho 
những người có trách nhiệm nói lời chào đón trước một hội chúng. 

Xét về những điều được nêu ra ở trên, ta thấy rằng tất cả chư 
thiên từ đó đã vui sướng chờ đợi được nghe bài kinh M⁄ahäãsamaya khì 
họ đi lại khắp bốn phương trong thế giới. 

Sau đây là ví dụ chứng minh về việc chư thiên rất tôn trọng bài 
kinh Mahaãsamaya. 
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Có một cái hang động tên là “Nagalena" ở trong khuôn viên của 
tịnh xá “Kotipabbata'. Một vị nữ thần nọ ngụ trong một cây thiết mộc 
tại cửa vào hang động nói trên. Một hôm, có một vị tỳ khưu trẻ trú 
ngụ trong hang động đang tụng bài kinh ÄM⁄ahãsamaya và vị nữ thần 
chăm chú lăng nghe. Khi vị tỳ khưu tụng hết bài kinh thì vị nữ thần 
nói lời hoan hỉ “Sadhu! Sadhu!ˆ vang dội cả hang động và một cuộc 
đàm thoại diễn ra giữa vị tỳ khưu trẻ và nữ thần. 

(hỏi): A1 đang nói “Sadhu' vậy? 
(trả lời): Bạch đại đức, là con, một nữ thân. 
(hỏi): Tại sao nàng nói “Sãdhu”? 

(trả lời): Bởi vì lần đầu tiên con đã được may mắn nghe bài kinh 
Mahãsamaya khi Đức Phật thuyết giảng tại khu rừng Mahãvana và lần 
thứ hai, tức hôm nay, con lại được nghe bài kinh ấy. Con hiểu răng 
ngài đã học thuộc bài kinh ấy khá chính xác, không có một lỗi nhỏ nào 
so với bài kinh gốc dù chỉ một chữ. (Con nói Sãdhu vì nguyên nhân 
như vậy). 

(hỏi): Có phải tự nàng nghe Đức Phật thuyết bài kinh ấy? 

(trả lời): Thưa phải, bạch đại đức. 

(hỏi): Nghe nói rằng có một đại hội gồm chư thiên và Phạm 
thiên vào lúc Đức Phật tụng đọc bài kinh ấy. Khi ấy nàng đứng ở chỗ 
nào? 

(trả lời): Bạch đại đức, khi ấy con là kẻ cư ngụ ở khu rừng 
Mahävana gần Kapilavatthu, nhưng con không thể kiếm được một chỗ 
trong khắp vùng JambudTpa vì chư thiên và Phạm thiên hùng mạnh đã 
tụ họp ở đó. Con phải đi qua xứ Sri Lañka, và con đang cô gắng nghe 
bài pháp ấy trong lúc con đang đứng tại cảng Jambukola thì chư thiên 
hùng mạnh lại đến tụ họp ở đó. Con lại bị đây lùi càng lúc càng xa 
hơn, cho đến khi con đến một ngôi làng nhỏ tên là Rohana gần 
Mahãgama, ở đó con phải đứng trong biển sâu đến ngang cổ, cuối 
cùng con mới có thể nghe tụng đọc bài ấy. 

(hỏï): Này nữ thần, làm sao nàng có thể thấy được Đức Phật tại 
khu rừng Mahãvana với một khoảng cách rất xa so với chỗ mà nàng 
đang đứng lúc bấy giờ? 
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(trả lời): Bạch đại đức, con thực sự đã trông thấy Đức Phật, tựa 
như Đức Phật đang nhìn chăm chú vào con từ khu rừng Mahävana 
suốt thời gian thuyết giảng bài kinh, khiến con cảm thấy sợ hãi và bối 
rồi, muốn giấu mình giữa những cơn sóng đây bọt. 

(hỏi): Nghe nói rằng một trăm ngàn koti chư thiên và Phạm 
thiên đã chứng đắc đạo quả A-la-hán vào ngày hôm ấy (khi bài kinh 
Mahäsamaya được thuyết giảng). Nàng có chứng đắc đạo quả A-la- 
hán không? 

(trả lời): Thưa không, bạch đại đức, con chưa chứng đắc. 

(hỏi): Vậy ta nghĩ rằng nàng đã chứng đắc quả thánh 

anagami? 

(trả lời): Dạ chưa, bạch đại đức. 

(hỏi): Vậy ta nghĩ rằng nàng đã chứng đắc quả thánh 

sakadasami? 
(trả lời): Dạ chưa, bạch đại đức. 

(hỏï): Này nữ thần, nghe nói rằng (khi nghe bài kinh Mahãsamay) 
vô số chư thiên và Phạm thiên đã chứng đắc ba tầng thánh thấp hơn. 
Ta chắc rằng tôi thiểu nàng cũng đã chứng đắc quả thánh sotãpamna. 

(trả lời): (Là bậc đã thực sự chứng đắc tầng thánh Nhập lưu - 
sofäpanna) nữ thần cảm thấy e thẹn và nói rằng: “ Bạch đại đức, đáng 
ra ngài không nên hỏi con câu hỏi như vậy.” 

Rồi vị tỳ khưu trẻ hỏi nữ thần: “ Nàng có thể hiện ra cho ta xem 
được không?” Nàng đáp lại: “ Bạch đại đức, không phải toàn thân, chỉ 
đầu ngón tay thôi,” và khi nói vậy, nàng chuỗi một ngón tay của nàng 
vào lỗ khóa, chỉ có đầu ngón tay. Cả hang động lúc bấy giờ sáng lên 
rực rỡ tựa như hằng ngàn mặt trăng và mặt trời chiếu ánh sáng vào 
trong đó. (Nàng nữ thần đã không hiện ra toàn thân của nàng đề tránh 
cho vị tỳ khưu trẻ khỏi bị mê đắm, làm hại cuộc đời Sa-môn của vị 
Ấy). N N 

Rôi nàng nữ thân ra đi sau khi bảy tỏ sự tôn kính của nàng và 
nhắc nhở vị tỳ khưu trẻ không nên xao lãng trong sự thọ trì giới của 
Sa-môn. 
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Ví dụ này cho thấy chư thiên và Phạm thiên rất tôn trọng bài 
kinh Mahaãsamaya. 


Sự thuyết giảng những bài pháp phù hợp với căn tánh của thính 
chúng 


Sau khi đã thuyết giảng bài kinh Ä⁄hãsamaya, Đức Phật tiếp 
tục thuyết những bài pháp khác đến hội chúng, đó là những bài kinh 
phù hợp với căn tánh của những nhóm chư thiên và Phạm thiên. 

(1) Samưna paribbajaniya Sufa: được dạy cho chư thiên và Phạm 
thiên có thiên hướng về tham - rãgz (bằng lối đàm thoại giữa 
Niưtmmta Buddha và chính Đức Phật). Một trắm ngàn chư thiên và 
Phạm thiên chứng đắc đạo quả A-la-hán vào lúc kết thúc thời 
pháp, đồng thời cũng có vô số chư thiên và Phạm thiên chứng đắc 
ba tầng thánh bậc thấp. 

(2) Kalahavivada Suffa: được dạy cho chư thiên và Phạm thiên có 
thiên hướng sân - đøosa, chư thiên và Phạm thiên cũng đạt được 
giải thoát y như thế. 

(3) Mahabyuha Suffa: được dạy cho chư thiên và Phạm thiên có 
thiên hướng si- moha, và họ cũng đạt được giải thoát y như vậy. 

(4) Cullabynha Suffa: được dạy cho chư thiên và Phạm thiên có thiên 
hướng suy tầm — wiakka với kết quả tương tự. 

(5) Tuvaffakapdfipadä Suffa: được thuyết đến thính chúng có thiên 
hướng về đức tin - sađdhZ (trong Tam bảo) với kết quả tương tự. 

(6) Purabheda Suffa: được dạy cho thính chúng có thiên hướng về trí 
tuệ - pzññä, theo cách tương tự và kết quả tương tự. 

(Muốn biết chỉ tiết về sáu bài kinh này, hãy xem bản dịch bằng 
tiếng Myanmar từ bộ kinh Pä|i Suttanipata, đặc biệt có bộ sách chuyên 
đề: “ Chú giải bài kinh M⁄ahãsamaya suta” gồm có nguyên bản tiếng 
Pa|I và ý nghĩa của từ ngữ được biên soạn bởi Đại đức Bhadanta 
Nandiya, vị trưởng lão chủ trì tịnh xá Mahävisutarama ở Pakokku). 


KÉT THÚC CHƯƠNG 22 
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CHƯƠNG 23 
ĐỨC THẺ TÔN NGỤ Ở VESALI - MÙA AN CƯ THỨ NĂM 


Sau khi đã hoàn thành bổn phận của một vị Phật bằng cách 
thuyết giảng các bài kinh Mahãsamaya, Sammãparibbäjaniya, v.v... 
đến năm trăm vị A-la-hán thuộc bộ tộc Thích ca và an trú cho bảy 
trăm ngàn koti chư thiên và Phạm thiên trong thánh quả A-la-hán 
(arahatta-phala), và vô số chư thiên và Phạm thiên trong ba đạo bậc 
thấp, như đã trình bày ở trên, Đức Phật đến ngụ ở tịnh xá Kutagara, có 
mái tầng và nóc nhọn hình tháp, tại nước Vesali, trải qua mùa an cư 
thứ năm. 

Hai khu rừng có cùng tên Mahävana 


(Có hai khu rừng đều mang tên Mahãvana: một ở gần 
Kapilavatthu và khu rừng kia ở gần Vesali. Trong hai khu rừng này, 
một (nơi mà Đức Phật thuyết giảng bài kinh Mahãsamaya) ở gần 
Kapilavatthu, trải rộng từ bờ của Kapilavatthu đến phía bên này của 
dãy núi Himalaya và đến đại dương bên kia. Khu rừng Mahãvana kia 
ở gần thành phố Vesali, là một khu rừng rộng lớn có ranh giới ở khắp 
các phía. 


Phụ vương Suddhodana chứng đắc đạo quả A-la-hán 


Khi Đức Phật đang trải qua mùa an cư thứ năm tại khu rừng 
Mahävana gần Vesali thì phụ vương Suddhodana nhập Niết bàn sau 
khi chứng đắc đạo quả A-la-hán, dưới cái lọng trắng trong cung vàng 
của vị ấy. 

(Chú thích: Một bài mô tả đầy đủ về việc vua Suddhodana 
chứng đắc đạo qua A-la-hán, dưới cái lọng trắng trong cung vàng của 
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vị ấy và sự viên tịch Niết bàn đã được nêu ra trong bộ “Tathagata 
Udãna Dipani.” Bộ Chú giải Anguttara chỉ nêu ra tóm tắt về điều này). 


Sự thỉnh cầu cho phép nữ giới xuất gia 


Di mẫu Mahã Pajãpati Gotami đã đến gặp Đức Phật từ lần đầu 
tiên Ngài đến viếng Kapilavatthu với lời thỉnh cầu Ngài cho phép phái 
nữ chính thức xuất gia trong Tăng đoàn. Bà đã thỉnh cầu đến ba lần và 
mỗi lần như vậy, Đức Phật đều từ chối. 

Lý do từ chối là vì Đức Phật quyết định không cho phép nữ 
giới xuất gia một cách dễ dàng, mà chỉ sau khi họ đã thê hiện nhiều nỗ 
lực cố gắng để xin phép xuất gia. Khi họ mới nhận ra rằng để trở 
thành một vị bhikkhuni trong giáo pháp là điều khó đạt được và họ sẽ 
luôn tinh tấn gìn giữ phẩm hạnh bñhikkhuni. Đức Phật muốn họ quí 
trọng cơ hội được xuất gia sau khi đã thể hiện nhiều cô gắng. 

Như vậy, khi di mẫu Mahã Pajapati Gotami nói lời thỉnh cầu 
đầu tiên, ba lần đến Đức Phật tại tịnh xá Nigrodha ở Kapilavatthu, lời 
thỉnh cầu của bà đã bị Ngài từ chối vì những lý do được nêu ra ở trên. 
Bà Mahã Pajapati Gotami phải từ bỏ hy vọng và trở về hoàng cung 
sau mỗi lần cô gắng. 

Bây giờ cơ hội đã đến để bà thể hiện một sự cô găng khác khi 
Đức Phật đến ngụ ở Vesali, trải qua mùa an cư thứ năm. 

Như đã trình bày ở những chương trước, năm trăm vị tỳ khưu 
xuất thân từ dòng tộc hoàng gia trước khi chứng đắc đạo quả A-la- 
hán, đã nhận được những bức thư từ những người vợ cũ, nội dung kêu 
gọi họ trở về sống cuộc đời thế tục. Những công nương này đã gởi 
đến năm trăm vị tỳ khưu những bức thư với nội dung thắm thiết. 
Nhưng lúc này, các vị đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Các vị đã phúc 
đáp rằng: “Chúng tôi không còn ở vị thế cuộc đời thế tục.” 

Năm trăm người vợ bị bỏ lại đã suy nghĩ răng: “Thật không 
thích hợp để đi tìm đời sống hôn nhân khác, và nhất trí đi đến di mẫu 
Mahãa PaJapati Gotami để cầu xin bà “xin phép Đức Phật cho họ được 
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xuất gia làm bhikkhuni.` Do đó, họ đi thành từng nhóm đến di mẫu 
Mahã Pajapati Gotami và nói lời cầu xin bà. 

Lời yêu cầu của họ nhắc nhở bà nhớ lại sự thất bại của bà về 
việc xin phép Đức Phật cho nữ giới xuất gia vào Tăng chúng, khi Ngài 
đang ngụ ở tịnh xá Nigrodha trong dịp trước, và vì vậy bà cho gọi thợ 
làm tóc đến cạo đầu của họ và cả chính bà, rồi bảo họ mặc vào những 
chiếc y nhuộm, mang tướng mạo của những bhikkhuni trong khi vẫn 
còn đang ở trong hoàng cung. Rồi họ thu xếp để lên đường đi đến khu 
rừng Mahãvana ở Vesali, nơi Đức Phật đang ngụ lúc bấy giờ. 

Khoảng cách giữa Kapilavatthu và Vesali là 50 do tuần 
(yo/ana), và khi những gia đình trong hoàng tộc Thích ca và Koliya 
sắp xếp cho chuyên đi của họ, đã kết luận rằng: “ Không thể nào để 
những công chúa và công nương này, đã quen sống cuộc đời vương 
giả, xa hoa mà lại đi bằng chân đất,° và họ đã sắp xếp để cung cấp cho 
những công nương năm trăm chiếc kiệu. 

Năm trăm công nương thỏa thuận với nhau rằng, cách đi như 
vậy được xem là hành động bất kính đối với Đức Phật và do đó, họ 
quyết định đi bộ trên quãng đường dài năm mươi do tuần. Những gia 
đình hoàng gia của hai nước bèn chuẩn bị vật thực hằng ngày cho họ ở 
mỗi chặng dừng và gởi một số người hầu hộ tống họ đi đến Vesali. 

Sau khi thực hiện một chuyến hành trình khó nhọc dài năm 
mươi do tuần, đôi bàn chân thon mềm của họ bị sưng phông lên với 
những vết sưng bỏng bị vở ra rồi chảy nước. Tất cả năm trăm công 
nương xinh đẹp, dẫn đầu là di mẫu Mahã Pajapati Gotami, đến Vesali 
với đôi chân bị sưng tấy, thân của họ lắm lem bụi đất, với nước mắt 
ràn rụa trên đôi má và trong điệu bộ thảm não, họ đứng thành từng 
nhóm ở cổng của tịnh xá Kutagara trong khu rừng Mahãvana (Họ 
không dám đi ngay vào bên trong khuôn viên của tịnh xá). 

(Di mẫu Gotami tự nghĩ rằng bà đã mặc vào y phục của vị 
bhikkhuni mà không được sự cho phép của Đức Phật, và tin tức về 
hành động của bà đã được truyền đi khắp nơi. Thật tốt thay nếu Đức 
Phật hoan hỉ thâu nhận bà vào Tăng chúng. Nhưng không được thì bà 
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sẽ bị chỉ trích. Đó là lý do khiến bà đứng sầu não ở cổng chùa mà 
không dám bước vào). 

Khi đại đức Änanda thấy bà Mahäã Pajapati Gotami đứng tại 
công chùa trong cảnh ngộ như vậy, đại đức đi đến và hỏi rằng: “ Thưa 
di mẫu, tại sao trông di mẫu khổ sở như vậy? Phải chăng những gia 
đình trong hoàng tộc Thích ca đã gặp phải những điều bất hạnh và bị 
tàn rụi? Tại sao di mẫu lại mang dáng vẻ thiểu não như vậy, chân thì 
bị sưng tây, khuôn mặt sầu thảm, đứng tuyệt vọng và khóc lóc tại 
công chùa?” 

Nhân đó, di mẫu Mahã Pajapati Gotami đáp lại: “ Thưa đại đức 
Änanda, chúng tôi đã đứng tại công chùa với nước mắt ràn rụa, vì 
không được Đức Phật cho phép nữ giới xuất gia chính thức vào Tăng 
chúng để họ có thể sống cuộc sống bkkhumi trong giáo pháp gồm 
Pháp và Luật.” Đại đức Ananda nói vài lời động viên để an ủi bà: “ 
Thưa di mẫu... nếu vậy thì tôi sẽ đi đến Đức Phật để xin phép Ngài 
cho nữ giới xuất gia vào Tăng chúng, để họ có thể sống cuộc đời 
bhikkhuni trong giáo pháp gồm Dhanưna-Vinaya. Hãy ở lại tại công 
chùa cho đến khi tôi trở lại.” Và khi nói vậy, đại đức Änanda đi đến 
Đức Phật và dâng lên Ngài lời thỉnh cầu: 

“ Bạch Đức Thế Tôn... Di mẫu Maha Pajapati Gotami đang 
đứng ở công chùa với đôi chân bị sưng phông, thân lâm đầy bụi đất, 
nỗi lòng quặn đau, nước mắt ràn rụa trên mặt, và đang ở trong cảnh 
ngộ bi thảm, vì không được Đức Thế Tôn cho phép nữ giới xuất gia, 
để họ có thể sống cuộc đời bhikkhuni trong giáo pháp (ssana). Con 
thành khẩn cầu xin Ngài cho phép họ được chính thức xuất gia!” 

Đức Phật đáp lại: “ Này Änanda... đó không phải là điều thích 
hợp và Như lai khuyên con đừng quan tâm trong vẫn đề thâu nhận nữ 
giới vào Tăng chúng làm bhikkhuni.” Bằng sự quyết tâm, đại đức 
Änanda lại nói lời thỉnh cầu lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng chỉ nhận 
được những lời từ chối tương tự từ Đức Phật. 


Lời thỉnh cầu đỗi mới 


T) khưu Minh Huệ 267 


Đại đức Änanda nghĩ ra sự thỉnh cầu mới, sau ba lần cầu xin 
mà không được Đức Phật cho phép thâu nhận nữ giới vào trong giáo 
pháp gồm Dhamna-Vinaya, và vị ấy đi đến Đức Phật và bạch rằng: 

“ Bạch Đức Thế Tôn... phái nữ có thể chứng đắc thánh quả từ bậc 
Nhập lưu (so/ãpaffi), Nhất lai (sakadagami), Bất lai (anãgãmi) đến A- 
la-hán (arahaffa) bằng cách sống cuộc đời Đh/kkhun¡ trong hệ thống 
giáo pháp gồm Dhammna -Vinaya chăng?” 

Nhân đó, Đức Phật đáp lại rằng: “ Này Änanda... nữ giới có thể 
chứng đắc thánh quả từ bậc sofãpaffi, sakadägãmi, anãgãmi đến 
arahatra bằng cách sống cuộc đời bhikkhuni trong hệ thông giáo pháp 
gồm Dhamna -Vinaya.” 

“ Bạch Đức Thế Tôn, nếu nữ giới có khả năng chứng đắc bốn 
tầng thánh băng cách sống cuộc đời của vị bhikkhuni trong hệ thống 
giáo pháp gồm D2hamna-Vinaya, vậy con xin phép được trình bày một 
trường hợp xứng đáng để Đức Phật rủ lòng bi mẫn, suy xét lại lời 
thỉnh cầu của con: 

Bạch Đức Thế Tôn... Di mẫu Mahã Pajapati GotamI đã có 
công rất lớn đối với Ngài, ngoài việc bà là di mẫu của Ngài. Bà có bổn 
phận nuôi dưỡng, cho Ngài bú mớm và lo cho sự an vui khỏe mạnh về 
thê chất và tỉnh thần của Ngài từ lúc Ngài mới sanh. Bà từng tắm rửa 
cho Ngài bằng nước thơm hai lần một ngày. Quả thật vậy, bà có trách 
nhiệm nuôi dưỡng cho riêng Ngài bằng dòng sữa chảy ra từ ngực của 
bà.” 

(Bà Maha PaJapati Gotami đã hạ sanh hoàng tử Nanda được vải 
ngày sau khi hoàng hậu Mahã Maya hạ sanh Bồ tát. Bà đã giao hoàng 
tử Nanda cho vú nuôi chăm sóc và bà tình nguyện làm vú nuôi chăm 
sóc Bồ tát, thế nên điều này được thêm vào trong lời thỉnh cầu của đại 
đức Ananda). 

Cuối cùng, Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của đại đức 
Änanda và nói rằng: “ Này Änanda, nếu di mẫu Mahã Pajapati Gotamĩ 
chấp nhận tám điều luật đặc biệt (Garu-dhamma - trọng pháp) thì 
được thâu nhận vào Tăng chúng”. 

Tám điều luật đặc biệt là: 
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(1) VỊ bhikkhuni đù trải qua một trăm hạ, cũng phải đảnh lễ, chấp tay 
đón chào một vị bhikkhu dù vị ấy chỉ mới xuất gia một ngày. Điều 
luật này cần phải được thọ trì nghiêm túc. 

(2) VỊ bhikkhun¡ không được nhập hạ cách xa nơi các vị bhikkhu trú 
ngụ. Điều luật này cần phải được thọ trì nghiêm túc. 

(3) Mỗi nửa tháng vị bhikkhuni phải làm hai việc: phải hỏi chúng 
Tăng về ngày Uposatha và phải đi đến chúng Tăng để nghe lời 
giáo huấn và sách tấn. Điều luật này cần phải được thọ trì nghiêm 
túc. 

(4) Khi thời kỳ an cư Kiết hạ chấm dứt, vị bhikkhuni phải làm lễ Tự 
tứ - Pavãranä ở cả hai hội chúng bhikkhu và bhikkhuni. Ở mỗi 
bên, vị bhikkhuni phải xin lời phê bình về những gì họ đã nghe, đã 
thấy hoặc đã nghi ngờ về vị bh¿kkhuni ấy. Điều luật này cần phải 
được thọ trì nghiêm túc. 

(5) Vị bhikkhuni đã phạm tội Tăng tàn phải chịu hành pháp sám hồi 
nửa tháng - pakkha manaffa, trong mỗi chúng bhikkhu và 
bhikkhuni. Điều luật này cần phải được thọ trì nghiêm túc. 

(6) VỊ bhikkhuni phải sắp xếp lễ thọ bhikkhuni ở cả hai hội chúng 
bhikkhu và bhikkhuni cho vị sa-dI m, sau hai năm nương nhờ học 
đạo thọ trì sáu giới với vị bhikkhuni ấy. Điều luật này cần phải 
được thọ trì nghiêm túc. 

(7) Bhikkhuni không được chỉ trích vị bhikkhu vì bất cứ lý do gì. Điều 
luật này cần phải được thọ trì nghiêm túc. 

(8) Bhikkhuni không được sách tấn vị bhikkhu kế từ hôm nay. Vị 
bhikkhu nên sách tấn bhikkhuni khi nào và nơi nào cần thiết. Điều 

luật này cần phải được thọ trì nghiêm túc. 

Nếu di-mẫu Mahã Pajapati Gotami chấp nhận tám điều luật đặc biệt 

thì bà được thâu nhân nhận vào Tăng chúng.” 

Như vậy, Đức Phật đã cho phép thành lập chúng tỳ khưu mi 

(bhikkhumi-sãsana) sau khi thuyết giảng tám điều luật đặc biệt để họ 

thọ trì. 
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Đại đức Änanda nhớ tám điều luật đặc biệt từ Đức Phật và trở 
lại với đi mẫu Mahã Pajapati Gotami tại công chùa và nói cho bà biết 
điều diễn ra trong cuộc gặp giữa vị ấy với Đức Phật. 

“ Thưa Đại di mẫu... nếu di mẫu chấp nhận tám điều luật đặc 
biệt này thì di mẫu sẽ được thâu nhận vào Tăng chúng. Tám điều luật 
đặc biệt này là: 

(1) Vị bhikkuni đù trải qua một trăm hạ, cũng phải đảnh lễ, chấp tay 
đón chào một vị bJikkhu đù vị ấy chỉ mới xuất gia một ngày. Điều 

luật này cần phải được thọ trì nghiêm ngặt trọn đời. 

Những điều tương tự khác (Pelapya) 

(9) Bhikkhuni không được sách tân bhikkhu kể từ hôm nay. Các vị 
bhikkhu khưu nên khuyến giáo những bhikkhumi khi thời gian và 
nơi chốn cần thiết. Điều luật này cần phải được thọ trì nghiêm 
ngặt trọn đời. 

Thưa Đại di mẫu, nếu di mẫu có thể tự xem mình là người được chính 

thức thâu nhận vào chúng bhikkhuøn¡ thì di mẫu phải thọ trì nghiêm 

ngặt tám điều luật đặc biệt này.” 

Bà Mahã Pajapat GotamI đáp lại rằng: “ Thưa đại đức 
Änanda...cũng như một thiếu nữ có thói quen trang điểm với bông 
hoa, với tóc được gội sạch và chải mượt hay một người đàn ông cũng 
thế, sẽ tha thiết nhận lấy những hoa súng v.v...với đôi tay đưa ra, để 
trên đầu của họ khi được cho đến. Cũng thế, con cũng sẵn sàng thọ trì 
tám điều luật đặc biệt (Garu-dhamma) với sự hoan hỉ to lớn và sự tôn 
kính đúng mức cho đến khi con trút hơi thở cuối cùng.” 

Nhân đó, đại đức Änanada lại đi đến Đức Phật và đứng ở nơi 
phải lẽ rồi bạch răng: “ Bạch Đức Thế Tôn... Di mẫu Mahã Pajapati 
Gotami đã nguyện thọ trì tám trọng pháp đã được ban hành bằng sự có 
găng kiên trì và sự tôn kính cho đến trọn đời của bà.” 

(Sự chấp nhận tám Trọng pháp đây nhiệt tâm của bà tạo thành 
sự thâu nhận mặc nhiên vào hội chúng. Bà trở thành bh¡ikkhunï mà 
không cần tiễn hành lễ xuất gia ở trong Sima. Sự xuất gia vào Tăng 
chúng như vậy được gọi là “4/ha garu-dhamma pafiggahana 
Upasampada. ” 


270 Đại Phật Sử - Tập 3 
Sự cho phép xuất gia Bhikkhuni 


Di mẫu Mahã Pajapati Gotamĩ đi đến Đức Phật và kính cần 
ngồi xuống ở nơi phải lẽ rồi hỏi rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, con nên 
làm gì với năm trăm công nương có huyết thống của hoàng tộc?” Đức 
Phật cho bà những lời giáo huấn. Bà ra đi sau khi nghe đhamma và 
làm lễ Ngài. Rồi Đức Phật nói cho các vị tỳ khưu biết về những lời 
giáo huấn của Ngài đến di mẫu Mahã Pajapati Gotami và ban hành 
những điều luật sau: 

“ Này các tỳ khưu, Như Lai cho phép vị tỳ khưu truyền phép cụ 
túc giới cho các sa-di ni để trở thành tỳ khưu nỉ.” 

Các vị tỳ khưu tiến hành truyền phép cụ túc giới cho năm trăm 
công nương, bà Mahãäã PaJapati Gotami là giới thọ sư của họ 
(upajjhaya). Họ được gọi là “ ekafaw upasampañna” nghĩa là không 
đủ số lượng tỳ khưu ni tham dự với vị tỳ khưu trong lễ truyền cụ túc 
ĐIỚI. 

Khi lễ truyền cụ-túc-giới đã xong, di mẫu Mahã Pajapati 
Gotami chứng đắc đạo quả A-la-hán do nghe bài Sankhitta Sutta 
(Anguttara), và năm trăm tỳ khưu ni ấy cũng chứng đắc các thánh quả 
theo ước nguyện của họ, từ bậc sơ/ãpaffi, sakadãgämi, anãgãmi đến 
arahaffa do nghe bài kinh NÑandakovada (MaJjhima). 

(Sự xuất gia của những tỳ khưu ni đặc biệt, như hoàng hậu 
Yasodhara, công chúa Janapadakalyam, hoàng hậu Khema, 
Dhammadimnäa - vợ của một vị phú hộ, Bhaddakapilä sẽ được mô tả 
riêng khi chúng tôi bàn đến phần Tăng bảo). 


Sự thắng phục đạo sĩ hành cước Saccaka 


Đức Phật điều phục đạo sĩ lõa thể Saccaka trong khi Ngài đang 
trú ngụ ở tịnh xá Kutagara, trong khu rừng Mahävana gần Vesali. Một 
bài nói về vị đạo sĩ hành cước Saccaka này sẽ được kế lại từ tập 
Catuka Nipatta, Chú giải Culakalinga Jãtaka và Mulapannasa, Chú 
giải kinh Culasaccaka. 
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Cách đây đã lâu, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy hậu duệ của hoàng 
tộc LicchavT ở Vesali đã thay phiên trị vì vương quốc. Tắt cả những vị 
vua ấy có khuynh hướng rất ham thích tìm hiểu các quan điểm của các 
giáo phái thịnh hành thời bấy giờ. Một hôm nọ, có một du sĩ nọ bảo vệ 
năm trăm quan điểm đã đến tại Vesali. Những người con cháu của 
hoàng gia ấy đã trọng đãi vị ấy. Một nữ du sĩ khác chủ trương năm 
trăm quan điểm cũng đến tại xứ sở Vesali trong thời gian ấy. 

Những người con cháu của hoàng tộc bèn sắp xếp một cuộc 
tranh biện giữa hai vị du sĩ. Cuộc tranh biện kết thúc trong sự bắt phân 
thắng bại vì cả hai tương đồng nhau. Một ý tưởng mới lạ nảy sanh 
trong những vị Licchavĩ: “ Nếu hai vị đạo sĩ này được hợp nhất bằng 
sự kết hôn thì họ có thể sanh ra một đứa con đại tài.” Bởi vậy họ 
thuyết phục hai vị đạo sĩ ở lại trong nước của họ chăng cần lo lắng 
việc đi lại. Họ cư xử với hai vị đạo sĩ rất mực tôn kính và tô chức lễ 
cưới cho hai vị đạo sĩ. 

Năm tháng trôi qua, hai vợ chồng đạo sĩ sanh được bốn người 
con gái và một đứa con trai. Tên của bốn người con gái là: (1) Sacca, 
(2) Lola, (3) Avadharika, (4) Paticchada và tên của đứa con trai là 
Saccaka. (Theo Chú giải bài kinh Cula Saccaka thì tên của bốn người 
con gái được tìm thấy là: (1) Sacca, (2) Lola, (3) Patacara và (4) 
Avacavatl). 

Khi chúng lớn khôn, cha mẹ của chúng truyền đạt lại cho 
chúng một ngàn quan điểm của họ năm trăm ở bên cha và năm trăm ở 
bên mẹ. Cha mẹ của chúng cũng cho thêm lời khuyên đặc biệt đến 
bốn người con gái: 

“ Này các con, nếu các con thấy có người nào có thể bác bỏ 
được những quan điểm của các con, thì các con có thể tự hiến thân 
mình làm vợ của người ấy nếu người ấy là nam cư sĩ. Tuy nhiên, nếu 
người ấy là vị tỳ khưu, thì các con có thể xuất gia theo vị ấy.” 

Sau khi cha mẹ của họ qua đời, du sĩ Saccaka, vốn thông minh 
hơn bốn người chị, lại học hỏi thêm những quan điểm chính thống 
cộng thêm một ngàn quan điểm mà vị ấy thừa hưởng từ cha mẹ. 
Chăng cần lên đường đi du phương, vị ấy ngụ tại Vesali để giảng dạy 
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cho những hoàng tử trẻ. Vì sợ rằng cái bụng chứa đầy “trí tuệ” có thê 
vỡ tung bất cứ khi nào, nên vị ấy đã đắp lên bụng những tâm sắt. 

Bốn người chị của Saccaka quan niệm rằng có cây táo hồng dễ 
nhận thấy. Bởi vậy họ thường mang theo nhánh cây táo hồng mỗi khi 
họ đi từ thị thành này đến phố chợ khác để tìm đối thủ tranh luận giáo 
lý. Họ thường cắm nhánh cây táo hồng trên một đồng cát hay đất ở tại 
công đi vào thị trấn rồi công bố răng: “ Bất cứ ai có thể đánh ngã 
những quan điểm của chúng tôi, thì có thể chà nát nhánh cây này,” 
bằng lối thách thức, trước khi họ đi vào thị trấn. 

Khi họ đi từ nơi này đến nơi khác, cuối cùng họ đến tại 
Sãvatthi. Ở đây cũng vậy, họ cắm xuống nhánh cây táo hồng ở cổng 
vào và công bố lời thách thức: “ Bất cứ ai, cư sĩ hay Sa-môn, mà có 
thê bác bỏ hệ tư tưởng của chúng tôi, thì có thể đạp bỏ đống cát và 
nhánh cây táo hồng này.” Họ để lại lời thách thức cho bọn trẻ đang 
quanh quần ở công thành, và đi vào thị trấn. 


Trí tuệ xuất chúng của đại đức Sãriputta 


Vào ngày hôm ấy, đại đức Sãriputta, vị Tối thắng Thinh văn, đi 
vào kinh thành vào buổi sáng hơi muộn để khất thực, vì vị ấy bận quét 
đọn các nơi trong tịnh xá, châm nước uống vào các hủ sạp và chăm 
sóc t khưu bịnh ở bên trong khuôn viên của tịnh xá Jetavana. Khi vị 
ấy đến gần công thành, vị ấy đi đến những cây táo hồng. Do đó, vị ấy 
hỏi bọn trẻ ở gần đó về hiện tượng kỳ lạ ấy. Bọn trẻ đã trình bày đầy 
đủ chỉ tiết về vẫn đề ấy đến đại trưởng lão. Nhân đó, đại đức Sãriputta 
bảo chúng đạp bỏ những nhánh cây táo hồng ấy. Bọn trẻ đáp lại rằng: 
“ Kính bạch Ngài, chúng con không dám, chúng con sợ. ” Đại đức 
Sãriputta lại bảo chúng thêm lần nữa với vài lời động viên chúng: “ 
Này các con... đừng sợ. Nếu họ hỏi các con rằng ai ở đằng sau các 
con, thì chỉ cần cho họ biết rằng Ta, SãrIputfa, vị Tối thượng Thinh 
văn của Đức Phật đã bảo các con làm điều đó và hãy bảo họ rằng nếu 
họ muốn tranh biện với ta, thì hãy đến tịnh xá Jetavana.” Bọn trẻ lây 
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can đảm và đạp nát những nhánh cây táo hồng như đã được chỉ bảo. 
Đại đức Sãriputta tiếp tục đi khất thực rồi trở về tịnh xá. 

Khi bốn chị em đạo sĩ đi ra khỏi thành phó, họ hỏi bọn trẻ: “ AI 
bảo các ngươi phá hủy những nhánh cây táo hồng của chúng ta?” 
Chúng bẻn kê lại tất cả mọi chuyện. 

Bồn người nữ trở lại thành phố, mỗi người đi một con đường 
riêng, họ công bố rằng: “ Chúng ta biết rằng vị Tối thượng Thinh văn 
của Đức Phật, mệnh danh là Sãriputta, đã sẵn sàng tham gia tranh 
luận với chúng tôi. Những ai muốn nghe tranh luận thì hãy đi theo 
chúng tôi...” Nhiều người ra khỏi nhà và theo họ đến tịnh xá 
Jetavana. 

Đại đức Sãriputta thấy rằng nữ giới không được phép hiện diện 
trong khu vực của các vị tỳ khưu, và vì vậy vị ây đi đến chỗ trung tâm, 
khuôn viên của tịnh xá để gặp họ. Khi đến nơi, nhóm nữ đạo sĩ hỏi 
rằng: “ Có phải ngài đã bảo bọn trẻ nhỗ bỏ những nhánh cây táo hồng 
của chúng tôi?” “ Phải, ta đã làm như vậy,” đó là câu trả lời. Nhân đó, 
những cô gái bèn thách thức đại đức Sãriputta tranh luận về hệ tư 
tưởng. Đại đức Sãriputta chấp nhận sự trách thức của họ và hỏi họ 
rằng ai sẽ bắt đầu đặt ra câu hỏi. Họ đáp lại: “ Nhiệm vụ đặt câu hỏi 
thuộc về chúng tôi.” Qua câu nói đó, đại đức Sãriputta bèn nói rằng: 

“ Được, các ngươi là nữ giới, hãy bắt đầu câu hỏi.” 

Bốn người nữ đi vào chỗ ngồi của họ, mỗi người ngồi một 
hướng và tung ra những câu hỏi, cả thảy một ngàn câu là những quan 
điểm mà họ học được từ cha mẹ của họ. Đại đức Sãriputta đã trả lời 
ngay tức khắc tất cả câu hỏi, giống như cắt đứt cọng sen bằng thanh 
gươm hai lưỡi, không bỏ sót câu hỏi nào. Rồi vị ấy yêu cầu họ đặt 
thêm những câu hỏi khác, nhưng đã hết lý, họ bèn đáp lại rằng: “ Kính 
bạch đại đức... Chúng con chỉ biết bấy nhiêu thôi.” 

Đại đức Sãriputta bèn nói rằng: “ Này các nữ đạo sĩ, ta đã trả 
lời tất cả một ngàn câu hỏi mà các ngươi đã đặt ra, và bây giờ ta sẽ 
hỏi các ngươi chỉ một câu hỏi thôi, các ngươi có vui lòng trả lời 
không?” Lúc bấy giờ vì đã biết chút ít về tiếng tăm của đại đức 
Sariputta, họ không dám mạnh dạn trả lời: “ Bạch đại đức, xin ngài 
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hãy hỏi, chúng con sẽ trả lời những câu hỏi của ngài,” thay vào đó họ 
khiêm tốn nói rằng: “ Bạch đại đức, xin hãy hỏi, chúng con sẽ trả lời 
nếu chúng con có thể.” Trước khi đưa ra câu hỏi, đại đức Sãriputta 
giải thích với họ rằng câu hỏi mà vị ấy sắp đặt ra không cao siêu mà 
chỉ là câu hỏi được đặt ra dành cho những vị sa-di phải học thuộc 
chúng sau khi trở thành sa-di (sđmanera) và câu hỏi của đại đức 
Sãriputta là: “ Thế nào là một pháp?” (Ekam nãma kim). 

Bốn nữ đạo sĩ không hiểu được chút vấn đề nào. Đại đức 
SãrIputta hỏi họ: “ Này các nữ đạo sĩ, hãy trả lời câu hỏi.” Và họ thú 
nhận là không thể: “ Bạch đại đức, chúng con không có ý tưởng nào 
về câu trả lời.” Đại đức Sãriputta bèn bảo họ: “ Xét thấy rằng ta đã trả 
lời một ngàn câu hỏi của các ngươi trong khi đó các ngươi không thê 
trả lời một câu hỏi của ta. Vậy ai là người thắng cuộc và ai là người 
thua cuộc?” Câu trả lời của họ là: “Bạch đại đức, ngài là người thắng 
cuộc vả chúng con là người thua cuộc.” Đại đức Sãriputta bèn hỏi: “ 
Các ngươi định làm gì trong tình huống này?” Họ bèn kế lại với đại 
trưởng lão về điều mà cha mẹ của họ đã khuyên bảo nên làm trong 
trường hợp họ bị đánh bại (như đã kể lại trong chương trước) và họ 
bày tỏ ước muốn được thọ phép xuất gia theo đại trưởng lão. 

Đại đức Sãriputta bèn cho họ lời chỉ dẫn: “ Đây không phải là 
nơi thích hợp đề nữ giới thọ phép xuất gia và các ngươi tốt hơn nên đi 
đến tịnh xá của những tỳ khưu ni và xin phép xuất gia ở đó. Do đó, họ 
đi đến những tịnh xá của các vị tỳ khưu ni theo sự giới thiệu của đại 
trưởng lão và thọ phép xuất gia. (Họ thọ phép xuất gia dưới sự đỡ đầu 
của trưởng lão ni Uppalavan, theo Chú giải Bốn sanh). Tất cả chứng 
đắc đạo quả A-la-hán chỉ trong một thời gian ngắn, do tinh cần chánh 
niệm trong sự hành đạo. (Đức Phật thuyết giảng một bài nói về sự 
kiện này trong Bồn sanh Culakalinga Jãtaka, tập Catuka Nipäta. Muốn 
biết thêm chi tiết hãy xem Bồn sanh số 550). 

(Chú thích: Sự kiện này xảy ra khi Đức Phật đang trú ngụ ở 
tịnh xá Jetavana, tại Savatthi, một thời gian sau khi xuất hiện chúng tỳ 
khưu ni (bhikkhuni-sãsana) với sự đồng ý của Đức Phật để đáp ứng 
lời thỉnh cầu của di mẫu Mahã Pajapati Gotami, khi Ngài đang ngụ ở 
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khu rừng Mahaävana, Vesali. Tình tiệt thú vị này liên quan với câu 
chuyện về du sĩ Saccaka, cho nên bài mô tả vê câu chuyện ây được 
nêu ra ở đây). 


Câu chuyện về du sĩ Saccaka 


Như đã trình bày ở trên, bốn nữ du sĩ có một người em trai là 
du sĩ Saccaka, người đang hướng dẫn chỉ dạy cho các vị hoàng tử 
Vesall. 

Chính trong thời gian Đức Phật đang ngụ ở tịnh xá Kutagara 
trong khu rừng Mahävana, gần Vesali, du sĩ Saccaka, con trai của 
ngoại đạo sư Nigandha, đang tự cho mình là người đại tải về tranh 
biện, là người rất uyên bác và mọi người cũng xem vị ấy là bậc thánh. 
Vị ấy khoe với những người dân của thành Vesali: “ Ta chưa bao giờ 
thấy người nào tự cho mình là có những đệ tử tỳ khưu, là ngoại đạo 
sư, giáo chủ, Sa-môn, Bà-la-môn hay bậc đáng tôn kính đảnh lễ, Đức 
Phật Chánh đăng Chánh giác, mà có thể chống lại và không bị toát mồ 
hôi nách khi ta bác bỏ hay hạ bệ họ trên lãnh vực chủ thuyết. Và ngay 
cả những khúc gỗ vô tri cũng không thể nằm yên bắt động khi ta nói 
những điều về các luận điểm, nói chi đến loài hữu tình!” 

Thực ra, du sĩ Saccaka đang đi khắp thành phố đề khoe khoang 
mình là người tìm lỗi của Sa-môn Gotama. Vào một buôi sáng nọ, khi 
vị ấy đang đi tản bộ tập thể dục, vị ấy lưu ý đại đức Assaji đang đi 
khất thực từ xa.Vị ấy tự nghĩ : 

“ Ta là người đang tìm cách tranh biện với giáo thuyết của Sa- 
môn Gotama dầu ta chưa thê làm được điều đó, vì ta chưa có cơ hội để 
biết rõ những quan điểm của vị ấy. Ta phải cỗ gắng tìm hiểu những 
quan điểm của vị ấy trước khi ta có thể thách đấu với vị ấy một cách 
chính thức. Đại đức Assaji tỏ ra rành mạch những quan điểm của Sa- 
môn Gotama và ta sẽ khiến vị ấy công bố chủ thuyết của họ trước khi 
ta có thể tìm lỗi Sa-môn Gotama và chê trách vị ấy.” 

Saccaka đi đến đại đức Assaji với mục đích ấy và bắt đầu đàm 
thoại với đại trưởng lão sau khi trao đối những lời chào hỏi xã giao: “ 
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Này Tôn giả Assaji, Sa-môn Gotama đã khuyến giáo các đệ tử của vị 
ấy như thế nào ? Vị ấy đã chỉ dạy cặn kẽ đến các đệ tử bằng bao nhiêu 
cách ?” 

Nhân đó, đại đức Assaji giải thích với vị ấy theo cách như vầy: 

“ Này du sĩ Saccaka, hậu duệ của AggIvessana, Đức Phật đã 
khuyên giáo các đệ tử của Ngài theo cách này. Ngài đã chỉ dạy cặn kế 
bằng nhiều cách: 

“Này các tỳ khưu, Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, sáu thức là vô thường. Sắc là vô ngã, 
thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, sáu thức là vô ngã. Tất 
cả các pháp hữu vi đều vô thường; tất cả các pháp đều vô ngã. 

Này du sĩ Saccaka, hậu duệ của Agegivessana, Đức Phật đã 
khuyến giáo các đệ tử của Ngài theo cách này, Ngài đã cho nhiều lời 
chỉ dạy chi tiết bằng nhiều cách.” 

Trên đây là câu trả lời của đại đức AssajJi dành cho câu hỏi của 
Saccaka. 

(Những điểm thú vị đặc biệt đáng lưu ý: qua phần trình bày ở 
trên, chúng ta thấy răng, trong phần trả lời cho câu hỏi của Saccaka, 
đại đức Assaji đã nêu ra những sự thật về vô thường và vô ngã, nhưng 
không thấy đề cập sự thật về “khổ”. Lý do lượt bỏ sự thật về khô đã 
được giải thích trong bộ Chú giải như sau: 

“ Nếu đại đức AssajI nêu ra sự thật về khô như sắc là khổ, thọ 
là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ, sáu thức là khổ, thì Saccaka có thê 
có được cơ hội để tranh luận. Bởi vì vấn đề là như thế này, đạo và quả 
được xem là hành khổ (sankhaãra dukkha); cho nên mới có sự lượt bỏ 
sự thật về khổ. Nói cách khác, Saccaka có thể hỏi rằng: “° Này 
Assaji... Ngài xuất gia với mục đích gì ?' Khi ấy câu trả lời của đại 
đức Assaji sẽ là: ' Để tầm cầu Đạo Quả.” Trong trường hợp như vậy, 
trưởng lão sẽ bị chỉ trích công khai rằng: “ Này Assaji... Giáo pháp 
của ngài xét cho cùng cũng không dẫn đến giải thoát. Trên thực tế, cái 
được gọi là giáo pháp của ngài đơn giản là nơi áp bức và hủy diệt. Cái 
được gọi là giáo pháp của ngài là loại cảnh khổ Ussada (tăng thạnh 
khổ). Do đó, tâm của ngài không có ước muốn khoái lạc. Quả thật 
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vậy, tất cả các người đang đi chỗ này chỗ kia để phấn đấu tầm cầu cái 

khổ.” Chính vì lý do này mà đại đức Assaji đã có ý tránh không đưa 

vào thuật ngữ hình tượng (pariyãya) mà chỉ ứng dụng thuật ngữ trừu 
tượng (zi?priyãya) để không thể có một ý nghĩa khác, từ đó mới có sự 
trình bày riêng về vô thường (anicca) và vô ngã (anaf1a).” 

Nhân đó, Saccaka nói rằng: “ Thưa Tôn giả Assaji... phải 
chăng ta đang nghe những điều không thích hợp gì đây ? Ta nghe rằng 
Sa-môn Gotama vẫn đang thuyết pháp. Có lẽ ta sẽ điện kiến đức 
Gotama đáng kính vào một lúc nào đó và khi ấy có thể có một cuộc 
tranh luận. Có lẽ khi ẫy ta sẽ loại trừ ác kiến của vị ây.” 

Lúc bấy g1ờ, năm trăm hoàng tử LicchavT đã hội họp tại đại hội 
trường đề bàn bạc một số công việc. Saccaka tự nghĩ răng: “ Ta không 
thể chỉ trích quan điểm của Sa-môn Gotama trong quá khứ vì chưa 
biết gì. Bây giờ ta đã biết rõ chúng từ đại đệ tử Assaji của vị ấy. Ta 
biết chúng rất tường tận, tốt hơn ta đi đến chỗ ngụ của vị ấy và chỉ 
trích vị ấy vì những quan điểm đó.” 

Trước hết Saccaka đi đến đại hội trường nơi năm trăm hoàng tử 
Licchavĩ đang nhóm họp ở đó. Vị ấy bảo họ hãy ra khỏi hội trường 
khi lớn tiếng công bố rằng: 

“ Hãy ra đi, hỡi các vị LicchavT đáng kính. Hãy ra đi, hỡi các vị 
LicchavT đáng kính. Ngày hôm nay sẽ có một cuộc tranh luận giữa ta 
và Sa-môn Gotama về quan điểm của vị ấy. Sẽ là một diễn đàn lớn! 
Assaji, một trong năm vị tỳ khưu và là đệ tử nổi tiếng của Sa-môn 
Gotama đã chủ trương quan điểm về vô thường và vô ngã! Nếu Sa- 
môn Gotama cũng chủ trương quan điểm về vô thường và vô ngã thì: 
(1) Cũng như một người hùng mạnh nắm lấy chùm lông của một con 

cừu có lông dài, có thể kéo và đây nó vòng vòng. Cũng thế ta sẽ 
kéo, đây và vần Sa-môn Gotama bằng sự tranh luận của ta và bác 
bỏ quan điểm của vị ấy. 

(2) Cũng như một người lực lưỡng làm công trong một quán rượu, 
khi cầm chiếc chiếu lớn từ quán rượu, có thể ném nó xuống một 
cái hồ sâu và khi giữ lẫy một góc của chiếc chiếu, có thể kéo giật, 
đây, và giũ nó. Cũng vậy ta sẽ kéo, giật, đây tới và quây vòng Sa- 


278 Đại Phật Sử - Tập 3 


môn Gotama băng những lời tranh biện và bác bỏ của ta đối với 
quan điểm của vị ấy. 

(3) Cũng như một người nghiện rượu có sức mạnh, khi cầm ở mép 
của cái lọc rượu, có thể lắc lên, lắc xuống và tung nó lên. Cũng 
vậy, ta sẽ lắc lên, lắc xuống và tung vòng Sa-môn Gotama bằng 
những lời tranh biện và bác bỏ của ta đối với quan điểm của vị ấy. 

(4) Cũng như một con voi, chỉ yếu sức khi nó đến tuổi 60, có thể đi 
xuống một cái hồ sâu và chơi trò tắm đay, cũng vậy ta sẽ chơi trò 
tắm đay với với Sa-môn Gotama bằng những lời tranh biện và bác 
bỏ của ta đối với quan điểm của vị ấy. 

(Chú thích : Khi những cọng cây gai dầu đang trong quá trình biến 
thành sợi, chúng được cắt và buộc lại thành bó và được ngâm trong 
nước cho mềm. Sau ba ngày khi chúng đã mềm và dẻo, những người 
công nhân (mang theo lương thực như đồ ăn và thức uống để ăn uống 
khi làm xong công việc) cằm những bó dây gai và đập chúng vào 
những tắm ván được đặt ở bên phải, rồi bên trái, rồi trước mặt họ. 

Con voi chúa, để bắt chước theo hành động của những công 
nhân làm dây đay, nó đi xuống cái hồ hút nước bằng cái vòi của nó, 
rồi phun nước lên đầu, lưng, hai bên thân của nó và giữa hai đùi của 
nó. Do đó, chữ Sana Dhovika nghĩa là trò chơi tắm đay). 

“* Hõi các hoàng tử LicchavI... hãy ra đi... hãy ra đi. Ngày hôm 
nay sẽ có một cuộc tranh luận giữa ta và Sa-môn Gotama về quan 


Ị?? 


điểm của vị Ấy. Sẽ là một diễn đàn lớn!” Saccaka đã mời các đệ tử của 
vị ấy như vậy. 
Trong số những hoàng tử LicchavTcó 
(1) Những vị bày tỏ sự tin tưởng của họ là “ Sa-môn Gotama 
không có khả năng bác bỏ những quan điểm của Saccaka. Duy 
Saccaka mới có khả năng bác bỏ quan điểm của Sa-môn Gotama và 
(2) Số khác thì nói rằng Saccaka là loại người gì mà có khả năng 
bác bỏ được Đức Phật. Chỉ Đức Phật mới là người có khả năng bác bỏ 
Saccaka. 
Rồi Saccaka lên đường đi đến tịnh xá Kutagara dẫn theo năm 


trăm hoàng tử LicchavI. Khi ấy trời đã xế trưa và nhiều vị tỳ khưu 
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đang đi kinh hành để xua tan cơn buồn ngủ sau khi đã thọ thực. [ Nói 
cách khác, những vị tỳ khưu ấy là những hành giả tu thiền vào ban 
ngày (đivã padhänika), thường đi kinh hành dưới ánh nắng mặt trời 
vào lúc xế trưa rồi đi tắm. Họ thấy pháp hành này rất hữu ích cho sự 
định tâm trong pháp thiền của họ.] 

Saccaka đi đến các vị tỳ khưu ấy và hỏi rằng: “ Thưa các bạn... 
Vào giờ này Đức Gotama đáng kính đang trú ngụ ở đâu ? Chúng tôi 
muốn diện kiến vị ấy.” 

Vào lúc sáng sớm của ngày hôm đó, Đức Phật, sau khi trú 
trong đại bi định nahã-karunä-samäãpatri) đã nhìn vào mười ngàn thế 
giới và qua Nhất thiết trí, Ngài thấy rằng hôm ấy Sacaka sẽ đến cùng 
với nhiều vị hoàng tử Licchavi để chê trách Ngài liên quan đến quan 
điểm của Ngài. Do đó, vào buổi sáng Ngài tắm rửa rồi ra đi khất thực 
cùng với chúng tỳ khưu. Khi trở về, Ngài không đi vào hương phòng 
mà đi thắng vào khu rừng Mahãvana và ngồi dưới một cội cây có 
bóng mát để thuận tiện cho đám đông đến yết kiến Ngài, do ngoại đạo 
sư Saccaka dẫn đầu. 

Những vị tỳ khưu tu thiền vừa từ chỗ Đức Phật trở về, khi gặp 
Saccaka, họ chấp hai tay chỉ về hướng Đức Phật mà nói rằng: “ Này 
Saccaka, Đức Phật đang ngồi dưới một cội cây trong khu rừng 
Mahavana. ” 

Nhân đó, Saccaka đi vào khu rừng Mahavana dẫn theo một 
đám đông. Vị ấy đi đến Đức Phật và sau khi trao đổi những lời chào 
hỏi với Ngài, bèn ngồi xuống ở chỗ thích hợp (cần chú ý răng ngoài 
năm trăm vị hoàng tử LicchavI là đệ tử của vị Ấy, còn có một đám 
người đi theo gồm nhiều dân cư của thành Vesali, họ đến đề theo dõi 
cuộc tranh luận giữa hai nhân vật nồi tiếng). 

Những người đi theo Saccaka có thể chia thành năm loại: 

(1) Một số người đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống ở nơi phải lẽ, 

(2) Một số trao đổi những lời chào hỏi với Đức Phật, nói những lời mà 
sẽ in đậm trong tâm suốt đời của họ, và ngồi xuống ở nơi phải lẽ, 

(3) Một số người chấp tay cúi chào Đức Phật và ngồi xuống ở nơi phải 
lẽ, 
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(4) Một số xưng tên họ của họ và ngồi xuống ở nơi phải lẽ, 
(5) Một số chỉ ngồi xuống trong im lặng. 

Sau khi đã ngồi xuống ở nơi thích hợp, Saccaka nói với Đức 
Phật rằng: “ Nếu được Ngài đồng ý, xin cho phép tôi được nêu ra một 
câu hỏi liên quan đến một đề tài?” Đức Phật đáp lại: “ Này 
Aggivessana, hãy hỏi bất cứ điều gì ngươi thích.” (Đây là cách mời 
người khác nêu ra câu hỏi, dành riêng cho chư Phật Chánh đăng 
Chánh giác, vượt ngoài phạm vi của chư Phật Độc giác và Thịnh văn 
giác). 

Saccaka bắt đầu hỏi : “ Thưa ngài Gotama đáng kính... Ngài đã 
khuyến giáo đệ tử như thế nào? Phần nảo trong nhiều lời dạy của Ngài 
được nhân mạnh nhiều nhất dành cho những đệ tử của Ngài?” 

Qua câu hỏi đó, Đức Phật đáp lại rằng : 

“ Này du sĩ Saccaka, hậu duệ của AggIvessana... Như lai 
khuyến giáo đệ tử của Như Lai theo cách này. Phần này trong nhiều 
lời dạy được nhắn mạnh nhiều nhất dành cho đệ tử của Như Lai. 

“ Này các tỳ khưu, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là 
vô thường, hành vô thường, sáu thức là vô thường. Này các tỳ khưu, 
sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, sáu thức 
là vô ngã. Tất cả các pháp hữu vi là vô thường, tất cả các pháp hữu vi 
và vô vị (đhammg.) là vô ngã (af1a). 

“ Này du sĩ Saccaka, hậu duệ của Aggivessana... đây là cách 
mà Như lai khuyến giáo các đệ tử của Như lai, phần này trong lời dạy 
được nhắn mạnh nhiều nhất dành cho các đệ tử của Như Lai.” 

Saccaka bèn nói rằng: “ Một ví dụ so sánh chợt khởi lên trong 
tôi.” Đức Phật bèn bảo vị ấy: “ Này hậu duệ của Aggivessana...hãy 
diễn đạt nó ra (một cách rõ ràng và sinh động).” 

“ Như những hạt giống và cây cối không thể mọc lên nếu 
không nương tựa vào quả đất, hoặc ví như một người lao động chân 
tay không thể hoàn thành công việc của ông ta nếu không nương vào 
quả đất. Thưa Ngài Gotama đáng kính... Cũng vậy, con người tạo ra 
phước hoặc tội phải nương tựa vào sắc (là z#a hay ngã). Người này 
tạo ra phước hoặc tội phải dựa vào thọ ( là 4a hay ngã). Người này 
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tạo ra phước hoặc tội phải dựa vào tưởng ( là a//a hay ngã). Người này 
tạo ra phước hoặc tội phải dựa vào hành ( là a7 hay ngã). Người này 
tạo ra phước hoặc tội phải dựa vào thức ( là a//a hay ngã).” 

Như vậy Saccaka đã trình bày quan điểm của vị ấy về ngã 
(zra) thuyết bằng những ví dụ so sánh. (Vị ấy đã ví năm uấn là quả 
đất; chúng sanh hữu tình dựa vào năm uẫn được ví như quả đất. 
Chúng sanh ây dựa vào năm uân để tạo ra phước hoặc tội). Và như 
vậy “ Đức Gotama đáng kính đã quăng bỏ cái ngã (z2) rất rõ ràng và 
công bố đó là vô ngã (anzra).” Như vậy Saccaka đã trình bày ngã 
thuyết của vị ấy được củng cô bởi hai ví dụ so sánh thích đáng. 

Những ví dụ chứng minh của Saccaka đáng được lưu ý, chúng 
rất vững chắc và hợp lý. Ngoài chư Phật Chánh đăng Chánh-giác, 
không ai có khả năng bác bỏ lý luận và loại trừ ngã thuyết của vị ấy. 
Thực ra, có hai loại người : 

(1) Những người mà chỉ chư Phật Chánh đẳng Chánh giác mới có 
thê điều phục được, và 

(2) Những người có thể được dẫn dắt bởi các vị Thinh văn 
(savaka). 

Những người thuộc loại (2) có thể được cải chánh bởi Chư 
Phật và các vị Thinh văn, nhưng những người thuộc loại (1) thì chỉ 
riêng chư Phật mới có thể dẫn dắt được. Du sĩ Saccaka thuộc loại thứ 
nhất và chỉ có thể được chỉ dạy bởi Đức Phật mà thôi. Do đó, Đức 
Phật đã quyết định đích thân Ngài bác bỏ và chỉnh đốn quan điểm của 
vị Ấy : 

“ Này Saccaka, hậu duệ của Agegivessana...Có phải người cho 
rằng sắc là ngã (z/a), thọ là ngã (a4), tưởng là ngã (z4), hành là 
ngã (a//a), sáu thức là ngã (a/a) chăng 2 ” 

Khi Ấy, Saccaka nhận ra rằng: “ Sa-môn Gotamaa đã đặt ta vào 
tình huống khó khăn, khiến ta phải công bố, khẳng định và thừa nhận 
ngã thuyết của ta trước mặt thính chúng. Nếu có điều gì bất lợi xảy ra 
thì riêng ta sẽ bị chỉ trích về ngã thuyết của ta.” Và khi suy nghĩ rằng 
sẽ lấy những người dân thành Vesali làm những người cùng ủng hộ 
bản ngã, vị ấy đáp lại rằng: 
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“ Thưa Sa-môn Gotama đáng kính... Quả thật vậy, tôi cho 
rằng “ sắc là aa, thọ là a/fa, tưởng là af/a, các hành là zf/a, sáu thức 
là aa. Và đông đảo dân cư của thành Vesali cũng nói như vậy.” 

Đức Phật, Ngài cao siêu hơn Saccaka cả trăm ngàn lần về chủ 
thuyết hay quan kiến, không để vị ấy đem những người khác chịu 
chung số phận với vị ấy. Thay vì vậy, Ngài muốn chỉ đánh ngã riêng 
Saccaka thôi và đã nói với vị ấy rằng: 

“ Này Saccaka, đại chúng phải làm gì với điều này ? Như Lai 
bảo ngươi, này Saccaka, hãy giải thích quan điểm của riêng ngươi.” 

(Điều Đức Phật muốn nói thế này: Không phải tất cả những 
người này đều muốn bác bỏ quan điểm của Như Lai. Ngươi là người 
duy nhất đến để bác bỏ quan điểm của Như Lai. Họ có mặt ở đây vì 
ngươi mời họ đến chứng kiến một cuộc tranh luận. Phận sự phải đưa 
ra quan điểm là ở ngươi, và đừng bắt họ phải chịu chung số phận với 
ngươ!). 

Như vậy, Saccaka bị bắt buộc phải lập lại quan điểm của vị 
ấy :“ Thưa đức Gotama đáng kính... Quả thật vậy, tôi nói rằng : “ Sắc 
là 47a của tôi, thọ là a7/a của tôi, tưởng là a//a của tôi, các hành là a/fa 
của tôi, sáu thức là a//a của tôi. ” 

Sau khi khiến Saccaka giải thích quan điểm của riêng vị ấy, 
Đức Phật hỏi tiếp: 

“ Này Saccaka, vì ngươi đã thừa nhận năm uân là a4, vậy Như 
lai hỏi ngươi điều này. Hãy trả lời Như Lai theo ý thích của ngươi. 
Này Saccaka... Ngươi nghĩ gì về câu hỏi mà Như lai sắp hỏi ra đây ? 
Phải chăng một vị vua đã làm lễ đăng quang như vua Pasenadi Kosala 
hay vua AJatasattu, kẻ trị vì của nước Magadha, con trai của hoàng 
hậu Vedehi, họ có quyền trong lãnh thổ của họ, có thể truyền lệnh xử 
trảm một người đáng tội xử trảm, truyền lệnh tịch thu một người có tải 
sản đáng bị tịch thu và trục xuất một người đáng tội bị trục xuất?” 

Để trả lời câu hỏi trên, Saccaka đáp lại rằng : 

“ Thưa Đức Gotama...một vị vua như Pasenadi Kosala hay vua 
AJatasattu, người trị vì xứ Magadha, con trai của hoàng hậu Vedehi, 
có quyền trong lãnh thổ của họ đề truyền lịnh xử trảm một người đáng 
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tội bị xử trảm, truyền lịnh tịch thu tài sản của một người đáng tội bị 
tịch thu và trục xuất một người đáng tội bị trục xuất. 

Thưa Đức Gotama... ngay cả những vị vua của các tiểu vương 
quốc như Vajji hoặc Malla cũng có quyền trong lãnh thổ của họ, 
truyền lệnh xử trảm người đáng tội xử trảm, truyền lịnh tịch thu tài sản 
của người đáng tội bị tịch thu và trục xuất người đáng bị trục xuất. 
Cần gì phải nói thêm về một vị vua đã làm lễ đăng quang như vua 
Pasenadi Kosala hay vua AJatasattu của vương quốc Magadha, con 
trai của hoàng hậu Vedehi? Thưa Đức Gotama, vị ấy có quyền, vị ấy 
xứng đáng năm giữ quyền hành.” 

(Đức Phật cô ý đưa Saccaka đến chỗ cùng đường để đánh đồ 
hoàn toàn ngã thuyết CỦa VỊ ẫy (afia vaaa). Saccaka, vị thiếu trí, đã 
phải đi vào khu vực “ tự mài bén con dao để kết liễu chính mình” 
băng cách nêu ra những chính quyền của xứ Vajji và Malla để hậu 
thuẫn cho câu nói của vị ấy). 

“ Này Saccaka, ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi mà Như Lai sắp 
hỏi đây ? Ngươi đã nói rằng “Sắc là z/z của ta'. Nếu vậy, người thê 
nào khiến nó nghe theo những lời của ngươi chăng, khi nói rằng “ Sắc 
của ta hãy như thế này. Sắc của ta hãy đừng như thế này." ” 

Khi Đức Phật hỏi một cách thắng thắng như vậy, Saccaka hoàn 
toàn 1m lặng. 

(Chú thích : Saccaka đã nhận ra lỗi lầm trầm trọng của mình. 
Vị ấy tự nghĩ rằng: “ Sa-môn Gotama hủy diệt quan điểm của ta. Ta 
quả thật ngu sĩ đã tạo ra một cơ hội để Sa-môn Gotama đánh bại ta 
trong chính trò chơi của ta. Ta đã bị suy sụp một cách tuyệt vọng, 
không phương cứu vãn. Nếu ta nói rằng: “ Tôi có thê sai khiến sắc của 
tôi” thì các hoàng tử LicchavI sẽ đứng dậy và chế nhạo ta về diện mạo 
xấu xí của ta so với diện mạo xinh đẹp, đáng ngưỡng mộ của họ, 
giống như chư thiên ở cõi Tam thập Tam thiên (7avafisa). 

Nếu ta chọn cách nói rằng: “ Tôi không thể sai khiến thân của 


tôi thì Sa-môn Gotama sẽ đứng dậy và quở trách ta: “ Này 


Saccaka...ngươi đã nói răng ngươi đã kiêm soát thân của ngươi và 


284 Đại Phật Sử - Tập 3 


ngươi đã nuốt lời.” Vị ấy đã tự đặt mình vảo tình thế tiến thoái lưỡng 
nan. Do đó, vị ấy giữ im lặng hoàn toàn). 

Lần thứ hai, Đức Phật bảo Saccka hãy trả lời câu hỏi trên: 

“ Ngươi nghĩ như thế nào về câu hỏi mà Như Lai sắp hỏi ra 
đây : Ngươi đã nói rằng “Sắc là ngã của tôi.` Nếu vậy, ngươi có thê 
nảo khiến nó làm theo những lời của ngươi chăng, khi nói rằng: “Sắc 
của ta hãy làm như thế này. Sắc của ta hãy đừng như thế này 2° ” 

Saccaka hoàn toàn giữ im lặng và không trả lời câu hỏi của 
Đức Phật trong lần thứ hai. 

(Nếu không có câu trả lời cho câu hỏi hợp lý do Đức Phật 
Chánh đẳng Chánh giác đặt ra trong ba lần liên tục, thì nó hình thành 
một hành động chống lại Đức Phật, và cái đầu của người xúc phạm 
kia sẽ vỡ thành bảy mãnh, theo qui luật tự nhiên (pháp tánh — 
Dhamma-Niyama). 

Chư Phật Chánh đăng Chánh giác đã thực hành viên mãn các 
pháp Ba-la-mật trải qua 4 A-tăng-kỳ và 100.000 đại kiếp, vì lòng bi 
mãn to lớn đối với tất cả chúng sanh, và vì thế Đức Phật không lập lại 
câu hỏi đến lần thứ ba, nhưng thay đổi chủ đề bản luận: “ Này 
Saccaka... Bây giờ hãy nói lên. Đây không phải là lúc để ngươi im 
lặng. Cái đầu của người nào không trả lời câu hỏi hợp lý của một vị 
Phật trong ba lần liên tục, thì sẽ bị vỡ thành bảy mãnh ngay lập tức.” 

Khi ấy Sakka xuất hiện trong hình tướng một vị da-xoa cầm cái 
chảy sắm sét, cháy đỏ, sáng chói và đứng ngay trên đầu của Saccaka, 
tựa như đang đe dọa sẽ trừng phạt vị ấy nếu vị ấy không trả lời câu hỏi 
hợp lý của Đức Phật trong ba lần. Cảnh tượng kỳ lạ ấy chỉ có Đức 
Phật và Saccaka trông thấy mà thôi (không ai khác có thể thấy nó). 

(Chú thích: Sakka đã đến tay cầm cái chày sắm sét và đứng trên 
đầu Saccaka, vì lòng bi mẫn đối với vị ấy, giống như Đức Phật, và để 
thuyết phục vị ấy từ bỏ tà kiến bằng cách đe dọa vị ấy trong tướng 
mạo một dạ xoa hung dữ cầm cái chày sắm sét. Sakka xuất hiện không 
phải vì vị ẫy thực sự muốn làm hại Saccaka, mà vì để đừng có điều gì 
không hay xảy đến cho bất cứ ai ngay trước mặt Đức Phật (Majjhima 
114). 
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Lý do, khiến Sakka đến trong hình tướng một vị dạ xoa là: vị 
ây muốn Saccaka làm lại cuộc đời và chấp nhận chánh kiến. Sakka ở 
trong hội chúng của Phạm thiên Sahampati khi vị ấy chính thức thỉnh 
Phật thuyết Pháp. Cả hai thỉnh Đức Phật thuyết Pháp, và phần họ lãnh 
trách nhiệm đảm bảo rằng những người còn miễn cưỡng được thuyết 
phục đề thực hành theo những lời chỉ dạy của Ngài. “ Đức Thế Tôn 
hãy thuyết pháp, còn chúng con sẽ giữ vai trò hộ pháp.” Cho nên sự 
xuất hiện của vị ấy trong hình tướng Dạ-xoa là để làm tròn bổn phận 
hộ pháp của vị ấy (Chú giải bộ Majjhima). 

Khi Saccaka trông thấy Sakka trong hình tướng một vị dạ xoa, 
thì thân của vị ấy, do sợ hãi đã toát mô hôi chảy ròng xuống, và những 
đợt âm thanh cuồn cuộn ở trong bụng của vị ấy. Vị ấy nhìn quanh để 
xem có ai cùng chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ ấy không và thấy rằng 
chăng có ai. Vị ấy nghĩ rằng thật ngu đốt để la lên “đại dạ-xoa” khi 
không có ai trông thấy, và như vậy sẽ tạo cơ hội để mọi người chống 
lại vị ấy bằng cách nói răng: “ Chúng tôi cũng có mắt, nhưng ngươi là 
người duy nhất trông thấy dạ-xoa. Ngươi trông thấy nó bởi vì ngươi 
tranh luận với Sa-môn Gotama.” Vị ấy dao động đến nỗi lông tóc 
dựng đứng và da gà nổi lên khắp toàn thân của vị ấy. Vị ấy thấy răng 
không ai khác ngoài Đức Phật để nương tựa, và tầm cầu sự che chở, 
bảo vệ và nương tựa chỉ nơi Ngài, vị ấy bạch với Đức Phật: “ Xin hãy 
hỏi con, thưa Đức Gotama. Con sẽ trả lời.” 

Đức Phật bèn hỏi vị ấy : 

“ Này Saccaka... Ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi mà Như Lai 
sắp hỏi ra đây. Ngươi đã nói rằng: “ Sắc là ngã của ta...” Nếu vậy, 
phải chăng ngươi có quyền sai khiến sắc ấy và ngươi có thê nói rằng: ' 
Sắc của ta hãy như thế này. Sắc của ta hãy đừng như thế này ?”. 

Saccaka đáp lại rằng: “ Thưa Đức Gotama... Con không có 
quyền đấy.” Khi ấy Đức Phật nói với vị ấy rằng: “ Này Saccaka... hãy 
suy nghĩ kỹ, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra câu trả lời. Những gì 
ngươi đã nói trước đây không khớp với những lời mà ngươi nói bây 
giờ, và điều mà ngươi đã nói bây giờ không khớp với điều mà ngươi 
đã nói trước kia. Chúng không khớp với nhau.” Và Ngài hỏi tiếp: 
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“ Này Saccaka...Ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi mà Như lai sắp 
hỏi ra đây? Ngươi đã nói răng “Thọ là ngã của ta”. Nếu vậy, phải 
chăng ngươi có quyên lực sai khiến thọ và ngươi có thể nảo nói rằng ' 
Thọ của ta hãy như thế này, Thọ của ta hãy đừng như thế kia?” 

Saccaka đáp lại: “ Thưa Đức Gotama... Con không có quyền 
đấy.” Khi ấy Đức Phật nói với vị ấy: “Này Saccaka... hãy suy nghĩ 
kỹ lại, hãy suy nghĩ kỹ lại trước khi ngươi có câu trả lời. Điều mà 
ngươi đã nói trước đây không khớp với điều mà ngươi nói bây giờ. Và 
điều mà ngươi nói bây giờ không khớp với điều mà ngươi đã nói trước 
đây. Chúng không khớp với nhau.” Và Ngài tiếp tục hỏi : 

“ Này Saccaka... Ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi mà Như Lai 
sắp hỏi ra đây. Ngươi đã nói răng: “ Tưởng là ngã của ta...” Nếu vậy, 
phải chăng ngươi có quyền sai khiến tưởng ấy và ngươi có thê nảo nói 
rằng: “ Tưởng của ta hãy như thế này. Tưởng của ta hãy đừng như thế 
kia ?” 

Saccaka đáp lại: “ Thưa đức Gotama... Con không có quyền 
đấy.” Khi ấy Đức Phật nói với vị ấy: “Này Saccaka... hãy suy nghĩ kỹ 
lại, hãy suy nghĩ kỹ lại trước khi ngươi có câu trả lời. Điều mà ngươi 
đã nói trước đây không khớp với điều mà ngươi nói bây giờ. Và điều 
mà ngươi nói bây giờ không khớp với điều mà ngươi đã nói trước đây. 
Chúng không khớp với nhau.” Và Ngài tiếp tục hỏi: 

“ Này Saccaka...Ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi mà Như Lai 
sắp hỏi ra đây. Ngươi đã nói răng: “ các hành là ngã của ta...” Nếu 
vậy, phải chăng ngươi có quyền sai khiến các hành và ngươi có thê 
nào nói rằng: “Các hành của ta hãy như thế này. Các hành của ta hãy 
đừng như thế kia ?” 

Saccaka đáp lại: “ Thưa đức Gotama... Con không có quyền 
đây.” Khi ấy Đức Phật nói với vị ấy : “Này Saccaka... hãy nghĩ kỹ lại 
đi, hãy nghĩ kỹ lại đi trước khi ngươi có câu trả lời. Điều mà ngươi đã 
nói trước đây không khớp với điều mà ngươi nói bây giờ. Và điều mà 
ngươi nói bây giờ không ăn khớp với điều mà ngươi đã nói trước đây. 
Chúng không khớp với nhau.” Và Ngài tiếp tục hỏi : 
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“ Này Saccaka... Ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi mà Như lai 
sắp hỏi ra đây. Ngươi đã nói rằng: “ Sáu thức là ngã của ta..." Nếu 
vậy, phải chăng ngươi có quyền sai khiến sáu thức và ngươi có thể 
nào nói rằng: “ Sáu thức của ta hãy như thế này. Sáu thức của ta hãy 
đừng như thế kia?” 

Saccaka đáp lại: “ Thưa Đức Gotama... Con không có quyền 
đây.” Khi ấy Đức Phật nói với vị ấy: “Này Saccaka... hãy suy nghĩ kỹ 
lại, hãy suy nghĩ kỹ lại trước khi ngươi có câu trả lời. Điều mà ngươi 
đã nói trước đây không khớp với điều mà ngươi đã nói bây giờ. Và 
điều mà ngươi nói bây giờ không ăn khớp với điều mà ngươi đã nói 
trước đây. Chúng không khớp với nhau.” 

Đức Phật tiếp tục khuyến giáo Saccaka bằng cách thuyết giảng 
một thời pháp gồm sự vấn đáp ba lần. Cách thuyết pháp như vậy được 
gọi là ““7eparivatfta dhamma desana. ” 

“ Này Saccaka...Ngươi nghĩ gì về điều này? Sắc là thường hay 
vô thường?” 

Saccaka trả lời : “ Là vô thường, thưa Đức Gotama.” 

“Cái gì là vô thường thì cái đó khổ (dukkha) hay lạc (sukha)?” 

“ Là khổ, thưa Đức Gotama.” 

“ Có thích hợp chăng khi cho rằng sắc này, vốn là vô thường, 
khổ và chịu sự biến đổi, là: sắc này là của ta (do thủ), sắc này là ta (do 
mạn), sắc này là ngã của ta (do tà kiến)?” 

Saccaka bèn trả lời: “ Thưa Đức Gotama...Quả thật không 
thích hợp.” 

“ Này du sĩ Saccaka...Ngươi nghĩ gì về điều này ? Thọ là 
thường hay vô thường? Tưởng là thường hay vô thường? Các Hành là 
thường hay vô thường? Này Saccaka... Ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi 
mà Như lai sắp hỏi ra? Sáu loại thức là thường hay vô thường?” 

Saccaka trả lời: “ Là vô thường, thưa Đức Gotama.” 

“Cái gì là vô thường thì cái đó khổ (dukkha) hay lạc (sukha)?” 

“ Là khổ, thưa Đức Gotama.” 
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“ Có thích hợp chăng khi cho rằng sáu Thức, vốn là vô thường, 
khổ và chịu sự biến đổi, là : Thức này là của ta (do thủ), thức này là ta 
(do mạn), thức này là ngã của ta (đo tà kiến)?” 

Saccaka bèn trả lời: “ Thưa Đức Gotama... Quả thật không 
thích hợp.” 

Cũng như một ông thầy rắn lão luyện khiến con rắn hút lẫy chất 
độc của nó từ chỗ bị cắn trên thân của nạn nhân. Cũng vậy, Đức Phật 
đã khiến Saccaka thừa nhận bằng chính miệng của vị Ấy, sự thật rằng 
năm uân là vô thường, khổ và vô ngã, và không phải là thường, lạc và 
ngã như vị ấy đã từng nói lúc ban đầu từ chính miệng của vị ấy và 
trước sự hiện diện của thính chúng gồm có các vị hoàng tử LicchavI 
(chất độc tức là ngã kiến, được phun ra từ miệng của Saccaka, đã bị 
bắt buộc phải hút đi bằng chính của Saccaka và một sự thừa nhận bị 
bắt buộc phải nói ra rằng nó là vô ngã (anzra), không phải ta, trước 
sự hiện diện của thính chúng). 

Theo cách này, Đức Phật đã khiến Saccaka phải thừa nhận dứt 
khoát rằng năm uân là vô thường, khổ và vô ngã ngay trước đông đảo 
mỌI người, và vì muốn nhiếp phục vị ây phải chấp nhận sự thật bằng 
cái đầu treo ngược của vị ấy, Ngài tiếp tục hỏi: 

Này du sĩ Saccaka, ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi mà Như Lai 
sắp hỏi ra: Khi một người bám chấp khổ (đ„kkha), ái luyến khổ, tham 
đăm khổ và cho rằng khổ (năm uấn) là như thế này: đukkha này là của 
ta (do chấp thủ), dukkha này là Ta (do mạn) và đukkha này là ngã của 
ta (do tà kiến), người ấy có thể tự mình hiểu chính xác về đukkha 
chăng ? Người ấy có thể nào vẫn trú trong sự chấm dứt hoàn toàn 
dukkha chăng?” 

Saccaka trả lời: “ Thưa Đức Gotama... làm sao có thể được. 
Quả thật không thể!” Nhân đó, Đức Phật tiếp tục hỏi: 

“ Này du sĩ Saccaka... ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi mà Như 
lai sắp hỏi ra? Nếu là như vậy, do chấp trước đukkha (của năm uẫn), ái 
luyến dukkha (của năm uân), tham đắm đukkha (của năm uẩn), há 
không phải rằng ngươi chấp theo tả kiến và cho rằng đ„kkhaz này (năm 
uẩn) là của ta (do chấp thủ), dukkha này là ta (do mạn), dukkha này 
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(năm uấn) là ngã của ta (do tà kiến). Về tất cả điều này, ngươi đang đi 
lạc hướng về mặt quan điểm?” 

Saccaka trả lời: “Thưa Đức Gotama...không thể như vậy 
được ! Con không nghĩ như vậy.” 

Rồi Đức Phật tiếp tục khuyến giáo Saccaka: 

“ Này Saccaka, cũng như một người muốn lõi cây, tầm cầu lõi 
cây, và lang thang khắp nơi, đi vào rừng mang theo cái búa sắc bén. 
Người ấy có thể tìm thấy một cây chuối lớn với thân thắng, không có 
cây con. Người ấy chặt bỏ phần gốc rồi chặt luôn phần ngọn của nó. 
Rồi người ấy lột bỏ các bẹ trên thân. Sau khi lột bỏ hết các bẹ trên 
thân, người đàn ông ấy chẳng thê nào lấy được dầu chỉ là dát gỗ, nói 
chỉ đến lõi cây. 

Cũng vậy, này Saccaka, khi Như Lai hỏi và chất vấn ngươi về 
những lý do liên quan đến quan điểm của ngươi, ngươi đã tỏ ra trống 
rỗng, bắt tài và thất bại trầm trọng. 

Này Saccaka, do tánh ngã mạn rỗng tuếch, ngươi đã khoe 
khoang với những người dân của thành Vesali rằng: “Ta chưa bao giờ 
gặp những người như Sa-môn, Bà-la-môn hay chư Phật Chánh đăng 
Chánh giác, mà họ có thê không toát mô hôi nách khi ta bác bỏ họ trên 
lãnh vực chủ thuyết; và ngay cả những khúc cây vô tri hay những đàn 
gỗ cũng không thể không nhúc nhích khi ta nói những điều liên quan 
đến các chủ thuyết, đừng nói chi đến chúng sanh hữu tình. ” 

Rồi Đức Phật, khi cho hội chúng xem tắm thân màu vàng ròng 
của Ngài, đã nói rằng: “ Này Saccaka...chăng có chút dấu vết nào về 
mồ hôi toát ra trên thân của Như Lai.” 

(Chú thích : Theo lẽ thường tình, thì thân của con người thường 
ra mồ hôi không lúc này thì lúc khác. Cho nên Đức Phật mới nói rằng: 
“ Không có chút dấu vết nào về mồ hôi toát ra trên thân của Như Lai 
vào lúc này.” 

Về sự “Phơi bày thân tướng có màu vàng ròng,` nó không có 
nghĩa là Ngài đã hiển lộ hết toàn thân. Theo thông lệ của chư Phật thì 
các Ngài thường cài nút thắt vào vòng khuy của chiếc y khi ngồi trước 
thính chúng. Trong trường hợp này, Đức Phật đắp y che phần trên của 
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cuống họng và thả xuống chỉ 4 inches để cho phép những tia hào 
quang màu đỏ hiện ra, xoay tròn như dòng nước của vàng tan chảy 
hay như những tia chớp, ở quanh đầu của Đức Phật, giống như cái 
trống bằng vàng và phóng lên bầu trời. 

Đức Thế Tôn đã làm một điều như vậy để diệt trừ hoài nghi 
trong hội chúng. Nếu Ngài không làm như vậy thì có thể một số người 
sẽ hoài nghi mà nói rằng: “Chúng ta có thê thấy mồ hôi chảy ròng trên 
thân của Saccaka. Sa-môn Gotama đã nói vị ấy không có mồ hôi, 
nhưng chúng ta không thê biết liệu có thật hay không vì thân của vị ấy 
hoàn toàn được che kín bởi chiếc y dày hai lớp.”) 

Khi Đức Phật đã nói như vậy, Saccaka ngồi nín thinh với bộ 
dạng rầu rĩ, hai vai buông thả, mặt gục xuống và đầy tuyệt vọng. 


Lời tuyên bố của vị hoàng tử Liechavi Dummukha 


Khi ấy một vị hoàng tử Licchavi, tên là Dummukha, trông thấy 
Saccaka ngồi im lặng với nét mặt rầu rĩ, hai vai rũ xuống và đầu gục 
xuống đất đầy tuyệt vọng, bèn bạch với Đức Phật rằng: “ Bạch Đức 
Thế Tôn, một ví dụ đã khởi sanh trong đầu của con.” Đức Phật bảo vị 
â : “Này Dummukha, hãy nói ra.” Hoàng tử Dummukha bèn bạch 
rằng : 

“ Bạch Đức Thế Tôn, có một cái hồ ở gần một ngôi làng hay 
phố chợ. Có một con cua sống trong cái hồ đó. Nhiều đứa trẻ, khi đi ra 
khỏi ngôi làng hoặc phố chợ ấy, chúng đi đến cái hồ và đi xuống cái 
hồ ấy. Sau khi bắt con cua đem lên khỏi nước, chúng đặt nó trên mặt 
đất. Và, bạch Đức Thế Tôn, theo bản năng, con cua giương cái càng 
của nó và bọn trẻ bẻ gãy cái càng ấy, đập tan nó bằng những cây gậy 
và những mảnh gốm. Như con cua ấy, cặp càng bị bẻ gãy, bị đập vỡ 
và tan nát, không thể bò xuống lại hồ nước như trước. Cũng vậy, bạch 
Đức Thế Tôn, Saccaka giờ đây sẽ không còn khả năng quay lại với 
Đức Phật đề nói những lời phản bác và bảo vệ quan điểm vì Đức Phật 
đã bẻ bãy, đã đập vỡ và nghiền nát tất cả những lý luận trườn uốn, đầy 
kiêu ngạo và méo mó của Saccaka.” 
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Nhân đó, Saccaka bảo Dummukha: “Này Dummukha, hãy 
dừng lại, này Dummukha, hãy dừng lại. (Ngươi là người ăn nói thô lỗ) 
Ta không nói chuyện với ngươi, ta cũng không bàn luận với ngươi, ta 
đang bản luận với Sa-môn Gotama.” Như vậy vị ấy đã từ chối sự tham 
dự của Dummukha trong cuộc đàm luận. 

(Khi những vị hoàng tử LicchavT khác nghe ví dụ của hoàng tử 
Dummukha, họ nhớ lại cách cư xử khinh ngạo mà họ nhận được từ 
Saccaka khi đang học dưới sự chỉ dạy của vị ấy. Họ nghĩ răng cái bàn 
đã xoay ngược và đây là cơ hội tốt nhất đề họ trả thù kẻ thù chung của 
họ bằng cách nói ra những ví dụ khác nhau, theo cách cho ra những 
quả đấm đề hạ gục kẻ thù. Bởi vậy, họ chờ đến phiên của họ khi nghĩ 
về những ví dụ mà họ sẽ nói ra. 

Saccaka biết điều mà các vị hoàng tử ấy dự tính và điều dành 
sẵn cho vị ấy. Vị ấy biết rằng: “Những vị hoàng tử này đang nôn nóng 
chờ đợi đến phiên của họ, nếu mỗi người trong bọn họ có cơ hội đưa 
ra ví dụ của mình, thì ta sẽ không bao giờ có thể nhấc nổi cái đầu 
trước đám đông như vậy.” Do đó, vị ấy nghĩ cách tránh né điều không 
hay bằng cách đi đến Đức Phật với sự thỉnh cầu giải quyết vấn đề 
trước khi họ có thể can thiệp như đã dự định. Chính với ý định này, 
Saccaka đã ngăn cản hoàng tử Dummukha không cho can dự vào và 
nói lời thỉnh cầu với Đức Phật). 

“ Thưa Đức Gotama... xin hãy bỏ qua những lời nói của con, 
cũng như những lời của nhiều vị Sa-môn và Bà-la-môn. Những lời nói 
như vậy có thể được xem là những cuộc chuyện trò vô ích. Tới mức 
độ nào đệ tử của Đức Thế Tôn y cứ theo lời giáo huấn, thực hành pháp 
và an trú trong lời dạy của Đức Gotama, sau khi khắc phục do dự, 
đoạn trừ tất cả hoài nghi, thành tựu vô uý và không nương tựa những 
kẻ khác về đức tin?” 

Đức Phật bèn đưa ra câu trả lời sau đây để đáp lời thỉnh cầu của 
Saccaka : 

“ Này du sĩ Saccaka, trong giáo pháp này, một Thanh văn đệ tử 
của Như Lai thấy như thật một sắc nào đó, hay tất cả sắc dù chúng 
thuộc quá khứ, tương lai hoặc hiện tại, ở bên trong hoặc bên ngoài, thô 
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hay tế, thấp hèn hay cao sang, gần hoặc xa, trong mười một cách khác 
nhau này, qua minh sát tuệ (vipassana ñaãna), đạo trí (magga-ñaãna) 
như vầy : “Sắc này không phải là ta, sắc này không phải của ta, sắc 
này không phải tự ngã của ta...thấy các thọ...các tưởng...các 
hành... Thấy như thực bất cứ thức nảo, hay tất cả sáu thức, dù chúng 
thuộc quá khứ, tương lai hay hiện tại, ở bên trong hay bên ngoài, thô 
thiển hay vi tế, thấp hèn hay cao sang, ở gần hoặc ở xa, trong mười 
một cách khác nhau này, bằng vipassanä ñãna hay magga-ñãna. Như 
vậy, thức này không phải của ta, thức này không phải là ta, thức này 
không phải là tự ngã của ta. 

Này du sĩ Saccaka... tới chừng mức như vậy, một đệ tử Thinh 
văn của Như Lai y cứ lời giáo huấn, thực hành theo giáo pháp và an 
trú trong giáo pháp, sau khi khắc phục do dự, đoạn trừ hoài nghị, 
thành tựu vô úy và không nương tựa vào những người khác về đức 
un.” 

(Theo thuật ngữ của Kinh tạng, ba tầng thánh bậc thấp được gọi 
là Sikkha bhữmi, tức là các bậc Hữu học (những bậc còn phải tu tập); 
thuật ngữ Kinh tạng về tầng thánh A-la-hán được gọi là Arahatra- 
puggala hay cõi của những bậc Ariya-puggala. 

Ở đây, từ “thấy” có nghĩa là quá trình tiếp diễn, chưa hoàn tất 
hành động thấy. Vì Saccaka không quen với những thuật ngữ trong 
giáo (sãsana), vị ây nghĩ rằng “thấy' là cách gọi ngắn gọn của “sự giác 
ngộ,` và vì vậy vị ấy lại thưa với Đức Phật:) 

“ Thưa Đức Gotama, tới mức độ nào (bằng cách nào) một vị tỳ 
khưu trở thành bậc A-la-hán, sau khi đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi 
đã hoàn tất các pháp hành của đạo (magga), sau khi đã làm xong các 
việc nên làm, đã đặt xuống gánh nặng (về các uân, phiền não và sanh 
hữu), sau khi đã đạt đến mục tiêu là A-la-hán quả (arahaffa-phala), 
sau khi đã đoạn diệt các xiềng xích của kiếp sống, và sau khi đã thành 
tựu giải thoát bằng sự liễu tri?” 

Đức Phật đáp lại: 

“ Này du sĩ Saccaka, trong giáo pháp này, một Thanh văn đệ tử 
của Như Lai, thấy bất cứ sắc nào hay tất cả sắc một cách như thật 
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bằng chánh tri kiến, dù chúng thuộc quá khứ, tương lai hay hiện tại, 
bên trong hay bên ngoàải, thô thiển hay vi tế, thấp hèn hoặc cao sang, 
xa hoặc sần, trong mười một cách khác nhau này, do nhờ wipassana 
ñãna hay magga-ñãna, như vầy: “Sắc này không phải là ta, sắc này 
không phải của ta, sắc này không phải là tự ngã của ta... tất cả 
Thọ...tất cả Tưởng...tất cả Hành...Thấy bất kỳ Thức nào hay tất cả 
sáu Thức như vầy : “Thức này không phải của ta, thức này không phải 
là ta, thức này không phải là tự ngã của ta` Và được giải thoát không 
chấp thủ.” 

Này du sĩ Saccaka... tới mức độ ấy, vị Thanh văn đệ tử của 
Như Lai trở thành bậc A-la-hán, sau khi đoạn tận các lậu hoặc, sau khi 
hoàn tất đạo hành, sau khi đã làm những việc cần làm, sau khi để 
xuống gánh nặng (về các uân, phiền não và sanh hữu), sau khi đạt đến 
mục tiêu của vị ấy là A-la-hán quả, sau khi tiêu diệt tất cả xiềng xích 
của kiếp sông, và sau khi thành đạt giải thoát bằng sự liễu tri. 

Này du sĩ Saccaka... một vị tỳ khưu như vậy, với tâm được giải 
thoát như vậy, thành tựu ba đức tánh ưu việt, đó là: ưu việt về tuệ- 
quán, ưu việt về pháp hành và ưu việt về giải thoát. 

Này du sĩ Saccaka... vị ty khưu có tâm giải thoát như vậy, đã 
tôn kính, tôn trọng, tôn vinh và kính lễ Đức Như Lai bằng cách nói 
rằng : 


Buddho buddhaãya desesi 
danto yo dhammathäyd ca 
samathaya santo dhammam 
tinnova faranaya ca 
nibbuto nibbanafthaya 
tan lokasarand name. 
Đức Phật, bậc đạo sư của chúng ta, sau khi đã giác ngộ Tứ 
Thánh Đé, Ngài thuyết pháp để giác ngộ tất cả chúng sanh. 
Đức Phật, bậc đạo sư của chúng ta, sau khi đã tự mình diệt tắt 
ngọn lửa phiền não, Ngài thuyết pháp đến chúng sanh để giúp họ dập 
tắt ngọn lửa phiền não của họ. 
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Đức Phật, bậc Đạo sư của chúng ta, sau khi đã vượt qua bốn 
dòng lũ lớn (ogh2) (dục bộc lưu, sanh hữu bộc lưu, tà kiến bộc lưu và 
vô minh bộc lưu), Ngài thuyết pháp để giúp chúng sanh vượt qua 
chúng. 

Đức Phật, bậc Đạo sư của chúng ta, sau khi đã thành đạt sự diệt 
tận phiền não, Ngài thuyết pháp đến chúng sanh để giúp họ thành đạt 
sự diệt tận phiền não của họ. 


*Ba pháp vô thượng: Kiến vô thượng, Đạo vô thượng và Giải 
thoát vô thượng. 

Xu việt về tuệ quán nghĩa là tuệ quán thấy rõ Niết bàn; ưu 
việt về pháp hành nghĩa là sự thực hành viên mãn, tức là Thánh đạo 
có tám chỉ; ưu việt về giải thoát nghĩa là sự chứng đắc A-la-hán quả. 


Du sĩ Saccaka cúng dường vật thực đến Đức Phật 


Khi Đức Phật đã giải thích như vậy về trạng thái cao quý của 
quả vị A-la-hán, Saccaka thưa răng: 

“Thưa Đức Gotama...Chúng con, quả thật đã xúc phạm Ngài 
và thật vô lễ khi nghĩ rằng chúng con có thê tranh luận với quan điểm 
của Ngài và bác bỏ chúng. Chúng con đã cô gắng hạ bệ Ngài bằng 
những lời thô lỗ và thiếu lịch sự. 

Thưa Đức Gotama... Ví dụ, một người có thể tìm thấy an toàn 
sau khi tắn công một con voi điên, nhưng không thể có sự an toàn cho 
người tấn công Đức Gotama. 

Thưa Đức Gotama... Người chiến đấu với con rắn độc hung 
dữ có thê tìm thấy an toàn, nhưng không thê có sự an toàn cho người 
chiến đấu với Đức Gotama. 

Thưa Đức Gotama... Người chiến đấu với đám lửa hừng có thể 
tìm thấy an toàn, nhưng không thể có sự an toàn cho người tấn công 
đức Gotama. 
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Thưa Đức Gotama... Quả thật chúng con đã xúc phạm Ngài và 
vô lễ khi nghĩ rằng chúng tôi có thể luận chiến với những quan điểm 
của Ngài và bác bỏ chúng. Chúng tôi đã cô gắng hạ bệ Ngài bằng 
những lời thô lỗ và thiếu lịch sự.” 

(Chú thích : Saccaka nói rằng: ““... không thể có sự an toàn 
dành cho người chiến đấu với Đức Gotama”. Ý nghĩa là bất cứ ai dám 
phê phán đức Gotama trong cuộc tranh luận về các quan kiến thì 
không thê thoát khỏi bị tiêu diệt và phải ra đi với những quan điểm 
của vị ấy hoàn toàn bị tiêu diệt. Nên chú ý rằng Đức Phật không gây 
nguy hại đến mạng sống của bất cứ ai như con voi điên, đám lửa hừng 
hay con răn độc. 

Saccaka đã nói lên ba ví dụ như vậy không phải với ý định tán 
dương Đức Phật, mà để thôi cái kèn của vị ấy. Ví dụ : Một ông vua 
muốn giết chết kẻ thù, có thể đề cao kẻ bại trận bằng những lời nhận 
xét như: “ Người đàn ông ẫy quả thật là một người gan dạ, can đảm” 
chỉ để ca ngợi tài thao lượt của mình đó thôi. 

Saccaka cũng vậy, vị ấy tán dương Đức Phật là bậc mà kẻ tầm 

thường khó đến gần, bằng cách đưa ra những ví dụ về con voi lớn, 
đám lửa hừng và con rắn độc để cho thấy rằng vị ấy là người thông 
minh duy nhất có can đảm mới dám thách thức Đức Phật tranh luận về 
các luận điểm). 
Khi Saccaka đã gián tiếp khen ngợi chính mình như vậy, vị ấy quay 
sang Đức Phật và dâng lên lời thỉnh mời: “ Thưa Đức Gotama...Cầu 
xin Đức Gotama hoan hỉ thọ nhận cúng dường vật thực của con cùng 
với chúng tỳ khưu, tại nhà con vào ngày mai.” Đức Thế Tôn im lặng 
nhận lời. 

Rồi Saccaka quay sang các vị hoàng tử Licchavĩ và nói rằng: “ 
Xin các vị hoàng tử LicchavI hãy nghe ta. Đức Gotama đã nhận lời 
mời của ta để đến dự lễ cúng dường vật thực tại nhà ta vào ngày mai. 
Các vị có thê đem đến bất cứ thứ gì mà các vị nghĩ là thích hợp.” Khi 
đêm đã qua, tất cả họ đều đem đến năm trăm nồi vật thực đã nâu chín 
đến vị ấy. Rồi Saccaka, sau khi đã sửa soạn sẵn vật thực thượng vị, 
loại cứng và mềm tại chỗ ở của vị Ấy, bèn sai người đi báo tin với Đức 
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Phật: “ Thưa Đức Gotama, đã đến giờ thọ thực, vật thực đã chuẩn bị 
sẵn sàng.” 

Rồi vào buổi sáng, Đức Phật, sau khi đã mặc y mang bát và y 
Tăng-già-lê, Ngài đi đến chỗ ở của Saccaka và ngồi vào chỗ đã sắp 
sẵn dành cho Ngài cùng với chúng tỳ khưu. Saccaka tự tay dâng cúng 
vật thực thượng vị loại cứng và mềm đến chúng tỳ khưu có Đức Phật 
chủ tọa, cho đến khi các ngài đã ăn no và không thể ăn thêm nữa. 

Khi Saccaka biết rằng Đức Phật đã thọ thực xong, vị ẫy ngồi 
xuống ở một nơi thích hợp và bạch rằng: 

“ Thưa Đức Gotama... Mong rằng quả phước chính phát sanh 
từ sự bố thí này và những quả phước phụ của sự cúng dường to lớn 
này hãy đem lại hạnh phúc cho những người bố thí.” 

(Quả phước chính nghĩa là kiếp sống tương lai dưới dạng thân 
xác ngũ uấn ở cõi chư thiên hay những hoàn cảnh hạnh phúc ở cõi 
nhân loại. Những quả. phước phụ nghĩa là của cải, tài sản, v.v...cần 
thiết cho những điều sống cao sang và thịnh vượng). 

Saccaka đã nói lời cầu nguyện như vậy với cảm tưởng răng chỉ 
những vị hoàng tử Licchavĩ mới xứng đáng thọ hưởng những quả 
phước; phước ấy được làm từ vật thực do họ bố thí. Nhưng chính 
Saccaka là người nên thọ hưởng quả phước vì vị ấy đã thực sự cúng 
dường đến Đức Phật và chúng Tăng bằng những gì vị ấy nhận được từ 
những vị hoàng tử LicchavI. Do đó, Đức Phật đoạn trừ ý nghĩ sai lầm 
của vị bằng cách nói rằng: 

Này Saccaka, phước đến với những vị hoàng tử Licchavĩ vì 
những vật thí được dâng đến người thọ lãnh như ngươi, dầu ngươi 
chưa thoát khỏi tham, sân và s1. 

Này Saccaka, phước đến ngươi vì những vật thí được dâng 
cúng đến người thọ lãnh như Ta, là người đã thoát khỏi tham, sân và 
S1. 


Sự thuyết giảng bài kinh Mahä Saccaka 


T) khưu Minh Huệ 297 


Trên là bài kinh Cưla Saccaka Sufa. Đây không phải là bài 
kinh duy nhất do Đức Thế Tôn thuyết giảng. Đức Thế Tôn thuyết 
giảng bài kinh Ä⁄ahã Saccaka Sutta đến Saccaka vào địp sau. Bài kinh 
Mahäã Saccaka Sufía bàn về hai cách quán, đó là quán thân và quán 
tâm và hai loại người, đó là Sammijha-puggala (Nghỉ giả) và 
Asammulha Puggala (Bất nghi giả). Muôn biết đầy đủ chỉ tiết, hãy 
xem bài kinh Mulapannäsa. 


Thiên hướng bẩm sinh 


Đức Phật thuyết giảng bài kinh Cua Saccaka và Mahä 
Saccaka. Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Cưia Saccaka dài bằng 
phần tụng đọc tại Hội kiết tập, trong khi bài kinh Míahaã Saccaka dài 
gấp rưỡi phần tụng đọc ở hội nghị Kiết tập. Saccaka cũng không 
chứng đắc tầng Thánh nào cũng không thọ phép xuất gia. Vị ấy cũng 
không quy y Tam bảo. Một câu hỏi được nêu ra là tại sao khi ấy Đức 
Thế Tôn lại thuyết cho vị ấy hai bài kinh đầy đủ như vậy? 

Đức Thế Tôn thuyết những bài kinh này để gieo hạt giống 
Thánh đề trong người vị ấy ngõ hầu gặt hái kết quả là Đạo và Quả khi 
đúng thời. Đây là lời giải thích chỉ tiết: Đức Phật biết rằng Saccaka 
thiếu cận y duyên để chứng đắc đạo quả trong lúc Ngài còn sinh thời. 
Nhưng vị ấy quyết định sẽ chứng đắc đạo quả A-la-hán hai trăm năm 
sau khi Đức Phật viên tịch Đại niết bàn, khi giáo pháp hưng thịnh tại 
Sihala (Sri Lañka). Vị ấy sẽ tái sanh vào gia đình một vị quan của vua. 
Khi vị ấy đến tuôi trưởng thành, vị ấy sẽ xuất gia làm một vị tỳ khưu 
và sau khi học nằm lòng Tam tạng và thực hành thiền Minh sát sẽ 
chứng đắc đạo quả A-la-hán (araharfa-phala) cùng với Vô-ngại-giải 
trí (pafisarhbhida-ñãna). VỊ ây sẽ được vang danh là Trưởng lão Kaãla 
Buddha Rakkhita. Khi biết rõ về kiếp tương lai của vị ấy như vậy qua 
Tương lai trí (anägafa-ñãna), Đúc Phật đã đưa vào tâm của vị ẫy một 
tia sáng của Chân lý để nó có thể phát triển thành thiên hướng bẩm 
sinh sau này. 
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Khi sãsana được tỏa sáng ở Sihala, vị ấy mạng chung từ cõi 
chư thiên và tái sanh vào gia đình của một vị quan tại một ngôi làng 
có trách nhiệm hộ độ vật thực cho đại tịnh xá Dakkhinagiri. Khi đến 
tuổi trưởng thành, vị ây xuất gia và học Tam tạng. Cuối cùng vị ây đạt 
đến địa vị trưởng lão tỳ khưu trông coi một bộ phận chúng Tăng. Vị 
ẫy cùng nhiều đệ tử đánh lễ vị thầy tế độ, người có trách nhiệm về 
việc xuất gia của vị ấy. 

Vị thầy tế độ quyết định quở trách người đệ tử của mình, là 
Buddha Rakkhita, vì đã chênh mảng trong pháp hành giải thoát, dù đã 
học Tam tạng. Do đó, ông thầy quyết định không ngồi đối mặt với 
người đệ tử. 

Vào ngày hôm sau, khi trưởng lão Kala Buddha Rakkhita đến 
tịnh xá của thây, vị ấy hỏi thầy răng: “ Kính bạch ngài...Con đến thăm 
thầy sau khi hoàn thành việc học Tam tạng, con thấy rằng hình như 
thầy không muốn gặp mặt con. Cầu xin thầy cho con biết rằng con đã 
phạm lỗi lầm nào?” 

Vị thầy trả lời: “ Này Buddha Rakkhita... Có phải ngươi nghĩ 
rằng ngươi đã hoàn thành tất cả phận sự của vị tỳ khưu chỉ vì ngươi đã 
học xong năm bộ Nikaya và bộ Tipitaka ?” Nhân đó, vị ây cầu xin vị 
thầy ban lời chỉ dạy: “ Kính bạch ngài... Nếu vậy, con nên làm gì?” 
Vị thầy bèn ban lời giáo huấn như sau: “ Người phải từ bỏ những phận 
sự đối với các đệ tử (ganapafibodha), chúng gây chướng ngại cho sự 
tiến bộ của ngươi và phải cắt đứt tất cả những phiền não còn lại bằng 
cách đi đến tịnh xá ở núi Cetiya để chuyên tâm hoàn toàn vào pháp 
bhikkhu-dhamma, tức là hành thiền.” 

Trưởng lão Kala Buddha Rakkhita làm theo lời chỉ dạy của vị 
thầy, và đến đúng lúc, vị ấy chứng đắc trạng thái Ứng cúng, là 
Patsambhida arahat. VỊ ây tiếp tục ngụ tại tịnh xá ở núi Cetiya giữa 
nhiều đệ tử, và được mọi người biết đến là quốc sư của vua cũng như 
của những người khác. 


Vua Tissa nghe đại trưởng lão Kãla Buddha Rakkhita 
thuyết pháp 
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Lúc bấy giờ vua Tissa đang thọ giới trong một hang động có 
tên là Rãja, trên ngọn đồi Cetiya. Vị ấy thông báo với một vị tỳ khưu 
làm thị giả cho đại trưởng lão Kaãla Buddha Rakkhita rằng: “ Bạch đại 
đức... Xin vui lòng cho trầm biết khi nào đại trưởng lão Kãla Buddha 
Rakkhita chủ trì giải đáp những câu hỏi hay thuyết pháp.” Vào ngày 
được ấn định để thuyết pháp, đại trưởng lão Kãla Buddha Rakkhita 
đến khuôn viên của tháp Kandhaka và ngồi trên pháp tọa được sửa 
soạn sẵn dưới cội cây gỗ mun. 

Đại trưởng lão Kãla Buddha Rakkhita tụng câu kệ mở đầu và 
bắt đầu thuyết giảng bài kinh Kãla Karama trong tập Catukka Nipãta, 
Tăng chi Bộ kinh (4ñgu/ara). VỊ tỳ khưu thị giả của đại trưởng lão đi 
đến vua Tissa và báo tin về việc thuyết pháp của đại trưởng lão. 

Vua Tissa đi đến khu vực thuyết pháp trong khi đại trưởng lão 
đang tụng câu kệ mở đầu. Vua đứng nghe pháp ở vòng ngoài của hội 
chúng trong tướng mạo một người dân thường suốt ba canh của đêm. 
Nhà vua nói: “Sãdhu! Sãdhu!” vào lúc kết thúc thời pháp. Đại trưởng 
lão nhận ra đức vua và hỏi rằng: “ Bệ hạ có mặt nơi này đã bao lâu? 
” “Thưa Trưởng lão, từ khi ngài bắt đầu thuyết pháp, ” nhà vua đáp 
lại. Trưởng lão nói rằng: “Tâu bệ hạ... bệ hạ đã làm một việc khó 
làm.” Với câu nói này, đức vua long trọng đáp lại rằng: “ Bạch ngài... 
đây chăng phải là điều khó làm chút nào đối với trẫm khi đứng suốt 
đêm để nghe thời pháp. Thực ra, trằm đã chú ý từng lời từng chữ và 
theo dõi thời pháp hoàn toàn không phóng dật chút nào, từ lúc bắt đầu 
cho đến khi kết thúc. Trẫm thê rằng lời nói này của trẫm là chân thật. 
Nếu trẫm nói dối thì cho trẫm bị mất quyền cai trị hải đảo Sihala này, 
chăng còn chút quyền hành nào dầu chỉ một vùng nhỏ như đầu của 
cây roi.” Vị ấy đã nói lên lời thề như vậy rất dũng cảm. 


Những ân đức vô tận của Đức Phật 
Bài kinh Kãla Karama trình bày những ân đức của Đức Phật, 


cho nên vua Tisa đã hỏi đại trưởng lão răng: “Kính bạch ngài... 
Chúng con nên cho răng ngải đã mô tả hêt tât cả những ân đức của 
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Đức Phật hay ngoài ra còn nhiều hơn nữa?”. Đại trưởng lão đáp lại 
rằng : “ Tâu bệ hạ... Những ân đức của Đức Phật thật vô hạn không 
thê kê hết, những ân đức mà bần Tăng vừa mới kể ra chỉ là phần nhỏ.” 

Rồi đức vua yêu cầu: “Bạch ngài... xin hoan hỉ cho chúng tôi 
một ví dụ.” Đại trưởng lão bèn đưa ra một ví dụ để đáp ứng lời thỉnh 
cầu của đức vua: “Tâu bệ hạ... Giả sử có một đám ruộng lúa rộng 
khoảng 2000 mẫu. Số hạt trên bông của một cây lúa thật là ít ỏi so với 
số hạt trên những cây lúa khắp cả cánh đồng. Cũng vậy, những ân đức 
của Đức Phật chưa kể ra thì nhiều vô số lần so với những ân đức mà 
bần Tăng vừa mới kể ra.” 

Đức vua lại nói: “ Bạch ngài... xin hoan hỉ cho chúng tôi một 
ví dụ khác.” Đại trưởng lão bèn nói răng: “Cũng như lượng nước đi 
qua lỗ kim được nhúng xuống trong dòng nước của sông Hằng, thật 
không đáng kể so với lượng nước còn lại đang chảy trong con sông to 
lớn. Cũng vậy, những ân đức của Đức Phật mà bần Tăng vừa mô tả thì 
không đáng kể gì so với vô số ân đức còn lại chưa kể ra.” 

Đức vua lại nói: “Bạch ngài... xin hãy cho thêm một ví dụ 
nữa.” Đại trưởng lão bèn nói rằng: “ Một con chim sơn ca bé nhỏ đang 
bay lượn trên bầu trời. Hãy so sánh khoảng không được chiếm hữu bởi 
đôi cánh giang ra của con chim với không gian bao la còn lại; và hãy 
nói cho bần Tăng biết phần nảo trong không gian rộng lớn hơn?” Đức 
vua đáp lại ngay: “ Bạch ngài... Làm sao ngài có thể nói như vậy với 
trầm... khỏi cần nói cũng biết là khoảng không gian được chiếm hữu 
bởi đôi cánh giang ra của con chim không đáng kế gì so với không 
gian vô tận còn lại.” Đại trưởng lão bèn nói với đức vua: “ Tâu bệ bạ, 
cũng thế những ân đức của Đức Phật chưa được kể ra thì nhiều vô số 
kể so với những ân đức mà bần Tăng vừa mô tả.” 

Rồi đức vua nói với trưởng lão: “Bạch ngài... Ngài đã thuyết 
giảng rất hay khi so sánh tánh chất vô tận trong những ân đức của Đức 
Phật với không gian vô cùng. Trẫm xin bảy tỏ sự tôn kính sâu xa và 
lòng biết ơn vô hạn đến đại trưởng lão. Trẫm không thê nào bày tỏ hết 
sự tôn kính của trẫm đến ngài. Do đó, cho phép trẫm được dâng đến 
ngài vương quyền khắp hải đảo Sihala, rộng ba trăm do tuần ! Đây chỉ 
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là sự cúng dường khiêm tốn của một người nghèo.” (Đức vua đã định 
giá vương quyền của vị ấy với những bài pháp vô giá về những â ân đức 
của Đức Phật. Do đó, vị ấy ví sự cúng dường vương quyền của mình 
như là sự cúng dường của một người nghẻo). 

Đề đáp lại tắm thịnh tình của đức vua, đại trưởng lão Kala 
Buddha Rakkhita bèn nói rằng: “ Tâu bệ bạ... Bệ hạ quả thật đã bày tỏ 
sự tôn kính sâu xa và lòng biết ơn vô hạn của bệ hạ đến bần Tăng: và 
giờ đây bần Tăng xin trả lại vương quyền của bệ hạ với tất cả những 
vinh quang của nó đến bệ hạ kèm theo những lời phúc chúc chân 
thành của bần Tăng là chúc bệ hạ trị vì dân chúng nước Silaha bằng 
chánh pháp.” 

(Đại trưởng lão Kala Buddha Rakkhita này, bậc A-la-hán, đã 
nêu lên một tắm gương sáng cho những thành viên trong Tăng chúng 
noi theo. Vương quyền và vương ấn được dâng hiến từ tâm tịnh tín 
sâu sắc và sự tôn kính đến các vị tỳ khưu không thể thọ lãnh được vì 
chúng là những đặc quyền và tài sản xa hoa của những người phàm 
phu. Chúng nên được trả về cho những thí chủ đã dâng hiến chúng). 

Suốt mùa an cư thứ năm, Đức Phật đã thực hiện chuyến viếng 
thăm thứ nhất và thứ hai đến Sihala để ban lời chỉ giáo đến Rồng chúa 
Culodara và đứa cháu trai là Mahodara. Nhưng khi Đức Phật viếng 
thăm lần thứ ba đến Sihala trong mùa an cư thứ tám, chúng tôi đã 
hoãn lại phần trình bày hai cuộc viễng thăm đầu tiên để gom lại thành 
một bài trình bày về ba chuyến viếng thăm khi chúng tôi mô tả những 
sự kiện xảy ra vào hạ thứ tám. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 23 


ĐỨC THÊ TÔN NGỤ Ở VESALI - MÙA AN CƯ THỨ NĂM 


‹>—«© 


302 Đại Phật Sử - Tập 3 


T) khưu Minh Huệ 303 


CHƯƠNG 24 


ĐỨC PHẬT NGỰ Ở NGỌN NÚI MAKULA MÙA AN CƯ 
THỨ SÁU 


Đức Thế Tôn, như đã trình bày ở trước, Ngài đã trú ngụ ở khu 
rừng Mahävana trong nước Vesali suốt mùa an cư thứ năm để tế độ 
cho những chúng sanh đáng được tế độ. Ngài rời khỏi đó sau khi kết 
thúc mùa an cư, và đi đến hai nước Savatthi và Rãjagaha để thực hiện 
sứ mệnh tương tự. 


Hai loại du hành 


Có hai loại du hành mà Đức Phật thực hiện tùy theo hoàn cảnh, 
đó là: (1) Loại du hành được thực hiện đột xuất, fria cärika, (2) 
Cuộc hành trình với những chặng dừng tại các ngôi làng và phố quận, 
với những khoảng xa từ một đến hai do tuần đều đặn mỗi ngày, 
qfurita cariRa. 

Turita cãrika: Chuyến hành trình được thực hiện đột xuất khi 
biết có người cần được tế độ. Có nhiều ví dụ như: Đức Phật lên đường 
một cách bất ngờ, đi một khoảng xa ba gãvuta để gặp đại đức Mahã 
Kassapa. Rồi Ngài thực hiện một chuyến hành trình dài ba mươi do 
tuần tức tốc để tiếp độ dạ xoa Älavaka. Ngài cũng làm như vậy trong 
dịp tiếp độ Añgulimäla, một tên cướp sát nhân hung dữ. Ngài đã đi hết 
bốn mươi lăm do tuần rất nhanh để thuyết pháp đến vua Pakkusati sau 
khi vị ấy đã trở thành vị tỳ khưu. Ngài đã đi một trăm hai mươi do 
tuần rất nhanh để tế độ vua Mahäã Kappina. Ngài đã đi hết bảy trăm do 
tuần đoạn đường rất mau lẹ để tế độ cho Dhniya, vị trưởng giả chủ 
nhân nhiều con bò và vợ của ông ta. Những chuyến đi hoàn toàn đột 
xuất như vậy được gọi là Turia carika. 
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Aturika cãrika: Khi Đức Phật rời khỏi một nơi nào đó vào cuối 
mùa an cư, và lên đường du hành, Ngài thường dừng nghỉ ở những thị 
trần và làng mạc trên chặng đường của chuyến hành trình để khất thực 
hoặc thuyết pháp, đi một hoặc hai do tuần mỗi ngày. Chuyến hành 
trình như vậy đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người ở dọc theo con 
đường bằng cách khất thực hoặc thuyết pháp đến họ, được gọi là 
Aturita caãrika. 


Ba vòng Mạn-đà-la về những lộ trình của Đức Phật 


Đức Phật thường thực hiện ba loại lộ trình với những vùng 
Mạn-đà-la khác nhau, đó là: (1) Chuyến đi bao trùm một dải đất rộng 
nhất, Ä⁄ahã mandhala, (2) Chuyên đi bao trùm một dải đất cỡ trung 
bình, Majjhima- mangdhala và (3) Chuyến đi bao trùm một dải đất nhỏ 
nhất, Anto-mandhala. 

Trong ba loại này, (1l) Maha-mandhala là vùng rộng 900 do 
tuần (yojana), (2) Majjhima-mandhala là vùng rộng 600 yojana, (3) 
Anfo-maindhala là vùng rộng 300 yoj7ana. Đây là cách phân loại: 


(1) Đức Phật làm lễ Tự tứ Pavärana khi mãn hạn mùa an cư vào ngày 
rằm tháng 9 (â.]) - Assayujo. Nếu không có lý do đặc biệt đề chờ đợi, 
như tế độ cho một chúng sanh hữu duyên nảo đó thoát khỏi vòng sanh 
tử thì Ngài bắt đầu chuyến hành trình của Ngài vào ngày 16 tháng 9 
(â.1), cùng với đông đảo chúng tỳ khưu; đi một hoặc hai do tuần mỗi 
ngày. Ngài tiếp tục lộ trình như vậy trong chín tháng cho đến ngày 
rằm tháng 6 (â.]) của năm sau. 

Ở mỗi chặng dừng trên đường đi đến chỗ đã định, những thí 
chủ mộ đạo từ khắp các hướng ở trong khu vực 100 do tuần đi đến 
thành từng nhóm để tôn kính bằng các lễ vật cúng dường. Những 
người đi đến trễ hiếm khi có được cơ hội để mời Đức Thế Tôn đi đến 
chỗ ngụ của họ. Hai vùng đất ở hai bên đường này tạo thành vùng 
chính của Mfaha-mandhala này. Đức Phật ở lại một ngày hoặc hai 
ngày những ngôi làng hoặc phố quận trong vùng Ä⁄ahã-mandhala 
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rộng lớn, để chúc phúc cho dân cư địa phương bằng cách thọ lãnh vật 
thực cúng dường của họ và thuyết pháp đến họ. Nhờ vậy làm gia tăng 
phước của họ để thoát khỏi vòng sanh tử. Như vậy Đức Phật thường 
trải qua chín tháng của chuyến đi trước khi Ngài kết thúc cuộc hành 
trình của Ngài. Chuyến đi kéo dài chín tháng bao gồm một khoảng xa 
ba trăm do tuần từ điểm khởi phát đến điểm kết thúc theo đường chim 
bay. Với khu vực ba trăm do tuần này làm trung tâm, dân chúng từ 
những nơi cách ba trăm do tuần ở bên trái của con đường, cũng như 
những người ở bên phải của con đường đều có cơ hội làm những việc 
phước như cúng dường vật thực và nghe pháp. Như vậy những vùng 
này có thể được xem là cũng được Đức Phật ngự đến. Do đó lời giải 
thích ở trên là chuyến hành trình Mahäã-mangdhala có kích thước 900 
do tuần cả thảy. 


(2) Trường hợp những vị tỳ khưu chưa đạt đến mức trưởng thục trong 
pháp hành của họ về thiền chỉ và thiền quán, thì lễ Tự tứ (Pavaran3) 
của chư Tăng vào ngày rằm tháng 9, được hoãn lại đến ngày rằm 
tháng mười (Karika). Chỉ khi ấy, là ngày 16 tháng mười (â.]), Đức 
Thế Tôn mới bắt đầu chuyến hành trình cùng với chúng tỳ khưu. Nếu 
vì một lý do nào khác, Đức Thế Tôn muốn thực hiện một chuyên hành 
trình loại Majjhima-mandhala, thì Ngài sẽ hoãn lại cho đến rằm tháng 
mười (đủ bốn tháng) ở bất cứ nơi nào Ngài an cư kiết hạ, rồi lên 
đường. Bằng cách trên, Đức Thế Tôn sẽ trải qua tám tháng của chuyên 
đi để đem vinh dự cho dân chúng bằng những cuộc viễng thăm của 
Ngài và sự thuyết giảng chánh pháp. Chuyên đi tám tháng sẽ đi được 
200 do tuần từ điểm khởi phát đến điểm đích theo đường chim bay. 
Mỗi vùng ở hai bên đường có kích thước hai trăm do tuần. Dân chúng 
từ những vùng này cũng có cơ hội làm những việc phước như cúng 
dường vật thực và nghe pháp. Như vậy những vùng này có thể được 
xem là cũng được Đức Thế Tôn ngự đến. Do đó, lời giải thích ở trên 
là chuyến hành trình Ma4j/hữma-mandhala bao gồm một vùng có kích 
thước là 600 do tuần cả thảy. 
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(3) Dù Đức Thế Tôn đã trải qua bốn tháng an cư kiết hạ ở một nơi nảo 
đó (tức là đến rằm tháng mười), nếu những chúng sanh hữu duyên 
thiếu sự trưởng thục của ngũ căn, thì Ngài tiếp tục ở lại tại chỗ ấy 
thêm một tháng nữa. Khi cần thiết, thời gian quý báu như vậy được 
kéo đài từ tháng này sang tháng khác, cho dù kéo đài thêm bốn tháng, 
đến rằm tháng 11 â.1 (Phusso), vì hoàn cảnh bắt buộc và chỉ khi ấy 
Đức Thế Tôn mới rời khỏi chỗ đó cùng với chúng tỳ khưu để lên 
đường thực hiện chuyến hành trình Anfo-mandlhala. 

Như trong trường hợp trước, Đức Thế Tôn trải qua những 
tháng này, ban phước cho mọi người bằng những chuyến viếng thăm 
của Ngài và thuyết pháp. Khoảng thời gian cần thiết để đi về miền quê 
được rút ngăn từ bảy tháng xuống bốn tháng, vì những lý do đã nêu 
trên. Do sự rút ngăn thời gian, nên chuyến hành trình bảy tháng, hoặc 
sáu, hoặc năm, hoặc bốn tháng có khoảng xa là một trăm do tuần theo 
đường chim bay. Giống như trên, những vùng cách xa một trăm do 
tuần ở hai bên con đường cũng được Đức Thế Tôn viếng thăm. Do đó, 
nói rằng: chuyến hành trình Azo-mandhala có kích thước cả thảy là 
300 do tuần. 

Cần chú ý rằng, Đức Thế Tôn thực hiện một trong những 
chuyến du hành như thế không phải để thọ lãnh bốn món vật dụng, là 
y phục, vật thực, chỗ ngụ và thuộc chữa bệnh, mà do lòng bi mẫn của 
Ngài và với mục đích duy nhất tạo cơ hội cho những người nghèo, 
những kẻ tối tăm, những người già, bịnh mà không có thời gian nào 
khác để tôn kính cúng dường Ngài. Một số thì chỉ nhìn thấy Ngài đã 
hoan hỷ, một số muốn cúng dường tràng hoa và vật thơm, hay một 
miếng vật thực kiếm được, và sẽ có những người từ bỏ tà kiến để theo 
chánh kiến. Những người được gặp Ngài như vậy sẽ được an lạc, 
thịnh vượng và hạnh phúc lâu dài. 

Đây là cách mà Đức Thế Tôn, sau khi trải qua mùa an cư thứ 
năm tại khu rừng Mahãvana ở Vesali, đi đến Sãvatthi và Rãjagaha với 
những ngôi làng ở vùng ngoại ô (bằng một trong ba loại lộ trình này) 
để thuyết pháp tế độ chúng sanh. Ngài bắt đầu mùa an cư thứ sáu tại 
tịnh xá ở núi Makula, nằm ở một bên của đại dương, có bóng mát và 
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rừng cây bao quanh, để tế độ cho tất cả nhân loại và chư thiên và 
Phạm thiên hữu duyên, giúp họ đoạn tận khổ ưu của kiếp sống trầm 
luân. 


Cái bát bằng gỗ đàn hương 


Đức Thế Tôn, sau khi đã an cư kiết hạ mùa thứ 6, tại tịnh xá ở 
núi Makula, Ngài đi đến Rãjagaha và trú ngụ ở đó tại tịnh xá 
Ve|uvana. 

Lúc bấy giờ, một vị trưởng giả của kinh thành Rãjagaha, vì 
muốn vui chơi dưới sông Hằng, đã sai người dựng lên một cái lưới 
hình cái hộp, bao quanh bốn phía ở chỗ mà ông ta sắp đến tắm, để đề 
phòng nguy hiểm có thể xảy ra từ cả bên trên và bên dưới chỗ tắm và 
cũng để bảo vệ những đồ trang sức của ông ta có thê bị nước cuốn đi. 

Lúc bấy giờ, có một cây gỗ đàn hương trôi đến từ thượng 
nguồn sông Hằng. Dòng nước chảy mạnh đã xoi mòn đất dưới gốc của 
nó và làm cho nó ngã xuống. Cây ấy bị mất hình dạng của nó do khi 
đang trôi theo dòng nước chảy xiết, nó đã va đập mạnh vào các vách 
núi suốt một quãng đài. Nó đã bị vỡ ra từng mảnh, và cuối cùng một 
miếng lõi của gỗ đàn hương đỏ, do bị cọ xát thường xuyên, nó có hình 
dáng một khối gỗ với bề mặt trơn phẳng. Khi trôi xuống, nó vướng 
vào cái lưới của vị trưởng giả với rong rêu phủ quanh nó. Những tùy 
tùng và người hầu vớt nó lên và đem đến ông chủ của họ là vị trưởng 
giả. 

Lúc bấy giờ, vị trưởng giả của thành Rãjagaha là người không 
theo một tín ngưỡng nảo. Ông ta không có chánh kiến (samnä-điffhi) 
cũng không chấp theo tà kiến (micchã-đi/£hi). Ông ta cho người đem 
khối gỗ đàn hương ấy về nhà của ông ta, rồi sai người đẽo gọt bớt lớp 
bên ngoài của nó. Họ thấy lõi gỗ màu hồng tỏa ra mùi hương ngào 
ngạt của loại gỗ chiên đàn. Ông ta nghĩ rằng: “ Ta có quá nhiều gỗ đàn 
hương trong nhà và ta nên làm gì với miếng gỗ này?” Và cuối cùng, 
ông ta có sáng kiến như vầy: 
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“Trong thế gian hiện nay có nhiều người tự cho mình là những 
bậc A-la-hán. Ta không biết ai thực sự là bậc A-la-hán. Ta sẽ cho đặt 
cái máy tiện trong nhà của ta và sai tiện khối gỗ đàn hương ấy thành 
một cái bát. Mạt cưa của gỗ ta sẽ dùng, nhưng cái bát ta sẽ bố thí. Ta 
sẽ đặt cái bát vào trong một khung chứa và treo nó trên một cái sào dải 
được buộc nối bằng những cây tre, cao sáu mươi hắc tay, và công bố 
rằng : “Bất cứ ai có thê tự chứng tỏ mình là bậc A-la-hán bằng cách 
bay vào không trung do năng lực của thiền và lẫy cái bát thì có thê lấy 
nó làm của riêng. Và vị A-la-hán mà thực sự có khả năng bay vào 
không trung và lấy cái bát ấy, thì ta cùng với gia đình của ta sẽ chấp 
nhận vị và tôn vị ấy làm thầy của chúng ta.”” 

Do đó, ông ta sai người tiện khối gỗ đàn hương thành cái bát và 
treo nó trên đỉnh một cái sào dải sáu mươi hắc tay, rồi công bồ rằng: “ 
Bắt cứ ai thật sự là bậc A-la-hán trong thế gian này có thê nhận lấy cái 
bát này bằng cách bay xuyên qua hư không.” 


Sáu vị giáo chủ ngoại đạo sư 


Lúc bấy giờ, tại kinh thành Rãjagahacó sáu vị giáo chủ ngoại 
đạo sư tự cho mình là bậc A-la-hán, bậc thánh nhân của giáo phái 
riêng họ, đó là : 

(1) Purana Kassapa : 

Tên riêng của ông ta là Purana, và ông ta thuộc bộ tộc Kassapa, 
và ông ta được mọi người biết đến là Purana Kassapa. 

Đây là bài mô tả tóm tắt về vị ngoại đạo sư này: Có một vị 
trưởng giả có chín mươi chín người nô lệ, và Purana sanh ra làm 
người nô lệ thứ một trăm, do đó cậu bé được đặt tên là Purana hay 
“Người nô lệ thứ một trăm.” Cậu ta được xem là người nô lệ gặp may 
mắn vì được làm người thứ một trăm, và cậu ta không bị khiến trách 
nếu có làm điều gì sai trái hay chênh mảng trong phận sự. 

Về sau, cậu ta bỏ đi với ý nghĩ tự cao tự đại rằng: “ Tại sao ta 
phải ở lại trong ngôi nhà này?” Và chạy thăng đến một băng cướp và 
bị trấn lột đến trần trụi. Tuy vậy, cậu ta chăng biết hỗ thẹn đề che trên 
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người một nhánh lá hay một năm cỏ. Cậu ta đi vào làng với thân hình 
lõa thể. Dân chúng đã đặt niềm tin sai lầm vào cậu ta, tán thán cậu ta 
rằng: “Vị Sa-môn này là bậc A-la-hán. Vị ấy rất khổ hạnh và tiết dục, 
không ai giống như vị ấy.” Họ đi đến vị ấy với những lễ vật cúng 
dường gồm vật thực loại cứng và mềm. Rồi vị ấy tự nghĩ: “ Cách sống 
lõa thể của ta là nguyên nhân để có được những vật thí như vậy.” Từ 
đó trở đi, vị ấy tiếp tục sống lõa thể ngay cả khi vị ấy có được y phục 
do người ta dâng cúng. Vị ấy trở nên chấp nhận vào niềm tin rằng: 
“Lõa thể là điều kiện của vị Sa-môn.” Vị ẫy có năm trăm đệ tử cũng 
chấp nhận sống lõa thể như vị ấy. Theo cách này, Purana Kassapa trở 
thành một giáo chủ của một giáo phái riêng, một vị đạo sư nồi tiếng, 
một vị thần thánh đối với tín đồ của vị ấy. 

(Chú thích : Khi chúng ta xem xét kỹ đời sống của vị ngoại đạo 
sư này, chúng ta thấy rằng vị ấy bỏ đi khỏi chỗ ngụ của người chủ, chỉ 
chạy thắng đến một băng cướp và chúng trấn lột vị ấy đến trần trụi. 
Đó là cách mà vị ấy trở thành người lõa thể. Nhưng những người thiếu 
trí thì nghĩ rằng trạng thái lõa thể tạo thành đời sống phạm hạnh và 
công bồ vị ấy là bậc A-la-hán. Khi chấp nhận như thế, vị ấy tự cho 
mình là bậc thánh vĩ đại, là một vị thiên dù vị ấy không chứng tỏ được 
điều gì trong vấn đề phát triển tâm linh và pháp hành. Vị ấy và năm vị 
giáo chủ khác, trong địa vị tự xưng, họ đã suy luận và từ đó lập nên tín 
ngưỡng cho riêng mình. Muốn biết rõ chi tiết, hãy xem bài kinh số 2. 
Samañña phala Sutta, phẩm Sĩïlakkhandha, Trường bộ kinh). 


(2)  Makkhali Gosala 

Tên riêng của ông ta là Makkhali, Gosala được thêm vào tên 
của ông ta vì ông ta sanh ra ở ngôi làng Gosala (hay vì ông ta sanh ra 
trong một chuồng bò nơi mà những con bò được giữ trong suốt mùa 
mưa). 

Cuộc đời của ông ta được mô tả tóm tắt như sau: Ông ta là một 
nô lệ giống như Purana. Một hôm khi ông ta đang đi qua một chỗ có 
sình lầy, mang trên vai cái hũ đựng dầu, ông chủ bảo vị ấy hãy cân 
thận đừng để trượt ngã, nói rằng: “ Hãy coi chừng té... Hãy coi chừng 
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té.” Nhưng vị ấy bất cân đến nỗi bị trượt ngã và vì vậy, vị ấy bỏ chạy 
vì sợ ông chủ. 

Khi ông chủ tóm bắt vị ấy ở phần dưới y phục của vị ấy, 
Makkhali tuột khỏi y phục của mình và chạy thoát khỏi ông chủ. 
(Phần còn lại của câu chuyện trùng hợp với câu chuyện của Purana 
Kassapa). 


(3) Ajita Kesa-kambala 

Ông ta cũng là đạo sư của một giáo phái. Tên riêng của là 
Ajita. Ông ta thường mặc chiếc y (kambala), làm bằng tóc người 
(kesa), và được mọi người biết đến qua cái tên Ajita Kesa-kambala. 


(4) Pakudha Kaccayana 

Ông ta cũng là đạo sư của một giáo phái. Tên riêng là Pakudha. 
Ông ta thuộc dòng họ Kaccayna, vì vậy mọi người gọi ông ta là 
Pakudha Kaccayana. Ông ta kiêng cử nước lạnh. Ông ta thường dùng 
nước nóng hay giấm để rửa sạch sau khi đi đại tiện, hoặc để tăm rửa. 
Ông ta tự cho mình là đã vi phạm các giới cấm bất cứ khi nào ông ta 
lội qua một dòng nước hay con sông. Sự vi phạm như vậy phải được 
sám hồi bằng cách chất cát thành những đống nhỏ và thọ trì các giới 
cắm trước khi ông ta tiếp tục chuyến hành trình của ông ta. 


(5) Sancaya Belatthaputta 

Vị ấy cũng là đạo sư của một giáo phái. Đại đức Sãriputta và 
đại đức Mahã Moggallãna đã từng sống chung với vị ấy khi họ bắt đầu 
sống cuộc đời của một đạo sĩ du phương. Tên riêng của ông ta là 
Sancaya. Ông ta là con trai của một người đàn ông tên Belattha và mọi 
người biết ông ta qua cái tên Sancaya Belatthaputta. 


(6) Ñigantha Nathaputta 

Ông ta cũng là đạo sư của một giáo phái. Ông ta tuyên bồ rằng: 
“ Ta không bị phiền não trói buộc. Ta đã thoát khỏi phiền não trói 
buộc.” Cho nên mới có từ “Nigantha". (Thực ra, việc thoát khỏi phiền 
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não còn xa vời). Cha của ông ta là Natha và vì vậy ông ta được mọi 
người biết đến qua cái tên Nigantha Nãthaputta. 

Cái bát đàn hương được treo trên đỉnh của một cái sào dài được 
kết nối bằng những cây tre, cao sáu mươi hắc tay. Một lời công bố 
chung là: “ Bất cứ ai đã trở thành bậc A-la-hán trong thế gian này có 
thê nhận lấy cái bát bằng cách dùng năng lực thiền định để bay xuyên 
qua hư không.” Nhân đó, đạo sư Purana Kassapa đi đến vị trưởng giả 
của thành Rãjagaha và nói rằng: “ Này ông trưởng giả...Ta là bậc A- 
la-hán và cũng là bậc có thần thông. Vì vậy hãy cho ta cái bát.” Vị ấy 
đã nói ra lời tự xưng táo bạo vô nghĩa. VỊ trưởng giả của thành 
Rãjagaha lịch sự đáp lại: “ Thưa ngài...Tôi đã sẵn sàng dâng cái bát 
đến bất cứ ai thực sự là bậc A-la-hán có năng lực thần thông. Hãy đem 
nó xuống và lây đi bằng năng lực thần thông của ngài.” (Bởi vì Purana 
Kassapa chăng phải là bậc A-la-hán có năng lực thần thông, nên vị ây 
phải trở về trong tuyệt vọng). 

Những vị đạo sư khác cũng đi đến để lấy cái bát theo cách 
giống như Purana Kassapa. Vào ngày thứ hai, Makkhali Gosala đến. 
Ngày thứ ba, Ajita Kesa Kambala. Ngày thứ tư, Pakudha Kaccayana. 
Ngày thứ năm, Sacaya Belatthaputta. Tất cả đều chung số phận như 
Purana Kassapa, vì họ không hội đủ những điều kiện do vị trưởng giả 
đặt ra. 

Vào ngày thứ sáu, đạo sư Nigandha Nãthaputta triệu tập các đệ 
tử và bảo họ rằng: “ Các ngươi hãy đi đến vị trưởng giả của thành 
Rãjagaha và bảo với ông ta rằng: “Cái bát chỉ dành cho bậc thánh nhân 
vĩ đại của chúng ta, đừng để đạo sư vĩ đại của chúng ta phải đi đến 
băng đường hư không vì một cái bát gỗ chăng đáng gì, hãy miễn phận 
sự ấy cho đạo sư vĩ đại của chúng ta và dâng nó cho vị ấy.” ” 

Những đệ tử của ông ta đi đến vị trưởng giả của thành 
Rãjagaha và nói với vị ấy y như đạo sư của họ đã chỉ dẫn. Nhân đó, vị 
trưởng giả cho họ một câu trả lời thắng thắn: “ Chỉ những ai có thể đi 
xuyên qua hư không mới được cái bát.” 

Nigandha Nãthaputta muốn đi đến đó và vì thế vị ấy đặn dò với 
các đệ tử như vây: “ Ta sẽ giả vờ nhắc một chân và một tay của ta lên, 
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tựa như ta sắp bay vọt vào không trung và tất cả các người hãy đến nói 
rằng: “ Thưa bậc đại trí... Ngài đang làm gì thế... Xin đừng phô diễn 
những bí mật về các ân đức của A-la-hán quả (arahafiaphala) vì một 
cái bát gỗ' và rồi hãy đây ta ngã xuống đất.” 

Như vậy vị ấy đã tiết lộ kế hoạch của mình với các đệ tử. 

Sau khi bàn mưu tính kế với các đệ tử, đạo sư Nãthaputta đi 
đến vị trưởng giả và nói răng: “ Này ông trưởng giả... Cái bát này 
không thích hợp với bất cứ ai khác. Tại sao ông muốn ta phải bay vào 
không trung vì một cái bát gỗ tầm thường. Hãy tặng nó cho ta.” “Kính 
thưa ngài... Hãy bay lên không trung mà lấy nó,” đó là câu trả lời 
ngắn gọn của vị trưởng giả. 

Nhân đó, Nãthaputta nói rằng: “ Nếu vậy thì ta sẽ bay vào 
không trung.” Và khi quay về phía các đệ tử của ông ta, ông ta bảo họ 
tránh qua một bên rồi ông ta đưa lên một chân và một tay. Khi ấy 
những đệ tử của ông ta vội vã đi đến đạo sư của họ và nói với ông ta 
rằng: “Thưa đại sư... thầy định làm gì thế? Nó chắng đáng để thầy 
phô diễn những ân đức của A-la-hán thánh quả vì một cái bát gỗ 
chăng đáng gì” như đã sắp đặt trước. Họ kéo tay và chân của ông ta lại 
khiến ông ta ngã xuống đất. Trong khi đang nằm trên đất, Nãthaputta 
nói với ông trưởng giả rằng: ““ Này ông trưởng giả, ông đã thấy rồi đó, 
đệ tử của ta không muốn để ta bay vào không trung. Ta khuyên ông 
hãy tặng cái bát ấy cho ta.” Nhưng vị trưởng giả không hè lay chuyên. 
Vị ấy lịch sự lập lại: “ Hãy lây nó bằng thần thông của ngài.” 

Như vậy sáu vị giáo chủ chủ đã cô gắng trong sáu ngày nhưng 
không đạt được mục đích. 


Đại đức Mahä Mogøalläna và Pindola 


Vào ngày thứ bảy, hai vị đại trưởng lão, đó là đại đức Mahaã 
Mogsallaäna và đại đức Pindola, họ ra khỏi tịnh xá Veluvana đi vào 
thành phố Rãjagaha để khất thực như thường lệ. Khi họ đang mặc y 
trên một tảng đá lớn gần thành phó, họ nghe những lời phê phán của 
một số người say rượu. 
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“Này các bạn... Trong quá khứ, sáu vị giáo chủ ngoại đạo sư 
thường đi đây đó rêu rao cho mình là những bậc A-la-hán. Bây giờ đã 
là ngày thứ bảy kê từ khi vị trưởng giả của thành Rãjagaha công bố: “ 
Nếu có bậc A-la-hán, vị ấy hãy bay xuyên qua hư không mà lấy cái 
bát,° sau khi treo cái bát bằng gỗ đàn hương trên đỉnh của một cái sào 
cao 60 hắc tay. Trong số sáu vị giáo chủ tự cho mình là bậc A-la-hán, 
chăng một ai có khả năng bay vào không trung. Chỉ đến hôm nay 
chúng ta mới biết rõ là không có bậc A-la-hán nào trong thế gian này.” 

Khi nghe lời nhận xét ấy, đại đức Mahã Moggallãna hỏi đại 
đức Pindola: “ Này hiền giả... Hiền giả có nghe lời nhận xét đầy xúc 
phạm của những người say rượu ấy chăng? Xóa đi lời nhận xét đầy 
xúc phạm ấy cũng là việc đem lại uy tín cho giáo pháp của Đức Phật. 
Hiền giả có thần thông lực. Hãy đi lấy cái bát bằng gỗ đàn hương bằng 
cách bay xuyên qua hư không.” Nhân đó, đại đức Pindola BharadvaJa 
đáp lại rằng: “ Thưa Tôn giả... Đức Thế Tôn đã đưa tôn giả lên địa vị 
Tối thượng Thinh văn (E/adaggzm) về thần thông, và vì thế tôi mong 
rằng tôn giả hãy tự mình làm điều đó. Tôi sẽ hoàn thành phận sự chỉ 
khi nào tôn giả không làm việc ấy. (Điều này cho thấy rằng đại đức 
Pindola đã nhường quyền ưu tiên cho đại đức MahaMoggallana do sự 
tôn kính đối với bậc cao hạ).” Nhân đó, đại đức Maha Moggallana 
đồng ý cho phép đại đức Pindola thực hiện phận sự. 


Đại đức Pindola Bharadvaja lẫy cái bát đàn hương 


Sau khi được sự cho phép của đại đức Moggallana, đại đức 
Pindola nhập vào tứ thiền, là cơ sở để phát triển thần thông, vị ấy 
khiến cho tảng đá lớn kia, nơi mà họ đứng để mặc y, bay bổng lên 
không trung băng thắng trí của vị ấy. Tảng đá với những cạnh của nó 
gọn gàng, xinh xắn được khiến cho bay lên như khối bông gòn, vòng 
quanh 7 lần trên thành phố Rãjagaha rộng 3 gãvuta. Tảng đá khổng lồ 
tựa như là cái nắp không lồ phủ kín cả thành phố Rãjagaha. 

Dân cư của thành phố hoảng sợ khi trông thấy tảng đá không lồ 
đang lơ lửng trên đầu của họ và khi nghĩ rằng: “ Tảng đá không lồ đã 
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bao trùm và sắp đè bẹp chúng ta,” họ bỏ chạy tứ tung tìm chỗ ấn núp ở 
những nơi gần đó, dùng những cái khay để che trên đầu. Khi tảng đá 
không lồ đã đi quanh bảy vòng bên trên thành phố, đại đức Pindola 
xuất hiện trên tảng đá ấy. Nhân đó, dân cư trong thành phố bèn cầu 
xin rằng: “ Thưa ngài... Xin hãy giữ chặt tảng đá đừng để nó đè bẹp 
chúng tôi.” Ngay khi dân chúng đang nhìn sửng sốt như vậy, đại 
trưởng lão khiến cho tảng đá trở về vị trí cũ của nó bằng cách dùng 
những ngón chân của vị ấy đá vào nó. 

Khi đại đức Pindola đứng trong không trung bên trên chỗ ngụ 
của vị trưởng giả ; nhìn thấy đại đức, ông ta năm sát xuống đất và 
thỉnh đại đức đi xuống. Một khi đại đức ở trong nhà của ông, ông ta 
cho người đem cái bát xuống và bỏ đây vào bát bốn loại dinh dưỡng, 
“catu-madu°. Rồi ông ta tôn kính dâng nó đến đại đức. 


Dân chúng vây quanh đại đức Pindola 


Khi đại đức đang trên đường trở về tịnh xá mang theo cái bát, 
những người bị lỡ mắt cơ hội chiêm bái năng lực thần thông vì bận 
công việc ở ngoài đồng ruộng, họ kéo đến vây quanh đại đức và thỉnh 
cầu rằng: “ Bạch đại đức... Xin hãy cho chúng tôi xem thần thông như 
những người khác.” Họ đi theo đại đức đến tịnh xá để chứng kiến 
phép lạ do ngài phô diễn. 


Đức Phật ban hành điều luật cấm thị hiện thần thông 


Khi nghe những tiếng ồn ào, Đức Phật hỏi đại đức Änanda: 
“Này con Änanda...những tiếng ồn kia là của ai vậy?” Đại đức 
Änanda đáp lại rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn... Đại đức Pindola đã bay 
lên không trung và lấy xuống cái bát bằng gỗ đàn hương do vị trưởng 
giả của thành Rãjagaha dâng cúng. Nghe tin ấy, dân chúng đã theo sát 
trưởng lão. Những tiếng ồn ấy là của đám người ấy.” 

Nhân đó, Đức Phật cho triệu tập Tăng chúng và hỏi đại đức 
Pindola rằng: “Này con Pindola...Có thật chăng con đã có được cái 
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bát bằng gỗ đàn hương của vị trưởng giả thành Rãjagaha do bởi thần 
thông (pa/ihariya)?” Khi đại đức Pindola đáp lại là có thật, Đức Phật 
bèn quở trách vị ấy, Ngài đưa ra nhiều lý do và thuyết những bài pháp 
giáo huấn, rồi Ngài ban hành điều luật: Na bhikkhave 
lddhipatihariyam dassetabbam, yo dasseya apaffi dukkafassa - Này 
các tỳ khưu... Vị tỳ khưu không được thị hiện thần thông, ai vi phạm 
thì phạm tội tác ác - Dukkafa patri. Rồi Ngài tiếp tục dạy rằng cái bát 
trầm hương phải được đập vỡ ra từng miếng vụn và đem chia cho các 
vị tỳ khưu nghiền bột để làm thuốc bôi mắt. Và Ngài còn ban hành 
thêm một điều luật khác là vị tỳ khưu không được dùng bát bằng gỗ 
đàn hương, ai vi phạm thì phạm tội tác ác - Dukkata Apatii. 


Sự kiêu căng ngạo mạn của các giáo phái ngoại đạo 


Khi nghe Đức Phật đã ban hành điều luật cắm các vị tỳ khưu 
không được khai triển thần thông, các ngoại đạo sư tin chắc rằng tất cả 
đệ tử của Đức Phật sẽ không vi phạm điều luật ấy cho dù bị đau đớn 
đến chết. Họ nghĩ cách để lợi dụng hoàn cảnh ấy. Họ đi khắp các 
đường lớn đường nhỏ của thành phố khoe khoang với mọi người rằng: 
“Trong quá khứ, để đề cao uy tín của chúng ta, chúng ta đã không hiển 
lộ thần thông vì cái bát bằng gỗ. Chỉ những đệ tử của Sa-môn Gotama 
đã không biết xấu hỗ mà làm những điều như vậy. Nghe nói rằng Sa- 
môn Gotama, là bậc trí tuệ, đã cho đệ tử đập vỡ nó ra từng mảnh vụn, 
và đã ban hành điều luật cắm các vị tỳ khưu không được khai triển 
thần thông. Bây giờ chúng ta có thê lợi dụng hoàn cảnh và thách thức 
Sa-môn Gotama về việc thị hiện thần thông.” 


Đức Phật tuyên bố sẽ thị hiện thần thông 


Nghe tin ấy, vua Bimbisãra đi đến Đức Phật và bàn luận vấn đề 
bằng cuộc đàm thoại sau đây : 
(Đức vua): Bạch Đức Thế Tôn ... Phải chăng Ngài đã ban hành điều 
luật cấm các vị tỳ khưu không được khai triển thần thông? 
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(Đức Phật): 
(Đức vua): 


(Đức Phật): 


(Đức vua): 


(Đức Phật): 


(Đức vua): 
(Đức Phật): 
(Đức vua): 
(Đức Phật): 


(Đức vua): 
(Đức Phật): 


(Đức vua): 


(Đức Phật): 


(Đức vua) 
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Đúng vậy, thưa đại vương! 

Các ngoại đạo sư đã đi khắp nơi rêu rao rằng họ sẽ thách 
thức Đức Thế Tôn thị hiện thần thông, Đức Thế Tôn sẽ 
làm gì bây giờ? 

Nếu họ định phô diễn thần thông thì Như Lai cũng sẽ phô 
diễn thần thông. 

Không phải rằng Ngài đã ban hành điều luật cắm phô diễn 

thần thông đó sao? 

Thưa đại vương! Như Lai không ban hành điều luật 

dành cho chính Như Lai. Như Lai đã ban hành điều luật 
dành riêng cho đệ tử của Như Lai! 

Có thể nào điều luật được ban hành dành cho các đệ tử 
nhưng không dành cho Đức Thế Tôn ? 

Thưa đại vương... Trong trường hợp như vậy, Như Lai sẽ 
hỏi đại vương một câu hỏi : Trong vườn của đại vương 
có những cây xoài và các loại trái cây không? 

Dạ có, bạch Đức Thế Tôn. 

Đại vương có biện pháp gì đối với người lén vào hái trái 
cây và ăn chúng? 

Trong trường hợp ấy con sẽ trừng phạt hắn. 

Đại vương có quyên hành nào đề tự mình thọ hưởng 
những trái cây ấy không? 

Thưa có... Bạch Đức Thế Tôn, không có biện pháp nào 
đối với con cả khi con thọ hưởng tài sản của riêng con. 
Thưa đại vương... Cũng như quyền hành của đại vương 
bao trùm khắp vương quốc này với bề rộng ba trăm do 
tuần, cũng thế, quyền lực của Như Lai tỏa rộng khắp một 
triệu triệu thế giới (Znakherra). Không có điều luật nào 
dành cho Như Lai. Chỉ những đệ tử của Như Lai mới bị 
bắt buộc thọ trì các điều luật. Còn Như Lai sẽ thị hiện 
thần thông. 

: Bạch Đức Thế Tôn ...Khi nào Ngài sẽ thị hiện thần 
thông? 
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(Đức Phật): Thưa đại vương... Bốn tháng nữa kê từ hôm nay, vào 
ngày rằm tháng Asalho, thần thông sẽ được Như Lai thị 
hiện. 

(Đức vua): Bạch Đức Thế Tôn ... Tại chỗ nào ? 
(Đức Phật): Thưa đại vương... Gần cây xoài Kandamba trong nước 
SavatthI. 

(Từ cây Kandamba, nghĩa là cây xoài trắng, Đức Thế Tôn 
muốn nói về cây xoài Kandamba rukkha là cây xoài do người làm 
vườn tên Kandamba trồng. 

Đức Thế Tôn đã chọn chỗ ấy, vì thứ nhất đây là nơi mà tất cả 
chư Phật quá khứ thường thị hiện thần thông; thứ hai là để cho nhiều 
người có thể chứng kiến sự kiện vĩ đại. Đức Phật đã quyết định chọn 
chỗ này ở một khoảng xa 45 do tuần và thời gian sau bốn tháng). 


Những mưu kê và sự giả bộ của các ngoại đạo sư 


Khi các ngoại đạo sư nghe được lời tuyên bố khăng khái của 
Đức Phật (rằng Ngài thị hiện các phép thần thông vào ngày rằm tháng 
Waso gần cây xoài Kandamba trong nước Savatthi), họ tiên liệu rằng 
họ sẽ bị thất bại mãi mãi. Tuy nhiên, họ nghĩ ra những cách để đánh 
lạc hướng mọi người bằng cách giả bộ đối trá. Do đó, họ quyết định 
theo sát Đức Phật trên đường đi đến Sãvatthi, và để nói cho mọi người 
biết rằng họ đã công bố sẽ thi thố thần thông với Sa-môn Gotama, 
nhưng giờ đây Sa-môn Gotama đang chạy trồn họ vì sợ hãi, và vì vậy 
họ phải theo sát Sa-môn Gotama không để mắt dạng Ngài, và không 
cho Ngài có cơ hội chạy trốn. “Với kế hoạch này của chúng ta, chúng 
ta sẽ nhận được nhiều lợi lộc và danh vọng hơn nữa.” Các ngoại đạo 
sự đã nuôi hy vọng như vậy. 


Đức Phật rời khỏi Rãjagaha đến Sãvatthi 


Vấn đề thị hiện thần thông bất ngờ xảy ra vào ngày rằm tháng 
Phagguno (tháng 3 - theo Ấn độ), năm 108 (Đại kỷ nguyên). Vào 
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khoảng ngày 16 tháng Tabaung (tháng 3 —- Miến), Đức Phật đi khất 
thực trong thành Rãjagaha và rời khỏi thành phố ấy, lên đường đi đến 
Savatthi cùng với chúng Tăng. 

Đồng thời, các ngoại đạo sư cũng bắt đầu chuyến hành trình 
của họ và đi theo sau Đức Phật suốt chặng đường, thọ lãnh vật thực và 
độ thực ở cùng chỗ, ra đi và dừng lại ở cùng chỗ, ngủ cùng chỗ và tiếp 
tục lên đường sau bữa ăn sáng, ở cùng chỗ vào sáng hôm sau. Khi 
được dân chúng hỏi: “ Điều gì khiến các ngài đi theo Đức Thế Tôn?” 
Họ trả lời nội dung giống như đã trình bày ở trên. Đám đông kéo theo 
sau với ý định xem thị hiện thần thông. 

Đức Phật đến Sävatthi, Ngài ngụ tại Kỳ viên tịnh xá. Các ngoại 
đạo sư, sau khi đi theo Đức Phật, đã dựng lên một giả ốc bằng gỗ từ 
tiền quỹ một lakh do đệ tử của họ nộp lên theo yêu cầu của họ. Họ 
trang hoàng giả ốc một cách rực rỡ bằng những hoa sen xanh và huênh 
hoang công bố rằng đây sẽ là trung tâm của họ để khai triển thần 
thông. 

Vua Pasenadi Kosala đi đến Đức Phật và hỏi rằng : “ Bạch Đức 
Thế Tôn, các ngoại đạo sư đã dựng lên một giả ốc rồi. Xin Thế Tôn 
cho phép con dựng lên một giả ốc dành cho Thế Tôn.” Đức Phật đáp 
lại: “ Thưa đại vương...đại vương không cần xây dựng giả ốc. Như 
Lai đã có thí chủ thân cận sẵn sàng xây dựng nó.” “ Ai có khả năng 
hơn con để xây dựng một giả ốc dành cho Thế Tôn ?” “ Thưa đại 
vương... Sakka (vua của chư thiên) sẽ xây dựng nó,” là câu trả lời. 
Đức vua hỏi: “ Bạch Đức Thế Tôn... Thế Tôn muốn thị hiện thần 
thông tại địa điểm nào?” “ Thưa đại vương... gần cây xoài Kadamba,” 
là câu trả lời. 

Các ngoại đạo sư rất lo lắng khi họ nghe tin: “ Đức Phật sẽ thị 
hiện thần thông gần cây xoài,” và vì vậy họ bàn bạc với những tín đồ 
của họ để mua và đón hạ tất cả những cây xoài ngay cả những cây con 
mới mọc ở bên trong khu vực có bán kính một do tuần quanh thành 
phố Sãvatthi. 


Cây xoài trắng Kandamba 
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Đức Phật đi vào thành phố Savatthi, có chúng Tăng theo cùng, 
để khất thực vào buổi sáng ngày rằm tháng Asalha (tháng 7). Tình cờ, 
người làm vườn, tên là Kanda, đang dọa đuổi những con quạ bị hấp 
dẫn bởi hương thơm của trái xoài chín nằm bên trong những lớp bao 
bọc của tô kiến vàng trên cây xoài. Cuối cùng ông ta hái nó với ý nghĩ 
sẽ dâng nó đến đức vua. Trên đường đi, ông ta trông thấy Đức Phật và 
rồi ý nghĩ mới nảy sanh trong ông ta. 

“ Nếu đức vua thọ hưởng trái xoải này thì phần thưởng vị ấy 
thưởng cho sẽ là tám đồng hoặc mười sáu đồng tiền. Với bao nhiêu đó 
không giúp ta sống hết cuộc đời. Nếu trái xoài này được dâng cúng 
đến Đức Phật thì đáp lại ta sẽ được quả phước vô lượng trong luân 
hồi.” 

Với tâm tịnh tín như vậy, ông ta dâng trái xoài đến Đức Phật. 
Nhân đó, Đức Phật xoay người về phía đại đức Änanda và đại đức 
Änanda biết được ý của Đức Phật. Vị ấy dâng lên Đức Phật cái bát 
bằng đá mà bốn vị Đại phạm thiên đã dâng nó đến Đức Phật. Rồi Đức 
Phật hạ thấp cái bát xuống để thọ lãnh vật thí của Kanda. Rồi Đức 
Phật tỏ ý muốn ngồi xuống. 

Đại đức Ananda bèn trải xuống đất tắm tọa cụ và đem trái xoài 
ép lấy nước rồi dâng đến Đức Phật. Sau khi dùng nước trái xoài, Đức 
Phật gọi người làm vườn đến và nói rằng: “Này thiện nam Kanda... 
Hãy đọn sạch chỗ đất ở đây và gieo hạt xoài ấy xuống.” Khi Kanda đã 
gieo hạt xoài xuống đất rồi, Đức Phật rửa bàn tay phải của Ngài trên 
hạt xoài ấy. 

Ngay khi Đức Phật rửa tay trên hạt xoài thì một cây con cỡ 
bằng cán cái cày mọc lên, cây con tiếp tục mọc lên cao dần đến năm 
mươi hắc tay. Thân chính của cây mọc ra những nhánh lớn ở khắp bốn 
hướng, và nhánh thứ năm vươn thẳng lên bên trên, mỗi nhánh dài năm 
mươi hắc tay. Rồi những nhánh chính lại đâm ra nhiều nhánh nhỏ và 
cho nhiều trái. Dần dần khắp cây đầy những chùm trái chín. 

Tất cả những vị tỳ khưu đến trễ cũng có thể ăn những trái xoài. 
Khi nghe tin về sự xuất hiện kỳ lạ của cây xoài, vua Pasenadi Kosala 
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truyền lịnh cấm không cho bất cứ ai đốn hạ cây xoài ấy và cho nhiều 
binh lính đến bảo vệ quanh cây xoài ấy. 

(Cây xoài được lấy tên của người làm vườn, Kanda là người đã 
trồng cây ấy, cho nên mới có tên 'Kandarhba Rukkha.` Đức Phật 
muốn ám chỉ về cây xoài này khi Ngài nói cho vua Bimbisãra và vua 
Pasenadi Kosala biết rằng Ngài sẽ thị hiện thần thông gần cây xoài 
Kandarhba, để trả lời câu hỏi của họ. Đây là điều mà các ngoại đạo sư 
không thể biết, và vì thế họ đã lập kế hoạch với các tín đồ của họ để 
tiêu diệt tất cả cây xoài, kể cả những cây con, ở trong và quanh thành 
phố Sãvatthi, để Đức Phật không thê thị hiện thần thông). 

Những người nát rượu ở địa phương cũng đến ăn những trái 
xoài đến thỏa thích. Họ quay sang các ngoại đạo sư và chỉ trích những 
động cơ hạ tiện và vị kỷ của họ: “ Ôi... những tên ngoại đạo tàn mạt, 
các ông đã tiêu diệt tất cả những cây xoài và bứng gốc cả những cây 
con, ở trong và quanh thành phố Sãvatthi vì sợ rằng Sa-môn Gotama 
sẽ thị hiện thần thông gần cây xoài (cây xoài trắng mà các ông đã răm 
rắp trong tâm). Nhưng phép lạ diễn ra gần cây xoài do người làm 
vườn Kanda trồng.” Và họ tấn công các ngoại đạo sư bằng cách lấy 
những hạt xoài mà họ đã ăn ném vào họ. 


Giả ôc của các ngoại đạo bị thôi sập bởi thân gió 


Sakka (Indira) truyền lịnh cho thần gió: “ Hãy thối sập giả ốc 
của các ngoại đạo sư, làm bật gốc những cái cột và thổi tấp nó vào 
đống rác.” Thần gió làm theo lịnh của Đề Thích. 

Sakka bảo thần mặt trời hạ thấp một chút để tạo ra sức nóng dữ 
đội cho các ngoại đạo sư. Thần mặt trời cũng làm như vậy. 

Thần gió lại được Đề Thích truyền lịnh tạo ra một trận gió lốc 
riêng tại chỗ ngụ của các ngoại đạo sư. Vị ẫy đã làm như vậy, kết quả 
là các ngoại đạo sư bị ướt đẫm mồ hôi và bị lắm đầy bụi và họ trông 
giống như những tô kiến vàng lớn. 
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Rồi Đế Thích bảo thần mưa cho trút xuống một đám mưa đá. 
Thần mưa đã làm như vậy, kết quả là họ trông giống như những con 
bò đốm trăng đốm đỏ, khắp cả thân mình. 

Các ngoại đạo sư, trước cảnh giả ốc của họ bị đỗ sập vô 
phương cứu vãn, không thể chịu nỗi sức nóng mãnh liệt và sức mạnh 
của gió lốc kéo theo mưa đá. Họ buôn bã thất vọng, và không còn 
cách nào khác ngoài việc bỏ chạy khắp nơi. 


Ngoại đạo sư Purana Kassapa nhảy xuống sông tự tử 


Sáu vị giáo chủ ngoại đạo sư đã bỏ chạy tán loạn. Trong khi đó, 
một tín đồ hộ độ cho Purana Kassapa, là một nông dân, nghĩ rằng: “ 
Bây giờ phải là lúc để những đạo sư cao quý của ta phô diễn thần 
thông. Ta sẽ đi xem các phép thần thông.” Ông ta tháo ách cho những 
con bò kéo, và khi mang theo cái hủ mà ông ta dùng đề đựng cháo vào 
lúc ban sáng, một sợi dây thừng và cái hích bò. 

Ông ta đến tại chỗ nơi mà người ta mong chờ vị thánh nhân của 
ông ta sẽ phô diễn thần thông. Khi ông ta trông thấy Purana Kassapa 
đang vội vả bỏ chạy, ông ta hỏi vị ấy: “ Kính bạch ngài... Con đến để 
chứng kiến sự phô diễn thần thông của ngài, còn ngài đi đâu vậy?” 
Purana Kassapa đáp lại: “ Thần thông của ta làm được gì ? Hãy đưa 
cái hũ và sợi dây thừng cho ta.” Khi cầm lấy sợi dây thừng và cái hủ, 
vị ấy chạy thăng đến bờ sông gần đó, bỏ cát đầy hủ và khi buộc chặc 
cái hủ vào cô của vị ấy, vị ấy nhảy xuống dòng nước đang chảy xiếc 
để kết liễu đời mình. Sự kiện này được đánh dấu bằng những bong 
bóng nổi lên mặt nước trong khi đó vị ấy tái sanh vào địa ngục A tỳ 
(Avicì). 


Bài học 
Theo lẽ tự nhiên thì : 
(a) Những kẻ ngu si và không giác ngộ thường phải chịu khổ lâu 
dài trải qua nhiều kiếp. 
(b) Những bậc thánh có giới đức, có trí và đã giác ngộ hưởng 
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được an lạc và hạnh phúc tột bậc. 


Những lời phát biểu của các đệ tử Đức Phật tại chỗ thị hiện 
thần thông 


Đến chiều hôm ấy, Sakka nhận ra răng bổn phận của vị ấy là 
sắp xếp để tạo ra một giả ốc bằng châu báu dành cho Đức Phật, thế 
nên vị ây truyền lịnh sai Vissakamma tạo ra một giả ốc to lớn trải rộng 
khắp 12 do tuần với nhiều hoa sen xanh ở khắp nơi và được tô điểm 
băng bảy loại châu báu. Chư Tăng và thiện tín hội họp quanh Đức 
Phật trong giả ốc này. 

Chiều ngày hôm ấy, Đức Phật rời khỏi Hương phòng của Ngài 
để trú tạm tại giả ốc do Vissakamma tạo ra, chuẩn bị thị hiện thần 
thông, và khi đến nơi, Ngài ngồi trên Phật tọa bằng châu báu có kích 
thước một do tuần, dưới cái lọng trắng của chư thiên có kích thước ba 
do tuần. 

Cần nhớ lại rằng thời gian bốn tháng đã trôi qua kê từ ngày rằm 
của tháng Tabaung (tháng 3) khi mà Đức Phật tuyên bố với vua 
Bimbisãara về ý định Ngài sẽ thị hiện thần thông gần cây xoài 
Kandamba. Tin này đã được truyền đi khắp nơi kế từ đó, và bây giờ 
tất cả tỳ khưu, tỳ khưu ni và thiện nam tín nữ đã hội lại quanh Đức 
Phật ở bốn phía - trước, sau, bên phải và bên trái - mỗi bên dài 12 do 
tuần, từ mé bên này đến mé bên kia 24 do tuần và chu vi 72 do tuần. 

Tất cả chư thiên từ mười ngàn thế giới đồng thời cũng đã hội 
đến chỗ này. 


Lời phát biểu của tín nữ Gharani 


Tại đại hội, Gharani, một nữ cư sĩ và bậc thánh anãgãmi có 
năng lực lớn, đứng trước Đức Phật và khi chấp tay thành kính hướng 
về Ngài tác bạch rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn... khi có một đứa con gái 
của Thế Tôn như con đây, Ngài không cần phải nhọc công. Xin hãy 
cho phép con được phô diễn thần thông.” Nhân đó, Đức Thế Tôn hỏi 
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rằng: “ Này con Gharani, con định phô diễn thần thông của con như 
thế nào?” Nàng đáp lại : 

“ Bạch Đức Thế Tôn... Con sẽ khiến một phần đất của thế giới 
biến thành nước nhờ đó biến toàn thể thế giới thành một khối nước. 
Con sẽ biến mình thành con gà nước và lặn xuống rồi xuất hiện ở mé 
phía đông, và cũng thế tại mé phía tây, phía bắc và phía nam của thế 
giới, rồi lại xuất hiện ở trung tâm của thế ĐIỚI. 

Nhân đó, một người nào đó sẽ hỏi con là ai và mọi người sẽ trả 
lời: “Nàng ta là Gharani, con gái của Đức Thế Tôn, và là một nữ thánh 
anägãmi°. Sự kiện này sẽ khiến mọi người nói rằng: “Sự phô diễn 
thần thông này chỉ là bước mở đầu, là năng lực thần thông của con gái 
Đức Thế Tôn, một cô gái trẻ. Năng lực thần thông của Đức Thế Tôn 
chắc chắn phải là vô hạn. Kết quả là tất cả các ngoại đạo sư tự nhiên 
mắt can đảm và bỏ chạy mà không dám quay lại nhìn Thế Tôn.” 

Đức Phật nói với nàng rằng: “ Này con Gharani, Như Lai biết 
con có năng lực để phô diễn thần thông như vậy, nhưng bó hoa (được 
gắn vào cột trụ chiến thắng) không phải dành cho con.” Gharani suy 
nghĩ rằng Đức Phật đã không cho phép nàng vì những lý do tốt đẹp ; 
có thể là có một người nào đó hơn nàng về năng lực thần thông. Bởi 
vậy nàng ngồi xuống ở nơi thích hợp. 

Đức Phật suy xét: “ Nếu theo cách này mà ta hỏi các con trai và 
con gái của ta giữa hội chúng đông đảo này, trải khắp 24 do tuần 
vuông thì họ sẽ dũng cảm đứng lên và với oai phong của con sư tử 
chúa, sẽ nói lên những lời công bố đây tự tin. Theo cách này, oai đức 
của những con trai và con gái của ta sẽ được phơi bày. Do đó, Đức 
Phật hỏi những đệ tử khác về những pháp chứng đắc riêng của họ. Các 
vị đệ tử đã can đảm nói ra cách phô diễn thần thông của họ.” 


Lời tác bạch của Cula Anäthapindika 
Trong số những đệ tử nam nữ của Đức Phật, công bố những lời 


nói dũng cảm, Cula Anäthapindika là người đã nói ra như vây: “ Bạch 
Đức Thế Tôn, khi có một đệ tử bậc zãgZmi của Thế Tôn như con đây 
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thì Thế Tôn không cần phải nhọc công. Xin hãy cho phép con được 
phô diễn thần thông.” 

Nhân đó, Đức Phật hỏi vị ây: “ Này con Anathapindika...con 
sẽ phô diễn thần thông như thế nào?” Vị thiện nam bậc thánh anãgãmi 
Anãthapindika đáp lại rằng: “ Con sẽ hóa thân của con thành thân của 
vị Phạm thiên, kích thước 12 do tuần, và rồi khi vỗ bản tay này với 
bàn tay kia, con sẽ tạo ra những âm thanh sắm sét giữa đông đảo mọi 
người hiện diện ở đây.” 

Sau đó, mọi người sẽ hỏi: “Loại âm thanh gì thế? ”, và những 
người khác sẽ trả lời: “Đây là tiếng vỗ tay của vị phú hộ trẻ 
Anathapindika, là một vị anagđmi thình văn của Đức Phật.” Sự kiện 
này sẽ khiến các ngoại đạo sư nói rằng: “Đây chỉ là bước mở đầu, là 
năng lực thần thông của thiện nam đệ tử trẻ. Còn năng lực thần thông 
của Đức Phật thì không thê đoán biết được. Kết quả là họ tự nhiên mất 
can đảm và bỏ chạy mà không dám quay lại nhìn Đức Phật. ” 

Đức Phật bảo vị ấy răng: “ Này con Anäthapindika... Như Lai 
biết con có năng lực thần thông, nhưng tốt hơn con hãy chờ đợi.” 


Lời tác bạch của vị sa-di ni bảy tuôi, tên Cira 


Một vị sa-di mi bảy tuổi tên là Cira, là bậc có Vô-ngạI-giảI-trí 
(pafisambhidä-ñãna) sau khi đảnh lễ Đức Phật, bèn bạch với Ngài 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn... xin cho phép con được phô diễn thần 
thông.” Đức Phật hỏi sa-di ni rằng: “ Này con Cira, con sẽ phô diễn 
thần thông của con dưới hình thức nào?” 

“Bạch Đức Thế Tôn... Con sẽ đem ba ngọn núi Sineru, 
Cakkavalapabbata và Himalaya đến tại chỗ này và đặt chúng thành 
hàng, rồi con sẽ biến mình thành con vịt Braminy, và khi đi ra từ 
những ngọn núi ấy, con sẽ bay lượn khắp nơi một cách tự do, không 
chướng ngại.” 

Sau đó, mọi người sẽ hỏi: “ Cô gái nhỏ này là ai?” Và những 
người khác sẽ trả lời: “ Đây là Cira, vị sa-di ni nhỏ của Đức Phật.” 
Điều này sẽ khiến các ngoại đạo sư nói rằng: “ Đây chỉ là sự phô diễn 


T) khưu Minh Huệ 325 


khởi đầu, là năng lực thần thông của vị sa-di m mới bảy tuổi. Còn 
năng lực thần thông của Đức Phật thì không thể đoán biết được. Kết 
quả là họ sẽ tự nhiên bỏ chạy mà không đám quay lại liếc nhìn Đức 
Phật.” 

(Những lời nhận xét như vậy có thể áp dụng cho những trường 
hợp sau có nội dung tương tự và không cần phải lập lại). Đức Phật 
cũng đáp lại như các trường hợp trước và vị sa-di ni không được Đức 
Phật cho phép phô diễn thần thông. 


Lời tác bạch của vị sa di A-la-hán 7 tuổi, tên Cunda 


Tiếp theo, một vị sa-di A-la-hán bảy tuổi, tên Cunda, bậc có 
Vô-ngại-giải-trí (pafisambhidä-ñãna), sau khi đảnh lễ Đức Phật, vị ẫy 
bạch răng: “Bạch Đức Thế Tôn... Xin Thế Tôn cho phép con được 
phô diễn thần thông.” Đức Phật hỏi: “Này con Cunda, con sẽ phô diễn 
thần thông dưới hình thức nào?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn... Con sẽ nắm vào thân của cây vàng 
(được xem là cá cờ chiến thắng của vũ trụ) và mang về những trái 
rụng xuống từ đó rồi phân phát cho tất cả mọi người ở đây. Lại nữa, 
con sẽ mang những bông hoa từ cây san-hô ở cõi Tam thập Tam thiên 
và đem chúng đến hội chúng ở đây. 

Đức Phật cũng đáp lại như trước và không cho phép vị sa-di trẻ 
phô diễn thần thông. 

Tiếp theo, Trưởng lão ni Uppalavana thỉnh cầu Đức Phật cho 
phép phô diễn thần thông và Đức Phật hỏi nàng: “Con sẽ phô diễn 
thần thông dưới hình thức nào?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn... Con sẽ tạo ra một hội chúng trải dài 12 
do tuần, chiếm một khoảng không gian có chu vi 36 do tuần. Con sẽ 
biến mình thành một vị Chuyển luân vương và cùng với đoàn tùy 
tùng, con sẽ đến đảnh lễ Thế Tôn.” 

Đức Phật đáp lại: “ Như Lai biết con có năng lực thần thông 
như vậy.”Ngài cũng không cho phép trưởng lão ni phô diễn thần 
thông như những trường hợp trước. 


326 Đại Phật Sử - Tập 3 


Lời tác bạch của đại đức Moggalläna 


(Moggallãna): Xin cho phép con được phô diễn thần thông. 
(Tathagata): Này con Mogsalläna...Con sẽ phô diễn như thế nào ? 
(Moggallana): Con sẽ thâu nhỏ ngọn núi Meru bằng cỡ hạt cải, để nó 
trong kẽ răng của con và nhai nó trước mặt Đức Thế 
Tôn. 
(Tathagata): Còn cách nào khác không 2 
(Mogsalaäna): Quả đất sẽ được làm dẹp như tắm chiếu mỏng và con 
sẽ g1ữ nó giữa những ngón tay của con. 
(Tathagata): Còn cách nào khác không 2 

(Moggallana): Như bánh xe của người thợ gốm (dùng đề nghiền 
đất), con sẽ lật lên lớp đất mặt của quả đất và lấy chất 
dinh dưỡng ở bên dưới rồi cho tất cả mọi người ở đây 
ăn. 

(Tathagata): Còn cách nào khác nữa không ? 

(Moggallana): Bạch Đức Thế Tôn....Con sẽ dùng ngọn núi Meru làm 
cán dù và đặt quả đất trên đỉnh của nó, rồi con sẽ đi 
lui đi lại trên hư không tay năm chúng như vị tỳ khưu 
cầm cái dù đi lại vậy. 

Đúc Phật dạy đại đức Maha Mogsalläna“Này con 
Moggallãna... Như Lai biết con có đại lực để phô diễn thần thông,” 
nhưng không cho phép vị ấy. Đại đức Maha Moggallãna hiểu rằng: “ 
Sở dĩ Đức Phật không cho phép vị ấy vì thần thông của Ngài to lớn 
hơn và cao quý hơn vị ấy nhiều. Bởi vậy vị ấy ngồi xuống ở chỗ thích 
hợp.” 

Đức Phật còn dạy thêm rằng: “ Này con... Chùm hoa chiến 
thắng này không phải dành cho con... Như Lai có năng lực để hoàn 
thành bất cứ phận sự nào vượt xa sự thành đạt của bất cứ ai khác. 
Chăng lạ gì rằng không có ai khác ngang bằng với Như Lai khi Như 
Lai đã thành một vị Phật Chánh đẳng Chánh giác. Như Lai đã không 
có người ngang bằng khi Như Lai sanh ra làm một chúng sanh mà sự 
thành tựu Ba-la-mật của Như Lai vẫn chưa viên mãn.” Theo lời thỉnh 
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cầu của đại đức Moggallana, Đức Phật đã kế lại Bổn sanh Kanha 
Usaha (xem Ekanipata.3- Kurunga vagga, Bồn sanh thứ 9). 


Tạo ra con đường kỉnh hành 


Sau khi kể lại Bốn sanh Kanha Usabha, Đức Phật tạo ra con 
đường kinh hành bằng châu báu từ tận cùng đầu này đến tận cùng đầu 
kia của mười ngàn thế giới, từ Đông sang Tây. Mười ngàn ngọn núi 
Mahã Meru trong mười ngàn thế giới được dùng làm những cột trụ 
chống đỡ con đường châu báu. Đầu phía Đông của con đường châu 
báu tựa trên mé ngoài của thế giới xa nhất về phía Đông. Đầu phía 
Tây của con đường châu báu nằm dựa trên mé ngoài của thế giới xa 
nhất ở về phía Tây. Bề rộng của con đường châu báu là 12 do tuần. Bè 
mặt ở hai bên của con đường châu báu có màu vàng. Phần giữa của 
toàn thể con đường bằng hồng ngọc, các rui mè bằng các loại ngọc 
sáng chói, mái che bằng vàng, và những trụ ngắn nằm thành hàng trên 
con đường châu báu đều bằng vàng; những hạt hồng ngọc và những 
hạt ngọc trai được rải như cát trên toàn thê bề mặt của con đường. 

Ở mỗi mặt trong bốn phía của con đường, rộng đến 12 do tuần, 
là thính chúng nhân loại. Số lượng nhân loại, chư thiên và Phạm thiên 
thì vô số kể. Giữa thính chúng như vậy, Đức Phật đã thị hiện song 
thông. Sau đây là đoạn trích tóm tắt từ kinh tạng Pä|i. 

(1) Khi có những ngọn lửa xuất hiện từ phần trên của thân, có những 
dòng nước chảy ra từ phần dưới của thân; và ngược lại, khi có 
những ngọn lửa xuất hiện từ phần dưới của thân thì có những dòng 
nước chảy ra từ phần trên của thân. 

(2) Khi có những ngọn lửa xuất hiện từ phần trước của thân thì có 
những dòng nước chảy ra từ phần sau của thân; và ngược lại, khi 
có những ngọn lửa xuất hiện từ phần sau của thân thì có những 
dòng nước chảy ra từ phần trước của thân. 

(3) Khi có những ngọn lửa xuất hiện từ mắt phải thì có những dòng 
nước chảy ra từ mắt trái; và ngược lại, khi có những ngọn lửa xuất 
hiện từ mắt trái thì có những dòng nước chảy ra từ mắt phải. 
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(4) Khi có những ngọn lửa xuất hiện từ tai phải thì có những dòng 
nước chảy ra từ tai trái; và ngược lại, khi có những ngọn lửa xuất 
hiện từ tai trái thì có những dòng nước chảy ra từ tai phảI. 

(5) Khi có những ngọn lửa xuất hiện từ lỗ mũi phải thì có những dòng 
nước chảy ra từ lỗ mũi trái; và ngược lại, khi có những ngọn lửa 
xuất hiện từ lỗ mũi trái thì có những dòng nước chảy ra từ lỗ mũi 
phải. 

(6) Khi có những ngọn lửa xuất hiện từ vai phải thì có những dòng 
nước chảy ra từ vai trái; và ngược lại, khi có những ngọn lửa xuất 
hiện từ vai trái thì có những dòng nước chảy ra từ vai phải. 

(7) Khi có những ngọn lửa xuất hiện từ tay phải thì có những dòng 
nước chảy ra từ tay trái; và ngược lại, khi có những ngọn lửa xuất 
hiện từ tay trái thì có những dòng nước chảy ra từ tay phải. 

(8) Khi có những ngọn lửa xuất hiện từ bên phải của thân thì có 
những dòng nước chảy ra từ bên trái của thân; và ngược lại, khi 
có những ngọn lửa xuất hiện từ bên trái của thân thì có những 
dòng nước chảy ra từ bên phải của thân. 

(9) Khi có những ngọn lửa xuất hiện từ chân phải thì có những dòng 
nước chảy ra từ chân trái; và ngược lại, khi có những ngọn lửa xuất 
hiện từ chân trái thì có những dòng nước chảy ra từ chân phải. 

(10)Khi có những ngọn lửa xuất hiện từ mỗi ngón tay và mỗi ngón 
chân thì có những dòng nước tuôn ra từ mỗi kẽ hở của mười ngón 
tay và mười ngón chân; và ngược lại, khi có những ngọn lửa xuất 
hiện từ mỗi kẽ hở của mười ngón tay và mười ngón chân thì có 
những dòng nước chảy ra từ mỗi ngón tay và mỗi ngón chân. 

(11)Khi có những ngọn lửa xuất hiện từ một số sợi lông trên thân thì 
có những dòng nước tuôn ra từ một số sợi lông khác trên thân. 

(12) Khi có những ngọn lửa xuất hiện từ một số lỗ chân lông trên thân 
thì có những dòng nước chảy ra từ một số lỗ chân lông khác trên 
thân. 

Từ những phần khác nhau này của thân chiếu ra hào quang sáu 
màu khác nhau, đó là: xanh đậm, vàng, đỏ, trắng, hồng, rực rỡ, từng 
cặp, từng chùm. 
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(Chú thích: Khi Đức Phật thị hiện song thông, Ngài vừa nhập 
định đề mục lửa (eso-kasina-J]hana) để khiến những ngọn lửa xuất 
hiện, vừa nhập định đề mục nước (ãpo-kasina-jhãna) đề khiến những 
dòng nước tuôn ra). 

Cần lưu ý rằng, những ngọn lửa không hòa chung với những 
dòng nước và ngược lại, chúng tách riêng. Vì không thê có hai sát na 
tâm xảy ra cùng một lúc, nên sự tạo ra những ngọn lửa và sự tạo ra 
những dòng nước xảy ra trong hai sát na riêng biệt thay đổi luân 
phiên, dầu chúng có vẻ như đồng bộ và xảy ra cùng một lúc trước mắt 
của những người bình thường. Sự biến hóa của tâm dù riêng biệt, 
nhưng vô cùng mau lẹ. Điều này do bởi (a) khoảnh khắc giữa mỗi 
trạng thái tâm của Đức Phật cực kỳ ngăn, (b) độ nhanh của tâm, (c) đã 
đạt đến sự thuần thục tột đỉnh trong sự nhập định. Những ngọn lửa và 
những dòng nước phát ra từ thân của Đức Phật đi lên đến chỗ cao nhất 
của mười ngàn thế giới và đi xuống chỗ thấp nhất của mười ngàn thế 
ĐIỚI. 

Thế giới khai hiện thần thông 


Sau khi thị hiện Song thông, Đức Phật thị hiện thần thông đặc 
biệt gọi là Thế-giới-khai-hiện-thằn-thông. Đây là cách thị hiện thần 
thông. Đức Phật nhập tứ thiền - rữpa-vacara-kiriya, đề mục màu trắng 
(odafa kasina) : sau khi xuất khỏi tứ thiền, Đức Phật chú nguyện: “ 
Hãy chiếu sáng khắp mười ngàn thế giới.” Ngay tức thì, toàn thể đại 
thế giới, từ cõi người đến cõi Phạm thiên sắc cứu cánh (Akkamitha 
Brham3) đều được chiếu sáng. 

Tất cả nhân loại đều có thê thấy rõ các cõi từ cõi Tứ đại thiên 
vương (Cafwmaharajika Deva) đến cõi Phạm thiên sắc cứu cánh 
(Akkanitha Brhamã) ngay khi họ ở chỗ ngụ riêng của họ. Họ có thê 
thấy tất cả chư thiên tại các cõi ấy đang đi lại sinh hoạt hàng ngày với 
những hồ nước, khu vườn, bảo tọa, trường kỹ, những lâu đải có mái 
chồng nhau, những cỗ xe, các biểu chương của vua, trong kiểu cách 
vui sướng hạnh phúc, họ đang vui sướng thọ hưởng cuộc sống xa hoa 
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trong những cung điện bằng châu báu lấp lánh do họ tạo ra, bản thân 
họ và mọi thứ đều lấp lánh rực rỡ. 

Trong mười sáu cõi Phạm thiên sắc giới (rupavaraca), một SỐ 
Phạm thiên sáng chói và thuần tịnh như những pho tượng làm bằng 
nhiều loại châu báu được trông thấy đang thọ hưởng lạc định 
(samaparfi), trong khi những vị khác thì đang say sưa bàn luận về bản 
chất vi tế và thâm sâu của giáo pháp. Họ trông thấy rõ ràng bằng mắt 
của loài người do bởi oal lực của Đức Phật. 

Tương tự, nhìn xuống phía dưới sâu thắm của quả đất, có tám 
cõi đại địa ngục, và mỗi cõi có bốn mặt, mỗi mặt có 4 tiêu địa ngục, 
tổng cộng là mười sáu tiêu địa ngục trong mỗi đại địa ngục, được gọi 
là Ussada niraya. Ở giữa của ba thê giới có một địa ngục gọi là Thế 
giới địa ngục trung gian (Lokama niraya, mỗi thế giới có 31 cõi). 
Những địa ngục này hoàn toàn tối tăm. Trong mỗi cõi địa ngục có 
những chúng sanh đang chịu cực hình thống khổ khốc liệt, tùy theo 
những loại ác nghiệp khác nhau mà họ đã gây ra trong kiếp trước. Tất 
cả mọi người trên quả đất này đều có thể trông thấy những cõi khổ 
này và những chúng sanh chịu khổ trong đó một cách rõ ràng do oai 
lực của Đức Phật. 

Tất cả chư thiên và Phạm thiên trong mười ngàn thế giới mà đã 
đến bằng đại thần thông của họ đều được loài người trông thấy đang 
chấp tay, cúi đầu đảnh lễ Đức Phật với tâm đầy tịnh tín và thán phục. 
Họ ngâm lên những câu kệ đề tán dương các oai đức của Đức Phật và 
nói những lời bày tỏ sự hạnh phúc và niềm vui sướng. 

Tất cả những hiện tượng kỳ lạ ấy, như Song thông, hào quang 
sáu màu từ thân của Đức Phật và mười ngàn thế giới có thể được trông 
thấy bởi tất cả mọi người trên quả đất này tạo ra nhiều hoan hỉ và tịnh 
tín. 

Thần thông thị hiện hào quang sáu màu 


(1) (Na) Hào quang màu xanh đậm: Khi thị hiện Song thông, do oal 
lực của Song thông trí (yamaka patihãriya-ñãna), Đức Phật khiến hào 
quang phát ra từ thân của Ngài: hào quang màu xanh đậm phát ra từ 
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chỗ tóc râu mọc lên và hai con ngươi của mắt, kết quả là toàn thê 
không trung tựa như được phun rải bởi loại bột Antimon hay được bao 
trùm bởi màu xanh của loại đậu và những hoa sen xanh. Toàn thể 
không gian tràn ngập ánh sáng màu xanh lục bảo. 


(2) (Pa) Hào quang màu vàng: phát ra từ da và hai hốc mắt và tất cả 
những chỗ có màu vàng trên thân của Đức Phật. Tất cả những vùng 
chung quanh đều được chiếu sáng bởi ánh sáng màu vàng tựa như 
khắp nơi đều được tưới lên bằng chất lỏng vàng hoặc được che phủ 
bằng tắm vải bằng vàng, hoặc tựa như bột nghệ được phun ra vả 
những bông hoa bằng lụa vàng được rải trên đó. 


(3) (Lohia) Hào quang màu đỏ: phát ra từ thịt, máu và phần nào của 
hai mắt và những phần khác có màu đỏ của thân. Toàn thể không gian 
chung quanh sáng rực lên bởi ánh sáng màu đỏ tựa như được nhuộm 
thắm bởi màu châu sa hay được phủ lên lớp sơn đỏ, hay được bao phủ 
bởi tâm thảm nhung màu đỏ hay tựa như được rải đầy những bông hoa 
san hô của Ấn Độ ở trên đó. Toàn thể không gian được chiếu sáng một 
cách kỳ diệu và xinh đẹp bởi hào quang ấy. 


(4) (Odara) Hào quang màu trắng: Hào quang màu trắng phát ra từ 
xương, răng của Đức Phật và những phần trắng của con mất. Khắp 
vùng chung quanh trông như được bao bọc bởi dòng sữa tuôn ra liên 
tục từ những cái hũ bằng bạc, hoặc bằng lớp trần che bằng bạc ở trên 
cao, những ngọn lá bạc và những cái đĩa bạc được sắp thành từng lớp 
hoặc như cái quạt bằng bạc đang di động, hoặc như hoa lài, hoa sen 
trăng được tung rải khắp nơi. 


(5) (Manje†tha) Hào quang màu hồng: Phát ra từ lòng bàn tay và hai 
gót chân, tỏa sáng xinh đẹp tựa không gian được bao bọc bằng tắm 
lưới san hô và bằng những loại hoa có màu hồng. 
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(6) (Pabhassara) Hào quang rực rỡ: phát ra từ một sợi lông trên trán 
của Đức Phật, trên móng tay và móng chân, và tất cả những phần sáng 
bóng, nhờ đó chiếu sáng khắp nơi tựa như có nhiều chòm sao hôm và 
những tia chớp. Không gian trông thật xinh đẹp diệu kỳ. 
(Trích dẫn từ bộ Patisambhida Maggatthakatha, cuốn 2). 

Sự chiếu sáng bằng hào quang sáu màu quả thật là một hiện 
tượng kỳ lạ. 


Đức Phật thuyết pháp khi đang đi trên con đường châu báu 


Vào ngày hôm ấy, Đức Phật thuyết những bài pháp khế hợp với 
những căn tánh của chúng sanh, suốt quá trình thị hiện Song thông 
trên con đường châu báu, dài từ đông sang tây, xuyên qua hàng ngàn 
cõi thế giới. Đức Phật tạm dừng thị hiện song thông trong một thời 
gian ngắn để hội chúng nói lời “Sãdhu' (Lành thay). Trong những 
khoảng thời gian như vậy, Đức Phật dò xét căn tánh của mỗi chúng 
sanh trong hội chúng, tạo nên một biển chúng sanh. Với mục đích này, 
Đức Phật quan sát quá trình tâm của mỗi chúng sanh bằng vận dụng 
Tâm-tùy-quán (c//-nmupassan3), lưu ý 16 thái độ tâm khác nhau của 
mỗi chúng sanh. Người ta có thể tưởng tượng tốc độ tâm của chư Phật 
Chánh đắng Chánh giác nhanh lẹ đến dường nào. 

Như đã trình bày ở trên, Đức Phật thị hiện Song thông và 
thuyết pháp khế hợp với căn tánh của chúng sanh, chỉ sau khi Ngài đã 
nhìn vào và quan sát quá trình tâm của họ, kết quả là vô số chúng sanh 
được giải thoát khỏi luân hồi nhờ giác ngộ Tứ Diệu Đề. Quả thật vậy, 
đây là trường hợp tối thắng của Pháp - Dhammabhi samaya. 


Việc tạo ra vị Phật thứ hai 


Đức Phật nhìn vào tâm của các nhân vật trong đại chúng, để 
xem có chúng sanh nào có khả năng nêu lên những câu hỏi theo ý 
muốn riêng của vị ấy (để Ngài có thể cho câu trả lời đúng), nhưng 
Ngài không tìm thấy ai cả. Bởi vậy, Ngài tạo ra vị Phật thứ hai giống 
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hệt Ngài, rồi dần dần tăng lên hai vị, ba vị, bốn vị đến hằng trăm vị 
Phật giống hệt Ngài. 

Có một cuộc đàm đạo gồm một loạt câu hỏi và câu trả lời giữa 
chính Đức Phật và những vị Phật được hóa ra, thay phiên đưa ra 
những câu hỏi và trả lời. Chư Phật được hóa ra ở trong nhiều tư thế 
khác nhau: một số đang đứng, một số đang nằm, một số đang đi và 
một số đang ngồi, trong khi đang đàm đạo. 

Sự rực rỡ và lộng lẫy của hào quang sáu màu cùng với những 
ngọn lửa và những dòng nước từ Song thông của Đức Phật, và sự chói 
lọi của chư Phật được hóa ra, kết hợp với ánh sáng trên bầu trời tạo ra 
một nét kỳ diệu vượt ngoài khả năng của các vị Thinh văn (sayak4). 

Một số Phạm-thiên và chư thiên ngâm lên những bài kệ tán 
dương oai lực, sự vinh quang và tánh chất vĩ đại của Đức Phật. Khắp 
không trung vang lên những bài hát của chư thiên. Họ tung rải những 
hoa trời, tiếng nhạc từ hằng ngàn nhạc cụ của chư thiên kết hợp với 
tiếng nhạc từ những nhạc cụ của nhân loại, làm cho không gian giống 
như ngày hội lớn của tất cả chúng sanh. 


Hai mươi kofi nhân loại, chư thiên và Phạm thiên đạt được 
sự giải thoát 


Song thông phi thường như vậy được thị hiện bởi Đức Phật 
bằng bất cộng trí (aszdhärana-ñãna), là trí của riêng chư Phật Chánh 
đăng Chánh giác, chư Phật Độc giác và Thinh văn giác không thể có 
được. Sau khi chứng kiến Song thông cũng như nghe thuyết pháp, hai 
mươi koti nhân loại, chư thiên và Phạm thiên đạt được sự giải thoát. 


Đức Phật đi lên cõi Tam thập Tam thiên (Tãvatimsa) 


Đức Phật nhìn vào quá khứ trong khi vẫn còn đang thị hiện 
Song thông, để xem các vị Phật quá khứ thường an cư ở chỗ nảo sau 
khi thị hiện Song thông, và cuối cùng thấy rằng: “ Tất cả chư Phật đều 
đi lên cõi 7ữvafinsa để an cư kiết hạ và thuyết tạng Abhidhamma đến 
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vị thiên là mẹ của các Ngài trong kiếp trước.” Rồi Ngài quyết định đi 
lên cõi 7ãwarimsa, và ngay khi Ngài vừa nhấc bàn chân phải lên thì 
đỉnh núi Yugando, cao 42 ngàn do tuần, di chuyển đến và đặt đỉnh của 
nó dưới bàn chân phải của Ngài. Khi bàn chân trái được nhắc lên thì 
đỉnh núi Maha Meru, cao 84 ngàn đo tuần tự động di chuyên đến dưới 
bàn chân trái của Đức Phật. 

(Chú thích: Không ai trông thấy các đỉnh núi Yugando và Maha 
Meru tự uốn cong xuống đề đặt chúng dưới chân của Đức Phật và Đức 
Phật cũng không đi những bước dài để đến cõi 7ãyafimsa. Đây hoàn 
toàn là vẫn đề thần thông, đặc biệt thuộc lãnh vực của chư Phật Chánh 
đăng Chánh giác và vượt ngoài phạm vi hiểu biết của tất cả chúng 
sanh). 

Đức Phật đã đến cõi 7ãwarimsa như vậy chỉ bằng hai bước 
chân. Cõi 7Zvaimsa ở trên đỉnh của núi Meru, và đến đỉnh của nó tức 
là đến cõi Tãyafimsa. 

Ý nghĩ sai lầm của Sakka 


Ngay khi Sakka trông thấy Đức Phật, vị ấy suy nghĩ sai lầm 
rằng: “ Đức Phật có thể ngụ trên tảng đá bằng ngọc lục bảo để an cư 
kiết hạ và chư thiên, Phạm thiên nhờ đó mà được lợi ích. Trong trường 
hợp như vậy, không ai có được cơ hội dù chỉ chạm vào tảng đá bằng 
ngọc lục bảo có kích thước không lồ, dài 60 do tuần, rộng 50 do tuần 
và cao 15 do tuần. Khi Đức Phật ngụ ở trên đó mùa an cư, giống như 
một con chim sẻ ở trên một cái khay lớn, để lại một khoảng trồng rộng 
lớn.” 

Sau khi biết được ý nghĩ của Sakka, Đức Phật thả xuống chiếc 
y Tăng-già-lê của Ngài che phủ hết tảng đá. Sakka vẫn nghĩ rằng “một 
khoảng trống lớn vẫn còn bị bỏ phí sau khi Đức Phật đã ngồi trên đó 
dù cho tắm y phủ khắp cả tảng đá, người của Đức Phật chỉ chiếm một 
khoảng nhỏ trên đó mà thôi.” Đức Phật biết được ý nghĩ của Sakka và 
như một vị đại trưởng lão (mahathera) đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ 
và thọ trì pháp hành của vị Sa-môn, Ngài ngồi kiết già trên tảng đá 
bằng ngọc lục bảo và choán hết chỗ của tảng đá. 
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Sakka nhận ra những lỗi lầm của mình và tự trách vì những khả 
năng hữu hạn của mình: “ Đức Thế Tôn quả thật phi thường. Chúng ta 
không bao giờ có thể biết hết được, cũng không thể biết đầy đủ những 
ân đức thù diệu của Ngài vĩ đại đến dường nào. Ngay cả đối với một 


Ị?? 


người như Thế Tôn mà ta cũng có những ý nghĩ lỗi lầm!” Để công bố 


lỗi lầm, vị ấy đảnh lễ Đức Phật với tâm tịnh tín sâu xa. 
Nhiều người ta thán khi Đức Phật khuất khỏi tầm nhìn của họ 


Ở cõi nhân loại, mọi người rất ngạc nhiên khi Đức Phật bỗng 
nhiên biến mất. Trong khi họ đang chứng kiến Song thông, tựa như 
hằng trăm ngàn mặt trời và mặt trăng khuất dạng và biến mất, và vì 
vậy họ bàn luận về nguyên nhân nào khiến Đức Phật biến mất trước 
mắt họ. 


Gafo nu cittakutam vã 
kelasam va Yugandharam 

na no dakkhemu sambuddham 
lokaqjettham narasabham. 


Bậc chúa tế tối thượng của ba cõi, bậc Ứng cúng tối cao, bậc 
Như lai danh tiếng, Đức Chánh biến tri, bây giờ Ngài đã đi mất trong 
khi chúng ta đang chứng kiến các phép thần thông vĩ đại! Chúng ta tự 
hỏi liệu có phải Ngài đã tránh khỏi đám đông ồn ào để đến chỗ vắng 
vẻ như ngọn núi CittakutIl, hay đến núi bạc Kelasa hoặc đến núi 
Yugandhara ? 

Họ khóc than và thốt lên bài kệ trên khi họ đang bàn luận với 
nhau. 

Có một số người cho rằng: “ Đức Phật thích trú ngụ ở nơi vắng 
vẻ. Đức Phật chắc đã suy nghĩ “thay vì đến nơi ấn dật, ta đã đi thị hiện 
thần thông trước đại chúng này, và khi cảm thấy bối rối đã lui về một 
nơi vắng vẻ nào đó, nơi mà không ai có thể trông thấy Ngài. Họ khóc 
than và nói lên bài kệ sau đây: 
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Pavivekarato dh1ro 

nayimamụ lokam punehiti 

na no dakkhemu sambruddham 
loka jettam narãsabha1m. 

Giờ Đức Phật đã rút về nơi vắng vẻ, nơi mà những phiền nhiễu 
của ngũ căn được vắng lặng, Ngài sẽ không bao giờ trở lại cõi người 
đầy náo nhiệt này, đầy những cám dỗ trần tục. Vị chúa tế cao quý nhất 
của ba cõi, bậc Ứng cúng tối thượng, bậc Như Lai danh tiếng, bậc 
Toàn giác đã đi mất, ngay khi chúng ta đang tôn kính đảnh lễ. 

Mọi người hỏi đại đức Mahã Moggalläna về chỗ trú ngụ của 
Đức Phật, tuy vị ấy biết Đức Phật đang ở cõi 7ãwaimsa, nhưng vị ấy 
chỉ họ đến đại đức Anuruddha để xin câu trả lời. Khi họ hỏi đại đức 
Anuruddha thì vị ẫy trả lời rằng Đức Phật đã trú ngụ trên bảo tọa của 
Sakka dưới cây hoa san hô ở cõi 7ãwaimsa, để chuyết pháp tạng 
Abhidhamma đến chư thiên, dẫn đầu là vị thiên mà kiếp trước là mẹ 
của Ngài. Khi được hỏi khi nào Đức Thế Tôn sẽ trở lại cõi nhân gian, 
đại đức cho biết là Ngài sẽ trở về vào ngày lễ Tự tứ (Mahã Pavarana) 
(vào cuối mùa an cư) nhằm ngày rằm tháng chín (Asszyw/o), sau khi 
thuyết tạng Abhidhamma trong suốt mùa an cư. 

Tất cả những người ấy quyết định rằng: “ Chúng ta sẽ không 
rời khỏi nơi đây chừng nào chưa đảnh lễ Đức Phật,” vì vậy họ dựng 
lên những giả ốc bằng lá ở xung quanh đó. Bầu trời bản thân làm mái 
che và đất mẹ hút hết tất cả rác rưởi và khắp vùng hoàn toàn vệ sinh 
sạch sẽ. 

Đức Phật đã cho lời chỉ bảo đến đại đức Moggallãna là thuyết 
pháp đến những người này, và vị thiện nam Cula Anäthapindika trách 
nhiệm cung cấp vật thực cho họ. VỊ ây cho họ cơm, đồ ăn, cau trầu, 
thuốc lá, trà, vật thơm, hoa, y phục và tất cả những vật dụng khác, đầy 
đủ không thiếu vật gì. Theo lời yêu cầu của Đức Phật, đại đức Mahã 
Moggallãna thuyết pháp đến họ suốt mùa an cư. 


Chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới hội về quanh 
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Đức Phật 


Chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới kéo về quanh 
Đức Phật để nghe Ngài thuyết tạng Abhidhamma từ trên bảo tọa của 
Sakka, dưới cây hoa san hô ở cõi Tữyaữmsa. Không có ai trong số chư 
thiên và Phạm thiên vượt trội Đức Phật về tướng mạo. Quả thật vậy, 
Ngài vượt trội tất cả họ về điện mạo tuần tú. 

Khi Đức Phật ngồi trên bảo tọa của Sakka, vị thiên Santusita đi 
xuống từ cõi Đâu-suất-đà (7„siã) và cung kính ngồi xuống một bên 
trước Đức Phật. Vị ấy là mẹ của Ngài trong kiếp trước của vị ấy. 


Tiêu sử của hai vị thiên Ankura và Indaka 


Vị thiên Indaka đến sau vị thiên Santusita và ngồi ở bên phải 
gần chỗ ngồi của Đức Phật, còn vị thiên Ankura ngồi ở bên trái ở một 
chỗ gần Đức Phật. VỊ thiên Ankura buộc phải tìm chỗ cho mình vì có 
nhiều chư thiên và Phạm thiên có oai lực lớn hơn đi đến và cuối cùng 
vị này phải lùi xa cách Đức Phật 12 do tuần. Nhưng Indaka thì có thể 
ngồi yên ở chỗ cũ của vị ấy. 


Tiêu sử của vị thiên Ankura 


Phần khởi đầu của tiểu sử của vị ấy phải được truy về quá khứ 
vào thời kỳ đen tối (theo sau thời giáo pháp của Đức Phật Kasapa đã 
hoại diệt). Lúc bấy ĐIỜ, VỊ ẫy là người con trai út trong mười một 
người con của hoàng tử Upasagara và công chúa Devagabbha. Hoàng 
tử Upasagara là con trai của vua Mahã Sagara nước Uttaramadhural], 
và công chúa Devagabbha là con gái của Mahakansa, người trị vì phủ 
AsitanJana, nước Uttarapatha. Anh cả là Vasudeva và chị lớn là 
UJanadevI. 

Khi vị ấy đến tuôi trưởng thành, những người anh cho vị ấy cai 
quản một thị trấn và thâu thuế ở đó. Đây là phần chia của vị ấy từ 
những chiến lợi phẩm sau khi những người anh chinh phục toàn cõi 
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JambudTpa. Nhưng vị ấy lại nhường thành phố ấy cho người chị lớn, là 
công chúa Ujana. Vị ấy chỉ xin miễn thuế đối với hàng hóa buôn bán 
của vị ấy bên trong những vùng biên giới thuộc châu phủ của họ. Vị 
ấy sống cuộc đời của vị thương nhân tự do và cảm thấy hạnh phúc, 
thỏa mãn điều kiện sống của vị ấy. 

Một hôm nọ, vị ấy gặp phải tình cảnh rất khó khăn do thiếu đồ 
ăn dự trữ cho cuộc hành trình vượt qua sa mạc. Một vị hộ thần ở trong 
một cây đa nọ, có năng lực tạo ra mọi nhu cầu cần thiết chỉ bằng cử 
chỉ từ bàn tay phải của vị ấy. Đó là vị thiên có tánh tri ân và vị ấy đã 
hoàn thành mọi nhu cầu cho hoàng tử và đoàn tùy tùng bằng cách tạo 
ra thứ cần thiết cho họ bằng cách chỉ ra một ngón tay từ bàn tay phải 
của VỊ Ấy, để đền đáp món nợ của vị ẫy đối với hoàng tử trong một 
kiếp quá khứ. Vị hoàng tử tò mò hỏi vị ấy về năng lực kỳ diệu, vị thọ 
thần đáp lại rằng: “Kiếp trước tôi là một người thợ may nghèo sống 
gần nhà của một vị phú hộ tên Asayha, trong thị trần Roruva. Một 
hôm vị phú hộ mở cuộc đại phát chân đến người nghèo và tôi vui 
sướng giúp đỡ những người nghèo đi qua trước nhà của tôi bằng cách 
chỉ bàn tay về hướng của nhà phát chẩn của vị phú hộ. Vì thế giờ đây 
tôi đang thọ hưởng kết quả của việc làm tự nguyện của mình. Thế nên, 
tất cả những vật dụng cần thiết của loài người như vật thực, y phục 
tuôn ra một cách dồi dào như ý, từ bàn tay phải của tôi.” 

Vì muốn được quả phước như thọ thần của cây banyan, hoàng 
tử Ankura, sau khi trở về nước Dvaravati đã phát chân bó thí rộng lớn 
đến mọi người trong khắp cõi Jambudipa (rộng mười ngàn do tuần). 
Sự bồ thí như vậy có ảnh hưởng bắt lợi cho guồng máy thâu thuế. Quả 
thật vậy nó làm tê liệt hệ thống thâu thuế và những người anh của vị 
ấy đã phải khuyên vị ấy nên bố thí vừa phải. Ankura chuyên đến thành 
phố Dakkhinapatha của nước Damittha để bắt đầu lại việc bố thí của 
VỊ ẫy dọc theo dãi đất dài 12 do tuần ở bên bờ của đại dương. Suốt dãi 
đất ấy, vị ấy đã cho đặt một loạt những cái nồi lớn đựng vật thực bố 
thí trên những cái bếp hầu như dính liền nhau. Vị ấy sống mười ngàn 
năm, bồ thí suốt thời gian ấy và mạng chung. Khi tái sanh vào cõi 
Tãvatimsa, vị ấy cũng mang tên là Ankura. 
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Dù Ankura đã bố thí rất đồi dào suốt thời gian dài như vậy, 
phước của vị ấy cũng không phải là lớn lắm, bởi vì những người đến 
thọ thí không có giới đức suốt thời kỳ đen tối không có giáo pháp, 
giống như người nông dân gieo hạt giống trên mảnh đất cằn cỗi. (Đây 
là đoạn trích dẫn tóm tắt về cuộc đời của Ankura. Muốn biết đầy đủ 
chỉ tiết, hãy xem câu chuyện 9. Ankura Peta Vatthu 2. Ubbari Vagga, 
Nga qui sự). 

Tiểu sử của vị thiên Indaka 


Vào thời kỳ của Đức Phật Gotama của chúng ta, trong khi vị 
thiên Ankura đang thọ hưởng cuộc sống hạnh phúc ở cõi Tãyafimsa, 
thì một chàng trai trẻ nọ tên là Indaka, với tâm tịnh tín, đã cúng dường 
một vá cơm đến đại đức Anuruddha khi trưởng lão đang trên đường đi 
khất thực. 

Sau khi mạng chung, chàng trai tái sanh làm một vị thiên rất 
hùng mạnh ở cõi 7ãyaimsa, có mười loại quả phước của vị thiên phát 
sanh từ việc phước mà vị ấy đã làm trong thời kỳ giáo pháp của Đức 
Phật Gotama, giống như một nông dân đã gieo hạt vào mảnh đất phì 
nhiêu. Vị ấy mang tên cũ của mình là Indaka. Mười quả phước của vị 
thiên là (1) Sắc, (2) Thinh, (3) Hương, (4) Vị, (5) Xúc, (6) Sự trường 
thọ, (7) Nhiều người hầu hay tùy tùng, (8) Sắc tướng xinh đẹp, (9) Tài 
sản của cải, (10) Quyền lực. 

Vị thiên Ankura đã phải nhường chỗ của mình vì có những chư 
thiên và Phạm thiên hùng mạnh hơn đến dự thính tại đại hội thuyết 
pháp Abhidhamma, vị ấy phải lùi xa đến 12 do tuần cách Đức Phật, 
trong khi đó vị thiên Indaka có thể ngồi yên mà không phải nhường 
chỗ cho bắt cứ chư thiên nào. 

Khi Đức Phật trông thấy sự khác biệt về địa vị giữa vị thiên 
Ankura và vị thiên Indaka, Ngài nghĩ là điều tốt nên được nêu ra để 
mở mang kiến thức cho chúng sanh, đó là những khác biệt về lợi ích 
phát sanh từ những việc phước được làm trong thời kỳ giáo pháp hưng 
thịnh của chư Phật Chánh đăng Chánh giác và từ những việc phước 
phát sanh trong thời kỳ đen tối không có chánh pháp. Do đó, Đức Phật 
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hỏi Ankura: “Này Ankura... làm sao mà ngươi phải ở cách Như Lai 
đến 12 do tuần, đù ngươi đã bồ thí vật thực từ những cái nồi lớn được 
đặt trên những cái bếp được sắp dài trên đải đất 12 do tuần suốt 10 
ngàn năm ?” 

Mahadanam taya dinnam 

Ankura diehamanfare 

afidire niSinnosi 

ãgaccha mama santike. 

Này thiện nam Ankura... Tại sao ngươi phải lùi lại và nhường 
chỗ cho những chư thiên và Phạm thiên khi đến đại hội Abhidhamma 
này, dù ngươi có phước từ sự bố thí vật thực trong những cái nỗi lớn 
được đặt trải dài trên đải đất rộng 12 do tuần, trong mười ngản năm ? 
Giờ đây người ở cách xa Như Lai 12 do tuần. Hãy đến và ngồi trước 
Như Lai ! 

Lời nói của Đức Phật trong câu kệ vấn nạn này thấu đến quả 
đất và mọi người trên quả đất đều nghe được. (Hãy xem Chú giải Pháp 
cú kinh) 

Câu trả lời của Ankura đối với câu hỏi của Đức Phật một câu 
kệ rưỡi (6 dòng) và bài kệ bổ túc của những vị đại trưởng lão kết tập 
Tam tạng tạo nên nửa câu kệ (hai dòng), tổng cộng là 2 câu kệ và 
chúng được kết tập có hệ thống trong tư liệu của kỳ Kết tập bằng tiếng 
PälIi như sau : 


Codito bhavitattena 
Ankuro etadabravi 

kim mayham tena danena 
dakkhineyyena suñnatam 


Ayam so Indako yakkho 
daJja danamụ parittIakam 
atirocafi amhehi 

cando taãraãgane yatha. 
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Sau khi được Đức Phật hỏi, bậc đã thực hành hai loại thiền dẫn 
đến tâm tự tại và thân tự tại, vị thiên Ankura, người đã làm các việc 
phước trong thời kỳ đen tối không có giáo pháp của Đức Phật, cung 
kính trả lời như sau: “ Bạch Đức Thế Tôn... có một loại phước được 
làm rất siêng năng trong thời kỳ đen tối, không có giáo pháp của Đức 
Phật. Khi ấy không có một người giới đức nào thọ lãnh vật thực cúng 
dường. Làm sao phước của con có thể giúp con ngôi ở chỗ tốt khi mà 
nó được thực hiện trong suốt thời kỳ đen tối không có Giáo pháp ! 

Vị thiên Indaka đang ngồi trước mặt Ngài, đã cúng dường chỉ 
một vá cơm đến đại trưởng lão Anuruddha với tâm tịnh tín, vị ấy đã 
nhận được quả phước vượt trội quả phước của con như mặt trăng sáng 
trội hơn vô số vì sao, và đó là lý do vị ấy có được may mẫn là thọ 
hưởng 10 điều phước của vị thiên thù thắng hơn vị thiên khác như con 
đây, kẻ đã làm những việc phước trong thời kỳ đen tối không có Giáo 
pháp của Đức Phật!” 

Rồi sau đó, Đức Phật hỏi vị thiên Indaka: “Này Indaka... 
Ngươi ngồi bên phải của Như Lai mà không dời đi chỗ nào khác! Tại 
sao ngươi không phải nhường chỗ ngồi khi có chư thiên và Phạm 
thiên hùng mạnh hơn đi đến?” Đây là câu trả lời của Indaka: “ Bạch 
Đức Thế Tôn, trường hợp của con có thê ví như người nông dân gieo 
một lượng nhỏ hạt giống trên một mảnh đất phì nhiêu; cũng thế, con 
đã có được may mắn có được người thọ thí ứng cúng.” Và vị ấy đọc 
lên 4 câu kệ để tán dương những ân đức của những người thọ thí: 


UJJangale yatha khette 
bỤÙam bahumhi ropitam 
na phalam vipulam hoti 
napi †osefI kasakam. 


Thatheva danam bahukam 
duss1lesu patithitan 

na phalam vipulam hoti 
napi toseti dãyqkq1n. 


342 Đại Phật Sử - Tập 3 


Cho dù một lượng lớn hạt giống được gieo vào trên đồi đất đầy 
đá, cát, phèn, cần cỗi, sản phẩm có được sẽ ít ỏi và làm thất vọng 
người gieo trồng. 

Tương tự thế, dù sự bố thí rộng rãi được thực hiện mà người 
thọ thí lại kém cõi về giới đức suốt thời kỳ đen tối không có Giáo 
pháp của Đức Phật, quả phước phát sanh từ đó sẽ ít ỏi và làm thất 
vọng người bồ thí. 


Yathapi bahaddake khette 
bÙam appamhi ropitam 
samma dhara1ụ pavecchanfe 
phalam tfoseti kassakqm. 


Tatheva silavantesu 
gunavanfesu tadisu 
appakampi katan kãram 
puñnam hoti mahapphala1. 

Bạch Đức Thế Tôn... cũng như sản phẩm của vụ mùa làm 
người nông dân hoan hỉ, người đã chăm chỉ cần cù trong việc gieo 
trồng trên mảnh đất phì nhiêu (thuộc loại nhất đẳng điền) nhận được 
cơn mưa đều đặn mười lăm ngày một lần, (hay thuộc loại đất trung 
bình) nhận được những cơn mưa đều đặn mười ngày một lần, (hay đất 
loại ba) nhận được cơn mưa đều đặn năm ngày một lần. 

Cũng vậy, kết quả phát sanh phước từ việc cúng dường vật 
thực đến các bậc thánh nhân, là những bậc có giới đức và tự tại, sẽ to 
lớn và sung mãn, như kết quả từ những hạt giống được gieo trên mảnh 
đất phì nhiêu. 

Như vậy Indaka đã nói lên sự khác biệt giữa những việc phước 
được thực hiện đến hai loại người thọ thí trong hai thời kỳ khác nhau, 
qua bốn câu kệ. Nhân đó, Đức Phật nói: “ Này Ankura... điều hay 
nhất là nên có sự chọn lựa trong cả vật thí và người thọ thí: một kết 
quả xứng đáng chỉ có được qua sự lựa chọn về vật thí và người thọ thí, 
cũng như những hạt giống tốt được gieo trên mảnh đất phì nhiêu. Dĩ 
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nhiên, ngươi không thê bố thí theo cách như vừa mới mô tả vì ngươi 
sanh ra nhằm thời kỳ không có giáo pháp, trái ngược với thời kỳ may 
mắn là thời kỳ có giáo pháp. Cho nên những việc phước của ngươi 
không cho kết quả sung mãn như những việc phước của Indaka. Bốn 
câu kệ sau đây được Đức Phật giảng dạy về sự phân loại: 


Viceyya danam databbam 
yaftha dinnam mahapphalam 
viceya dãna1m datvana 
Saggamn gacchanfi dayaka 


Viceya dãna1 sugatfa apasatham 
ye dakkhineyya idha j1valoke 
etesu dinnani mahäpphalani 
bÙam! vutthami yatha sukhefte. 

Này vị thiên Ankura... những vật thí được cúng dường với tâm 
tịnh tín đến những người có giới đức sẽ đem lại quả phước dồi dào. 
Những vật thí được cúng dường với tâm tịnh tín đến những người 
được tuyển chọn chắc chắn sẽ đưa người bố thí đến cõi chư thiên. 

Sự chọn lựa trong vật thí và người thọ thí đã được ba đời chư 
Phật khen ngợi. Có những người có giới đức sống trường thọ trong thế 
gian này. Những vật thí được cúng dường đến những người như vậy 
với tâm tịnh tín chắc chắn sẽ đem lại sự giàu sang và hạnh phúc cho 
người bố thí trong cõi người và cõi chư thiên trước khi người ấy đạt 
đến mục tiêu rốt ráo là Niết bàn, như trường hợp gieo trồng năm loại 
mầm tốt nhất (bagam nghĩa là mầm, có năm loại, đó là: gốc (củ), cây 
con, mầm, quả, hạt; mỗi loại này đều có khả năng mọc lên khi được 
tách rời khỏi cây). 

Đức Phật tiếp tục thuyết giảng bốn câu kệ nữa là pháp dẫn đến 
Niết bàn qua con đường Đạo và Quả: 


Tinadosãn! Khettäni 
dosadosa ayan paja 
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tasama hi vita dosesu 

dinnamụ hoti mahapphalam. 
Đã có ví dụ mà trong đó những mầm giống có tiềm lực “' 
bïjagam` đã được quăng vào những mảnh ruộng đầy cỏ dại. Giống 
như thế, những vật thí đã được cúng dường đến nhân loại và chư thiên 
không có giới đức và đầy dẫy tham ái. Do đó sự cúng đường vật thí 
nên được cúng dường đến những bậc thánh nhân (ariya-puggala) 
không có tham ái (rãga) và ý định thọ hưởng các dục lạc của thế gian 
trong cõi nhân loại và chư thiên trước khi chứng đắc mục tiêu rốt ráo 
là Niết bàn. 


Tinadosani Khettani 
dosadosa ayam pqaja 
tasama hi vitadosesu 
dinnam hoti mahapphalam. 

Như những mảnh đất canh tác lại đầy cỏ dại; cũng vậy có một 
số người và chư thiên thiếu giới đức và đầy sân hận. Do đó, người nên 
để tâm cúng dườngvật thực đến những bậc không sân, nhờ vậy người 
ấy có thê vui hưởng cuộc sống thế gian ở cõi người và cõi chư thiên 
trước khi chứng đắc mục tiêu rốt ráo là Niết bàn. 


Trinadosãn! Khettäni 
mohadosa ayam paja 
tasma hì viamohesu 
dinnam hoti mahapphala1m. 

Như những mảnh đất canh tác vốn đầy cỏ dại và lùm bụi, loài 
người và chư thiên cũng đây si mê. Vì thế, chỉ nên cúng dường vật 
thực đến các bậc thánh nhân (zriya-puggala) không có si mê ngõ hầu 
đem lại phước lạc trong cõi người và cõi chư thiên trước khi đạt đến 
mục tiêu rốt ráo là Niết bàn. 


Trinadosani Khettäni 
Tcchaãdosa ayam paja 
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tasmaã hi vigaticchesu 
dinnam hoti mahaãpphalam. 

Như những mảnh đất canh tác đầy cỏ dại, và lùm bụi. Cũng 
vậy, loài người và chư thiên vốn đầy dẫy năm loại dục ái. Do đó nên 
cúng dường vật thí đến các bậc thánh nhân (ariya-puggala) không còn 
ham muốn (iccha). Việc phước như vậy chắc chăn sẽ đem lại cuộc 
sống sung sướng trong cõi người và cõi chư thiên trước khi chứng đắc 
mục tiêu rốt ráo là Niết bàn. 


Vào lúc kết thúc thời pháp, vị thiên Ankura và vị thiên Indaka 
chứng đắc quả thánh Nhập lưu (sø/Zparri). Thời pháp cũng đem lại lợi 
ích to lớn cho chư thiên và Phạm thiên. 

Kết thúc tiểu sử của hai vị thiên Anhura và Indika 


KÉT THÚC CHƯƠNG 24 


ĐỨC PHẬT NGỰ Ở NGỌN NÚI MAKULA MÙA AN CƯ 
THỨ SÁU 


‹>-—«©o 
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CHƯƠNG 25 


HẠ THỨ BẢY VÀ SỰ THUYÉẾT GIẢNG ABHIDHAMMA TẠI 
CUNG TRỜI ĐAO LỢI (7Øyzfimsa) 


Sau khi an trú cho hai vị thiên Ankura và Indaka trong quả 
thánh Nhập lưu (sorãparri), Đức Phật ở lại để nhập hạ thứ bảy khi ngồi 
kiết ø1à trên bảo tọa của Sakka ở cõi Tam thập Tam Thiên (72vafnsa) 
và thuyết Abhidhamma, cả ngày lẫn đêm, đến tất cả chư thiên đến từ 
mười ngàn thế giới, dẫn đầu là vị thiên Santusita. Ngài bắt đầu bằng 
“Định luật về thiện nghiệp và quả của nó" (kusala dhamma); bất thiện 
nghiệp và quả của nó (akusala dhamma), vô-ký-nghiệp (abyakafa 
dhamma). Ngài thuyết liên tục như dòng sông trên trời trôi chảy 
không ngừng, suốt ba tháng của mùa an cư. 

(Chú thích: Chư Phật thường thuyết pháp trước giờ thọ thực để 
tán thán sự cúng dường vật thực. Những bài pháp như vậy có thể dài 
bằng Trường bộ kinh (Digha Nikãya) và Trung bộ kinh (Majjhima 
Nikãya) gộp lại. Những bài pháp được thuyết đến chư thiên và Phạm 
thiên đến sau giờ ăn trưa dài bằng Tăng chỉ bộ kinh (Samyuffa Nikãya) 
và Tương ưng bộ kinh (Anguftara Nikaya) gộp lại. 

Vì lộ tâm của Đức Phật rất nhanh lẹ, với rất ít tâm hữu phần 
(bhavanga) xen vào. Và đôi môi của Đức Phật cân đối và vững chắc, 
sự chuyên động của môi chính xác. Lưỡi của Ngài dài và mềm. Tất cả 
những đặc điểm góp phần tạo ra giọng nói êm ái với tốc độ rất nhanh. 

Có lời giải thích rằng khi một người bình thường nói ra một từ 
thì đại đức Ananda nói hơn tám từ; khi đại đức Ananda nói ra một từ 
thì Đức Phật nói hơn 16 từ. Như vậy tốc độ nói của Đức Phật nhanh 
hơn người bình thường 128 lần). 

Như vậy, với tốc độ nói nhanh không thể tưởng tượng nỗi, 
chúng ta không ngạc nhiên khi Đức Phật thuyết những bài kinh dài để 
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khen ngợi sự cúng dường vật thực trước buôi trưa và những bài kinh 
dài hơn đến chư thiên đến sau buổồi trưa. Abhidhamma mà Đức Phật 
thuyết suốt ba tháng mùa an cư thật vô cùng và vô song. 


Thân giữ nguyên một tư thế khi đang thuyết giảng Abhidhamma 


Nếu có khởi sanh câu hỏi như thế này: “ Đức Phật duy trì thân 
của Ngài như thế nào khi Ngài đang thuyết Abhidhamma suốt ba 
tháng của mùa an cư? Đây là câu trả lời tóm tắt: “ Ngài làm như vậy 
nhờ có vật thực nuôi thân đều đặn.” 

Sau đây là bài giải rộng: 

Tất cả chư Phật đều lưu tâm đến những vấn đề như vậy. Các 
Ngài thường theo chu trình thời gian ở cõi người trong khi đang thuyết 
giảng Abhidhamma. Khi đến giờ đi khất thực, Ngài tạo ra một vị Phật 
giống hệt Ngài, hành động như Ngài với tay cầm y và mang bát và 
giọng nói cũng giống hệt như Ngài. Ngài khiến vị Phật hóa hiện 
thuyết giảng Abhidhamma đến chỗ nào do Ngài quyết định. 

Rồi Đức Phật đi đến hồ Anotatta, mang theo bát và y. Khi Ngài 
đến hồ Anotatta, chư thiên dâng đến Ngài cây que chùi răng. Sau khi 
chùi răng bằng cây que ấy, Ngài xuống tắm ở hồ Anotatta. Sau khi 
tắm xong, Ngài đứng trên tảng đá màu vàng nghệ và đắp vào chiếc y 
hai lớp. Rồi Ngài cầm cái bát đá màu nâu do Tứ đại thiên vương dâng 
đến ở dưới cây Rãjayatana (tại chỗ thứ bảy của bảy chỗ nơi mà Đức 
Phật đã trải qua bảy ngày ở mỗi chỗ sau khi chứng đắc Phật quả. Mỗi 
vị thiên vương đã dâng một cái bát và bốn cái được Đức Phật gộp lại 
thành một với bốn viền bát). Đức Phật tiếp tục đi đến Bắc-cu-lô-châu 
(Utara Kuru) đề khất thực, và khi trở về Ngài thọ thực bên bờ hồ 
Anotatta yên tịnh và khả ái. Sau bữa ăn, Ngài đi đến rừng cây đàn 
hương để nghỉ trưa. 

Tôn giả Sãriputta, bậc Tướng quân của chánh pháp, đi đến rừng 
cây đàn hương để hầu Đức Phật và đứng ở chỗ thích hợp, tránh sáu 
lỗi. Rồi Đức Phật nói với đại trưởng lão: “ Này con Sãriputta... Như 
Lai đã thuyết chừng này giáo pháp.” Ngài chỉ nêu ra tiêu đề và những 
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dòng hướng dẫn, nhưng trưởng lão Sãriputta, với bốn Vô-ngại-giải-trí 
(pafisaribhida-ñãna), có thê thông hiểu đầy đủ pháp mà Đức Phật đã 
nêu ra, như người được chỉ cho thấy đại dương bởi một người nào đó 
băng cánh tay được chìa ra. Vị ấy có khả năng hiểu nó cả trăm cách, 
ngàn cách. 

(Đức Phật trở lại cõi 7ãwa/imsa vào lúc xế chiều để tiếp tục 
thuyết pháp. Ngoại trừ chư thiên có oai lực cao, không ai biết răng 
Đức Phật được tạo ra đang thuyết Abhidhamma ở chỗ của Đức Phật 
thật và rằng Đức Phật thật đã xuống cõi người và đã trở về. Đức Phật 
được tạo ra giống hệt Đức Phật thật về tất cả mọi phương diện: hào 
quang, giọng nói và cách nói). 


Trưởng lão Sãriputta thuyết Abhidhamma đến năm trăm 
vị tỳ khưu 


Trưởng lão Sãriputta sau khi học Abhidhamma tóm tắt từ Đức 
Phật mỗi ngày, dạy nó dưới hình thức không quá cô đọng cũng không 
quá chi tiết đến năm trăm tỳ khưu đệ tử của vị Ấy, mà trong một kiếp 
quá khứ họ là những con dơi. 

Đây là tài liêu tóm tắt về kiếp quá khứ của họ. Tất cả họ là 
những con dơi nhỏ, sống trong một hang động, treo mình ở trên trần 
của hang động vảo thời của Đức Phật Kassapa. Chúng nghe tụng 
Abhidhamma từ hai vị tỳ khưu thông thuộc Abhidhmma. Chúng 
chăng có chút hiểu biết gì về thượng huyền và hạ huyền của mặt trăng, 
nhưng sự chú ý của chúng hướng đến sự tụng pháp Abhidhamma của 
hai vị tỳ khưu với giọng khả ái và ăn khớp nhau. (Những con dơi 
không có ý tưởng thế nào là Abhidhamma, các uấn, thọ, xứ (dhãtu), 
chân đế, thậm chí cũng không có ý niệm về tuần trăng lên và tuần 
trăng xuống, nhưng vì giọng tụng của hai vị tỳ khưu làm cảnh thiện 
cho tâm tử của chúng (karzưna nimiffa) vào kiếp sau, nên chúng được 
tái sanh vào cõi chư thiên). 

Chúng thọ hưởng cuộc sống của chư thiên từ thời của Đức Phật 
Kassapa cho đến thời kỳ của Đức Phật Gotama, mà không bị tái sanh 
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vào khổ cảnh một lần nào. Vào thời của Đức Phật hiện tại, chúng tái 
sanh xuống cõi người. Nhờ chứng kiến Song thông làm khởi sanh tịnh 
tín trong bọn họ, nên họ đã xuất gia làm tỳ khưu dưới sự dẫn dắt của 
tôn giả Sãriputta. Hằng ngày trưởng lão Sãriputta dạy cho họ về 
Abhidhamma dưới dạng giải rộng về những gì mà ngài đã học được từ 
Đức Phật ở dạng cô đọng. 

Sự thuyết giảng Abhidhamma của Đức Thế Tôn tại cõi chư 
thiên kết thúc đồng thời với sự hoàn thành bảy bộ Abhidhamma được 
ghi nhớ bởi năm trăm vị tỳ khưu đệ tử của đại đức Sãriputta tại cõi 
ngƯỜi. 

Mỗi ngày Đức Phật đều dạy lại cho trưởng lão Sãriputta về nội 
dung của một số pháp Abhidhamma do chính Ngài và vị Phật được 
tạo ra thuyết giảng tại cõi 7ữyaiwsa và hướng dẫn trưởng lão về dạy 
cho năm trăm vị tỳ khưu chỗ thiết yếu, trước khi Ngài trở lại giảng 
thuyết từ nơi mà vị hóa Phật kết thúc. 

Sự thuyết giảng Abhidhamma kết thúc vào cuối mùa an cư, vào 
ngày rằm tháng 9 (â.]), kết quả là có tám chục ngàn koti chư thiên và 
Phạm thiên được giải thoát nhờ giác ngộ Tứ Diệu Đề. Vị thiên 
Santusita, mẹ của Đức Phật ở cõi người, chứng đắc quả thánh 
SofaDdfiI. 


Mọi người đi từ Savatthi đến thị trấn Sankassa 


Vào ngày mông 9 tháng 9 (â.I) số người lưu lại trong khu vực 
36 do tuần, đến hỏi trưởng lão Mahã Moggallãna: “ Bạch trưởng lão, 
có lẽ giờ là lúc thích hợp để chúng con có thê biết thời gian mà Đức 
Phật sẽ trở về cõi người; chúng con sẽ không về nhà cho đến khi nào 
chúng con được đảnh lễ Ngài.” Trưởng lão Moggallãna nói rằng: “ 
Lành thay,” và đi vào lòng đất đến chân núi Meru. Trưởng lão nguyện 
rằng mọi người sẽ trông thấy vị ấy đi lên cõi 7ãwaimsa khi đang đi 
lên từ bên trong núi Meru. Rồi như sợi chỉ vàng đi xuyên qua viên 
hồng ngọc trưởng lão được mọi người trông thấy đang đi lên từ trong 
tâm của ngọn núi đến cõi Tãvafimsa. 
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Dân chúng trông thấy trưởng lão Mahã Moggallãna đang đi lên 
đỉnh núi từ bên trong ngọn núi, họ đếm từng do tuần mà trưởng lão đi 
được bằng cách nói răng: “ Bây giờ trưởng lão đã lên được một do 
tuần, vị ấy đã đi lên được hai do tuần, v.v...” Khi đến tại cõi 
Tãvafimsa, tựa như bàn chân của Đức Phật đặt trên đầu của trưởng lão 
Moggallana, vị ấy đi đến Đức Phật và kính cần bạch rằng: “ Bạch Đức 
Thế Tôn... Mọi người sẽ không trở về nhà của họ nếu không được 
đảnh lễ Thế Tôn và họ mong mỏi được biết thời gian Thế Tôn trở lại 
cõi người.” Đức Phật hỏi: “ Này con Moggallana... hiện nay sư huynh 
Sãriputta của con đang ở đâu?” Trưởng lão Moggallana đáp lại: 
Bạch Đức Thế Tôn... Vị ẫy đang nhập hạ tại thị trần Sankassa.” Đức 
Phật bèn trả lời như sau: 

“ Này con Moggalläna... Như Lai sẽ đi xuống tại công thành 
Sankassa vào ngày thứ 7 kế từ hôm nay, nhằm ngày rằm tháng 9, là 


& 


thời gian để làm lễ Tự tứ Mahã Pavarana. Khoảng cách giữa hai thị 
trần là 30 do tuần, nhưng hãy bảo mọi người là họ không cần mang 
theo vật thực cho chuyến đi. Họ nên thọ trì giới và đi mà không cần 
mang theo vật thực, hãy đến các tịnh xá ở đầu của các thị trấn và thôn 
xóm để nghe thuyết pháp vào ngày Bát quan trai giới.” Đại đức 
Moggallãna đáp lại: “ Lành thay...Bạch Đức Thế Tôn.” Khi trở về 
đến quả đất, trưởng lão truyền lại lời nhắn của Đức Phật đến mọi 
ngƯỜi. 


Đức Phật bước xuống công thành Sankassa bằng ba cầu thang 


Đức Phật thông báo về việc ra đi của Ngài với Sakka rằng: “ 
Này thiện nam Sakka, vua của chư thiên... Như Lai sẽ trở về cõi 
người.” Vào lúc kết thúc mùa an cư, ngày rằm tháng chín, Sakka tạo 
ra một bộ ba cầu thang, một cái bằng vàng, một cái bằng ngọc và một 
cái băng bạc, nằm sát nhau, chân cầu thang đặt ở công thành Sankassa 
và đầu của thang tựa vào đỉnh núi Meru. (1) Cầu thang ở bên tay phải 
dành cho chư thiên, (2) cầu thang bằng bạc ở bên tay trái đành cho các 
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vị đại Phạm thiên, (3) Cầu thang bằng hồng ngọc ở giữa đặc biệt dành 
cho Đức Phật. 

Đức Phật, vào buôi chiều, Ngài đứng trên đỉnh núi Meru và thị 
hiện Song thông gồm nước và lửa và nhìn lên bầu trời. Toàn thể 
không gian đến cõi Phạm thiên Sắc cứu cánh (Akzmif/a), tựa như một 
không gian rộng mở không có gì ngăn ngại và có thể trông thấy rõ 
ràng. Khi Ngài nhìn xuống, Ngài có thể trông thấy cõi Awici (A-tỳ địa 
ngục) ở dưới đáy của tám địa ngục. Khi Ngài nhìn về phía trước và hai 
bên, tất cả các hướng thì hăng ngàn thế giới có thê được trông thấy mà 
không có gì ngăn ngại. Cảnh tượng kỳ lạ được chư thiên, Phạm thiên 
và loài người chứng kiến. Như vậy tất cả chư thiên và Phạm thiên đều 
có thê trông thấy loài người và loài người cũng có thể trông thấy chư 
thiên và Phạm thiên. 

Đức Phật khiến cho hào quang sáu màu phát ra từ thân khi 
Ngài đi xuống cõi người từ cõi 7Tãwarimsa, và không ai trong số người 
chứng kiến, đứng trong phạm vi có viên chu 36 do tuần mà không 
phát nguyện thành Phật khi họ chứng kiến oai lực vĩ đại của Đức Phật. 

Chư thiên đi theo xuống bằng cầu thang bằng vàng ở bên tay 
phải. Chư Phạm thiên đi xuống theo băng cầu thang băng bạc ở bên 
tay trái. Một mình Đức Phật đi xuống trên chiếc cầu thang bằng hồng 
ngọc ở giữa. VỊ thiên Pañcasikha ở bên phải của Đức Phật tỏ sự tôn 
kính Ngài bằng cách đánh đàn Beluva. Vị thiên Suyama cũng theo hầu 
ở bên phải, quạt hầu Đức Phật bằng cái quạt được làm bằng lông đuôi 
của con bò Tây Tạng. Vị thiên Santusita cũng theo hầu ở bên phải, 
quạt hầu Đức Phật bằng cái quạt có cần hồng ngọc. Sakka ở bên phải, 
thôi cái tù và Vjjayufara. Chư thiên còn lại của thế giới cũng đi theo 
tôn vinh Ngài bằng nhiều cách; các vị Phạm thiên theo hầu ở bên trái 
trên cái thang bằng bạc, cầm cái lọng trăng che trên đầu Đức Phật một 
biểu hiện của sự tôn kính. 

Như vậy, Đức Phật đi xuống cối người theo cách như đã mô tả 
ở trên, và khi đến nơi, đứng tại công thành Sankassa. Những người đã 
tụ họp tại thành Savatthi, ra đi sau bữa ăn sáng, vui sướng chờ xem 
Đức Phật vào ngày Pavarana, cuỗi của mùa an cư. Cuối cùng họ đến 
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tại công thành Sankassa một cách nhanh chóng cứ như họ đi đến tịnh 
xá ở đầu làng họ. 


Thuyết giảng bài kinh Sariputta 


Trưởng lão Sãriputta là người đầu tiên đảnh lễ Đức Phật ngay 
khi Ngài đặt bàn chân phải xuống đất. Tất cả những người còn lại tiếp 
tục đảnh lễ Đức Phật. Chỗ Đức Phật đặt bàn chân phải xuống đất về 
sau được xem là chỗ đất thiêng và được đặt tên là Acala Ceftiyafthana. 

Chỗ Đức Phật đặt bàn chân phải của Ngài trên đất sau khi trở 
về từ cõi TZwafimsa, vào cuối mùa an cư, sau khi thuyết giảng 
Abhidhamma, theo đúng truyền thống của chư Phật, cũng được xem là 
một trong những thánh địa có tên là 4Awjajiia/thãna (tức là mỗi vị 
Phật sau khi thuyết giảng Abhidhamma ở cõi Tãvzfisđ suốt mùa an 
cư, khi trở về quả đất bằng ba chiếc cầu thang, Ngài luôn đặt bàn chân 
phải trước tiên xuống chính nơi mà ba chiếc cầu thang được đặt ở 
công thành Sankassa). 


Bốn nơi thiêng liêng - 4vijahifaffhäna 


Ở đây, một bài mô tả tóm tắt thích hợp và đáng được ghi nhớ sẽ 
được trình bày về bốn chỗ đất thiêng 4vj/ahifafthana. Những chỗ đất 
thiêng được tất cả chư Phật thực hiện với cùng mục đích, đồng bộ 
không thay đôi được gọi là Avjahifathana. Có bôn chỗ, đó là: 

(1) Khu vực của cây Đại Bồ Đề, vô địch bảo tọa, nơi mà tất cả chư 
Phật đã chiến thắng ngũ ma (ngay nơi có nồi lên vô địch bảo tọa 
của tất cả chư Phật. Không có sự thay đôi về địa điểm). 

(2) Isipatana, Migadäya, nơi mà Đức Phật Gotama của chúng ta 
thuyết giảng bài kinh Dhammacakka, bài pháp đầu tiên. (Đây là 
nơi mà tất cả chư Phật cũng đã thuyết giảng bài kinh D2hamzna- 
cakka. Bài kinh ấy không được thuyết ở bất cứ chỗ nào khác). 

(3) Điểm mà chư Phật thường đặt bàn chân phải của các Ngài đầu 
tiên xuống đất khi các Ngài trở về từ cõi Tzyatimsa sau khi thuyết 
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giảng Abhidhamma nơi đó. (Cổng thành Sankassa là vùng đất 
thiêng trong thời của Đức Phật Gotama). 

(4) Nơi đặt chiếc giường của chư Phật (nơi mà bốn chân giường tựa 
xuống không có sự thay đổi). Hương phòng của Đức Phật Gotama 
tại Jetavana là chỗ đặt chiếc giường của Ngài. 


Về các tịnh xá của chư Phật, chúng khác nhau về kích cỡ do 
bởi các hoàn cảnh của thời kỳ ấy. Để giải rõ: 

(a) BUDDHA VIPASSI: Chỗ đất rộng l yøjana, do trưởng giả 
Punabba Sumitta dâng cúng, trị giá của mảnh đất ấy được tính 
bằng những viên gạch bằng vàng được đặt sát nhau trên bề mặt của 
mảnh đất ấy. 

(b) BUDDHA SIKHI: Mảnh đất rộng 3 øavuía, do trưởng giả S1rivatta 
dâng cúng, trị giá được tính bằng những song bằng vàng nằm sát 
nhau trên mảnh đất ấy. 

(c) BUDDHA VESSABHU: Mảnh đất rộng nửa yojana, do trưởng giả 
Sotthija dâng cúng, trị giá được tính bằng những cái răng bằng 
vàng (những cái răng của cái bừa) chạm vào nhau trên khắp mặt 
đất. 

(d) BUDDHA KAKUSAN: Mảnh đất rộng Ï gawuía, do trưởng giả 
Accuta dâng cúng, trị giá được tính băng những cục vàng (có hình 
thù như chân voi) nằm sát nhau khắp mặt đất. 

(e) BUDDHA KONAGAMANA: Mảnh đất rộng nửa gavưía, do 
trưởng giả Ugga dâng cúng, trị giá được tính bằng những viên 
gạch băng vàng đặt sát nhau khắp mặt đất. 

(0 BUDDHA KASSAPA: Mảnh đất rộng 20 ssabha, do trưởng giả 
Sumaigala dâng cúng, trị giá được tính bằng những con rùa vàng 
được đặt sát nhau trên mảnh đắt. 

(g) BUDDHA GOTAMA: Mảnh đất rộng tám pzis, do trưởng giả 
Sudattha (Anäthapindika) dâng cúng, trị giá được tính bằng những 
đồng tiền vàng đặt sát nhau trên mảnh đất ấy. 

Những đoạn trên được trích dẫn từ bộ Buddhavamsa 

Atthakathã và bộ Vinaya Cula Vagga Atthakatha. 
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Tuy kích thước trong khuôn viên của các tịnh xá khác nhau 
theo thời kỳ, nhưng chỗ đất nơi hương phòng của Đức Phật không 
thay đôi. 


Chư thiên và Phạm thiên hết lòng sùng kính chư Phật 
Chánh đẳng Chánh giác 


Như đã trình bày ở trước, tôn giả Sãriputta đi đến Đức Phật sau 
khi Ngài đặt bàn chân phải xuống đất đầu tiên, đảnh lễ Đức Phật và 
bạch với Ngài rằng: “ Tất cả chư thiên và những người tục gia ở đây 
đều rất sùng kính Đức Thế Tôn đến nỗi tất cả họ đều khởi ước nguyện 
Phật quả.” Rồi Đức Phật đáp lại: “ Này con Sãriputta, đúng thật là tất 
cả chư thiên, Phạm thiên và loài người đều ái kính chư Phật vì sự vĩ 
đại, rực rỡ và đầy oai lực.” Rồi Đức Phật đọc lên câu kệ sau đây đề 
mở đầu cho một thời thuyết pháp: 


Ye jhanappa sutä dha 
nekkhaimmmupasame ratha 
devapi tesam pihqyqnfi 
Sarmbuddhanam safmatam. 

Này con Sãriputta... tất cả chư Phật Chánh đẳng Chánh giác 
đều đã đạt đến mức tự tại trong các pháp hành nhập định bằng năm 
cách và các Ngài vui thích trong các pháp nhập định này. Các Ngài 
cũng thường trú trong quả định (phala-samäpaffi) mà đề mục của nó 
là Niết bàn, thoát khỏi tất cả đau khổ. Ngay cả chư thiên và Phạm 
thiên trong các cõi thiên giới đều nói lời tôn kính và tán đương chư 
Phật, là những bậc luôn luôn có chánh niệm: “Thật vĩ đại thay, nếu 
chúng ta đã có được cơ hội hy hữu này, chúng ta nguyện sẽ thành Phật 
Chánh đắng Chánh giác.” 

Theo Chú giải Pháp cú kinh, 30 koti chư thiên, Phạm thiên và 
nhân loại được giải thoát vào lúc kết thúc thời pháp. Kết quả là năm 
trăm vị tỳ khưu đệ tử của tôn giả Sãriputta chứng đắc đạo quả A-la- 
hán. 
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Đức Phật xiễn dương những đức tính của tôn giả Sãriputta 


Khi đang đứng ở đầu của cầu thang, Đức Phật quán xét như 
vầy: 

“ Mọi người tụ họp ở đây biết được rằng tôn giả Moggallãna là 
đệ nhất về thần thông, Tôn giả Anuruddha về thiên nhãn thông, tôn 
giả Punna là vị thầy nổi tiếng về Pháp. Nhưng không ai biết về những 
đức tính của tôn giả Sãriputta.” Do đó, Đức Phật nghĩ là cần phải cho 
mọi người biết trí tuệ của tôn giả Sãriputta bằng cách này hay cách 
khác. Đức Phật hỏi tôn giả Sãriputta những câu hỏi liên quan đến 
những vấn đề của hạng phàm phu (pưhujjana), những vấn đề liên 
quan đến bậc hữu học (sekha) về ba Đạo và ba Quả, và những vấn đề 
liên quan đến bậc A-la-hán (asekkha), trước mặt tất cả những người 
hiện diện lúc bấy giờ. Tôn giả Sãriputta đã trả lời thích đáng cho mỗi 
câu hỏi, liên quan đến phạm vi hiểu biết của những kẻ phàm phu, của 
những bậc hữu học và của những bậc A-la-hán. Kết quả là tất cả 
những người hiện diện đều bắt đầu nhận biết về trí tuệ của đại trưởng 
lão ! 


Sự thuyết giảng Bốn sanh Parosahassa 


Rồi Đức Phật tiếp tục suy xét như vầy: “ Sãriputta không chỉ 
vượt qua trình độ thông minh của kẻ phàm phu trong kiếp hiện tại này 
mà trong kiếp quá khứ vị ấy cũng đã vượt trội những kẻ khác về kiến 
thức và trí tuệ.” Rồi Đức Phật bắt đầu kế bốn sanh Parosahassa dưới 
dạng tóm tắt. 

Vào một thuở nọ, tại một rừng cây ở dưới chân của một ngọn 
núi, có trên một ngàn ấn sĩ trú ngụ sống bằng rau quả và các loại củ. 
Một hôm, đạo sư của họ ngã bịnh và vị đệ tử huynh trưởng ổi ra ngoài 
để tìm thuốc chữa bịnh sau khi căn dặn những vị nhỏ hơn lo hầu hạ 
chăm sóc đạo sư của họ thật chu đáo. 

Người thầy mạng chung trước khi người đệ tử huynh trưởng trở 
về. Khi sắp lâm chung, các đệ tử hỏi ông thầy của họ về thiền chứng 
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của vị ấy (/hãna-samäparii) và vị đạo sư trả lời rằng: “Nafthi kiñci,” 
nghĩa là “Không có gì cả/” ám chỉ tầng thiền thứ ba - 
Akifñcaññayatana (vô sở hữu xứ). Bắt cứ ai muốn trú trong tầng thiền 
vô sắc thứ ba, có tên là Akiñcaññayatana-jhäna được gọi là ° Jhãna- 
samäpafii', trước hết phải quán về ý niệm “không hiện hữu” của tầng 
thiền vô sắc thứ nhất nhiều lần lập đi lập lại. Đây thực sự là điều mà vị 
đại sư muốn ám chỉ khi ông ta nói “Wa/fhi kiñci.” 

Nhưng các đệ tử đều nghĩ sai vấn đề, hiểu lầm đạo sư của họ và 
coi thường vị ấy, cho rằng vị ấy là người chưa chứng đắc tầng thiền 
nảo và họ chăng làm gì về những nghi lễ mai táng liên quan đến nhục 
thân của vị ấy. 

(Chú thích: Vị đại sư đã chứng đắc tầng thiền 
Akiñcaññãyatana-jhäna qua tầng thiền ấy, người ta có thê đạt đến cõi 
vô sắc, nhưng khi được hỏi bởi các đệ tử, vị ấy chỉ trả lời đơn giản là “ 
Nafthi kiãci ” và mạng chung tái sanh về cõi Phạm thiên hữu sắc - 
Abhasara Brahma, có thê đạt đến bằng tầng thiền hữu sắc thứ hai - 
rpavacara-jhäna. Sở đĩ như vậy vì các cõi Phạm thiên vô sắc không 
thích hợp đối với chư vị Bồ tát - Abhabba ). 

Khi trở về mang theo đúng thuốc trị bịnh cho ông thầy, vị đệ tử 
huynh trưởng được báo cho biết là đại sư đã mệnh chung, vị ấy hỏi 
xem họ đã hỏi ông thầy điều gì. Họ trả lời “ Vâng...Chúng tôi đã hỏi, 
và “ Naffhi kiñci ” là câu trả lời của thầy, và do đó, chắc chắn thầy đã 
ra đi mà chưa chứng đắc tầng thiền nào.” 

Vị đệ tử huynh trưởng giải thích với họ như vầy: “ Các huynh 
đệ đã không hiểu ý mà thầy muốn nói. Đại sư của chúng ta đã chứng 
đắc tầng thiền vô sắc thứ ba là 4k¿ñZcaññäyatana.” Vị ấy đã đưa ra lời 
giải thích chính xác nhiều lần để thuyết phục họ. Nhưng câu trả lời 
của vị ấy chỉ rơi vào những lỗ tai điếc. Khi vị đại sư, tức Bồ tát, lúc 
bấy giờ là vị Phạm thiên Abhassara, biết được tình cảnh tồi tệ như 
vậy, vị ấy suy nghĩ rằng vị ấy sẽ phơi bày sự thật để đoạn trừ hoài 
nghi cho những kẻ ngu sỉ ấy đang quờ quạng trong bóng tối. Do đó, vị 
đại sư đi xuống từ cõi Phạm thiên Abhassara Brahma Loka đến cõi 
nhân loại, đứng lơ lửng giữa không trung trên khu vực của ấn xá bằng 
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đại thân lực của vị ây, và đê tán dương trí tuệ của vị huynh trưởng, 
bèn nói lên câu kệ: 


ParosahassamDpi sama gatanam 
kandeyyuụ te vassasafam apañna 
ekoVa seyyO puriso Sapañño 

yo bhasitassa vjanati a{tham. 


Những người không có chút kiến thức nào có thể kêu khóc cả 
trăm năm (họ chăng có chút ý tưởng nào về điều mà thầy của họ muốn 
nói). Người duy nhất trong hội chúng có trên một ngàn người có khả 
năng hiểu được điều muốn nói, quả thật đáng khen ngợi. 

Vị đại sư trở về cõi Phạm thiên sau khi đã thuyết một thời 
pháp. Tất cả những vị ấn sĩ đều chứng đắc Thiền chứng (/hãna- 
sampatfi) do kết quả của chuyến viếng thăm của vị ấy, và tất cả họ đều 
được tái sanh vào cõi Phạm thiên sau khi chết. 

Đề kết thúc thời pháp, Đức Phật nhận diện bốn sanh: vị đệ tử 
huynh trưởng lúc bấy giờ là Sãriputta và vị đại Phạm thiên ở cõi 
Abhassara Brahma Loka là Đức Phật bây giờ. 

(Đây là bài tóm tắt của bốn sanh Parosahassa. Muốn biết đầy 
đủ chỉ tiết của câu chuyện hãy tham khảo Ekatanipatta Jãtaka Vatthu). 


Sự thuyết giảng kinh Sãriputta 


Sau khi Đức Phật đã thuyết bài pháp trước đó, tôn giả Sãriputta 
bèn đặt ra một loạt câu hỏi liên quan đến những trú ngụ thích hợp và 
khả ái, chỗ đi khất thực được cho phép, pháp hành (thiền chỉ và thiền 
quán), v.v... để đem lại lợi ích cho những đệ tử đang tu tập dưới sự 
hướng dẫn của trưởng lão. Những câu hỏi này được nêu ra trước Đức 
Phật bằng tám câu kệ và Đức Phật đưa ra một loạt câu trả lời trong 
mười ba câu kệ. (Đó là những câu trả lời dài và cặn kẽ, và ở đây chỉ là 
những câu ở dạng cô đọng. Muốn biết đầy đủ chỉ tiết, hãy xem kinh 
Pali Sutta Nipäta). 
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Kinh Sãriputta (dạng tóm tắt) 


(1) Con là Sãriputta, cho đến bây giờ chưa bao giờ thấy hoặc nghe nói 
về Bậc đại sĩ của một giáo phái, đã đi vào lòng mẹ của vị ẫy từ cõi 
Tavatimsa, Bậc có giọng nói rất khả ái và có năng lực thị hiện thần 
thông, với tất cả sự vĩ đại và oai lực của một vị Phật toàn giác. 

(2) Tắt cả chư thiên, Phạm thiên và loài người đều thực sự trông thấy 
Ngài là Bậc đã xua tan bóng tối của vô minh, là Bậc vô địch, vô 
song, thọ hưởng trạng thái an lạc của thiền chứng và trạng thái tịch 
tịnh của Niết bàn. Tất cả chư thiên, Phạm thiên và nhân loại đều 
tôn kính Ngài là bậc có Ngũ nhãn. 

(3) Bạch Đức Thế Tôn ... Bậc đã thoát khỏi hai loại phiền não là chấp 
thủ và tà kiến, Bậc đã bất động trước các pháp thăng trầm của thế 
gian, Bậc không bao giờ thu hút sự chú ý của mọi người băng 
những pháp thần thông, Bậc đã đến cổng thành Sankassa như là 
Bậc đại trí của một giáo phái... Con, Sãriputta, đã đến tại chỗ này 
với mục đích dâng lên Thế Tôn những vấn đề đề được giải đáp ngõ 
hầu đem lại lợi ích cho những đệ tử của con. 

(4, 5) (a) Có bao nhiêu đối tượng đáng sợ và có hại cho vị tỳ khưu cao 
quý do ghê sợ những hiểm họa lớn của sự sanh, v.v... đã đến cội 
cây vắng vẻ, bãi tha ma, hay một chiếc giường có chân ngắn trong 
một hang động? 

(6) (b) Có bao nhiêu loại tai họa cần phải áp chế mà vị tỳ khưu cao 
quý có thê gặp phải khi vị ấy đang trên đường đi đến miền đất Niết 
bàn chưa đạt được, đơn độc đến ân xá nơi rừng núi, nằm bên ngoài 
thị trấn hay làng mạc? 

(7) (c)Vị tỳ khưu có thể nói những lời nói nào? (d) Thế nào là những 
chỗ đi khất thực hợp pháp dành cho vị tỳ khưu cao quý ? () 
Những pháp hành nào mà vị tỳ khưu cao quý nên tu tập? 

(8) @) Vị tỳ khưu nên thọ trì giới như thế nào bằng sự kiên trì, sự 
quyết định trưởng thành, và chánh niệm rõ ràng để loại trừ bụi 
phiền não, như người thợ kim hoàn thanh lọc vàng? 

(Như vậy tôn giả Sãriputta đã nêu ra tám câu kệ, gồm ba câu kệ 
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tán dương các ân đức của Đức Phật và năm câu kệ vê pháp 
hành mà năm trăm tỳ khưu đệ tử của vị ây nên thọ trì). 


Này con Sãriputta... Có hai điều mà một người thiện sanh đang 
tầm cầu đạo tuệ, rút về nơi ấn dật do ghê sợ các sanh hữu cần phải 
biết (a) cách sống trong an lạc và thanh tịnh và (b) pháp hành cần 
được tu tiến. Như lai sẽ dạy con hai pháp này mà Như Lai biết 
chúng từ trí tuệ thực nghiệm, không phải bằng suy luận. 


(2-3) Này con Sariputta... Một người có trí và chánh niệm không nên 


sợ hãi hay dao động khi vị ấy tiếp xúc với năm đối tượng nguy 
hiểm như (I) ruồi, muỗi, mòng (2) rắn, bò cạp, rít, chuột, (3) đạo 
tặc, (4) thú bốn chân, như sư tử, cọp, beo (5) những người ở ngoài 
giáo pháp không có đức tin đối với Tam bảo, thường có thê gây bất 
lợi bằng những câu hỏi và những quan điểm đối địch của họ. 
Người ấy không nên hốt hoảng hay sợ hãi trước năm loại đối 
tượng nguy hiểm như vừa nêu ra. 


(Cần chú ý câu trả lời cho câu hỏi (a) năm loại đối tượng nguy 


hiểm được nêu ra, đó là (1) muỗi, mòng, (2) rắn, rết, bò cạp, chuột (3) 
đạo tặc, (4) loài bốn chân như sư tử, cọp, beo (5) Những người ngoại 
đạo gây bất lợi bằng những quan điểm đối địch vô nghĩa của họ). 


Hơn nữa, vị tỳ khưu cao quý như có gắng tu tập đề chứng đắc 


Niết bàn bằng cách thực hành theo thiện đạo chân chánh nên áp chế 
năm loại “kẻ thù bên trong' để bổ túc những điều vừa được mô tả. 


(@ 


(1) Bịnh tật, (2) sự đói khát, (3) sự lạnh, (4) sự nóng, vả (5) khi vị 
tỳ khưu gặp phải điều bất lợi do tiếp xúc với một trong những đối 
tượng nguy hiểm này. Vị ấy phải chống lại hay nhẫn nại chịu đựng 
chúng vì những cảm thọ và những sự đau đớn như vậy sẽ dẫn đến 
việc sanh khởi mười ác nghiệp (do thân, ngữ và ý). Vị ấy nên bảo 
vệ mình bằng sự cố găng chân chánh (samnappadhäna). 
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(Để trả lời câu hỏi (b) Đức Phật nêu ra năm loại “nội phiền' sau 
đây : (1) bịnh tật, (2) sự đói khát, (3) sự lạnh, (4) sự nóng, (Š) nhóm 
mười ác nghiệp khởi sanh từ chúng. 

Sau khi thuyết giảng phần (a) và (b) Đức Phật tiếp tục thuyết 
giảng các phần (e), (đ), (e) và (f) bằng chín câu kệ dưới đây). 


(5) Một vị tỳ khưu cao quý phải luôn luôn kiên tránh trộm cắp và nói 
dối ; vị ấy phải nguyện hạnh phúc cho cả (¡) những người vẫn còn 
những bợn nhơ của ái dục (7asa) và (11) những người đã đoạn diệt 
ái dục (fhavar4). VỊ ây phải loại trừ tất cả mười loại ác nghiệp, hay 
nói ngắn gọn, là nhóm những hành vi bất thiện vì chúng là những 
trợ thủ của Mara. 

(Bốn loại thiện hạnh được mô tả trong câu kệ này, đó là : kiên 
tránh trộm cắp và nói dối, nguyện an vui cho tất cả mọi người và đoạn 
trừ ác hạnh). 


(6) VỊ tỳ khưu cao quý không được khởi tâm sân hận (kodha) và ngã 
mạn thái quá (a/zmana). Những nguyên nhân chính của hai pháp 
bất thiện này có sáu, đó là vô minh (avjjz), bất như lý tác ý 
(manasikara), tự cao (asamimana), vô tàm (ahiri), vô uý 
(anoffappa), và phóng dật (uddhacca). Những nguyên nhân căn cội 
này phải được đoạn tuyệt. Hơn nữa, tình cảm thương và ghét phải 
được khắc phục bằng tâm xả ly (wu»ekkhä). 


(Ở đây, bốn pháp hành được nêu ra, đó là : sân và mạn phải 
được đoạn trừ, và sáu nguyên nhân căn cội phải được đoạn trừ, những 
đối tượng đáng thương và đáng ghét phải được từ bỏ bằng tâm xả). 

Vị tỳ khưu cao quý cần phải tu tập giác tỉnh và mười pháp tùy 
quán. Sức mạnh của hỉ (7i) có được nhờ sự tu tập ấy, những kẻ thù 
nói trên gồm cả bên trong và bên ngoài phải được đoạn trừ. 

(Đây là lời giáo huấn của Đức Phật để đoạn diệt những kẻ thù 
bên trong và bên ngoài như đã được nêu ra ở (a) và (b) bằng mười 
pháp tùy quán (zsafi). (Đó là quán về Buddha, Dhamma, Sangha, 
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Sila, Cäga, Devatä, Marana, Kãyagatä, napäna, Upasamäna. Muôn 
biết thêm chỉ tiết, hãy xem bộ Visuddhimagga). P7¡ sanh khởi từ thiền 
quán nên được sử dụng như phương tiện tu tập kham nhẫn. Đây là 
phương cách khắc phục những kẻ thù trên). 


(7) VỊ tỳ khưu nên khắc phục tâm bất mãn trong ấn xá vắng vẻ và fu 
tập pháp thiền bằng những phương tiện tự độ như vậy để đem lại 
kết quả mỹ mãn. Những phương tiện tự độ như vậy cũng được áp 
dụng để loại trừ bốn nguyên nhân ta thán được kê ra dưới đây. 


Bồn nguyên nhân của sự ta thán 


(1) Loại vật thực nào mà ta sẽ phải ăn ngày hôm nay (là cơm, hay 
bánh, hoặc cá hoặc thịt)? 

(2) Tại chỗ trú ngụ nào mà ta sẽ phải ngồi ăn (tại cung điện của đức 
vua, hay nhà của vị Ba-la-môn hay của một vị trưởng giả)? 

(3) Ta đã phải ngủ đêm hôm qua (trên một tắm ván hay trên một tấm 
chiếu thô, hay một tắm da hay một đống cỏ). 

(4) Ở loại chỗ cao sang nào ta sẽ phải ngủ tôi nay (trên một chiếc 
giường có bốn chân). Bốn loại suy quán này được gọi là bốn 
nguyên nhân ta thán. 


(8) Vị tỳ khưu tu tập pháp hành về sa, samadhi và pañña để thoát 
khỏi những chướng ngại (pajibodha), như sự luyến ái thuộc quyền 
thuộc, giáo phái, chỗ ngụ và các món vật dụng, nên từ bỏ những lo 
lắng liên quan đến vật thực và những vấn để liên quan đến chỗ 
ngụ. Bốn điều lo nghĩ này nên được từ bỏ. 

(Vị tỳ khưu có thê ta thán do áp lực của những điều lo nghĩ như 
vậy. Do đó vị ấy cần phải cắt đứt tất cả bốn chướng ngại, như luyến ái 
quyến thuộc hay thí chủ, những thành viên trong giáo phái của vị ấy, 
chỗ trú ngụ và các món vật dụng). 
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Khi vị tỳ khưu có được vật thực và y phục một cách hợp pháp 
đúng thời điểm, vị ấy nên có sự tri túc trong việc thọ lãnh và sử dụng 
chúng. 

(Về vấn đề tri túc, vị tỳ khưu nên xét về lượng vật thí, chừng 
mức trong ý định của thí chủ, chừng mức về nhu cầu của mình. 
Trường hợp lượng vật thí cần nhiều so với tác ý của thí chủ thì người 
thọ thí nên hài lòng với lượng vật thí có giới hạn. Khi lượng vật thí 
sẵn có tương đối ít hơn chừng mức mà thí chủ định dâng cúng thì 
người thọ thí vẫn nên thọ lãnh lượng vật thí có giới hạn. Khi lượng vật 
thí đủ lớn để làm thỏa mãn những ước muốn của thí chủ là dâng cúng 
lượng lớn vật thí, người thọ thí vẫn nên thọ lãnh chỉ vừa phải để đáp 
ứng nhu cầu của mình. Cho nên chữ Pzfiggaha mataññuia - thọ lãnh 
chỉ vừa đủ nhu cầu. Sự thọ dụng bốn món vật dụng có quán tưởng gọi 
là Thọ dụng TrI lượng - Paribhoga matañfui4). 


(9) Vị tỳ khưu cao quý sau khi hộ phòng chính mình chống lại những 
pháp bát thiện bằng cách thọ trì hai phần giới về sự thọ lãnh và sự 
sử dụng bốn món vật dụng, nên đi vào phố quận và làng mạc với 
oai nghi trang nghiêm và tránh nói những lời thô lỗ, ngay cả khi 
đáp lại những người đã xúc phạm mình 

(Nghĩa là : VỊ tỳ khưu (1) nên thọ lãnh và sử dụng vật thí theo 
đúng 2 cách tri lượng, (iï) nên đi lại trong phố quận và làng mạc với 
oai nghi trang nghiêm và (ii) nên giữ mình tránh nói lời thô lỗ ngay 
cả khi nói với những người đã xúc phạm mình). 


(10) Vị tỳ khưu phạm hạnh nên nhìn xuống, không nên du phương 
nơi này nơi khác, nên cố găng đề chứng đắc tầng thiền chưa chứng 
đắc, có găng thành đạt năm pháp tự tại trong thiền chứng (/hãna) 
đã chứng đắc, nên ngủ có chánh niệm, chỉ bốn giờ một ngày, vào 
canh giữa của đêm (và thời gian còn lại thì ngồi hoặc đi kinh hành 
trong khi đang thọ trì các học giới của vị tỳ khưu). Qua những sinh 
hoạt như vậy, xả (upekkha) được phát triển do bởi Tứ thiền, tâm 
được bình thản. Những ý nghĩ về dục (kZma-virakka), những dục 
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tưởng (kđma- saññ4) và sự trạo cử của chân tay (kukkucca) được 
nhiếp phục. 


(11) Bất cứ huấn thị nào của thầy hòa thượng tế độ như : “ Điều này 
không đúng và không thích hợp” thì nên được ghi nhớ với tâm tri 
ân và hoan hỉ. Tâm sân hận và thái độ không thân thiện đối với 
những vị tỳ khưu đồng phạm hạnh thì không nên có. Tâm này phải 
bị tiêu diệt như tiêu diệt cây gai nhọn. Chỉ nên nói những lời trong 
sáng, không bao giờ nói điều gì ngoài phạm vi giới luật (s4, 
samadhi, pañña) cho phép hoặc quá thời gian. (Vị tỳ khưu có thê 
bị phê phán, chỉ trích vì vi phạm giới cấm, vì tà kiến, tà mạn cho 
nên cần phải kiên tránh những ác hạnh như vậy ngay cả trong ý 
nghĩ, không phải trong lời nói hoặc hành động). 


(12) Này con Sãriputta... Ngoài ra, thế gian này, có năm loại bụi trần, 
đó là: sự luyến ái cảnh sắc (rữpa-rãga), sự luyến ái cảnh thính 
(sadda-raga), sự luyến ái mùi (ganda-raga), sự luyến áI VỊ (rasa- 
rãga), Sự luyến ái vật xúc chạm (phothabba-raga). Tất cả những 
sự luyến ái như vậy nên được đoạn trừ bằng pháp hành sa, 
samadhi, pañña với chánh niệm. Sự hành đạo chuyên cần sẽ giúp 
vị tỳ khưu có thể đoạn trừ năm loại bụi trần. 

(Năm loại bụi trần nên được đoạn trừ bằng sự thọ trì ba học 
giới. Chỉ những người thọ trì các học giới này mới có thể khắc phục 
năm loại bụi trần, không aI khác có thể làm như vậy). 

(13) Một khi năm loại bụi trần này được đoạn trừ, vị tỳ khưu sẽ 
không còn vui thích năm loại cảnh dục. VỊ tỳ khưu Ấy, với chánh 
niệm, thoát khỏi các chướng ngại, quán đúng thời về các pháp hữu 
vi là vô thường, khổ và vô ngã với tâm kiên định tuyệt đối. Tâm 
của vị ấy trở nên điềm đạm, và sẽ xuyên thủng bóng tối phiền não. 


Như vậy, Đức Phật đã trả lời những câu hỏi của tôn giả 
Sãriputta với ý định khai sáng từng bước, mà chắc chắn dẫn đến tầng 
thánh quả A-la-hán. Năm trăm vị tỳ khưu đệ tử của tôn giả SãrIputta 
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chứng đắc đạo quả A-la-hán vào lúc kết thúc thời pháp, và ba mươi 
koti chư thiên và nhân loại được giải thoát nhờ giác ngộ Tứ Diệu Đế. 


Đức Phật bị vu khống bởi nữ đạo sĩ hành cước Cineamanavika 


Như đã trình bày ở những đoạn trước đó, Đức Phật, sau khi giải 
thoát cho năm trăm vị tỳ khưu đệ tử của tôn giả SãrIputta và ba mươi 
koti chư thiên và nhân loại qua sự giác ngộ Tứ Diệu Đế, Ngài tiếp tục 
đi đến Sãvatthi để trú ngụ tại tịnh xá Jetavana và thuyết pháp cho 
những chúng sanh hữu duyên đã đến đó. 

Chính vào thời gian Ấy, một nữ đạo sĩ hành cước hèn mọn, quỷ 
quyệt, tên là Cincamanavika đã thực hiện một sự vu khống đối với 
Đức Phật. Sau đây là nội dung câu chuyện. 

Số lượng đệ tử của Đức Phật gia tăng rất nhanh, như thủy triều 
dâng, suốt hai mươi năm đầu của thời kỳ giáo pháp, được gọi là Sơ- 
giác-thời — Pa/hama Bodhi. Và sỐ lượng của nhân loại, chư thiên và 
Phạm thiên chứng đắc bốn tầng thánh quả (ariya bhữmi) cũng gia tăng 
theo thời gian, và những ân đức của Đức Phật, như Araham, lan rộng 
đến tột đỉnh của thế giới. Số lượng tứ sự được cúng dường đến Đức 
Phật và Tăng chúng gia tăng rất nhiều trong khi đó sức mạnh của các 
ngoại đạo sư thì dần dần tàn lụi và những lợi lộc cúng dường đến họ 
dần dần giảm sút đến mức ít ỏi như ánh sáng của con đom đóm bị tiêu 
diệt khi mặt trời mọc lên vào ban mai. 

Các ngoại đạo sư đứng ở các ngã ba đường và ra sức xúi dục 
mọi người cúng dường đến họ bằng cách nói răng: “Này các cư sĩ... 
Sa-môn Gotama không phải là người duy nhất đã chứng đắc Phật quả, 
chúng tôi cũng đã chứng đắc Phật quả vậy... Phải chăng chỉ cúng 
dường đến Sa-môn Gotama mới được phước ? Các vị có thê gặt hái 
quả phước bằng cách cúng dường đến cả chúng tôi nữa. Do đó, các 
người cũng nên cúng dường đến chúng tôi.” 

Những lời kêu gọi của họ không kết quả, và vì vậy họ hội họp 
với nhau “ để lập kế nói xấu Sa-môn Gotama, để mọi người không 
cúng dường đến Sa-môn Gotama do thiếu tôn kính.” 


3ó6 Đại Phật Sử - Tập 3 


Lúc bấy giờ, tại Sãvatthi, có một nữ đạo sĩ hành cước tên là 
Cincamanavika. Nàng ta có tên như vậy vì nàng ta sanh ra từ một cây 
me ; cho nên nàng được mọi người biết đến là “nàng trinh nữ sanh ra 
từ cây me, Cincamanavika.” Tương truyền rằng nàng xinh đẹp và 
duyên dáng như tiên nữ và thân của nàng phát ra ánh sáng thành từng 
vòng quanh thân. 

Khi các ngoại đạo sư đang bàn mưu tính kế thì có một ngoại 
đạo sư ngu s1, độc ác đưa ra một mưu kế để vu cáo Đức Phật bằng 
cách dùng nàng Cincamanavika làm công cụ cho những mục đích hẹp 
hòi của họ. Mưu kế này được tán đồng và chấp nhận là mưu kế có 
hiệu quả để cắt đứt nguồn vật thí chảy đến Sa-môn Gotama. 

Khi nữ đạo sĩ Cincamanavika đi đến trong khuôn viên tịnh xá 
của họ và đứng trước họ trong tư thế kính lễ, nàng hoàn toàn không 
biết bí mật của họ. Nàng tò mò muốn biết và vì vậy nàng hỏi họ 
rằng:“Thưa các ngài... Con xin đảnh lễ các ngài ba lần. Con đã làm 
điều gì sái quấy xúc phạm đến các ngài và con đã phạm tội gì? Tại sao 
các ngài im lặng?” 

Đây là câu trả lời khắc khe của họ: “Này cô 
Cincamanavika...Phải chăng ngươi không biết rằng Sa-môn Gotama 
đã đi khắp nơi và gây tôn hại cho chúng ta bằng cách tước đoạt những 
vật thí của chúng ta?” 

Rồi Cincamanavika nói rằng: “Con chăng biết gì về điều này... 
Con có thể làm gì giúp các ngài trong vẫn đề này?” Họ bèn nói với 
nàng về ý định của họ: “Này Cincamanavika... Nếu cô quan tâm đến 
lợi ích của chúng ta, thì cô có thể bêu xấu Sa-môn Gotama bằng cách 
dùng sắc đẹp của cô làm công cụ để tiêu diệt danh tiếng, danh dự và 
lợi lộc của vị ây.” Như vậy nàng được giao phận sự thi hành một công 
việc dơ bần. 


Am mưu quỷ quyệt của Cỉincanama 


Cincanama mạnh dạn hứa răng: “Dạ được, thưa các ngài... Các 
ngải có thê yên tâm chờ con hoàn thành trách nhiệm được giao. Đừng 
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lo lắng gì về vấn đề này,” rồi nàng rời khỏi đó. Sau đó nàng ta bắt đầu 
thực hiện từng bước âm mưu quỷ quyệt. Nàng ta mặc vào bộ y phục 
màu hồng và đi đến Jetavana tịnh xá với bó hoa trong tay, vào lúc mọi 
người ra khỏi Jetavana tịnh xá sau khi nghe pháp. Mọi người hỏi nàng 
rằng: “Cô đi đâu vậy?” Nàng đáp lại: “Các người biết chỗ đến của tôi 
để làm gì ?” để làm khởi dậy sự hoài nghi của họ đối với nàng. Thực 
ra nàng rẽ qua khuôn viên tịnh xá của các ngoại đạo sư và nghỉ đêm ở 
đó. Vào lúc mọi người ra khỏi thành Sãvatthi vào lúc sáng sớm để 
đảnh lễ Đức Phật, thì nàng đi ra từ Jetavana tịnh xá trở về Sävatthi, tựa 
như nàng đã ngủ qua đêm tại đó. Khi được hỏi nàng đã ngủ qua đêm 
tại đầu, nàng cho câu trả lời tương tự: “Các vị sẽ được gì khi biết tôi 
ngủ qua đêm ở đâu ?” đỀ tạo ra sự nghi hoặc trong tâm của họ. 

Mỗi ngày nàng đều làm như thế. Sau một thời gian khoảng một 
tháng rưỡi nàng bắt đầu sử dụng cách đồ tội bằng cách đáp lại rằng: 
““Ƒôi đã ngủ qua đêm với Sa-môn Gotama trong hương phòng của vị 
ấy.” Điều ấy khiến những người còn phàm phu tự hỏi liệu nàng ta có 
nói thật hay không. Khoảng ba hoặc bốn tháng sau, nàng giả vờ có 
thai bằng cách buộc miếng gỗ tròn vào trước bụng của nàng và mặc bộ 
y phục màu hồng ở bên ngoài. Và nàng bắt đầu nói với mọi người 
rằng nàng đã có thai với Sa-môn Gotama, một lời vu khống được 
những kẻ phàm phu thiếu trí tin theo. 


Sự vu khống trước tứ chúng 


Sau một thời gian khoảng tắm hoặc chín tháng, Cincamana 
buộc miếng gỗ tròn hình nửa quả trứng vào trước bụng của nàng và 
mặc y phục màu hồng để có hình tướng của người đàn bà mang thai. 
Nàng lấy xương hàm của con bò đánh đập vào hai tay và hai chân của 
nàng để làm ra vẻ như người đàn bà có thai nặng nề yếu đuối. Rồi vào 
một buổi chiều nọ, nàng đi đến chỗ Đức Phật đang ngồi trên pháp tọa 
và thuyết pháp đến tứ chúng. Nàng đứng ngay trước mặt Đức Phật và 
nói lời vu không độc ác như sau: 
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“Này ông Đại Sa-môn... Ông cứ an nhàn thuyết pháp đến mọi 
người như thế! Còn về phần tôi, tôi đã trở thành một người mẹ sắp 
sanh con qua việc sống với ông. Thế mà ông vẫn dửng dưng không lo 
nghĩ sắp xếp cho sự sinh đẻ của tôi. Nếu ông không quan tâm đứng ra 
làm những công việc như vậy, thì ông có thể nhờ đến vua Kosala, 
hoặc Anathapindika hoặc Visakha, là thí chủ của tịnh xá, để làm 
những công việc cần thiết cho tôi. Ông cứ ngồi yên một cách vô trách 
nhiệm và nhẫn tâm đối với giọt máu của ông, nhưng ông biết cách vui 
sướng trong dục lạc.” 

Như vậy Cincamana đã nói lời vu khống độc ác đến Đức Phật 
trước mặt đại chúng đông đảo như một người đàn bà ngu xuân, cô 
gắng tiêu diệt mặt trăng bằng cục phân trong bàn tay của mình. Nhân 
đó, Đức Phật ngừng thời pháp của Ngài và như một sư tử chúa, đã bác 
bỏ lời vu khống của nàng bằng giọng nói đầy oai lực. 

“Này cô Cincamana... chỉ có cô và Như Lai biết điều mà cô 
vừa nói ra là đúng hay sai.” 

Cincamana tỏ ra không nhân nhượng, nàng tạo ra một làn sóng 
tấn công khác bằng cách nói rằng: “Đúng như vây, này ông Đại Sa- 
môn... Đây là vấn đề giữa ông và tôi, việc mang thai này là sự thật.” 


z 
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Sakka đi xuống để giải quyết vẫn đề 


Nhân đó, bảo tọa lục bảo của Sakka bắt đầu nóng lên khiến 
Sakka phải xem xét nguyên nhân của nó; ngài nhận biết rằng: 
“Cincamana đã nói lời vu khống độc ác đến Đức Phật.” Vị ấy nghĩ 
rằng: “Ta sẽ đi và tự mình giải quyết vấn đề trước sự hiện diện của 
mọi người.” Vị ấy cùng với bốn vị chư thiên xuống nơi Đức Phật đang 
thuyết pháp. Bốn vị chư thiên ấy tự biến mình thành bốn con chuột 
nhắt và cắn đứt những sợi dây buộc miếng gỗ tròn trên bụng của 
Cincamana, và khi ngọn gió thôi lên làm giở lên chiếc áo của nàng, thì 
miếng gỗ tròn rơi xuống ngay trên đầu mười ngón chân của nàng, gây 
ra sự đau buốt đữ dội. 
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Tất cả mọi người hiện diện đều lên án và khạc nhồ vào nàng, 
người cầm cục đá, kẻ cẦm cây gậy v.v... họ kéo nàng ra khỏi khuôn 
viên của tịnh xá. Khi nàng đã ở khuất khỏi tầm nhìn của Đức Phật thì 
đất nứt ra để đón lấy thân xác của nàng. Rồi những ngọn lửa từ địa 
ngục A-tỳ (Avici) tóm lấy nàng và nuốt chửng nàng xuống đáy sâu 
của đại địa ngục A-tỳ ( Mahã Avicl). 

Khi mọi người trông thấy các ngoại đạo sư đã lộ rõ bộ mặt thật 
của họ, người ta cúng đường ít hơn đến họ, trong khi đó vật thí đến 
với Đức Phật và Tăng chúng càng dồi dào hơn. 


Sự thuyết giảng Bốn sanh Mahi Paduma 


Vào ngày hôm sau, tất cả các vị tỳ khưu hội họp tại giảng 
đường chánh pháp và bàn luận về chủ đề của ngày: “Thưa các tôn 
giả... Cineamana đã bị suy sụp vì những lời vu khống của nàng chống 
lại Đức Phật chí kính của chúng ta, bậc đáng được thế gian kính 
ngưỡng.” Đức Phật đi vào giảng đường chánh pháp và hỏi: “ Này các 
tỳ khưu... Các thầy đang bàn luận về chủ đề gì vậy?” Khi các vị tỳ 
khưu đáp lại rằng họ đang bàn luận về số phận của Cincamana, Đức 
Phật bèn kế lại câu chuyện quá khứ của nàng qua bổn sanh Mahã 
Paduma, Ngài nói rằng: “Đây không phải là lần đầu tiên nàng ta vu 
khống Như Lai và lãnh chịu hậu quả của nó.” Rồi Ngài tiếp tục kể lại 
Bồn sanh Mahã Paduma. 


Bốn sanh Mahä Paduma 


Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Bãränasi, lúc bấy 
giờ Bồ tát thọ sanh vào bào thai của hoàng hậu. Khi ra đời, vị ẫy được 
đặt tên là hoàng tử Mahã Paduma, vì khuôn mặt của vị ấy giống như 
hoa sen mới nở. 
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Khi đến tuổi trưởng thành, hoàng tử được gởi đến TakkasTla để 
học các môn nghệ thuật và thủ công; và sau khi hoàn tất việc học, vị 
ấy trở về nước của mình và thấy răng mẫu hậu đã mạng chung còn 
phụ vương thì tôn phong một người đàn bà khác lên ngôi chánh hậu. 
Vị ấy được chính thức tấn phong thái tử, là người kế thừa duy nhất 
của ngaI vàng. 

Một thời gian sau, đức vua thân chính đi dẹp loạn ở các vùng 
biên giới, vị ấy căn đặn hoàng hậu răng: “ Này chánh hậu... trầm phải 
đi dẹp loạn ở các vùng biên giới và ái hậu sẽ ở lại trong hoàng cung 
này.” Hoàng hậu bèn nói răng: “Thiếp không muốn ở lại; thiếp muốn 
theo bệ hạ ra biên giới.” Đức vua bèn giải thích với hoàng hậu về 
những nguy hiểm của chiến trận: “ Này chánh hậu... hậu nên ở lại 
trong hoàng cung cho đến khi trẫm trở về. Đừng u sầu vì vắng trẫm. 
Trẫm sẽ cho lời chỉ bảo đến thái tử để chăm sóc ái hậu chu đáo.” Rồi 
đức vua đi đến những vùng có dấy loạn và trở về sau khi đẹp yên loạn 
tặc, nhưng vị ấy không đi ngay vào kinh đô. Vị ấy lưu lại một thời 
g1an tạm thời ở ngoài kinh thành. 

Khi Bồ tát, thái tử Mahã Paduma nghe tin phụ vương đã trở về, 
vị ấy lo sắp xếp mọi việc để đón tiếp phụ vương bằng cách trang 
hoàng kinh đô thật hoa lệ. Sau khi đã làm xong tất cả mọi việc, vị ấy 
một mình đi vào căn phòng của bà chánh hậu. Khi trông thấy tướng 
mạo xinh đẹp diệu kỳ của thái tử, bà chánh hậu khởi lòng say đắm thái 
tử. Thái tử làm lễ hoàng hậu và hỏi: “Thưa mẫu hậu... Con có thê 
giúp mẫu hậu bằng cách nào đây ?” Hoàng hậu đáp lại : “Đừng gọi 
thiếp là mẹ.” Khi nói vậy, bà ta đứng dậy ôm ghì lấy thái tử và truyền 
lịnh thái tử lên nằm trên giường: “Hai chúng ta sẽ thọ hưởng khoái lạc 
dục tình đến ngây ngất trước khi đức vua trở về .” 

Vốn là người có đạo đức và giới hạnh, thái tử trả lời dứt khoát : 

“ Thưa mẫu hậu... Mẫu hậu đã trở thành mẹ của con từ khi mẹ 
ruột của con qua đời. Mẫu hậu là người đàn bà đã có chồng. Trong đời 
con, con chưa bao giờ nhìn vào một người đàn bà đã có chồng hợp 
pháp với tâm ái nhiễm, làm sao một người có tự chế như con có thê 
phạm phải một tội lỗi đáng ghê tởm như vậy?” 
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Sau ba hoặc bốn lần cố găng cám dỗ thái tử không thành công, 
hoàng hậu dùng đến biện pháp đe dọa vị ấy khi hỏi rằng : “ Ngươi cải 
lịnh ta à?” “Vâng... Con không thê,” thái tử mạnh dạn đáp lại. Rồi bà 
ta đe dọa vị ấy: “ Ta sẽ vu khống người trước mặt đức vua để vị ấy 
đập vỡ cái đầu của người thành trăm mảnh.” “ Bà có thể vu cáo tôi 
nhưng tôi sẽ không chìu theo những cám dỗ của bà.” Thái tử rời khỏi 
phòng của bà ta sau khi làm cho bà ta phải xấu hỗ. 

Hoàng hậu biết lỗi của mình, bèn quyết định thoát tội bằng 
cách vu khống thái tử trước mặt đức vua không chậm trễ, vì mạng 
sống của nàng có thê gặp nguy hiểm nếu thái tử tiết lộ những bí mật 
của nàng trước khi nàng gặp đức vua. Nàng bèn dùng những móng tay 
cào khắp thân mình và nằm trên giường mà không ăn uống gì cả, giả 
bệnh. Nàng căn đặn các nữ tỳ phải trả lời như thế nào khi đức vua hỏi 
họ về nàng. 

Đức vua, đi vào kinh thành sau khi nhiễu quanh thành phố và 
ngồi trên ngai vàng. Khi đức vua không nhìn thấy hoàng hậu, vị ấy đò 
hỏi về nàng và những nữ tỳ của nàng tâu răng nàng không được khỏe. 
Vị ấy đi vào khuê phòng của nàng và hỏi: “ Này ái hậu... Ái hậu bị 
bịnh gì thế?” Nàng giả bộ như không nghe những lời của đức vua đến 
hai hoặc ba lần và cuối cùng nàng đáp lại như vầy: ““Tâu bệ hạ, xin bệ 
hạ đừng bắt thiếp phải trả lời điều mà thiếp không muốn nói, xin hãy 
im lặng để thiếp khỏi bị xấu hồ; trường hợp của thiếp khác xa với 
những người đàn bà đã có chồng.” Nghe qua lời bóng gió như vậy, 
đức vua bèn nói rằng: “Hãy nói cho trẫm biết ngay rằng ai đã làm điều 
sai trái với nàng và trầm sẽ đập vỡ cái đầu của kẻ đó.” Để trả lời đức 
vua, hoàng hậu hỏi lại: “Tâu bệ hạ... Khi bệ hạ xuất chinh, ai nắm 
quyền điều hành kinh đô này?” “ Trẫm đã giao cho con trai của trẫm, 
là thái tử Paduma,” đức vua nói. Rồi hoàng hậu bắt đầu kể lại câu 
chuyện bịa đặt của nàng để vu khống thái tử: “ Tâu bệ hạ... Chính 
người mà bệ hạ đã giao quyền điều hành kinh đô, là thái tử Paduma, 
đã một mình đi vào phòng của thiếp và cưỡng ép thiếp phải chìu theo 
những quyến rũ của vị ấy, và khi thiếp khiêm tốn van xin vị ấy đừng 
xúc phạm mẹ của mình, vị ây đã nói lời hỗn xược với thiếp rằng: “ Có 
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vị vua nào khác ngoài ta ra... Ta sẽ giữ nàng ở trong nhà và hưởng 
khoái lạc dục tình với nàng.” Khi thiếp cự tuyệt không chìu theo vị ấy, 
thì vị ấy giật tóc của thiếp và đánh đập khắp thân mình của thiếp rồi 
ném thiếp xuống sàn nhà, vị ấy đã thô bạo với thiếp rồi bỏ đi.” 


Đức vua truyền lệnh xử tử thái tử Mahä Paduma 


Đức vua đánh mất lý trí do tức giận như con rắn độc và truyền 
lịnh xử tử thái tử. Các đao phủ thủ đi đến chỗ ở của thái tử, đánh đập 
vị ấy rất đã man, trói hai tay vị ấy ra sau lưng và lôi thái tử ra khỏi chỗ 
ở của vị ấy bằng một cái vòng màu hồng buộc quanh cổ vị ấy, như 
người tù bị phán tội chết. 

Thái tử biết rằng hoàng hậu đứng đăng sau toàn thể vấn đề. Vị 
ấy đi theo các đao phủ thủ và nài xin rằng: “Này các đao phủ thủ. Ta 
chăng làm điều gì chống lại đức vua, ta vô tội.” Toàn thể kinh đô đầy 
kinh động và dân chúng trao đổi quan điểm với nhau: “ Đức vua đã 
hiểu lầm thái tử Paduma và truyền lịnh xử tử vị ấy do những lời vu 
khống của hoàng hậu.” Họ xúm lại quanh thái tử và khóc to: “ Ôi thái 
tử... Lời phán tội giáng xuống cho ngài quả thật không công bằng và 
không hợp lý.” Họ tiếp tục gào khóc quanh thái tử. 

Khi các đao phủ thủ đã dẫn thái tử đến trước mặt đức vua, vị 
ấy, trong cơn giận dữ tức thì truyền lịnh xử tử thái tử bằng cách ném 
vị ấy xuống vách núi sâu (là nơi dùng để ném những tên cướp xuống 
đó) với đầu trút xuống. Khi ban hành mệnh lệnh, đức vua nêu tội thái 
tử, dầu là con trai của vị ấy, nhưng phạm tội lộng quyền và xúc phạm 
hoàng hậu. Rồi thái tử phản kháng rằng: “Tâu phụ vương... con 
không phạm những tội như vậy. Xin đừng giết con vì những lời cáo 
buộc của hoàng hậu.” Những lời van xin của vị ấy rơi nhằm lỗ tai điếc 
của đức vua. 

Không chỉ riêng dân chúng trong kinh thành khóc cho số phận 
của thái tử và mười sáu ngàn vị quan cũng khóc than: “Ôi con trai yêu 
quý... Mahã Paduma... thật là một điều đáng tiếc to lớn khi hình phạt 
như vậy dành cho ngài, không phải vì lỗi của ngài.” Tất cả các vị 
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hoàng tử, công chúa, quan lại, bà-la-môn, trưởng giả, và tất cả mọi 
tầng lớp xã hội đều nối nhau van xin đức vua: “Tâu bệ hạ, Mahã 
Paduma có nhân cách vô song, là người thừa kế hợp pháp ngai vàng, 
cả về lẽ phải và truyền thống, xin đừng giết người thừa kế vương vị vì 
những lời cáo buộc của hoàng hậu mà không xem xét vấn đề dưới 
danh nghĩa của công lý. Đây là lời cầu xin của chúng thần.” 

Lời thỉnh cầu của họ được làm thành bảy câu kệ như sau: 


(1) Nadaftha parato dosam 
anumnthulami sabbasso 
ISsaro panaye dandam 
sama1mụ appafiyekkhiya. 

Hỡi đức vua cao quý... Người cai trị không nên phán tội chết 
và chặt tay chân bị cáo mà không vận dụng lý trí; không điều tra kỹ 
lời cáo buộc người bị hại. 

(Chú thích: Trong thời của Maha Paduma (người được dân 
chúng tôn phong địa vị của người cai trị tối cao) không có tội nào bị 
bắt phải nộp nhiều hơn 100 tiền vàng, không có tội tử hay chặt tay 
chân. Những hình phạt nặng nề hơn được áp dụng bởi những vị bạo 
chúa vào những thời về sau. Do đó, các vị quan đã đưa ra lời cầu xin 
trên liên quan đến quyền ưu tiên như vậy). 


(2) Yo ca appafivekkhitva 
dandam kubbati khattiyo 
sakan—ttkam so gilafi 
jaccandhova samakkhikam. 

Một vị vua cao quý phán tội chết và chặt tay chân người bị cáo 
mà không tra xét đúng đắn lời cáo buộc, thì giỗng như người sanh ra 
bị mù, nuốt vào vật thực hư thối, bị ruồi vẫy bân với những phiền 
phức kéo theo; hành động như vậy giống như ăn vật thực có gai nhọn. 


(3) Adandhiya dandhayafi 
dangdhiyanca adandhiyam. 
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andhova visaman magsarn 
na JanãH samasamam. 

Một vị vua ngẫu nhiên trừng phạt người vô tội mà không đáng 
bị trừng phạt, và đã để cho người có tội thoát thân mà không trừng 
phạt, do say sưa trong quyên lực, thì được xem là đã đi trên một con 
đường không bằng phẳng, đầy những nguy hiểm như người sanh ra bị 
mù. Người ấy không có sự phân biệt con đường bằng phẳng gồm 
mười điều phước và con đường không bằng phẳng gồm mười điều tội 
và chắc chắn sẽ bị đọa vào khô cảnh. 


(4) Yo ca etãni tthaãnanỉ 
anututhulaml sabaso 
sudithamanusaseyya 
$a ve yoharitunarahaf. 
Một vị vua mà xem xét các vụ kiện theo đúng thủ tục, và xét xử 
người có tội hay các vụ kiện, nhỏ hoặc lớn, nhân danh công lý, là 
người cai trị giỏi, xứng đáng trị vì đất nước. 


(5) Nekantamuduna sakkã 
ekantatikhi nena va 
aitam mahante thapetumn 
tasma ubhqaydmacare. 

Hỡi đức vua cao quý... không thể để cho bất cứ người nào giữ 
mãi địa vị bằng cách luôn luôn sử dụng những biện pháp cực đoan 
hoặc mềm mỏng hoặc thô bạo. Người trị vì cần có sự xét xử công 
minh thận trọng để phân biệt rõ tội nào cần nhẹ tay hay tội nào cần 
nghiêm khắc. 


(6) Paribhiuto mudu hofi 
afitikkho ca verava 
ctañca ubhayam ññatva 
anuHIMđ]]đ11 samãcdr©. 
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Hỡi đức vua cao quý... Người cai trị dân chúng mà quá nhân từ 
thì bị thần dân của vị ấy coi thường. Nói cách khác, người lãnh đạo cai 
trị dân chúng mà khắc khe thô bạo thì có thể gây thù địch và giận ghét 
trong dân chúng. Một vị vua nên có khả năng phân biệt giữa hai cực 
đoan và đi theo con đường trung đạo đề đem lại sự thái bình và an ồn. 


(7) Bahompi rao bhaãseyya 
du†hopi bhahu bhãsafi 
na 1tthikarana raja 
puttam ghate umarahati. 

Hỡi đức vua cao quý... Người bị đốt cháy bởi ngọn lửa tình ái 
có thể nói nhiều cách khác nhau; người bị đốt cháy bởi ngọn lửa sân 
hận cũng có thể nói nhiều cách khác nhau. Do đó, không có sự công 
băng trong việc phán tội chết cho thái tử mà không có sự suy xét đúng 
đắn và chủ yếu dựa vào lời vu cáo của một người đàn bà do ảnh 
hưởng của dục tình bốc cháy và hại tâm. 

Những lời đệ trình và thỉnh cầu của các quan không lay chuyên 
được đức vua. Chính thái tử Paduma cũng đã có găng nhiều lần xin 
đức vua thâu hồi mệnh lệnh bằng nhiều cách, nhưng không kết quả. 
Đức vua kiên quyết với sự phán xét của vị ấy và truyền lịnh: “Tất cả 
các ngươi hãy đi đến vách núi và ném kẻ phạm tội ngu đần này xuống 
đó ngay.” 


(8) Sabbova loko ekafo 
Iithi ca ayamekika 
te nã ham patiDqjjissam. 
gacchatha pakkhipathe va tam. 

Tất cả dân cư trong kinh thành đều về phe thái tử, còn chánh 
hậu của trẫm thì hoàn toàn một mình, trằm sẽ về phe của hoàng hậu. 
Tất cả các người hãy đi đến vách núi và ném kẻ phản bội này, thái tử 
Paduma, xuống vách núi của những tên cướp ngay. 

Khi nghe lịnh truyền này, không người đàn bà nào trong đám 
đông mà không khóc. Tất cả mọi người đều đưa tay phản đối và hô 
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vang những lời ủng hộ thái tử khi họ đi theo vị ấy với tóc xoã xuống 
người trong tâm trạng sầu não. Vị vua ngu sỉ nghĩ rằng mọi người sẽ 
đứng cản đường ngăn không cho ném thái tử xuống vực thắm, thế nên 
vua đi theo đoàn người đang khóc lóc đến vực thăm. Vị ấy truyền lịnh 
cầm chân thái tử treo ngược xuống dưới và quăng thái tử xuống vực 
thăm trước sự hiện hiện của vị Ấy. 


Năng lực tâm từ của Bồ tát 


Do ảnh hưởng tâm từ của Bồ tát, vị hộ thần của ngọn núi ây 
hiện ra và an ủi thái tử: “ Này thái tử Paduma... đừng lo lăng.” Rồi vị 
hộ thần ôm thái tử sát vào ngực của vị ấy, để thái tử được thoải mái 
nhờ hơi âm tỏa ra của vị sơn thần. Rồi vị sơn thần đưa thái tử xuống 
dưới vách núi và đặt vị ấy trên cái mang xòe ra của vị long vương 
đang trú ngụ dưới chân núi. 

Long vương đưa thái tử đến cõi rồng và cùng chung hưởng lạc 
xa thú hoa trong xứ sở của những vị rồng. Sau khi ở lại trong hội 
chúng rồng suốt một năm, Bồ tát bày tỏ ước muốn được trở về cõi 
người: “ Tôi sẽ trở lại cõi người.” Long vương hỏi: “ Ngài định đi đến 
đâu?” “Đến Himalaya,” là câu trả lời. Long vương đưa thái tử đến 
Himalaya và sau khi dâng đến vị ấy các món vật dụng của Sa-môn bèn 
trở về long cung. Bồ tát, sau khi trở thành ẩn sĩ, siêng năng tu tập 
thiền định và chứng đắc định và thần thông, hằng ngày sống bằng rau 
cỏ, các loại củ và trái cây. 

Sau một thời gian, một người thợ săn ở kinh thành BaranasT đi 
đến chỗ ở của Bồ tát và nhận ra Ngài là thái tử. Thợ săn hỏi ấn sĩ: “ 
Thưa thái tử... ngài có phải là thái tử Paduma không ạ?” “Phải... Ta là 
thái tử Paduma,” ân sĩ trả lời. Người thợ săn đảnh lễ Bồ tát và ở lại với 
vị ấy vài ngày trước khi trở về kinh thành Bãränasi. Khi về đến nơi, 
thợ săn đi đến đức vua và tâu rằng: “Tâu bệ hạ, con trai của bệ hạ, thái 
tử Paduma hiện đang sống trong khu rừng của dãy núi Himalaya, làm 
một vị ân sĩ. Hạ dân đã trông thấy vị ấy và đã ở lại với vị ấy vài 
ngày”. Rồi đức vua hỏi: “ Phải chăng ngươi đã tận mắt trông thấy thái 
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tử?” “Thưa vâng, tâu bệ hạ... Hạ dân đã tận mắt trông thấy vị ấy,” thợ 
săn đáp lại. 

Đức vua bèn lên đường đi đến chỗ ấy cùng với quan binh và trú 
tạm trong một giả ốc ở bìa rừng hy vọng gặp con trai. Đức vua đối 
mặt ân sĩ khi vị ấy đang ngôi trước thảo am như một pho tượng vàng, 
vị ấy đảnh lễ ấn sĩ và ngồi xuống ở chỗ thích hợp. Các quan trao đôi 
những lời chào hỏi thân mật với ấn sĩ. Bồ tát dâng đến đức vua các 
loại trái cây và chuyện trò thân mật. 

Đức vua bắt đầu hỏi đưới đạng kệ: “ Này con thân... Trẫm đã 
cho người ném con xuống vách núi có tên là “Corapapata” với đầu của 
con bị treo ngược và trầm tự hỏi làm sao con có thể bảo toàn tánh 
mạng?” 


(9) Anekatale narake 
gambhire ca suduttare 
patito giridugøasmim 
kena tum tattha namari. 

Này con thân... Băng cách nào con được sống sót sau khi bị 
ném ngược xuống vách núi sâu băng chiều dài của nhiều cây thốt nốt 
thật khó thoát mạng? 

Rồi một cuộc đàm thoại diễn ra giữa hai cha con: 


(10) Nago jaãfaphano tattha 
thamaväa girissaänHJo 
paccaggahi mam bhogehi 
tenaham tattha nãmarim. 

Tâu phụ vương... Một vị long vương đầy oal lực từ dưới vực 
sâu đã đỡ lấy con từ cái mang được xòe ra của vị ấy qua tay một vị 
sơn thần ở đó, và đó là lý do khiến con khỏi bị tan xác sau khi bị ném 
xuống vực thắm. 

Vua cha lây làm hoan hỉ bởi câu trả lời của Bồ tát và trân trọng 
nói rằng: “ Ta quả thật là kẻ ác độc đã xúc phạm đứa con trai chánh 
trực như con khi nghe lời xúi bầy của vợ ta, trầm xin hạ mình xin lỗi 
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con,” và đầu cúi xuống dưới chân của Bỏ tát. Rồi Bồ tát thuyết phục 
vua cha: “ Tâu bệ hạ... Xin hãy đứng lên... Con đã tha thứ tất cả lỗi 
lầm của bệ hạ và ước nguyện chân thành của con là mong bệ hạ hãy 
tránh trở thành con người hành động mù quáng, thiếu suy xét và 
không điều tra kỹ lưỡng. ” Đức vua đáp lại: “ Này con thân... Việc con 
đảm nhận vương quyền với tất cả sự vinh quang của nó trên khắp xứ 
sở chính là sự tha thứ của con đối với trầm.” 


(11) EZhi tam pa†nessaãmi. 
rajaputtam sakam gharan 
rajJam karehi bhaddarmte, 
kửn aranne KarIssasi. 

Này thái tử Mahäã Paduma... Trẫm sẽ đưa con về làm người kế 
thừa ngai vàng của vương quốc Bãrãnasĩ, cầu mong con hãy trị vì với 
sự vinh quang và vĩ đại. Ta cầu xin con hãy nhận lãnh vương quyền 
VỚI SỰ thống trỊ khắp xứ sở. Làm sao con có thể đem lại lợi lạc và sự 
thịnh vượng cho dân chúng ở nơi hoang vắng xa lìa sự văn minh như 
vầy? 

Sau đây là câu trả lời của thái tử dưới dạng kệ: 


(12) Yatha gihfva balisam 
uddbareyya salohitam 
uddharitva sukhi assa 
va! passãmi affanam. 

Tâu phụ vương... Cũng như người tình cờ nuốt nhằm cái móc 
câu bèn lấy nó ra với máu chảy đầm đìa ngay trước khi nó đi đủ xa và 
thấu đến tim, nên người ấy có thê giữ thân tâm được an lạc. Cũng thế, 
con thấy mình giống như người đã nuốt nhằm cái móc câu nhưng đã 
lây nó ra đúng lúc để sống trong an lạc và thanh tịnh. 


(13) Kim nu tum balisam byusi 
kim tum lyusi salohitam 
kin nu tum ubbhafamụ vyusi 
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tam me qkkhahi pucchito 
Này con thân... Con muốn nói gì qua cái móc câu? Con muốn 
nói gì khi đề cập đến máu? Con muốn nói gì qua việc nôn ra tức thì? 
Ta cầu xin con hãy khai sáng cho ta bằng cách trả lời những câu hỏi 
này của tal 


(14) Kamaham blisam byumi 
hafthitassam salohitarn 
cattahan ubbhatam byHmi 
evam Jjanahi khatiya. 

Tâu phụ vương, bằng trí tuệ con đã thấy năm dục lạc là cái móc 
câu; tài sản và những vật sở hữu trong thế gian như voli, ngựa, xe, 
v.v... là máu; sự từ bỏ năm dục lạc là việc nôn ra ngay. Bệ hạ có thể 
hiểu rõ những điều này qua trí suy quán. 

Sau khi đã đưa ra câu trả lời trên, Bồ tát tiếp tục cho lời giáo 
huấn để hướng dẫn trong việc điều hành công lý: “Hỡi đức vua cao 
quý... Như đã giải thích ở trên, con chắng còn dính dáng gì đến vương 
quyền của nước Bãrãnasï, và điều con muốn nhắc nhở phụ vương là 
cai trị đúng theo thập vương pháp mà không bị ảnh hưởng bởi bốn 
pháp tây vị.” 


*Thập vương pháp là: bố thí, trì giới, xả ly (paricäga), ngay 
thăng (công bình), nhu hòa (ôn tôn), tự chế (khuynh hướng diệt ác), vô 
sân, nhẫn nại, không nuôi dưỡng thù oán (nghĩa là có tâm tha thứ), 
biết khổ hạnh. 

*Bốn pháp tây vị: Hành động do tham, do sân, do sỉ mê và do 
Sợ hãi. 


Đức vua trở về kinh đô và trừng phạt hoàng hậu 


Đức vua, sau khi nhiều lần cỗ gắng thuyết phục con trai nhưng 
không thành, bèn trở về kinh đô, vừa đi vừa than khóc. Trên đường đi, 
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đức vua hỏi quần thần rằng: “ Ai chịu trách nhiệm về sự chia cắt giữa 
đức vua với thái tử?” Tất cả họ đều đồng thanh đáp lại: “ Bệ hạ đã 
chịu sự mất mát đứa con trai cao quý và đáng kính trọng như vậy do 
bởi chánh hậu của bệ hạ.” Khi trở về tại kinh đô, đức vua lập tức 
truyền lịnh ném hoàng hậu xuống vực sâu, trước khi vị ây đi vào 
hoàng cung. Từ đó trở đi, đức vua trị vì xứ sở và muôn dân rất công 
minh. 

Đức Phật, sau khi thuyết giảng bài pháp trên, Ngài tiếp tục nói: 
“Này các tỳ khưu, như vậy Cincamana đã từng nói những lời vu 
khống đề bêu xấu Như lai trong kiếp quá khứ.” 


(15) Cincamanavika mãta 
Devadafto ca me pĩa 
Anando pandito nãgo 
Sariputfo ca devatfa 
RajaputtIo aham äsim evam dharetha jatakam. 

Này các tỳ khưu... Cincamana lúc bấy giờ là hoàng hậu kế 
mẫu. Devadatta khi ấy là đức vua, Änanda lúc bấy giờ là long vương, 
Sãriputta lúc bấy giờ là vị sơn thần, và Như Lai lúc bấy giờ là Mahã 
Paduma. Bồn sanh được kết thúc bởi câu kệ cuối cùng này. 

Kết thúc bồn sanh Mahä Paduma 


Đức Phật tiếp tục làm sáng tỏ sự kiện như sau: Không có hành 
động ác nào mà kẻ dối trá không làm. Này các tỳ khưu... người đã từ 
bỏ pháp hành nói lời chân thật và nghiêng về pháp nói dối, tức là đã từ 
bỏ con đường dẫn đến Niết bàn và con đường đến cõi nhân loại và chư 
thiên. Và như vậy, không có hành động ác nào mà họ từ chối không 
làm. 


tkam dhammam affassa 
masavadissa janfuno 
vifim naparalokassa 
nafthi papamnụ akariyan. 


T) khưu Minh Huệ 381 


Này các tỳ khưu... người đã rơi vào con đường nói dối cũng đã 
từ bỏ những lợi ích của Niết bàn và sự tái sanh vào cõi người và cõi 
chư thiên, và như vậy, không có hành động bất thiện nào mà những 
người này, những người quyết định đi đến khổ cảnh, lại không dám 
làm. 

Vào lúc kết thúc thời pháp, đông đảo chúng sanh chứng đắc 
sofaparri quả và những tầng thánh khác. 

(Đây là phân mở rộng về sự vụ cáo của Cincamana) 


Nguyên nhân chính làm khởi sanh sự vu khống của nàng 
Cỉncamana 


Sau đây là bài giải thích về nguyên nhân căn cội thúc đây 
Cincamana gây ra sự vu không Phật. 

Vào một thuở nọ rất xa xưa, trước 4 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại 
kiếp (trước khi sự thọ ký thành Phật được thực hiện) Bồ tát của chúng 
ta là người lêu lỏng, có thái độ bất chánh do thân cận thường xuyên 
với những người ác thuộc loại bắt trị nhất. Vào một địp nọ, vị ẫy tình 
cờ vu cáo một vị A-la-hán tên là Nanda, là đệ tử của Đức Phật 
Sabbabhibhu, bằng cách tổ cáo vị ấy đã tà dâm với một người đàn bà. 
Đây là một tội rất nặng trong việc vu khống một bậc Thánh. 

Do kết quả vu khống bậc Thánh như vậy, vị ấy bị đọa xuống 
khổ cảnh trong nhiều năm và khi thoát khỏi khổ cảnh và được tái sanh 
làm người, vị ấy bị người ta vu khống lại hết kiếp này đến kiếp khác, 
và trong kiếp cuối cùng, khi đã thành Phật, Ngài bị nàng Cincamana 
vu khống trước mặt tứ chúng. 

(Apadina PäA| cuốn I Avataphala vagga: I10- 
Pubbakammalotika Buddha apadan có nêu ra đầy đủ chỉ tiết về vấn đề 
này do chính Đức Phật thuyết giảng). 


Nữ du sĩ Sundari 
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Như đã trình bày ở trên, các ngoại đạo sư ở ngoài giáo pháp, do 
vật cúng đường phát sanh đến họ bị giảm sút, đã xúi dục người đàn bà 
ác Cincamana vu khống Đức Phật. Họ đã tạo ra một âm mưu khác để 
vu cáo Đức Phật. Họ sử dụng một nữ du sĩ có khuôn mặt xinh đẹp tên 
là Sundari vào thời gian Đức Phật đang ngụ ở Sävatthi (xem Udana 
Päli text 4 ; Maghiya Vagga I:8 ; Sundari Sutta Pã]i and Chú giải). 

Khi Đức Phật đang ngụ ở Jetavana tịnh xá, tất cả nhân loại, chư 
thiên và Phạm thiên đến đảnh lễ Đức Phật và chúng Tăng, họ tôn kính 
cúng dường các ngài bốn món vật dụng gồm y phục, vật thực, chỗ ngụ 
và thuốc chữa bịnh luôn luôn dồi dào dành cho các ngài. Đối với Đức 
Phật và chúng Tăng, phước tích lũy của các ngài trong quá khứ rất to 
lớn, pháp hành về chánh đạo trong kiếp hiện tại của các ngài cũng tạo 
ra những phước thiện. Kết quả hiện tại từ hai nguồn thiện nghiệp này 
kết hợp với nhau tạo ra một sự trôi chảy không ngừng về các món vật 
dụng và những vật cúng dường dành cho các ngài giống như khối 
nước không lỗ tuôn chảy từ hai con sông lớn. 

Ngược lại, các ngoại đạo sư chịu sự thiếu thốn về bốn món vật 
dụng và những vật cúng đường khác. Điều này do bởi sự thiếu phước 
của họ trong kiếp quá khứ và tà pháp mà họ đang thực hành trong kiếp 
hiện tại. 

Vào thời bấy giờ, tại Savatthi có một nữ du sĩ rất xinh đẹp, tên 
là Sundari, nhưng hành vi, lời nói và ý nghĩ của nàng thì đáng bị chê 
trách. 

Các ngoại đạo sư ngồi lại để bàn mưu kế vu khống Đức Phật và 
chư Tăng. Họ tham gia bàn luận về vấn đề ấy: 

“ Thưa quý ngài... Chúng ta đã bị suy sụp tệ hại vì sự xuất hiện 
của Sa-môn Gotama và chúng ta đã bị thiệt thòi rất nhiều về vật thí 
cúng đường, vì dân chúng hầu như không để ý đến sự hiện diện của 
chúng ta. Điều gì xui khiến mọi người cúng dường ạt đến Sa-môn 
Gotama với sự tôn kính và tín thành hết mức như vậy?” 

Một ngoại đạo sư có mặt trong buôi bàn luận ẫy đưa ra ý kiến 
như sau: 
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“ Thưa quý ngài... Sa-môn Gotama vốn là hậu duệ của Mahã 
Sammata thuộc dòng dõi Khatitiya thuần khiết không bị gián đoạn. Có 
thê đó là lý do khiến mọi người tôn kính và cúng dường dồi dào đến vị 
ấy.” Một ngoại đạo sư khác đưa ra ý kiến của ông ta như vây: “ Chính 
do nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra vào lúc vị ấy sanh ra.” Lại có ý kiến 
khác cho rằng: “ Lý do là khi vua Suddhodana, phụ vương của vị ấy 
bắt vị ấy đảnh lễ ân sĩ Devila bằng cách chấp hai tay ngay sau khi vị 
ây sanh ra, thì đôi chân của vị ẫy bay lên cao một cách kỳ diệu và đặt 
xuống trên búi tóc của ân sĩ Devila. Và khi cha mẹ của vị ấy để vị ấy 
dưới bóng râm của cây táo hồng khi lễ Hạ điền đang diễn ra, trong khi 
bóng râm của nhiều cây khác di chuyển theo mặt trời, thì bóng râm 
của cây táo hồng vẫn đứng yên, không thay đổi dù trời đã xế trưa.” “ 
Chính vì vị ấy có tướng hảo xinh đẹp phi thường,” một người khác 
nói. Rồi lại người khác đưa ra ý kiến khác: “Có thể do vị ấy đã từ bỏ 
ngôi vị Chuyên luân vương với tất cả những vinh quang của nó và từ 
bỏ cả thế gian do trông thấy bốn điềm tướng lớn, nên mọi người tôn 
kính và cúng dường đến vị ấy rất ô ạt.” 

Tất cả họ đều suy luận lòng vòng mà không tìm ra nguyên nhân 
thực sự khiến mọi người có sự tôn kính sâu đậm đến Đức Phật vì họ 
hoàn toàn vô minh, không biết những ân đức vô song của Đức Phật là: 
Ba-la-mật (pãrami), sự xả ly (cãga) và hạnh (cariya). Sau khi trao đôi 
bàn bạc không kết quả gì, một người trong số những ngoại đạo sư dữ 
dăn nhất đưa ra một mưu kế để tiêu diệt danh tiếng và lợi lộc của Sa- 
môn Gotama bằng sự cộng tác của một người đàn bà. 

“Thưa quý ngài... Không có ai trong thế gian này mà không có 
những ham muốn dục lạc từ nữ giới và Sa-môn Gotama, do còn trẻ và 
có diện mạo xinh đẹp như chư thiên, chắc chắn sẽ phải lòng một thiếu 
nữ cùng độ tuổi và xinh đẹp nếu có điều kiện thích hợp. Ngay cả khi 
vị ấy không thê bị dụ dỗ hoàn toàn, mọi người cũng sẽ hoài nghi về 
giới hạnh của vị ấy. Nào chúng ta hãy sai nữ du sĩ Sundarï thực hiện 
kế hoạch của chúng ta để đem lại sự suy tàn về danh tiếng của Sa-môn 
Gotama ở khắp mọi nơi. 
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Khi nghe qua lời đề nghị này, tất cả các ngoại đạo sư đều nói 
lời ủng hộ vị ấy: “ Kế hoạch của ngài thật là tuyệt vời. Nó sẽ đem lại 
sự suy tàn cho Sa-môn Gotama. VỊ ẫy sẽ không còn sự lựa chọn nào 
khác ngoài việc co giò bỏ chạy.” Tất cả họ đều quyết định thực hiện 
kế hoạch ẫy và tất cả họ đều đi đến chỗ ở của Sundari. 

Khi trông thấy các ngoại đạo sư, SundarT hỏi: “ Tại sao các 
ngài đến đây đông đảo thế này?” Tất cả họ đều đi đến góc nhà và ngồi 
ở đó mà chăng trả lời gì cả. Nàng đi đến họ trong thái độ tuân phục và 
hỏi họ nhiều lần: “ Phải chăng con đã làm điều gì sai trái, nếu có xin 
hãy cho biết?” 

Cuối cùng họ đưa ra câu trả lời này: “ Sở dĩ chúng ta không trả 
lời vì cô chăng quan tâm đến chúng ta khi chúng ta bị chèn ép bởi một 
người.” Sundarï bèn hỏi họ: “Chẳng hay ai đã chèn ép các ngài?” Rồi 
họ giải thích tình cảnh của họ: “ Cô không thấy rằng Sa-môn Gotama 
đang đi chỗ này chỗ kia tước đoạt hết những vật cúng dường của 
chúng ta, đem lại cho chúng ta sự bất lợi lớn!” “Thưa các ngải, con có 
thê giúp được gì trong vấn đề này?” Họ đáp lại: “ Này cô... Cô có thê 
nào làm lợi cho quyến thuộc của cô như chúng ta đây không?” 

(Họ đã dùng từ “quyến thuộc” để thuyết phục nàng, dầu họ 
chăng có quan hệ huyết thống gì với cô ta cả ngoài một điều là tất cả 
họ đều sống đời vô gia cư. Các ngoại đạo sư thật đáng sợ). 

Rồi Sundarï nói rằng: “ Thưa các ngài... Con nên làm gì cho 
các ngài. Không có điều gì mà con không thê làm, con đã sẵn sàng hy 
sinh mạng sống của con để làm bắt cứ điều gì có lợi ích cho quyến 
thuộc của con như các ngài?” (Như vậy nàng đã hứa sẽ làm tròn 
những ước muốn của họ và nàng không thể chùn bước, như con nai bị 
vướng vào bụi gai). Các ngoại đạo sư bèn nói với nàng rằng: “ Này 
cô... cô đã hứa sẽ làm bắt cứ điều gì đem lại lợi ích cho chúng ta. Nhờ 
ở trong độ tuổi trẻ ấn tượng nhất ở giai đoạn đầu tiên của cuộc đời, 
hãy làm bất cứ điều gì bằng hết khả năng của cô, ngõ hầu đem lại sự 
suy tàn cho Sa-môn Gotama, bằng nhân cách tuyệt vời của cô.” Khi đã 
khơi dậy tánh tự cao tự đại của cô ta, họ ra dấu cho cô ta đi làm phận 
sự, hàm ý rằng cô ta nên thường xuyên đi đến Jetavana tịnh xá. 
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Sundarï ngu si, giống như người muốn nhảy với cái vòng hoa 
trên những lưỡi cưa, như người muốn bắt con voi điên ở cái vòi của 
nó, như người đưa cái trán ra đón tiếp thần chết, Sundarï đã thoa vào 
người nước hoa thơm ngát và trang điểm lên người những bông hoa, 
lên đường đi đến Jetavana tịnh xá, khi mọi người đang ra khỏi tịnh xá 
sau khi nghe pháp. Khi được hỏi, nàng nói rằng: “ Tôi đang đi đến với 
Sa-môn Gotama, người mà tôi thường ở chung trong hương phòng của 
vị ấy.” Nhưng nàng không đám đi vào tịnh xá mà rẽ qua ân xá gần đó 
của các ngoại đạo sư. Nàng trở về thành phố bằng chính con đường ấy 
khi mọi người đang đi đến tịnh xá. Khi được hỏi, nàng nói với họ rằng 
nàng vừa mới ra khỏi hương phòng của Đức Phật sau khi ngủ qua đêm 
ở đó. 

Sau vài ngày, các ngoại đạo sư thấy thỏa mãn với việc làm của 
SundarT, bèn mua chuộc những tên đâm thuê chém mướn và xúi họ 
giết Sundarï rồi bỏ xác của nàng dưới đống hoa bị xả bỏ trong một cái 
hố gần hương phòng của Đức Phật. Những tên côn đồ đã làm theo lời 
chỉ bảo của họ. Rồi các ngoại đạo sư tung tin về sự mất tích của nàng 
Sundari, và đi đến đức vua Kosala, họ tâu lên rằng nữ đệ tử của họ, 
nàng SundarT đã bị mất tích và không thê tìm thấy. Đức vua hỏi họ 
xem chỗ nảo đáng nghi ngờ. Họ tâu rằng khu vực trong Jetavana tịnh 
xá là chỗ đáng nghi ngờ nhất. Đức vua truyền lịnh cho binh sĩ đến 
Jetavana tịnh xá để tìm kiếm nàng Sundar1. 

Các ngoại đạo sư cùng với đệ tử của họ đi đến Jetavana tịnh xá, 
giả bộ tìm kiếm nữ du sĩ Sundarï. Họ tìm thấy xác chết của Sundarï ở 
bên dưới đống hoa héo trong cái hố và đem xác chết đến trước mặt 
đức vua trên cái khung giường có trang trí tràng hoa. Họ khiến đức 
vua tin rằng: “ Những đệ tử của Đức Phật đã giết chết nàng Sundarï 
trẻ đẹp và bỏ xác của nàng đưới đống hoa héo để che dấu hành động 
ác của đạo sư của họ là Sa-môn Gotama.” Vị vua thiếu trí, do không 
suy xét kỹ lưỡng, đã truyền lịnh rằng: “ Xác chết phải được mang đi 
khắp các nẻo đường trong thành phó, để cho mọi người trông thấy.” 

Được khuyến khích bởi mệnh lệnh hồ đồ của đức vua, các 
ngoại đạo sư bèn khiêng xác của Sundarï trên chiếc giường hoa và đi 
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khắp thành phó, từ đường này đến con đường khác, từ ngã tư đuòng 
này đến ngã tư đường khác, và công bố răng: “ Quý vị hãy biết, hãy tự 
mình thấy cho rõ hành động mà những con cháu dòng tộc Thích ca đã 
làm. Họ thật đáng chê trách; họ có ác tánh, họ không có đạo đức; họ 
thường hay nói dối; và họ say mê trong quan hệ dục tình nhưng tự cho 
mình là những tỳ khưu tốt, nói mà không thẹn miệng rằng: “ Chúng tôi 
thọ trì các giới cấm, chúng tôi có giới, chúng tôi có thiện hạnh, có giới 
hạnh, đang tu tập những pháp hành cao quý, chỉ nói lời chân thật. 
Nhưng đối với những Sa-môn này, chắng có giới cắm nào cả, những 
điều học cao quý chỉ là những điều thuộc về quá khứ. Làm thế nào có 
yếu tô giới trong bọn họ? Làm thế nào có thể có pháp hành cao quý? 
Họ đã mắt hết giới, hết pháp hành cao quý. Tại sao một người đàn ông 
lại đi giết chết một người khác phái xinh đẹp sau khi đã hãm hiếp 
người ấy?” 

Họ cũng khiến những người dân của thành Sãvatthi truyền đi 
những lời vu khống tương tự. Khi dân chúng trông thấy các vị tỳ 
khưu, họ tố cáo các vị tỳ khưu đúng như ý đồ của các ngoại đạo sư. 

“ Những vị tỳ khưu này là những hoàng tử của dòng Thích ca, 
không có tàm úy, không có giới đức, những kẻ nói láo chuyên nghiệp, 
họ say mê trong những hành vi giới tính, họ làm ra vẻ có giới đức, 
đứng đắn, cao quý, chân thực và có tri túc. Thực ra, họ không có giới 
đức, không có giới hạnh, giới luật dành cho tỳ khưu chẳng có gì, 
chúng chỉ là những điều của quá khứ. Làm sao có thể có những giới 
cao quý hay những thiện đức trong bọn họ? Họ chẳng có đức tánh cao 
quý nào cả. Tại sao một người đàn ông giết chết một người đàn bà sau 
khi đã thỏa mãn dục tình với cô ta?” 

Như vậy dân chúng đã lên án chỉ trích các vị tỳ khưu khi họ 
trông thấy các ngài ở trong thành phố, dùng những lời thô tục và làm 
nhục các ngài bằng thái độ công kích. 

Sau khi các vị tỳ khưu đã đi khất thực trong thành Sãvatthi và 
trở về tịnh xá, các vị tỳ khưu đi đến Đức Phật và bạch với Ngài rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn ... Dân chúng của thành phố Sãvatthi khi 
trông thấy các vị tỳ khưu, họ tô cáo các vị tỳ khưu bằng lời kẻ thô tục: 
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“ Những vị tỳ khưu này của dòng Thích ca không có tàm úy, không có 
giới đức, là những kẻ thường xuyên nói dối, họ chìm đắm trong những 
hành vi dục tình, và họ giả bộ có giới đức, đứng đắn, cao quý, chân 
thật và tri túc. Nhưng thực ra, họ không có giới, không có những pháp 
hành cao quý. Những học giới dành cho các vị tỳ khưu chẳng có gì 
hơn, chúng là những điều của quá khứ. Làm sao có thể có những học 
giới hay những đức tánh cao quý? Tại sao một người đàn ông hủy hoại 
một người dàn bà sau khi thỏa mãn dục tình với cô ta?” 

Như vậy, họ đã bạch lên Đức Phật về việc họ bị nói xấu, chửi 
mắng, lăng mạ, công kích bằng những lời lẽ rất thô lỗ (không thích 
hợp dành cho những bậc phạm hạnh. Đức Phật giải thích với họ rằng 
những người ấy sẽ gặt hái hậu quả y như những gì họ đã gieo do xúc 
phạm các vị tỳ khưu và Ngài nói rằng: “Này các tỳ khưu... những 
giọng điệu vu khống như vậy chỉ kéo đài trong vòng bảy ngày và sau 
bảy ngày nhất định nó sẽ biến mất. Các tỳ khưu nên phản bác những 
người này, những kẻ đã nói xấu, chửi mắng, lăng mạ và công kích các 
thầy bằng những lời lẽ rất thô lỗ (không thích hợp với tai của những 
bậc phạm hạnh) bằng cách nói lên câu kệ sau đây: 


Abhutavadi nirayam upeti 

yo vapt Ratva na karoni caha 
ubhopi te pecca sama bhavanfi 
nihinahamma mãngja parattha. 

“ Người quen thói nói dối thường nói “tôi đã trông thấy điều 
đó, tôi đã nghe điều đó, tôi đã gặp điều đó, tôi biết điều đó, dù người 
ấy không tự mình trông thấy điều đó, nghe điều đó, dầu người ấy chưa 
biết gì về điều đó. Và người có tội mà phủ nhận tội lỗi của chính mình 
đều có tội ngang nhau, và cả hai loại người ác này, đã làm điều thấp 
hèn, phải bị tái sanh vào khô cảnh sau khi chết.” 

Các vị tỳ khưu đã học thuộc lòng câu kệ ấy từ Đức Phật và đọc 
nó trước mặt những người kia bằng lối phản bác. 


Dân chúng bắt đầu nhìn thấy sự thật 
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Nghe câu kệ phản bác được nói ra bởi các vị ty khưu, dân 
chúng bắt đầu hiểu ra rằng: “Các vị tỳ khưu thuộc dòng Thích ca đã 
không làm chuyện giết người như các ngoại đạo sư ở ngoài giáo pháp 
đã cáo buộc. Có một điều đáng suy xét là những người cao quý này 
thậm chí không quan tâm đến việc trả thù chúng ta về sự mắng nhiếc 
họ, lăng mạ họ, vu khống họ bằng những lời thô lỗ, không thích hợp 
với lỗ tai của họ. Thay vào đó, chúng ta chỉ thấy họ nhẫn nại với 
những lời vu khống và họ tỏ ra khiêm tốn từ hòa, và trên hết, họ chỉ 
thuyết pháp và giải thích cho chúng ta là những người đã mù quáng, 
cô ý vu khống họ, lăng mạ họ, những hậu quả xấu của sự nói dối và và 
phủ nhận tội của chính mình, để cho thấy rằng họ vô tội. ” 

Như vậy mọi người đã trở nên sáng suốt và có ý thức trở lại. 
Sau khi nghe câu kệ, họ nhận thức rằng: “Chúng ta không tự thân 
chứng kiến hành vi giết người ấy và điều mà chúng ta đã nghe có thê 
hoặc không đúng sự thật. Và có một điều cần đặc biệt suy xét là: 
những ngoại đạo sư này chỉ có ước muốn làm hại các vị tỳ khưu, 
muốn các vị tỳ khưu bị suy tàn. Chúng ta không nên nghe theo một 
bên mà tin lời các ngoại đạo sư. Chúng ta thực sự không biết sự thực 
về các vị tỳ khưu này.” Họ bắt đầu thấy ân hận về hành vi của họ đối 
với các vị tỳ khưu. Những lời tố cáo đầy kinh tởm không tôn tại lâu 
dài và sau bảy ngày chúng hoàn toàn tắt lịm. 


Vụ giết người của các ngoại đạo sư được phơi bày ra ánh sáng 


Vua Kosala sai một nhóm binh sĩ bí mật đi điều tra vụ án. Vào 
một dịp nọ, những tên giết người sau khi nhận được tiền từ các ngoại 
đạo sư về việc giết chết Sundari, chúng uống rượu say khướt. Hai tên 
sát nhân gây gỗ nhau và bắt đầu âu đã nhau, một tên quát tên kia rằng: 
“ Thế là mày đang ăn uống hả hê với đồng tiền nhận được từ các 
ngoại đạo sư do việc chết nàng Sundari và bỏ xác của nàng dưới đống 
hoa héo.” (Việc say sưa đã khiến tên cướp phơi bảy tội ăn cắp bò của 
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hắn, đó là câu châm ngôn). Nhóm thám thính bèn bắt hết bọn chúng 
và dẫn chúng đến trước mặt vua Pasenadi Kosala. 

Đức vua hỏi: “ Có phải các ngươi đã giết Sundari không ?” 
Chúng thừa nhận: “ Thưa vâng... Tâu bệ hạ.” Đức vua tiếp tục hỏi : 
“Ai đã xui khiến các ngươi gây tội ác?” Họ đáp lại: “ Do sự xúi dục 
của các đạo sư ở ngoài giáo pháp.” Các ngoại đạo sư được gọi đến và 
sự điều tra chính thức được thực hiện. Tất cả các ngoại đạo sư đã thừa 
nhận tội của họ. Và đức vua truyền lịnh các ngoại đạo sư phải đi 
quanh thành phố và công bồ răng: “ Chúng tôi đã sai khiến những tên 
sát nhân giết chết Sundari với mục đích đem lại sự suy tản cho Sa- 
môn Gotama. Sa-môn Gotama hoàn toàn vô tội. Những đệ tử của vị ây 
cũng vô tội. Riêng chúng tôi chịu trách nhiệm về việc giết chết 
Sundari. Những ngoại đạo sư các ông phải đi khắp thành phố và tự 
mình công bố những lời trên.” 

Theo lịnh truyền của đức vua, các ngoại đạo sư đã làm như 
vậy. Dân chúng không còn tôn kính họ và rất ghê tởm họ. Các ngoại 
đạo sư phải chịu hình phạt về tội giết người. Dân chúng tôn kính cúng 
dường Đức Phật và chúng Tăng với tâm tịnh tín lớn hơn. 


Hoan hỷ kệ của Đức Phật 


Rồi một số đông tỳ khưu đi đến Đức Phật và ngồi xuống ở nơi 
phải lẽ sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau đó họ bạch với Đức Thế 
Tôn rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn ... Thật là một sự việc hy hữu chưa 
từng có trước kia, đáng được chấp tay tán đương. Bạch Đức Thế Tôn, 
lời tiên tri của Thế Tôn “Này các tỳ khưu... Những giọng điệu như 
vậy sẽ không tồn tại lâu dài. Chúng chỉ kéo dài trong vòng bảy ngày 
và chúng sẽ biến mất sau thời gian bảy ngày” đã thành hiện thực, 
những giọng điệu như vậy không còn nữa.” 

Đức Phật cũng biết rõ sự thực rằng, không bao giờ có trường 
hợp nào mà bậc giới đức có trí tuệ không thể chịu đựng ngay cả lời chỉ 
trích độc ác nhất bởi hạng người ngu dốt, thấp hèn. Cảm nghĩ tự tin 
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cao tột này làm sanh khởi hỉ lạc đồn dập đến nỗi nó lên đến cực điểm 
để bộc phát thành hoan hi kệ (uđãna). 


Tuảanfi vãcãya janã sañnata 
sarehi sañgamagatanva kuñcaram 
ufvana vãkyan phrusam udiritam 
adhivasaye bhikkhu qduftha ciHo. 

“ Này các tỳ khưu... vị tỳ khưu đã từ bỏ thế gian vì sợ những 
hậu quả ác của kiếp sống vô thường, nên khắc phục những thế lực ác 
băng sự nhẫn nại, như con voi ngoài chiến trận có thê chống lại và đây 
lùi những làn tên từ phía kẻ thù, khi bị tắn công bởi những kẻ ngu dốt 
hèn hạ không chút tự chế về thân, ngữ và ý, lăng mạ, vu khống và chỉ 
trích kẻ khác một cách ngu si, tựa như đang tấn công các thầy bằng 
con dao hai lưỡi.” 


Ác nghiệp quá khứ là nguyên nhân dẫn đến sự vu khống từ 
Sundari 


Ở đây có câu hỏi được nêu ra là: “ Tại sao Đức Phật không tiết 
lộ sự thật rằng các ngoại đạo sư đứng đằng sau của toàn thê vấn đề dù 
Ngài biết rõ đầu đuôi của mưu đồ này?” Câu trả lời như sau : Không 
cần thiết để nói điều này với các bậc thánh nhân. Các bậc thánh ngay 
từ đầu đã có niềm tin tuyệt đối vào phẩm chất cao quý của Đức Phật 
và chúng Tăng. Và có thể có một số người trong đám phàm phu sẽ 
không chấp nhận những lời của Đức Phật khi Ngài tiết lộ những sự 
thật của vụ án. Sự bất tín nơi Đức Phật sẽ trở thành nghiệp bất thiện 
trong tâm, gây cho họ sự tai hại và đau khổ khôn tả trong một thời 
gian đài ở kiếp sau. Cho nên Đức Phật đã im lặng không tiết lộ sự thật 
CỦa Vụ VIỆC. 


Nói cách khác, nói trước những sự kiện và những hậu quả liên 
quan của chúng không phải là pháp hành truyền thống của chư Phật 
(dhammafä acinna). 
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Các Ngài thường không vạch trần người chủ mưu hành động 
tội ác. Các Ngài bàn đến những vẫn đề như vậy một cách khách quan 
(Hãy xem câu kệ phản bác trên). Các Ngài không đứng ra ngăn cản tai 
họa mà nhất định phải xảy đến với các Ngài. Do đó, các Ngài giữ thái 
độ bình thản trước những lời công kích của mọi người và vụ giết chết 
Sundarï là nguyên nhân của những lời chỉ trích ấy. 

Và vẫn còn một câu hỏi khác cần nêu ra là nguyên nhân sâu xa 
dẫn đến việc bị tổ cáo một cách thô bạo nhất, khi Đức Phật đã có 
phước vô lượng được gieo tạo trải qua 4 A-tăng-kỳ và một trăm ngàn 
đại kiếp ! Đây là câu trả lời. 

Trong một kiếp quá khứ, trước khi trở thành Bồ tát, Đức Phật 
của chúng ta là một người nát rượu tên là Murali. Vị ấy kết bạn với 
những kẻ ác, phi đạo đức và trở thành người phi đạo đức như họ. Một 
hôm vị ấy trông thấy một vị Phật Độc giác tên là Surabhi, đang mặc y 
để chuẩn bị đi vào thị trấn khất thực. Tình cờ, một người đàn bà đi 
ngang qua Đức Phật Độc Giác. Murali vốn có tâm hay suy nghĩ bậy 
bạ, nên đã nói lời nhận xét xúc phạm Đức Phật Độc Giác: “ VỊ tỳ 
khưu này có thói quen chìm đắm trong dục lạc giới tính.” 

Vị ấy đã phải bị đọa trong các cõi khổ trải qua nhiều trăm ngàn 
năm vì tội ấy. Và vị ấy phải thọ lãnh dư báo nghiệp của hành động ác 
ấy là bị mọi người vu khống đã hành dâm với nữ đạo sĩ Sundari ngay 
cả sau khi đã thành Đức Phật Chánh Đăng Chánh Giác. ( Có 12 cách 
trả quả tương tự mà Đức Phật phải lãnh chịu vì những ác nghiệp quá 
khứ của Ngài trong những kiếp trước. Những cách trả quả này được 
tìm thấy trong bộ kinh Pãli Apadãna). 


KÉT THÚC CHƯƠNG 25 


HẠ THỨ BẢY VÀ SỰ THUYÊT GIẢNG ABHIDHAMMA TẠI 
CUNG TRỜI ĐAO LỢI (7ãvafimsa) 


‹>—«©~ 
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CHƯƠNG 26 


HẠ THỨ TÁM CỦA ĐỨC PHẬT TẠI THỊ TRẤN 
SUSUMARAGIRA 


Như đã giải thích ở trên, Đức Phật trải qua mùa an cư thứ bảy ở 
cõi Tãvatimsa, trên tảng đá bằng ngọc lục bảo và thuyết giảng 
Abhidhamma suốt mùa an cư (zassz). Vào lúc kết thúc mùa an cư, 
Đức Phật bước xuống cõi nhân loại bằng ba cầu thang kề nhau và 
thuyết bài kinh Sãriputta Sutta, v.v... tại chân cầu thang gần cổng 
thành Sankassa, để đem lại lợi ích cho nhân loại, chư thiên và Phạm 
thiên có mặt lúc bấy giờ. Rồi Đức Phật vào mùa an cư thứ tám tại khu 
rừng Bhesakala, gần thị trần Susumaragira, thuộc tỉnh Bagga. 

(Xứ Bagga, nơi Đức Phật trải qua mùa mưa thứ tám, là một 
trong mười sáu nước của Trung độ ( khu vực trung tâm của địa cầu — 
Majjhima desa). Susumaragira là tên của một con cá sấu không lồ đã 
phát ra tiếng kêu vào lúc đặt viên đá nền của thị trấn. Khu rừng nơi mà 
Đức Phật trải qua mùa an cư thứ tám được đặt theo tên của một địa 
điểm, mà một thời là chỗ ngụ của một dạ xoa tên là Bhesaka. Khu 
rừng ấy là thánh địa). 


Trưởng giả Nakulapitu và vợ chứng đắc quả thánh Nhập lưu 
(Sotäpatfi) 

Lúc bấy giờ khi Đức Phật đang ngụ cùng với chúng tỳ khưu 
trong khu rừng Bhesakala, gần Susumaragira, trưởng giả Nakulapitu 
và vợ Nakulamatu đi theo đoàn chiêm bái của thị trấn đến đảnh lễ Đức 
Phật và nghe pháp. Khi lần đầu tiên trông thấy Đức Phật, hai vợ chồng 
trưởng giả nhận răng Ngài là con trai của họ. Họ đi đến và nói rằng: “ 
Con yêu ơi... Con đã đi đâu trong một thời gian dài như vậy sau khi 
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bỏ lại chúng ta, là cha mẹ của con? ” (tựa như họ đang nhắc lại những 
biến cố của cùng kiếp sống, với cảm giác vui hờn lẫn lộn đối với đứa 
con trai ruột của họ). 

(Chú thích: Nakulapitu là cha hoặc chú, hoặc bác hoặc cậu của 
Đức Phật ở mỗi kiếp trong năm trăm kiếp quá khứ. Cũng thế, vợ của 
ông ta là mẹ hoặc cô dì của Đức Phật ở mỗi kiếp trong năm trăm kiếp 
quá khứ. (Tình cảm làm mẹ và làm cha của họ đối với Đức Phật, đã 
tiềm ấn trong thời gian rất lâu, đã sản sanh ý niệm cho rằng Đức Phật 
là người con trai đã xa vắng rất lâu của họ). 

Đức Phật chờ đợi cho đến khi hai vợ chồng ông trưởng giả trở 
lại trạng thái thăng bằng của tâm, rồi Ngài thuyết pháp đến họ và an 
trú họ trong quả thánh Dự lưu (sø/apzím) (Xem bộ Chú giải 
Anguttara). 

(Câu chuyện về trưởng giả Nakulapitu và vợ của ông ta sẽ được 
nêu lại ở chương Tăng bảo). 


Câu chuyện về Thái tử Boddhi 


Câu chuyện về Thái tử Bodhi được nêu ra ở đây dựa theo hai 
chuyên luận, đó là Chú giải Majjhima Paññãsa về bài kinh Bodhi Raja 
Kumãra và Chú giải Kinh Pháp Cú, cuốn 12, Atta Vagga về Bodhi 
Raja Kumara.) 

Thái tử Bodhi là con trai của vua Udena. VỊ ây học môn điều 
phục voi và sử dụng cái kích voi (móc sắt) do phụ vương truyền cho. 
Vị ấy trở thành tay thiện xảo trong việc huấn luyện voi. (Câu chuyện 
được nêu ra ở đây dưới dạng tóm tắt. Muốn biết đầy đủ chỉ tiết xin 
hãy tham khảo bộ Chú giải Pháp cú được dịch do Đại trưởng lão 
Canda JotI). 

Dưới triều đại của vua Parantapa, nước Kosambi, vào một hôm 
nọ, hoàng hậu tắm năng cùng với Đức vua ở ngoài trời. Nàng đang ở 
thời kỳ sắp sanh con và đang khoác trên người tấm chăn màu đỏ. 
Thình lình một con chim khổng lồ sà xuống quắp lấy hoàng hậu rồi 
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tha đi tưởng lầm đó là miếng thịt. Hoàng hậu sợ con chim sẽ thả nàng 
xuống tan xác nên kêu cứu inh ỏi trong tuyệt vọng. 

Con chim thả nàng xuống trên một nhánh cây, là nơi nó thường 
ăn mỗi sau khi tha về từ nơi khác. Khi hoàng hậu vừa hét vừa vỗ tay, 
kết quả là con chim bay đi vì sợ hãi. Hoàng hậu hạ sanh đứa bé ở trên 
nhánh cây ấy. Nàng tiếp tục khoác vào người tắm chăn màu đỏ vì mưa 
rào suốt đêm. 

Có một ân sĩ sống ở trong khu vực ấy. Ấn sĩ đi đến cội cây ấy 
vào lúc sáng sớm vì đêm hôm đã nghe tiếng kêu cứu của hoàng hậu và 
hỏi nàng thuộc dòng dõi nào. Khi biết rõ mọi chuyện, vị ấy làm một 
cái thang để nàng đi xuống và đưa nàng về ấn xá của vị ấy. Đứa bé 
được đặt tên là Udena vì vị ấy sinh ra trong môi trường mưa gió âm 
ướt và vùng núi rừng. 

Một hôm nọ, khi hoàng hậu ra đón ân sĩ trở về từ trong rừng, 
nàng cho ấn sĩ xem những chỗ hấp dẫn của nữ giới trên người nàng vì 
lo lắng cho tương lai của nàng. Thế là hai người sống với nhau như 
đôi vợ chồng. Năm tháng trôi qua và vua Parantapa của nước 
Kosampi băng hà. Người đàn ông làm ấn sĩ trước kia ấy biết được sự 
băng hà của đức vua qua kiến thức về chiêm tinh của ông ta và báo 
cho hoàng hậu biết rằng: “ Đức vua của nàng đã băng hà rồi. Bây giờ 
nàng muốn con trai của nàng tiếp tục ở lại trong khu rừng này hay trở 
về Kosambi để kế thừa ngôi vị của vua cha?” Hoàng hậu đã dạy cho 
con trai làm quen với cách sống của một vị vua và sau khi biết chắc 
ước muốn của con trai là trở thành một vị vua, nàng kế lại vấn đề với 
người chồng mới. 

Vị ân sĩ rành mạch về câu chú có năng lực sai khiến được voi. 
Vị ấy học được câu thần chú từ Sakka. Một hôm Sakka đến và hỏi ân 
sĩ: “ Có điều gì làm cho người cảm thấy lo sợ không ?” Ấn sĩ đáp lại: 
“Thưa có... Chúng tôi đã phải đối mặt với nguy hiểm từ những con 
voi.” Nhân đó, Sakka dạy cho vị ấy những câu thần chú và cho vị ấy 
một cây đàn để khắc phục điều khó khăn trên. Sakka cho lời chỉ dẫn 
rằng khi nào ân sĩ muốn những con voi bỏ đi, vị ấy nên gảy đàn theo 
cách như thế và đọc câu chú nọ. Khi ân sĩ muốn những con voi đến 
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với vị ấy, vị ấy nên đánh đàn theo một cách khác và đọc một câu kệ 
khác. Ân sĩ dạy hoàng tử cách đánh đàn và đọc những câu thần chú 
trong trường hợp khẩn cấp. Hoàng tử leo lên một cây đa để xem sự 
linh nghiệm của thần chú. Khi vị ấy trông thấy những con voi đến với 
vị ấy, vị ấy đánh một bản nhạc từ cây đàn và đọc lên câu chú thích 
hợp và kỳ diệu thay, những con voi đã bỏ chạy do sợ hãi. 

Vào ngày hôm sau, vị ấy khiến những con voi đi đến bằng cách 
đánh đàn và đọc câu thần chú mà vị ẫy đã học được. Những con voi 
chạy đến với vị ẫy để làm theo mệnh lệnh của vị Ấy. Con voi chúa hạ 
mình xuống để hoàng tử bước lên. Khi cỡi trên lưng con voi chúa, 
hoàng tử chọn những con voi to lớn, mạnh khỏe trẻ trung, có khả năng 
tham gia vào trận chiến. Vị ấy xin mẹ trao cho tắm chăn màu đỏ và 
chiếc nhẫn của bà để làm bằng chứng về dòng dõi đế vương của mình. 
Rồi sau khi đảnh lễ cha mẹ, vị ấy lên đường ra khỏi khu rừng. Vị ấy 
dừng lại ở mỗi ngôi làng để chiêu nạp binh mã bằng cách công bố 
rằng “ Ta là con trai hợp pháp của vua Parantapa. Ai muốn tài sản và 
địa vị thì hãy theo ta.” Khi bao vây kinh thành bằng quân binh của vị 
ấy, hoàng tử đòi được kế thừa ngôi vị của vua cha: “ Ta là đứa con 
hợp pháp của vua Parantapa. Hãy trao ngai vàng cho người thừa kế 
hợp pháp.” Để chứng minh yêu sách trên, hoàng tử đưa ra tấm chăn 
màu đỏ và chiếc nhẫn của hoàng hậu cho những người còn hồ nghi 
thân phận của vị ấy xem. Bằng cách này, hoàng tử bước lên ngài vàng 
mà không gặp chướng ngại nào. Udena rất thích đi bắt voi. Hễ nghe 
đâu có xuất hiện những con voi quý là vị ấy đến đó bắt chúng đem về 
hoàng cung. 

Vua Candapajjota, địch thủ của Udena, muốn học nghệ thuật 
sai khiến voi từ vua Udena, vị ấy sai thợ làm một con voi giả bằng gỗ 
và bố thí một số binh sĩ tinh nhuệ ở bên trong con voi giả dùng làm cái 
bẫy để bắt vua Udena khi vị ấy đi ra để bắt những con voi. Kế hoạch 
của vua Candapajjota đã thành công và Udena bị bắt. Vua 
Candapajjota đưa đứa con gái Vasuladatta đến Udena để học nghệ 
thuật sai khiến voi và cuối cùng hai người đã yêu nhau. Vua Udena 
chạy trốn cùng với công chúa Vasuladatta và sống ở thị trấn 


T) khưu Minh Huệ 397 


Susumaragrra trong tỉnh Bagga. Công chúa Vasuladatta hạ sanh hoàng 
tử Bodhi, vị hoàng tử này đã học nghệ thuật sai khiến voi từ vua cha là 
Udena và trở thành người thiện xảo về môn ấy. 


Thái tử Boddhi cho người xây dựng cung điện Kokanda 


Hoàng tử Bodhi cho xây dựng cung điện với mái có tháp nhọn 
mang tên là Kokanda. Tháp nhọn có hình thể lạ kỳ và đặc biệt và được 
mọi người ngưỡng mộ. Hoàng tử hỏi vị kiến trúc sư: “ Ngươi có xây 
dựng tháp nhọn tương tự ở chỗ nào khác chưa hay nó là tác phẩm đầu 
tiên của ngươi ?” Ông ta đáp lại: “ Tâu bệ hạ... Đây là tác phẩm đầu 
tiên mà hạ thần đã tạo ra.” Nhân đó, thái tử Bodhi lấy làm lo lắng với 
ý nghĩ rằng: “ Nếu ông thợ mộc này xây dựng một lâu đài tháp nhọn 
cho một người khác thì cung điện của ta sẽ không còn là tác phẩm 
khiến mọi người kinh ngạc và trầm trồ khen ngợi.” Một ý nghĩ hiểm 
độc đi vào đầu óc của vị ấy là giết chết vị kiến trúc sư và những người 
khác có cung điện tương tự, được xây dựng dành cho họ. VỊ ẫy đang 
nghĩ cách thủ tiêu người thợ xây dựng bằng cách giết hoặc chặt tay 
chân hoặc móc mắt vị ấy. 

Có lần nọ thái tử Bodhi tình cờ tiết lộ ý đồ độc ác của vị ấy với 
một trong những người bạn thân thời thơ ấu của vị ấy, đó là vị quan 
tên Sanjikaputta, người này có tánh thương người và cẩn thận. 
Sanjikaputta biết thái tử Bodhi muốn làm gì, ông ta hoàn toàn chống 
lại ý đồ làm hại bậc đại tài vô tội như vậy. Ông ta quyết định ngăn 
chặn tai họa sắp xảy ra và vì vậy ông ta đi đến người thợ mộc và hỏi 
rằng: “ Ông đã làm xong công trình xây dựng cung điện tháp nhọn cho 
thái tử Bodhi chưa hoặc có điều gì vẫn chưa xong không ?” Khi người 
thợ mộc trả lời rằng: “ Đã xong tất cả rồi.” Sanjikaputta bèn báo cho 
ông ta biết rằng: “ Thái tử Bodhi muốn hại ông đấy. Hãy cân thận mà 
lo cho sự an toàn của ông !” 

Người thợ mộc bậc thầy nói những lời tri ân rằng: “ Kính thưa 
ngài... qua những lời nhắc nhở ân cần như vậy, ngài quả thật là vị cứu 
tinh của tôi.” Và ông ta nói với Sanjikaputta rằng: “ Tôi sẽ làm tất cả 
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mọi chuyện trong mọi tình huống.” Khi Thái tử Bodhi hỏi ông ta rằng: 
“ Này ông thợ mộc đại tài... Có điều gì cần phải làm để hoàn tất cái 
tháp nhọn không ?” “ Tâu bệ hạ, vẫn chưa xong, còn nhiều việc cần 
phải làm,” là câu trả của người thợ mộc. Nhân đó thái tử hỏi: “Còn 
việc gì nữa ?” Người thợ mộc đáp lại: “ Tâu bệ hạ... Những chi tiết sẽ 
được trình lên sau. Bây giờ xin hãy cung cấp gỗ cần thiết cho hạ 
thần.” Thái tử hỏi tiếp: “ Ngươi muốn trẫm cung cấp loại gỗ gì ?” “ 
Tâu bệ hạ, chỉ cần loại gỗ nhẹ và khô,” là câu trả lời. Thái tử không 
nghi ngờ điều gì đã cung cấp cho ông ta loại gỗ nhẹ và khô theo như 
yêu cầu. 

Người thợ mộc bậc thầy còn yêu cầu với thái tử rằng: “ Tâu bệ 
hạ... Trong lúc hạ thần đang mải mê làm việc, xin bệ hạ đừng đến chỗ 
làm việc của hạ thần, vì loại công việc mà hạ thần sắp làm rất khó 
khăn và phức tạp nên hạ thần sẽ không có thì giờ nhàn rỗi để tiếp 
chuyện với bất cứ ai, ngoại trừ vợ của hạ thần, người làm công việc 
đem cơm nước đến cho hạ thần.” Vị thái tử đồng ý và nói răng “Tốt 
lắm.” 

Người thợ mộc bậc thầy ở lại trong phòng làm việc và cưa đẽo 
gỗ mềm theo kích thước và làm nên một “Phương tiện bay” có hình 
thù con chim đại bàng Garuda. Khi con chim gỗ được làm xong, ông 
ta bảo vợ chuyền tất cả tài sản thành ngân lượng và châu báu và mọi 
người đều ở trong trạng thái sẵn sảng. Thái tử Bodhi bố trí những đội 
quân bao vây chỗ làm việc của ông thợ mộc bậc thầy. Khi mọi việc đã 
sẵn sảng, người thợ mộc bậc thầy cho gia đình tập trung ở xưởng làm 
việc và sau khi ăn điểm tâm xong, họ đi vào bên trong con chim gỗ, và 
bay đi. Ngay khi lính ngự lâm đang tâu trình với thái tử rằng: “Tâu bệ 
hạ...Người thợ mộc bậc thầy đã đi rồi,” thì người thợ mộc và gia đình 
của ông ta đi xuống trong một vùng đất của dãy Hi-mã-lạp-sơn và 
định cư nơi đó. Về sau chỗ định cư mới phát triển thành kinh đô và 
người thợ mộc bậc thầy lên ngôi vua trị vì lãnh thổ ấy. Ông được mọi 
người biết đến là vua Katha Vahana. 


Lễ khánh thành cung điện tháp nhọn của thái tử Bodhi 
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Thái tử Bodhi quyết định thỉnh Đức Phật và chúng Tăng đến dự 
lễ khánh thành cung điện của vị ấy. Thế nên, vị ấy cho người trang 
hoàng cung điện và rải đầy bột thơm. Rồi thái tử cho trải tấm thảm 
màu trắng từ bậc thang thấp nhất của cung điện. (Thái tử không có 
con. Vị ấy nghĩ rằng nếu Đức Phật bước lên tắm thảm thì vị ấy sẽ có 
cơ hội có con trai hoặc con gái, bằng ngược lại thì không. Đó là lý do 
khiến vị ấy cho trải tắm thảm màu trắng). 

Khi Đức Phật đến tại cửa của cung điện, thái tử đảnh lễ Đức 
Phật theo đúng truyền thống và nhận lấy bát bằng cả hai tay mà bạch 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn ...Xin thỉnh Thế Tôn vào.” Nhưng Đức Thế 
Tôn không đi vào cung điện. Thái tử thỉnh cầu Đức Thế Tôn ba lần. 
Đến lần thứ ba, Đức Phật quay người và nhìn vào đại đức Änanda 
khiến đại đức biết được rằng Đức Phật không muốn bước lên tấm 
thảm trắng. Do đó, đại đức quay sang thái tử và yêu cầu vị ấy lấy đi 
tắm thảm trắng vì Đức Phật không muốn giẫm lên nó. 

(Những sự kiện liên quan đến mục đích trải tấm thảm trăng của 
thái tử Bodhi và việc Đức Phật từ chối không bước lên nó được trình 
bày đầy đủ trong chú giải Trung bộ. Đây chỉ là bài tóm lượt ). 

Mục đích của thái tử Bodhi là: Vị ấy không có con. Vị ấy nghe 
rằng nêu người dâng cúng những vật thí quý báu đến Đức Phật thì sẽ 
được những quả phước thích hợp. Vị ấy nguyện mình sẽ có con nếu 
Đức Phật bước lên tắm thảm trắng, bằng ngược lại thì không. 


Nghiệp quá khứ của thái tử Bodhi 


Trong một kiếp quá khứ nọ thái tử là một người sống trên một 
đảo nhỏ. Vị ấy có vợ cùng cảnh ngộ và hai người sống qua ngày bằng 
cách giết những chim non để ăn thịt. Nếu thái tử lây một người vợ 
ngoài người vợ trước kia của vị ấy như vừa mô tả, thì vị ấy có cơ may 
có con. Vì cả hai vợ chồng đã cộng nghiệp trong việc giết chết những 
con chim non trong kiếp quá khứ, nên cả hai cùng chịu hậu quả tội lỗi 
giết những con chim non, Đức Phật biết rõ tất cả điều này và vì thế 
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Ngài đã từ chối không bước lên tắm thảm trắng được cô ý trải ra trong 

dịp ấy. 

Còn có một số điểm khác cần suy xét ở đây: 

(1) Thái tử không có con do nghiệp quá khứ ngăn cản, và không điều 
gì có thể can thiệp vào quá trình nhân quả báo ứng, cho dù Đức 
Phật bước lên tắm thảm, do thái tử trải ra với ý nghĩ sai lầm. Do vô 
minh, vị ấy có thể tạo thêm lỗi lầm mới bằng cách nghĩ răng, 
không gì không thể đạt được bằng cách cúng dường đến Đức Phật 
vì có câu châm ngôn răng: “ Mọi sự cúng dường đến Đức Phật đều 
đem lại quả phước như ý nguyện.” Vị ấy có thê có những ý nghĩ 
sai lầm khác về vấn đề ấy. 

(2) Nếu làm như vậy thì ngoại đạo sẽ có cơ hội để chỉ trích rằng: 
Những vị tỳ khưu ấy đang đi đến nơi này chỗ kia và giãm lên 
những tắm thảm trăng và không có điều gì mà họ không dám làm.” 

(3) Trong số những vị tỳ khưu mà có thể đã có lúc giẫm lên những 
tấm thảm trắng trong khi Đức Phật còn tại tiền, có những vị tỳ 
khưu có đầy đủ các thắng trí có thể biết được tâm của mọi người. 
Những vị tỳ khưu như vậy sẽ giẫm lên những tắm thảm, khi nào 
chúng đáng được giẫm lên! Họ sẽ từ chối không làm như vậy khi 
hoàn cảnh không cho phép. Một khi Đức Phật đã viên tịch rồi, thì 
cơ hội chứng đắc đạo quả kèm theo thắng trí biết về tương lai sẽ 
hiếm hoi dành cho chúng sanh. 

Một khi họ không có khả năng biết về tương lai, thì họ không 
thể quyết định liệu việc giẫm lên tắm thảm trắng có đem lại lợi ích hay 
không. Sẽ tốt thay nếu họ có đầy đủ khả năng biết về tương lai để 
quyết định khi cần thiết. Nếu không, hàng thiện nam tín nữ có thê 
mang ý nghĩ rằng: “ Trong thời của Đức Phật, việc cúng duờng đến 
chư Tăng chắc chắn sẽ làm thành tựu ước nguyện của họ, nhưng trong 
thời của chúng ta, sự cúng dường đến các vị tỳ khưu chẳng phát sanh 
điều gì. Có lẽ ngày nay họ không chuyên tâm hành đạo.” Ý nghĩ như 
vậy có thê làm cho họ không vui. 

Chính vì những lý do này mà Đức Phật đã không bước trên tắm 
thảm trắng và đại đức Änanda cũng đã giải thích là: “Đức Phật không 
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bước trên tấm thảm trắng vì những sự thực đã được giải thích ở trên 
và vì sự quan tâm đến các vị tỳ khưu về sau, như đã được nhấn mạnh 
ở điểm (3).” 

Thái tử cho người lẫy đi tâm thảm trắng và cung rước Đức Phật 
vào cung điện rồi dâng cúng đến Ngài món cơm dẻo, vật thực thượng 
vị loại cứng và mềm. Khi Đức Phật đã thọ thực xong, thái tử bạch với 
Ngài rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, con có ý nghĩ rằng trạng thái an lạc 
và thanh tịnh chỉ có thể đạt được bằng sự tinh tấn mạnh mẽ.” Rồi Đức 
Phật đáp lại: “ Thưa thái tử... Như Lai cũng đã có ý nghĩ như vậy khi 
Như Lai còn là Bồ tát.” Và kế lại cho thái tử nghe về cuộc đời của 
Ngài từ lúc thực hành các pháp khô hạnh cho đến khi thuyết giảng bài 
kinh Anatta Sutta đến nhóm năm vị Sa-môn, khiến họ an trú trong đạo 
quả A-la-hán. 


Thái tử Bodhi quy y Tam bảo 


Khi Đức Phật đã thuyết bài pháp về sự an trú của nhóm năm vị 
Sa-môn trong đạo quả A-la-hán, thì thái tử Bodhi hỏi Đức Phật rằng: 

“ Bạch Đức Thế Tôn, đối với người có đạo sư là Đức Thế Tôn, 
người ấy phải tu tập bao lâu để chứng đắc đạo quả A-la-hán và thọ 
hưởng sự an lạc tịch tịnh?” Đức Phật trả lời: “ Thưa thái tử, về vẫn đề 
này, Như Lai muốn hỏi thái tử một câu hỏi và thái tử có thể trả lời nếu 
thấy thích hợp : Phải chăng thái tử đã lão luyện trong việc điều phục 
voi và sử dụng móc sắt?” Thái tử đáp: “Thưa vâng, bạch Đức Thế 
Tôn, con đã lão luyện trong việc điều phục voi và sử dụng móc sắt.” 

Đức Phật tiếp tục hỏi thái tử : 

“Thưa thái tử, giả sử có một người nào đó biết rằng thái tử lão 
luyện trong việc điều phục voi và sử dụng móc sắt, ông ta đi đến xin 
học nghệ thuật điều phục voi nhưng ông ta có những khuyết điểm sau 
đây : 

(1) Thiếu lòng tin: Ông ta không có đủ lòng tin để đạt đến mục 
tiêu mong muốn. 
(2) Bịnh: Ông ta bị bịnh đủ nặng làm ngăn trở ông ta trong việc 


402 Đại Phật Sử - Tập 3 


đạt đến mục tiêu mong muốn. 

(3) Tự phụ: Ông ta có tánh tự phụ thích khoe khoang, là pháp làm 
ngăn trở ông ta trong việc đạt đến mục tiêu mong muốn. 

(4) Thiếu cố găng: Ông ta thiểu sự nỗ lực cố gắng để đạt đến mục 
tiêu mong muốn. 

(5) Thiếu thông minh: Ông ta không đủ thông minh đề đạt đến 
mục tiêu mong muốn. 

Liệu người ây có khả năng học được nghệ thuật điều phục voi 
và sử dụng móc sắt chăng ?” 
Thái tử đáp lại: “ Bạch Đức Thế Tôn... không thể nảo dạy cho một 
người mà có một trong năm khuyết điểm để đạt đến mục tiêu mong 
muốn, nói chi đến việc dạy cho người có cả năm khuyết điểm ấy. ” 
Rồi Đức Phật hỏi tiếp : 
“Thưa Thái tử... Giả sử có người đi đến thái tử để học môn 
điều phục voi và sử dụng móc sắt, ông ta có năm đức tánh sau đây: 

(1) Về lòng tin : ông ta có đủ niềm tin khiến ông ta có thể đạt đến 

mục đích mong muốn. 

(2) Về bịnh tật: ông ta không có bịnh nào cả, hay ông ta là người 
khỏe mạnh có thể đạt đến mục đích mong muốn. 

(3) Về tánh tự phụ: ông ta không tự phụ hay ông ta là người có 
tánh chất phác, nhờ đó giúp ông ta có khả năng đạt đến mục 
đích mong muốn. 

(4) Về sự tinh tấn: ông ta là người có sự nỗ lực tính tấn, nhờ đó 
giúp ông ta có thể đạt đến mục đích mong muốn. 

(5) Trí thông minh: ông ta là người có trí thông minh có khả 

năng đạt đến mục đích mong muốn. 

Với một người có những đức tánh như vậy, liệu thái tử có thể 
dạy cho ông ta đạt đến mục đích mong muốn chăng? ” 

Thái tử Bodhi đáp lại: “ Bạch Đức Thế Tôn ... Con có thể dạy 
cho một người đạt được mục đích mong muốn chỉ cần ông ta có một 
trong năm đức tánh trên, tốt hơn nếu ông ta có cả năm đức tánh. ” 


Năm chỉ Cần (Padhãniyañgac) 
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Rồi Đức Phật tiếp tục thuyết giảng: 

“Cũng vậy, thưa thái tử, có năm đức tính mà người hành thiền 
quán cần phải có : 

(1) Trong giáo pháp này, vị tỳ khưu có niềm tin đầy đủ trong A-la- 
hán đạo trí và Nhất thiết trí của Đức Phật, có sự hiểu biết rằng 
Đức Phật Chánh đẳng Chánh giác có đầy đủ chín ân đức 
(Araham:vì đáng được sự tôn kính cao nhất; Samnãsam- 
buddha: vì đã tự mình giác ngộ hoàn toàn; v.v... ; 8haøavã: 

VÌ có sáu oai đức vĩ đại). 

(2) Vị ây không có bệnh và có thân tâm bình thường và có bộ phận 
tiêu hóa tốt (oãcaka-rejo) có thê tiêu hóa vật thực dễ dàng, tiện 
việc thực hành thiền quán. 

(3) Vị ấy không tự phụ và không dối trá, thành thật với Đức Phật 
hay các vị đồng tu. 

(4) Vị ấy siêng năng trong công việc đoạn trừ mọi điều ác và cô 
gắng thực hành các điều thiện. Vị ẫy nỗ lực và kiên trì. Vị ẫy 

có nhiệt tâm bắt thối trong việc thực hành các việc phước, 
không phạm tội. 

(5) VỊ ẫy có trí tuệ và là người có tuệ quán (thấy được trạng thái 
“sanh và diệt” của các pháp hữu vi — udayabbaya-ñäna, nhằm 
đoạn trừ khô đau của vòng sanh tử). 

Thưa thái tử..., như đã giải thích, một người có năm đức tính 
này, trong vòng bảy năm, dưới sự hướng dẫn của vị đạo sư là Đức 
Phật, có khả năng giác ngộ đạo quả A-la-hán và có thê sống an lạc. 

Thưa thái tử..., nếu thời gian bảy năm được xem là quá dài, 
người có năm đức tánh này có thể chứng ngộ đạo quả A-la-hán trong 
sáu năm, bốn, ba, hai hoặc một năm dưới sự hướng dẫn của bậc đạo sư 
là Đức Phật có thể sống hạnh phúc. 

Thưa thái tử..., nếu thời gian một năm được xem là quá dài, 
người có năm đức tánh này có thể chứng ngộ đạo quả A-la-hán trong 
vòng bảy tháng dưới sự hướng dẫn của bậc đạo sư là Đức Phật và có 
thê sống hạnh phúc. 
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Thưa thái tử..., nêu thời gian bảy tháng được xem là quá lâu, 
người có năm đức tánh này có thể giác ngộ đạo quả A-la-hán trong 
vòng 6,5,4,3,2, một tháng, nửa tháng dưới sự hướng dẫn của bậc đạo 
sư là Đức Phật và có thê sống hạnh phúc. 

Thưa thái tử..., nêu thời gian mười lăm ngày được xem là quá 
lâu, người có năm đức tánh này có thê chứng ngộ đạo quả A-la-hán 
trong vòng bảy ngày, sáu ngày, 5,4,3,2, một ngày dưới sự hướng dẫn 
của bậc đạo sư là Đức Phật và có thể sống hạnh phúc. 

Thưa thái tử ..., nêu một ngày được xem là quá lâu, người có 
năm đức tánh này có thể giác ngộ đạo quả A-la-hán trong nửa ngày, 
nghĩa là người có năm đức tánh này và được Đức Phật chỉ dạy vào 
buổi chiều sẽ giác ngộ đạo quả A-la-hán vào buổi sáng, nếu được chỉ 
dạy vào buổi sáng thì sẽ giác ngộ đạo quả A-la-hán vào buổi chiều. 

Đây là câu trả lời của Đức Phật đối với câu hỏi của thái tử 
BodhI. 

Sau đây là bài kệ của ngài Ledi Sayadaw tóm lượt về năm cần 
chi, nên được ghi nhớ nhằm lòng: 


Đức tin, sức khỏe, thật thà, 
Tinh cần, tuệ quán gọi là cần chỉ, 
Năm đức cần phải thọ trì, 
Ngõ hầu chứng đắc vô vi Niết-bàn ! 
Trong năm cần chỉ này, đức tin (szđdhä) có thể phân thành 4 
lOạI : 

(1) Ägama saddhä: Đức tin của chư vị Bồ tát tồn tại bất thối chuyên 
từ khi phát nguyện thành Phật. 

(2) Adhigama saddhaäa: Đức tin của các bậc thánh nhân (ariya- 
puggala) tồn tại bất động kê từ khi chứng đắc đạo trí (magga- 
ñãna). 

(3) Okappana saddhaä: Đức tin vào Đức Phật là Bậc đã tự giác ngộ 
hoàn toàn; tin vào Pháp được khéo thuyết giảng: tin vào sự 

chánh trực của đức Tăng. 
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(4) Pasada saddha: Tâm tịnh tín do lòng tôn kính đối với những ân 
đức của Phật, Pháp và Tăng. 

Trong bốn loại szddhã này, Okappana saddhä, đức tin vào 
Tam bảo được xem là Tín chỉ của năm cần chi (Padhãniyañga). 

Khi thái tử Bodhi nghe xong thời pháp do Đức Phật thuyết 
giảng, vị ấy nói những lời tán dương đầy tôn kính sau đây: “ Người 
hành đạo đúng theo sự chỉ dạy của Đức Phật vào lúc chiều thì có khả 
năng đắc Đạo và Quả vào buổi sáng: người hành đạo đúng theo sự chỉ 
dạy của Đức Phật vào buổi sáng thì có khả năng đắc Đạo và Quả vào 
buổi chiều. Đức Phật kỳ diệu, giáo pháp thật kỳ diệu, cách thuyết pháp 
thiện ở phần đầu, thiện ở phần giữa và thiện ở phần cuối quả thật kỳ 
diệu.” Như vậy thái tử đã nói lời tán dương về cách thuyết pháp của 
Đức Phật. 

Khi thanh niên Sanjikaputta nghe thái tử Bodhi tán dương thời 
pháp, vị ấy nói lời khiêu khích thái tử: “Vị thái tử Bodhi này đã nói 
rằng, Đức Phật kỳ diệu, Giáo pháp kỳ diệu vì thiện ở phần đầu, thiện ở 
phần giữa và thiện ở phần cuối, và vị ấy cũng tán dương cách mà 
trong đó pháp được thuyết giảng. Chung quy, thái tử xem ra vẫn chưa 
quy y Phật, Pháp và Tăng. 

Rồi thái tử giải thích cặn kẽ với vị ấy: 

“Này ông bạn... Sañjikaputta... đừng nói như vậy, đừng nói 
như vậy, ông bạn Sañjikaputta. Hãy chú ý đến những điều mà ta sắp 
nói cho ngươi biết bây giờ, những điều mà ta đã nghe mẹ ta nói trong 
quá khứ.” 

Khi Đức Phật đang ngụ ở tịnh xá Ghositarama trong nước 
Kosambi, mẹ của ta cung kính đi đến Đức Phật và nói lời thỉnh cầu 
long trọng: “Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Thế Tôn nhủ lòng bi mẫn ban 
phước cho đứa con sắp sanh của con có thê là con trai hoặc con gái, 
mà con đang mang trong người, được quy y Phật, quy Pháp, quy y 
Tăng bằng cách nhận nó là cận sự của Tam bảo (asaka hoặc 
upäsikã) kê từ lúc nó sanh ra cho đến khi chết.” 

Này ông bạn Sañjikaputta... Khi Đức Phật đang ngụ trong rừng 
thiêng Bhesakala này thuộc phủ Bagøa, thì bà nhũ mẫu của ta đã bồng 
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ta đến Đức Phật và nói lời thỉnh cầu rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, vị 
hoàng tử Bodhi này xin quy y Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng. Xin 
Ngài bi mẫn xem hoàng tử Bodhi này là thiện nam kể từ hôm nay cho 
đến khi trút hơi thở cuối cùng. ” 

Này ông bạn Sañjikaputta... thêm vào hai lời thỉnh cầu của mẹ 
ta và nhũ mẫu của ta, lần thứ ba này chính ta quy Phật, quy y Pháp và 
quy y Tăng: “Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy xem con là cận sự 
nam từ nay cho đến trọn đời.” 

(Ở đây có câu hỏi cần được nêu lên về tánh hiệu quả hay nói 
cách khác về những lời thỉnh cầu của mẹ và nhũ mẫu của thái tử. Nói 
đúng ra, chúng không có hiệu quả đo thiếu chủ ý (cefanä ) của đương 
sự. Không có sự quy y Tam bảo như vậy nếu không có chủ ý). 

Phải chăng hai lời thỉnh cầu trước không có hiệu lực gì ? Thực 
ra, chúng không hăn là không có giá trị, chúng làm bước mở đầu cho 
niềm tịnh tín và đem lại lợi ích cho thái tử. Vị ấy biết rõ những ân đức 
của Tam bảo khi cha mẹ của thái tử báo cho thái tử biết điều mà họ đã 
làm cho thái tử phòng khi vị ấy đi đến Đức Phật. Vị ấy hầu như trở 
thành một thiện nam vững chắc vào lúc vị ấy biết rõ những ân đức của 
Tam bảo và đặt niềm tin vào đó. 

(Những sự kiện liên quan đến thái tử Bodhi được rút ra từ bài 
kinh Majjhima-panäasa Bodhi RãJakumara Sutta PälI, Atthakata and 
Tika). 


Thái tử Bodhi chứng đắc quả thánh Sotãpatti 


Sau đó, thái tử Bodhi ngồi xuống ở một nơi thích hợp, không 
phạm vào sáu lỗi và bạch với Đức Phật rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn... 
Con là một trong những cận sự nam của Thế Tôn. Mẹ của con đầu tiên 
đã xin ân huệ nơi Thế Tôn là chấp nhận con là cận sự nam trước khi 
con sanh ra và nhũ mẫu của con cũng thỉnh cầu tương tự lần thứ hai 
khi đang bồng con trong tay của bà. Con cũng đã thỉnh cầu Đức Thế 
Tôn lần thứ ba khi con đã lớn khôn. Với tất cả điều ấy, Thế Tôn đã từ 
chối không bước lên tắm thảm trắng do một cận sự nam như con trải 
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ra. Cầu xin Đức Thế Tôn hãy khai sáng cho con về nguyên nhân của 
tất cả điều này!” 

Rồi Đức Phật đáp lại: “ Này Thái tử...đó là lý do khiến Như 
Lai không bước lên nó.” Thái tử lại hỏi: “ Bạch Đức Thế Tôn... Có 
phải con bị nghiệp không có con chăng?” “ Đúng vậy... Thái tử.” Đức 
Phật đáp lại. 

Thái tử hỏi: “ Xin Đức Thế Tôn cho biết nguyên nhân của nó.” 
Đức Thế Tôn nói lời gợi ý: “ Nguyên nhân là thái tử đã dễ duôi và 
đắm chìm trong ngũ dục cùng với vợ của thái tử trong một kiếp quá 
khứ nọ.” Thái tử thỉnh Đức Phật khai sáng cho vị ấy về lúc nào và 
kiếp nào vị ấy sống dể duôi và đắm chìm trong ngũ dục. Sau đây là 
câu trả lời của Đức Phật về lời thỉnh cầu của thái tử. 

“Vào một thuở nọ, có hằng trăm người vượt đại dương bằng 
một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền bị đắm giữa biển và tất cả những 
người đi tàu đều bị chết đuối ngoại trừ một cặp vợ chồng nhờ bám vào 
tắm ván mà sống sót khi tắm ván tấp vào một hải đảo nọ. 

Trên đảo này có rất nhiều chim trú ngụ, và hai vợ chồng, để 
thỏa mãn cơn đói của họ, đã luộc trứng chim để ăn. Ngoài ra họ còn 
giết những chim con để ăn thịt trải qua suốt cuộc đời của họ. Họ 
không biết rằng làm như vậy là đã gây ra một ác nghiệp.” 

Sau khi mô tả những ác nghiệp trong quá khứ của họ, Đức Phật 
tiếp tục thuyết giảng: 

“Này thái tử... Nếu thái tử cùng vợ nhận ra những ác nghiệp 
của mình ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời, thì thái tử có cơ may 
có con vào thời kỳ tương ứng trong kiếp hiện tại của thái tử. 

Nếu một trong hai người nhận ra ác nghiệp mà từ bỏ thì sẽ có 
cơ hội có con. 

Này thái tử, người biết thương mình thường biết rõ những lợi 
ích của những việc thiện trong cả ba thời kỳ của cuộc sống, nếu 
không, người ấy có thể tự phòng hộ mình tránh xa những việc ác ở 
một thời kỳ nào đó trong cuộc sống.” 

Rồi Đức Phật tiếp tục thuyết giảng: 


408 Đại Phật Sử - Tập 3 


Attanance piyam Janna, 
rakkheyya nam surakkitan 
tinq‹nam aññafara1n yaman 
pafaggeyya pangi1o. 

Này thái tử... người có trí tuệ biết thương mình, hằng hộ phòng 
bản thân tránh xa mọi tội lỗi, vì lợi ích của chính mình trong kiếp hiện 
tại và kiếp tương lai. Người ấy nên thanh lọc bản thân để tránh mười 
ác nghiệp, vì lợi ích của chính mình ở một trong ba thời kỳ của cuộc 
đời. 

( Câu “ Người có trí tuệ biết thương mình hằng hộ phòng bản 
thân” nên được hiểu rõ như vầy: Trong trường hợp của một cư sĩ 
(người bình thường), người ấy không nên nghĩ rằng mình được bảo vệ 
do công kín tường cao với gia nhân canh gác. Cũng vậy, vị tỳ khưu 
không nên cho mình là an toàn khi ở trong hang động có cửa đóng 
then gài. 

Thực ra, người cư sĩ khéo hộ phòng bản thân chỉ bằng cách bố 
thí và trì giới càng nhiều càng tốt. Vị bhikkhu hộ phòng bản thân bằng 
cách siêng năng làm những phận sự thường ngày của mình đối với các 
vị bhikkhu đồng cư và những vị bhikkhu cao hạ, và cỗ gắng học giáo 
pháp và thực hành thiền quán cho được tiến bộ và an lạc. 

Câu: “ Người ấy nên thanh lọc chính mình ở một trong ba thời 
kỳ của cuộc sống,” nghĩa là: điều cấp thiết là người cư sĩ hay vị 
bhikkhu nên cô gắng gieo tạo phước bằng cách thọ trì giới phù hợp với 
mình trong cả ba thời kỳ của cuộc sống hoặc một trong ba thời kỳ ấy. 

Khi một người không thể làm các việc phước trong độ tuổi còn 
nhỏ ham chơi, thì người ấy nên làm phước vào thời kỳ thứ hai của 
cuộc sống. Không làm được vì gánh nặng cuộc đời, người ấy nên làm 
phước ở thời kỳ cuối của cuộc đời mà không nên bỏ lỡ. Người như 
vậy được xem là đã lo cho sự thanh lọc bản thân. Người không lo cho 
sự thanh lọc của chính mình thì đi vào con đường dẫn đến khổ cảnh. 

Trường hợp vị bhikkhu không thọ trì ty khưu giới và không 
hành thiền ở giai đoạn đầu vì công việc và phận sự đa đoan, vị ẫy nên 
có găng thực hành chúng ở thời kỳ thứ hai. Nếu ở thời kỳ thứ hai cũng 
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còn bận rộn nhiều phật sự thì vị ấy không có lý do gì mà bỏ cả thời kỳ 
thứ ba không tu tập. Chỉ khi ấy vị ấy mới được xem là người, lo cho 
sự thanh lọc bản thân là người biết thương mình và không bị sự dày 
vò cắn rứt). 

Vào lúc kết thúc thời pháp, Thái tử Bodhi chứng đắc quả thánh 
nhập lưu, và thời pháp đã đem lại lợi ích cho những người hiện diện ở 
đó. 

(Đây là câu chuyện về Thái tử Bodhi). 


Ác ma đi vào bụng của Tôn giả Moggalaäna 


Vào một thuở nọ, tôn giả Maha Moggallãäna đang ngụ ở một 
tịnh xá trong rừng thiêng Bhesakala, gần thị trấn Susmaragira thuộc 
phủ Bagga. Trong khi tôn giả đang đi kinh hành ở ngoài trời thì Ác 
Ma đột nhiên đi vào bụng của tôn giả và ngồi trên khối ruột già. Tôn 
giả Mahã Moggallãna cảm thấy bụng của mình nặng như có tảng đá 
to. Cái bụng căng và nặng tựa như chứa đầy vật thực hoặc như cái túi 
đựng đầy chất lỏng. Vị ấy nghĩ rằng nếu sức nặng trong bụng do bởi 
chứng khó tiêu thì tốt hơn không nên đi kinh hành ở ngoài trời. Cuối 
cùng vị ấy trở về phòng và ngồi trên chỗ ngồi được bày sẵn. 

Tôn giả tiếp tục suy xét về nguyên nhân của sự khó chịu theo 
cách thông thường. Nếu vị ấy cố gắng tây ruột sau khi quán xét về sự 
trong sạch của giới và quyết tâm đoạn trừ tất cả sự đau đớn do chứng 
khó tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa gây ra, thì Ác ma ngu xuân ắt sẽ bị tan 
tát thành những mảnh nhỏ. Nhưng vị ấy không cố gắng làm vơi dịu 
cơn đau theo cách như thế. Vị ấy chỉ tiếp tục suy xét về nguyên nhân 
của nó theo cách bình thường. 

Sau khi xem xét cân thận về nguyên nhân của cơn đau ở bụng 
như thế, tôn giả lưu ý thấy Ác ma đang ngồi trên đồng ruột giả, và vị 
ấy nói rằng: “ Này Ác ma... hãy đi ra, này Ác ma... hãy đi ra. Ngươi 
không nên quấy phá Đức Phật ! Đừng làm khổ chính mình rồi phải 
lãnh chịu những quả khổ trong thời gian lâu dài về sau.” (Sở dĩ tôn giả 
Mahã Moggallãna nói như vậy vì mọi có gắng sinh sự với trẻ con tức 
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là thách thức với cha mẹ của chúng. Cũng thế, quấy rối các vị Thinh 
văn đệ tử là quấy rối Đức Phật. Đó là điều mà tôn giả Mahã 
Mogsallãna muốn nói khi vị ấy nói rằng: “ Đừng gây phiền phức cho 
Đức Thế Tôn.”) 

Ác ma nghĩ rằng: “ Vị tỳ khưu này đã nói rằng : “Này Ác ma... 
hãy đi ra. Đừng gây phiền phức cho Đức Thế Tôn! Đừng gây phiền hà 
cho đệ tử của Đức Thế Tôn! Đừng cố gắng đem phiền phức cho chính 
mình và chịu các quả khổ trong một thời gian lâu dài. ” Vị ấy cũng có 
cảm nghĩ rằng ngay cả Đức Thế Tôn cũng sẽ không có năng lực nhìn 
thấy vị ấy, huống chi đệ tử của Ngài. Nhân đó, tôn giả Mahã 
Mogsallãna nói rõ với Ác ma: “Này Ác ma, Ta biết người và ta cũng 
biết người đang nghĩ gì... đừng cho rằng ta không có khả năng biết 
được ý nghĩ của ngươi. Người là Ác ma. Ngươi hiện đang nghĩ rằng ta 
không biết gì về ngươi khi ta nói rằng: “Hãy đi ra, này Ác ma...đừng 
có găng gây phiền phức cho Đức Thế Tôn. Đừng cố gắng đem phiền 
phức đến cho đệ tử của Đức Thế Tôn. Đừng cố gắng đem phiền phức 
cho chính người và chịu những quả khô trong thời gian lâu dài. Ngươi 
đã nghĩ rằng ngay cả Đức Thế Tôn cũng không có khả năng biết được 
ngươi, huống chi một đệ tử như vị ấy. Phải chăng đó là ý nghĩ trong 
tâm của người?” 

Ma vương bắt đầu nhận ra rằng vị trưởng lão này đã thực sự 
trông thấy vị ấy và biết được ý nghĩ của vị ấy nếu không ắt vị ấy đã 
không nói rằng: “ Hãy đi ra, này Ác ma... Đừng cố gắng gây phiền 
phức cho Đức Thế Tôn. Đừng có gắng gây phiền phức cho đệ tử của 
người. Đừng có gắng đem phiền phức đến cho chính ngươi và chịu 
những quả khổ trong thời gian lâu dài, ” và vì thế, Ác ma ra khỏi bụng 
của đại trưởng lão và ân mình ở ngoài cửa. 

Khi đại trưởng lão trông thấy Ma vương đang đứng ở ngoài 
cửa, vị ấy nói rằng: “ Này Ác ma, ta thấy ngươi hiện đang đứng ở đâu, 
ngươi đừng nghĩ rằng ta không thê trông thấy ngươi. Ta trông thấy 
ngươi đang đứng ở bên ngoài của cánh cửa.” Rồi đại trưởng lão chợt 
suy nghĩ: 
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“ Mùi hôi phát ra từ thân người có thể gây bất tiện cho các vị 
chư thiên ở cách xa một trăm do tuần (xem Di: 2:260). Ma vương là 
chư thiên ở cõi Tha hóa tự tại thiên (Paranimiia Vasavaffi) nơi mà 
chúng sanh ở đó có sự thanh khiết và thân vi tế. Nhưng, vì Ma vương 
đã vào ngồi trên đống ruột già dơ dáy, có thể vị ấy có ý làm hại ta và 
hủy hoại ta. Vì có bản tánh như vậy, không nên để vị ấy gây ra bất cứ 
điều ác nào ! 

Vị ấy xem ra không có tàm và quý về những kết quả của những 
ác nghiệp. Do đó, tốt hơn, trong mọi hoàn cảnh là cho vị ấy biết răng 
chúng ta là quyến thuộc máu huyết và làm cho vị ấy trở nên hiền 
thuận trước khi vị ấy chịu ra đi.” 

Với ý định như vậy, tôn giả Maha Moggallana báo cho Ma 
vương biết sự thật rằng vị ấy là cháu của tôn giả, bằng cách kể cho vị 
ấy nghe về một kiếp quá khứ của chính vị ấy. 


Kiếp quá khứ bắt thiện của tôn giả Mahä Moggalläna 


Này Ác ma... có một sự kiện đáng lưu ý đã xảy ra trong thời kỳ 
của Đức Phật Kakusandha, ta là Ma vương tên Dusi và chị của ta là 
Kalï, còn ngươi lúc bấy giờ là con trai của chị ta. Như vậy ngươi là 
cháu của ta. 

(Nói về vấn để này, tôn giả Mahã Moggallãna đã kê lại sự nối 
tiếp của các đời con cháu bên nội và bên ngoại, từ kiến thức được 
truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đối với loài người thì đứa 
con lên kế thừa ngôi vị của vua cha, nhưng điều này không áp dụng 
cho những chúng sanh ở cõi chư thiên. Một vị thiên sanh ra để thay 
vào địa vị của một vị thiên khác ngay khi vị ấy mạng chung, do phước 
của vị thiên sau. Ma vương Vasavatfi hiện tại chính là cháu của Ma 
vương Dusi. Sau khi mạng chung từ kiếp sống ấy, vị ấy đã làm các 
việc phước và nhờ vậy được sanh lên làm Ma vương Vasavati, do 
phước của vị ấy). 

Sau khi kế cho Ma vương biết về quan hệ ruột thịt của họ trong 
một kiếp quá khứ, tôn giả tiếp tục làm sáng tỏ sự thật rằng chính vị Ấy, 


412 Đại Phật Sử - Tập 3 


tức Ác ma Dusi, đã gây nên một ác nghiệp nghiêm trọng nên đã phải 
chịu khổ trong các khổ cảnh trong thời gian dải. 

“Này Ác ma... Ta chính là Ma vương Dusi trong thời kỳ của 
Đức Phật Kakusandha, Ngài có hai vị đại đệ tử là Vidhura và SañJ1va. 
Vị Thượng thủ Thinh văn Vidhũra là đệ nhất về Chánh Pháp 
(Dhamma); nên vị ấy được gọi là Vidhũra, nghĩa là vị trưởng lão về trí 
tuệ. Còn vị trưởng lão Sañjiva thì có khả năng trú trong thiển diệt 
(Nirodha-samapaffi) một cách tự tại bất cứ lúc nào vị ẫy muốn, dù ở 
trong rừng, dưới cội cây hay một nơi vắng vẻ nào. Một hôm nọ, những 
người chăn bò, những nông dân và những người qua đường tưởng lầm 
vị ấy là vị tỳ khưu đã chết trong tư thế ngôi, trong khi vị ấy đang an 
trú trong Thọ-diệt-tưởng-định (Nirodha-samaparri).Tất cả những 
người ấy đi kiếm củi, cỏ khô và phân bò và chất lên người của trưởng 
lão Sañjiva rồi châm ngọn lửa vào đó như một hành động hỏa tảng và 
ra đi. 

(Các bậc A-na-hàm - Anägzmi và A-la-hán khi muốn nhập thiềt 
diệt thường nguyện trước bốn điều, đó là: (1) Những vật dụng cá nhân 
mà không ở trên người của vị ấy thì không bị tiêu diệt bởi năm loại kẻ 
thù như nước, lửa, v.v... (2) Vị ấy có thể xuất định ngay trước khi có 
người đem tin đến và sẵn sàng khi Tăng chúng cần vị ấy làm một công 
việc nào đó, (3) Vị ấy có thể xuất định ngay trước khi có người đem 
tin đến và sẵn sàng khi được gọi bởi Đức Phật; (4) Vị ấy sẽ không 
mạng chung trong khi đang nhập thiền diệt (cả 4 điều này có hiệu lực 
trong suốt thời gian nhập thiền diệt của vị ấy). Đối với những vật dụng 
trên người của vị ấy thì không cần thiết phải nguyện bảo vệ chúng vì 
ngay cả một sợi chỉ trên chiếc y của vị ấy cũng không bị cháy bởi 
ngọn lửa do những người chăn bò và những kẻ khác). 

Này Ác ma... Vào sáng hôm sau, Sañjiva xuất định và bước ra 
khỏi đồng lửa hồng, phủi sạch bụi bậm trên chiếc y và đi vào làng để 
khất thực. Những người chăn bò, đám nông dân và khách qua đường 
mà đã làm công việc hỏa thiêu vị ấy ngày hôm trước, họ rất đỗi ngạc 
nhiên khi trông thấy đại trưởng lão (mahãrhera) đang trên đường đi 
khất thực. Họ nói với nhau rằng: “ Đây là loại thần thông mà trước kia 
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chưa bao giờ xảy ra, vị bh¿kkhu mà chúng ta trông thấy đã chết trong 
thế ngôi ngày hôm trước. Và vị ấy đã sống lại một cách kỳ diệu”. Này 
Ác Ma... Vì lý do ấy mà mọi người gọi tên vị mahãthera là Sañjiva, 
ám chỉ việc vị ẫây sống trở lại. 


Ác nghiệp nghiêm trọng của Ma vương Dusi 


Này Ác ma... Ma vương Dusi đã nghĩ ra một kế hoạch tạo ra 
một tình huống gây xao động tâm tư của những vị bhikkhu„ hiền thiện 
băng phương tiện độc ác. Vị ấy tự nghĩ: “ Ta không biết những vị tỳ 
khưu giới đức ấy từ đâu đến và họ sẽ đi đâu, ta sẽ xui khiến các gia 
chủ Ba-la-môn gièm pha những vị bhikkhu nội tiếng có giới đức và 
chánh trực bằng cách nói những lời lăng mạ, chê bai, tố cáo, gièm pha 
và phỉ báng các vị bhikkhu. Hành xử như vậy của các gia chủ Bà-la- 
môn sẽ gây phiền não và làm họ phân tâm, nhờ đó sẽ tạo ra cơ hội cho 
ta làm hại họ.” 

Này Ác Ma...Ma vương Dusi ấy đã đi trước để xui khiến các 
gia chủ Bà-la-môn làm theo lời chỉ bảo của vị ấy bằng cách nói xấu và 
nhục mạ các vị bhikkhu và kết quả là các gia chủ Bà-la-môn bắt đầu 
nói xâu các vị bhikkhu do hiểu lầm. 

“ Những bhikkhu tà mạng kia, những tên đầu trọc thuộc giai 
cấp hạ liệt, dơ bân sanh ra từ phần cong phía trên bàn chân của Phạm 
thiên, ngồi không, lười biếng, giả bộ ngồi thiền, với cổ cong cong và 
mặt cúi xuống. 

Họ giống như con diều đang ngồi đợi những con chuột nhắt đi 
ra từ tán lá, hay con cáo ranh mãnh tìm kiếm những con cá dọc theo 
bờ sông; như con mèo nằm chờ con mỗi của nó ở miệng cống hoặc 
bên cái thùng đựng rác; như con lừa nằm uê oải gần đống rác ở một 
góc xó của hàng rào. Những tên Sa-môn đầu trọc ấy thuộc giai cấp hạ 
liệt, dơ dáy, sanh ra từ phần phía trên bàn chân của Phạm thiên, ngồi 
lười biếng, giả bộ ngồi thiền, với cỗ cong cong và mặt cúi xuống.” 
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Như vậy, họ đã mắng nhiếc các vị b¿kkhu bằng cách dùng 
những lời chửi mắng và thô lỗ; do hiểu lầm, họ gièm pha các vị 
bhikkhu theo sự xui khiến của Ma vương Dusi. 

Hầu hết những người ấy đều bị tái sanh trong các khổ cảnh, 
như địa ngục, ngạ qui, súc sanh và A-tu-la, tùy theo tội nặng nhẹ của 
họ. 

(Chúng ta nên xét những điểm sau đây liên quan đến đoạn văn: 
“ Hầu hết những người ấy đều tái sanh trong bốn khô cảnh” để có cái 
nhìn chính xác. 

Nếu những người ấy bị Ma vương Dusi nhập vào và bị xui 
khiến chửi mắng các bñikkh„ như là “ những tác nhân' của vị ấy, thì 
họ không phạm tội do không tác ý khi làm như vậy. Riêng Ác ma 
Dusi chịu trách nhiệm của ác nghiệp này và vì thế những người này 
không bị tái sanh vào các khổ cảnh về vấn đề trên. 

Điều thực sự xảy ra là như thế này: Ma vương Dusi không nhập 
vào họ và dùng họ làm tác nhân của vị ấy, nhưng vị ấy tạo ra một tình 
huống khiến họ do hiểu lầm chống lại các vị bhikkhu. VỊ ây tạo ra 
những cảnh có sự hiện diện của những phụ nữ trong khu vực của 
những vị bhikkhu; những cảnh có sự hiện diện của những người đàn 
ông trong khu vực của những bhikkhuni; những vị bhikkhu đánh bắt 
cá bằng những cái bẫy và lưới, đang săn bắt chim bằng những cái bẫy 
sập, hoặc săn thú trong rừng bằng những con chó săn, cảnh những vị 
bhikkhu đang chè chén ngả nghiêng với những cô gái trong quán rượu, 
đang nhảy múa và ca hát, những phụ nữ đang quanh quân trong khu 
vực của các vị bhikkhu và những chàng trai ở trong chỗ ngụ của các vị 
bhikkhuni vào lúc trời sẵm tối... (Đây là ma thuật được Ma vương 
Dusl tạo ra). 

Dân chúng nhìn thấy những cảnh trái nghịch như vậy bất cứ khi 
nào họ đi vào rừng, đến các khu lâm viên và đến các tịnh xá đến nỗi 
họ hầu như ghê tởm các vị bhikkhu và nhất trí không cúng dường nữa, 
họ nói rằng: “ Những vị bh¿kkhu này có những hành vi không thích 
đáng. Làm sao chúng ta có phước khi cúng dường đến những người 
thấp hèn như vậy ?” 
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Họ mắng nhiếc các vị bhikkhu bất cứ khi nào họ gặp và vì vậy 
họ bị tái sanh vào các khổ cảnh do những ác nghiệp của họ đối với các 
vị bhikkhu. 

Này Ác ma... Khi Đức Phật Kakusandha Buddha biết rằng 
những vị bhikkhu đệ tử của Ngài đã bị xúc phạm bởi những người 
chịu ảnh hưởng bất chánh của Ma vương Dusi, Ngài khuyên các đệ tử 
của Ngài tu tập bốn phạm trú, đó là (1) Meta, (2) Karunä, (3) Muditä, 
(4) Upekkhä. Các vị bhikkhu đã siêng năng tu tập bốn phạm trú theo 
sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn ấy. 

Khi Ma Vương Dusi thấy rằng mưu kế như vậy không ảnh 
hưởng tâm của các vị bhikkhu, vị ấy lại thay đôi mưu kế bằng cách xui 
khiến mọi người tôn kính lễ bái và cúng đường với động cơ sâu kín là 
gây ra sự rỗi rắm và bắn loạn trong tâm các vị tỳ khưu, như vậy sẽ 
đem lại cho vị ấy cơ hội để làm hại họ. (Mưu chước của vị ấy sẽ được 
bàn sau). 

Này Ác ma... những vị Bà-la-môn ấy đã làm theo sự chỉ bảo 
của vị ấy là đảnh lễ và cúng đường vật thực đến các vị tỳ khưu. 

Này Ác ma... hầu hết những người ấy đều được tái sanh trong 
các cõi hạnh phúc nhờ đã làm những việc phước như vậy. 

( Có vài điểm lý thú liên quan đến những người đạt đến các cõi 
hạnh phúc). 

Cũng như trong những trường hợp trước, Ma vương Dusi đã 
tạo ra những cảnh khó coi thế nào, thì lần này vị ấy tạo ra những cảnh 
khả ái đẹp lòng để khơi dậy tâm tịnh tín của mọi người với các vị tỳ 
khưu. 

Vị ấy tạo ra những cảnh mô tả các vị bh¿kkhu trong những tư 
thế khác nhau; một số đang bay trong không trung, một số đang đứng 
hoặc ngồi kiết già, một số đang mang y, những vị khác thì đang thuyết 
pháp hoặc đang học kinh tạng và những vị khác thì đang trùm y vào 
người để sưởi ấm ngoài trời, còn những vị sa-di thì đang hái hoa trong 
không trung. (Đây là một mưu kế khác của Ma vương Dusi). 

Khi mọi người trông thấy các vị bñikkh„ với những sinh hoạt 
khác nhau lúc đi vào rừng, vào khu lâm viên hoặc đến các tịnh xá, họ 
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bèn kể lại với những người trong thành phố về những điều họ trông 
thấy: “ Những vị tỳ khưu này, ngay cả những vị sa-di trẻ cũng có oai 
lực lớn và đáng được cúng dường. Sẽ có quả phước to lớn cho chúng 
ta khi cúng dường đến những vị tỳ khưu có oai lực như vậy.” 

Mọi người bèn cúng dường đến các vị bhikkhu bốn món vật 
dụng gồm y phục, vật thực, tịnh xá vả thuốc chữa bệnh và gặt hái 
phước báu to lớn. Họ được tái sanh vào những cõi hạnh phúc nhờ 
những việc phước như vậy!) 

“Này Ác ma... Đó là cách mà Ma vương Dusi áp dụng để tác 
động mọi người cúng dường đến các vị tỳ khưu.” 

Sau khi vạch rõ âm mưu của Ma vương, Đức Phật Kakusandha 
quay sang các vị tỳ khưu và khuyên họ thực hành thiền quán : “Này 
các tỳ khưu, hãy sống trú trong pháp thiền quán về tánh bắt tịnh của 
thân (zssubha), về tánh chất đáng nhờm gớm của vật thực (ahare 
pafikila), về tánh chất bất lạc, bất toại nguyện của thế gian 
(anabhirari), về tánh chất vô thường của các pháp hữu vi (amicca).” 

“Này Ác ma... sau khi tín thọ lời dạy của Đức Phật 
Kakusandha, tất cả các vị bñ¿kkhu đều thực hành thiền quán về 
asubha, ahare pa{ikula, anabhirafi, anicca ở trong các khu rừng hay 
những nơi văng vẻ và dưới các cội cây, kết quả là tất cả các vị bhikkhu 
đều chứng đắc đạo quả A-la-hán. ” 

(Chú thích: Đức Phật Kakusandha đã đến tất cả nơi trú ngụ của 
các vị bhikkhu trong thể gian, bất kế số lượng các vị bhikkhu ở một 
nơi là bao nhiêu, và khuyên họ chuyên tâm thực hành thiền quán. Các 
vị bhikkhu đã tu tập bốn đề mục thiền quán này và phát triển tuệ minh 
sát, nhờ vậy tất cả họ đều chứng đắc đạo quả A-la-hán). 

“Này Ác ma... một thời gian sau, Đức Phật Kakusandha đi 
khất thực, theo hầu là vị Tối thượng Thinh văn, đại trưởng lão 
Vidhura. Ma vương Dusi thất bại trong việc làm hại các vị bhikkhu 
sau khi xúi dục các gia chủ mắng nhiếc cũng như tôn kính cúng dường 
các ngài. Cuối cùng vị ấy tự mình tiêu diệt chư Tăng. Vị ấy nhập vào 
một cậu bé và ném một nắm đá vào đại trưởng lão Vidhura. Do sự tấn 
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công của vị ấy, những viên đá trúng vào đầu của đại trưởng lão cắt 
vào da và chạm đến sọ. 

Này Ác ma... Đại trưởng lão Vidhura theo sau Đức Phật 
Kakusandha với dòng máu chảy xuống mặt, ngài vẫn an nhiên trước 
biến có. Rồi Đức Phật Kakusandha quay người và nhìn vào vị ấy, với 
cái nhìn của con voi chúa và kết án kẻ xúc phạm: “Ma Vương Dusi 
ngu si này không biết lượng sức mình.” Và ngay lúc ấy Ma vương 
Dusi mạng chung. Vị ấy bị tái sanh vào địa ngục.” 

(Ở đây, câu: “Với cái nhìn của con voi chúa nên được hiểu như 
vây: khi con voi quay nhìn vào đối tượng, nó không chỉ quay đầu mà 
thực sự quay về phía bên phải. 

Xương của người bình thường được nối với nhau bằng những 
đầu xương chạm vào nhau. Trường hợp của chư Phật Độc giác, những 
đốt xương được nối với nhau bằng những đầu móc ở cuối của đốt 
xương. Trường hợp của chư Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, xương 
được nối với nhau bằng những cái vòng ở mỗi đầu của đốt xương. 
Chính vì lý do này mà Đức Phật Kakusandha phải quay cả người 
trước khi Ngài nhìn vào đối tượng ở sau lưng Ngài, như pho tượng 
vàng quay tròn bằng cái bệ xoay. Đức Phật Kakusandha quay người 
như vậy và nhận xét: “Ma Vương Dusi ngu si này không biết lượng 
sức mình, vị ẫy đã gây ra một tội lỗi rất nặng nề.” 

Liên quan đến đoạn: “Vào lúc này, Ma vương Dusi mạng 
chung từ cõi chư thiên và tái sanh vào khổ cảnh,” nên được hiểu răng, 
chư thiên ở các cõi trời thường chết ở cõi chư thiên của họ khi hết thọ 
mạng. Do đó, không nên cho rằng Ma vương Dusi chết tại cõi người. 
Nên hiểu rằng vị ấy trở về cõi chư thiên và mạng chung tại đó rồi tái 
sanh vào cõi khổ. 

Nên nhớ rằng, dầu Ma vương Dusi chết vào lúc Đức Phật 
Kakusandha quay người nhìn vào cảnh phạm tội, không có nghĩa là vị 
ây mạng chung vì điều Ấy. Thực tế là thọ mạng của vị ẫy bị cắt đứt tựa 
như bằng lưỡi búa khổng lồ vì sự xúc phạm tàn bạo của vị ấy đối với 
vị Tối thắng Thinh văn của Đức Phật, bậc có những oai đức vĩ đại). 
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“Này Ác ma... Ma Vương Dusi đã phải bị thọ hình trong ba cõi 
khổ, đó là các cõi Chaphassayatanika  Sañkusamahafta và 
Paccaftavedaniya. ” 

(Chú thích: Những tội đồ ở trong địa ngục loại này, các căn của 
họ như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ngực (tim) bị đâm thủng bởi những 
cây sắt có đầu nhọn, và kết quả là họ thường xuyên chịu những cơn 
đau khủng khiếp tại mỗi căn ấy gọi là 'những cơn đau do xúc" và vì 
vậy, cõi khổ ấy được gọi là 'cõi khổ Chaphassäyafanika'. Địa ngục 
tương tự cũng được gọi là ° Địa ngục Sañkusamahafa vì nó có nhiều 
cây sắt đầu nhọn để trừng phạt tội đồ. Một tên khác dành cho nó là 
*Paccatfavedanya,` vì bản chất tự chịu khổ của nó dầu không có ai 
đứng ra trừng phạt). 

“Này Ác ma... những chúa ngục thường đến đều đặn sau 
những khoảng thời gian nhất định, và báo cho ta biết rằng khi hai cây 
lao cùng đâm vào ngực thì nó đánh dấu đã hết một ngàn năm. ” 

(Chú thích: Đoạn “ khi hai cây lao cùng đến” cần được giải 
thích : Những tội đồ của địa ngục thuộc loại này có kích thước 3 
gãvuta. Những tay đao phủ, gồm hai nhóm, bắt đầu trừng phạt chúng 
băng cách đâm xuyên những cây lao ở trên ngực và nói răng: “Đây là 
chỗ mà những ý nghĩ của ngươi đã sanh lên đề làm điều ác.” 

Mỗi cây lao đường kính to bằng cây thốt nốt, mỗi nhóm hành 
tội gồm 50 người, một nhóm đi từ ngực lên đầu gây ra những cơn đau 
xé buốt bằng cách đâm xuyên những cây lao khắp đường. Nhóm kia đi 
từ ngực xuống chân cũng theo cách như vậy. Mỗi nhóm phải mắt 500 
năm để đến đầu hoặc chân; hoặc một ngàn năm để đi hết một vòng, 
khi ấy hai nhóm gặp nhau ở ngực). 

“Này Ác ma... Ta đã phải chịu thọ hình trong đại địa ngục ấy 
trải qua hằng trăm ngàn năm và khi được thoát khỏi chỗ đó, ta phải 
đến một địa ngục phụ của đại địa ngục Ấy, nó có tên là Ussada, ở đó ta 
phải chịu cực hình còn khốc liệt hơn ở đại địa ngục, trải qua mười 
ngàn năm trước khi cuối cùng thoát khỏi chỗ đó. 

“Này Ác ma...Ta có thân người và đầu cá suốt thời gian thọ 
hình trong địa ngục ấy (đầu của con người tròn và trên đó những cây 
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lao đâm vào có thê bị trượt trong khi đầu của con cá thì dài và đẹp và 

dùng làm mục tiêu tốt). ” 

Sau khi kế lại những biến cố quá khứ, đại đức Mahã 
Moggallana tiếp tục thuyết giảng đến Ma vương bằng 21 câu kệ để 
khiến vị ấy ăn năn về những hành động ngu sỉ của vị ấy. 

(a) Địa ngục nơi mà Ma vương Dusi bị đoạ đày vì tội xúc phạm bậc 
A-la-hán Vidhura, vị Tối thượng Thinh văn của Đức Phật cũng 
như chính Đức Phật, địa ngục ấy có bản chất là hành hạ tội đồ 
băng những cây lao sắt; những cây lao sắt này tự động hành hạ tội 
đồ, dù không có những tay đao phủ. 

Này Ác ma... ngươi có thê bị đoạ đày trong địa ngục như vậy vì 
tội xúc phạm vị Thinh văn của Đức Phật, bậc biết rõ nhân quả của 
bất cứ nghiệp nào. 

(b) Có những nơi nằm giữa đại dương. Chúng có dáng vẻ khả ái của 

những viên ngọc nhiều màu lấp lánh. Một số đông tiên nữ có thể 
được trông thấy đang múa hát trong những nơi ấy. 
Này Ác ma... ngươi đã xúc phạm vị Tối thượng Thinh văn của 
Đức Thế Tôn, bậc biết rõ những nơi Ấy, những lạc thú được thọ 
hưởng bởi những tiên nữ ấy và những nhân duyên của những lạc 
thú ấy. 

(c)VỊ bhikkhu ẫy đã khiến cho tịnh xá Pubbayon, do Visakhä, mẹ của 
phú hộ Migara dâng cúng, phải rung chuyên ngay khi đang được 
Tăng đoàn ngắm nhìn theo lời đề nghị của Đức Phật. 

Này Ác ma... ngươi sẽ phải lãnh chịu những hậu quả do sự xúc 
phạm của ngươi đến vị bhikkhu đã thành tựu thăng trí và tuệ giác 
(abhiñña và paññna). 

(d) Vị bhikkhu ây đã khiến cung điện Vejayanta của Sakka phải lắc lư 
bằng ngón chân cái của vị ấy, do năng lực thần thông của vị ấy, 
khiến tất cả chư thiên hoảng sợ. 

Này Ác ma... ngươi sẽ phải lãnh chịu những hậu quả về sự xúc 
phạm của ngươi chống lại vị bhikkhu đã thành tựu abluñña và 
panna. 
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(e) Vị bhikkhu ấy đã đi đến cung điện Vejayanta của Sakka và hỏi vị 
ấy câu hỏi này: “ Này Sakka... Ngươi có biết chăng sự thật về sự 
giải thoát mà trong đó không có tất cả mọi hình thức tham 
muốn ?” Khi được hỏi như vậy, Sakka bèn đưa ra câu trả lời đúng. 
Này Ác ma ngu sỉ... ngươi sẽ phải lãnh chịu những hậu quả về sự 
xúc phạm của ngươi đối với vị thanh văn của Đức Như Lai 
(Tathägaa), bậc đã thành tựu abhiñña và paññä, khiến vị ấy có 
thê đặt câu hỏi như vậy. 

(Ð VỊ bhikkhu ẫy đã hỏi Đại phạm thiên một câu hỏi ở gần giảng 
đường Sudhamma dhamma: “Này ông thiện nam...phải chăng ông 
vẫn còn mang quan điểm lầm lạc rằng không có vị bhikkhu hay Sa- 
môn nào có khả năng đi đến các cõi Phạm thiên ? Ông có bao giờ 
trông thấy hào quang của Đức Như Lai vượt trội hào quang của 
các vị Phạm thiên, của các cung điện và y phục của họ chưa ?” 

Đại phạm thiên trả lời: “Tôi không còn mang những quan điểm 
lầm lạc cổ xưa ấy nữa. Tôi nhìn thấy hào quang của Đức Phật sáng 
trội hơn hào quang của các vị Phạm thiên, của các cung điện và y 
phục của họ. Tại sao tôi còn khăng khăng cho rằng tôi thì thường 
hằng hay là một chúng sanh bắt tử ?” 

Này Ác ma... ngươi sẽ phải lãnh chịu những hậu quả về sự xúc 
phạm của ngươi chống lại vị Thinh văn đệ tử của Đức Như Lai, 
bậc đã thành tựu abhiñña và pañña, có thể đặt ra những câu hỏi 
như vậy. 

(g) VỊ bhikkhu ấy, bằng thắng trí (abhiñña) dựa trên giải thoát thiền 
(vừnokka jhãna), đã tiếp xúc với đỉnh núi Mahä Meru và bốn châu 
đảo Đông, Tây, Nam và Bắc, vào lúc nhiếp phục rồng chúa 
Nandopananda (tôn giả Mahã Moggallana đã che hết ngọn núi 
Mahã Meru và bốn châu đảo bằng tác nhân của con rồng được hóa 
hiện lúc bấy giờ). 

Này Ác ma... ngươi sẽ phải chịu những hậu quả về sự xúc phạm 
của ngươi đối với vị Thinh văn đệ tử của Đức Phật, bậc đã thành 
tựu abhiñña và pañña, có thể đặt ra những câu hỏi như vậy . 
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(Chú thích: Khi nói chuyện với Ma vương, tôn giả Mahä 
Moggallãna đang nói về chính ngài tựa như ngài là một vị bhikkhu 
khác, và cách thuyết pháp như vậy được gọi là Annapadesa). 

Tôn giả Mahã Moggallãna đã chinh phục Ma-vương bằng cách mô 
tả thần thông của ngài bằng 7 cách từ (a) đến (g). 

(a) Liên quan đến bài kinh Mãratajjaniya Sutta trong phần 
Mũlapannäsa. 

(b) Liên quan đến thần thông của ngài trong những chuyến đi thuyết 
pháp như trong Vimana vatthu và Peta vatthu. 

(c) Liên quan đến bài kinh Mahã Moggallãna trong phẩm Mahã 
Vagga của Tương Ưng Bộ. 

(d) và (e) Liên quan đến bài kinh Cũlatanhãsankhaya Sutta trong phần 
Mũlapannäsa. 

( Liên quan đến bài kinh Aññatara Brahma Sutta của phẩm Sagãtha 
Vagga, Tương Ưng Bộ. 

(g) Liên quan đến Chú giải Thanh tịnh đạo, cuốn 2, về sự nhiếp phục 
rồng chúa Nandopananda. 

(h) Lửa không cần cô gắng để đốt cháy con người ngu sỉ mà chính kẻ 
ngu sỉ tự đốt cháy mình. Cũng như kẻ ngu si tự đốt cháy mình, 
ngươi cũng vậy, sẽ khiến cho chính ngươi bị đốt cháy do xúc phạm 
Đức Phật. 

() Này Ác ma... ngươi đã gây ra một hành động tội lỗi băng cách xúc 
phạm vị Tối thượng Thinh văn của Đức Phật. Ngươi có nghĩ rằng 
hành động tội lỗi của ngươi sẽ không đem lại hậu quả thích đáng 
không ? 

() Này Ác ma... số nghiệp bất thiện chống lại ngươi sẽ gia tăng theo 
thời gian. Này Ác ma... phải chăng ngươi vẫn chưa chán việc làm 
hại Đức Phật ? (Lễ ra ngươi nên rút ra bải học từ những ác nghiệp 
của cậu ngươi là Ma vương Dusi đã phải chịu khổ trong các địa 
ngục). Ngươi nên dừng ngay những hành động làm hại các vị 
Thinh văn đệ tử của Đức Phật. 

Tôn giả Mahä Moggallãna đã khuyến giáo Ma vương khi nêu 
ra những ví dụ làm bằng chứng để khiến vị ấy ân hận về những việc 
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làm điên rồ của mình và ghê sợ những quả đữ trong một thời gian dài, 
tại khu rừng thiêng Bhesakala, kết quả là Ma vương với tâm nặng tru, 
đã biến mắt tại chỗ. 


Vị thiện nam Bà la môn Pañcagøa 


Sau khi trải qua mùa an cư thứ tám và giải thoát cho những 
chúng sanh xứng đáng được giải thoát, bằng sự thuyết giảng bài kinh 
BodhI Raja Kumar Sutta và những bài kinh khác, tại khu rừng thiêng 
Bhesakala, gần thị trấn Susumaragrra, Đức Phật lên đường đi đến 
SavatthI và trú ngụ tại Jetavana tịnh xá. 

Có một vị thiện nam Bà-la-môn tên là Pañcagga Dãyaka. Vị ấy 
được gọi tên như vậy vì thói quen cúng dường năm loại thực phẩm 
đầu tiên trong quá trình sản xuất. (1) hạt lúa sữa ở ngoài ruộng: (2) lúa 
được gặt đầu tiê ; (3) lúa được đem vào kho đầu tiên; (4) vật thực 
được nấu từ cái nồi đầu tiên; (5) món ăn đầu tiên được đặt trên bàn ăn 
(pañca: năm sản phẩm hay thực phẩm đầu tiên; và đãyaka: thí chủ; 
pañcagga-däyaka là người bố thí năm loại thực phẩm đầu tiên). Sau 
đây là bài minh họa: 

(1) Vị ấy thường dâng cúng những trái bắp non hay lúa sữa hái từ 
cánh đồng của vị ấy đem dâng lên Đức Phật và chúng Tăng dưới 
dạng cơm sữa, với niềm tin rằng sự cúng dường những sản phẩm 
đầu tiên như vậy sẽ cho quả phước sớm. Đây là sự cúng dường sản 
phẩm đầu tiên của vụ mùa. 

(2) Khi hạt ngũ cốc đã chín, vị ấy cho gặt về, chất đóng, rồi sau đó lẫy 
ra một ít đem nấu thành vật thực. Vị ây đem dâng chúng trước tiên 
đến Đức Phật và chúng Tăng. Đây là sự cúng đường ngũ cốc từ vụ 
lúa thu hoạch đầu tiên. 

(3) Sau khi cho ngũ cốc vào các kho, khi kho đầu tiên được mở ra, vị 
ấy cho lẫy ra một ít ngũ cốc và đem nấu thành vật thực rồi đem 
dâng đến Đức Phật và chúng Tăng. Đây là sự cúng đường ngũ cốc 
từ kho đầu tiên. 

(4) Thức ăn lấy ra trước tiên ở mỗi nồi rồi đem dâng cúng đầu tiên đến 
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các vị bhikkhu. Chừng nào thực phẩm chưa được cúng đường đến 
chư Tăng, thì không ai được phép ăn từ nồi thực phẩm ấy. Đây là 
vật cúng dường đầu tiên lẫy từ những nỗi nấu thực phẩm. 

(5) Vị ấy không bao giờ ăn trước khi lẫy ra một phần để dâng cúng 
đến Đức Phật và chúng Tăng vào buổi sáng. Còn vào buổi ăn trưa, 
vị ấy cũng lấy trước ra một ít từ trên bàn ăn của vị ấy đề bồ thí đến 
những người ăn xin, nếu không có thì vật thực ấy được cho những 
con chó. Đây là sự bố thí được thực hiện trước bữa ăn của vị Ấy. 

Như vậy, vị ẫy được nổi danh là Pañcagga-dãayaka, người bố 
thí vật thực trong năm trường hợp đầu tiên. 

Vào một sáng sớm nọ, Đức Phật nhìn vào thế gian bằng hai loại 
trí: Asayanusaya-ñana và Indriya-propriya-ñana (Căn thượng hạ trf) 
và biết được những cận y duyên trước kia của pañcagga-däyaka và vợ 
của ông ta sẽ được an trú trong quả thánh Dự lưu (sofa paffi-magga), 
và thế nên Đức Phật y phục chỉnh tề và ngồi lại trong hương phòng 
vào buổi sáng đặc biệt ấy. 

(Tất cả các vị bhikkhu thường hội họp tại hương phòng của 
Đức Phật vào giờ đi khát thực mỗi buổi sáng. Họ luôn luôn theo sau 
Đức Phật đề thọ lãnh vật thực ở thị trần. Nhưng Đức Phật ở lại hương 
phòng sau cánh cửa đóng khi nào Ngài muốn đi một mình. Trong 
những trường hợp như vậy, các vị bhikkhu tự đi khất thực sau khi đi 
nhiễu quanh Hương phòng vì họ hiểu ngầm rằng Đức Phật vì lý do 
riêng không đi với họ). 

Vào ngày hôm ấy, Đức Phật vẫn ở trong Hương phòng sau 
cánh cửa được đóng lại vào giờ đi khất thực. Ngài chỉ đi ra khi đến giờ 
dùng cơm của ?añcagga-dãyaka. 

Ngài một mình đi vào thành Sãvatthi và dân chúng biết rằng 
một người nào đó được Đức Phật ban phước. Họ không đi ra như 
thường lệ đề thỉnh Đức Phật thọ lãnh vật thực cúng dường. 

Đức Phật đi dọc theo con đường từ nhà này sang nhà khác và 
dừng lại ở cửa nhà của pañcagga-dãyaka vào lúc vị Bà-la-môn ấy 
đang cầm bát vật thực để ăn và vợ của ông ta đang cầm quạt để quạt 
cho chồng. Bà vợ là người đầu tiên trông thấy Đức Phật đang đứng 
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trước cửa nhà của họ. Nàng cố gắng giữ Đức Phật ở ngoài tầm nhìn 
của chồng bằng cách để cái quạt chắn giữa chồng của bà ta và Đức 
Phật. Bà ta biết răng nếu chồng bà trông thấy Đức Phật thì ông ta sẽ 
cúng đường tất cả vật thực trong bát đến Đức Phật; và như thế bà ta 
phải nâu phần ăn khác cho chồng. Cùng lúc ấy bà ta ở trong trạng thái 
bối rỗi và bất kính. Đức Phật biết rõ điều đó và phóng hào quang từ 
thân của Ngài đến hai vợ chồng. Khi người chồng trông thấy hào 
quang màu vàng, ông ta hỏi vợ rằng: “ Cái gì thế này?” Rồi ông ta 
nhìn quanh và cuối cùng trông thấy Đức Phật đang đứng trước cửa 
nhà. Rồi vợ của ông ta thả cái quạt xuống và vội vã đi đến Đức Phật, 
đảnh lễ Ngài theo đúng truyền thống thời bấy giờ. Đức Phật nói lên 
câu kệ đề tán dương bà ta trong khi bà ta đang đứng lên: 


Sabbaso nãmaripasamin 
Yassa na{thi mamayitam 
asafa ca na socdqfi. 

sa ve bhikkhHfi vuccdfi. 

Người đã cắt đứt luyến ái đối với danh và sắc (nữma-ripa) 
không chấp thủ tà kiến về “Ta” hoặc “của Ta' và “ông kia' hay “bà nọ” 
thì được thoát khỏi sầu khổ và ta thán. Do sự chấm dứt n„ãma-rữpa, 
người ấy chọc thủng màn đêm dày đặc của phiền não và đáng được 
xem là vị bhikkhu bậc thánh. 

Người vợ của ông Bà-la-môn được an trú trong quả thánh Nhập 
lưu vào lúc kết thúc thời pháp ấy. 

Rồi ông Bả-la-môn thỉnh Đức Phật vào nhà và dâng cúng chỗ 
ngồi. Rồi vị ấy dâng cúng đến Đức Phật phần ăn của ông ta, rót nước 
cúng dường và bạch rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn là bậc đáng 
tôn kính nhất trong thế gian gồm chư thiên và nhân loại. Cầu xin Đức 
Thế Tôn thọ lãnh vật thực cúng dường của con.” Để đáp ứng lời thỉnh 
cầu ông ta, Đức Thế Tôn thọ lãnh vật thực được dâng cúng vảo bát 
của Ngài rồi độ nó. Sau khi độ thực xong, Đức Thế Tôn đọc lên câu 
kệ sau đây: 

Yadaggato majjhafo sesafo vã 
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pưmdam labhetha paradatheDajJT1vTr 
nalam thulum no be nipaccavadi 
tam vapi mira muni vedayqntu. 

Vị bhikkhu sống bằng vật thực do thí chủ tín tâm cúng dường, 
dù vật thực ấy lấy từ phần đầu hoặc phần giữa hay phần cuối của nồi 
cơm, như là phương tiện nuôi mạng thường ngày. VỊ bhikkhu có lòng 
tri ân nhận lãnh vật thực bất chấp miếng vật thực xuất phát từ phần 
nào của nồi cơm. Vị ấy không tỏ ra quá vui sướng khi thọ nhận phần 
trước tiên của vật thực, cũng không phiền lòng khi có người dâng đến 
đồ ăn dư thừa. Vị ấy đã từ bỏ cái thích và cái không thích. Người như 
vậy được những người có trí tuệ xem là người đã đoạn tận các lậu 
hoặc (sava), bình thản trước thế ø1an và các biến cố của thế gian. 

Paficagga-däyaka chứng đắc quả thánh sotãparfi vào lúc kết 
thúc thời pháp. 

(Đây là những đoạn trích dẫn từ bộ chú giải Sutta Nipäta, bài 
diễn giải của bài kinh Muni Sutta, nó không ăn khớp với bài trình bày 
trong bộ Chú giải kinh Pháp Cú). 


Ba chuyến viếng thăm Sri Lanka của Đức Phật 
Chuyến viếng thăm đảo Sihala lần thứ nhất 


Một bài mô tả về ba chuyến viếng thăm đến đảo Sihala (Sri- 
Lanka) của Đức Phật, dưới dạng tóm tắt, trích ra từ bộ Mahã Vamsa, 
cuốn I. 

Sau khi chứng đắc Phật quả, Đức Phật trải qua mùa an cư đầu 
tiên tại Isipatana, Migadäya gần Bãrãnasĩ. Từ đó Ngài đi đến khu rừng 
Uruvela để tế độ ân sĩ Uruvela bằng cách thị hiện những pháp thần 
thông. Lúc bấy giờ, dân chúng của hai nước Aủga và Magadha hằng 
năm đến cúng dường vị ân sĩ này. Vị ân sĩ không muốn Đức Phật đến 
tham dự trong lễ hội to lớn ấy. Đức Phật biết rõ những ý nghĩ của vị 
ấy. Bởi vậy vào ngày hôm ấy, Đức Phật đi đến châu đảo Uttarakuru để 
khất thực, và từ đó Ngài trở về hồ Anotatta để độ thực, và khi đêm 
xuống (tháng thứ 9 sau khi giác ngộ) Ngài tiếp tục đi đến đảo Sihala. 
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Chuyến viếng thăm của Ngài đúng vào lúc các dạ-xoa đang tô 
chức đại hội tại nơi mà ngày nay là khu vườn Mahãnagavana, bề dài 3 
do tuần và bề rộng một do tuần ở phần trung tâm của đảo, nằm dọc 
theo bờ sông. Đức Phật đi đến chỗ các dạ xoa đang hội họp và trong 
khi đang đứng ngay trên đầu của họ, nơi bảo tháp MahTyañgana ngày 
nay, tạo ra cơn mưa lớn và những luồng gió thối vần vũ cộng thêm 
bóng tối bao trùm khiến họ sợ hãi. 

Các dạ-xoa rất sợ hãi và họ cầu xin Đức Phật ban cho họ một 
chỗ nương náu tránh khỏi hiểm nguy. Đức Phật xoa dịu họ bằng cách 
cho họ biết rằng Ngài sẽ làm cho họ vơi dịu lo âu và sợ hãi, nếu họ 
chịu dâng cho Ngài một chỗ ở trên đảo để trú ngụ. Nhân đó, họ đáp 
lại: “ Đức Thế Tôn của sự bình an và thanh tịnh... Nhân đây chúng 
con xin dâng Ngài chính chỗ này và chúng con cầu xin Ngài cho tất cả 
chúng con một chỗ trú ân trên hải đảo này.” 

Đức Phật trả lại sự an bình và làm lắng dịu những nỗi sợ hãi 
của các dạ-xoa bằng cách khiến cho mưa bão và bóng tối biến mắt, rồi 
Ngài đi xuống đất và trải ra tấm tọa cụ bằng da rồi ngồi trên đó. Khi 
Đức Phật trải ra tắm tọa cụ băng da trên chỗ ấy, các dạ-xoa bèn bỏ 
chạy để tránh sức nóng khó chịu đang tỏa ra từ tắm thảm rực cháy và 
ân náu nơi những khu vực xa xôi của hải đảo. Đức Phật khiến cho đảo 
Giridipa đến gần với Sihala để cung cấp chỗ ngụ cho các dạ-xoa chưa 
ôn định. Một khi tất cả các dạ-xoa đã định cư ở đó rồi, Đức Phật khiến 
cho hải đảo di chuyên trở lại chỗ cũ của nó. 

Tấm thảm da cháy sáng được thu lại ngay khi đảo Sihala đã hết 
tất cả dạ-xoa. Rồi tất cả chư thiên đến hội họp trên đảo và tổ chức đại 
hội. Đức Phật bèn thuyết pháp đến họ, kết quả là nhiều koti chúng 
sanh giác ngộ Tứ Diệu Đề và số chư thiên quy y Tam bảo với niềm tin 
dũng mãnh. 


Đức Phật trao một nắm tóc đến vị thiên Mahäã Sumana theo lời 
thỉnh cầu của vị ấy 
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Vị thiên Mahã Sumana sống ở núi Samavakuta. Vị ấy chứng 
đắc quả thánh so/zparri nhờ nghe thời pháp tại đại hội, đã đề cập ở 
trên. VỊ ẫy thỉnh cầu Đức Phật trao cho một vật kỷ niệm nào đó đỀ tôn 
thờ. Đức Phật sờ vào đầu của Ngài và lây một nắm tóc rồi trao cho vị 
thiên Mahã Sumana. Sau đó, Đức Phật trở về khu rừng Uruvela. 

Vị thiên Mahã Sumana cất nắm tóc trong cái hộp bằng vàng và 
tôn trí ở một nơi được rải đầy các loại châu báu, và ngày nay nơi ấy có 
bảo tháp MahTyañgana Cetiya. Cái hộp bằng vàng đựng nắm tóc của 
Đức Phật được tôn trí trong một ngôi tháp nhỏ bằng ngọc thạch anh. 

Về sau một đệ tử của tôn giả Sãriputta, là đại đức Sarabhũ, đã 
lấy cái xương cổ của Đức Phật từ chỗ hỏa thiêu nhục thân của Đức 
Phật và dùng thần thông đem đến đặt vào bảo tháp này. Vị ấy đã tôn 
trí xương ấy trong bảo tháp cũ có kích thước nhỏ hơn và nâng bảo 
tháp ấy lên cao 12 hắc tay, được phụ giúp bởi một nhóm bhikkhu. Rồi 
đại đức Sarabhu trở về sau khi trùng tu lại bảo tháp ấy. 

Năm tháng trôi qua và đến thời của vua Devãnapiyatissa, em 
trai của vua tên là Uddha Culabhaya đã trùng tu lại ngôi bảo tháp cũ 
và nâng nó lên cao 30 hắc tay, bao bọc cái bảo tháp cũ nhỏ hơn. Về 
sau, vua Duthagãmani tái thiết lại ngôi bảo tháp, nâng cao lên 80 hắc 
tay. Như vậy bảo tháp MahTyañgana Ceti đã được nâng lên cao trải 
qua năm tháng. 

Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Phật đến đảo 
SIhala. 


Chuyến viếng thăm của Đức Phật đến đảo Nãgadipa 


Vào lúc Đức Phật đang ngụ ở Jetavana tịnh xá tại SavatthI, suốt 
mùa an cư thứ năm, có một trận chiến lớn gồm những đội binh to lớn 
giữa hai phe của Mahodara và rồng cháu Culodara để dành lấy chiếc 
ngài vàng bằng ngọc lục bảo. Khi Đức Phật biết được tình huống 
không vui này, Ngài mang y bát ra đi vào lúc sáng sớm và đến giữa 
trận chiến tại đảo Nãgadipa, để cứu cho loài rồng tránh khỏi sự diệt 
VONE. 
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Rồng chúa Mahodara là vị long vương hùng mạnh, muốn thống 
trị vương quốc rồng (zãga) rộng năm trăm do tuần tại khu vực ấy của 
đại dương. 

Long vương Mahodara gả em gái của vị Ấy, là Kanha, cho một 
vị long vương khác đang cai trị vùng núi Vattamana. Về sau họ có 
một đứa con trai tên là Culodara. 

Trước khi mạng chung, bà ngoại của Culodara cho mẹ của 
Culodara chiếc ngai bằng ngọc lục bảo. Kết quả là một cuộc chiến 
tranh xảy ra tranh quyền sở hữu chiếc ngai kia giữa long vương 
Mahodara và đứa cháu Culodara. Những vị rồng sống ở vùng núi ấy 
cũng là những kẻ cai trị hùng mạnh trong lãnh thổ riêng của họ với 
những đội binh to lớn. 

Có một vị thiên tên là Samiddhi Sumana, ngụ ở cây Linlun, 
gần công vòm đi vào khu vườn của Jetavana tịnh xá. Vị ấy đi theo 
Đức Phật suốt con đường đến đảo NãgadTpa, được sự cho phép của 
Đức Phật, mang theo cây Linlun làm cái lọng che để bảo vệ Ngài 
tránh khỏi nắng mưa. 

Vấn đề này sẽ được giải rõ thêm. Vị thiên Samiddhi Sumana 
trong một kiếp quá khứ đã làm người tại đảo Nãgadipa. Một lần nọ, vị 
ấy trông thấy một vị Phật Độc giác đang độ thực tại nơi mà ngày nay 
có bảo tháp Rãjayatana (được mọi người biết đến qua tên Linlun). 
Bằng sự tôn kính, vị ẫy đã dâng đến Đức Phật Độc Giác một năm 
nhánh cây dùng để chùi rửa bát sau bữa ăn. 

Do nhờ việc phước này, vị ây được sanh làm thọ thần của cây 
Linlun ở gần công vòm dẫn vào Jetavana tịnh xá. Cây Linlun nằm ở 
bên ngoài tịnh xá từ lúc tịnh xá được xây dựng. 

Đức Phật đã dẫn theo vị thiên Samiddhi Sumana cùng với cây 
Linlun vì lợi ích của vị ấy và lợi ích của hải đảo. 

Khi đến hải đảo, Đức Phật ngồi giữa chiến trường trên hư 
không và khiến cho bóng tối bao trùm toàn thể không gian để khiến 
những kẻ tham chiến sợ hãi. Rồi Đức Phật khiến cho toàn vùng sáng 
tỏ trở lại để làm vơi địu các vị rồng khỏi sợ hãi và lo lắng. Các vị rồng 


T) khưu Minh Huệ 429 


trông thấy Đức Phật, họ cảm thấy hạnh phúc và kéo đến quanh Ngài 
và đảnh lễ dưới chân Ngài với lòng tôn kính sâu sắc. 

Khi Đức Phật thuyết pháp đến họ trong niềm an lạc và tĩnh 
lặng, hai vị vua rồng địch thủ rất hoan hỉ với thời pháp đến nỗi họ nhất 
trí đâng chiếc ngai băng ngọc lục bảo đến Đức Phật. 

Rồi Đức Phật đi xuống và ngồi trên chiếc ngai và độ vật thực 
thượng vị do các vị rồng dâng cúng rồi thuyết pháp đến họ, kết quả là 
tám mươi koti chúng sanh rồng, cả trên đất liền và dưới nước, đều quy 
y Tam bảo với tâm tịnh tín. 


Chuyến viếng thăm đảo Sihala lần thứ hai 
Sự thỉnh cầu của Long vương Maniakkhita 


Maniakkhika, một vị long vương của vùng Kalyani là cậu của 
Mahodara, cũng đã đến tại đảo của chúa rồng Nagadipa để tham 
chiến. Vị ấy đã quy y Tam bảo vào lúc Đức Phật lần đầu tiên đến 
viếng đảo Sihala. Vị ấy long trọng thỉnh cầu Đức Phật: “ Bạch Đức 
Thế Tôn... Ngài quả thật đã làm một việc đem lại lợi ích to lớn cho 
chúng con bằng những lời khuyến giáo của Ngài. Nếu Ngài không đi 
đến chỗ này thì giờ đây chắc hắn chúng con đã bị thiêu hủy ra tro bụi 
rồi. Ước muốn tha thiết của chúng con là với lòng bi mẫn của Ngài, 
mong Ngài ban đặc ân cho chỗ ngụ của chúng con, Kalayani, bằng 
chuyến viễng thăm của Ngài khi Ngài đến đảo Sihala trong dịp tới.” 

Đức Phật làm thinh đề tỏ dấu hiệu nhận lời thỉnh cầu của vị ấy. 

Rồi Đức Phật khuyên họ nên xây dựng bảo tháp Rãjayatana tại 
chỗ ấy như là một đài kỷ niệm trường hợp kiết tường ấy. Ngài tặng 
cho họ cây Linlun và trả lại chiếc ngai bằng ngọc lục bảo với những 
lời giáo huấn là giữ gìn chúng như là những vật thiêng liêng đáng tôn 
thờ. 

“ Này các chúa rồng, hai vật này nên được tôn kính như là 
những di vật của Như Lai (Paribhoga Cefi) vì lợi ích và vì sự thạnh 
vượng lâu dài của các ngươi.” 
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Đức Phật, sau khi để lại những lời giáo huấn ấy, Ngài trở về 
Jetavana tịnh xá tại Savatth1. 

Những biến cố này đánh dấu chuyến viếng thăm thứ hai đến 
đảo Sihala của Đức Phật. 


Chuyến viếng thăm đảo Sihala lần thứ ba 


Ba năm sau, long vương Maniakkhika đi đến Sãvatthi để thỉnh 
cầu Đức Phật đến viếng đảo Sihala khi Ngài đang ngụ ở Jetavana tịnh 
xá. 

Vào ngày rằm tháng Vesakha, năm thứ tám sau khi Đức Phật 
thành đạo (và một ngày sau khi Maniakkhika đi đến). Đức Phật, khi 
được thông báo đã đến giờ thọ thực, bèn mặc y và đi qua đảo Sihala, 
có năm trăm vị bhikkhu theo cùng. 

Long vương Maniakkhika cùng với tùy tùng của vị ấy đã cung 
rước Đức Phật và chúng bñ¿kkhu đến một cung điện bằng châu báu, 
gần nơi ngày nay có bảo tháp Kalyani, rồi dâng vật thực thượng vị của 
chư thiên đến Đức Phật và chúng bJikkhu với lòng tôn kính sâu sắc. 

Sau khi thuyết pháp đến long vương Maniakkhika và tất cả các 
vị rồng, Đức Phật đi xuyên qua hư không đến đồi Sumana và để lại 
một dấu chân của Ngài, để các thế hệ mai sau xem đó là chỗ thiêng 
liêng (Pãđa ceti). Đức Phật đi xuống chân đôi cùng với chúng bhikkhu 
để nghỉ ngơi rồi đi tiếp đến Dĩghavapi. 

Trong thời gian lưu trú tại Dĩighavapi, Thế Tôn và tất cả các vị 
bhikkhu an hưởng quả định (phala-sãmapaffi) tại nơi bảo thấp 
DIghaväpi ngày nay. Đây là một trong những thánh địa mà xưa kia 
được mọi người sùng bái. Từ đây Đức Phật đi tiếp đến khu vườn 
Maha Meghavana. 

Khi đến tại khu lâm viên Meghavana cùng với 500 bhikkhu, 
Đức Phật ngồi xuống chỗ cây Mahabodhi nguyên thủy và cùng với 
các vị tỳ khưu nhập thiền quả định. 

Từ đây, Đức Phật cùng với 500 bh¿kkhu đi đến địa điểm của 
bảo tháp Mahäceti và thọ hưởng thiền quả định. Sau khi xuất định, lại 
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đi đến chỗ hiện nay có bảo tháp Thupayo ceti và cùng thọ hưởng thiền 
quả. 

Khi xuất khỏi quả định (phala-sãmapatri), Đức Phật cùng với 
500 bhikkhu đến bảo tháp Kyauk (bảo tháp bằng đá) ngày nay và 
thuyết pháp đến tất cả chư thiên hiện diện ở đó lúc bấy giờ, rồi Ngài 
trở về Jetavana tịnh xá. 

Những biến cố này đánh dấu chuyến viếng thăm thứ ba của 
Đức Phật đến đảo Sihala. Đây là bài mô tả ba chuyến viếng thăm của 
Đức Phật đến đảo Sihala. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 26 
HẠ THỨ TÁM CỦA ĐỨC PHẬT TẠI THỊ TRẤN 


SUSUMARAGIRA 
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CHƯƠNG 27 


TRƯỞNG GIÁ GHOSAKA CỦA NƯỚC KOSAMBI 


(Bài mô tả ngắn gọn này về vị trưởng giả của nước Kosambi 
đã được biên soạn dựa vào cuốn I của bộ Chú giải Pháp cú và cuốn ÏI 
của bộ Chú giải Ankuttara Atthakatha, nội dung được trình bày đầy đủ 
chỉ tiết hơn). 

Trước khi Đức Phật Chánh đăng Chánh giác xuất hiện trong thế 
gian, một nạn dịch chết người (ahivafaka) đã xảy ra trong nước 
Allakappa, và sự thiệt hại do bệnh dịch này gây ra làm chết từ mười 
tới hai chục người trong một gia đình thời bấy giờ. Nhiều người ra đi 
đến các nước khác đề tránh khỏi cái chết. Có một người trong những 
cư dân của thành phố rời khỏi Allakappa cùng với vợ và một đứa bé 
trai. Nhưng họ chịu đói khát khi đi qua vùng sa-mạc và họ ở trong tình 
trạng bị kiệt quệ. Trên đường đi hai vợ chồng thay phiên nhau bồng 
ăm đứa con. 

Người chồng có ý nghĩ rằng sẽ không thể vượt qua sa mạc nếu 
phải mang theo đứa con trên vai của họ. Bởi vậy anh ta đi chậm lại tựa 
như muốn đi vệ sinh, rồi anh ta đặt đứa con trên đất trong thế ngồi và 
đi tiếp. Khi người vợ không thấy đứa con trong tay của chồng, nàng 
hỏi: “ Ông à...thằng nhỏ đâu rồi ?? Người chồng đáp lại: “ Trong 
hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này, nó có thê giúp được gì cho chúng 
ta. Chúng ta có thể sanh thêm nhiều đứa con khác nếu chúng ta còn 
sống!” Người vợ tức giận la toáng lên: “ Anh thật là tàn nhẫn vô nhân 
đạo... Tôi sẽ không đi chung với con người độc ác như anh.” Người 
chồng thú nhận hành động khinh xuất của anh ta và xin lỗi vợ: “ Anh 
xin lỗi.” Họ lại tiếp tục chuyến đi sau khi bế đứa con lên. 

Hai vợ chồng mệt lữ, với đứa con trên tay, đi qua vùng đất cát 
với nhiều vất vả. Đến chiều họ đến một cái chòi của những người chăn 
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bò, họ đã nấu xong món cơm sữa để chuẩn bị cho bữa ăn tối. Khi họ 
trông thấy hai vợ chồng và đứa con, họ nhận ra ngay là những người 
khách lạ đang bị đói lã, vì thế họ cho hai vợ chồng kia cả nồi cơm sữa. 
Người vợ ăn chừng mực và chỉ vừa đủ lượng thực phẩm trong khi 
người chồng tham lam ăn quá nhiều, hậu quả là anh ta bị chết vào 
sáng hôm sau do chứng bội thực. Vì anh ta quá luyến ái với những 
người chăn bò ấy trước khi chết, nên tái sanh vào bào thai của con chó 
cái nuôi trong cái chòi ấy. 

Về sau, con chó cái sanh ra một chó con rất dễ thương. Nó 
được người chăn bò chăm sóc rất chu đáo tựa như nó chính là con đẻ 
của ông ta vậy. Hai bên thường xuyên quấn quýt bên nhau, hễ người 
chăn bò đi đâu thì con chó nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau. 

Một buổi sáng nọ, một vị Phật Độc giác dừng lại trước cửa nhà 
của người chăn bò để khất thực. Người chăn bò đảnh lễ Đức Phật Độc 
giác và dâng vật thực đến ngài, rồi thỉnh ngài ở lại để ông ta cúng 
dường bốn món vật dụng. Đức Phật Độc Giác ngụ trong một khu rừng 
không cách xa chỗ ngụ của người chăn bò. Người chăn bò thường dẫn 
con chó nhỏ đi theo bất cứ khi nào ông ta đi thăm Đức Phật Độc giác. 
Ông ta thường gõ vào những cục đá và những gốc cây khô bằng cây 
gậy ngắn trên đường đi đến chỗ ngụ của Đức Phật Độc Giác để dọa 
cho những con thú môi sợ hãi mà chạy đi. Con chó chú ý cân thận đến 
những hành vi của ông chủ. 

Vào một dịp nọ, người chăn bò bày tỏ với Đức Phật Độc Giác 
rằng anh ta không thê thường xuyên hầu hạ Đức Phật Độc giác mỗi 
ngày vì lý do này hay lý do khác. Ông ta bảo đảm với Đức Phật Độc 
Giác rằng con chó nhỏ của ông ta sẽ đi đến chỗ ngụ của Ngài để đưa 
ngài về nhà của ông ta rồi đưa ngài về lại, khi nào ông bận việc. 

Một hôm người chăn bò saI con chó nhỏ đi rước Đức Phật Độc 
giác từ khu rừng về nhà của ông ta. Con chó nhỏ đi đến đó và khi đến 
nơi, nó nằm sãi bụng dưới chân Đức Phật Độc Giác. Đức Phật Độc 
Giác biết rằng con chó được sai tới để rước ngài. Ngài bèn mang y và 
bát. Vì muốn thử trí thông minh của con chó, ngài đi theo một con 
đường riêng và đi về hướng khác. Thấy vậy, con chó đi đến trước mặt 
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ngài và chắn ngang đường. Nó chỉ tránh qua một bên khi Đức Phật 
Độc Giác đi đúng đường. Nó sủa lớn ở những chỗ mà chủ của nó 
thường đập vào những viên sỏi và những gốc cây khô bằng cây gậy 
ngăn để đọa những con thú săn môi chạy đi. 

Đức Phật Độc giác thường cho nó một miếng vật thực từ cái 
bát của ngài mỗi ngày. Con chó rất quyến luyến với Đức Phật Độc 
giác vì sự quan tâm của ngài đối với nó theo cách địu dàng như vậy. 

Vào cuối mùa an cư, người chăn bò dâng Đức Phật Độc Giác 
một tắm vải để may y và bạch với ngài rằng: ““ Kính bạch ngài...mùa 
an cư đã hết và con muốn để ngài tùy ý quyết định ở lại nơi này hoặc 
đi đến một nơi khác.” Vì Đức Phật Độc Giác hình như muốn đi đến 
một nơi khác, người chăn bò tiễn ngài đi một đoạn đường rồi trở về 
nhà. Khi con chó nhỏ nhận ra rằng Đức Phật Độc Giác đã ra đi, nó đau 
buồn và chết vì vỡ tim, và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba 
(Tavatimsa). 

Vị ấy có giọng nói thù thắng hơn các vị chư thiên khác là quả 
phước của việc sủa vang và đe dọa những con thú săn môi khi đi qua 
khu rừng cùng với Đức Phật Độc Giác trong kiếp quá khứ của vị ấy. 
Do đó vị ấy được gọi tên là Ghosaka vì có giọng nói vang khắp cõi 
chư thiên. 

Trong khi vị thiên Ghosaka đang thọ hưởng cuộc sống khoái 
lạc của chư thiên ở cõi 7Zvaimsa thì Udena là vua của nước Kosambi 
Ở CỐI người. 

Rồi vị thiên Ghosaka chết và tái sanh trong bảo thai của một cô 
gái điểm ở Kosambi, triều đại của vua Kosambi. Khi cô gái điểm biết 
rằng nàng mới sanh đứa bé trai, nàng bèn quăng nó vào đồng rác. 

Một trong những người quản công của vị trưởng giả nước 
Kosambi, trên đường đi đến nhà của ông chủ, lưu ý thấy đứa bé giữa 
đàn quạ. Ông ta bị thu hút bởi khuôn mặt dễ thương của đứa bé và 
nghĩ rằng nó sẽ có một tương lai sáng lạng. Do đó ông ta bề đứa bé lên 
và gởi nó về nhà của ông, một trong những người làm công của ông 
chăm sóc khi ông ta tiếp tục đi đến nhà ông chủ. 
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Vào buổi sáng hôm ấy, vị trưởng giả của xứ Kosambi gặp một 
nhà thông thái trên đường đi đến cung điện của vua Udena. Vị trưởng 
giả hỏi nhà thông thái: “ Thưa thầy... phải chăng thầy đã nghiên cứu 
điềm tướng của các vì sao và phương hướng của chúng?” Nhà chiêm 
tinh xem xét sự di chuyển và cách hoạt động của các tinh tú tại nơi ẫy 
rồi đáp rằng:“ Bất cứ ai sanh ra ngày hôm nay đều có số mạng trở 
thành trưởng giả của xứ Kosambi vì người ấy sanh ra dưới những ngôi 
sao như vậy.” 

Khi nghe những lời tiên tri của nhà chiêm tĩnh, vị trưởng giả 
của xứ Kosambi quay sang những người hầu của ông ta và cho những 
lời chỉ bảo. “ Này các ông... những lời tiên tri của nhà thông thái này 
luôn luôn chính xác. Vợ của ta sắp sanh và các ngươi nên đi về nhà 
của ta xem bà ấy đã sanh chưa.” Những người hầu đi nhanh về nhà và 
trở lại ngay để báo cho ông ta biết rằng vợ của ông ta chưa sanh. Ông 
ta lại sai những người hầu đi dò xem có đứa bé nào sanh ra trong 
thành phố vào ngày hôm ấy không. 

Những người hầu đi khắp thành phó đề tìm xem có đứa bé nào 
sanh ra vào ngày hôm ấy không. Họ khám phá ra rằng có một đứa bé 
mới sanh đang ở trong nhà người quản công của vị trưởng giả. Khi tin 
này được thông báo với vị trưởng giả, ông ta cho gọi người quản công 
đến rồi hỏi vị ấy mấy câu như sau : 

Trưởng giả: Có thật chăng đứa bé ở trong nhà ông là mới sanh 

ra ngày hôm nay ? 

Quản công: Dạ có...thưa ông chủ. 

Trưởng giả: Hãy cho ta đứa bé ấy. 

Quản công: Tôi không thể...thưa ông. 

Trưởng giả: Hãy lẫy một ngàn đồng đề đổi lẫy đứa bé. 

Người quản công đắn đo suy nghĩ: “ Đứa bé này có thể sống 
lâu hoặc không thê. Vấn đề sống chết vượt ngoài khả năng quyết định 
của ta.” Vì không biết chắc điều này, ông ta quyết định trao đôi đứa bé 
để nhận món tiền một ngàn đồng. 

Vị trưởng giả nuôi dưỡng ý định: “ Nếu vợ ta sanh bé gái thì 
đứa bé trai kia sẽ được cư xử như con ruột của ta. Nếu bà ẫy sanh ra 
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con trai thì đứa con trai được mua về kia sẽ bị giêt chêt.” Vài ngày 
sau, người vợ của vị trưởng giả sanh ra một đứa con traI. 


Hành động nhẫn tâm của vị trưởng giả xứ Kosambi 


(1) Ông ta nghĩ đặt đứa con nuôi (Ghosaka, con trai của một kỹ nữ) 
trong chuồng bò để cho những con bò giết chết đứa bé. Bởi vậy 
ông ta bảo gia nhân đặt đứa bé ở cửa ra vào của chuồng bò. Đứa bé 
được đặt ở lối ra từ chuồng bỏ, đúng như lời chỉ bảo của vị trưởng 
giả. 

Một con bò đực to lớn, là con đầu đàn, đi ra khỏi chuồng trước 
tiên và thấy đứa bé đang nằm bơ vơ trên đất. Con bò lớn bèn che chở 
đứa bé bằng cách đứng trên đứa bé, bốn chân như một hàng rào chắn 
để bảo vệ đứa bé tránh khỏi tai họa do những con bò khác có thể đạp 
lên nó. Khi trông thấy Ghosaka, những người chăn bò bày tỏ ý kiến 
của họ là: “ Đứa bé này chắc là đứa bé may mắn, ngay cả những con 
vật xem ra cũng cảm nhận những phước đức của nó.” Và họ đem đứa 
bé về nhà của họ để nuôi nắng sau khi đã thỏa thuận với nhau. 

(2) Vị trưởng giả dò hỏi về số phận của đứa bé và được thông báo 
rằng đứa bé được an toàn dưới sự chăm sóc của những người chăn 
bò. Ông ta lại trao đôi đứa bé với giá một ngàn đồng. Rồi ông ta 
sai người quăng đứa bé vào bãi tha ma. 

Đứa bé được bỏ lại ở bãi tha ma vào lúc người chăn dê của vị 
trưởng giả đang chăn đàn dê ở đó. Một con dê cái trông thấy đứa bé, 
nó rời khỏi đàn và đến đứng để bụng của nó gần miệng đứa bé để đứa 
bé bú sữa của nó. Nó chỉ rời khỏi đứa bé sau khi đứa bé đã bú sữa no 
nê. Khi rời khỏi bải cỏ vào buổi chiều, nó quay lại để cho đứa bé bú 
sữa như nó đã làm vào buổi sáng. Người chăn dê chú ý đến những 
hành vi kỳ lạ của con dê cái vào ngày hôm ấy và tận mắt trông thấy 
con dê đang cho đứa bé bú sữa tựa như đứa bé là con ruột của nó vậy. 
Người chăn dê tự nghĩ: “ Đứa bé này chắc là đứa bé có phước lớn, 
ngay cả những con vật cũng cảm biết những phước đức của nó.” Vì 
vậy ông ta bồng đứa bé về nhà nuôi. 
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(3) Sáng hôm sau, vị trưởng giả sai gia nhân đi tìm hiểu xem điều gì 
đã xảy đến cho đứa bé. Khi ông ta được thông báo là đứa bé vẫn an 
toàn dưới sự chăm sóc của người chăn dê, ông ta bèn sai người đi 
mua lại đứa bé với giá một ngàn đồng, rồi sai người đặt đứa bé 
giữa con đường có những chiếc xe bò kéo thường đi qua với hy 

vọng rằng đứa bé sẽ bị xe bò cán chết vào ngày hôm sau. 

Những người hầu đã làm theo lệnh của ông chủ. Một đoàn xe 
bò đi vào thị trắn qua con đường ấy, nhưng những con bò của chiếc xe 
đầu tiên trông thấy đứa bé đang nằm giữa lối đi. Bởi vậy chúng đứng 
yên với bốn chân bất động như bốn cột trụ. Ông chủ của đoàn thương 
buôn trông thấy hiện tượng kỳ lạ và rất ngạc nhiên đến nỗi ông ta ăm 
đứa bé lên và nhận nuôi nó, vì đứa bé được xem là có phước lớn với 
tương lai sáng lạng. 

(4) Vị trưởng giả cho người đi tìm hiểu xem đứa bé đã bị giết chết bởi 
đoàn xe thương buôn chưa, và khi được báo tin là đứa bé vẫn được 

an toàn dưới sự chăm sóc của người trưởng đoàn thương buôn, ông 
ta đến mua lại đứa bé với giá một ngàn đồng và cho quăng đứa bé 
xuống vách núi ở cách xa thành phó. 

Đứa bé bị những người hầu ném xuống, nhưng đứa bé rơi ngay 
trên cái giàn của những người làm chiếu thảm từ những cây sậy. 
Những tắm thảm bằng lau sậy trở nên mềm như bông gòn do nhờ oai 
lực phước đức của đứa bé. Ông thợ cả cho rằng đứa bé là người có 
phước lớn với tương lai sáng lạng, nên ông ta đem đứa bé về nhà để 
nuÔi. 

(5) Vị trưởng giả lại cho người đi tìm hiểu xem đứa bé như thế nào. 
Khi ông ta biết tất cả mọi chuyện về đứa bé, ông ta bảo người hầu 
đi chuộc lại đứa bé với giá một ngàn đồng, và đem nó về nhà của 
ông ta. 

Về sau đứa con ruột của ông ta và Ghosaka cùng lớn lên và 
trưởng thành. Vị trưởng giả lại bày mưu để giết chết chàng trai 
Ghosaka qua tay của người thợ gốm. Do đó, ông ta đi đến người thợ 
gốm và nói với người kia rằng có một đứa con trai khờ khạo ở trong 
nhà của ông ta mà ông ta muốn giết một cách kín đáo bằng cách này 
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hay cách khác. Người thợ gốm nói rằng: “ Thưa ông trưởng giả... Ông 
không nên nói ra những lời như vậy, đó là những lời nói tội lỗi.” 

Vị trưởng giả nghĩ rằng người thợ gốm sẽ không làm điều gì 
không công, và vì vậy ông ta trả cho ông thợ gốm một ngàn đồng để 
thuyết phục. Ông ta đã thành công vì không có ai mà không bị tối mắt 
trước món tiền lớn. Người thợ gốm nhận lẫy món tiền và đáp lại: “ Tôi 
sẽ sắp xếp cho đốt lửa những lò nung vào ngày đó. Và ông hãy sai cậu 
ta đi đến tôi vào ngày đã định ấy.” 

Vị trưởng giả chờ đợi và đến ngày đã định, ông ta nói với 
Ghosaka răng: “ Này con, ta cần nhiều cái nồi và ta đã bàn bạc với 
ông thợ gốm sẽ giao hàng vào một ngày nọ, vậy con hãy đi ngay đến 
người thợ gốm và bảo ông ta hãy giao hàng đúng hẹn không chậm 
trễ.” Ghosaka đáp lại: “ Dạ vâng, ” rồi ra đi. 


Gieo gió gặt bão 


Khi trông thấy Ghosaka trên đường, đứa con trai ruột của vị 
trưởng giả chạy đến cậu ta và yêu cầu giúp đỡ: “ Anh ơi... em đã bị 
thua nhiều viên bi trong khi đang chơi với mấy đứa bạn. Anh cố gắng 
gỡ lại giùm em đi.” Ghosaka đáp lại: “ Bây giờ không thể được, vì 
bây giờ cha của chúng ta đã sai anh đi công chuyện rồi.” Đứa con ruột 
của vị trưởng giả lại yêu cầu: “ Nếu vậy, hãy chơi giùm em để gở lại 
những viên bị đã bị thua. Em sẽ thay anh đi lo công chuyện.” 

Rồi Ghosaka nói: “ Nếu vậy, em hãy đi đến chỗ ngụ của ông 
thợ gốm và đem lời nhắn của cha nói rõ với người thợ gốm, còn anh ở 
đây chơi giùm cho em.” 

Đứa con trai của vị trưởng giả ra đi và đem lời nhắn của cha 
cậu ta đến cho ông thợ gốm. Ông thợ gốm nói sẽ thực hiện theo những 
lời căn dặn của cha cậu ta. Rồi ông ta dẫn cậu bé vào nhà và chém cậu 
ta thành từng đoạn, rồi bỏ những đoạn thịt của xác chết vào trong một 
cái hũ chưa nung, sau đó ông ta đem cả cái hũ đựng xác chết ấy bỏ 
vào lò nung. 
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Chàng trai Ghosaka đã chơi ăn rất nhiều viên bi và đợi em trai 
trở về. Khi đợi hoài mà không thấy em trở về, Ghosaka đi đến gần chỗ 
của ông thợ gốm đề tìm kiếm đứa em rồi trở về nhà nhưng vẫn không 
thấy cậu ta. 

Vị trưởng giả lấy làm ngạc nhiên khi thấy Ghosaka từ xa đang 
trở về và nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ta đứng lên 
trước khi Ghosaka ngồi xuống để trình bày mọi việc: “ Này con...con 
không đi đến chỗ của ông thợ gốm à ?” Chàng trai đáp lại:“ Không, 
thưa cha, con không đi.” Ông ta lại hỏi: “ Tại sao con không đi ?” 
Chàng trai giải thích lý do tại sao cậu ta không đi và tại sao đứa em 
trai đi đến đó thay thế cậu ta. 

Vị trưởng giả ngã phịch xuống đất trong choáng váng và quở 
trách cậu ta: “ Con ơi là con... Tại sao con làm thế ?? Và khi nói vậy, 
ông ta vội vả chạy đến chỗ ông thợ gốm với tâm chắn động. Khi ông 
ta vào nhà của ông thợ gốm, ông ta không thể nói hết những sự thật và 
tấn bi kịch mà chỉ nói: “ Này... ông à! Này ... ông à!” Nhưng người 
thợ gốm đã đáp lại cộc lốc: “ Thưa ông trưởng giả...ông muốn gì khi 
mọi chuyện đã quá trễ?” Vị trưởng giả trở về nhà ngay mà chắng còn 
lời gì để nói. Ông ta bị suy sụp trong tuyệt vọng kê từ đó. 

(6) Kế từ đó, vị trưởng giả của xứ Kosambi không ăn chung với 
Ghosaka, và nghĩ cách giết chết kẻ thù của con trai ông ta. Ông ta 
thảo ra những lời chú thích về kế hoạch trả thù của ông ta và bảo 
Ghosaka đem nó giao cho một trong những người đốc công của 
ông ta ở một ngôi làng nọ và bảo cậu ta nói miệng rằng nội dung 
của bức thư phải được thực hiện ngay. Ông ta cũng dặn Ghosaka 
hãy ghé lại nhà của người bạn thời thơ âu của ông ta, là vị trưởng 
giả của ngôi làng Gamaka, dừng chân trên đường đi đến chỗ của 
người đốc công. Chàng trai Ghosaka lúc bấy giờ đã đến tuôi 
trưởng thành. 

Ghosaka làm lễ dưới chân vị trưởng giả, và khi đến tại ngôi 
làng Gamaka, cậu ta tìm đường đến nhà của vị trưởng giả và kính cẩn 
đứng trước ông ta. Vị trưởng giả địa phương đang cạo râu bên cửa số. 
Khi ông ta trông thấy chàng trai, ông ta hỏi: ““ Này cậu kia, cậu từ đâu 
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đến vậy?” Ghosaka từ tốn đáp lại: “ Thưa cha... con là con trai của vị 
trưởng giả xứ Kosambi.” Trưởng giả Gamaka vui mừng khi thấy con 
trai của người bạn thời thơ âu của ông ta. 

Bấy giờ, một trong những nữ tỳ của cô con gái ông trưởng giả 
đang trên đường đi đến chợ để mua hoa cho cô chủ. Nàng dừng lại 
gần bên ông trưởng giả và ông ta bảo nàng rằng “ Này nữ tỳ...hãy nán 
lại một chút, người hãy rửa chân cho chàng trai Ghosaka này và sửa 
soạn phòng nghỉ cho cậu ta.” Người tớ gái làm theo lời dạy bảo của 
ông chủ rồi đi ra chợ mua hoa như thường lệ. 

Khi trông thấy người tớ gái với bó hoa, cô con gái của vị 
trưởng giả bẻn quở trách cô ta: “ Ngày hôm nay ngươi đã la cà trên 
đường đi. Trên đời này có điều gì khiến người đi mua hoa phải mất 
một thời gian lâu như vậy ?” Người tớ gái đáp lại: “ Dạ thưa cô chủ, 
con chưa bao giờ trông thấy một chàng trai nào xinh đẹp như vậy, 
được biết cậu ta là con trai của một người là bạn thời thơ âu của ông 
chủ, con không tài nào mô tả hết vẻ đẹp và nét duyên dáng của cậu ta. 
Ông chủ đã bảo con rửa chân cho cậu ta và sửa soạn giường ngủ cho 
cậu ta khi con đang trên đường đi mua hoa cho cô chủ, vì thế mới 
chậm trễ như vậy.” 

(Đứa con gái của trưởng giả Gamaka vốn là vợ của Ghosaka 
cách bốn kiếp quá khứ. Khi nghe nói về cậu ta, nàng khởi sanh tình 
cảm dạt dào không thể kiềm chế được ). 

Đứa con gái của trưởng giả Gamaka cùng với cô tớ gái, đi vào 
phòng ngủ và thấy Ghosaka đang ngủ say. Nàng nhìn thấy một bức 
thư được buộc vào chéo quần của cậu ta, và do tò mò, nàng nhẹ nhàng 
gở lây bức thư và đọc nội dung của nó. Nàng khám phá ra răng chàng 
trai kia đang mang theo bức thư mà sẽ đem lại cái chết cho chính cậu 
ta. Nàng bèn xé vụn bức thư và viết một bức thư khác thế vào trước 
khi chàng trai thức dậy: 

Này ông Đốc công thân mến... Tôi sai đứa con của tôi đi đến 
ông. Tôi có ông bạn thời thơ ấu của tôi là trưởng giả Gamaka, ông ta 
có một đứa con gái đã đến tuôi dậy thì. Tôi muốn ông thâu gom tất cả 
sản phẩm từ ruộng đất của chúng ta và lại chia nhóm thành những lô, 
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gồm một trăm mỗi loại sản phẩm để làm quà tặng nhân dịp lễ cưới 
giữa con gái của trưởng giả Gamaka và con trai của tôi, và tôi mong 
ông làm người đại diện mà tôi phó thác trong địp hỉ sự ấy. 

Tôi cũng mong ông cho tôi một bài tường trình về lễ cưới ấy 
kèm theo bảng liệt kê về chi phí được trang trải cho lễ cưới, rồi gởi 
đến cho tôi. 

Trưởng giả xứ KosambiI. 


Nàng đã làm một bức thứ giả với dấu ấn triện giả và buộc nó 
vào chéo quần của Ghosaka tựa như chăng có điều gì xảy ra trong lúc 
cậu ta đang ngủ say. 

Ghosaka đã trải qua một ngày trong ngôi nhà ấy và tiếp tục lên 
đường sau khi cáo từ vị trưởng giả. Khi đến tại chỗ của người đốc 
công, cậu ta lập tức trao bức thư với lời nhắn là nội dung của bức thư 
nên được thực hiện ngay. Người đốc công, sau khi đọc xong bức thư 
bèn cho gọi tất cả dân làng và nói với họ rằng: “ Thưa quý vị, dầu quý 
vị không quan tâm nhiều đến tôi, nhưng ông trưởng giả của xứ 
Kosambi, đã giao cho tôi trách nhiệm đại diện ông ta để lo tô chức lễ 
cưới cho đứa con trai Ghosaka của ông ta và con gái của trưởng giả 
Gamaka. Vấn đề là tất cả sản phẩm có được từ vùng đất này nên được 
gom lại và chia nhóm thành nhiều lô gồm một trăm cho mỗi loại để 
làm quà mừng cho lễ cưới cho đôi tân nhân.” 

Khi mọi việc đã được chuẩn bị đâu vào đó. Ông ta bèn đứng ra 
tổ chức lễ cưới theo truyền thống và gởi bài tường trình đến trưởng giả 
xứ Kosambi với nội dung là đám cưới đã được tổ chức xong và mọi 
việc đã được làm đúng như lời dặn bảo của trưởng giả, kèm theo bài 
liệt kê chi phí đã được trang trải cho đám cưới ấy. 

Khi nghe tin, ông trưởng giả của xứ Kosambi cảm thấy đau đớn 
như bị nhiều ngọn lửa thiêu đốt và thốt lên: “ Than ôi ! Ta đã bị tàn rụi 
không phương cứu vãn.” Ông ta đau đớn về cả tâm hôn lẫn thê xác và 
cuối cùng ông ta mắc phải bịnh ly, và tuy thế ông ta vẫn không từ bỏ ý 
định từ chối cho chàng trai Ghosaka kế thừa tài sản bằng cách này hay 
cách khác. Do đó, ông ta viết một bức thư đầy ấn ý và gởi nó đến 
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chàng trai Ghosaka. Nội dung của bức thư là: “Này con, tại sao đã kết 
hôn rồi mà con vẫn ở đó lâu như vậy. Ta muốn con trở về nhà gấp.” 

Khi nhận được bức thư, chàng trai Ghosaka có tâm chất phát 
bèn sửa soạn để lên đường trở về nhà. Đứa con gái của trưởng giả 
Gamaka nhận biết rằng chàng trai khờ khạo Ghosaka này không bao 
giờ biết rằng chính nàng đã đem lại cuộc sống hiện tại cao sang cho 
cậu ta. Bởi vậy nàng ra sức trì hoãn cậu ta bằng mưu mẹo khôn khéo 
của nàng. Nàng thuyết phục cậu ta bằng cách nói rằng: “ Này anh 
yêu... đừng quá vội vã. Ai cũng vậy, khi muốn về thăm quyến thuộc 
của mình, trước hết phải lo sửa soạn những thứ cần thiết cho chuyến 
đi.” Thế là nàng đã trì hoãn sự lên đường của cậu ta bằng những lý do 
hợp lý. 

VỊ trưởng giả Kosambi không nản chí, bèn gởi một bức thư 
khác nói rằng sức khỏe của ông ta đã trở nên suy kiệt do bịnh kiết ly 
trầm trọng và đang trong tình trạng hấp hối và vì thế cậu ta nên trở về 
gấp. rz 2 

Lúc bây giờ, cô con gái của trưởng giả Gamaka không thê nào 
dấu mãi sự thực về sự kết hợp của họ và những điều không hay khác. 

“Này anh yêu... Trưởng giả Kosambi không phải là cha ruột 
của anh, tuy rằng lâu nay anh đã xem ông ta là cha ruột. Ông ta đã sai 
anh đi đến người đốc công của ông ta với bức thư chứa đựng những 
lời dặn bảo phải giết chết anh ngay. Em đã xé bỏ bức thứ định mệnh 
ấy và thay vào đó một bức thư khác do em viết dẫn đến sự thành đôi 
của chúng ta. Ông ta chăng phải gọi anh về suông đâu mà để công bồ 
cho mọi người biết rằng anh không phải là người thừa kế của ông ta. 
Anh nên chờ đợi cho đến khi ông ta chết.” 

Ngay sau đó, có tin đồn rằng: “ Trưởng giả Kosambi đã chết” 
được lan truyền khắp nơi và đôi vợ chồng đi đến đó với đoàn tùy tùng. 
Người vợ thông mình căn dặn chồng phải cân thận hết sức khi đi vào 
nhà và cho bố trí những người bảo vệ ở quanh nhà trước tiên. Nàng đi 
theo chồng khi anh ta bước vào nhà. Hai tay của nàng đưa lên và khóc 
lớn. Nàng lần mò đi đến nơi trưởng giả đang nằm ở một góc tối; và 
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dùng đầu của nàng đánh xuống ngực của ông ta như đang thê hiện sự 
đau buồn to lớn, khiến cho người hấp hồi thêm kiệt sức chết sớm hơn. 

Sau lễ hỏa táng thi thể của trưởng giả Kosambi, Ghosaka dùng 
những món tiền mua chuộc hậu hỉ để thuyết phục những người hầu 
thân tín của vị trưởng giả khiến họ đi nói với mọi người là cậu ta 
chính là con ruột của trưởng giả KosambiI. 


Chức vị trưởng giả của xứ Kosambi 


Bảy ngày sau cái chết của trưởng giả Kosambi, vua Udena suy 
nghĩ phải tìm một người kế thừa có những phẩm chất tốt đề trao danh 
hiệu trưởng giả của xứ Kosambi. Vị ấy truyền lịnh cho thị vệ đi tìm 
xem vị trưởng giả quá vãng kia có con trai không. Tất cả những người 
hầu thân tín của cựu trưởng giả đều trình lên rằng vị trưởng giả quá 
vãng có một đứa con trai tên là Ghosaka, là người xứng đáng kế thừa 
địa vị của cha. 

Vua Udena ban danh hiệu trưởng giả xứ Kosambi cho Ghosaka 
với đầy đủ biêu hiệu của chức vụ. 

Khi Ghosaka trở thành trưởng giả xứ Kosambi, người vợ tài trí 
của cậu ta nói răng: “Này anh yêu... Dầu chúng ta có nguồn gốc thấp 
hèn, chúng ta đã trở nên vĩ đại và có tiếng tăm nhờ phước quá khứ của 
chúng ta. Do đó chúng ta hãy cố gắng và gìn giữ nó tốt hơn bằng cách 
làm những việc phước với sự tỉnh cần và nhiệt tâm gấp đôi.” Chồng 
của nàng hoan hỉ chấp thuận những lời đề nghị của nàng. Và hai vợ 
chồng thỏa thuận với nhau là chi ra một ngàn đồng mỗi ngày trong 
những việc làm từ thiện (n¿baddha dãna) và đều đặn như vậy cho đến 
hết cuộc đời của họ không gián đoạn. 

(Đây là bài mô tả về trưởng giả Kosambi dựa theo Chú giải 
Tăng chi bộ (Añguttara, cuốn I). 


ĐỨC PHẬT TRẢI QUA MÙA AN CƯ THỨ CHÍN 
TẠI KOSAMBI 
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Ở nước Kosambi, trước khi Đức Phật Chánh đẳng Chánh giác 
xuất hiện, có ba vị trưởng giả hay bá hộ nổi tiếng. Đó là Ghosaka, 
Kukkudha và Pavarika là những người bạn thời thơ ấu của nhau. Họ 
sùng mộ nắm trăm vị ấn sĩ và hộ độ những vị ây rất chu đáo. Tất cả 
những vị ân sĩ thường trú ngụ tại Kosambi suốt bốn tháng mùa mưa, 
rồi trở về các khu rừng tại Himalaya vào mùa hè và mùa đông kéo dài 
tám tháng. 

Năm tháng trôi qua và đến một hôm nọ, họ cảm thấy kiệt lực 
sau khi phải đi qua vùng sa mạc không có nước trong chuyến đi từ 
Himalaya đến Kosambi. Cuối cùng, họ đến tại một cây đa to lớn và họ 
khởi ước muốn rằng: “ Một cây đa to lớn như thế này, ước gì có một 
vị thọ thần có đủ oai lực để cho họ nước uống.” 

Vị thọ thần của cây đa nghĩ nên đáp ứng nhu cầu của các vị ân 
sĩ, và vị ấy khiến một dòng nước chảy ra từ nhánh chẻ của cây. Khi 
các vị ân sĩ trông thấy dòng nước trong vắt, họ hứng lấy nó và uống 
đến thỏa cơn khát. Sau khi đã hết khát và khỏe khoắn trở lại, họ bắt 
đầu suy nghĩ rằng thật tốt thay nếu vị thọ thần có thể cho họ vật thực, 
vì họ đang ở trong khu rừng cách xa làng mạc. Nhân đó, thọ thần cho 
họ vật thực của chư thiên. 

Các ân sĩ suy nghĩ, bởi vì thọ thần đã cho họ vật thực và nước 
uống nên họ muốn được tận mắt trông thấy thọ thần. Rồi thọ thần hiện 
ra và các ấn sĩ hỏi vị ấy: “ Thưa vị thiên... ngài đang hưởng lạc thú 
như thế, vì vậy chúng tôi muốn biết ngài đã làm loại phước nghiệp gì 
trong kiếp quá khứ? ” Vị thọ thần đáp lại: “ Trong kiếp trước, tôi đã 
thọ Bát quan trai giới nửa ngày.” 

Câu này sẽ được giải thích rõ hơn: Trong kiếp quá khứ, vị thọ 
thần này là một trong những người hầu của trưởng giả Anäthapindka. 
Mọi người sống trong nhà của ông Anäthapindka có quy lệ là thọ bát 
quan trai giới vào những ngày giới. Một buổi sáng sớm nọ (của ngày 
giới) một người làm công được yêu cầu đi đến chỗ làm việc để làm 
những phận sự của ông ta. Khi ông Anãthapindka cằm bảng danh sách 
những người lãnh vật thực ngày hôm ấy, ông ta khám phá ra rằng 
người công làm người duy nhất đã đi vào rừng để làm việc trong ngày 
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hôm ấy. Bởi vậy, ông ta cho phép người nấu bếp chừa lại một phần ăn 
dành cho người làm công ấy vào buôi chiều. Những người nấu bếp đã 
chừa lại một khẩu phần và để dành sẵn cho người làm công kia. Khi 
ông ta trở về, người nâu bếp trao phần ăn dành sẵn cho ông ta. 

Khi người làm công thấy rằng cả nhà ngày hôm ấy đều im lặng 
khác thường, ông ta dò hỏi về sự im lặng bất thường ấy và phòng ăn 
không có người. Người nấu bếp trả lời: “ Tất cả mọi người trong nhà 
đang thọ trì bát quan trai giới, vì hôm nay là ngày giới.” Ông ta lại 
hỏi: “ Có thật vậy không mẹ ?” Bà ta gật đầu nói răng: “ Đúng vậy.” “ 
Thưa mẹ... xin mẹ hỏi giùm ông chủ xem một người có thể thọ bát 
trai giới trong thời gian còn lại của ngày được không?” Người nấu bếp 
bèn đi đến vị trưởng giả và chuyển câu hỏi của người làm công và 
được trả lời rằng: “ Nó có nghĩa là thọ trì Bát quan trai nửa ngày chứ 
không phải trọn ngày. ” 

Khi nghe những lời của vị trưởng giả, người làm công súc 
miệng và phát nguyện thọ trì giới rồi đi về chỗ nghỉ của ông ta và và 
thọ giới cho đến khi lăn ra ngủ. Ông ta chết do kiệt sức vào sáng hôm 
sau và được tái sanh làm thọ thần của cây đa to lớn ấy tại bìa rừng. 

Khi nghe toàn bộ câu chuyện về kiếp quá khứ của vị ấy, các ân 
sĩ bèn hỏi thọ thần: “ Ngài đã nói về Đức Phật, đức Pháp và đức 
Tăng... mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ nghe đến. Có thật chăng 
Đức Phật Chánh đẳng Chánh giác đã xuất hiện trên thế gian?” Khi thọ 
thần trả lời bằng Sự khăng định, các ân sĩ lại hỏi: “ Hiện giờ Đức Phật 
ây đang trú ngụ ở đâu?” Thọ thần trả lời: “ Đức Phật hiện đang ngụ tại 
Jetavana tịnh xá ở nước SãvatthI.” 

Các ấn sĩ bèn lên đường ra đi và nói rằng: “ Thưa thọ thần của 
cây đa... Chúng tôi sẽ đi đảnh lễ Đức Phật,” và họ đến Kosambi trên 
đường đi đến Sãvatthi. Ba vị đại trưởng giả nồng hậu đón tiếp các vị 
ân sĩ và mời họ thọ thực vào ngày hôm sau. Lễ bố thí vật thực vào 
ngày ấy đã diễn ra rất linh đình và to lớn. 

Ngay sau khi các vị ấn sĩ đã thọ thực xong, họ lịch sự nói rằng: 
“ Chúng tôi sẽ đi...” và các đại trưởng giả rất đỗi ngạc nhiên khi nghe 
những lời ấy, họ hỏi rằng: “ Thưa các đại đức... Thật hết sức không 
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bình thường khi các ngải nói ra những lời như vậy trong khi các ngải 
mới đến đây chỉ có một ngày, những dịp trước các ngài thường đến ở 
lại một, hai, ba hay bốn tháng. Xin các ngài giải thích lý do khiến các 
ngài ra đi sớm như vậy trong ngày ?” Rồi các vị ân sĩ đáp lại: “ Thưa 
các vị trưởng giả... Thật vậy, sự thật là: Đức Phật Chánh đăng Chánh 
giác đã xuất hiện rồi, và cái chết là vấn đề chắc chắn, dầu chúng tôi 
không biết khi nào chết và chết như thế nào? Do đó, chúng tôi phải 
vội vã đi yết kiến Đức Phật.” Các vị trưởng giả bèn xin phép được đi 
theo các vị ân sĩ. 

Các ân sĩ bèn nói vài lời sách tấn để đáp lại lời thỉnh cầu của 
họ: “ Các vị có thể nán lại và đi sau vì các vị còn phải lo sửa soạn mọi 
thứ cho chuyến đi. Chúng tôi sẽ đi trước.” Họ rời khỏi Kosambi và lên 
đường hướng tới Sãvatthi mà không dừng nghỉ quá lâu trên đường đi. 
Khi đến tại Sãvatthi, họ đi ngay đến Đức Phật và Ngài tiếp họ bằng 
món ăn chánh pháp. Các vị ấn sĩ chứng đắc đạo quả A-la-hán nhờ đạo 
tuệ mà họ đạt được do nghe thời pháp của Đức Phật. 


Ba vị trưởng giả chứng đắc Sotäpanna 


Ba vị trưởng giả rời khỏi Kosambi, mỗi vị có năm trăm cỗ xe 
bò chất đầy vật thí đủ loại để cúng dường, và đến Sãvatthi đúng lúc. 
Họ cắm trại ở gần Jetavana tịnh xá và dựng lên những phước xá tạm 
thời trước khi họ đi vào đảnh lễ Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, 
họ ngồi xuống ở nơi phải lẽ. Đức Phật thuyết pháp phù hợp với căn 
tánh của họ, kết quả là tất cả họ đều chứng đắc quả thánh Dự lưu 
(Sofapanna). Họ thực hiện những sự bố thí cúng dường to lớn trong 
mười lăm ngày liên tục. Họ chính thức thỉnh cầu Đức Phật ban vinh 
dự cho họ bằng chuyến viếng thăm của Ngài đến Kosambi. Đức Phật 
đáp lại: “ Chư Phật thường ưa thích những nơi vắng vẻ.” 

Các vị trưởng giả thành kính đáp lại: “Chúng con đã hiểu... 
Bạch Đức Thế Tôn!” và nói thêm rằng: “Xin Thế Tôn hãy bi mẫn ban 
vinh dự cho chúng con bằng chuyến viếng thăm của Ngài sau khi nhận 
lời thỉnh cầu của chúng con.” Và sau khi đi nhiễu quanh ba vòng về 
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phía bên phải của Đức Phật, họ lên đường trở về quê nhà. Và dựng lên 
những nhà nghỉ ở mỗi trạm cách nhau một do tuần trên tuyến đường 
giữa Sãvatthi và Kosambi. Khi về đến Kosambi, họ công bố khắp nơi 
cho mọi người biết sự xuất hiện của Đức Phật Chánh đẳng Chánh 
giác. Mỗi vị trưởng giả đều xây dựng những tịnh xá lớn ở trong những 
khuôn viên của họ với phí tổn to lớn, để dành sẵn khi Đức Phật đi đến. 

Ba tịnh xá mang tên ba vị trưởng giả, đó là tịnh xá Ghositärama 
do trưởng giả Ghosaka dâng cúng, tịnh xá Kukkudharama do trưởng 
giả Kukkudha dâng cúng, vả tịnh xá Pavarikambavana của trưởng giả 
Pavarika xây dựng trong vườn xoài của ông. 

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ba vị trưởng giả bèn cho sứ giả đặc 
biệt lên đường đi đến Sãvatthi để thỉnh mời Đức Phật ngự về xứ 
KosambiI. 


Đức Phật tế độ hai vợ chồng Bà la môn Magandhi 


Trên đường đến Kosambi cùng với hội chúng đông đảo tỳ 
khưu, Đức Phật nhận biết rằng hai vợ chồng Bả-la-môn Magandha có 
duyên lành chứng đắc đạo quả A-la-hán. Do đó Ngài tách khỏi con 
đường chính và đi về hướng của thị trấn Kammasadamma ở nước 
Kưru. 

Bà-la-môn Magandhi trở về lúc sáng sớm sau khi trải qua suốt 
đếm ở bên ngoài ngôi làng để cúng dường ánh sáng theo tục lệ của họ. 
Trên đường đi đến ngôi làng để khất thực, Đức Phật trông thấy Bà-la- 
môn Magandhi đang đi hướng ngược lại. Ngài tận dụng cơ hội xuất 
hiện trước mặt vị Bả-la-môn già. Khi trông thấy Ngài, Magandhi tự 
nghĩ: “ Từ lâu ta đi tìm kiếm một chàng rễ xứng đôi với con gái của ta, 
duyên dáng như con ta, và có tướng mạo của vị Sa-môn. VỊ Sa-môn 
này có trông thật quyến rũ và đẹp trai. Vị ấy quả thật xứng với con gái 
của ta.” Với ý nghĩ này, ông ta đi thắng về nhà. 

(Trong luân hồi, có một kiếp ông ta làm Sa-môn. Do đó 
Magandhi có khuynh hướng ái mộ Sa-môn). 
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Bà-la-môn Magandhi nói với vợ rằng: “ Này bà nó... Tôi chưa 
bao giờ trông thấy một vị Sa-môn nảo như vậy. Người mà tôi đã trông 
thấy có nước da vàng ròng. Vị ấy có tướng mạo của Đại phạm thiên. 
Vị ấy thực sự xứng đôi với con gái của chúng ta. Hãy cấp tốc trang 
điểm cho con gái Magandhi của chúng ta.” Khi hai vợ chồng ông Bà- 
la-môn đang bận rộn mặc y phục cho con gái của họ thì Đức Phật đã 
để lại dấu hai bàn chân (Pada cefi) của Ngài tại chỗ gặp ông Bà-la- 
môn lần đầu tiên, rồi Ngài đi vào thị trần để khất thực. 

(Chú thích: Dấu chân của Đức Phật năm ở chỗ mà Ngài đã 
chọn chứ không phải bất cứ chỗ nào khác. Đồng thời, dấu chân của 
Đức Phật chỉ những người có phước đặc biệt mới thấy được và không 
có gì có thể che chắn những dấu chân ấy; ngay cả voi lớn, mưa bão dữ 
dội cũng không thể xóa đi những dấu chân này). (Chú giải Pháp Cú) 

Hai vợ chồng ông Bà-la-môn và đứa con gái của họ đi đến chỗ 
mà ông Bà-la-môn già đã bắt gặp Đức Phật, nhưng họ không thê nhìn 
thấy Ngài vì lúc bấy giờ Ngài đã vào làng. Ông Bà-la-môn già càu 
nhàu trách móc bà vợ của ông ta đã làm mất nhiều thì giờ trang điểm 
cho con gái của họ nên vị Sa-môn đã đi mất. Bà vợ bảo ông Bàả-la- 
môn răng: “Hãy để vị Sa-môn đi, chỉ cần cho tôi biết vị ấy đi về 
hướng nào?” Ông Bà-la-môn già trả lời cộc lốc: “Ông ta đi về hướng 
đó,” và cuối cùng họ tìm thấy những dấu chân của Đức Phật. Ông Bà- 
la-môn già nói: “Đây là những dấu chân của vị Sa-môn, chắc hắn vị 
này đã đi về hướng đó.” 

Khi trông thấy những dấu chân, vợ của ông Bà-la-môn suy 
nghĩ: “Ông Bà-la-môn này quả thật ngu dốt. Ông ta không đủ thông 
minh để biết những điều phức tạp trong kinh Phệ đà.” Và để chế giễu 
ông chồng, bà ta nói lời nhận xét châm biếm này: “ Này ông Bà-la- 
môn, ông quả thật ngu đần vì đã nói rằng ông muốn gả con gái của 
chúng ta cho người mà dấu chân của người ấy hoàn toàn khác biệt với 
những kẻ phảm phu trần tục đầy dẫy tham (rZga), sân (dosa) và sỉ 
(moha). Này ông Bà-la-môn, hãy nhìn vào những dấu chân của vị ấy, 
đó là dấu chân của vị Phật Chánh đăng Chánh giác, là bậc đã phá tan 
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những xiêng xích của các phiên não. Hãy thận trọng nhìn vào những 
dâu chân ây.” 


RatIassa hỉ ukkufkam padamợa bhave 

dut†hassa hofi avakaddhitam padam 

mu{assa hoti saha sanupiltam 

viva£accha dassa iimidisan padah. 
- Dấu chân của người nhiều tham dục không chạm đất ở phần giữa. 
- Dấu chân của người nhiều sân hận được in đậm hơn ở hai gót chân. 
- Dấu chân của người si mê được in đậm ở hai gót chân và những 

ngón chân. 

Dấu chân mà chúng ta thấy thì không có những biểu hiện này và do đó 
rõ ràng là nó thuộc về bậc Chánh Biến tri, Bậc đã đoạn trừ tất cả phiền 
não. 

Ông Bà-la-môn già cảm khó chịu trong tâm vì những lời nhận 
xét châm chọc của bà vợ và phản nàn rằng: “ Này bà, bà thật thô lỗ và 
thích sanh sự.” Trong khi họ đang lời qua tiếng lại với nhau như vậy 
thì Đức Phật đã thọ thực chung với các vị tỳ khưu và Ngài xuất hiện ở 
một nơi để ông Bà-la-môn có thê dễ đàng trông thấy Ngài. 

Khi ông Bà-la-môn Magandhi trông thấy Đức Phật đi đến từ 
xa, ông ta quở trách vợ và nói răng: “Người mà tôi đã nói đến chính là 
vị Sa-môn kia.” Và khi nói vậy, ông ta đi đến Đức Phật và phân trần 
với Ngài: 

“ Thưa ngài Sa-môn! Tôi đã đi tìm Ngài khắp các nơi từ sáng 
sớm đến giờ. Không có người nào trên thế gian mà xinh đẹp như con 
gái của tôi và không có ai nào trên thế gian mà tuấn tú như Ngài. Tôi 
muốn gả con gái của tôi về làm vợ ngài để hầu hạ ngài.” 

Ông Bà-la-môn già đã nói ra những lời chất phát và thăng 
thắng. Nhân đó, Đức Phật đáp lại : 

“Này ông Bà-la-môn, Như Lai chẳng còn chút ham muốn nào 
đối với ba đứa con gái của Ma vương ở thiên giới của Vasavatti. Ba 
người con gái ấy đã đứng bên cạnh Như Lai và dụ dỗ Như Lai bằng 
những lời tình tứ đầy nét duyên dáng và (ông cứ nghĩ xem) liệu Như 
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Lai có còn ham muôn nào đôi đứa con gái của ông không, 
Magandhi ?” 


Và Ngài đọc lên câu kệ sau đây : 


Disvana Tanham Aratfin Raganca 
nahosi chanđo api methuna samim 
kimevidan muftakarIsa punna1n 

padapi nam sanphusituam na icche. 

Dầu ba đứa con gái của Ma vương, tên là Tanha, Arati và Raga 
đã đến gặp Như Lai dưới cây đa Ajapãla với quyết tâm dụ đỗ Như Lai 
thọ hưởng khoái lạc bằng giao tình với chúng, Ta chăng còn mảy may 
ước muốn chìu theo sự dụ dỗ của chúng và cũng chắng có chút bợn 
nhơ ái dục nảo trong Như Lai. Cũng vậy, Ta chắng còn chút ham 
muốn nào khi trông thấy cô gái trẻ Magandhi này với thân đầy cấu ué, 
tựa như phân và nước tiểu, v.v... chí đến đụng bàn chân vào người 
của nàng, Ta cũng không thích.” 

Đức Phật nói lên câu kệ này tựa như Ngài không phải đang nói 
với ông Bà-la-môn mà với một người khác. 


Nàng Magandhi ôm hận 


Nàng Magandhi, con gái của ông Bà-la-môn Magandhi, nuôi 
dưỡng oán hận đối với Đức Phật vì đã chê bai nàng bằng cách so sánh 
thân của nàng với đồ cấu uế, như phân và nước tiểu. “ Vị ấy lẽ ra từ 
chối ta một cách tế nhị mà không xúc phạm đến phẩm cách của ta, ta 
thề sẽ rửa mối hận này khi có cơ hội về sau.” Như vậy, Magandhi đã 
gieo hạt giống hận thù đối với Đức Phật. 


Vợ chồng Bà la môn Magandhi chứng đắc đạo quả A-la-hán 


Đức Phật chăng hề quan tâm đến sự oán hận của nàng 
Magandhi, và tiếp tục thuyết pháp đến Bà-la-môn Magandi, phù hợp 
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với căn tánh của ông (muốn biết đầy đủ chỉ tiết, hãy tham khảo bộ 
Sutta Nipãta, bài kinh Magandiya Sutta). Magandhi và vợ chứng đắc 
quả thánh A-na-hàm (znãgami) vào lúc kết thúc thời pháp. Về sau, hai 
vợ chồng họ suy nghĩ rằng thật vô ích khi sống tại gia, và họ giao đứa 
con gái Magandhi cho một người chú ruột chăm lo, trước khi họ xuất 
gia làm Sa-môn. Sau khi thực hành phạm hạnh của Sa-môn, họ chứng 
đắc đạo quả A-la-hán, đoạn tận các lậu hoặc. 


Đức Phật thọ nhận sự cúng dường ba tịnh xá 


Sau khi độ giải thoát cho vợ chồng Bà-la-môn Magandhi, Đức 
Phật lên đường đi đến xứ Kosambi. 

Khi ba vị trưởng giả nghe tin Đức Phật cùng chúng tỳ khưu đã 
đến, họ sửa soạn đón tiếp Đức Phật một cách long trọng vả cung rước 
Ngài đến các tịnh xá. Khi đến các tịnh xá, họ ngồi xuống ở nơi phải lẽ 
và sau khi đảnh lễ Ngài, họ tác bạch rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, ba 
tịnh xá đã được xây dựng với mục đích dâng cúng đến chúng Tăng. 
Chúng con cầu xin Thế Tôn bi mãn thọ lãnh ba tịnh xá này để chư 
Tăng khắp bốn phương đến trú ngụ.” Đức Phật hoan hỉ thọ lãnh chúng 
theo sự thỉnh cầu của các thí chủ. Rồi ba vị trưởng giả thỉnh Đức Phật 
chủ trì lễ trai Tăng vào ngày hôm sau rồi họ ra đi. 

(Điều tất nhiên là những sự kiện liên quan đến nữ tỳ 
Khujjuttara, Hoàng hậu Samavati, và hoàng hậu Magandhi cần được 
bao gồm ở đây để hoàn thành chủ đề. Nhưng những sự kiện liên quan 
đến Khujjuttara và Samavati sẽ được đề cập đến khi chúng tôi bàn về 
Tăng Bảo. Bài mô tả đầy đủ về Magandhi có thê tìm thấy ở bộ Chú 
giải Pháp Cú. Ở đây chúng tôi chỉ đề cập những sự kiện thích đáng 
cần thiết đối với chương này). 

Đức Phật vào ngụ ở các tịnh xá do ba vị trưởng giả dâng cúng 
và trải qua mùa an cư thứ chín tại Kosambi. 


Những ác nghiệp của Magandhi 
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Trong thời gian Đức Phật trải qua mùa an cư thứ chín tại 
Kosambi, thì nàng Magandhi trở thành chánh hậu của vua Udena. Vẫn 
đề như thế này: Magandhi được cha mẹ giao lại cho người chú của 
nàng là Cula Magandhi chăm sóc, trước khi họ xuất gia Sa-môn. Vua 
Udena sau khi bàn bạc với người chú Cũla Magandhi, đã phong nàng 
làm hoàng hậu. Một hậu cung với năm trăm nữ tỳ được dành cho 
nàng và như vậy Magandhi đã trở thành hoàng hậu của vua Udena lúc 
bấy giờ. Đức Phật nhập hạ thứ chín tại Kosambi. 

Sau khi biết được rằng Đức Phật đã đến tại Kosambi, nàng cho 
gọi tất cả những tên côn đồ, lưu manh và nghiện ngập đến, rồi bỏ ra 
một số tiền mua chuộc chúng, bảo chúng gọi Đức Phật bằng nhiều cái 
tên do nàng bày ra. Khi Đức Phật vào kinh thành để khất thực vào 
ngày hôm sau, để đáp lại lời thỉnh cầu dự lễ cúng dường vật thực của 
ba vị trưởng giả, những tên lưu manh, nghiện ngập ấy bèn mắng nhiếc 
Ngài bằng những cái tên có tính chất lăng mạ do Magandhi chỉ dạy. 

Đại đức Ananda nài xin Đức Phật rời khỏi chỗ ây : “Bạch Đức 
Thế Tôn... chúng ta không nên trú ngụ tại một thị trấn nơi mà chúng 
ta bị chửi măng. Chúng ta hãy đi đến một thị trấn khác!” Nhân đó, 
Đức Phật đáp lại: “ Này Ananda, chư Phật hoàn toàn tự tại trước tắm 
pháp thăng trầm của thế gian và tất cả những lời chửi mắng, gièm pha 
đều phải diệt tắt trong vòng bảy ngày, không thể lâu hơn. Những kẻ 
lăng mạ sẽ phải nhận lãnh hậu quả về tội lỗi mà chúng đã làm. Ngươi 
không cần phải lo lắng buồn phiền về những điều sai trái như vậy! ” 

(Đây là dạng tóm tắt của bài trình bày trong bộ Chú giải Tăng 
chi, Chú giải Pháp cú, 223 Nãga Vagga. Lời mở đầu về Atta danda 
vatthu có một bài trình bày khá chỉ tiết). 


Những cố gắng tự nguyện phi thường của ba vị Trưởng lão 
xứ Kosambi 


Ba vị trưởng giả thỉnh Đức Phật vào thành phó và thực hiện sự 
cúng dường đủ loại rất dồi dào. Đức Phật trú ngụ tại các tịnh xá của 
họ theo thứ tự luân phiên và thọ lãnh vật thực cũng theo cách Ấy. Nói 
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cách khác, khi Đức Phật trú ở tịnh xá Ghositarama vào ngảy nào thì 
Ngài đến thọ lãnh vật thực ở nhà của ông Ghosita vào ngày hôm sau. 
Cũng vậy, Ngài thọ lãnh vật thực ở nhà của ông Kukkudha và 
Pavarika, theo thứ tự nói tiếp. (Chú giải Pháp Cú) 

Sau thời gian khoảng một tháng, ba vị trưởng giả cùng hiểu ra 
vấn đề là : 

“Chư Phật xuất hiện vì mục đích che chở chúng sanh và nâng 
cao lợi lạc của họ, chúng ta nên lo liệu để tất cả dân chúng cũng được 
góp phần trong các việc phước. ” 

Do đó, họ tạo cơ hội thuận tiện để tất cả dân cư đều tham gia 
vào các việc phước, kết quả là tất cả dân cư trong nước Kosambi đều 
bố thí cúng dường tại những con đường, góc phố riêng của họ hay 
băng cách thành lập những nhóm từ thiện. 


Một sự bất hòa to lớn xảy ra trong chúng Tăng 


Khi Đức Phật đang ngụ ở tịnh xá Ghositärama, có khởi sanh 
xích mích giữa hai vị bhikkhu, vị thì thông suốt Tạng Luật (Vinaya) và 
vị khác thì thông suốt Tạng Kinh (S2), cả hai sống trong cùng một 
tịnh xá. Một hôm vị tỳ khưu thông thạo sưa đi vào nhà cầu và sau khi 
đi ra, đã để lại một ít nước trong cái gáo. Vị tỳ khưu tinh thông winaya 
đi vào sau vị kia, trông thấy một ít nước còn lại trong cái gáo ; vị ấy đi 
ra và hỏi vị tỳ khưu tỉnh thông sưa: “ Này hiền giả...có phải hiền giả 
đã để lại một ít nước trong cái gáo này chăng?” Vị tỳ khưu thông 
suiía đáp lại một cách thành thật: “ Đúng vậy, thưa tôn giả.” VỊ tỳ 
khưu tỉnh thông vwi»aya gắt gỏng: “ Này hiền giả, vậy hiền giả không 
biết làm như vậy là phạm tội (apa/f¡) sao?” VỊ tỳ khưu tĩnh thông sua 
đáp lại: “ Không, tôi không biết, thưa tôn giả.” Rồi vị tỳ khưu tỉnh 
thông wi»aya giải thích: “Này hiền giả, chừa nước lại trong cái gáo, 
nhiều hay ít cũng là một tội (ãpafi).” 

Vị tỳ khưu tỉnh thông sua nói rằng: “ Nếu tôi phạm tội thì tôi 
sẽ trừ diệt tội bằng sự sám hối.” Rồi vị tỳ khưu tinh thông vinaya giải 
thích: ““ Này hiền giả, nếu hành động như vậy làm do quên hoặc không 
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có ý thì không có tội.” Nghe vậy, vị tỳ khưu tinh thông sa nghĩ rằng 
mình không phạm tội khi chừa lại nước trong cái gáo. 

(Ở đây, vị tỳ khưu tỉnh thông vizya nghĩ rằng “hành động như 
vậy” không kế là tội (apa#i) vì sơ xuất hoặc không cố ý. Thực tế thì, 
hành động như vậy được xem là tội tác ác (dukkafa-apaffi), cho dù nó 
làm đo sơ ý hoặc không có ý). 

Vị tỳ khưu tinh thông winaya nói với các đồ đệ của mình rằng 
vị tỳ khưu tính thông sua đã không biết mình phạm tội khi nào, để 
chê bai vị tỳ khưu tính thông sưa. Và khi các đệ tử của vị tỳ khưu 
tinh thông vizya gặp các đệ tử của vị ty khưu tính thông sa nói 
rằng thầy của các vị tỳ khưu này không biết tội mà vị ấy đã phạm. Khi 
các đệ tử của vị tỳ khưu tỉnh thông su đem vấn đề ấy thuật lại với 
thầy của họ, vị tỳ khưu thông sưa nói rằng: “ Chính vị tỳ khưu tỉnh 
thông winaya nói với ta rằng ta không phạm tội, thế mà bây giờ vị ấy 
lại tráo trở và tô cáo ta phạm tội ấy. Vị ấy đã nói dối.” 

Các đệ tử của vị tỳ khưu tỉnh thông su bèn đi đến các đệ tử 
của vị tỳ khưu thông vinaya và nói với họ rằng: “ Thầy của các người 
là một kẻ nói dối.” Và sự bất hòa bắt đầu xảy ra! Vị tỳ khưu thông 
vinaya sắp xếp đề được sự ủng hộ của những người cùng nhóm cùng 
phe và kết tội vị tỳ khưu tinh thông sua về tội có lỗi mà không thấy 
lỗi (4patfiyä adassane ukkhepaniyakam) và quyết tâm treo tội vị ấy. 

VỊ tỳ khưu bị hài tội như vậy, là người đa văn và có địa vị trong 
Tăng chúng, bèn đi đến các bạn bè và những người cùng phe mà nói 
rằng: “ Thực ra, kẻ không có tội thì bị kết tội, còn kẻ có tội thì không 
bị kết tội, tôi không bị ngã, chưa bị ngã, tôi không bị treo (dầu họ đã 
treo tôi), tôi không có tội, tôi đã bị treo bởi một việc làm công khai mà 
không có giá trị hợp pháp. Tôi muốn cầu xin các vị hãy đứng bên cạnh 
tôi, làm người cùng phe với tôi về pháp và luật (dhamma-vinaya).” 
Như vậy vị ẫy đã có được nhiều bạn bè, nhiều người ủng hộ. Một 
người đưa tin cũng được cử đi đến các vị tỳ khưu trong các ngôi làng 
và các xứ để giải thích vấn đề. Như vậy các vị tỳ khưu trong nước đã 
từng qua lại với vị ấy đã trở thành những người cùng phe. 
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Các đệ tử của những vị tỳ khưu bị treo đi đến những vị tỳ khưu 
đã treo họ và nói lời chống bác: “Này các hiền giả... đó không phải là 
trường hợp có tội, đó không phải là trường hợp để bắt người ta phải 
chịu tội. Do đó, vị tỳ khưu tinh thông sa không có tội. Vị ấy không 
phải bị treo dầu vị ấy đã bị treo bởi một việc làm công khai mà không 
có giá trị hợp lý.” 

Đáp lại, các vị tỳ khưu tố cáo nói với những vị tỳ khưu bị treo 
rằng đó là trường hợp có tội (ãpai), không phải không có tội. Do đó, 
vị tỳ khưu tỉnh thông sua đã phạm tội. Không phải là vị ấy không có 
tội. Do đó vị ấy đáng bị treo bởi một hành động treo tội công khai có 
giá trị hợp pháp. Này các hiền giả... đừng nên đi theo con đường của 
vị ấy. Đừng hầu hạ vị ấy nữa.” Nhưng những lời kêu gọi của họ đã đi 
ra ngoài tai của những vị tỳ khưu thiêng về suiía; họ tiếp tục phục vụ 
cho vị tỳ khưu bị treo, và đi theo vị ấy bất cứ nơi đâu vị ấy đi đến. 


Đức Phật khuyến giáo các vị tỳ khưu của hai phe 


Một vị tỳ khưu không rõ danh tính đi đến Đức Phật và kính cân 
thuật lại tất cả mọi chuyện. Nhân đó, Đức Phật thốt lên: “ Chúng Tăng 
đã chia rẽ. Chúng Tăng đã chia rẽ.” Hai lần liên tục và đi đến các vị tỳ 
khưu đã treo tội vị tỳ khưu thông sua và sau khi ngồi xuống chỗ ngồi 
đã dành sẵn, Ngài khuyên họ như vầy: 

(Chúng tỳ khưu lúc bấy giờ chưa thực sự bị chia rẽ, nhưng Đức 
Phật đã nói như vậy để đề phòng tai họa chia rẽ Tăng sắp xảy ra sau 
này. Ví dụ: người ta có thể nói rằng: “ Lúa đã chín” khi người ta thấy 
không còn những cơn mưa là hiện tượng báo hiệu đã đến mùa gặt). 

“Này các bhikkhu... các thầy không nên vì ngã mạn tự cao mà 
nghĩ đến việc treo tội hay trục xuất một vị tỳ khưu vì một chuyện nhỏ 
nhoI. Giả sử chúng ta cho rằng một vị tỳ khưu nọ phạm tội (đøa//) dù 
vị ấy không nghĩ rằng đó là tội. Nói cách khác, có thể có những vị tỳ 
khưu cho đó là tội. Này các bh¿kkhu ... nếu những vị bhikkhu ấy biết 
mà quan tâm đến vị tỳ khưu kia: “ Vị bh¿kkhu này đa văn, thông thuộc 
kinh tạng, rành mạch Pháp, Luật và Pä/nokkha, thông minh và có trí 
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tuệ, có kinh nghiệm, tận tâm, cần trọng và ưa thích ba học pháp: (1) 
“Nếu chúng ta cô lập vị tỳ bhikkhu này vì không thấy tội, nêu chúng ta 
không hành Tăng sự với vị bhikkhu này, và hành Tăng sự riêng không 
có vị bhikkhu này, do làm như vậy, sẽ có sự xung đột, bất hòa, sẽ có 
sự chia rẽ trong chúng Tăng; sẽ có sự đấu khâu trong chúng Tăng ; sẽ 
có sự phân biệt kỳ thị trong chúng Tăng.” Này các bhikkhu, khi biết rõ 
điều này, các bhikkhu không nên treo tội hay cô lập một vị bhikkhu 
như vậy vì không thấy tội, ngõ hầu dẹp yên sự chia rẽ Tăng và phát 
triển sự đoạn kết. 

Này các bhikkhu ... các thầy không nên vì ngã mạn tự cao mà 
nghĩ đến việc treo tội hay cô lập một vị 5h¡kkhu vì một chuyện nhỏ 
nhoi. Chúng ta hãy giả sử rằng vị bh¿kkhu nọ có thể đã phạm tội 
(ãparii) dù vị ấy nghĩ rằng về mặt này không có tội. Nói cách khác, có 
những vị bhikkhu cho đó là tội. Này các bhikkhu„ ... Nếu những vị 
bhikkhu ây biết mà quan tâm đến vị bhikkhu kia: “ Vị đại đức này đa 
văn, thông thuộc kinh tạng, rành mạch Pháp, Luật và P4/imokkha, 
thông minh và có trí tuệ, có kinh nghiệm, tận tâm, cần trọng và ưa 
thích ba học pháp. (2) Nếu chúng ta cô lập vị bhikkhu này vì không 
thấy tội, và không làm lễ tự tứ chung; nếu chúng ta làm lễ tự tứ mà 
không có vị bhikkhu này. (3) Nếu chúng ta không hành Tăng sự chung 
với vị bhikkhu này; nếu chúng ta hành Tăng sự mà không có vị 
bhikkhu này. (4) Nếu chúng ta không ngồi chung với vị bhikkhu này: 
nếu chúng ta ngồi ở chỗ không có vị bhikkhu này. () Nếu chúng ta 
không ngôi uống cháo chung với vị bhikkhu này, nếu chúng ta ngôi 
uống cháo mà không có vị bh¿kkhu này. (6) Nếu chúng ta không ngồi 
trong phòng ăn chung với vị bhikkhu này, nêu chúng ta ngồi trong 
phòng ăn không có vị bñ¿kkhu này. (7) Nếu chúng ta không ở dưới 
cùng một mái nhà với vị bh¿kkh„ này; nếu chúng ta ở dưới một mái 
nhà mà không có vị bhikkhu này. (8) Nếu chúng ta không thực hiện 
pháp tôn kính theo hạ lạp, không đón chào hay đảnh lễ theo thứ tự hạ 
lạp đối với vị bhikkhu này, nếu chúng ta chỉ thực hiện pháp tôn kính, 
chào hỏi và đảnh lễ theo hạ lạp mà không có vị bhikkhu này, do làm 
như vậy, sẽ có sự bất hòa, xung đột, sẽ có sự chia rẽ trong chúng 
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Tăng, sẽ có sự đấu khâu, sự phân biệt kỳ thị trong chúng Tăng.” Này 
các thầy bhikkhu ... khi biết rõ điều này, các tỳ khưu không nên treo 
tội hay cô lập một vị bhikkhu„ vì không thấy tội, ngõ hầu đập tắt sự 
chia rẽ và đầy mạnh sự đoàn kết trong chúng Tăng. 

Sau khi thuyết giảng thời pháp trên vì sự đoàn kết của chư 
Tăng đến các vị bhikkhu đã treo tội một vị bhikkhu, Đức Phật đi đến 
những đệ tử của vị tỳ khưu bị treo tội và thuyết một thời pháp. 

“Này các thầy bhikkhu ... khi các thầy đã phạm tội, các thầy 
không nên nghĩ rằng không cần phải sám hối tội, vì cho rằng : “ 
Chúng ta chưa phạm tội.” 

Này các thầy bhikkhu ... giả sự rằng một vị bhikkhu nọ có thê 
đã phạm tội (Zpafi) dù vị ấy nghĩ rằng không có tội, về mặt này, và về 
mặt khác, có những vị bhikkhu khác cho đó là tội (ãpa/i). 

Này các thầy biikkhu, nếu vị bhikkhu ấy cho rằng vị ấy chưa 
phạm tội, và vị ấy biết quan tâm đến những vị bhikkhu kia: “ Những vị 
đại đức này đa văn, thông thuộc kinh tạng, rành mạch Pháp Luật 
(dhamma-vinaya) và Pafimokkha, thông mình và có trí tuệ, có kinh 
nghiệm, tận tâm, cần trọng và ưa thích ba học pháp. Cho dù vì mình 
hay vì bất cứ ai khác những vị bhikkhu này không nên hành động sai 
lầm do tham muốn vị kỷ, thù ghét, ngu sĩ, do sự hãi. 

Nếu những vị bhikkhu này treo tội ta vì không thấy tội và (1) 
nếu họ không thọ trì giới chung với ta, nếu họ thọ trì giới mà không có 
ta; (2) nếu những vị bhikkhu này không làm lễ tự tứ chung với ta, nếu 
họ làm lễ tự tứ mà không có ta; (3) nếu họ không hành Tăng sự chung 
với ta ; nêu họ hành Tăng sự mà không có ta; (4) nếu họ không ngồi 
chung với ta, nêu họ ngôi ở chỗ không có ta; (5) nếu họ không ngồi 
uống cháo chung với ta, nếu họ ngồi uống cháo ở chỗ không có ta; (6) 
nếu họ không ngôi trong phòng ăn chung với ta, nếu họ ngồi trong 
phòng ăn khi không có ta; (7) nếu họ không ở chung mái nhà với ta, 
nếu họ ở dưới mái nhà không có ta; (8) nếu họ không tôn kính, chào 
hỏi, hay đảnh lễ theo thứ tự hạ lạp mà không có ta, do làm như vậy, sẽ 
có sự bất hòa, sự xung đột, sẽ có sự chia rẽ trong chúng Tăng, sẽ có sự 
đấu khâu, sự phân biệt, kỳ thị trong chúng Tăng.” Này các thầy 
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bhikkhu, khi biết rõ điều này, vị bhikkhu ây nên sám hồi tội vì niềm tin 
đối với Tăng bảo để dập tắt sự chia rẽ và đây mạnh sự hòa hợp. 

Sau khi thuyết giảng thời pháp này vì sự đoàn kết của chư 
Tăng, Đức Phật đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra đi. 

(Chú thích: Vị bh¿kkhu thông sua đã thành thật bày tỏ ước 
muốn của vị ấy là “ xin được sám hối tội nếu vị ấy đã phạm tội khi vị 
bhikkhu thông vinaya đầu tiên đã khiến trách. Nhưng sau đó, khi vị 
bhikkhu ây được vị kia cho biết rằng: “ Bất cứ tội nào đã vi phạm do 
sơ ý và không có chủ tâm thì không được kê là tội hay hành vi có tội 
nên vị ấy tin rằng mình không có tội. ” 

Nếu Đức Phật quyết định quở trách những vị bhikkhu tỉnh 
thông vinaya vì đã treo tội các vị bhikkhu tính thông su//a trong những 
vấn đề như vậy thì họ ắt sẽ phân bua là Đức Phật đã nghiêng về phe 
đối lập, như vậy khiến họ bị tội chống lại Đức Phật, là tội có thể dẫn 
họ đến bốn khổ cảnh. 

Lại nữa, nếu vị bhikkhu tỉnh thông sua cô ý để lại một ít nước 
trong cái gáo, và như vậy, vị ẫy phạm tội tác ác (dukkafa aãpaffi). 
Những đệ tử của vị ấy đã bày tỏ quan điểm của họ là sự kết tội như 
vậy không có giá trị hợp pháp do sự binh vực thầy của họ. 

Nếu Đức Phật quyết định tán đồng sự kết tội của những vị 
bhikkhu khưu tỉnh thông vinaya về vẫn đề ấy, thì những đệ tử của vị 
bhikkhu tình thông suzra tự nhiên sẽ tổ cáo Đức Phật đã nghiêng về 
phe đối lập họ, như vậy chính họ rơi vào tội chống báng Đức Phật, 
một tội có thể dẫn họ đi vào các khổ cảnh. 

Do vậy, nên nhớ rằng Đức Phật đã tránh không khiến trách bất 
cứ aI trong hai phe vì sự an lạc và thanh tịnh, và Ngài thuyết các thời 
pháp vì sự đoàn kết của chư Tăng, rồi Ngài ra đi khỏi chỗ ấy). 


Thuyệt giảng về hai Ñãnã Sarhväsa và hai Samãnã Sarnväsa 


Bấy giờ, những vị bh/kkhu đã bị treo tội thọ trì giới và hành 
Tăng sự trong Sima (bên trong khu vực có phân giới hạn) của cùng 
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tịnh xá, trong khi đó những vị bhikkhu đã cô lập nhóm trước thì thọ trì 
giới và hành Tăng sự sau khi đã đi ra bên ngoài Sima của tịnh xá. 

Một trong những vị bhikkhu của nhóm sau đi đến Đức Phật và 
kính cần bạch với Đức Phật: 

“Bạch Đức Thế Tôn... những vị bhikkhu bị treo tội đã làm lễ 
phát lồ và hành Tăng sự trong Sima của cùng tịnh xá, trong khi đó 
Tăng chúng mà đã cô lập nhóm trước thì làm lễ phát lồ và hành Tăng 
sự sau khi đã ra bên ngoải Sima của tịnh xá.” 

Nhân đó, Đức Phật cho câu trả lời sau đây : 

* Này bhikkhu ... trường hợp những vị bhikkhu bị treo tội làm 
lễ phát lồ và hành Tăng sự theo đúng thủ tục về tuyên ngôn Ñzứi 
kammavaca do Như Lai ban hành, trong khu vực Sima của tịnh xá, sự 
thực hành của họ phải được xem là hợp lệ, có giá trị hợp pháp. 

Này bhikkhu ... dường thế ấy, nêu những vị tỳ khưu treo tội 
nhóm trước, làm lễ phát lỗ và hành Tăng sự đúng với thủ tục về tuyên 
ngôn do Như Lai ban hành, trong Sima của tịnh xá, thì sự thực hành 
của các thầy cũng được xem là hoàn toàn hợp lệ, có giá trị hợp pháp. 

Này bhikkhu ...tại sao như vậy? Những vị bhikkhu bị treo 
thuộc về một hội chúng khác với hội chúng của thầy và thầy thuộc về 
một hội chúng khác với hội chúng của họ.” 


Hai loại Biệt trú - Ñãnã Sarhväsa 


Này các bhikkhu ...có hai trường hợp để thuộc về một hội 
chúng khác - Ñãnã Samväsa (1) Bằng sự cô gắng của bản thân, vị 
bhikkhu tự mình đi theo một hội chúng khác. (2) Do bị treo tội bởi 
Tăng chúng vì không thấy tội (đpz/?), vì không sám hồi, không từ bỏ 
tà kiến. Như vậy có hai trường hợp để thuộc về một hội chúng khác. 


Hai loại đông trú - Samänä Sarhväsa 


Này các bhikkhu ...Có hai trường hợp để thuộc về một hội 
chúng- $ømanã samväsa: (1) Sự cỗ gắng của chính mình, vị tỳ khưu 
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tự làm cho mình trở thành người theo cùng một hội chúng (2) Toàn 
thể chúng Tăng tháo gỡ sự treo tội và phục vị (osaraniva kamna) cho 
VỊ bhikkhu đã bị treo tội (ukkhepamiya kamma). 

Như vậy, có hai trường hợp Biệt trú (Ñãnã samvãsa) và hai 
trường hợp Đồng trú (Samanã samvãsa), do Đức Phật giáo giới. 

(Chú thích: Có hai nhóm hay hai loại chúng bhikkhu : đó là (1) 
Những vị bhikkhu đúng luật (Dhamnavađïi) là những vị đã treo tội các 
bhikkhu phạm tội, (2) Những vị bhikkhu phạm luật (4Adhammavaädl). 
Nếu một vị bhikkhu trú ngụ với nhóm này hay nhóm khác, sau khi 
xem xét cần thận các quan điểm của cả hai nhóm, quyết định rằng 
những vị bhikkhu bị treo là phạm luật, còn những vị bhikkhu mà treo 
tội họ thì đúng luật, chính vị ấy đã làm cho mình thuộc về hội chúng 
với những vị tỳ khưu treo tội). 


Hành vi của các bhikkhu đang xung đột 


Lúc bấy giờ, các vị bhikkhu rơi vào xung đột, tranh cãi nhau 
trong nhà ăn ở các làng mạc. Họ cư xử không thích hợp về thân và lời 
nói. Họ đi đến đấm đá. Mọi người tỏ thái độ xem thường và chỉ trích 
họ. Những vị bhikkhu có hành kiểm tốt và khiêm tốn bèn thuật lại tình 
trạng đáng buồn này đến Đức Phật và Ngài cho gọi các vị bhikkhu âu 
đả nhau đến. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện và quở trách họ, Đức Phật bèn 
thuyết một thời pháp thoại thích hợp và dạy họ rằng: 

“Này các Tỳ khưu, khi chúng Tăng bị chia rẽ, không cư xử với 
nhau đúng theo luật, nếu có sự bất hòa, các thầy nên ngôi riêng ra, 
nghĩ trong tâm răng: “ Ít nhất, chúng ta cũng không thể cư xử một 
cách không thích đáng với nhau về thân và lời nói; chúng ta không thê 
đi đến âu đả nhau.” 

Này các bhikkhu, khi chúng Tăng bị chia rẽ nhưng nếu cư xử 
với nhau đúng theo luật và nếu có sự thân ái, thì các thầy có thê ngồi 
cạnh bên nhau.” 

Đây là những lời khuyên nhủ của Đức Phật đến các vị tỳ khưu 
khi có sự chia rẽ trong chúng Tăng. 
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Bài pháp về Bốn sanh Dighavu 


Hai phe bhikkhu đôi địch tiếp tục cải vả, xung đột nhau, làm 
thương tôn nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Chúng Tăng không thê dập 
tắt sự xung đội. 

Rồi một vị bh¿kkhu nọ đi đến Đức Phật. Sau khi đến đảnh lễ 
Đức Phật và đứng ở chỗ phải lẽ, rồi bạch lại vẫn đề với Đức Phật và 
thỉnh Ngài đi đến chỗ các vị tỳ khưu đang xung đội. 

Nhân đó, Đức Phật đi đến các vị tỳ khưu và giáo giới họ: 

“Này các bhikkhu... thật hoàn toàn không thích hợp để các thầy 
tranh cãi nhau, chiến đấu với nhau và đối chọi lẫn nhau. Đủ lắm rồi ! 
Hãy chấm dứt xung đột, hãy chấm dứt tranh cãi. ” 

Nhân đó, một vị 5?hikkhu trong nhóm bị treo, do quan tâm đến 
sự an lạc của Đức Phật, đã bạch rằng: 

“ Bạch Đức Thế Tôn... Xin đắng Pháp vương hãy chờ đợi, xin 
Thế Tôn đừng quan tâm đến, hãy trú trong an lạc vào lúc này. Chúng 
con sẽ chịu trách nhiệm về những sự xung đột này.” Đây là lời thỉnh 
cầu của vị ấy đến Đức Phật. 

Đức Phật đã khuyên nhủ họ đến hai lần, và vị bhikkhu„ trong 
nhóm bị treo tội vẫn lập lại lời thỉnh cầu hai lần liên tục. 

(Chú thích: VỊ bhikkhu bị treo tội là người có thiện ý đối với 
Đức Phật. Vị ấy thành tâm thỉnh cầu Đức Phật đừng lo buồn về vấn đề 
hiện tại khi ngọn lửa thù hận đang dâng cao. 

Nhưng Đức Phật biết rằng hai nhóm đối lập, sẽ hồi tỉnh một khi 
ngọn lửa hận thù được dập tắt, và vì vậy do lòng bi mẫn đối với những 
vị bhikkhu này, Đức Phật thuyết một thời pháp về tích chuyện 
Dighavu). 


Câu chuyện Dighavu 


Một thuở nọ có một vị vua ở xứ Benares, tên là Kasi đại vương, 
nhà vua có tài sản lớn, quân binh, chiên xa, voi, ngựa, có lãnh thô rộng 
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mênh mông, kho báu to lớn và đầy những kho thóc. Vua nước Kosala, 
tên là Dighiti là người nghèo hơn, ít tài sản, quân binh ít hơn, sỐ lượng 
chiến xa, voi ngựa có giới hạn, kho báu và kho thóc có giới hạn. Này 
các bhikkhu, vua Brahmadatta danh hiệu là Kasi đại vương, chuẩn bị 
chiến tranh chinh phục vua Dighiti, và xuất chinh đến nước Kosala với 
binh lực hùng hậu gồm chiến xa, tượng binh, mã binh và bộ binh. 


Kẻ yếu không chống lại kẻ mạnh 


Khi nghe tin cấp báo, vua Dighiti của nước Kosala cân nhắc 
suy nghĩ: “ Vua Brahmadatta của nước Kãsi là người giàu có, sở hữu 
tài sản không lồ, có binh lực vĩ đại, gồm xa binh, tượng binh, mã binh 
và bộ binh. Có kho báu to lớn, lãnh thổ rộng mênh mông và nhiều kho 
thóc trong khi đó ta tương đối nghèo, có ít tài sản, binh lực yếu và ta 
chắc chắn sẽ bị đánh bại bởi trận đánh đầu tiên của vị vua Ấy. Hay 
nhất là trốn đi trước hơn đề bị đánh bại.” Do đó nhà vua dẫn theo 
hoàng hậu trốn khỏi kinh đô trước khi kẻ thù tiến đến. 

Này các thầy bhikkhu ... vua Brahmadatta đã chiếm lấy tất cả 
mọi thứ mà vua DighIti để lại gồm quân binh, xe ngựa, đất đai, tài sản 
và những kho thóc và sáp nhập nước Kosala vào nước Kasi, còn vị 
vua lưu vong và hoàng hậu của ông ta đến tại Benares và ẩn náu tại 
một lò gốm ở ngoại thành; cả hai cùng cải trang làm đạo sĩ. 


Hoàng hậu mang thai 


Này các bhikkhu... sau một thời gian, hoàng hậu của vua 
Dighati có thai, bà có sự thèm muốn những thứ đặc biệt như muốn 
thấy mặt trời mọc trên bốn lực lượng quân binh, trang phục chỉnh tè 
đầy đủ khí giới đang đứng trên đất bằng và muốn uống nước rửa kiếm. 

Hoàng hậu bèn đem ước muốn thuật lại với chồng, vua Dighati 
của nước Kosala, rằng nàng đã có thai và có sự khao khát mãnh liệt, 
muốn thấy quân binh, binh giáp đầy đủ vào lúc mặt trời mọc và muốn 
uống nước được dùng để rửa đao kiếm. Nhân đó, nhà vua nói rằng: “ 
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Này ái hậu... làm sao chúng ta có thể thấy quân binh trang bị đầy đủ 
và có được nước được dùng để rửa đao kiếm... khi chúng ta ở trong 
hoàn cảnh thấp hèn này. Hoàng hậu đáp lại: “ Tâu bệ hạ... thiếp sẽ 
chết nếu những ước muốn của thiếp không được thỏa mãn.” 


Nhà hiền triết thấy xa trông rộng và cũng là một người bạn 


Lúc bấy giờ, người bạn thời thơ ấu của vua Dighati là vị tư tế 
quan của vua Brahmadatta, vua nước Kãsi. Này các bhikkhu... Dighat, 
vua nước Kosala bèn đi đến người bạn thời thơ ấu của vị ấy là vị tư tế 
quan và nói với ông ta rằng: “ Này ông bạn... người bạn của ông, 
hoàng hậu đang có thai, và nàng có ước muốn mãnh liệt là được thấy 
quân binh đang đứng ở chỗ đất bằng phẳng và rộng lớn, và muốn uống 
nước được dùng để rửa đao kiếm.” Nghe nói vậy, vị Bả-la-môn nói 
rằng: “ 'Tâu bệ hạ.. .nếu vậy, tôi muốn được gặp hoàng hậu.” 

Này các bhikkhu... hoàng hậu đi đến vị tư tế quan. Khi vị Bả-la- 
môn trông thấy hoàng hậu từ xa đang đi đến ông ta đứng dậy, sửa y áo 
chỉnh tê và với hai tay chấp lại, ông ta vui sướng thốt lên: “ Quả thật 
vậy, một vị vua của nước Kosala đang ở trong bào thai của hoàng 
hậu.” Ông ta đã nói lên ba lần như vậy. Và ông ta đảm bảo với hoàng 
hậu rằng: “ Chúc hoàng hậu được an vui và tốt đẹp. Hoàng hậu sẽ có 
cơ hội trông thấy bốn loại quân binh trang bị đầy đủ vào lúc mặt trời 
mọc tại chỗ đất bằng phẳng và uống nước được dùng để rửa đao 
kiếm.” 

Này các bhikkhu... Vị tư tế quan đi đến vua Brahmadatta của 
nước Kãsi và tâu rằng: “ Tâu bệ hạ...những điềm tướng mà hạ thần có 
thê trông thấy là quân binh với đầy đủ binh phục và khí giới phải xuất 
hiện trên một chỗ đất bằng phăng rộng lớn vào lúc mặt trời mọc và 
những cây kiếm của vua phải được rửa vào lúc ấy.” Đức vua truyền 
lịnh cho các vị quan thực hiện những lời chỉ dẫn của vị tư tế quan. 

Hoàng hậu của vua Dighati được thỏa mãn những khao khát 
của nàng (nhờ sự sắp xếp của vị tư tế quan). Nàng đã thấy quân binh 
trang bị đầy đủ, đang đứng trên chỗ đất bằng phẳng, rộng lớn và uống 
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nước được dùng để rửa đao kiếm. Này các bhikkhu... nàng đã hạ sanh 
một bé trai và đặt tên là Dighavu. 

Này các bhikkhu... khi hoàng tử Dighavu đến tuôi trưởng thành, 
vua Dighiti bèn nảy sanh ý nghĩ: “ Vua Brahmadatta của nước Kãsi 
bấy lâu nay đã làm hại chúng ta, vị ẫy đã chiếm lĩnh quân binh, xe 
ngựa, voi, ngựa, và đất đai của chúng ta bao gồm những khu làng mạc, 
đã tước đoạt những kho báu và thóc lúa. Vị ấy sẽ giết ba người chúng 
ta một khi vị ấy biết được chỗ ở của chúng ta. Tốt hơn, đứa con trai 
Dighavu của chúng ta nên ở ngoài kinh đô để được an toàn. Do đó, vị 
ấy sắp xếp để DTghãvu ở tách biệt họ tại một chỗ ở ngoại thành. Này 
các bhikkhu ... Hoàng tử Dighavu đã học nhiều môn nghệ thuật và 
khoa học của thời bấy giờ trong suốt cuộc đời xa xứ. 


Người thợ cạo phản bội 


Này các bhikkhu... một người thợ cạo của vua Dighiti nước 
Kosala được quyền tự do đi đến hoàng cung của vua nước Kasi. Này 
các bhikkhu... khi người thợ cạo trông thấy vua và hoàng hậu của nước 
Kosala đang nương náu trong một ngôi nhà cũ kỹ của người thợ gốm, 
mang tướng mạo những đạo sĩ ở vùng ngoại ô, ông ta đi đến vua 
Brahmadatta của nước Kasi và tâu lên rằng: “ Tâu bệ hạ...vua Dighiti 
và hoàng hậu của vị ấy đang nương trú trong một ngôi nhà cũ của 
người thợ gốm và mang tướng mạo của những đạo sĩ ở vùng ngoại ô 
của thành phố.” Này các tỳ khưu, vua Brahmadatta đã sai quân binh đi 
bắt vua và hoàng hậu của nước Kosala. Quân hầu làm theo lịnh 
truyền. 

Này các bhikkhu... vua Brahmadatta đã truyền lịnh quân binh: “ 
Này các khanh... hãy trói tay vua Dighiti và hoàng hậu của ông ta ra 
sau lưng thật chắc. Hãy cạo trọc đầu của chúng, đánh trống cho vang 
trời và dẫn chúng đi từ con đường này đến con đường khác, từ ngã tư 
đường này đến ngã tư đường khác, hãy đánh đập chúng trên đường đi, 
và cuối cùng đưa chúng ra khỏi kinh thành ở công phía nam và chặt 
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chúng thành bốn mảnh. Xác của chúng phải được quăng đi bốn 
hướng.” Các đao phủ đã làm theo lịnh truyền của vua Brahmadatta. 


Giáo thuyết hòa bình của vua Kosala 


Lúc bấy giờ, hoàng tử Dighavu nóng lòng muốn gặp cha mẹ. 
Hoàng tử tự nghĩ: “ Đã lâu rồi ta chưa gặp cha me của ta, tốt hơn ta 
nên đi thăm họ ngay bây giờ.” Do đó, hoàng tử đi vào thành phố và 
đến gặp mặt hai đẳng sanh thành bạc mệnh với đôi tay bị trói ngược 
sau lưng, đầu bị cạo, bị đánh đập khi đi qua các con đường, các ngã tư 
đường với những tiếng trồng vang trời. Hoàng tử vô cùng xúc động và 
bàng hoàng, đau đớn, nhưng cậu ta vẫn cố găng đến gần cha mẹ. 

Này các bhikkhu... khi vua Dighiti trông thấy con, hoàng tử 
Dighavu đi đến từ xa, vị ấy nói lên những lời khuyên như nhắm vào 
con trai của vị ấy. 

Này Dighavu con thân... đừng nhìn xa và cũng đừng trông gần. 

Này con thân Dighavu... sự trả thù không đem lại hạnh phúc. 

Này con thân Dighavu... chỉ có sự không oán hận mới đem lại 
hạnh phúc. 

Khi vua Dighiti nói lên những lời khuyên như vậy, các quan 
hiểu lầm vị ấy và nói rằng : 

“Vị vua Dighiti của nước Kosala này đã mất cái đầu của ông ta 
rồi, con trai Dighavu của ông ta đâu? Ông ta đang nói chuyện với ai 
mà nói rằng: “Này Dighavu con... đừng nhìn xa cũng đừng nhìn gần. 
Này Dighavu con thân... sự trả thù không đem lại hạnh phúc. Này 
Dighavu con thân... chỉ có không hận thù mới đem lại hạnh phúc." ” 

Khi vua Dighiti nghe những lời nhận xét của họ, vị ấy nói răng: 
“ Này các ngươi... không phải ta nói ra do mắt cái đầu của ta. Thực 
ra, những người có trí tuệ sẽ hiểu ý nghĩa trong câu nói của ta.” 

Vua Dighiti đã nói ra những lời khuyên như vậy đến ba lần và 
các đao phủ thủ cũng nói lời nhận xét như vậy ba lần. Và vua Dighiti 
cũng giải thích cho họ biết rằng tâm trạng của vị ấy hoàn toàn tỉnh táo 
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và lời nói của vị ấy các bậc trí tuệ có thể hiểu được, là nhắm đến con 
trai của vị ấy. 

Này các bhikkhu... các đao phủ tiếp tục đánh đập đức vua và 
hoàng hậu suốt đường đi và cuối cùng dẫn họ ra ngoài thành phố qua 
công phía nam theo lệnh truyền của vua Brahmadatta. Vua Dighiti và 
hoàng hậu bị chặt thành bốn mảnh và những phần xác của họ bị ném 
đi bốn hướng. Các đao phủ trở về kinh đô sau khi cắt cử lính gác ở 
pháp trường. 


Sự sắp xếp khôn khéo của hoàng tử Dighavu 


Này các bhikkhu... Dighavu vào thành phố rồi đi ra với một ít 
rượu để đút lót những tên lính canh, và sau khi uống say mèm họ đã 
lăn ra ngủ li bì. Dighavu chất củi rồi bỏ những phần xác của cha mẹ 
trên đống củi, đoạn châm lửa hỏa thiêu theo truyền thống. Khi ngọn 
lửa đang cháy, hoàng tử chấp tay kính cần đi quanh đống lửa ba vòng 
theo chiều bên phải. 


Nỗi hoang mang to lớn của vua Brahmadatta 


Lúc bấy giờ, vua Brahmadatta đang ở thượng lầu của cung 
điện, vị ấy trông thấy Dighavu, qua cửa số, đang đi quanh hỏa đài ba 
vòng với tay chấp lại trong tư thế lễ bái. Tức thì vị ấy nghĩ rằng người 
đàn ông kia phải là một trong những quyền thuộc thân thiết nhất của 
vua Dighiti và là người có thể sẽ làm điều gì đó chống lại đức vua. Vị 
ấy bàng hoàng đến nỗi không ai có thể làm gì để vị ấy đừng chú ý đến 
cảnh tượng ấy. 


Hoàng tử Dighavu làm người quản tượng 
Này các Phikkhu... Hoàng tử Dighavu đi vào rừng và khóc than 


thương tiệc cho cái chêt của hai đâng sanh thành, khóc một hôi cho 
đến khi trút cạn nỗi sâu rôi trở lại kinh đô. Cậu ta đến một chuồng voi 


468 Đại Phật Sử - Tập 3 


ở gần hoàng cung và xin người quản tượng nhận cậu ta làm người học 
việc. Yêu cầu của hoàng tử được chấp nhận. 

Này các bhikkhu... Hoàng tử Dighavu thường dậy sớm, chơi 
đàn Beluva và hát những bài ca nghe rất hay tại chuồng voi vào mỗi 
buổi sáng. Khi nghe giọng hát và tiếng đàn như vậy, vua Brahmadatta 
hỏi các quan xem người cất lên tiếng hát và chơi đàn vào mỗi sáng 
sớm là ai. Các quan bèn tâu lại đầy đủ về người đã hát và chơi đàn ấy. 

Rồi đức vua truyền lịnh cho gọi chàng trai chơi đàn và có giọng 
hát rất hay ấy đến. 


Hoàng tử được phép tự do đi lại trong hoàng cung 


Khi các quan dẫn Dighavu đến trước đức vua, vua hỏi: “ Này 
gã kia...phải chăng ngươi là người đã hát những bài ca và chơi đàn rất 
hay tại chuồng voi vào mỗi buổi sáng?” Hoàng tử trả lời bằng sự 
khẳng định. Rồi đức vua truyền lịnh vị ấy hãy hát và chơi đàn trước 
mặt đức vua. 

Này các bhikkhu... Hoàng tử Dighavu đã hát với tiếng đàn phụ 
họa. Đức vua rất hoan hỉ với sự trình tấu của Dighavu và truyền lịnh 
cho phép chàng trai được làm người hầu của đức vua. Hoàng tử bắt 
tay vào làm phận sự của người hầu phục vụ đức vua. Về sau, vị ây 
được tôn phong vào địa vị tín cân đề đáp lại năm đức tính mà vị ẫy đã 
thê hiện: (1) dậy sớm hơn đức vua, (2) đi ngủ sau đức vua, (3) luôn 
luôn năng động và sẵn sàng phục vụ, (4) làm tất cả mọi việc để làm 
hài lòng đức vua (Š) có thói quen khéo nói và có ái ngữ. 


Hoàng tử Dighavu tôn kính những lời khuyên của cha mình 


Này các Phikkhu... Một hôm, vua Brahmadatta truyền lịnh 
hoàng tử Dighavu đi sửa soạn long xa: “ Này chàng trai...Hãy chuẩn 
bị xa giá, chúng ta sẽ đi vào rừng nai.” Hoàng tử đáp lại: “ Thưa 
vâng... Tâu bệ hạ.” Và khi mọi việc đã xong, Dighavu tâu đức vua: “ 
Tâu bệ hạ... xa giá đã sẵn sàng, xin bệ hạ hãy quyết định khi nào lên 
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đường.” Đức vua khởi sự lên đường đến khu rừng có quân binh theo 
hầu. 

Hoàng tử Dighavu điều khiến xa mã chạy rất nhanh đến nỗi 
cuối cùng nó bỏ xa đoàn quân binh. Khi xe đã đi đủ xa, vua 
Brahmadatta truyền lịnh cho hoàng tử Dighavu: “ Này chàng trai... 
chúng ta đã xa khuất đoàn ngự binh rồi. Ta đã mệt và ngươi hay dừng 
xe lại để ta nghỉ một lát.” Hoàng tử cho xe dừng lại và ngồi xếp bằng 
trên đất. Đức vua nằm nghỉ và gối đầu lên đùi của chàng trai, và do 
mỏi mệt, đức vua ngủ thiếp đi. 

Này các Phikkhu... khi đức vua đang ngủ say, tâm của Dighavu 
bắt đầu làm việc: 

“ Vị vua Brahmadatta của nước Kasi này đã làm hại nhiều đến 
chúng ta. Vị ấy đã dùng vũ lực chiếm lấy quân binh, voi, ngựa, xe, đất 
đai, của báu và những kho thóc của chúng ta. Chính hắn đã giết chết 
cha mẹ của ta, cơ hội trả thù hắn giờ đây tự nó đã đến.” 

Hoàng tử tuốt kiếm và này các tỳ khưu... và những lời khuyên 
của phụ vương vị ấy lại trỗi dậy trong tâm trí vị ấy: 

“ Này Dighavu con thân... đừng nhìn xa cũng đừng trông gần. 
Này Dighavu con thân... sự trả thù không đem lại hạnh phúc. Này 
Dighavu con thân... chỉ có sự không trả thù mới đem lại hạnh phúc.” 

Thật không đúng đề chống lại lời khuyên của phụ vương ta và 
tra kiếm trong cái vỏ của nó. 

Lần thứ hai rồi đến lần thứ ba, hoàng tử Dighavu tuốt kiếm ra 
để rửa mối hận đối với kẻ thù xưa và lần thứ hai rồi lần thứ ba vị ấy 
tra kiếm vào vỏ vì đã nhớ lại lời khuyên của vị ấy. 

Rồi Brahmadatta, vua của nước Kasi sợ hãi và hốt hoảng, loạng 
quạng đứng dậy bất chợt từ giấc ngủ. Nhân đó, hoàng tử Dighavu hỏi 
vị ấy: “ Tâu bệ hạ... điều gì khiến bệ hạ sợ hãi và hốt hoảng như 
vậy?” Đức vua đáp lại: “ Này chàng trai... Trẫm đã mơ thấy rằng trẫm 
đang bỏ chạy bán sống bán chết vì sợ con trai của vua Kosala đang 
cầm cây gươm bén đuôi theo trẫm.” 

Này các bhikkhu... rồi hoàng tử Dighavu tay trái cầm đầu của 
vua Brahmadatta và tay phải tuốt kiếm ra và nói răng: “ Tâu bệ hạ... 
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Con trai của vua Kosala chăng ai khác ngoài chính tôi đây. Bệ hạ đã 
gây nhiều tổn hại cho chúng tôi. Bệ hạ đã dùng sức mạnh chiếm đoạt 
quân binh, voi, ngựa, xe, của báu và những kho thóc và đất đai của 
chúng tôi. Chính bệ hạ đã giết chết phụ vương và mẫu hậu của tôi. 
Bây giờ tới phiên tôi trả thù bệ hạ.” 

Rồi vua Brahmadatta gục đầu dưới hai bàn chân của hoàng tử 
Dighavu và khẩn nàải vị ấy xin tha mạng: “ Này con thân Dighavu... 
hãy tha mạng cho ta.” Như vậy, vị ẫy đã ba lần xin tha mạng. Rồi 
hoàng tử đáp lại: “Làm sao tôi có thê tha mạng cho bệ hạ! Chính bệ hạ 
là người nên tha mạng cho tôi!” “ Thôi được, này Dighavu, người tha 
mạng cho trầm và trằm sẽ tha mạng cho ngươi!” 

Này các tỳ khưu... vua Brahmadatta của nước Kasi và hoàng tử 
Dighavu đã tha mạng cho nhau, và họ nắm tay nhau. Họ thề không 
làm hại lẫn nhau. Rồi đức vua bảo Dighavu: “ Này con thân... hãy 
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thắng ách xe vào ngựa và chúng ta hãy trở về.” Hoàng tử nói: “ Thưa 
vâng, tâu bệ hạ.” Khi mọi việc đã sẵn sàng, hoàng tử chờ lệnh đức vua 
đề lên đường trở về kinh đô. 


Đức vua trở về 


Này các bhikkhu... khi đức vua bước lên long xa, hoàng tử 
Dighavu đánh xe đi với tốc độ rất nhanh và chăng bao lâu đã đuôi kịp 
đoàn quân hộ tống. Khi ấy vua Brahmadatta của nước Kasi với đoàn 
quân hộ tống trở về kinh độ. Khi đến tại hoàng cung, đức vua cho 
triệu tập các quan và nói với họ rằng: “ Này các khanh... các khanh sẽ 
làm gì nếu Dighavu, con trai của vua Kosala có thể được tìm thấy bây 
giờ?” 

Khi ấy, một số vị quan nói răng: “ Chúng thần sẽ chặt tay của 
hắn.” Số khác thì nói rằng: “ Chúng thần sẽ chặt chân của hắn.” Và số 
khác thì nói: “ Chúng thần sẽ chặt chân tay... tai và mũi của hắn; 
chúng thần sẽ chặt đầu của hắn.” 

Đức vua chỉ ngón tay của vị ấy và nói rằng: “ Đây là hoàng tử 
Dighavu, con trai của vua Dighiti của nước Kosalas, không ai được 
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phép làm hại cậu ta. Cũng như vị ấy đã tha mạng cho ta, cũng vậy ta 
đã tha mạng cho vị ấy.” 
Vua Brahmadatta của nước Kasi đã công bố như vậy. 


Giáo lý hòa bình của hoàng tử Dighavu 


Rồi vua Brahmadatta của nước Kasi hỏi hoàng tử Dighavu: 

“Này con... Cha của con chắc chắn đã đề lại bốn lời khuyên 

Này con thân... đừng nhìn xa cũng đừng nhìn gần! Trả thù 
không đem lại hòa bình. Không trả thù mới đem lại hòa bình. 

Này Dighavu con... Cha của con muốn ám chỉ điều gì trong 
những lời khuyên ấy? 

Để đáp lại câu hỏi của đức vua, hoàng tử Dighavu trả lời như 
sau: 

(1) Tâu bệ hạ... cha của con đã khuyên con: “ Đừng nhìn xa.” Câu này 
nên hiểu là “ không nên thù địch với người khác dù bao lâu chăng 
nữa.” 

(2) Tâu bệ hạ... Cha của con đã khuyên con: “ Đừng nhìn gần,” nghĩa 
là : “ Đừng rút ngắn thời gian thân ái mà phải tăng cường và duy trì 
lâu dài tình thân ái.” 

(3) và (4) Tâu bệ hạ... Cha của con đã khuyên con: “ Này con thân... 
Sự trả thù không thể làm chấm dứt hận thù. Con chỉ có thể diệt hận 
thù bằng sự không trả thù.” 

Tâu bệ hạ, nếu con giết bệ hạ để trả thù cho cha mẹ của con, thì 
những người trung thành với bệ hạ sẽ tìm cách giết con. Làm như vậy 
sẽ không kết thúc sự thù qua oán lại giữa những người theo phe bệ hạ 
và những người theo phe con, và chuỗi dài thù hận sẽ tiếp diễn mãi 
mãi! 

Như vậy, hoàng tử Dighavu đã giải thích ý nghĩa đăng sau lời 
khuyên của cha vị ấy về sự chấm dứt thù hận. 

Về vẫn đề này, các bậc trí tuệ thuở xưa cũng đã truyền lại bốn 
câu huấn thị như sau: 

1. Không nên kéo dài nguyên nhân của sự thù địch. 
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2. Không nên rút ngăn thời gian thân ái. 
3. Sự thân ái diệt tắt thù hận. 
4. Thù hận mở đường hận thù. 


Hoàng tử Dighavu lấy lại vương quốc của vua cha 


Này các Phikkhu... khi hoàng tử Dighavu giải thích ý nghĩa 
chính trong lời khuyên của vua cha, vua Brahmadatta của nước KasI 
nói răng: “ Này các khanh... kỳ diệu thay. Điều kỳ diệu như vậy chưa 
bao giờ xảy ra trước kia. Vị hoàng tử Dighavu này rất thông minh giải 
thích cho chúng ta hiểu ý nghĩa trong lời khuyên của phụ vương vị ấy 
một cách ngắn gọn!” Như vậy vua của nước Kosala đã tán đương 
hoàng tử Dighavu và chính thức trao trả tất cả mọi thứ mà vua Kosala 
đã sở hữu bao gồm: quân binh, voi, ngựa, xe, đất đai, của báu và kho 
thóc, và trên hết, đức vua bèn gả công chúa của vị ấy cho hoàng tử 
Dighavu. 


Lời khuyến giáo của Đức Phật 


“ Này các bhikkhu... qua câu chuyện trên, có thể thấy rằng, 
ngay cả những vị vua có binh lực hùng mạnh cũng đi đến quan hệ thân 
thiết do sự nhẫn nại và tánh ân cần! Này các bhikkhu... khi những 
người như các ngươi, vốn đã là những thành viên của Tăng đoàn trong 
giáo pháp của Như Lai có tính chất thiện ở phần đầu, thiện ở phần 
giữa và thiện ở phần cuối, mà không thể tha thứ và cư xử thân ái với 
nhau, làm sao các ngươi có thê giữ gìn sự tôn nghiêm và duy trì thánh 
thiện và thanh tịnh của giáo pháp Như Lai!” Rồi Đức Phật lập lại lời 
khuyến giáo của Ngài lần thứ ba: “ Này các bhikkhu... việc các ngươi 
tranh cãi, chiến đấu và chống đối lẫn nhau thật hoàn toàn không thích 
hợp và không đúng lẽ đạo. Thôi đủ rồi! Đừng tranh cãi nữa, đừng 
chống đối nhau nữa!” Nghe qua lời khuyến giáo này, vị bhikkhu thuộc 
nhóm bị treo trả lời Đức Phật như trước: “ Bạch Đức Thế Tôn... Xin 
Đắng Pháp vương hãy chờ đợi. Xin Thế Tôn hãy đứng ngoài sự việc, 
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hãy trú trong sự an lạc của hiện tại, chúng con sẽ chịu trách nhiệm về 
sự bất hòa, những sự xung đột, cải vã này.” Rồi Đức Phật suy Xét: “ 
Những con người vô ích này (không có hy vọng thành đạt đạo quả) 
thực sự không thể cải sửa được. Thật không dễ dàng để làm cho họ 
hỏi tỉnh lại.” Rồi Ngài ra đi khỏi chỗ ấy. 


Kết thúc câu chuyện về Dighavu 


(Câu chuyện này đã được biên soạn từ bộ Vinaya Mahãvagøa, 
Kosambi Kakkhandhaka. Muốn biết thêm chỉ tiết, xin hãy tham khảo 
các bốn sanh Dighiti Kosala Jãtaka và Kosambiha Jãtaka, thuộc 
Pañcaka NIpäta). 


Mười câu kệ khuyến giáo 


Đức Phật đi vào Kosambi vào lúc sáng sớm đề khất thực và sau 
khi thọ thực xong, Ngài trở về tịnh xá. Rồi Đức Phật sắp xếp chỗ ngụ 
của Ngài sạch sẽ gọn gàng và mang y bát, Ngài đứng giữa các vị 
bhikkhu và nói lên mười khuyến giáo kệ sau đây: 


Puthusaddo Samajano, 

Na balo Roci mantha, 
Sangasamin PhỤja mãnasm1n, 
Nanan bhiyo amannay. 

Những bhikkhu này, miệng hôi hám và có hành vi khiếm nhã, 
ăn nói cộc căn; họ cùng loại với những người có tâm bắt tịnh; không 
có ai trong bọn họ biết được tánh điên rồ của mình. Hơn hết, không ai 
trong những vị bhikkhu này nhận ra rằng sự chia rẽ Tăng do bởi hành 
vi của vị ấy. 


Parinmutha panditabhasa, 
vacãgocara bhqnïno. 
Yaävicchamti mukhãyãma1m, 
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yena mã na tam vidaä. 

Những vị bhikkhu ấy, miệng hôi hám và cử chỉ thô lỗ, bị mê 
mờ, bị hút vào những cuộc cãi vã và đấm đá dưới tướng mạo của 
những bậc trí tuệ. 

Họ mở miệng và thốt ra những lời chửi măng mà không có cảm 
giác xấu hồ và ghê sợ (không ai trong họ giữ im lặng vì sự quan tâm 
và tôn kính chúng Tăng). Họ không biết sự thật rằng những hành vi 
cải vả và công kích lẫn nhau như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng 
xấu hồ. Họ không biết răng sự sân hận sẽ dẫn dắt họ gây ra những 
hành vi đáng xấu hỗ. 


Akkocchimam avadhi mam, 
ajInuna1„ ahãsỉ me. 

Ye ca tam upanayhanti 
veram tesam na sammdti. 

Nếu ngươi nuôi dưỡng thù hận đối với người đã chửi mắng các 
ngươi, đã hành hạ các ngươi, đã đàn áp các ngươi, đã tướt đoạt tài sản 
của các ngươi; và nếu ngươi không giữ tâm nhẫn nại đối với kẻ xâm 
phạm ây để được hòa bình và an tịnh thì ngọn lửa hận thù sẽ không 
tắt, mà nó sẽ tiếp tục bùng cháy đến thời kỳ tan rã của thế giới. 


Akkocchi mam avadhi mam 
gjinimam qhãsi me 

Ye ca tam nupanayhanfi 
veram tesipasammati. 

Nếu ngươi không nuôi dưỡng thù hận đối với người đã chửi 
mắng ngươi, đã tước đoạt tài sản của ngươi, do nhẫn nại và sự bình 
thản, ngọn lửa thù hận chắc chắn sẽ lụi tàn vì không còn nhiên liệu 
mới! 


Na hỉ verena verani 
sammanftidha kudäcanam, 
Averena ca sammadti, 
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esa dhamo sananfano. 

Trong thế gian này, ngọn lửa hận thù không thể được đập tắt 
bởi sự thù hận. Dùng vật thối không thê tây sạch mùi hôi! Phân thối 
chỉ có thê dùng nước sạch mà tây đi. Cũng vậy, ngọn lửa thù hận chỉ 
có thê được dập tắt và thanh bình trở lại chỉ bằng sự nhẫn nại và từ ái. 
Đây là con đường mà chư Phật Toàn giác đã đi qua và chư Độc giác 
Phật đã đi theo. 


Pare ca na VỊỤqHaH11, 
mayamettha yama1mase. 
Ye ca tattha vỤandHii, 
tatho sammanfi medhaga. 

Trong số những chúng bhikkhu, những bhikkhu thiếu trí và hay 
cải vả vô minh không biết rằng họ đang bước đến vương quốc của 
Thần chết, theo bánh xe của thời gian! Trong khi đó những vị bhikkhu 
có trí và cần trọng thì hiểu rõ rằng tất cả các pháp hữu vi đang đi đến 
gần hơn với nanh vuốt của thần chết theo dòng trôi chảy của thời gian. 
Nhờ thế mà tranh cãi và xung đột được diệt tắt và hòa bình, thanh tịnh 
hiện diện. 


Athicchinna panaharä, 
gavassadhanaharino. 
Rathan vihinpamanand1, 
tesampi hoti sañgati, 
kasma tumha ka no siyd. 

Khi tình thân ái có thể được nuôi dưỡng và thanh tịnh được 
thành lập bằng phương tiện hòa giải, giữa những vị vua mà trước kia 
đã nhẫn tâm đập nát xương và chặt đứt các chi phần trên thân thể của 
cha mẹ chúng ta, giết chết họ, lại tước đoạt ø1a súc của cải và những 
thứ sở hữu của cha mẹ chúng ta bằng bạo lực. Chính Như Lai cũng 
không nghĩ răng tại sao những vị bh¿kkhu các ngươi, những đứa con 
trai đáng yêu của Như Lai, lại không thể giữ tình huynh đệ với nhau, 
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và tái lập trạng thái thanh tịnh và bền vững trong các người! Đó là vẫn 
đề có thể giải quyết được. 


Sace labhetha nipakham sahayarm, 
Saddhimm caram sadhuvivahari dhiram. 
Abhibuyya sabbđni parissayđni, 
Careyya tenatthamano satima. 

Khi một người có chánh niệm có được người bạn trong pháp, là 
bậc đã thành tựu ba học pháp, điềm đạm, cần thận và có trí tuệ. Người 
ấy nên vui thích trong việc thân giao với bậc trí tuệ như vậy, và nên cố 
găng để đánh bại những kẻ thù bên ngoài như voi, cọp, beo, và trừ diệt 
những kẻ thù bên trong như tham, sân và si, sống cuộc đời Sa-môn để 
tầm cầu chân lý. 


No ce labhetha nipakam sahaãyam 
saddhim caram sadhuvihari dhram 
Rajäva ra{tham vỹitam pahaya 

©€kO care Imatfangaraffieva nago. 

Nếu một người có chánh niệm không có người bạn trong pháp, 
là bậc đã thành tựu ba học pháp, điềm đạm, cần thận và có trí tuệ thì 
người ấy nên cỗ gắng tầm cầu chân lý tối thượng một mình bằng đời 
sống Sa-môn, giống như cách các vị chuyền luân xưa thoái vị, từ bỏ 
vương quốc và xuất ly thế gian, như Maha Janaka và Arindama, hay 
như con voi chúa Matanga sông một mình đơn độc trong rừng sâu. 


Ekassa caritam seyyo, 

nathi bale sahayatha. 

Eko care na ca pãpđ"i kariyđ, 
aDpossukko mãtangarañneva naøo. 

Đi đó đây một mình, sống cuộc đời Sa-môn, và cố gắng thành 
đạt chân lý tối thượng đáng ca ngợi, đáng ngưỡng mộ. Không thể nào 
có được đức tin và tuệ quán hay sự phát triển giới, định và tuệ khi 
sống chung với những kẻ si mê thấp kém. Người ấy nên một mình 
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phân đấu để thành đạt mục tiêu tối thượng, như voi chúa rảo đi một 
mình trong rừng không quan tâm đến thế gian! Không nên làm các 
điều ác. 

Đức Phật dùng mười câu kệ đề thuyết thời pháp này trong khi 
đang đứng giữa hội chúng bhikkhu, sau đó Đức Phật một mình đi đến 
ngôi làng Balakalonaka. 
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